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HỒI THÚ* BA MITOI TÁM 

Long Trung quyết kế thiên hạ chia ba 
Tôn thị báo thù, Trường Giang đại chiến 

Lại nói, Huyền Đức hai lẩn đi không được gặp Khổng Minh, 
lại định di lắn nữa, 

Quan Công nói : 

- Huynh trưởng đã hai lần thân đến tận nhà bái yết, lễ nghi 
như vậy là quá hậu rổi. Có lẽ Gia Cát Lượng cũng chỉ có hư 
danh, không có thực tài, nên mới tránh mặt không cho gập đấy 
thôi. Sao huynh trưởng quá sùng bái ngưòi ấy làm vậy ? 

Huyền Đức nói ; 

- Không phải thế đâu. Ngày xưa Tề Hoàn Công muốn đi cẩu 
mọt người quê mùa ơ Đông Quách, năm lần đi mói được gập 
huống chi ta muốn cầu một bậc đại hiền ? 

Trương Phi nói : 

* Đại huynh nhầm đó, gã nhà quê ấy sao gọi là đại hiền 
nữa ? Thôi, chuyến này không cần đại huynh đi nữa. Nếu hán 
không đen, em sẽ lấy thừng trói điệu về đây là ổn chuyện. 

Huyển Đức mấng : 

- Chú không nhở việc vua Vản Vương ngày xưa đi cầu Khương 
Tử Nha, Vốn Vương còn kính người hiền như thế nào à ! Chú 
saồ vô lễ quá vậy ? Lần này chú đừng đi nữa, để ta đi cùng 
Vân Trường thôi. 

Phi nói : 

- Hai anh đểu đi cả, tiểu đệ ờ nhà làm gì ? 

Huyền Đức nói : 
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. Nếu muốn đi thì không được thất lễ ! 

Phi vâng theo. 

Nói rồi, ba ngưòi cưỡi ngựa cùng bọn tùy tùng đến Long 
Trung. Còn cách lều tranh độ nửa dặm, Huyền Đức xuống ngựa 
đi bộ Gặp Gia Cát Quân, Huyền Đức vội vàng thi lễ, hoi : 

- Lệnh huynh hòm nay có nhà không ? 

Q I n n h tôi mới vê chiều qua, tướng quân đến hôm nay thì 



gập. 

Nói rồi, ung dung di ra. 

Huyển Đức nói : 

- Phen này may dược gặp tiên sinh đây ! 

Trương Phi nói : 

. . Ngưìũ này mói vô lê chứ ! Dẫn luôn bọn ta vào nhà thì 
đã mất gì, sao cứ cắm dầu đi thảng ? 

Huyền Đức nói : 

_ Ai có việc ngưírì nấy, bát buộc ngưìri ta sao dược ? 

Ba người lại đi, đến trước nhà gõ của ; tiểu đông ra mở, 

nói : „ 

- Tiên sinh hôm nay có nhà, nhưng đưong ngu. 



Huyền Đức nói : 

- Đã vậy, xin đừng báo tin vội. 

Rồi dạn Quan, Trương hãy đứng chực ngoài ngõ Huyền Đức 
rón rén đi vào, thấy Khổng Minh dương nam ngủ trên L ghẽ. 
Huyền Đức bèn cháp tay đứng chực dưới thềm. Được một lúc 

lâu, Khổng Minh vẫn chưa dậy. 

Quan, Trương đứng đợi ngoài ngỏ mãi, chảng thấy động tĩnh 
gi Zi lẻn vào xem, tiù thấy Huyên Đức vẫn cháp tay dùng 

hầu. 

Trương Phi giận lấm, bảo Vân Tnrìmg ràng : 

. Lao tiên sinh này sao kiêu kỳ lám the' ? Thấy anh ta dứng 
thí kia, né càng giả võ ngủ kũ không dậy ! Dề em ra aau 
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nhà, cho một mổi lửa, xem nó có phải dậy không ? 

Vân Trường can mãi Trương Phi mối thôi, Huyền Đức bát 
hai^người phải ra ngoài đứng dpi, rồi trông vào trong nhà, thấy 

Khọng Minh giỏ mình, nhưng rổi lại quay mặt vào vách tường 
ngủ yên, 

Tieu đong toan lại đánh thức, Huyền Đức bảo • 

- Chớ nẻn đánh thức vội ! 

Rồi lại đứng đợi một lúc nữa, Khổng Minh mới tỉnh giấc 
miệng ngâm bài thơ rằng : 

Mơ màng ai tỉnh trước 
Bình sinh ta biết ta ! 

Thềm tranh giấc xuân đẫy 
Ngoài song bóng ác tà... 

Ngâm xong, Khổng Minh mói quay ra hỏi tiểu đổng ràng ■ 

- Có tục khách nào đến đây không ? 

Tiểu đổng thưa : 

- Có Lưu Hoàng Thúc đứng đợi đây đã lâu lám. 

Khống Minh liền vùng dậy, nói : 

* Sao không báo tin ngay ! Để ta dậy thay áo đã ! 

Rồi đi vào nhà trong, một lúc mói mặc áo dội khán chỉnh 
tề ra tiếp. 

Huyền Đức thấy Khổng Minh mình cao tám thước, mặt đẹp 
như ngọc, đẩu đội khản lượt, mình bận áo cánh hạc, hình dáng 
thanh thoát như tiên. 

Huyễn Đức lạy thụp xuống đất, nói rằng : 

Tôi là một kẻ ngu hèn, dòng dõi nhà Hán, quẻ ồ quận 
Trác, lâu nay dược nghe tiếng lón tiên sinh, như sâm bên tai • 
đã hai lần đến hầu, đểu chưa được gặp. Tôi có viết bức thứ 
nhờ đệ tói, không biết đã được tiên sinh xem đến chưa ? 
Khống Minh nói : 

- Tôi là một người quê mùa ỏ Nam Dương, tính quen lưỉri 
biếng, mấy lần đội on tướng quân có lòng hạ cố, tự nghĩ thây 




hổ thẹn vô cùng. * 

Hai ngirời chào lễ nhau xong, bèn phân ngôi chủ khách ngồi 
choi. Tiểu dồng bung trà lên. Uống xong, Khổng Minh nói : 

- Tôi xem bức thư tướng quân, biết là lòng tưóng quân đêm 
ngày lo việc dân việc nước. Nhung hiềm vi Lượng này tuổi còn 
tre tài còn kém, chưa đáp được lòng mong mòi của ngài. 

Huyền Đức nói : 

- Không có lẽ những lòi của Tư Mã Đức Tháo và Tù Nguyên 
Trực đều lầm cả hay sao ? Mong tiên sinh đừng chê kẻ ngu 
hèn này mà dạy bảo cho. 

Khổng Minh nói : 

- Đức Tháo, Nguyên Trực thực là cao sĩ trong đòi. Lượng 
này là một kẻ đi cày, dám đâu bàn việc thiên hạ. Hai ông ấy 
tiến cử lầm người rồi xin tướng quân chó vứt ngọc quý mà 
tìm đá vôi. 

Huyền Đức nói : 

- Những bậc trượng phu mang tài kinh bang tế thế, há chịu 
chết già trong chốn lâm tuyền hay sao ? Xin tiên sinh hãy trông 
đến đòi sống của muôn dàn, dạy bảo cho lòi hay lẽ phải để 
óc mờ tối của tôi được sáng tỏ ra. 

Khổng Minh cười, nói : 

- Xin cho biết chi của tướng quân ? 

Huyền Đức bảo ngưỉri nhà lui ra rổi nói : 

- Nhà Hán nghiêng đổ, kẻ gian thẩn cướp quyền. Bị này 
không lượng sức mình, muốn đem nghĩa lớn mà tổ ra với thiên 
hạ nhưng tài nông trí cạn, chảng làm nên trò trống gì. Xin 
tiên sinh hấy md mát giúp cho và cứu Bị dang cơn vận khốn, 
thì thật là may mán ! 

Khổng Minh nói : 

- Tù khi Đổng Trác phản nghịch đến nay, hào kiệt bốn phương 
trỗi dậy. Như Tào Tháo thế kém Viên Thiệu mà đánh được 
Thiệu ; đó không những chỉ có thiên thòi mà cũng có cả mưu 



người nữa. Nay Tháo đã cầm được quân trám vạn, mượn tiếng 
thiên tử dể khống chế chư hầu, xem đó thật khồng thể tranh 
giành với hán được. Tôn Quyền giữ đất Giang Đông đâ được 
ba đòi, đất đai hiểm trỏ mà lòng dân lại quy phục, xem thế 
Giang Đông cũng chỉ dùng để giúp ta, chớ không thôn tính được. 
Duy chỉ còn Kinh Châu, phía bắc có sông Hán, sông Miện, kéo 
dài đến tận Nam Hải ; phía đông nối liền với Ngô Hội, phía 
tây thông vào Ba Thục, chỗ ấy là dất dụng võ, phải có chúa 
giỏi mói giữ nổi, trời để dành riêng cho tướng quân đó. Tưóng 
quân nghĩ sao ? Lại còn ích Châu, hình thế hiểm trở, ruộng 
đất phì nhiêu nghìn dặm, thực là một vựa thóc của trỉri. Cao 
Tổ ngày xưa cũng do noi đó mà dựng thành nghiệp dế. Nay 
Lưu Chương ngu si hèn yếu, dân nhiều, nước giàu, mà không 
biết trông coi, những người hiền tài đều chỉ mong mồi được 
vua sáng mà thò. Tướng quân đã là dòng dõi nhà vua, tín nghĩa 
tỏa ra bốn bể, thu nạp anh hùng, mong ngưòi hiền như khát 
nước, nếu tương quân gộp được châu Kinh, châu ích, giữ vững 
noi hiểm trò, mặt tây hòa vởi các tộc, mặt nam phủ dụ các 
nước Di, Việt ; ngoài thì liên kết vói Tốn Quyền, trong thi sửa 
sang việc chính trị, đợi lúc thiên hạ có biến, sai một thượng 
tướng đem quân Kinh Châu tiến sang Uyển Lạc, còn tướng quân 
thì đem quân ích Châu tiến ra Tần Xuyên, nhất định trãm họ 
phải đem giỏ cơm bầu nước đến đón tướng quân. Nếu được như 
thế, nghiệp lớn mới thành, nhà Hán mới phục hưng được. Đó 
là việc mà Lượng bày tỏ với tướng quân, tưóng quân thử xét 
xem. 

Nói xong, sai tiểu đổng đem bản địa đổ treo giữa nhầ, rổi 
trỏ bảo Huyền Đức ràng : 

- Đây là địa đổ 54 châu ơ Tây Xuyên. Tướng quân muốn 
thành nghiệp bá, thì phải nhường thiên thời cho Tào Tháo ở 
phía bắc, nhường địa lợi cho Tôn Quyền ồ phía nam, còn tướng 
quân thì nấm vững lây nhân hòa. Tnrớc hãy chiếm Kinh Châu 
làm nơi càn bản, sau lấy đến Tây Xuyên để dựng cơ đổ, hình 
thành cái thế chân vạc, rổi sau mói tính đến Trung Nguyên 
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Gia Cát Lượng trong lễu tranh bàn thế chia ba thiên hạ 

4ược. 

Huyền Đức nghe nói, cháp tay tạ ràng : 

Lỉri nói của tiên sinh, mở sáng chỗ tối tàm cho BỊ, làm 
cho Bị này như gạt đám mây đen trông thấu đến tròi xanh 
Nhưng Lưu Biểu ở Kỉnh Châu, Lưu Chuông ỏ ích Châu đều 
là ton thân nhà Hán, Bị sao na cướp lấy ? 

Khong Minh nói r 

' Ran d f m ’ Luợn ẽ đâ xem thiên vãn, biết Lưu Biểu củng 
không thọ được mấy nỗi nữa. Còn Lưu Chưong không phải người 

chủ lập được cơ nghiệp, sau này Kinh, Xuyên cũng phải về tay 
tướng quân cả. 

Huyền Đức nghe nói, cúi đầu lạy tạ. 

Chỉ qua cuộc đàm luận này cũng đủ thấy Khổng Minh chưa 
ra khỏ, lều tranh mà đã biết tình thế thiên hạ chia ba rổi. 
Ihật ngàn xưa không ai sánh kịp Ị 







Người sau có thơ khen ràng : 

Dự Châu đang oán bước đường cùng 
Nay tới Nam Dương gặp Ngọc Long , 

Muốn biết sau này chia thế vạc , 

Địa đồ cười trỏ , đứng mà trông ỉ 

Huyền Đức vấi mời Khổng Minh và nói : 

- BỊ tuy danh hèn đức kém, cũng xin tiên sinh chớ bỏ rơi 
kẻ ngu hèn này, xuống núi giúp đò, Bị xin cháp tay cúi đầu 
nghe lời dạy bảo. 

Khổng Minh nói : 

- Lượng này lâu nay quen tay cày cuốc, chểnh mảng việc 
đời, không thể vâng mệnh được. 

Huyền Đức khóc nói : 

** Tiên sinh không xuống núi giúp cho thì tràm họ sê ra sao ? 

Nói xong hai hàng nước mắt lã chã rơi thấm uởt cả vạt áo. 

Khổng Minh thấy Lưu Bị quả là thành thật, liền nói ràng : 

- Tướng quân đã không ruồng bỏ. Lượng này xin đem hết 
tài khuyển mả ra phò tá. 

Huyền Đức mừng lám, lập tức gọi Quan, Trương vào lạy dáng 
lễ vật, vàng, lụa, Khổng Minh từ chối không lấy. 

Huyền Đức nói : 

- Đó không phải là lễ vật đi cầu bậc đại hiền, mà chỉ là 
để biểu lộ tấm lòng của Bị này đó thôi ! 

Khổng Minh mói chịu nhận. 

Đêm hôm ấy cả anh em Luu, Quan, Trương cùng ngủ lại 
trong trại. 

Hôm sau, Gia Cát Quân về, Khổng Minh dặn rằng : 

- Ta chịu ản Lưu Hoàng Thức ba lẩn hạ cố, không thể từ 
chối được. Em ỏ nhà, chăm việc <ìày bừa ruộng nương không 
được bo hoang, đợi bao giờ thành công anh sẽ lại về đây ẩn 
dật. 

Đời sau có bài thơ than ràng : 
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Chưa bước chán ra vội nghĩ lui 
Công thành thăn thoái chớ quên lời . 

Chí vì tiên chúa đinh ninh dặn , 

Ngũ trượng cao sa luống ngậm ngùi ỉ 
Lại có một bài cổ phong như sau ; 

Kiêm Cao hoàng vung ba thước ngắn, 

Núi Mang Đàng máu rắn chứa chan. 

Giết Tắn phá Sổ gian nan , 

Hàm Dương truyền kế hai trăm năm trời 
Vua Quang Vũ nối ngôi Đông lạc 
Đến Hoàn, Linh cơ nghiệp nghiêng xó. 

Hứa Xương vua Hiến dời đô 
Anh hùng bốn bể ồ ồ nổi lẽn. 

Tào Tháo đã chuyên quyên được thể 
Tòn Quyền dựng nghiệp Giang Đông 
Dự Châu một phận long đong 
Nương mình Tân Dã cô cùng một nơi. 

Ngọa Long vốn là người đại chí , 

Quàn trong tay chia vị chính kỳ, 

Nhận lời Từ Thứ khi đi, 

Leu tranh ba lượt nần ni thăm coi. 

Tuõi tiên sinh mới hai mươi bảy, 

Xếp cầm thu ra khỏi điên viên, 

Lấy Kinh rồi lại lấy Xuyên, 

Ra tay kinh tế, cán tuyên càn khôn 
Lời đẩu lưỡi khua cơn sấm gió 
Mẹo trong lòng sáng tỏ trăng cao. 

Rồng bay hổ dữ khác nào. 

Xưa nay có một, tiếng cao muôn đời ! 

Ba anh em Huyên Đức từ biệt Gia Cát Quân, rổi cùng vói 
Khổng Minh về Tân Dã. Huyền Đức đãi Khổng Minh vào bậc 
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thầy : ãn cùng một bàn, ngủ cùng một chiếu, hàng ngày chỉ 
bàn việc thiên hạ. Khổng Minh nói : 

*■ Tào Tháo ơ Kinh Châu đào ao Huyên Vũ để tập thủy quân, 
tất có ý muốn xâm chiếm Giang Nam. Ta nên sai người qua 
sông, dò xem tình hình ra sao. 

Huyền Đức nghe lời, sai người sang Giang Đông. 

Lại nói từ khi Tôn Sách nĩất, Tôn Quyền trấn giữ Giang 
Đông, nôi cơ nghiệp của phụ huynh dùng nhiều hiến sĩ, mả 
một nhà tiếp khách ở Ngô Hội ; sai Cố Ung, Trương Hoành 
ra đó chiêu đãi tân khách bốn phương. Suốt mấy nãm liền, họ 
lần lượt tiến cử lẫn nhau rất nhiều. Như : Hám Thạch, tự là 
Đức Nhuận ỏ Cối Kê ; Nghiêm Tuấn, tự là Man Tài ơ Bành 
Thành ; Tiết Tôn tự là Kính Vãn ở huyện Bái ; Trình Bỉnh 
tự là Đức Khu o Nhữ Dương ; Chu Hoàn tự là Hưu Mục và 
Lục Tích tự là Công Kỷ ỏ Ngô Quận ; Trương Ôn tự là Huệ 
Thứ ơ nước Ngô ; Lạc Thống tự là Công Tục ở ô 
Thương ; Ngô Sán tự là Khổng Hưu ò Ô Trình ; tất cả đều 
tấp nập kéo đến Giang Đòng. 

Tôn Quyền kính trọng, tiếp đãi rất hậu, lại được mấy tưóng 
giỏi nửa, như : Lã Mông tự là Tử Minh 6 Nhũ Dương ; Lục 
Tốn tự là Bá Ngôn ơ Ngô Quận ; Từ Thịnh tự là Văn Hưởng 
ơ Lương Gia ; Phan Chương tự là Vãn Khuê ữ Đông Quận ; 
Đinh Phụng tự là Thừa Uyên ơ Lư Giang. Vãn võ bấy nhiêu 
người đồng tâm giúp đỡ, cho nên Giang Đông nổi tiếng là thu 
nạp được lắm người tài giỏi. 

Nám Kiến An thứ 7, Tào Tháo phá được Viên Thiệu rồi, sai 
sứ sang Giang Đồng bảo Tôn Quyền cho con vào chầu vua. Tôn 
Quyển còn do dự chưa định. Ngô Thái phu nhân mòi gọi bọn 
Chu Du, Trưong Chiêu đến bàn bạc. Trưong Chiêu nói : . 

- Tào Tháo dụ ta cho thế tử vào chẩu tức là dùng kế kiềm 
chế chư hầu đó. Nếu không đi, Tháo kéo đại quân sang đánh 
Giang Đông, tình hình sẽ nguy ngập. 

Chu Du nói : 
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- Tướng quân thừa kế co nghiệp của cha anh, thâu gốm được 
cá nhân dân sáu quận, binh mạnh lương nhiều, tướng sĩ hết 
lòng, có việc gì bức bách mà phải đật con tin với người ta. Đưa 
con tin đến rồi tất phải phục tùng họ Tào ; khi hán có lệnh 
đòi ta khộng đi không được ; như thế chẳng hóa ra cúi đầu 
chịu cho người ta kiềm chế hay sao ? Cứ ý tôi thì không nên 
cho thế tử vào chầu, đợi sự biến xảy ra, lúc ấy ta sẽ có kế 
hay đối phó. 

Ngô Thái phu nhân nói : 

- Công Cẩn nói phải đó ! 

Tôn Quyền nghe theo, khước từ sứ giả, không cho con vào 
chầu. 

Từ dó Tào Tháo có ý muốn đánh Giang Nam. Chỉ vì việc 
phưong bác chưa yên, nên chưa rảnh tay cất quân nam chinh 
dược. 

Đến tháng 11 nám Kiến An thứ 8, Tôn Quyền dẫn quân đánh 
Hoàng TỔ, hai bên đánh nhau trên sông Đại Giang, quân Tổ 
thua chạy. 

Bộ tướng Tôn Quyền là Lãng Tháo, boi một chiếc thuyên 
nhỏ xông vào Hạ Khẩu, bị tướng địch là Cam Ninh bán chết. 
Con Lãng Tháo là Lảng Thống mói mười lãm tuổi, ráng sức 
cướp lại thây cha đem về. íj 

Quyền thây -chiều gió không lợi, thu quân về Đông Ngô. Lại 
nói em Tôn Quyền là Tôn Dực làm thái thú ở Đan Duong, 
tính nóng lại hay rượu, khi say thường hay đánh đập quân lính. 
Đốc tướng ở Đan Dương là Vỉ Lăm và quân thừa là Đái Viên 
vẫn có ý muốn giết Dực. Hai người liền ket bạn tâm phúc VỚI 
tên tùy tùng của Tôn Dực là Biên Hồng cùng nhau bàn mưu 
giết Dực. 

Hồi ấy các huyện lệnh và tướng tá đễu họp nhau ó Đan 
Dương. Dực mở tiệc khoản đãi, vợ Dực là Từ thị xinh đẹp, lại 
thông minh, có tài bói dịch. Hôm ấy, Từ thị bói một quẻ rất 
xấu, khuyên chổng đừng ra tiếp khách. Dực không nghe. 
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Đến chiều, tiệc tan, Biên Hồng theo Dực ra ngoài cửa, và 
rút dao chém chết Dực. Vỉ Lãm, Đái Viên đổ tội cho Biên Hổng, 
bát Hóng đem chém ơ chợ. 

Dực chết rổi, hai người thừa thế cưóp đoạt của cải, tỳ thiếp 
của Dực. Vi Lãm thấy Từ thị có nhan sác, mới bảo rằng : 

- Ta dã báo thù cho chổng nàng, nàng nên theo ta, nếu không 
sẽ chết. 

Từ thi thưa : 

~ Chồng thiếp chết chua được mấy ngày, thiếp đâu nỡ thế. 
Xin hãy gấng đợi đến ngày ba mưoi sửa lễ trừ phục, rồi sẽ 
xin theo cúng chưa muộn. 

Lãm đổng ý. 

Tù thị lập tức sai người mặt báo hai tướng tâm phúc cũ 
của chồng là Tôn Cao, và Phó Anh đến, khóc bảo ràng : 

- Khi chồng thiếp còn sống, thường vẫn nói hai ông là người 
trung nghĩa. Nay hai thằng giặc Vỉ, Đái giết chồng thiếp, rồi 
vu cho Biên Hồng ; cướp cả của cải cho chí kẻ hầu ngươi ỏ, 
đem chia nhau. Ví Lãm lại muốn chiếm cả thân thiếp nữa. Thiếp 
đâ phải giả cách vâng lòi cho yên lòng nó. Hai tướng quân nên 
sai người sớm khuya báo tin vơi Ngô hầu ; một mặt lập kế 
để trừ hai thàng giậc ấy để rửa thù này, thì kẻ sống ngưìri 
thác ai cũng hàm ân. 

Từ thị nói xong bèn sụp xuống lạy. 

Tôn Cao, Phó Anh cùng khóc, nói : 

- Hai chúng tôi ngày xua đều được đội ơn phu quân. Nay 
chúng tôi còn cố sống lại, cũng là để tìm kế báo thù cho chủ. 
Phu nhân đâ sai khiến, dám đâu không hết sức ! 

Bèn mật sai người tâm phúc đi báo Tôn Quyền. 

Đến tối ba mưoi, Từ thị gọi Tôn, Phó đến trưóc, mai phục 
ỏr sau màn trong phòng ngủ, rồi bày đổ tế lễ. Tế xong, nàng 
bỏ áo tang ra, tám gội xông hương, trang điểm lịch sự, cười 
nói tự nhiên. Vĩ Lãm thấy vậy mừng lắm. 

Đến đêm, Từ thị sai Hoàn ra mỉri Lãm vào phủ, mở tiệc 



uong rượu. Rượu say rổi, Từ thị mòi Lãm vào phòng ngủ. Lãm 
mừng quýnh, lảo đẳo bước vào. Từ thị bèn hô ràng : 

- Hai tướng quân Tôn, Phó đâư rồi ? 

Hai tương từ trong màn, vác dao nhảy ra. Vỉ Lãm chưa kịp 
trơ tay, đã bị Phó Anh chém một nhát ngã vật xuống đất. Tôn 
Cao lại bồi thêm một nhát nửa, Lãm chết ngay. 

Từ thị lại cho mỉri cả Đái Viện đến. Viên vừa đến cửa cũng 
bị Tôn, Phó giết nốt Hai người sai bát giết sạch họ hàng, bè 
đảng của họ Ví và họ Đái. Từ thị ỉại mặc đổ tang phục, và 
mang đâu lâu Vỉ Lãm, Đái Viên tế trước linh vi chổng. 

Được mấy ngày, Tôn Quyền dẫn quân mâ đến Đan Dưong, 
thây Từ thị đã trừ được hai tên giặc vỉ, Đái rổi, liền phong 
cho Tôn Cao, Phó Anh làm nha môn tướng, sai giữ Đan Dương ; 
rồi đem Từ thị vể dương lão. 

Người Giang Đông ai cũng khen đức họ Từ. Đòi sau có thơ 
ràng : 

Lập mẹo trừ giợn báo nghĩa chồng 
Khôn ngoan tồ mật nữ anh hùng , 

Tục thẫn theo giặc , trung thân chết 
Mỏ mát nhìn xem khách má hồng ỉ 

Lại nói, Đông Ngô hồi ây đã binh định được bọn giặc cướp 
ơ các vùng rừng núi. Trên sông Đại Giang, chiến thuyền có 
hon bảy nghìn chiếc. 

Tôn Qưyen cư Chu Du làm đại đô đốc, tổng chỉ huy cả thủy 
lục quân mã. 

Đến tháng 10 năm Kiến An thứ 12, mẹ Tôn Quyền là Ngô 
Thái phu nhân bị bệnh nguy cấp lám đòi Chu Du, Trương Chiêu 
đến trước màn, bảo rằng : 

- Ta vốn là người nước Ngô, thuở nhỏ cha mẹ mất sớm, cùng 
vói em ta là Ngô Cảnh đòi sang ò Việt Trung, sau ta lấy họ 
Tôn, sinh được bốn con. Con trưỏng là Sách, lúc nó ra đòi, ta 
nàm chiêm bao thấy nuốt mặt tràng vào bụng ; con thứ hai 
là Quyền lúc đẻ ta nầm chiêm bao thấy nuốt mặt tròi. Thầy 
12 




bội nói ràng : mơ thấy mật tròi, mật trảng chui vào bung tất 
sinh quý tử. Chẳng may Sách mất sớm, nay đem cả cơ nghiệp 
Giang Đông trao phó cho Quyền. Mong các ngươi hết lòng giúp 
dơ, ta có chết củng được yên tâm. 

Lại dặn Tôn Quyền : 

' Con phái thờ Tử Bố và Công Cẩn như bậc thầy. Em gái 
ta củng lấy cha con, tức là mẹ của con đấy, một mai ta nam 
xuống con phải thờ phụng như mẹ vậy. Còn em gái con cũng 
phái nuôi dưỡng chu đáo và kén một người chổng gici cho nó 

Nói xong thì mất, Tôn Quyền thưong khóc, rồi làm lễ tống 
táng. & 



Đến mùa xuân nãm sau, Tôn Quyền bàn muốn sang đánh 
Hoàng Tổ. Trương Chiêu can : 

- Có tang chưa đẩy năm không nên cất quân vội. 

Chu Du nói : 



- Việc báo thù rửa hận, cần gì phải đọi hết tang ? 

Quyền còn do dự chưa quyết, thì Bác bình đó úy Lã Mông 
vào thưa rằng : 



- Tôi giữ cửa sông bỗng có Cam Ninh là bộ tưóng của Hoàng 
TỐ đến hàng. Tôi hỏi kỹ mới biết Ninh tự là Hưng Bá quê 
ơ Lâm Giang, thuộc Ba Quận. Hán làu thông kinh sĩ; sức khổe 
mạnh, tính hào hiệp, thường vẫn tụ họp những kẻ lánh nan 
tung hoành khắp chốn giang hổ. Hán đeo một cái chuông đong 

' ác _ chuông lên * ai n e he thấy cũng phải xa lánh. Lại thường 
dùng gấm Tây Xuyên làm buồm thuyền, người bấy giờ gọi là 

5i ậc buổm 2 âm "- vê sau, Cam Ninh hối lại, đổi nết dữ làm 
điểu thiện, đem quân đến hàng Lưu Biểu, nhưng thấy Biểu hèn 
kém muốn sang theo Đông Ngô, lại bị Hoàng Tổ giữ lại ò Hạ 
Khấu. Mới rổi, Đông Ngô đến đánh. Tổ cũng nhờ có sức Cam 
Ninh, mói lấy lại được Hạ Khẩu. Nhưng Tổ bạc dãi Cam Ninh 
ỉJ T m - Đõ đốc là Tô Phi nhiều lần tiến cử với Tổ, nhưng Tổ bảo : 
Ninh là bọn thủy tặc, trọng dụng làm gì Ị". Do đó Ninh oan 
giận. Tô Phi biết ý, liền đặt tiệc mời Cam Ninh đến nha bao 




ràng : "Tôi đã nhiều lần tiến cử ông, nhung chúa công nhất 
định không dùng ; ngày tháng thoi đưa, đìri người thấm thoát, 
ông nên lo xa. Tôi đã xin cho ông làm huyện trưỏng huyện Ngạc, 
để ông dê đường ra đi hay ồ lại". Nhờ dó Ninh qua được Hạ 
Khẩu, muốn đến Giang Đông, lại e Giang Đông oán việc giúp 
Hoàng Tố giết Làng Tháo ngày trước. Tôi nói : "Chúa công mong 
người hiền như lúc khát cầu nước, không nhó oán cũ đâu, Vả 
lúc đó ai cũng thờ chủ người nấy, việc gi mà oán giận". Ninh 
mừng rò, liền dẫn quân sang sông, định ra mát chúa cong, xin 
chúa công định đoạt. 

Tôn Quyền mừng lám, nói : 

- Ta dược Hưng Bá, chác phá được Hoàng Tổ. 

Rổi sai Lã Mông dẵn Cam Ninh vào. 

Ninh chào lạy xong, Quyền nói : 

- Hưng Bá về đây, ta thật hả lòng, lè nào còn nhác đến 
oán hòn ? Xin chớ nghi ngờ, hây cứ bảo ta kế phá Hoàng Tổ. 

Ninh nói : 

- Nay vận nhà Hán mỗi ngày một suy, Tào Tháo thế tất 
cướp ngôi vua vằ cướp lấy Nam Kinh. Lưu Biểu không có chí 
lớn, con lại ngu hèn, không thể giữ nổi cơ nghiệp. Mình công 
nèn tính sớm, nếu để chậm thì Tào Tháo nhấc tay trên mất. 
Giờ đây, nên đánh Hoàng Tổ trước, Tổ gia lẫn lại tham lam 
xâm phạm của dâri, ai cũng oán ghét ; khí giới bỏ ri, quân 
không có kỷ luật gì. Nếu mình công sang đánh tất phá được 
Tổ. Phá được Hoàng Tổ rồi, khua trống vào phía tây, giữ cửa 
Sỏ đánh lấy Ba, Thục. Như thế nhất định bá nghiệp phải thành. 

Tôn Quyền mừng rỡ nói : 

- Đó thật là những lòi vàng ngọc. 

Liền cử Chu Du làm đại đô đốc, tổng chỉ huy thủy lục quân, 
Lă Mông làm tiền bộ tiên phong, Đổng Tập, Cam Ninh làm 
phó tưóng, Quyền tự dẫn mười vạn đại quân đi đánh Hoàng 
Tổ. 

Quân do thám dươc tin vội về báo Giang Hạ. 




Hoàng Tổ vội họp tướng tá lại bàn bạc ; sai Tô Phi làm 
đại tướng ; Trần Tựu, Đặng Long làm tiên phong đem hết quân 
Giang Hạ ra dón đánh. 

Trần Tựu, Đặng Long mỗi người dẫn một dội chiến thuyền, 
chẹn ngang Miện Khẩu. Trên mỗi chiến thuyền đêu gài hơn 
nghìn cung nó cứng, lại lây dây xích buộc dàng các thuyền vào 
vơi nhau. 

Trống trên thuyền vang dậy, cung nỏ bắn ra tua tủa, quản 
Đông Ngô kéo đến, nhưng không sao tiến lên được, phải lùi 
xa vài dạm. Cam Ninh bảo Đông Tập rằng : 

- Việc đả thế này, không tiến cũng không xong. 

Lặp tức lựa hon trâm chiếc xuổng, mỗi chiếc dùng nãm mươi 
tên quân tinh tráng trong đó hai mươi người bơi xuồng, còn 
ba mưoi người đều mặc áo giáp, tay cầm phang, xông thẩng 
đến cạnh chiến thuyền bên địch, bất chấp tên dạn, lãn xả vào 
chật đứt dây xích, các thuyền đều quay ngang cả. Cam Ninh 
nhảy vọt lên thuyền, chém chết Đậng Long, Trần Tựu bỏ thuyền 
chạy. Lâ Mông trông thấy, nhảy ngay xuống xuồng, cầm bơi 
chèo bơi thẳng vào đội thuyền bên địch, châm lửa đốt. Trần 
Tựu sắp chạy được lên bờ. Lã Mông cố chết đuổi theo, xấn đến 
tận trưởc mặt, chém một nhát, Trần Tựu chết lán nhào ra đó. 
Đến khi Tô Phi dẫn quân tới bơ sông để tiếp ứng, thì các tướng 
Đông Ngô đã kéo ồ cả lên bờ. Thế không đương nổi, quân Tổ 
đại bại. Tô Phi đang cám đẩu chạy, gặp ngay đại tướng Đông 
Ngô là Phan Chương. Hai ngựa kề nhau, chì được vài hiệp, 
Tô Phi bi Chương bát sống, đem đến nộp Tôn Quyên. 

Tôn Quyền sai tả hữu hãy bỏ vào xe tù, đợi bát được Hoàng 
Tổ, sẽ giết nhân ỉ&ể ; rổi thúc ba quân đêm ngày đánh phá 
Hạ Khẩu. 

Thế là : 

Chí DÌ không dùng giặc buồm gấm 
Đến nỗi ra tro đội chiến thuyên 

Chưa biết Hoàng Tổ được thua thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. 
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HỒI THỨ BA MƯƠI CHÍN 

Thành Kỉnh Châu, công tử ba lần cầu kế 
Gò Bác Vọng, quân su bắt đầu dùng binh 

Lại nói, Tôn Quyền thúc quân công phá Hạ Khẩu, Hoàng 
Tổ hao binh tổn tướng, biết chừng giũ không nổi, liên bỏ Giang 
Hạ chạy về Kinh Châu. Cam Ninh cũng đoán như thế, nên đem 
quân mai phục sẵn ngoài cửa dông. Tổ dẫn vài chục quân ky 
xông ra cửa đông, đang cám cổ chạy bỗng có tiếng reo ầm ĩ, 
Cam Ninh chận lại. Tổ ngồi trên ngựa bảo Ninh ràng : 

- Ta chưa hề bạc đãi nhà ngươi, nay sao bức nhau quá vậy ? 

Ninh máng ràng : 

- Trước ta 6 Giang Hạ, lập bao nhiêu công lao, thế mà ngưoi 
vẫn coi ta là giặc cướp sông, nay còn muốn gì ? 

Hoàng Tổ thấy xin không được bèn tê ngựa chạy. Cam Ninh 
thúc quân rượt tói. Đương đuổi lại nghe thấy sau núi có tiếng 
reo hò, Ninh ngoảnh lại xem ai thì là Trình Phổ. Ninh sợ Phổ 
đến tranh công, vội vàng giưong cung đặt tên bắn một phát, 
Hoàng Tổ lãn xuống ngựa, Ninh chặt lấy dầu, quay ngựa trả 
lại, phối họp với quân Trình Phổ, cùng về ra mắt Tôn Quyền, 
dâng đẩu Hoàng Tổ. Quyên sai bo vào hòm gỗ, đợi khi về Giang 
Đông sẽ đật lên tế bố rổi trọng thưởng cho ba quân, và thãng 
Cam Ninh lên chức đô úy, 

Tôn Quyền bàn muốn chia quân giữ Giang Hạ, Trương Chiêu 
nói : 

- Không nên giữ cái thành trơ trọi ấy làm gì, hãy rút quân 
về Giang Đông. Lưu Biểu được tin ta phá Hoàng Tổ, tất lại 
báo thù ; ta đem quân nghỉ ngoi đánh quân khó nhọc, chác 
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tháng Lưu Biểu. Biểu thua, ta sẽ thừa thế đánh dấn đi, Kinh 
Tương nhất định về tay ta. 

Quyền nghe lời, liền rút hết cả quân về Giang Đông. Dọc 
đường Tô Phi ỏ trong xe tù mật sai người cầu cứu Cam Ninh. 
Ninh nói : 

- Điểu đó Phi chẳng nói, ta cũng đã nghĩ đến. 

Khi đại quân về đến Ngô Hôi, Tôn Quyền sai đem chém Tô 
Phi, để lấy đầu Phi và đầu Tổ dâng lên tế bố. 

Cam Ninh vào ra mát Tôn Quyền, rập đầu xuống lạy, kêu 
ràng : 

- Tôi trước kia không gập được Tô Phi, thì xương thịt ngày 
nay đã lấp đầy rãnh rồi còn đâu dược gáng sức hầu hạ dưới 
cờ tướng quân. Tội Phi thực đáng chết, nhưng cũng vì chút 
nghĩa ấy, tôi xin đem nộp lại chức để chuộc tội cho Phi. 

Quyền nói : 

- Hắn từng ban ơn cho ngươi, nên ta vì ngươi mà tha cho 
hán. Nhưng nếu hán trốn mất thì sao ? 

Ninh nói : 

- Phi được thoát chết sẽ đội ơn chúa công vô cùng, lẽ đâu 
còn trốn. Nếu Phi trốn đi, tôi xin đem đầu nộp dưới thềm. 

Tôn Quyền bèn tha cho Tô Phi, chỉ đem đầu Hoàng Tổ làm 
lễ tế bố. Tế xong Quyền họp đại hội vản võ mỏ tiệc ăn mừng. 
Đương khi chén tạc chén thù, bỗng thấy một người đứng dậy, 
khóc rống lên, rổi rút gươm toan chém Cam Ninh. Cam Ninh 
vội vác ghế đỡ. Tôn Quyền giật mình, nhìn ra là Lạc Thống. 
Trước kia khi Cam Ninh 0 Giang Hạ, bán chết cha Thống ; 
nay thấy mặt Ninh, Thống liền muốn báo thù. 

Quyền vội vàng ngân lại, bảo Thống ràng : 

■ - Hưng Bá bán chết cha ngươi, bấy giờ ai cũng thò chủ người 

nấy, không thể không gắng sức. Nay đểu là người một nhà, 
lại còn nhác đến thù cũ làm gì ? Muôn việc phải nể mặt ta 
mới được. 

Lạc Thống rập đẩu khóc tơ' nói : 
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- Cái thù không đội tròi chung này, không thể không báo ! 

Quyền và các quan khuyên can mãi, Lạc Thống chỉ trừng 
mát nhìn Cam Ninh. Ngay hôm ấy, Tôn Quyền sai Cam Ninh 
linh năm ngàn quân và một trăm chiếc thuyền ra trấn thủ Hạ 
Khẩu để tránh mật Lạc Thống. Lại phong thêm cho Thống làm 
đô úy ; Thống phải nhịn, nhưng bụng vẫn cảm. 

Từ đó Đông Ngô đóng nhiễu chiến thuyền, chia quân phòng 
thủ bờ sông, sai Tôn Tĩnh đẫn một đạo quân giữ Ngô Hội Quyền 
tự lĩnh đại quân đóng ỏ Sái Tang. Chu Du hàng ngày luyện 
tập thủy quân ở hổ Phiên Dưong dể phòng khi đánh dẹp. 

Lại nói, Huyền Đức sai quân đi thám dò tin tức Giang Đông 
quân về báo : 

Dông Ngô đã phá võ Hoàng Tổ rồi, nay đương đóng quân 
Ỏ Sài Tang. 

Huyén Đức mòi Khổng Minh đến bàn bạc. Đang nói chuyện 
chợt có sứ của Lưu Biểu đến mời Huyễn Đức sang Kinh Châu 
bàn việc. Khổng Minh nói : 

- Chác là vì Giang Đông phá võ Hoàng Tổ, nên Lưu Biểu 
mới cho mời sứ quân sang bàn kế báo thù. Tôi xin cùng đi 
tùy cơ ứng biến, sẽ có mẹo hay, 

Huyền Đức nghe lòi, để Quan Công ở lại giũ Tân Dã và 
sai Trương Phi dẫn năm trăm quân mã đi theo sang Kinh Châu 
Huyền Đức ngổi trên ngựa, hỏi Khổng Minh ràng : 

■ - Na y và0 gập Cảnh Thăng nên đối đáp thế nào ? 

Khống Minh nói : 

- Trước hết nên xin lỗi vụ Tưong Dưong đâ. Nếu Biểu sai 
chúa công sang đánh Giang Đông không nên nhận lòi ngay. Chỉ 
nói hãy về Tân Dã thu xếp quân mã đã. 

Huyen Đức nghe theo. Đến Kinh Châu, Huyền Đức vào nhà 
khách nghỉ ngơi, để Trưong Phi đóng quân ngoài thành, rồi cùng 
Khõng Minh vào yết kiến Lưu Biểu. Làm lẽ xong Huyền Đức 
đứng dưới thềm xin lỗi. 

Biểu nói : 
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, ' Ta đà biêt rÕ vụ hiển đệ b - mưu hại rổi - Lúc đó ta định 
chém ngay Sái Mạo để tạ hiền đệ, vì CÓ nhiều ngư* van xin 
nên mới tạm tha. Xin hiền đệ tha thứ cho ta. 

' Huyền Đức nói : 

_ nghĩ việc á 'y khôn e can gì đến Sái tướng quân mà do 

người dưới đấy thôi ! 

Lưu Biểu nói : 

^ * ^ ay Giang Hạ thất thủ, Hoàng Tổ bị giết, nên mòi hiền 
đệ dến bàn kế báo thù. 

Huyền Đức nói : 

- Hoàng Tổ tính thô bạo, không biết dùng ngưòi, mói gáp 
vạ ây Nay nếu ta cất quân nam chinh, lõ Tào Thốo ở mật 
bác kéo đến thì làm thế nào ? 

Biểu nói : 

Tôi nay tuổi già đau yếũ, không làm việc được, hiển đê 

nên lại đây giúp tội. Một mai tôi mất rồi, hiền đê sẽ làm chủ 
Kinh Châu này. 

. Huyền Đức nói : 

- Sao anh dạy thế ? Cái thứ như BỊ này gánh vác sao nổi 
việc lớn ấy ? 

Khổng Minh đưa mát ra hiệu cho Huyền Đức, Huyển Đức 
nói : 

Hãy cho thư thả, để Bị nghĩ một kế hay. 

Nói rồi, liền cùng Khổng Minh về nhầ khách. Khổng Minh 
nói : 

Cảnh Thảng muốn trao Kinh châu cho chúa công, sao lai 
từ chối ? 

Huyển Đức nói : 

-Cảnh Thăng đãi ta rất hậu, sao lại nỡ nhân lúc nguy mà 
cưóp cơ nghiệp người ta. 

Khổng Minh than ràng : 

■ - Thật là vị chúa nhân từ ! 
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Hai người đương nói chuyện, chọt báo có công tử Lưu Kỳ 
xin vào gặp. Huyền Đức mời vào t Kỳ khóc nói rằng : 

- Dì ghẻ cháu ghét cháu lám, tính mệnh cháu nguy đến noi, 
xin chú thương tình cứu cho. 

Huyền Đức nói : 

- Đấy là việc riêng trong nhà cháu, sao lại đi hỏi chú ? 

Khổng Minh mỉm cười. Huỹền Đức hỏi kế Khổng Minh. 

Khổng Minh nói : 

- Đây là việc nhà, tôi khồng dám biết dến. 

Một lúc, Huyền Đức tiễn Lưu Kỳ ra đến cửa, rồi ghé vào 
tai Kỳ nói nhỏ : 

- Đến mai, ta sai Khổng Minh đến tạ cháu, cháu nên... như 
thế... như thế... ông ta sẽ cỏ diệu kế. 

Kỳ từ tạ ra về. Hôm sau, Huyền Đức giả cách đau bụng, 
nhờ Khổng Minh thay mình đến tạ Lưu Kỳ. Khổng Minh vâng 
lòi, đi đến cửa nhà Lưu Kỳ, xuống ngựa, vào gặp Lưu Kỳ. Kỳ 
mời vào nhà trong. Uống nước xong, Kỳ nói : 

. Kế mẫu muốn hại Kỳ, xin tiên sinh cứu cho. 

Khổng Minh nói : 

- Lượng là một ngưòi khách đâu dám nhúng tay vào việc 
gia dinh của người khác, lỡ có điều gì bị lộ thì hại to. 

Nói xong, đứng dậy cáo từ. Kỳ nói : 

- Tiên sinh đã hạ cố đến đây, xin đừng vội vễ. 

Liễn dát Khổng Minh vào phòng uống rượu. Vừa được vài 
chén, Kỳ lại nói : 

- Kê mẫu không muốn dùng Kỳ, xin tiên sinh cho một lòi 
giải nguy. 

Khổng Minh nói : 

- Việc này Lượng không dám bàn dến. 

Nói xong lại muốn ra về. 

Kỳ nói : 

- Tiên sinh không nói thì thôi, sao cứ đòi về ? 
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Khổng Minh lại ngồi xuống. 

Kỳ nói : 

Kỳ có bộ sách cổ xin mòi tiên sinh lên xem qua một chút 
Nói rổi Kỳ dát Khổng Minh lên trẽn lầu nho. 

Khổng Minh hỏi : 

- Sách dâu ? 

Kỳ khóc nói : 

Kế mẫu không dung, tính mạng Kỳ đang treo đấu sợi tóc. 
Tiên sinh nơ nào không một lòi giải cứu ? 

Khổng Minh bực mình đứng dậy, định trò xuống thì thang 
đã cất đi rồi. 

Kỳ thưa ràng ; 

- Kỳ muốn cẩu cứu kế hay, nhưng tiên sinh sợ tiết lộ nên 
không chịu nói Nay ỏ chốn này, trên không đến trời, dưới không 
đến đất, miệng tiên sinh nói ra, chỉ có tai Kỳ nghe thấy xin 
tiên sinh dạy cho. 

Khổng Minh nói : 

- Người sợ không nên làm ly gián người thân, Lượng sao 
dám bày mưu cho công tư ? 

Kỳ nói ; 

~ Tiên sinh không báo cho, thì mạng Kỳ chắc không vẹn toàn. 
Kỳ xin chết ngay trước mật tiên sinh. 

Liền rút gươm ra muốn tự vẫn. 

Khổng Minh vội ngán lại nói ; 

- Hãy thong thả ta đâ có kế hay đây. 

Kỳ lạy, nói : 

- Xin tiên sinh dạy bảo ngay cho 
Khổng Minh nói ; 

- Công tử há không biết chuyện Thân Sinh và Trùng Nhỉ 
đấy ư ? (1 ). Thân Sinh ở trong thì chết, Trùng Nhĩ ở ngoài 

(1) Sinh và Trùng Nhĩ là hai con trai của vua Tấn Hiến Công thòi 

L ^ U :. HÌến CÔng qUÓ yêu nữ phi Lê Co - Lệ c® muốn lập con mình 
làm thái tử, nén dâ gièm pha ám hại hai con trai của Hiến Công. Thân 
Sinh buộc phải tự sát, còn Trùng Nhĩ chạy ra nước ngoài. 
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thì yên Nay Hoàng Tổ mói chết. Giang Hạ thiếu người phòng 

thú, công tử nên xin đem quân ra giữ ở đó, chác có thể tránh 
dược tai vạ. 

Kỳ mừng rỡ bái tạ Khổng Minh một lần nữa, rổi gọi ngưỉri 
bac thang đưa Khong Minh xuống gác 

Khổng Minh về gặp Huyền Đức thuật lại chuyện ấy Huyền 
Đức mừng lám. 

, Hỏm sau Lưu K ỳ dâng thư, xin đi trấn Giang Hạ. Lưu Biểu 
lúng túng, cho mòi Huyền Đức vào bàn. Huyin Đức nói • 

„ " Giang Hạ là chốn q uan trọng, không nên sai người ngoài 
can phái công tử đi. Việc 6 mặt đông nam, thì huynh trương 
cùng các cháu đảm đương, còn mật tây bấc Bị xin coi giữ. 
Biểu nói : 

- Mód đây, tôi nghe Tào Tháo ở Nghiệp Quận đào ao Huyễn 
Vũ đế luyện tập thủy quân, tất có ý xuống đánh miền nam, 
ta cần phải để phòng. 

Huyền Đức đáp : 

■ Em dã biết, xin anh đừng lo. 

Nói rồi bái từ về Tân Dã. Lưu Biểu sai ngay Lưu Kỳ dẫn 
ba nghìn quân ra trấn thủ Giang Hạ. 

Lại nói Tào Tháo bãi chức tam công, tự phong mình làm 
thừa tướng kiêm cả ba chức ây, cử Mao Giới làm đông tào duyên 
Thôi Viêm làm tây tào duyện ; Tư Mã Ý làm văn học duyên 
Tư Mã Ý tự là Trọng Đạt, quê ở Hà Nội, quận On ; con 
quan doãn Kinh Triệu là Tư Mâ Phong ; cháu thái thú Dĩnh 
Châu Tư Mã Tuấn, em quan chủ. bạ Tư Mã Lảng. 

Tháo biên chế quan vãn đâu vào đấy rổi, bèn họp cả các 
tương bàn việc xuong đánh phưong nam. 

Hạ Hâu Đôn đứng lên nói ràng * 

- Gẩn dây nghe tin Lưu BỊ ở Tân Dã, ngày ngày luyện tâp 
quân sĩ. Đế vậy, tất có lo về sau, nên sớm liệu đi mới được 
Tháo sai ngay Hạ Hầu Đôn làm đô đốc, Vu Cấm, Lý Điển 
Hạ Hầụ Lan, Hàn Hạo làm phó tướng, lĩnh mưòi vạn quârí 
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kéo thảng đín thành Bẩc Vọng để thừa co đánh vào Tân Dâ. 
Tuân ưc cai> ràng : 

- Lưu Bi đỗ là anh hùng, lại thêm có Gia Cát Luọng làm 
quân sư, không nên khinh địch. 

Đôn nói : 



- Lưu BỊ như lũ chuột, thế nào ta cùng bát dược. 
Từ Thứ nói : 



- Xin tướng quân chó coi thưòng Huyền Đức, nay Huyền Đức 
đưọc Gia Cát Lượng giúp đõ, chảng khác hổ thêm cánh đây 
Tháo hỏi ; 



Gia Cát Lượng là người thế nào ? 

Thứ đáp ; 

X \ LưỢng _ tự là aổn ể Minh, tên hiệu Ngọa Long tiên sinh 

íí ít l ] e TJ trờl dọc đất ’ CÓ mưu xuất nhập thẩn, thật 

là kỳ sĩ đời nay, không nên xem nhẹ. 

Tháo hỏi : 



- So với ông thế nào ? 

Thứ nói : 

- Tôi đâu dám sánh vói Lưọng. Thứ này chỉ là ánh đom đóm 
còn Lượng là ánh tráng rằm. 

Hạ Hầu Đôn nói : 

' lẩm rồi ' Tôi coi Gia Cát Lượng như cỏ rác 

z u tÔÌ đánh một tr ^>. không bát sống đưọc cả Lun 

Bị và Gia Cát Lượng, thì tôi xin đem đẩu về chịu tội với thừa 
tướng. 

Tháo nói : 

- Được, nguôi sớm đưa tin tháng trận về cho ta hả dạ 
Đôn phấn khỏi, từ biệt Tào Tháo, dẫn quân lên đưòng. 
Lại nói từ khi được Khổng Minh, Huyền Đức đối đãi như 

bậc thầy Quan, Truông thấy vậy không bàng lòng nói : 

’ “í tài cán 8». *ao ai* trọng dãi quá 

thế ? Vả lại từ khi về dây, đã thấy y làm đuọc việc 0 tài 
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ba đâu ! 

Huyền Đức nói : 

nh :. Ta iỉn đưỢC KbÃ °B Minh như cá được nước, hai em chó nên 

Hai người nghe nói lẳng lặng lui ra. 

. ngưín đem biếu m ột cái đuôi trâu, Huyền Đức 

đem đuôi trâu đan thành chiếc mũ. Khổng Minh ở ngoài vào 
trông thấy, nghiêm sác mặt nói- : 

- Minh Công không còn phải lo đến việc gì nữa à ? 
Huyền Đức vội vàng ném mũ xuống đất và xin lỗi • 

Tôi mượn việc đó để tiêu khiển đấy thôi ! 

Khổng Minh nói : 

Minh công tự 80 mình với Tào Tháo thế nào ? 

Huyền Đức nói : 

- Không bàng được ! 

Khổng Minh nói : 

' Q uân ^ ủa công chẳng qua được vài nghìn, nếu quân 

Tào kéo đến đánh thì lấy gì chống cụ ? 

Huyền Đức nói : 

- Chính tôi đương lo việc ấy nhưng nghĩ chưa ra kế nào hay. 
Khống Minh nói : 

, ‘ _ M , Ình CÒng nên cho tu y ển mộ thật nhiều dân binh để tôi 

huân luyện thi có thể chống dược giặc. 

M , H u Uyề ". Đl í bèn tUyỔnmÔ n e ay đư ? c ba nghìn ngưòi. Khổng 
inh sớm tối dạy bảo diễn tạp phưong pháp đánh trận 

Chọt có người báo Tào Tháo sai Hạ Hầu Đôn dẫn mười vạn 

quân rầm rộ kéo dến Tân Dã. Trương Phi nghe tin, nói z 
Quan Công rằng : 

’ Tốt hon hết ' nên Khổng Minh ra nghênh địch 
Giữa lúc ấy, Huyễn Đức cho gọi hai ngưòi vào, bảo rầng : 

■ Hạ Hầu Đôn kéo q uân đến rái, ta đối phó thế nào ? 
Trương Phi nói : 
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- Sao đại huynh không sai "nước" (1) đi để chống giặc' 

Huyền Đức nói : 

- Mưu thì ta phải nhờ đến Khổng Minh, nhưng dũng cảm 
thì phải nhờ đến hai em mói xong, không nên suy tị như the. 

Quan, Truông đi ra, Huyền Đức mời Khổng Minh đến bàn 
Khổng Minh nói : 

- Chỉ sợ Quan, Trương không phục tùng hiệu lệnh. Nếu chúa 
công thực muốn tôi chỉ huy,- xin giao kiếm ấn cho tôi. 

Huyền Đức sai lấy kiếm ấn trao cho Khổng Minh, Khổng 
Minh liền họp các tướng lại để nghe lệnh. Trưong Phi bảo Van 
Trương rấng ; 

- Ta hãy thử đến nghe lệnh, xem hán xếp đặt ra sao ? 

Khổng Minh truyển lệnh : 

- Bên tả núi Bác Vọng có núi Dự Sơn, bên hữu có rùng An 
Lâm, có thể phục quân mã đưọc. Vân Trường dẫn một n ghìn 
quân ra mai phục ở núi Dự Son đón dịch, địch kéo đến cứ 
mặc cho chúng đi qua, khi nào các xe lưong thực tói nếu thấy 
mé nam có hiệu lửa sẽ thả quân ra đánh, đốt sạch lương thực 
của giặc đi. Dực Đức dẫn một nghìn quân ra sau rừng Ăn Lâm 
mai phục trong hang núi, cũng đợi khi nào mé nam có hiệu 
lửa bấy giò sẽ kéo đến đốt kho lương ỏ thành Bác Vọng. Quan 
Bình, Lưu Phong dẫn năm trăm quân sắp sẵn củi đuoc, chục 
ở hai bên sườn gò Bác Vọng, chập tối địch kéo đến, thì đốt 
lửa lên. Lại gọi Triệu Vân ỏ Phàn Thành về sai đi tiền bộ 
không cần đánh được mà chỉ cốt đánh lấy thua, chúa công dan 
một toán quân tiếp ứng. Ai nấy đều phải theo kế mà làm, không 
được để lõ. 

Vân Trường nói : 

Chúng tôi đều ra nghênh địch cả, chưa hiểu quân sư ngài 
nhận việc gì ? 

Khổng Minh nói : 

(1) "Nước" dây chỉ Khổng Minh, Huyên Đức thường nói ; "Ta dược Khổng 

Minh như cá gặp nước”. 
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- Ta chỉ ngái nhà giữ thành. 

Truông Phi cười ầm lên nói : 

- Chúng tôi đều đi đánh nhau cả, còn ông thì ngồi khểnh 
ơ nhà, thảnh thoi quá ! 

Khổng Minh nói : 

- Kiếm ấn ỏ đây, ai không tuân lệnh, ta lập tức chém đầu. 

Huyền Đức nói : 

- Hai em phải biết "người có tài ngồi trong màn quyết tháng 
ơ ngoài nghìn dặm", hai em không được trái lệnh. 

Trương Phi nói : 

- Hãy xem kê của hán có hiệu nghiệm hay không đã, bấy 
giờ ta sẽ hồi tội cũng chưa muộn. 

Hai người đem quân đi. Các tướng cũng chưa ai biết thao 
lược của Khổng Minh ra sao, nay nghe lệnh, nhưng vẫn nghi 
hoặc, không đưọc yên tâm. 

Khổng Minh bảo Huyền Đức ràng : 

- Chúa công nay dẫn quân đến dưới núi Bác Vọng dóng đổn. 
Tôi mai thế nào quân giặc cũng kéo đến, chúa công nên bỏ 
trại rút chạy, hễ thấy lửa cháy thì lập tức đem quân quay lại 
đánh. Tôi cùng, My Chúc, My Phương dẫn năm tràm quân giữ 
huyện. 

Lại sai Tôn Càn, Giản Ung sáp sẫn tiệc ãn mừng và sổ ghi 
công. Mọi việc sắp đạt đã xong, nhung chính Huyền Đức củng 
còn ngờ vực. 

Lại nói Hạ Hấu Đôn cùng bọn Vu Cấm, dẫn quân đến thành 
Bác Vọng, chia một nửa tinh binh làm tiền đội, còn bao nhiêu 
đi sau bẳo vệ xe lương thực. 

Bấy giò đương mùa thu, gió may hây hẩy. Quân mã đương 
đi, trông thấy trước mặt cát bụi bay mù, Đôn liền dàn thành 
thế trận và hỏi quan hướng đạo : 

- Đây là chỗ nào ? 

Quan hướng đạo thưa : 
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- Trước mặt ỉà gò Bác Vọng, mé sau là cửa sông La Xuyên. 
Đôn sai Vu Cấm, Lý Điển giữ vững góc trận, tự mình cưỡi 

ngựa ra trưóc trận, nhìn về phía xa xa thấy một toán quàn 
mã kéo lại, Đôn cưòi ẩm lên. Cấc tướng lấy làm lạ hỏi : 

- Tướng quân cưìri gì thế ? 

Đôn nói : 

- Ta cười Tử Nguyên Trực khoe vói thừa tưóng rằng Gia 
Cát Lượng là người giỏi. Nay xem cách dùng binh của hắn 
đem thứ quân mà thế kia đối địch với ta, khác nào đem đàn 

e đánh nhau vói hổ báo. Ta đã nói trước mật thừa tướng ràng 

sẽ bắt sống Lưu BỊ và Gia Cát Lưọng, nay nhất định te làm 
được việc ấy. 

Nói rồi Đôn tế ngựa tiến lên. 

Triệu Vân ra ngựa, Đôn máng ràng : 

* Bọn mi đi theo Lưu Bị có khác gì cô hồn theo ma quỷ. 
Vân cả giận tế ngựa lại đánh, được vài hiệp giả tảng thua 
chạy. Hạ Hầu Đôn đuổi theo, Vân chạy độ hon mười dặm, quay 
n SV3 lặj đánh, chưa được vài hiệp lại chạy 

Hàn Hạo tế ngựa đến trước can ràng ' 

- Triệu Vân dử địch, sọ có mai phục. 

Đôn nói : 

- Quân giặc như thế, dẫu mai phục cả mười mặt te cũng 
chảng sợ ! 

Rồi Đôn nhất định không nghe lòi Hàn Hạo, đuổi thảng đến 

gò Bác Vọng. Bỗng nghe pháo nổ, Huyền Đức tự dẫn quân xong 
tới tiếp ứng. 

Hạ Hầu Đôn cưòi, bảo Hàn Hạo ràng : 

- Quân mai phục đó ! Ta không tói được Tân Dã chiều nay 
thì nhât định không nghỉ quân 

Nói xong, Đôn lại thúc quân tiến lên. Huyền Đúc và Triêu 
Vân rút chạy 

Bấy giò trời đã tối, mây kéo dày đặc, lại không có ánh tráng. 
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Gió thổi càng mạnh. Hạ Hẩu Đôn cứ thúc quân đuổi miết. Vu 
Cấm, Lý Điển đi vào quãng đuìmg hẹp nhỏ, thấy hai bên ỉau 
sậy um tùm. 

Điển bảo Cấm ràng : 

- Khinh địch tât phải thua. Phía nam này, đường sá chật 
hẹp, sông núi san sát cây cối rậm rạp, nếu địch đánh hỏa công 
thì tính sao ? 

Cấm nói : 

• Người nói phải đó. Ta nên tiến lên trước nói với đô đốc 
cho hậu quân đóng lại. 

Lý Điển quay ngay ngựa trố lại, hô : 

- Hậu quân hãy đi chậm lại ! 

Nhưng người, ngựa đương chạy như vù bão, không tài nào 
kìm lại dược. 

Vu Cấm vội tế ngựa lên trước, gọi to ràng : 

" Tiển qưân của đô đốc dừng lại ! 

‘Hạ Hẩư Đôn đương chạy, thấy Vu Cấm rượt tới liên hỏi duyên 
cớ làm sao. Cấm nói : 

- Phía nam này đường sá chật hẹp, sông núi san sát, cây 
coi rậm rạp, phải để phòng hỏa công mới được. 

Đôn sực tỉnh, lập tức truyền lệnh cho quân mẫ không được 
tiến nữa. Nói chưa dứt lời, sau lưng đã có tiếng hò reo rẩm 
ri, lửa cháy đùng đùng ; tiếp đó hai bên lau sậy cũng bốc cháy. 
Chỉ trong chớp mất, ba bề bốn bên biến thành biển lửa, lại 
gặp giỏ to, lửa bốc càng mạnh, quân Tào dẫm đạp lên nhau, 
chết không biết bao nhiêu mà kể. 

Triệu Vân quay lại đánh giết, Hạ Hầu Đôn xông pha ra khỏi 
được biển lửa chạy thục mạng. 

Khi Lý Điển thấy tình thế không lợi, vội quay gấp vê thành 
Bác Vọng, thì gặp ngay một cánh quân chặn đưỉmg đi đầu là 
Vân Trường. Lý Điển xông ngựa đánh bừa, cướp đường tháo 
chạy. Vu Câm thấy xe lương bị cháy sạch, liền men theo đưòng 
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Lửa thiêu lò Bác Vọng ; Lý Điên đương chạy bèng thấy 
Quan Công đem quân ra chặng đường 

nhỏ chạy trốn. 

Hạ Hầu Lan, Hàn Hạo xúm lại cứu xe lương thì chạm trán 
Trương Phi. Chưa được vài hiệp, Lan bị Phi cho một xà mâư 
chết lãn nhào xuống ngựa. Hạo cướp đường chạy thoát. 

Hai bên đánh nhau suốt đêm : quân Tào bị giết, xác chất 
đầy đồng, máu chảy thành sông. 

Đời sau có thơ ràng : 

Bác Vọng dùng mưu đánh hỏa công , 

Cười cười nồi nói vẫn ung dung , 

Tào Man nghe tiếng hồn bay bổng . 

Rời khỏi lêu tranh đệ nhất cồng ! 

Hạ Hẩu Đôn nhặt nhạnh tàn quân, rút vể Hứa Xương. 
Khống Minh cũng thu quân vê. Quan, Trương, hai người nhìn 
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nhau, nói : 

- Khổng Minh quả là bậc anh tài ! 

Đi chưa được vài dặm, gặp My Chúc, My Phương dẫn quân 
xúm xít theo hầu một cỗ xe nhỏ ; trong xe, có một người ngồi 
chem chẹ, chính là Khóng Minh. Quan, Trương xuống ngựa sụp 
lạy. Một lúc Huyền Đức, Triệu Vân, Lưu Phong, Quan Bình 
đểu đên, thu thập quân sĩ, đem lương thảo bát được chia cho 
tưóng sĩ, rái kéo quân về Tân Dã. 

Tràm họ ra đón rước chật hai bên đường cái, lạy mà nói 

ràng : 

" Chúng tôi được an toàn, cũng là nhờ sứ quân dùng được 
người hiên vậy. 

Khổng Minh về đến huyện, bảo Huyển Đức ràng : 

- Hạ Hầư Đôn thua, thế nào Tào Tháo cưng đem đai quân 
đến. 

Huyền Đức nói : 

- Nếu vậy thì làm thế nào ? 

Khổng Minh nói : 

* Tôi đã có một kê địch được quân Tào. 

Thế là : 

Phá giặc, chưa thể dừng ngựa chiến . 

Tránh quàn lại phải cậy mưu hay . 

Chưa biết Khổng Minh bày kế gì, xem đến hổi sau sẽ rõ. 
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HỒI THỨ BỐN MƯƠI 

Sái phu nhân bàn hiến Ký Châu 
Gia Cát Luọng hỏa thiêu Tân Dã 

Lại nói Huyền Đức hỏi Khổng Minh kế chống cự quân Tào, 
Khổng Minh nói : 

- Tân Dã là một huyện nhỏ, không ỏ lâu được. Mối đảy, tôi 
nghe Lưu Biểu bị bệnh nguy cấp lắm, chúa công phải nhân 
dịp này chiêm lấy Kinh Châu làm cản cứ đã, rồi hãy chống 
cự Tào Tháo sau. 

Huyền Đức nói : 

• Kê của tiên sinh hay lắm nhưng tôi đâ chiu ơn Cảnh Thàng, 
không nỡ làm thế ! 

Khổng Minh nói : 

- Nẽu chúa công không lấy bây giờ, sau sẽ hối không kịp. 

Huyền Đức nói : 

- Thà ràng ta chết thì thôi, chớ không chịu làm điều phi 
nghĩa. 

Khổng Minh nổi : 

- Vậy để liệu kế khác. 

Lại nói Hạ Hầu Đôn về Hứa Xương, tự trói mình lại, vào 
lạy Tào Tháo, xin chiu tội. Tháo tha tội cho Đôn nói : 

- Tôi gặp phải quỷ kế của Gia Cát Lượng, y dùng hỏa công, 
phá vỡ cả quân mã của ta. 

Tháo nói : 

“ Ngươi dùng binh từ thua bé, há không biết ràng ò chốn 
hiểm phải phòng hỏa công à ? 
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cũng đã nhấc bảo, nhưng hối lại thi 



Đôn nói : 

- Lý Điển và Vu Cấm 
sự đâ rồi. 

Tháo lập tức thương cho Lý Điển và Vu Cấm. 

Đôn nói : 

' Lưu Bị hung hản ể như thế, thật là cái họa lón không thể 
không trừ ngay đi. 

Tháo nói : 

* Ta củng °hỉ ỉo có Lưu Bị và Tôn Quyền mà thôi, còn những 
bọn khác có ngại gì. Nay nên nhân dịp này bình định Giang 
Nam mới được. 

Lập tức truyển lệnh huy động nảm mươi vạn quân sai Tào 
Nhân và Tào Hồng làm đội thứ nhất ; Trương Liêu và Trương 
Cáp làm đội thứ nhì ; Hạ Hẩu Đón và Hạ Hẩu Uyên làm đội 
thứ ba ; Vu Cấm và Lý Điển làm đội thứ tư. Tháo tự lĩnh 
các tướng làm đội thứ năm. Mỗi đội dẫn mười vạn quân Hứa 
Chử làm chiết xung tướng quân, dẫn ba nghìn quân đi tiên 
.phong, lại chọn ngày bính ngọ, tháng bảy, nàm thứ 13 đời Kiến 
An (208) xuất phát. 

Thái trung đại phu là Khổng Dung can ràng : 

- Lưu BỊ, Lưu Biểu cùng là tôn thân nhà Hán, không nên 
khinh thưòng mà đánh. Tòn Quyển nám giữ sáu quận, lại được 
sông Trường Giang hiểm trơ, củng không dễ lấy được đâu. Nay 

thưa tương huy dộng đạo quân vô đạo ấy, tôi e trái vói nguyên 
vọng của thiên hạ. 

Tháo giận, nói : 

* Lưu Bi ^ u ’ Lưu B i> Tôn Quyền đều là bọn nghịch thần sao 
lại không đánh ? 

Liền máng đuổi Khổng Dung ra và hạ lệnh "ai can nữa thì 
chém". 

Khổng Dung ra khỏi phủ, ngẩng mặt lên tròi than ràng : 

Người chi bât nhân đi đánh người chí nhân, chảng thua 
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sao được Ị 

Lúc ây, người khách nhà quan ngự sử đại phu Khước Lự, 
nghe thấy câu đó, liền báo với chủ. Khước Lự vốn đã nhiều 
lần bị Khổng Dung khinh miệt, vẫn đưong cảm tức Dung vội 
vàng đem chuyện ấy vào tâu với Tào Tháo, lại nói thêm vào : 

- Khổng Dung ngày thưímg vẫn khinh thùa tướng, lại choi 
thân vói Nễ Hành, Nễ Hành tán dưong Khổng Dung là "Trọng 
Mỗ không mất" ; Khổng Dung lại gọi Nễ Hành là "Nhan Hổi 
tái sinh", Lần trưoc Nễ Hành nói xãu thừa tướng, cũng là tự 
Khổng Dung xui đó. 

Tào Tháo giận lám, lập tức sai đình úy đi bất Khổng Dung. 
Khong Dung có hai con, còn nhỏ tuổi, lúc ấy đưong ngồi b nhà 
đanh cờ, bong có người nhà câp báo rằng ■ 

- Có đình úy đến bát tôn quân sáp sửa đem chém sao hai 
công tử không trốn tránh cho mau ? 

Hai công tử nói : 

- Trong cái tổ võ, trứng đâu có lành được ? 

Nói chưa dứt lòi, đình úy đâ đến bát cả nhà Khổng Dung 
đem chem, thây Khong đung thì đem bêu ở ngoài chợ 

Có một người ở Kinh triệu tên là Chi Tập, đến khóc lóc lán 
bên thây Khổng Dung, Tháo biết tin, giận lám, muốn giết luôn 
Tuân Uc can ràng : 

Toi nghe Chi Tập thường càn Khong Dung :"Ông cưong trực 
quá, tất là rước vạ vào thân". Nay Dung chết mà hán khoe 
tức là người có nghĩa, xin thừa tướng đừng giết. 

Tháo tha cho. Chi Tập thu nhặt thi thể cha con Khổng Dung 
đem tống táng. 

Ngưòn sau co tho khen Khổng Dung ràng ■ 

Khổng Dung ỏ Bắc Hải 
Hào khí át cầu vồng, 

Trên ghế khách chật ních, 

Trong cốc rượu chẳng khống 
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Văn chương lừng thiên hạ, 

Cười nói khinh vương công 
Sử sách khen trung trực 
Quan danh ghi thái trung. 

Tào Tháo giết Khổng Dung rồi, truyền lệnh quân mã nám 
đội lần lượt kéo đi, chỉ để bọn Tuân úc 6 lại giữ Hứa Xư<mg. 

Lại nói ồ Kinh Châu, Lưu Biểu bệnh nguy kịch lắm bèn sai 
người mòi Huyền Đức đến dận dò việc thừa tự, Huyền Đức 
<tÃTầ Quan, Trưong đến Kinh Châu, Biểu nói : 

- Bệnh ta đã vào đến mạng mỡ, không biết sớm tối lúc nào, 
muốn ủy thác đứa con côi cho hiên đệ. Nhưng con ta bất tài, 
sợ không nối được nghiệp bố. Sau khi ta chết, xin hiền đệ tự 
lĩnh lấy Kinh Châu cho. 

Huyền Đức khóc lạy, nói rằng : 

- Em xin hết sức giúp cháu nhỏ, đâu dám có ý gì khác. 
Đang nói chuyện, có tin báo Tào Tháo tự thông lĩnh đại binh 

đến đánh. Huyền Đức vội vàng từ biệt Lưu Biểu, về ngay Tân 

Dã. 

Lưu Biểu đưong ốm, nghe tin ấy lo lám, bàn bạc việc viết 
dĩ chúc sai Huyền Đức giúp con trưởng là Lưu Kỳ làm chủ 
Kỉnh Châu. 

Sái phu nhân thấy vậy, giận lám, đóng ngay cửa trong lại, 
sai Sái Mạo, Trưcmg Doãn canh giữ cửa ngoài. 

Bấy giò Lưu Kỳ ở Giang Hạ, nghe tin cha đau nặng, vội 
vàng về Kinh Châu thảm cha. Vừa đến cửa ngoài, Sái Mạo ngăn 
lại nói rằng : 

- Công tử phụng mệnh cha, coi giữ Giang Hạ, trách nhiệm 
rất nặng, nay dám tự tiện bỏ về, nhỡ Đông Ngô kéo đến, thì 
làm thế nào ? Nếu vào ra mát chúa công, chúa công nổi giận, 
bệnh lại tâng thêm, dó là bất hiếu. Công tử nên cấp tốc về 

ngay đì ! 

Lưu Kỳ đứng ở ngoài cửa, khóc rống một hồi, rổi đành phải 
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lên ngựa trở vể Giang Hạ. 

Lixu Biểu bệnh tình nguy cấp lắm, mong mãi không thấy 
con cá về. Ngày mậu thân tháng tám, kêu to vài tiếng rổì diết. 

Đòi sau có thơ than ràng : 

Trước nghe Viên Thiệu bên Hà Sóc 
Nay thấy Lưu quân ở Hán Dương 
ĐỀU vì gà mái hư gia đạo, 

Đen noi không lâu phải diệt vong ? 

Lưu Biểu chết rồi, Sái phu nhân cùng với Sái Mạo Trương 
Doãn bàn bạc, viết tờ di chúc giả cho con thứ là Lưu Tôn làm 
chu Kinh Châu ; xong rồi mói cho báo tang. 

Khi ây, Lưu Tôn mới 14 tuối, tư chât khá thông minh. Tôn 
họp các quan lại bàn rằng : 

‘ Cha ta chảng may tạ thế, anh ta hiện ở Giang Hạ lại 
có chú ta là Lưu Huyền Đức ở Tân Dã. Các ngươi lập ta làm 
chú, nếu chú ta và anh ta đem quân về hỏi tội, thì ản nói 
làm sao ? 

Mọi người còn chưa nghĩ ra sao thì mạc quan là Lý KI1.1S 
thưa ràng : 

- Công tử nói rất phải. Nay nên đưa thư cáo tang đến Giang 
Hạ, mòi đại công tử về làm chủ Kinh Châu rổi cử Huyền Đúc 
cùng coi việc lớn. Mặt bác địch được Tào Tháo, mật nam chống 
được Tôn Quyền, đó là kế vẹn toàn. 

Sái Mạo máng ràng : 

- Mày là thàng nào, dám mở mổm nói càn, trái lòi di chúc 
của chúa công ! 

Lý Khuê to tiếng máng lại rằng : 

May cau ket trong ngoài, mưu mô với nh&ư, giả mạ.o làm 
đi mệnh, bỏ con trưởng lập con thứ, chín quận Kinh Tuơng sẽ 
mất không ở trong tay họ Sái. Chúa công có thiêng chác giết 
mày đi ! 

Sái Mạo tức lắm, quát tả hữu lôi ra chém. Lý Khuê dến 
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lúc chết, vẫn còn chửi máng không dứt lời. 

Rồi đó, Sái Mạo lập Liru Tôn lên làm chủ, tôn tộc, họ Sái 
chia nhau lĩnh quân Kinh Châu, sai tri trung Đặng Nghĩa, biệt 
giá Lưu Tiến giữ Kinh Châu ; còn Sái phu nhân cùng Lưu Tôn 
đến ở Tưong Dương, để phòng Lưu Kỳ, Lưu BỊ ; nhân thể đem 
linh cửu Lưu Biểu táng ơ gò Hán Dương, phía đông thành Tương 
Dương mà không báo tang cho Lưu Kỳ, Luu Bi biết. 

Lưu Tôn đến Tương Dương, vừa tháo yên ngựa xong có người 
báo Tào Tháo dẫn đại quân đi thảng đến Tương Dương. Tôn 
thất kinh, bèn mời lũ Khoái Việt, Sái Mạo đến bàn, Đông tào 
duyên là Phó Tôn nói : 

- Không nhũng phải lo Tào Tháo đem quân đến mà thôi, 
nay đại công tử ơ Giang Hạ, Huyền Đức 6 Tân Dã, ta đểu không 
cho đến báo tang ; nếu họ đem quân về hỏi tội, thì Kinh Tương 
nguy mất. Tôi có một kế làm cho dân Kinh Tương vừng như 
núi Thái Son, lại giừ toàn được danh tước cho chúa công. 

Tôn hỏi ; 

- Kế gì ? 

Tôn nói : 

- Chi bàng đem chín quận Kinh Tương dâng Tào Tháo, Tháo 
chác trọng đăi chúa công. 

Tôn máng ràng : 

- Ngưoi chỉ nói càn, Ta mói nối cơ nghiệp của tiên quân, 
ngồi chưa yên chỗ, có lẽ đâu đă bỏ cho người khác. 

Khoái Việt nói ; 

- Phó Công Đễ nói phải lắm. Thuận hay nghịch đều phải 
theo tình hình chung. Khỏe hay yếu, đều có thê hẳn hoi. Vả 
Tào Tháo đánh nam dẹp bắc đểu lấy danh nghĩa triều đình. 
Nếu chúa công chống lại thì vẫn mang tiếng phản nghịch. Hon 
nữa chúa công mói lên, việc lo bên ngoài chưa xong, việc lo 
bên trong lại sấp đến. Dân Kinh Tương nghe quân Tào đến, 
chưa đánh đã mất vía rổi, thì còn địch thế nào được ? 

Tôn nói : 
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- Lời các ông đều phải cả, không phải tôi không nghe theo ] 
nhưng co nghiệp của tiên quân để lại cho, phút chốc phải sang 
tay cho ngưòi khác, chỉ e thiên hạ chê cười cho ! 

Tôn nói chưa dứt lời, có một người ngang nhiên nói : 

- Phó Công Đễ, Khoái Di Độ nói đúng lắm, sao chứa công 
không theo ? 

Các tướng nhìn xem ai, thì la Vương Sán, tự là Trọng Tuyên 
người ở Cao Bình, quận Son Dưong. Sán hình dáng gầy gò, mình 
mẩy bé nhỏ, thua bé lại chơi nhà quan trung lang Sái Ung, 
Bữa ấy trong nhà Ung đang đông khách quý ngổi chơi. Ung 
nghe thấy Sán đến chơi, lật đật đi trái cả giầy ra đón ; khách 
khứa thấy vậy, ai cũng ngạc nhiên, hỗi ràng : 

- Quan trung lang sao lại tôn kính riêng chú bé này như 

thế ? 

Ung nói : 

- Chú bé có tài lạ, ta cũng không bàng. 

Sán quả là người học rộng nhó dai, không ai sánh kịp, thường 
xem bài vãn bia ở cạnh đường, chỉ đọc qua một lượt là thuộc 
lòng ; xem ngưòi ta đánh cờ, đưong đánh mà xóa đi, Sán bày 
ngay lại được, không sai một quân. Tính toán cũng giỏi, vốn 
chương nhất dời ấy. Khi 17 tuổi, Sán được cử làm hoàng môn 
thị lang nhưng không chịu ra. Sau vì chạy loạn đến Kinh Tương, 
Lưu Biêu đãi làm thượng khấch. Hôm đó, Sán hỏi Lưu Tôn : 

- Tướng quân tự so mình có bàng Tào công không ? 

Tôn đáp không bàng được. 

Sán nói : 

- Tào công binh cường tướng khỏe, nhiều trí lấm mưu ; bát 
sống Lã Bố 0 Hạ Phi ; phá vỡ Viên Thiệu ở Quan Độ, đuổi 
Lưu BỊ ỏ Lũng Hữu ; trừ Ô Hoàn ỏ Bạch Lang ; đánh dẹp, 
bình định, không sao kể xiết. Nay lại kéo đại quản xuống nam 
hạ, thế Kinh Tương thực khó lòng địch nổi. Kế của hai ông 
Phó, Khoái rất hay. Tướng quân nên quyết ngay đi, kẻo về 
lại hối. 
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Tôn nói : 

* Tĩên sinh dạy phải lám, nhưng tôi còn phải bẩm để mẫu 
thân biết đã. 

Nỏi chưa dứt lời, đã thấy Sái phu nhân ò sau bình phong 
buớc ra, bảo Tôn rằng : 

- Ba ông đã đổng ý với nhau mà bảo thế, hà tất phải hỏi 

ta. 

Lưu Tôn lúc này mới quyết định, lập tức viết thư hàng, sai 
Tống Trung bí mật mang đến bần doanh Tào Tháo. Trung vâng 
lệnh, đi thẳng tối Uyển Thành, ra raát Tào Tháo và dảng thư 

lên. 

Tháo mừng lám, trọng thưỏng cho Tống Trung và sai về bảo 
Lưu Tôn ra thành đón rước, rổi sẽ cho giữ Kinh Châu mâi. 

Tống Trung lạy từ biệt Tào Tháo trỏ về Kinh Tuông. Lúc 
sắp qua sõng, chợt gặp một toán quân mã kéo đến, trông ra 
thì ỉa Quan Vân Trường, Tống Trung chưa kịp tránh thì bị Vân 
Trường gọi lại, hỏi tỉ mỉ công việc Kinh Châu. Trung trước còn 
giấu giếm, sau Vân Trường truy riết, phải nói thật cả. 

Vân Trường thất kinh, bắt luôn Tống Trung đến Tân Dã ra 
uiắt Huyền Đức, kể lại tưòng tận việc đó. 

Huyền Đức nghe xong, khóc ầm lên. 

Truông Phi nói : 

- Vỉệc đã thế này, nên chém Tống Trung trước, rồi cất quân 
sa ng sông cướp lấy Tương Dưong, giết Sái thị và Lưu Tôn, rổi 
hãy đánh nhau vói Tào Tháo. 

Huyến Đức nói : 

• Chú hãy im đi, để cho ta liệu. 

Rồi quát 'hồi Tống Trung : 

- Mày thấy chúng nó mưu mô như thế, sao không báo cho 
ta biết trước ? Nay ta chém mày cũng vô ích, bưốc ngay di ! 

Trung bái tạ, ôm đầu lủi thủi đi thảng. Huyền Đức đang 
buổn bực, chợt có tin công tử Lưu Kỳ sai Y Tịch đến, Huyền 
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Đức vẫn còn nhớ ơn Y Tịch cứu giúp khi trước, nên xuống 
thềm đón vào, rổi tạ on hai ba lượt, 

Tịch nói : 

- Đại công tư ỏ Giang Hạ nghe tin quan Kinh Châu đá mất, 
Sái phu nhân cùng với lũ Lưu Tôn bàn nhau không báo tang, 
lập Lưu Tôn làm chủ. Công tử sai người đến Tương Dương dò 
xét, quả thật là thế, sợ sứ qưân không biết nên sai tôi đem 
tin buổn đến trình, và xin sứ quân khối hết binh mã sang Tuông 
Dương hỏi tội. 

Huyền Đức xem thư xong, bảo Y Tịch ràng : 

- Cơ Bá chỉ mới biết Lưu Tôn chiếm ngôi, chứ chưa biết Lưu 
Tôn đã đem cả chín quận Kinh Tương dâng lên Tào Tháo rồi. 

Tịch thất kinh, nói ràng : 

- Sao sứ quân biết việc ấy ? 

Huyền Đức mới kể lại chuyên bất đuọc Tống Trung. Tịch 

nói : 

- Nếu thế, sứ quân nên mượn danh nghĩa viếng tang, đến 
Tương Dương dụ Lưu Tôn ra đón, lập tức bắt lấy, giết sạch 
những bọn tòng đảng thì Kinh Tương nhất định về tay sử cpiân. 

Khổng Minh nói : 

- Lòi Cơ Bá chí phải, chúa công nên nghe theo. 

Huyền Đức ứa nước mát, nói rằng : 

- Lúc anh ta sáp mất đã gửi con cho ta ; nay nếu ta bát 
lấy con, cướp Ịấy đất, thì sau này xuống chín suối còn mặt mũi 
nào trông thấy anh ta nữa ! 

Khổng Minh nói : 

- Chúa công không theo kế ấy, nay quân Tà<rđâ đến Uyển 
Thanh rổi, thì lấy gì chống cự ? 

Huyền Đức nói : 

- Chi bàng chạy ra Phàn Thành để tránh. 

Đương bàn định, có thám mã phi báo : 

- Quân Tào đã đến Bác Vọng. 




Huyền Đức vội vàng bảo Y Tịch về Giang Hạ sắp sẵn quân 
mâ, còn mình cùng Khổng Minh bàn kế đánh địch. 

Khổng Minh nói : 

- Xin chúa công cứ bình tĩnh. Lần trước chỉ một bó lửa đã 
đốt hon một nửa quân mã Hạ Hầu Đôn. Lần này, quân Tào 
lại đen, dù có làm cho nó mác phải kế trước, thì mình cũng 
không thể ở Tân Dã được nữâ. Chi bằng ta đi Phàn Thành 
cho sớm thì hon. 

Lập tức sai người treo bảng bốn cửa thành, thông báo nhân 
dân ràng : Bất cứ ai, không nề già, trẻ, trai, gái, muốn theo 
thì hôm nay cùng đi Phàn Thành để tạm lánh giặc, không nèn 
chậm trễ. Lại sai Tôn Càn sang sông sáp đặt thuyễn đò để 
chớ tràm họ ; còn My Chúc, hộ tống gia quyến các quan đến 
Phàn Thành ; một mạt, họp các tướng lại để nghe lệnh. 

Trước hết sai Quan Công đem một nghìn quân lên thượng 
lưu sông Bạch Hà mai phục, mang theo nhiều bao tải đựng 
đẩy đat cát dế lấp khúc sông, đợi đến cuối canh ba hôm sau, 
hễ nghe tiếng người ngựa rẩm rộ ồ hạ lưu thì vớt những túi 
đất lên cho nước tràn xuống, rổi cứ thuận dòng sông kéo về 
tiếp ứng. 

Lại sai Trưong Phi dẫn một nghìn quân mai phục 0 bến đò 
Bác Lảng. Khúc sông này nước chảy từ từ, quân Tào bị ngập 
tất trốn qua lối đó, bây giờ thừa thế đánh về dể tiếp ứng. 

Lại sai Triệu Vân dẫn ba nghìn quân, chia làm bốn đội ; 
Vân tự lĩnh một đội phục cửa đông ; còn ba đội phục ba cửa 
tây, nam, bấc. Nhưng trước hết phải gài những vật bát lửa 
như lưu hoàng, diêm tiêu trên các mái nhà trong thành. Quân 
Tào vào thành, tất phải nghỉ ở nhà dân. Chiểu tối hôm sau 
thế nào cũng có gió lớn. Hễ nổi gió, thì sai quân phục ba cửa 
tây, nam, bác bấn tên lửa vào thành ; lúc lửa bốc to, bên ngoài 
hò reo ầm lên để trợ oai. Các cửa đều phải giữ cả, duy cửa 
đông bỏ ngỏ cho giặc chạy. Khi giặc chạy ra, thì thừa thế đuổi 
đánh, đến sáng sẽ hội với hai tướng Quan, Trưong, thu quân 
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về Phàn Thành. 

Còn My Phương, Lưu Phong đem hai nghìn quân một nửa 
cờ đò, một nửa cờ xanh, đóng trước gò Thưoc Vì, cách Tân Dã 
ba mươi dặm ; he thây quân Tào đến thì cho quân ch đỏ chạy 
về tả, quân cờ xanh chạy về hữu. Quân địch nghi hoặc tất 
không dám đuổi. Hai người lúc ấy chia nhau ra mai phục, đợi 
trong thành nổi lửa, sẽ kéo ra đuổi đánh bại binh, rổi lên cả 
trên thượng luu Bạch Hà để 'tiếp ứng. 

Khổng Minh cát đật xong xuôi, cùng với Huyền Đức lên chỗ 
cao đứng quan sát, đợi tin tháng trận. 

Lại nói Tào Nhân, Tào Hổng đem mười vạn quân làm tiền 
đội. Đàng trước, đã có Hứa Chử dẫn ba nghìn quân thiết giáp 
mơ đường rầm rộ kéo đến Tân Dã. Trưa hôm ấy, đi đến gò 
Thươc Vĩ, trông thây trước gò một toán quân mã toàn cầm cò 
hiệu xanh đỏ. Hứa Chử thúc quân tiến lên. 

Lưu Phong, My Phương chia làm bốn đội, cờ đô chạy về mé 
tả, cờ xanh chạy về mé hữu. 

Hứa Chử dừng ngựa, ra lệnh : 

■ Hãy đứng lại, đây chác có quân mai phục, quân ta đóng 
ở đây thôi. 

Nói rồi, một mình phi ngựa báo với tiền đội Tào Nhân. 

Tào Nhân nói : 

- Đó là nghi binh, không có mai phục, ngươi nên tiến quân 
mau lên, ta sẽ thúc quân tiếp ứng đến. 

Hứa Chư lại quay ngựa tới trước gò, hô quân đánh vào trong 
rừng, đuổi tìm toán quân mâ lúc nãy, thì chảng thấy một người 
nào nữa. Lúc ấy mặt trời đã lặn về tây. Hứa Chử vừa định 
tiến lên thì trên núi thổi còi đánh trống ầm ĩ, Chử vội ngẩng 
đầu lèn thấy trên đỉnh núi cắm một hàng cờ, trong đó có đôi 
lọng, bên tả thì Huyền Đức, bên hữu thì Khổng Minh ngổi đối 
diện uống rượu. 

Hứa Chử tức lám, đem quân tìm đưòng lên núi, bị gỗ, đá 
ở trên lân xuống, không tài nào lên được ; lại nghe mé sau 



41 




nủi có tiếng reo rầm trời, định tìm lối đến đánh thì trời đã 
tối. 

Tào Nhân kéo quân đến, ra lệnh hãy cướp thành Tân Dâ 
để cho quân sĩ nghỉ ngoi ; nhưng đến dưói thành thì bốn cửa 
mở toang. Quân Tào xông vào, không thấy ngăn trồ ; trong thành 
cũng không đíấy một bóng ngưòi nào cả. Tào Hổng nói : 

- Lưu Bị gặp thế bí, nên đém cả trãm họ chạy trốn rồi, quân 
ta hãy tạm nghỉ lại, sáng mai sê tiến. 

Lúc này, quân sĩ đểu mệt và đói khát cả, liên tranh nhau 
thoi cơm an. Tào Nhân, Tào Hong vào nghỉ trong huyện 

Cuoi canh một, gió to nổi lên. Lính gác chạy vào báo cháy 
Tào Nhân nói : 

- Chác quân sĩ thổi com, sơ ý để lửa cháy dấy thôi, không 
được xôn xao. 

Nói chưa dứt lời, Nhân lại liên tiếp dược tin ba cửa tây 
nam, bác đêu boc cháy. Khi Tào Nhân ra lệnh các tướng phải 
lên ngựa ngay, thì toàn huyện đã trỏ thành bể lửa bốc sáng 
rực trơi. Lưa đêm hôm ây lại cháy dữ hon lửa đồn Bác Vọng 
hôm trước. 

Đời sau có tho than ràng : 

Gian hùng Tào Tháo giữ Trung Nguyên 
Tháng chín sang nam đánh Hàn Xuyên 
Phong Bá ra oai huyện Tân Dã 
Chúc Dung bay xuống Diễm ma thiên (1) 

Tào Nhân dẫn tướng tá xông pha khói lửa tìm đường chạy 
trốn. Thấy 'cửa đông không có lửa, Nhân vội vàng chạy ra phía 
đó. Quân sĩ giày xéo lẫn nhau, chết nhiêu vô kể. Bọn Tào Nhân 
vừa thoát dược nạn lửa thì đằng sau đã thấy ngay Triệu Vân 
dẫn quân đuổi đến đánh giết. Quân Tào tranh nhau chạy trốn 
khong ai dam ngoanh co lại. Đang chạy, bị My Phưong kéo quân 
ra boi cho mọt trạn nữa. Tào Nhan thua to, cướp đưòng rút 

(1) Chúc Dung : tên thân lửa. Diễm ma thiên : chỗ đóng quân của hỏa thần 
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chạy. Lưu Phong lại dẫn quân ra chặn đường, hai bên đánh 
nhau đến canh tư. 

Bây giờ, ngưòi ngựa đều mệt, quân Tào phần lơn bị bỏng, 
sém trán, cháy đầu, chạy đến sông Bạch Hà, thấy nước sòng 
không sâu, người ngựa hí hửng lội xuống uống nước, nguỉri thì 
ổn ào, ngựa thì gầm hí. 

Lại nói Vân Trường đã đem những túi sỏi đất lấp khúc sông 
trên rồi, vừa sẩm tối nhìn thấy lửa cháy ả Tân Dă, đến canh 
tư lại nghe dưới hạ lưu có tiếng người ngựa kêu, vội vàng hô 
quân sĩ vớt túi sỏi đất lên, nước đổ xuống như thác, rổi kéo 
quân theo xuống. Quân Tào lại chết đuối vô số. 

Tào Nhân dẫn quân nhằm chỗ nước chảy nhẹ, cướp đường 
chạy. Đi đến bến đò Bác Lảng, lại thấy tiêng reo ầm ĩ, một 
toán quân kéo đến chặn đường, đại tương đi đẩu là Trương 
Phi. Phi quát to : 

- Giặc Tào lại chịu chết cho mau ! 

Quân Tào hết vía. 

Thế là : 

Trong thành vừa thấy ngọn lứa đỏ . 

Bên sông lại gập cơn gió đen . 

Chưa biết tính mệnh quân Tào thế nào, xem hổi sau mới 

rõ. 
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HỒI THỨ BỐN MƯƠI MỐT 

Lưu Huyền Đức đưa dân qua sông 
Triệu Tủ Long một ngựa cứu chua 

Lại nói Trương Phi thấy nước ở thượng lưu đổ về, vội vàng 
đem quân lên chặn đường Tào Nhân, thì gặp ngay Hứa Chử 
đến. Hai tướng giao phong, Hứa Chử không dám ham đánh, 
cướp đường chạy thoát. Trương Phi quay lại đuổi, gặp ngay Huyền 
Đức cùng Khổng Minh men bò sông đi ngược lên. Lưu Phong, 
My Phương đi sáp thuyền sản. Mọi người xuống cả đò sang 
sông, kéo về Phàn Thành. Khổng Minh sai đem thuyền bè đốt 
sạch. 

Tào Nhân thu nhặt tàn quân, dóng ở Tân Dă, sai Tào Hông 
về ra mát Tào Tháo, trình việc thua trận, Tháo nổi giận nói : 

- Gia Cát thôn phu, to gan thực ! 

Lập tức khơi ba quân đông như kiến cỏ kéo đến Tân Dâ 
đóng trại ; rổi sai quân sĩ, một mặt kiểm soát trên núi, một 
mặt lấp sông Bạch Hà, đoạn chia đại quân làm tám đường, 
nhất tề đến lấy Phàn Thành. 

Lưu Hoa can ràng : 

- Thừa tướng mới đến Tưong Dương, trước hết hãy mua lấy 
lòng dân đã. Nay Huyền Đức dời hết cả dân Tân Dã vào Phàn 
Thành, nếu quân ta đến ngay thì dân hai huỹện ra cám cả. 
Chi bàng, sai người chiêu hàng Lưu Bị dù Bị không hàng, mình 
cũng được cái tiếng là thương dân. Nếu Bị hàng, thì có phải 
đất Kinh Châu không đánh cũng được không ? 

Tháo nghe lời ấy, liền hỏi : 



44 




- Ai đi sứ được ? 

Lưu Hoa nói : 

- Từ Thứ rốt thân với Lưu Bị, nay hắn cũng có mặt ò đây, 
sao không sai hán đi một chuyến ? 

Tháo nói : 

- E hán đi không trở về ? 

Hoa nói : 

- Nếu hán không trở về, thiên' hạ sẽ chê cười hán, thừa tướng 
không phải lo điểu ấy. 

Tháo lập tức gọi Từ Thứ đến bảo rằng : 

- Ta muôn san phảng Phàn Thành, nhưng nghĩ lại thương 
dân. Ồng hãy đến dụ Lưu BỊ, nếu y lại hàng sẽ được tha tội 
và phong tước ; ví bàng y ngoan cố thì quân dân đều chết, 
đá ngọc nát tan. Tôi biết ông ỉà người trung nghĩa, nên mói 
nhờ ông việc này, xin chớ phụ nhau. 

Từ Thứ lĩnh mệnh đến Phàn Thành. Huyền Đức, Khổng Minh 
ra đón hai bên cùng kể lể tình xưa nghĩa cũ. Thứ nói : 

- Tào Tháo sai tôi đến đây dụ sứ quân, chẳng qua giả danh 
mua chuộc lòng người đó thôi. Nay Tháo chia quân làm tám 
đạo lấp sông Bạch Hà mà tiến, tôi e Phàn Thành không giữ 
được, nên liệu mà đi chỗ khác. 

Lưu Bị muốn lưu Từ Thứ ở lại. Thứ tạ nói rằng : 

- Nếu tôi không trở về, tât thiên hạ chê cươi. Nay chang 
may mẹ già đã mât, thôi đành ôm hận suot đòi. Va than toi 
tuy ơ bên đó song thề chết không bày một kế gì. Sứ quân đã 
có Ngọa Long giúp đỡ, lo gì nghiệp lớn chăng thành. 

Thứ xin từ biệt. Huyền Đức không dám ép nài. 

Từ Thứ về ra mát Tào Tháo, nói Lưu Bị không chịu hàng. 

Tháo giận lám, ngay hôm ấy hạ lệnh tiến quân. 

Huyền Đức hỏi kế Khổng Minh. Khổng Minh nói : 

- Phải cấp tốc bò Phàn Thành, lấy Tương Dưong tạm trú. 

Huyền Đức lại hỏi : 
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- Thế còn trăm họ đi theo đã lâu, sao nõ bỏ ? 

Khổng Minh lại bảo : 

Nên sai người thông báo cho nhân dân biết là ai muốn 
đi theo thì đi, ai không muốn đi thì ở lại 

Trước hết sai Quan Vũ ra bờ sông sáp sán thuyền bè ; Tôn 
Càn, Giản Ung thì đi loan báo khãp thành rằng : 

^ - Nay quân Tào sắp đến, thành trì trơ trọi này không thể 
câm cụ lâu được, trầm họ ai muốn đi theo thì cùng sang sông 

Dán hai huyện đổng thanh reo lên ràng ■ 

- Dù chết, chúng tôi cũng vui lòng theo sứ quân. 

Liền đó, trâm họ khóc lóc ra đi. Già trẻ dắt díu, trai gái 
bế bổng, lũ lượt sang đò. Hai bờ sông, tiếng khóc như ri. Huyền 
Đức ơ trên thuyền trông thây rất càm động nói • 

- Chỉ vì một mình ta, mà để cho trăm họ gặp tai nạn lớn 
ta sống làm chi ! 

Nói rồi, định đâm đẩu xuống sông. Tả hữu vội vàng ngăn 
lại. Nghe thấy thế ai cũng đau lòng xót ruột. Khi thuyền dẩn 
bờ phía nam, ngoảnh lại thấy những người còn lại đểu hướng 
cả về nam mà khóc. Huyền Đức lại sai Vân Trường giục thuyền 
sang chở nốt rổi mói lên ngựa. Đi đến cửa đông thành Tương 
Dương, chí thây, trên mạt thành tinh kỳ phấp phới, trên bờ 
hào gài chông chà kín mít. Huyền Đức dừng ngựa, gọi to ràng • 

' Hi ® n diệt Lưu Tôn ! Ta ch! vì trâm họ mà đến đây không 
có bụng gì đâu, mở cửa ra mau. 

Tôn nghe Huyền Đức đến, sợ không dám ra. Sái Mạo và 
Trương Doãn lên thẳng chòi canh, thét quân sĩ bán như mưa 
Tràm họ ở ngoài thành đều trông lên chòi canh mà khóc. Băng 
trong thành, có một tướng dẫn vài trăm quân lên thẳng lầu 
thành quát to : 

- Sái Mạo, Trương Doãn, những thằng giặc bán nước kia ! 
Lưu sứ quân vốn người nhân đức, nay vĩ cứu dân đến đây 
sao dám chống cự ? 

Mọi người nhìn xem ai thì là Ngụy Diên, tự là Văn Tràng 
46 




mình cao tám thưóc, mặt dò như gấc, quê ở Nghĩa Dương. Diên 
múa đao xông đến chém chết tướng sĩ canh cửa, mả toang cửa 
thành, bỏ cầu treo xuống gọi to lên : 

- Xin Lưu Hoàng Thúc mau mang quân vào thành cùng giết 
nhửng thàng giặc bán nước. 

Trương Phi tế ngựa định vào, Huyền Đức vội ngăn lại nói : 

- Không được làm trám họ sợ hãi ! 

Ngụy Diên cứ mải gọi quân mă vào thành, bông có một tướng 
tế ngựa ra, quát lên rằng : 

- Ngụy Diên, màv là một thàng vô danh tiểu tốt, sao dám 
ỉàm loạn ? Có biết tao là đại tướng Vân Sính đây không ? 

Ngụy Diên giận lám, vác thương tế ngựa dến đánh. Quân 
SI hai bên đánh lộn nhau dưới thành, tiếng reo rầm rì, Huyền 
Đức nói : 

- Ai ngờ muốn cứu dân lại hóa ra hại dân ! Ta không muốn 
vào Tương Dưong nửa. 

Khổng Minh nói : 

- Giang Lảng là một nơi hiểm yếu ở Kinh Châu, chi bằng 
ta hây ra lấy trước làm noi căn cứ đã ! 

Huyền Đức nói : 

- Chính hợp ý ta. 

Lập tức đem trăm họ dời Tương Dương, chạy đến Giang Lãng, 
Nhiều dân ở Tương Dương, nhân lúc rối ren trốn ra theo Huyền 
Đức. 

Ngụy Diên đánh nhau với Vàn Sính từ gio tị đến giờ mùi, 
quân sĩ bị chết sạch, Diên tế ngựa chạy trốn, tìm mãi không 
thấy Huyền Đức, phải sang Tràng Sa theo thái thú Hàn Huyền. 

Lại nói Huyền Đức cùng đi vói hon mười vạn quân dân, vài 
nghìn cồ xe lớn nhò và rất nhiều gồng gánh, đổ đạc. Đi qua 
mộ Lưu Biểu, Huyền Đức đem các tướng dến lạy trước mộ, khóc 
mà than rằng : 

- Đứa em nhục nhã là Bị, không tài đức gì, phụ lòng anh 




ký thác tội ỏ một mình em, không can gì đến trảm họ, xin 
linh hổn anh cứu lấy tràm họ Kinh Tương ! 

Huyền Đức khấn thảm thiết lám, quân dân đểu ứa nước mất. 
Chợt lại có tin báo ràng : 

- Đại quân Tào Tháo đã đóng o Phàn Thành, đương sai ngưìri 
chuẩn bị thuyền bè, sáp sửa sang đò đuổi theo. 

Các tướng nói : 

- Giang Lãng hiểm yếu, đủ cự được với giặc. Nay đem mấy 
vạn dân ngày đi được hon mười dậm, thì bao giờ mói đến nơi ? 
Nếu quân Tào kéo đến, thì làm thế nào ? Chi bằng hây tạm 
bỏ dân lại mà đi trước. 

Huyên Đức khóc ràng : 

. Ta mưu việc lớn, chẳng qua cũng lấy dân làm gốc. Nay 
người ta theo mình, sao nỡ bò ! 

Trâm họ nghe nói, ai cũng cảm dộng. 

Đòi sau có tho than rằng : 

Gập loạn tổ lòng thương bách tính 
Lên thuyền gạt lệ cám ba quân 
Đến nay thăm hỏi Tương Giang Khâu 
Phụ lão còn truyền nhớ sứ quăn 

Lại nói Huyền Đức dẫn trăm họ từ từ tiến đi. Khổng Minh 
nói : 

- Quân Tào sáp đuổi đến noi nên sai Vân Trường sang Giang 
Hạ cầu cứu công tử Lưu Kỳ, bảo Kỳ cấp tốc khỏi quân đi thuyền 
về hội h Giang Lảng. 

Huyền Đức theo lời, liền viết thư sai Vân Trưỉmg cùng vối 
Tôn Càn đem nãm trăm quân đến Giang Hạ cấu cứu. Trương 
Phi đi chặn hậu. Triệu Vân bảo vệ gia thuộc, còn các tướng 
đi trông nom trâm họ. Mỗi ngày chỉ đi được hơn mưòi dặm 
lại nghỉ. 

Tào Tháo ỏ Phàn Thành, sai ngưòi sang sông đến Tương Dương 
triệu Lưu Tôn đến. Tôn sọ hãi không dám đi. Sái Mạo, Trương 
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Doãn xin đi, Vưong Uy mật nói với Tôn ràng : 

- Tướng quân đã theo hàng, Huyên Đức lại chạy. Tào Tháo 
tất lo là không phòng bị gì. Xin tướng quân phục ky binh & 
noi hiểm mà đánh, chác bát được Tháo. Bát được Tháo rổi, thì 
uy danh sẽ lừng lẫy cả thiên hạ ; Trung Nguyên dẫu rộng, 
nhưng chỉ phát một tờ hịch là định xong. Ca hội này không 
mấy khi gặp, xin tương quân chó để nhở- 

Tôn đem lời ấy nói với Sái Mạo. Mạo máng Vương Uy ràng : 

- Ngươi không biết mệnh tròi, sao dám nói càn ? 

Uy giận lám, máng lại : 

- Thảng giặc bán nước kia ! Td chỉ giận không thể nuốt sống 
được mày thôi ! 

Mạo muốn dem giết, Khoái Việt ngăn lại, Mạo cùng Trương 
Doân đến Phàn Thành vào bái kiến Tào Tháo, thái độ hết sức 
xu nịnh. Tháo hỏi : 

- Quân má, tiền lương Kinh Châu, ước được bao nhiêu ? 

Mạo thưa : 

- Ky binh được ba vạn, quân bộ mưòi lảm vạn, quân thủy 
tám vạn, cả thảy hai mươi sáu vạn. Lương thảo quá nửa ở 
Giang Láng ; còn các nơi củng đủ dùng dược một nám. 

Tháo lại hỏi : 

- Chiến thuyển có bao nhiêu, do ai quản lĩnh ? 

Mạo thưa : 

- Chiến thuyển lớn nhỏ cả thảy bảy nghìn chiếc, do hai chúng 
tôi quản lĩnh. 

Tháo liền phong cho Sái Mạo làm Trấn nam hầu thủy quân 
đại đô đốc ; Trương Doản làm Trợ thuận hầu thủy quân phó 
đô đốc 

Hai người mừng iám, lạy tạ. 

Tháo lại hỏi : 

- Lưu Cảnh Tháng mất rồi, mà còn lại biết hàng thuận, ta 
sẽ tâu với thỉên tử cho làm chủ Kinh Châu mãi mãi. 
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Hai người lạy tạ, lui ra. 

Tuân ức nói : 

- Sáí Mạo, Trương Đoản là đổ xiểm ninh, sao chứa công phong 
cho tước cao như thế, lại cho làm đô đốc thủy quân ? 

Tháo cười, nói : 

- Ta sao lại chẳng biết người, chỉ vì quân đâ't bác không 
quen đánh thủy, nên phải tạm dùng bọn chúng. Khi nào việc 
xong, ta sẽ định liệu. 

Sái Mạo, Trương Doãn về gập Lưu Tôn, nói : 

- Tào thừa tướng hứa tâu cho chúa công làm chủ Kinh Châu 
mãi. 

Tôn mừng lấm, hôm sau cùng với mẹ là Sái phu nhân đem 
ấn tin sang sồng đón rưóc Tào Tháo. 

Tháo phú dụ xong, lập tức đem quân tướng sang đóng ngoài 
thành Tuong Dương. 

Sái Mạo, Trương Doân sai trăm họ trong thành đốt hương 
đón rước. Tháo lấy lời ngọt ngào ủy lạo, rổi vào thành. Đến 
phủ ngổi với Khoái Việt, Tháo lại phủ dụ rằng : 

- Ta không mừng được Kinh Châu, chỉ mừng được Đi Độ 
đó thôi. 

Nói xong, phong ngay cho Việt chức thái thú Giang Lãng, 
tước Phàn Thành hẩu. Bọn Phó Tốn, Vương Sán đêu được làm 
quan nội hầu, và cử Lưu Tôn làm thứ sử Thanh Châu, bát 
phải đi ngay lập tức. 

Tôn nghe lệnh thất kinh, từ chối nói ràng : 

- Tôn nay không muốn làm quan, xin cho ơ nhà giữ quê hương 
cha mẹ. 

Tháo nói : 

- Thanh Châu gắn Kinh Đô, cho ngưui vào triều đình làm 
quan, kẻo ỏ Kinh Tương có kẻ mưu hại. 

Tôn hai ba lẩn từ chối, Tháo không cho, bất dắc đĩ phải 
cùng Sái phu nhân đi Thanh Châu ; chỉ có tướng cũ là Vương 




Uy đi theo, còn bao nhiêu quan viên đều tiễn đến cửa sông 
rồi quay về. Tháo gọi Vu Cấm đến dặn rằng : 

- Ngươi dẫn khinh ky đuổi theo, giết cả hai mẹ con đi để 
khỏi ỉo hậu loạn. 

Vu Cấm dược lệnh, mang quân đuổi theo, thét lớn : 

- Ta phụng mệnh thừa tương theo giết mẹ con mày ! Mau 
sòm nộp thủ cấp đi ! 

Sái phu nhân ôm Lưu Tôn khóc ầm ĩ. Vu Cấm thét quân 
sĩ hạ thủ, Vương Uy túc giận cố sức chống cự cùng bị giết 
nốt. 

Vu Cấm vê báo, Tháo trọng thương cho, lại sai đem quân 
vào Long Trung tìm bát cho được gia quyến Khống Minh, nhưng 
chảng biết đã dời đi đâu rổi. 

Số là Khổng Minh biết trưốc đã sai người mang gia quyến 
đến lánh ẩn ơ Tam Giang- 

Tháo tức lắm. 

Tương Dương đã yên, Tuân Du nói : 

- .Giang Láng là đất hiếm ở Kinh Tương, tiền lương rất nhiều, 
nếu Lưu Bị chiếm cứ chổ ấy, thì khó lòng lấy nổi. 

Tháo nói : 

- Ta có quên đâu ! 

Liền sai chọn một người trong số các tướng ả Tưong Dương 
để dẫn đường. Thấy vấng mặt Vãn Sính- Tháo sai người đi tìm, 
bấy giờ Sính mớí chịu lại hầu. Tháo hỏi : 

- Sao ngươi chậm trễ thế ! 

Sính đáp : 

- Làm bầy tôi mà không giúp được chủ giữ lấy giang sơn, 
xâu hổ lám, không mặt nào đến sóm đưọc. 

Nói xong, sụt sùi khốc. 

Tháo khen : 

- Thật là trung thần ! 

Và cho ngay làm thái thú Giang Hạ tước quan nội hầu, sai 
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đem quân đi mở đường. 

Thám mã chạy về báo ràng : 

- Lưu Bị dẫn bách tính đi chậm ìám, mỗi ngày chỉ đi được 
hơn mười dặm ; tính đến nay mới đi được hơn ba trâm dậm. 

Tháo sai kén lẫy nàm nghìn thiết ky cấp tốc đuổi theo, hẹn 
cho một ngày một đêm phải đuổi kịp Lưu Bị. Đại quân lục 
tục kéo sau. 

Bấy giừ Huyền Đức dẫn hon mưòi vạn dân và hon ba nghìn 
quân má, từ từ kéo sang Giang Lãng. Triệu Vân thì bảo vệ 
gia quyến Huyền Đức ; Trương Phi đi chặn hậu. 

Khổng Minh nói : 

- Vân Trường sang Giang Hạ không thấy tin tức gì cả, không 
oiết ra sao ? 

Huyền Đức nói : 

- Xin phiền quân sư di cho một chuyên. Lưu Kỳ nhờ on quân 
sư dạy cho khi trước, công việc tất có kết quả. 

Khong Minh vâng lời, liền cùng Lưu Phong đem ngay nàm 
trăm quân sang Giang Hạ cầu cứu. 

Hôm ấy, Huyền Đức cùng đi với Giản Ung, My Chúc, My 
Phương, bỗng một cơn gió lốc kéo đến trươc mặt, đâ't cát bay 
mù mịt lấp cả mặt trời. Huyền Đức thất kinh hỏi rằng : 

- Thê là điềm gì đó ? 

Gian Ưng gioi tính âm dưong, bâm một quẻ, rồi hoảng sợ 
nói ràng : 

- Điềm này hung dữ lấm ! Chỉ nội đêm nay sẽ xảy ra. Chúa 
công đành phải bỏ bách tính mà chạy móị thoát. 

Huyền Đức nói ; 

- Trăm họ theo ta tù Tân Dã đến đây, bỏ rơi sao đành ? 

Ung nói : 

- Chúa công cứ lưu luyến mãi thì tai vạ tới noi mất. 

Huyền Đức hỏi ràng : 

- Trước mặt kia là đâu ? 
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Tả hữu đáp : 

- Trước mặt là huyện Đương Dương, có một trái núi, gọi là 
Cảnh Sơn. 

Huyên Đức truyền quân tạm đến đóng ổ đó. 

Bấy giơ, tròi cuối thu sang đông, gió lạnh thấu xương, mật 
trời sáp lãn, tiếng khóc dậy đất. 

Độ canh tư, thấy góc tây bác có tiếng hò reo ầm ì vang lại. 
Huyền Đức giật mình, dẫn ngay hơn hai nghìn tinh binh ra 
nghênh địch. Quân Tào ùa đến. Khỏng sao địch nổi, Huyền Đức 
liều chết cầm cự. Đương khi nguy cấp, may được Trương Phi 
dẫn quân đến, đánh mơ một đường máu, cứu được Huyền Đức 
rồi nhàm phía đông chạy miết. Vãn Sính ra chặn đương. Huyền 
Đức máng ràng : 

- Thằng phản chú kia ! Mày còn mặt mũi nào trông thấy 
người ta nữa ? 

Vàn Sính hổ thẹn quá chừng, dẫn quân chuồn thảng về phía 
đông bác. 

Trương Phi bảo vệ Huyền Đức, vừa đánh vừa chạy, mãi đến 
sáng thấy tiếng hò reo đã xa. Huyền Đức mới nghỉ ngựa, nhìn 
lại thủ hạ thì chỉ còn vẻn vẹn hơn trầm ky binh đi theo. Tram 
họ, gia quyến và bọn My Chúc, My Phương, Giản Ưng, Triệu 
Vân tất cả hon nghìn người không biết lạc lòng đâu cẳ. Huyền 
Đức khóc ầm lên, nói : 

- Hon mười vạn nhân dân, chỉ vì mến ta, nên gặp nạn lơn 
này ; các tướng cùng gia quyến đều không biết sống chết ra 
sao, dẫu gỗ đá cũng phải đau xót ! 

Đương lức buồn rầu, bỗng thấy My Phương mặt vẫn còn cám 
mấy cái tên, lò dò đi đến, nối : 

- Tử Long đi theo Tào Tháo rồi ! 

Huyền Đức máng ràng : 

- Tử Long là bạn cũ của ta, lẽ đâu phản bội ! 

Trương Phi nói : 
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- Nay hấn thấy chúng ta thế cùng sức hết, hoặc giả ham 
phú quý mà theo Tào Tháo chàng ? 

Huyền Đức nói : 

. Tử Long theo ta trong cơn hoạn nạn, lòng như sắt đá, phú 
quý không thể lung lạc được. 

My Phương nói : 

- Thật mất tôi trông thấy hấn chạy về phía tây bắc. 

Trương Phi nói : 

- Tồi xin đi tìm, nếu gặp chỉ đâm một nhát kích là xong 
đòi ! 

Huyền Đức nói : 

- Không nên hổ đổ như thế. Em há không nhớ chuyện Vân 
Trường giết Nhan Lưong, Văn Sú đó sao ? Tử Long bỏ đi ảt 
có rủi ro gì đấy. Ta chác Tứ Long không khi nào bỏ ta. 

Trưong Phi không chịu nghe, dẫn hơn hai mưoi quân ky mã 
đến cẩu Trường Bản ; thấy mé đông cầu có một dây cây cối, 
Phi nghỉ ngay ra một kế, liên sai quân chặt cành cây buộc vào 
đuôi ngựa, rồi thúc ngựa chạy tứ tung trong rừng, cho bụi mù 
lên để làm nghi binh. Còn Phi vác mâu cưỡi ngựa đứng trên 
cầu, nhìn trừng trừng về phía tây. 

Lại nói, từ lúc canh tu Triệu Vân cự nhau vói quân Tào, 
đi lại xông xáo, đánh vừa đến sáng, tìm không thấy Huyền Đức, 
lại bồ lạc cả gia quyến Huyền Đức. Vân nghĩ bụng ràng : 

- Chủ ta đã đem Cam, My hai phu nhân cùng A Đẩu ủy 
thác cho ta, nay lạc mất cả, ta còn mật nào trông thây chu 
nữa. Chi bằng ta liều chết đánh giết, cứu cho được hai phu 
nhân và A Đẩu. 

Vân nhìn lại tả hữu thì chỉ còn có ba bốn mươi quân ky 
mã đi theo, Vân tế ngựa vào trong đám loạn quân tìm kiếm, 
dân hai huyện kêu khóc như ri, người trúng tên, kẻ bị dâm, 
bỏ cả con cái anh em,, chạy tán loạn. 

Vân đương đi, thấy có một người nằm trên bãi cỏ, trông xem 
thì là Giản Ung. Vân vội hỏi : 



• Có thấy hai chúa mẫu đâu không ? 

Ung nói ; 

- Hai phu nhân bỏ cả xe, ôm A Đẩu mà chạy ; ta tế ngựa 
chạy theo, đi qua sườn núi, chẳng may bị một tướng đâm nhát 
kích ngã nhào, ngựa bị cưóp mất, ta không lấy lại được nên 
chịu nàm đây. 

Vân bảo lính nhường ngựa cho Giản Ung cưỡi, và đỡ Ung 
đi trước, nhờ báo với chủ nhận ràng : "Tôi dù lên tríri xuống 
đât, thế nào cũng quyêt tìm cho được hai phu nhân và A Đẩu ■ 
bàng không tìm thấy, xin chết trên bãi chiến tnròng r 

Nói xong tê' ngụa thẳng về phía gò Trường Bản chợt thấy 
một người gọi to ràng : 

- Triệu tướng quân đi đâu thế ? 

Vân dừng ngựa lại hỏi : 

- Ngưoi là ai ? 

Người ấy đáp ; 

- Tôi là lính hầu của Lưu sứ quân, sai đi hộ tống xa trượng 
bị tên lãn xuống đây. 

Vân hỏi luôn tin tức hai phu nhân, tên lính nói : 

- Mói rổi thấy Cam phu nhân xõa tóc đi chân không theo 
một lu đàn bà con gái thường dân chạy ở phía nam. 

Vân nghe xong không hỏi gì nữa, tế ngựa theo phía nam 
di tìm, thây một đám đồng dân chúng chừng vài tram người 
vừa đàn ông, vừa đàn bà đưcrng chạy tất tả 

Vân gọi to lên ràng : 

- Trong đám có Cam phu nhân không ? 

Phu nhân đi cuối cùng, trông thấy Triệu Vân, òa lên khóc 
Vân xuống ngựa, bỏ giáo, khóc mà rằng : 

- Để cho chủ mẫu thất lạc, chính là tội Vân... My phu nhân 
cùng ấu chúa đâu rổi ? 

Cam phu nhân nói : 

- Ta cùng vói My phu nhân bị giặc đuổi, bỏ cả xe cộ, lẩn 
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vào đám thưỉrng dân, lại gặp một toán quân ma xô vào. My 
phu nhân cùng A Đẩu không biết lạc vào đâu, duy có một mình 
ta trốn chạy dến đây. 

Đương nói chuyện lại thấy dân chúng kêu khóc ầm lên, rổi 
một toán quân xông đến. Triệu Vân cầm giáo lên yên, nhm ra 
thấy một người bị trói trên lưng ngựa, chính là My Chuc, theo 
sau một tướng tay cầm mã tấu, dẫn hơn một nghìn quân tên 
là Thuần Vu Đạo, là bộ tướng của Tào Nhân. Đạo bát được 
My Chúc đem nộp để lây công. Triệu Vân quát to mọt tieng, 
tế ngựa xông tới. Đạo không dịch nổi, bị Vân đâm một giáo 
chết. Vân cứu được My Chúc, lấy lại được đôi ngựa, mời Cam 
phu nhân cưỡi, đánh giết mo một con đường đi thẳng đên gò 
Trường Bản. Đến nơi, chỉ thấy Trưong Phi cưỡi ngựa đứng trên 
cầu, cầm ngang ngọn mâu gọi to ràng : 

- Tứ Long làm sao dám phản anh ta ? 

Vân nói : 

- Ta còn tìm chưa thấy chủ mẫu và A Đẩu, nên rớt lại sau, 
sao lại bảo là phản ? 

Phi nói : 

- Nếu không có Giản Ung cho biết trước, thì ta không làm 
ngo đâu ! 

Vân hỏi : 

- Chúa công đâu ? 

Phi đáp : 

- ỏ ngay phía trước, cách đây không xa. 

Vân bảo My Chúc ràng : 

- My Tử Trọng hãy bảo vệ Cam phu nhân đi trước để ta 
đi tìm nốt My phu nhân và ấu chúa đã. 

Nói xong dẫn vài quân ky mã theo lối cũ trở lại. Đương chạy, 
gặp một tướng tay cầm giáo sát, lưng đeo gươm, dẫn vài chục 
quan ky tế ngựa đến. Triệu Vân chảng nói chẳng ràng, xốc tói 
đánh luôn. Mói được một hiệp, Vân dâm chết tướng ấy, quân 
đi theo tan chạy cả. 
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Nguyên tương đó là Hạ Hầu Ân, cận vệ đeo gươm của Tào 
Tháo. Nguyên Tháo có hai thanh gươm báu, một thanh gọi là 
"Ỷ thiên”, một thanh gọi là "Thanh công”. Thanh 'Ỷ thiên” Tháo 
đeo luôn bên mình, còn thanh "Thanh công” thì giao cho Hạ 
Hẩu An. Thanh gươm này chém sắt như bùn, sác bén vô cùng. 
Hôm ấy, Hạ Hầu An cậy mình có sức khỏe, đi cách xa Tào 
Tháo, chỉ chực làn vào đám bách tính cướp giật, không ngờ 
gặp phải Triệu Vân. Vân đâm chết An rổi, đoạt lấy thanh gươm 
xem, thấy có hai chữ "Thanh công", mạ vàng, biết ngay là gươm 
báu, liền giát vào mình, rổi xông vào vòng vây, ngoảnh lại xem 
thủ hạ thì không còn ai nữa, chỉ trơ trọi có một mình. Nhưng 
Vân vẫn không chồn dạ chút nào, cứ xông xáo đi tìm, gặp ai 
cũng hỏi tin tức My phu nhân cùng A Đẩu. Có một người trỏ 
bảo ràng : 

- Vừa thấy phu nhân ôm một đứa bé, đùi bên trái thì bị 
thương, chạy không được, đến ngổi ở trong bức tưcmg đổ trưốc 
mặt kia. 

Vân vội vàng theo đến, chỉ thấy một cái nhà cháy có bức 
tường đất đố. My phu nhân ôm A Đẩu ngổi ỏ bò giếng cạn 
khóc lóc. Vân xuống ngay ngựa, lạy thụp xuống đất. 

Phu nhân nói : 

- Thiếp gập dược tương quân đây, thực là số mệnh A Đẩu 
còn sống. Tướng quản nên thương lấy cha nó, long đong nửa 
đòi rồi mà mói được có một mụn con. Xin tương quân giữ gìn 
thế nào, cho nó còn được trông thấy mặt cha thì thiếp chết 
cũng cam tâm. 

Vân nói : 

- Phu nhân đến nỗi này, củng là tội Vân, xin phu nhân không 
nên nói nhiều, hây mau lên ngựa. Vân đi bộ theo, ẹô" sức đánh 
để bảo vệ phu nhân cùng A Đẩu ra khỏi vòng vây. 

My phu nhân nói : 

- Không xong roi ! Tướng quân không thể không có ngựa. 
Đứa trẻ này hoàn toàn trông cậy vào tướng quân. Vả thiếp bị 
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thương nặng, dù chết củng chảng đáng tiếc ; xin tướng quân 
hãy bế A Đẩu đi cho mau, đừng vì thiếp mà mang lụy nữa. 

Vân nói : 

- Tiếng reo đả gẩn, quân đuổi theo sáp đến, xin mòi phu 
nhân mau mau lên ngựa. 

My phu nhân nói : 

- Quả thật thiếp không sao đi được, xin tương quân đừng 
để lỡ cả hai. 

Liền đưa A Đẩu cho Triệu Vân và nói ràng : 

- Tính mệnh dứa trẻ này hoàn toàn ở trong tay tướng quàn 
đó. 

Triệu Vân năm lẩn bảy lượt mời phu nhân lên ngựa nhưng 
phu nhân cứ nàng nặc không nghe. Bốn bề tiếng hò reo lại 
nổi dậy- 

Vân nói lớn lên ràng : 

- Phu nhân không nghe lời tôi, quân giặc kéo đến thì làm 
thế nào ? 

My phu nhân liền bỏ con xuống đất, rổi gieo ngay mình xuống 
giếng khô mà chết. 

Đời sau có thơ than ràng : 

Chiên tướng toàn nhờ vào sức ngựa, 

Chân không báo vệ ấu quân u ? 

Hy sinh cứu lây dòng Lưu Bị, 

Dũng cám ai bàng nữ trượng phu ! 

Triệu Vân thấy phu nhân chết rồi, sợ quân Tào đến cướp 
mất xác, liền đạp đổ bức tường xuống, lấp kín giếng. Rổi cỏi 
dây lưng thát áo giáp ra, bỏ miếng hộ tâm kính xuống, đem 
A Đẩu buộc vững vào lòng, vác giáo nhảy lên ngựa. Giữa lúc 
ấy, một tương dẫn đội bộ quân đến, chính là Yến Minh, bộ 
tướng của Tào Hổng. Minh vác một thanh đao ba ngạc hai lưỡi, 
đến đánh Triệu Vân, chưa đầy ba hiệp, bị Vân đâm một nhát 
giáo chết. Vân lại đánh tan cả quân tướng, mơ một đưìmg chạy. 
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Triệu Tử Long một ngựa cửu A Đẩu 

Đương chạy, trước mặt lại có một toán quân chặn đường, một 
viên tương di đầu, cờ hiệu đê bốn chữ lớn "Hà gian Trương 
Cáp". 

Vân cháng đôi hôi, khua giáo đánh liền. Được hơn mưòi hiệp, 
Vân không dám ham đánh nữa, cướp đưỉmg mà chạy. Trương 
Cáp đuổi theo, Vân ra roi chạy miết, không ngờ đánh huy ch 
một cái cả người lẫn ngựa sa xuống hố sâu. Trương Cáp vội 
vác giáo lại đâm. Bỗng nhiên một đạo hồng quang từ dưới hô" 
bốc lên, con ngựa nhẳy vọt lên khỏi hố. 

Đỉri sau có thơ than ràng : 

Hồng quang chói lọi cánh rồng bay. 

Vó ngựa xông pha thoát khỏi vảy 
Bốn chục hai năm thiên tủ mệnh 
Tướng quần được dịp trổ thẫn oai . 

Trương Cáp thấy thế, sợ hâi rút lui. 
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Triệu Vân đương tế ngựa chạy, bỗng sau lưng lại thây có 
hai tương gọi to ràng : 

- Triệu Vằn đừng chạy nữa ! 

Trưcc mặt cũng lại thây hai tướng, mỗi tưóng cầm một thứ 
binh khí, chặn ngang đường. Hai tướng đuổi sau lưng là Mă 
D'ẽn T Trương Dĩ ; hai tướng chận trước mặt là Tiêu Súc, Trương 
Nam. Bốn người cùng là thủ hạ cu của Viên Thiệu. 

Triệu Vân cố sức đánh với bốn tướng. Quân Tào kéo ùa cả 
đến. Vân rút gươm 'Thanh công 11 chém tứ tung, chém vào đâu, 
người và áo giáp cứ đứt phàng phàng, máu chảy như suối. Vân 
đánh tan được các quân tướng, ra khỏi vòng vây. 

Bấy giờ Tào Tháo đứng trên đỉnh núi Cảnh Son, trông thấy 
một tướng đi đến đâu người dãn ra đến đấy, vội hỏi tả hữu 
người đó là ai ? 

Tào Hổng tế ngựa xuống hỏi ràng ; 

- Chiến tướng kia tên họ là gì ? 

Vân nói : 

- Ta là Triệu Tử Long ồ Thường Son. 

Hồng về báo vói Tào Tháo. Tháo nói : 

- Thực là hổ tưóng, ta nên bắt sốhg lây. 

Liền sai ngay người tế ngựa đi truyền báo cho các noi rằng : 

- Triệu Vân đi đến đâu, không ai được bán lén, chỉ cốt bát 
sống thôi. 

Nhờ lệnh ấy, Triệu Vân thoát được nạn. Đó cũng là phúc 
của A Đẩu nửa. 

Trong trận này, Triệu Vân mang chúa ở trong bọc ra khỏi 
vòng vây, chém gây được hai lá cờ to, cướp được ba ngọn giáo ; 
giáo đâm gươm chém, trươc sau cả thảy giết được hơn năm mươi 
danh tưởng của quân Tào. 

Đời saư có tho khen rằng : 

Máu đỏ chan hòa áo giáp hổng 
Đương Dương ai ké dám tranh hàng ? 
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Xua nay cứu chúa xông trăm trận 
Chỉ có Thường Sơn Triệu Tủ Long. 

Khi ây Triệu Vân ra thoát vòng vây, cách xa trận địa chính, 
máu me đỏ ngòm cổ áo chiến bào. Vân đưong đi durới sưỉm 
núi, lại thấy hai toán quân tràn ra : đổ là hai anh em Trung 
Tấn, Trung Thân, bộ tướng của Hạ Hầu Đôn, một người dùng 
lưỡi tầm sét, một ngưỉri dùng ngọn họa kích, quát to lên ràng : 
- Triệu Vân mau mau xuống ngựa chịu trói ! 

Ấy mói là : 

Hang hổ vừa yên cơn khốn đốn 
Vực rống lại nổi trộn phong ba... 

Chưa biết Tử Long làm thế nào thoát thân, xem đến hổi 
sau mới rõ. 
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HỒI THỨ BỐN MƯƠI HAI 

Trương Dục Đức đại náo cầu Trường Bản (1) 

Lưu Dự Châu thua 'chạy cửa Hán Tân 

Lại nói Trung Tấn, Trung Thân chặn đưòng Triệu Vân. Vân 
hoa giáo đâm, Tấn giơ búa đỡ. Hai ngựa giao nhau, chưa được 
ba hiệp, Tấn bị Vân đâm một nhót giáo ngã nhào, rồi Vân cướp 
đường chạy. Trung Thân vác kích đuổi theo, sáp đến sau lưng, 
ngọn kích chỉ còn cách mình Triệu Vân có vài tấc. Vân quay 
đầu ngựa lại, thì hai ngưíri chạm vào nhau. Vân tay trái lấy 
giáo gạt họa kích, tay phải rút gươm báu ra, chém một nhát, 
Thân đứt phàng nửa mũ và nửa mặt. Trung Thân chết lân xuống 
ngựa, quân lính chạy tan cả. 

Triệu Vân thoát được, chạy về cầu Trưỉmg Bản ; lại nghe 
thấy đàng sau có tiếng reo, thì là Vân Sính dẫn quân đuổi tói. 
Vân đến đầu cầu thì ngưỉri ngựa đã mỏi mệt, vẫn thấy Trương 
Phi cưỡi ngựa đứng trên cẩu, liền kêu to : 

- Dực Đức cứu ta với ! 

Phi nói : 

- Tử Long cứ chạy cho mau, còn quân đuổi dể mặc ta chống 
cự. 

Vân tế ngựa qua cẩu, đi được hơn hai mươi dậm, thì gặp 
Huyền Đức cùng mọi ngưìri đương nghỉ dưới gốc cây. Vân xuống 
ngựa thụp xuống đất khóc. Huyền Đức cũng khóc. Vân thở hổn 
hển, nói : 

- Tội Vân chết vạn lần cũng còn nhẹ. My phu nhân vì bị 



(1) Bản dịch cũ dịch là Tràng Bản. 
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thương nặng, không chịu lên ngựa, nên gieo mình xuống giếng 
tự vẫn. Vân phải đạp đổ bức tường đất để lấp giếng đi. Bụng 
mang công tử, mình phá vòng vây, nhờ hổng phúc của chúa 
công, may mán thoát nạn. Vừa nây công tử còn oe oe ỏ trong 
bọc, bây giò không thấy động đậy gì nữa, hay là thế nào rồi 
đây... 

Vân vội cỏi bọc ra xem, thì A Đẩu vẫn ngủ say, Vân mừng 
rỡ nói : 

- May quá, công tử không việc gì ! 

Rổi hai tay nâng đưa cho Huyền Đức. 

Huyển Đức đỡ lấy A Đẩu, rồi ném phịch xuống đất, nói : 

- Vì mày, suýt nữa ta mất một viên đại tướng ! 

Triệu Vân vội vàng cúi xuống đất ôm lấy A Đẩu, khóc lạy 
nói : 

* Vân dù gan óc lầy đất, cũng không đủ báo được ! 

Ngưỉri sau có tho rằng : 

HỐ thiêng vùng vẫy trong quân Tháo, 

Rông nhổ nằm tròn bọc Tứ Long. 

Trung ấy lấy gi yên ủi được, 

Ném con thu lấy bụng anh hùng. 

Lại nói, Văn Sính đem quân đuổi theo Triệu Vân đến cẩu 
Trưìmg Bẳn, thì gập Trương Phi, râu hùm vểnh ngược, hai mát 
trọn trừng, tay cầm xà mâu, cưởi ngựa đứng sững trên cầu. 
Lại thấy sau rừng ỏ mé đông cầu bụi bay mù mịt, Sính tưồng 
có quân phục, dừng ngay ngựa lại, không dám tiến nữa. Một 
lát, Tào Nhân, Lý Điền, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, 
Trương Kiên, Hứa Chử lũ lượt kéo đến. Trưong Phi vẫn cứ trợn 
mất, cẩm ngang ngọn mâu đứng sững trên cầu. 

Tướng Tào thấy vậy, ai cũng sợ là mẹo Khổng Minh không 
dám tiến gần nữa và bày thành thế trận. 

Các tưóng Tào dứng dàn hàng chữ nhất ở bên tây cầu, rổi 
sai ngưòi phi ngựa báo với Tào Tháo. Tháo nghe tin cũng lật 
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đật lên ngựa chạy đến. 

Trương Phi trợn mát tròn xoe trông thấy hậu quân có tán 
vóc vàng, mao, việt, tinh, kỳ : đoán biết là Tào Tháo hoài nghi 
nên đên xem, Phi bèn thét lên một tiếng cực to ràng ■ 

- Ta là Trương Dực Đức nước Yên đây ! Ai dám cùng ta 
quyết một trận tử chiến nào ? 

Tiếng Phi to như tiếng sấm, quân Tào nghe thấy run cấm 
cập. 

Tào Tháo vội sai cụp tàn tán xuống, ngoảnh lại bảo tả hữu : 

- Bây giờ ta mói nhó lòi Vân Trường nói khi trước rằng Trương 
Dực Đức ở trong đám quân trảm vạn, lấy đẩu thượng tướng 
như thò tay vào túi lấy đồ vật. Nay gập Dực Đức, không nên 
khinh địch. 

Nói chưa dứt Uri, Trương Phi lại trợn mắt quát một tiếng 
nữa : 

Trương Dực Đưc người nước Yên đây ! Ai dám cùng ta 
quyết một trận tử chiến nào ? 

Tào Tháo thấy Trương Phi kiêu dũng như thế, có ý muốn 
lui. 

Trương Phi thấy sau trận Tào hoi rục rịch, lại vác mâu quát 
to : 

- Đánh cũng không đánh, lui cũng chẳng lui, là cớ làm sao ? 

Phi quát chưa dứt tiếng, Hạ Hậu Kiệt ở bên cạnh Tào Tháo 

khiếp sợ quá, đút ruột vỡ gan, ngã nhào xuống ngựa. Tháo liền 
quay ngựa chạy. Quân tướng Tháo thấy vậy cũng nhàm phía 
tây chạy cả. Thật là : Đứa con nít miệng còn hoi sữa chịu làm 
sao được tiếng sấm sét ; kẻ tiều phu ốm yếu sao chịu nổi tiếng 
gầm của hổ báo ? Lúc ấy, người vứt giấo, kẻ rớt mũ, không 
biết bao nhiêu mà kể. Người như nước trào, ngựa như núi lở 
quân lính giày xéo lên nhau. 

Đòi sau có thơ rằng : 

Trường Bấn cầu này sát khí sinh, 
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Ngang mâu , chững ngựa , mất long lanh . 

Bên tai một tiếng vang như sấm 
Khiếp vía quân Tào vội rứt nhanh . 

Tào Tháo sợ oai Trưong Phi, tế ngựa về tây, mũ trâm roi 
cả, đầu tóc rũ rượi. Truông Liêu, Hứa Chử phải chạy lên giữ 
lấy dây cuơng. Trương Liêu thấy Tào Tháo rụng rời, hết vía 
bèn nói ràng : 

- Thừa tướng đừng sợ, Truông Phi chỉ có một mình thôi ! 
Giờ ta quay binh lại đánh, chác bắt dược Lưu Bị. 

Tháo bấy giờ mới hoi hoàn hồn, sai ngay Trương Liêu, Hứa 
Chủ trơ lại cầu Trường Bản xem ra sao. 

Nói về Trương Phi thấy quân Tào xô nhau chạy cả, không 
dám đuổi theo, liền truyền cho hai mươi tên ky mã đuong tế 
ngựa sau rừng, cợi những cành cây buộc ở đuôi ngựa ra, chặt 
phá cầu đi, rôi về ra mát Huyền Đức, thuật lại việc chặt cẩu. 
Huyền Đức nói : 

- Em ta dũng cảm thì dung cảm thực, nhưng tiếc vì mưu 
mẹo kém. 

Phi hỏi sao, Huyền Đức nói : 

- Tào Tháo khôn lám, em chật cầu đi, tất hẳn sáp đem quân 
đuổi đến bây gib, 

Phi nói : 

- Tôi quát mấy tiếng, đẩy lui hán mấy dặm, đâu còn dám 
quay đầu lại ? 

Huyền Đức nói ; 

- Giá em để nguyên cái cẩu, thì hán tưỏng có quân mai phục 
tất không dám sang. Nay chặt cầu đi, hấn biết mình ít quân 
sợ hãi, tất hán đuổi theo. Mà quân hán hàng trảm vạn, dẫu 
có qua sông Tniờng Giang, sông Hàn Thủy thì lấy người mà 
lấp củng được, một cái cầu gáy cổ coi ra mùi gì ? 

Nói xong, lập tức dẫn cả bọn theo đưìmg nhỏ đi tát ra Hán 
Tân theo lối Miện Dưong. 




Trương Liêu, Hứa Chử đi dò xem tin tức cẩu Trường Bản, 
về báo ràng : 

- Trương Phi đã chặt cầu và di rồi. 

Tháo nói ; 

- Nếu hán chặt cầu tức là có ý sợ rổi. 

Bèn truyền ngay lệnh sai một vạn quân dựng ba nhịp cầu 
nổi, đến đêm hôm ấy phải xong. 

Lý Điển nói : 

- Tôi sọ đó là mưu Gia Cát Lượng chảng, không nên khinh 
tiến. 

Tháo nói : 

- Trương Phi là một đứa dũng phu, có mưu mẹo gì mà sợ ! 

Bèn truyền lệnh hỏa tốc tiến quân. 

Huyền Đức đi gần đến Hán Tân, bỗng thấy phía sau bụi 
bay mù mịt, trống đánh vang giời, tiếng reo dậy đất, liền nói : 

- Trước mật có sông to ngân trơ, sau lưng có quân đuổi theo, 
làm thế nào bấy giờ ? 

Rồi vội vàng sai Triệu Vân chuẩn bị cự địch. 

Tào Tháo truyền lệnh trong quân ràng : 

- Nạy Lưu Bị như cá trong chậu, như hổ trong củi nếu không 
bất sống lúc này thì khác nào thả cá xuống biển, đuổi hổ vễ 
rừng, các tướng nên cố sức ! 

Quân tưóng nghe vậy, ai cũng ra sức đuổi riết. Bỗng sau 
núi tiếng trống nổi lên, một đội quân mã kéo ra, gợi to ỉên 
ràng : 

- Ta đọi đây đã lâu rổi ! 

Tưóng đi đầu là Vân Tnrìrng, tay vác đao thanh long, cu&i 
ngựa xích thố, sang Giang Hạ, mượn được một vạn quân mã, 
về đến nửa đường dò biết được tin đánh nhau ở Đương Dương, 
Trưímg Bản, nên từ đưỉmg ếy đánh lại. 

Tào Tháo trông thấy Vân Trưdng, lập tức dừng ngựa, ngoảnh 
lại bảo các tướng ràng : 

66 




- Lại mác mẹo Gia Cát Lượng rổi ! 

Liền cấp tốc truyền lệnh đại quân rút lui. 

Vân Trường đuổi theo hon mưòi dậm, rổi trở lại bảo vệ bọn 
Huyền Đức đến Hán Tân. Tới noi, thấy bè đă trực sẵn rôi, Vần 
Trường mỀri Huyền Đức, Cam phu nhân và A Đẩu xuống ngồi 
yên ổn dưới thuyền. Vân Trường hỏi ràng : 

- Chị hai sao không có ỏ đây ? 

Huyền Đức bèn thuật lại chuyện ỏ Đưong Dưong. Vân Trưòng 
than ràng : 

- Khi trưóc sán 0 Hứa Điền, nếu theo ý tôi, bây giờ đâu 
có tai họa này ! 

Huyền Đức nói : 

- Ta biết vậy, nhưng lúc đó "ném chuột sọ v5 đổ quý" đếy 
thôi. 

Còn đưong trò chuyện, bỗng thấy trên bờ phía nam trống 
trận thùng thùng, thuyền bè như kiến, thuận buổm xuôi gió 
đương vùn vụt kéo đến. Huyền Đức giật mình. Khi thuyên lại 
gần, thấy một tướng mậc bào tráng, giáp bạc, đứng trên mũi 
thuyền lên tiếng hòi rằng : 

- Thúc phụ lâu nay mạnh khỏe chứ ? Cháu thật có tội to ! 

Trông ra thì là Lưụ Kỳ. Kỳ sang thuyên khóc lạy nổi : 

- Được tin thúc phụ bị khốn với Tào Tháo, nên cháu đem 
quân lại tiếp ứng. 

Huyền Đức mừng lấm. Hai bên hội quân làm một rồi phóng 
thuyền đi. Đưong đi, bỗng lại thấy phía tây nam có một đội 
chiến thuyền xốp hàng chữ nhất theo gió lướt tới. Lưu Kỳ giật 
mình nói : 

■ Q uân Giang Hạ cháu đã huy động hết đến đây rổi, nay 
lại có chiến thuyền đến chận đường, nếú không là quân Tào 
Tháo tất là quân Giang Đông thồi, làm thế nào bây giờ. 

Huyền Đức ra mủi thuyền đứng trông thì thấy một ngưòi 
khán Lượt, áo bào ngổi ỏ mũi thuyền, té ra là Khổng Minh 




có Tôn Càn đứng sau lung. Huyền Đức vội mỉri sang thuyền, 
hỏi sao lại đến đây. Khổng Minh nói : 

- Lượng đến Giang Hạ trước hết saị Vân Trường vể Hán 
Tân để lên bộ tiếp ứng. Tôi củng đoốn Tào Tháo thế nào cũng 
đuổi theo, chúa cõng thì không đi vể Giang Lãng làm gì, tất 
thế nào cũng tìm đường tất về Hán Tân ; nên tôi mời công 
tử đến trước để tiếp ứng, còn tôi thì ra Hạ Khẩu dem hết quân 
lại đây giúp đ5. 

Huyền Đức mừng rỡ, hội quân làm một, rổi bàn kế phá Tào 
Tháo. Khổng Minh nói : 

- Thành Hạ Khẩu hiểm trơ, lại nhiều lưong thảo có thế giữ 
được lâu. Xin chúa công hãy đến đóng đổn ở đó. Công tử về 
ngay Giang Hạ, thu xếp chiến thuyên, sám sửa khí giới làm 
thế ỷ dốc, mới có thể chống cự được Tào Tháo. Nếu về cả Giang 
Hạ thì cô thế lấm ! 

Lưu Kỳ nói : 

- Quân sư dạy rất phải, nhung tôi lại' muốn mìri thúc phụ 
hảy tạm đến Giang Hạ, thu xếp quân mã đâu đấy đã, rổi sẽ 
về Hạ Khẩu cũng vừa. 

Huyền Đức nói : 

- Cháu nói cũng phải ! 

Rồi sai ngay Vân Tnxìmg lĩnh nâm nghìn quân đến giữ Hạ 
Khẩu ; Huyền Đức, Khổng Minh và Lưu Kỳ cừng sang Giang 
Hạ. 

Hảy nỏi, Tào Tháo gặp Vân Truỉmg chận mốt đường, nghi 
có quân phục, không dám đuổi theo ; lọi sọ đưỉmg thủy bị Huyền 
Đức cướp mất Giang Lảng trước, nên cấp tốc kéo quân đến Giang 
Lâng. Quan thị trung là Đang Nghía và quan biệt giá là Lưu 
Tiên dã biết hết việc Tưong Dưong rổi, liệu không địch nổi với 
Tào Tháo, bền dẫn quân dân Kỉnh Châu ra hàng. 

Tào Tháo vào thành yên dân xong, tha cho Hàn Tung bị giam 
và phong cho làm đại hổng lô. Cốc quan viên đều được phong 
thưỏng cả. Tào Tháo bàn vối các tướng rằng : 




• Nay Lưu Bị đâ sang Giang Hạ, sợ hấn cấu kết vói Đông 
Ngô, thì càng khó trị, phải tìm kế trừ ngay đi mối được. 

Tuân Du nói : 

- Nay nên huy động đại quân để ra oai rổi sai ngưòỉ đưa 
hịch đến Giang Đông, mời Tôn Quyên hội sán ò Giang Hạ, cùng 
bất Lưu BỊ, chia sẻ Kinh Châu và kết đồng minh vinh viễn 
với nhau. Tôn Quyền tất sợ hãi lại hàng, thì việc của ta chác 
thành công. 

Tháo nghe kế ấy, lập tức ra hịch sai sứ sang Giang Đông, 
một mặt điểm quân mã, quân bộ và quân thủy, cả thẩy tám 
mươi ba vạn, lại nói thang lên nhung một trốm vạn quân ; 
thủy, lục đều tiến, quân thuyên quân ky cùng đi, theo dợc bò 
sông Trường Giang kéo đến ; phía tây nối liền với đất Kinh 
Giáp, phía đông tiếp giáp Kỳ Hoàng, doanh trại nối nhau dài 
hơn ba trảm dậm. 

Nói vê Giang Đông, Tôn Quyền đưong đóng quân ở quận Sài 
Tang, được tin đại quân Tào Tháo đến Tương Dương ; Lưu Tôn 
đã ra hàng, mà quân Tào lại sớm khuya đi gấp đường đến lấy 
Giang Láng. Quyền bèn hpp các mưu sĩ lại bàn kế phòng thủ. 

Lỗ Túc nói : 

- Kinh Châu tiếp giáp nước ta, giang sơn hiểm trở, nhân 
dân giàu có, nếu chiếm được đất ấy thì đủ để xây nghiệp đế 
vương. Nay Lưu Biểu mới chết, Lưu BỊ mới thua, tôi xin phụng 
mệnh sang Giang Hạ viếng tang, nhân tiện bảo Lưu Bị phủ 
dụ các tướng của Lưu Biểu, đổng tâm hiệp lực với ta dể phá 
Tào Tháo, nếu Bị vui lòng nghe theo thì việc lớn~phải xong. 

Quyền đổng ý, lập tức sai Lỗ Túc đem lễ vật sang Giang 
Hạ viếng tang. 

Lại nói Huyên Đức đến Giang Hạ cùng với Khổng Minh và 
Lưu Kỳ bàn việc. Khổng Minh nói : 

- Tào Tháo thế to lắm, khó lòng địch nổi, không bàng ta 
sang nhờ Tôn Quyền ỏ Giang Đông để làm ứng viện. Nam, Bác 
hai bên .giừ miếng với nhau, ta ở giữa kiếm lợi, có gi mà chẩng 
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được. 

Huyền Đức nói : 

- Giang Đông lám mưu thẩn giỏi, nhìn xa thấy rộng, sao 
họ chịu dung nạp ta ! 

Khổng Minh cưòi đóp ràng : 

- Nay Tào Tháo dàn quân trâm vạn, chiếm cứ Giang Hán ; 
tất nhiên Giang Đông phải cho ngưỉri lại đây dò xem hư thực 
thế nào ? Nhược bàng có 8Ú đến, tôi xin mượn một cánh buom 
thuận gió đến thảng Giang Đông, chỉ ba tấc lưỡi đủ làm cho 
hai quân nam bác thôn tính lẫn nhau. Nốu quân nam được, 
ta dùng đánh Tào Tháo, lấy dất Kinh Châu. Nếu quân bấc được, 
ta thừa thế tính lấy Giang Nam cũng nên. 

Huyền Đức nói : 

- Kế ấy rất hay, nhung lồm thế nào khiến cho Giang Đông 
sai ngưỉri đến đây được ? 

Vừa nói dứt ‘lòi, có tin báo ràng : 

- Tôn Quyền ở Giang Đông sai Lỗ Túc lại viếng tang, thuyền 
đã ghé bờ. 

Khổng Minh cười, nói : 

- Việc to chắc xong ! 

Rỗi hỏi luôn Lưu Kỳ : 

- Ngày trước Tồn Sốch mậ't, Tương Dương có sai người sang 
viếng không ? 

Kỳ đáp : 

- Giang Đông với nhà tôi có tử thù (1), đâu có đi lại hiếu 
hỉ ? 

Khổng Minh nói : 

- Thế thì Lỗ Túc đến đây, không phải để viếng tang mà là 
để dò .xét tình hình ta đó thôi. 

Lại bảo với Huyền Đức rằng : 

-Hễ Lỗ Túc hòi đến việc động tĩnh của Tào Tháo thì chúa 
(1) Ngày trước Tôn Kiên, bố Tôn Sách, bị hại ở Kinh Chàu... 
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công cứ một mực nói không biết. Hễ hỏi đến hai ba lồn, thì 
bấy giò chúa công bảo hấn hoi Gia Cát Lượng. 

Bàn dính xong xuôi bèn sai người ra đón Lỗ Tức vào. Túc 
vào viếng tang xong, Lưu Kỳ nhận đồ phúng rổi mòi Túc đến 
gặp Huyền Đức. Huyền Đức rước vào nhà trong uống rưọu, Túc 
nói : 

- Lâu nay, nghe thấy đại danh hoàng thúc nhưng chưa có 
dịp nào được bái kiến, nay được gập, thực là hân hạnh. Mới 
đây, Hoàng Thúc đánh nhau với Tào Tháo, tất biết rõ tình hình. 
Dám hỏi quân Tào ước dược độ bao nhiêu ? 

Huyền Đức dấp : 

- Tôi binh mọn tướng ít, Tháo đến là chạy, còn biết gì đến 
tình hình bên ấy thế nào. 

Túc nói : 

- Tôi nghe Hoàng Thúc dùng mưu của Khổng Minh, hai phen 
đánh hỏa công làm cho Tào Tháo kinh hồn lạc phách, sao Hoàng 
Thúc lại bảo không biết ? 

Huyền Đức nói : 

- Họa chăng hỏi Khổng Minh thì mới biết được rõ. 

Tiíc nói : 

- Khổng Minh ở đâu, xin cho được gặp một chút. 

Huyền Đức sai mòi Khổng Minh ra. Túc vái chào, rổi hỏi : 

- Xưa nay vẫn mộ tài đức tiên sinh, chưa được bái kiến bao 
giờ. Nay may mán được gặp, xin cho biết việc an nguy ngày 
nay. 

Khổng Minh nói : 

- Mưu gian của Tào Tháo, tôi đã biết cả, chỉ giận sức mình 
chưa đủ, nên còn tạm lánh đó thôi. 

Túc lại hỏi : 

- Hoàng Thúc nay định ỏ đây hay đi đâu ? 

Khổng Minh đáp : 

- Sứ quân tôi có quen thái thú Ngô Thần ò Thưong Ngô, 




nay sáp sang đó để nhb. 

ÍHíc nói : 

- N s ô Thần lư *ng khan binh ít, giữ mình còn chẳng nổi cho 
ai nhờ được ? 

Khổng Minh nói : 

- Chỗ ấy tôi cũng biết không ỏ lâu được, nay hây nưcmg tạm 
rổi sẽ liệu kế khác. 

Tủc nói : 

- Tôn tướng quân tôi hùng cứ sáu quận, binh giòi ìưong nhiều 
lại kinh hien trọng sĩ, anh hùng miền Giang Đông nhiều ngưòi 
quy phục. Nay xin hiến ông một kế. Chi bàng tiên sinh sai 
người tâm phúc sang liên ket với Đông Ngô để cùng muu toan 
việc lơn. 

Khổng Minh nói : 

- ‘Lưu sứ quân cùng với Tôn tướng quân xưa nay không được 
quen nhau, sợ uổng mất lỉri. Vả lại, không có ai là tâm phúc 
có thể sai di được. 

Túc nói : 

* Lệnh huynh Gia Cát cẩn hiện đương làm tham mưu ở Giang 
Đông, đêm ngày mong được gặp tiên sinh. Tôi tuy khồng có 
tài, xin cùng tiên sinh vào ra mát Tôn tướng quân để bàn việc 
lớn, 

Huyền Đức nói : 

* Khổng Minh là thầy ta, ròi ra một lúc không xong, đi thế 
nào đưọc ? 

Túc cố nài ba bốn lần, Huyền Đức cứ giả vò không nghe. 
Khổng Minh nói : 

* Việc đâ híp rổi, tôi xin phụng mệnh đi một chuyến. 

Huyển Đức bấy giò mới đổng ý. 

LS Túc dứng dậy từ biệt Huyền Đức, Lưu Kỳ, rồi cùng với 
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Khổng Minh lên thuyền đến quận Sài Tang. 

Ấy là : 

Chỉ bỏi con thuyên Gia Cát chạy 
Khiến cho tướng sĩ giặc Tào tan. 

Chưa biết Khổng Minh đi chuyến này ra thế nào, xem đến 
hồi sau sẽ rõ. 
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HỒI THỨ BỐN MƯƠI BA 



Gia Cát Lượng khua lưỡi bẻ bọn nho 
Lỗ Tử Kính dùng sức bác lời chúng 

Lỗ Túc và Khổng Minh từ biệt Huyền Đức, Lưu Kỳ, xuống 
thuyền đến quận Sài Tang. Hai người ngổi trong thuyền nói 
chuyện. Lỗ Túc dận Khổng Minh ràng : 

- Tiên sinh có vào ra mất Tôn tướng quân, thì đừng nói thật 
bên Tào lám quân nhiều tướng nhé ! 

Khổng Minh nói : 

- Điều ấy Tử Kính không phải dặn. Tôi sẽ liệu lòi đối đáp. 
Khi thuyền cập bến, Túc mòi Khổng Minh về nghỉ trong nhà 

khách, rổi thân vào gặp ngay Tôn Quyên trước. Quyền đưong 
họp các quan vãn võ ơ trong triều bàn việc, nghe tin Lỗ Túc 
về, gọi ngay vào, hỏi : 

- Tử Kính sang Giang Hạ thây hiện tình thế nào ? 

Túc đ$p : 

- Cũng đã biết được ít nhiều, xin để thư thả sẽ thưa* 
Quyền đưa tờ hịch của Tào Tháo cho Túc xem và bảo rằng : 

- Hôm nọ Tào Tháo sai sứ đưa hịch đến đây, ta đả cho sứ 
quay về. Nay đương bàn việc ấy với các quan chưa xong. 

Túc tiếp lấy tò hịch xem. Trong hịch nói đại khái như sau : 
'Ta phụng mệnh vua , đánh kẻ cô tội. Cờ trổ về nam , Lưu 
Tôn phải bó tay , dân Kỉnh Tương nghe thấy tin, răm rắp hàng 
phục. Nay thống lĩnh trăm vạn hùng binh, nghìn viên thượng 
tướng , muốn củng với tướng quân họp săn ở Giang Hạ, để đánh 
Lưu Bị, cùng chm đất đai, gùxo hảo với nhau mãi mãi. Xin 
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đừng ngờ vực, trả lời ngay cho". 

Lỗ Túc xem xong, hỏi : 

- Y chúa công thế nào ? 

Quyền nói : 

- Ta cũng chưa quyết định. 

Trưong Chiêu nói : 

- Tào Tháo thống lĩnh quân trảm vạn, mưọn tiếng thiên 
tứ, đánh dẹp bốn phương, mình chống cự lại thì là nghịch Vả 
lại chỗ dựa của chúa công để chống với Tào Tháo là sông Tnrỉmg 
Giang. Nay Tháo đỗ lấy được Kinh Châu, ta không còn độc chiếm 
dái thế hiểm trỏ của con sông đó rồi, khó địch được nữa Vậy 
cứ ý tôi, đẩu hàng là kế vẹn toàn. 

Các mưu sĩ đểu nói : 

* Lòi Tử Bố chính họp lòng tròi ! 

Tôn Quyền ngổi ngần ngừ không nói. 

Trương Chiêu lại tiếp : 

- Chúa công không nên nghi ngại gl nữa. Nếu hàng Tào thì 
dân Đông Ngô được yên, mà sáu quận Giang Nam cũng giư 
được. 

Tôn Quyền vẫn cúi đầu không nói gì. 

Một lát Quyền đứng dậy, thay áo. Lỗ Túc theo sau, Quyền 
biết ỵ cẩm tay Túc hỏi ràng : 

- Ý ông thế nào ? 

Túc nói : 

- Vừa rồi, bọn họ nói như thế, là không hiểu bụng tưởng 
quân. Mọi ngưỉri, ai cũng có thể hàng Tào Tháo được duy có 
tướng quân thì không hàng được. 

Quyền hỏi : 

• Sao vậy ? 

Túc nói : 

-* Nhu L° Túc nà y mà hàng, thì Tháo phong cho làm quan 
áo gấm vể làng, mà cũng không phải mất đất đai gì cả. Tướng 
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quân mà hàng Tào thì vể đâu ? Chức tước bất quá phong hầu 

à , cung ’ xe một cỗ > n ểV a một con, đẩy tớ vài ba người, muốn 
ngổi ngoảnh mặt iré nam mà xưng Cô (1) còn được nữa khôi ? 
Xem như thế, ý họ ai cùng chỉ biết thân người nấy mà thôi 

có nghi gì đến chủ đâu ! Xin tướng quân chớ nghe, nên sớm 
định kế lớn. 

Quyền than ràng : 

- Ta nghe họ nghị luận thật là thất vọng. Tử Kính mới ngỏ 
kế lớn, chính họp ý vói ta. Quả thật trỉri đem Tử Kính cho 
ta đó ! Nhưng Tháo mới được quân Viên Thiệu, gần đây lại 
đưọc quân Kinh Châu, thế lớn lấm, ta BỌ dịch không nổi. 

Túc nói : 

- Tôi vừa sang Giang Hạ, đem dược em Gia Cát cẩn là Gia 

Cát Lượng về đây, chúa công nên gọi vào hỏi, sẽ biết tình hình 
thế nào. 

Tôn Quyền hỏi : 

* Ngọa Long tiên sinh có ò đây à ? 

Túc nói : 

- Hiện đưong nghỉ ỏ ngoài nhà khách. 

Quyền nói : 

- Hôm nay đã tối rồi, đùng cho vào gặp vội. Để ngày mai 
họp cả vãn võ dưới trướng, trước hết cho gặp các tay anh tuân 
Giang Đông đã, rổi sẽ mời lên triều đưòng bàn việc 

Túc nhận mệnh trỏ ra. Hôm sau Túc vào nhà khách, ra mất 
Khổng Minh, lại dặn ‘ràng : . 

- Hôm nay ông vào gập chủ tôi, xin chớ nói Tào Tháo nhiều 
binh lấm tướng. 

Khổng Minh cười, đáp ràng : 

• Tôi sẽ tù y cơ mà liệu, không để lở việc đâu Ị 

Túc mới dẫn Khổng Minh đến dưới trưóng, đã thấy bọn Trương 
Chiêu, CỐ Ung, toàn ban vốn võ hon hai chục người, mủ cao 

. ^ Vuông tự xung là Cô cũng nhu hoàng đế tự xung là Trẫm 




đai rộng, y phục chỉnh tề, ngổi cố thứ tự rổi. Khổng Minh chào 
hỏi từng người, thông tính danh đâu đấy, rổi đến ngôi trên ghế 
tân khách. 

Bọn Trương Chiêu thấy Khổng Minh phong thái đàng hoàng 
tự nhiên, độ lượng khảng khái, biết rằng người này tất là người 
đi thuyết khách. Trưong Chiêu mới gọi trước ràng : 

- Chiêu tôi là một kẻ học trờ ngu hèn bên Giang Đông, lâu 
nay vẫn được nghe tiếng tiên sinh nằm khểnh trong Long Trung, 
ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị, lời ấy chẳng biết thực 
hay hư ? 

Khổng Minh đáp : 

- Phải. Lượng tôi cũng có hợm mình mà ví thế. 

Chiêu lại nói : 

- Mỏi đây, tôi nghe Lưu Dự Châu ba lần cẩu đến tiên sinh 
ơ trong lều tranh, may được tiên sinh như cá được nước, những 
toan thu sạch cả Kinh Tương, thế mà nay chỉ có một buổi sáng 
mà về tay Tào Tháo hết i chảng hay ông thế nào ? 

Khổng Minh nghĩ thẩm ràng : 

- Trương Chiêu là một tay mưu sĩ bậc nhất của Tôn Quyền, 
nếu mình không ốp đảo được hán thì sao thuyết phục được Tôn 
Quyền ? 

Bền đáp rằng : 

- Kể lấy đất Hán Thượng, ta coi dễ như trở bàn tay, hiềm 
vì chủ ta là Lưu Dự Châu, muốn làm điều nhân nghĩa, không 
nỡ cướp cờ nghiệp của người đổng tông, cho nên nhất định không 
lấy. Lưu Tôn là một đứa trẻ tho, tin nghe lỉri nịnh, bí mật hàng 
Tào, cho nên mới để cho Tào Tháo ngồng cuổng. Nay chủ ta 
đóng quân ò Giang Hạ, sê cỏ kế khác, những kẻ tầm thưòng 
có hiểu sao đứọc ? 

Chiêu nói : 

- Nếu thế thì tiên sinh Lùi nói không đi dôi với việc làm 
rồi. Tiên sinh đã ví minh với Quản Trọng, Nhạc Nghị, mà Quản 
Trọng ngày xưa giúp Hoàn Công trị được chư hầu, định được 
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thi ên hạ ; Nhạc Nghị ngày xưa giúp nước Yên đương suy yếu 
mà hạ được hơn bảy mươi thành nuóc Tê. Hai ngưìri ấy thực 
là có tài tế thế. Tiên sinh thì trước ở trong lểu tranh, chỉ cưòi 
phong cợt nguyệt, xếp gối ngôi cao ; nay đã theo Lưu Dự Châu, 
thì phải nên vì dân mà mưu điều lợi, bỏ điêu hại, dẹp trừ kẻ 
loạn tặc mới phải chó ! Vả, tôi xem khi Luu Dự Châu chưa 
được tiên sinh, thì còn tung hoành đây đó, chiếm giữ thành 
trì ; nay được tiên sinh, ai cũng 'mong ngóng, đến đứa trẻ con 
củng phải cho đó là hổ sinh cánh, nhà Hán sấp sửa lại hưng, 
họ Tào sáp đổ. Cựu thần trong triều đình, ẩn sĩ nơi rừng rú, 
ai cũng lau mát chờ xem, tưởng là tiên sinh với Lưu Dự Châu, 
sáp xua tan mây mù trên tròi cao, để cho thiên hạ lại dược 
nhìn thấy ánh sáng mặt tròi, mặt trảng ; cứu vớt dân ra khỏi 
con nước lửa, giúp đỡ thiên hạ yên ổn làm ẳn, chính là lúc 
này vậy. Ai ngờ từ khi tiên sinh về với Dự Châu, quân Tào 
mới đến, đã bỏ giáp quảng gươm, trông thấy bóng là chạy ; 
trên không báo được Lưu Biểu, để yên thứ dân ; dưới lại chẳng 
giúp được con côi, giữ lấy bb cõi ị bỏ Tân Dà, chậy khỏi Phàn 
Thành ; thua Đưong Dương chạy ra Hạ Khẩu, chảng có lấy 
một chỗ dung thân. Thế chảng hóa ra Dự Châu từ khi được 
tiên sinh lại không bàng trước ru ? Quản Trọng, Nhạc Nghị 
chác cũng như thế đó ư ? Đó là mấy lòi quê kệch, xin tiên 
sinh đừng chấp. 

Khổng Minh nghe xong, cười ha hả mà ràng : 

- Cái chí khí của chim bàng, cốc loại chim há biết được sao ? 
Ví như ngưòi bệnh nặng, trưóc hết phải cho uống nước cơm 
nước cháo, thuốc thang ; lúc nào phủ tạng đều hòa, thân thể 
hổi phục, bấy giờ mới cho bổ bàng cá thịt, trị bằng thuốc mạnh, 
thì gốc bệnh mới tiệt, sinh mệnh mới an toàn. Nếu bệnh còn 
nậng, phủ tạng còn yếu, đã trị ngay bàng thuốc mạnh, bổ ngay 
bàng vị ngon, thì khó lòng chữa khỏi được. Chủ ta, trước thua 
ò Nhử Nam, đến nhờ Lưu Biểu, quân không đầy một nghìn, 
tướng chỉ có Quan, Trương, Triệu chính là lúc bệnh đang nguy 
ngập. Tân Dă là một huyện nhỏ, hẻo lánh, dân cư thưa thớt, 
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lương thực ít ỏi, chủ ta chảng qua đến nương tạm đó mà thôi 
có phổi muốn khư khư ngồi giữ cái xó ấy đâu ? Trong hoàn 
cảnh quân sĩ không sản, thành quách không bển, quân không 
luyện tập, chạy ãn từng bữa, thế mà lửa cháy Bác Vọng nước 
ngập Bạch Hà, khiến bọn Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân phai lòng 
run mật vỡ ; thiết tưởng Quản Trọng, Nhạc Nghị : đùng binh 
cũng vị tất đã hon gì ! Đến như. Lưu Tôn hàng Tào, Dự Châu 
hoàn toàn không biết ; vả lại, không nở nhân lúc loạn mà cưóp 
lây cơ nghiệp người đồng tông. Thật là đại nhân, đại nghĩa ! 
Còn trận thua ở Đương Dương, vì có vài vạn dân, già trẻ dát 
díu đi theo, không nỡ bỏ, nên mỗi ngày chỉ đi được mười đậm 
không thiết đến lấy Giang Lảng, cam chịu thất bại, ấy cũng 
là đại nhân đại nghĩa vậy. Còn như ít không dịch được nhiều 
thì dược thua chí là việc thường thôi. Ngày xưa vua Cao To 
luôn thua Hạng Vù, sau chỉ một trận ở Cái Hạ là thành công • 
đó không phải là mẹo tài của Hàn Tín ư ? Tín thờ Cao To 
đã lâu cũng không mấy khi thắng ; bởi vì kế lớn nhà nước, 
xã tắc an nguy, đều đã có chủ trương. Không như cái lũ khoác 
lác hư danh, bịp bợm, ngái một xó mà lý thuyết suông thì không 
ai bằng ; đến lúc có việc thì trâm phần chảng được phần nào 
thật đáng để cho thiên hạ chê cười ! 

Bị thuyết một hổi, Trương Chiêu không còn thồ được ra câu 
nào nữa. Lại có một người cất tiếng hỏi ràng : 

Nay Tào Tháo quân hàng trâm vạn, tướng ước n ghìn viên 
uy thế như rổng như hổ, nuốt chửng Giang Hạ, ông bảo làm 
sao ? 

Khổng Minh trông xem ai, thì là Ngu Phiên. Khổng Minh 
nói : 

- Tào Tháo thu quân rom rác của Viên Thiệu, nhặt quân 
ô hợp của. Lưu Biểu, dù đông mẩy trảm vạn củng không đáng 
sọ gì hết. 

Ngu Phiên cười mát : 

• Q uân thua ở Đương Dương, kế cùng ở Hạ Khẩu, đi van 




xin cứu viện không xong, còn nói không sọ, thật là khoác lác 
để bịp ngưỄri đó thôi ! 

Khổng Minh đáp : 

- Lưu Dự Châu đem vài nghln quân nhân nghĩa địch sao 
được trâm vạn quân tàn bạo ? Lui về giữ Hạ Khẩu là để chò 
thời cơ đấy ! Nay Giang Đông, binh tinh lương đủ, lại có sông 
Trường Giang hiểm trở, thế mà còn xui chú uốn gối hàng giặc, 
không nghĩ đến thiên hạ chê cười. Từ đó mà suy, thì Lưu Dự 
Châu thật không sọ gì giặc Tháo vậy ! 

Ngu Phiên chịu cứng. Lại có một người lên tiếng hỏi : 

- Khổng Minh muốn uốn lưỡi Tô Tần, Trương Nghi (1) sang 
làm thuyết khách & Giang Đông này chang ? 

Khổng Minh nhìn xem ai thì là Bộ Trác, bền đáp ràng : 

- Bộ Tử Sơn chí biết Tô Tần, Trương Nghi là biện sĩ, chuyên 
nghề nói mép, chứ chưa biết Tô Tần, Trương Nghi cũng là những 
trang hào kiệt. Tô Tần deo ấn làm tướng sáu nước, Trương Nghi 
hai lần làm tướng nhà Tần, đều có tài giúp gây nên cơ nghiệp, 
dâu thèm so sánh với những kẻ sọ thế mạnh, lấn ngưỉri yếu, 
tránh kiếm, lẩn đao. Các ngươi mới nghe thấy Tào Tháo phao 
tin đã vội co vòi xin hàng rổi, còn dám cười Tô Tần, Trương 
Nghi sao được ? 

Bộ Trác im ngay, không dám nói gì nữa. 

Lại có một người hỏi ràng : 

- Thế Khổng Minh cho Tào Tháo là ngưòi thế nào ? 

Khổng Minh nhìn xem ai, thì là Tiết Tung, bèn đáp ràng : 

- Tào Tháo là giậc nhà Hán, can gì phải hỏi ? 

Tung nói : 

- Ồng lầm rồi. Nhà Hán truyền ngôi kế thế mãi đến nay, 
sô tríri sắp hết, giò đây, Tháo đã nám dược hai phần ba thiên 
hạ rổi, nhân tâm ai cũng quy phục cả. Duy có Lưu Dự Châu 
không biết thiên thíri, muốn gượng tranh vái Tháo, khác nào 



(1) Hai nhà hùng biện thìri Chiến quốc. 




trứng chọi với đá, sao chẳng thất bại ? 

Khổng Minh quát to lên rằng : 

- Tiết Kính Ván são dám thở ra câu vô quân vô phụ ấy ? 
Người ta sinh ra ơ đời phải lấy trung hiếu làm cốt, Ông đã 
làm tôi nhà Hán, nếu kẻ nào phản nghịch, phải thổ giết nó 
đi, mới là phải đạo, Nay tổ tôn Tào Tháo đíri ăài ần lộc nhà 
Hán, Tháo đâ không nghĩ táo ơn, lại mang lòng phản nghịch, 
thiên hạ đểu qán ghét cả. Ông lại dám đổ cho số tròi, thật 
là con người vô quân vô phụ, không xứng đáng bàn luận ! Chớ 
có nói nữa ! 

Tiết Tung đồ mày xay mặt, câm như miệng hến. Lại một 
người hòi rằng : 

- Tào Tháo tuy ràng muọn tiếng thiên tử để sai khiến chư 
hầu, nhung cũng còn là con cháu ông tướng quốc Tào Tham 
(1) ngày xưa. Lưu Dự Châu vẫn tự xưng là dòng dõi Trung 
son Tĩnh vưong, nhưng không có bàng cứ nào ; hiện mát trông 
thấy chỉ là một nguìri dệt chiếu, bán giầy, sánh vói Tào Tháo 
sao được ? 

Khổng Minh nhln xem ai, thì là Lục Tích, liền cười nói ràng : 

- Ông có phải là ngưòi ồn cáp quít ò trong bửa tiệc của Viên 
Thiệu đó không ? Xin hãy ngổi nghe ta giảng giải cho : Tào 
Tháo đâ là con cháu tướng quốc họ Tào, thì là đòi đỉri làm 
tôi nhà Hán, nay dám chuyên quyén ngang ngược, khinh nhờn 
cả vua ; như thế hắn không những là vô quân mà lại là khinh 
cả tổ tiên mình ; không những là loạn thần của nhà Hán, mà 
còn là đứa con bất hiếu của họ Tào nữa, Lưu Dự Châu đưỉmg 
đưỉmg một đấng tôn thất, đưong kim hoàng đế hiện dã xét gia 
phả và phong tước cho, sao dam bảo là không có cốn cứ ? Vả 
đức Cao Tổ ngày xưa, xuất thân làm đình trưởng, mà sau được 
thiên hạ, thì dệt chiếu, bán giầy có gì là nhục ? Kiến thức 
ông như trẻ con, không nên ngổi nói chuyện với cao sĩ. 

Lục Tích ngồi im thin thít. 



(1) Cồng thán của Hán Cao Tổ. 




Lại một người hỏi ràng : 

- Khổng Minh chỉ được cái già môm lý lẽ, không phải là 
chính luận ; không cần dài dòng làm gì nửa, hảy xin hỏi Khổng 
Minh đả học những sách gì ? 

Khổng Minh nhìn xem thì là Nghiêm Tuấn, liền đáp : 

- Tìm từng chương, dò từng câu, chỉ là bọn hủ nho mà thôi, 
sao có xây dựng được nước non Cữ nghiệp ? Vả như ngày xưa 
Y Doân cày ở đất Sần, Tử Nha câư trên sông Vị, Trương Lương, 
Trần Bình, Đãng Vũ, Cảnh Cam, đêu có tài giủp nước cả, mà 
cũng không cần xét xem ngày thường học những sách vỏ gì ! 
Có đâu lại bát chước bọn thư sinh, bo bo sách vơ, cái đen bàn 
tráng, múa vần khua bút đó ư ? 

Nghiêm Tuấn cúi đầu tiu nghỉu ngồi im. Lại một ngưỉri lớn 
tiếng hỏi : 

- Ông chỉ được việc nói khoác là giỏi, vị tất đã có thực học, 
tôi chỉ sợ bọn nhà nho cưìri cho thôi. 

Khổng Minh nhìn xem thì là Trình Đức Khu 6 Nhử Nam, 
liền đáp : 

- Nho cũng có nho quân tử, cũng có nho tiểu nhân. Nho quân 
tử thì trung vua yêu nưóc, giử chính ghét tà, chuyên làm những 
điều ích lại chung, tiếng để đòi sau. Còn như loại tiểu nhân 
thì chỉ gọt dũa vàn chương, miệt mài nghiên bút ; còn trẻ làm 
phú đẩu bạc đọc kinh, dưới bút dẫu có nghìn lỉri, trong bụng 
không được một mẹo. Xem như Dương Hùng (1) vản chưong 
có tiếng một đòi, mà phải hạ mình đi thò Vương Măng rổi cũng 
đến dâm đầu xuống lầu mà chết. Thế gọi là nho tiểu nhân, 
dẫu ngày làm hàng vạn câu thơ, cũng có ích gì đâu ! 

Trình Đức Khu củng ứ cổ nốt. 

Các tướng thấy Khổng Minh ứng đối như nước chảy, ai cũng 
sợ mất vía. Lúc đó, còn có hai người là Trương Ôn, Lạc Thống 
sáp sửa muốn hỏi. Bổng bên ngoài có một ngưìri chạy vào quát 



(1) Dương Hùng, nhà từ phú đời Hán, từng làm quan dưới thời Vương 
Mãng, nhàn phạm tội sợ ngôi tù, nhảy từ trên lầu xuống tự sát. 




to lên ràng : 

- Khổng Minh là bậc kỳ tài đời nay, các ngươi lấy môi mép 
vặn ngưỉri ta, đó không phải kính trọng khách. Đại quân của 
Tào Tháo đã đến bờ cõi, tìm kế chống giặc chảng tìm, cứ ngổi 
đấu khẩu như thế, ích gì ? 

Các tướng nhìn xem ai, thì là Hoàng Cái, tự là Công Phúc, 
ngưíri Linh Lâng, hiện đương làm -quan coi lương 6 Đông Ngô. 
Lúc ấy Hoàng Cái bảo Khổng Minh ràng : 

- Tôi nghe "nói nhiều dù được lọi, cũng không bằng ngồi im 
không nói”. Sao ông không đem lỉri vàng đá ra mà nói với chủ 
tôi, đâu lại thừa hoi mà cãi vã vói họ làm gì ? 

Khổng Minh đáp : 

- Các ông ấy không biết việc đòi mà hỏi, chảng lẽ không 
nói. 

Hoàng Cái, Lỗ Túc dẫn Khổng Minh vào, đến cửa giữa gập 
Gia Cát Cẩn. Khổng Minh chào hỏi, cẩn nói : 

- Hiền đệ đã sang Giang Đông, sao không lại thâm ta ? 

Khổng Minh đáp : 

- Em đã thờ Lưu Dự Châu, nên phải đặt việc công lên trước, 
rổi sau mói đến việc tư. Việc công chưa xong, nên chưa dám 
đến, xin anh tha thứ cho. 

Cẩn nói : 

- Hiền đệ vào yết kiến Ngố hầu xong, rổi đến chỗ ta nói 
chuyện. 

Nói đoạn, đi thẳng. 

Lỗ Túc nói : 

- Mới rồi tôi dặn những điều gì, không nên quên đấy. 

Khổng Minh gật đầu XÚI vâng. Hai nguôi lên đến thềm chào 

hỏi tử tế. Tôn Quyền xuống đón, đẵi rất tử tế. Thi lễ xong, 
Quyền mời Khổng Minh ngồi. Các quan vân võ đứng sáp hàng 
hai bên. 

Lỗ Túc đứng bên cạnh Khổng Minh, chỉ dọi xem Khổng Minh 
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“? .!? 27 ẻn thê nào ' Khổn e Minh giãi bày ý kiến Huyền Đức 

mạo đương bệ, liến nghĩ thầm ràng : g 

Ngưỉri ;. à L tưÓng mạo ^ thuồng, chỉ ưa nói khích chứ 
không ưa thuyết phục ; đợi khi nào hỏi, bây giờ ta sẽ khích 
cho mấy câu là hon ! ■ y giơ ca se khích 

Klứ tả hữu dâng trà xong, Tôn Quyền nói : 

- Tội thuõng duocngha Lỗ Tử Kính nói đèn tài Me h« nạy 

Lĩ p .’ hạ •* đií " *> hay chí bảo Âằ 

Khống Minh đáp : 

-Chúng tín không tài ít học. Khdng đàng dí ngài hõi. 
Quyển nói : 

i* f 5i 4 T «n Dá, giúp Lưu Dự Châu đánh nhau 
vói Tào Tháo, tất biết tình hình bên Tào thí nào ? 

Khổng Minh đáp : 

lai ktr D x Ch i ư bmh ãm ’ tướn 5 ft ; thành Tân Dã đâ nhỏ 
ạ ng c ưong ’ đâu dóm chống nhau với Tào Tháo 9 
Quyền lại nói : 

- Quân Tào nhiều hay ít ? • 

Khổng Minh nói : 

vạn Cả quàn mâ ’ quân bộ và quân thủy ’ ước đưoc hon trám 

Quyển trố mất, ngạc nhiên hỏi : 

- Ong nói dổĩ ta châng ? 

Khổng Minh đáp : 

mj^m u díi đâ , U J Tà0 . Thá » 4 Duyộn Châu dà cổ hai 
mưoi van ; binh xong Viện Thiệu, lại thêm đuục nàmsáu m«l 

nh ra có kdm gì một trãm nãm mưm van Tha ma Li3a 

mít trám vạn là Dd™ mht 
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Lỗ Túc đứng cạnh, nghe nói, tái mạt lại, đưa mất cho Khổng 




Minh. Khổng Minh cứ lờ đi. 

Quyền lại hỏi ; 

- Chiến tưóng của Tào Tháo nhiều hay ít ? 

Khổng Minh nói : 

- Những mưu sĩ lám mưu nhiểu trí và những tướng đấu 
tài đánh giỏi ít ra cũng đưọc vài nghln. 

Quyền lại hỏi : 

- Nay Tào Tháo đã bình được Kinh Sở, còn có tham vọng 
gì nữa không ? 

Khổng Minh đáp : 

- Tào Tháo hiện nay hạ trại kín ven sông, sám sửa thuyền 
bè, chẳng lấy Giang Đông thì lấy đâu ? 

Quyền lại hỏi : 

* Đối với âm mưu ốy* của Tháo, nên đánh hay không, xin 
túc hạ hãy quyết định giúp ta một lòi ? 

Khổng Minh nói : 

- Lượng tôi có một lòi, nhưng chỉ 8Ợ tưóng quân chảng chịu 
nghe thôi. 

Quyền nói : 

- Xin cho nghe mếy lòi cao kiến. 

Khổng Minh nói : 

* Trước kia thiên hạ đại loạn, nên tướng quân phải dấy binh 
ở Giang Đông, Lưu Dự Châu tụ quân ở Hán Nam, để cùng 
tranh giành với Tào Tháo. Nay Tháo đã dẹp được nạn lớn, tình 
hình sấp ổn định xong. Vừa đây Tháo lại phá được Kinh Chầu, 
uy lừng bốn bể. Bây giò, dẫu có anh hùng cũng không có đất 
dụng vỗ, cho nên Dự Châu phải trốn tránh đến đây. Vậy xin 
tướng quân lượng sức mà tính toán công việc. Nếu tưóng quân 
có thể lấy quần Ngô, Việt mà chống Tào Tháo được, thì nên 
sớm cự tuyệt nó đi. Nếu không muốn thế, sao không theo ngay 
liri các mưu 8Ĩ đâ bàn, thu quân mã, xếp áo giáp lại, rồi ngoảnh 
mật vể phưong bác mà hàng ? 
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Tôn Quyền chưa kịp đáp, Khổng Minh lại nói ràng : 

- Tướng quân ngoài mặt thì giả tiếng phục tùng nhưng trong 
bụng vẫn còn ngìr vực. Việc kíp rổi mà không quyết đoán, thì 
vạ đến nơi rổi đó ! 

Tôn Quyền lại hỏi : 

- Nếu quả như lòi ông, thì sao Lưu Dự Châu không hàng 
Tào đi ? 

Khổng Minh đáp : 

- Ngày xưa Điền Hoành (X) là một tráng sĩ nước Tề còn biết 
giử nghĩa không chịu nhục, huống chi Lưu Dự Châu là tôn thân 
nhà Hán, anh hùng lừng lẫy trên đời, kẻ sĩ thảy đéu trông 
mong. Việc không xong là bởi tròi, có đâu lại chịu luổn cúi ngưíri 
ta ? 

Tôn Quyên nghe Khổng Minh nói xong, nét mặt hầm hầm, 
rũ áo đứng dậy, lui vào nhà sau. Các quan cùng tủm tỉm cưòi 
và giải tán. 

Lỗ Túc trách Khổng Minh ràng : 

- Sao tiên sinh lại nói thế ? May mà chủ tôi rộng lượng, 
không nờ trách ngay, chứ những lỉri tiên sinh vừa nói là khinh 
miệt chủ tôi lấm đấy. 

Khổng Minh ngẩng mật cười, nói : 

- Sao không có lượng bao dung như thế ? Ta đả có mẹo phá 
được Tào Tháo, vì không hỏi tới, nên ta không nói đó thôi. 

Túc nói : 

- Nếu quả tiên sinh có mẹo hay, tôi xin vào mòi chủ tôi ra 
để tiên sinh dạy cho. 

Khổng Minh nói : 

- Quân trâm vạn của Tào Tháo, ta coi như đàn kiến, chỉ 
giơ tay một cái là tan ra như cám cả ! 

Túc nghe nói, liền vào nhà sau gặp Tôn Quyền. Quyên lúc 

(1) Điên Hoành, người nước Tề thời cuối Tán. Khi vua Tể bị bát, Điền 
Hoành tự xung ỉà vua Tề. Hán Cao Tổ sai ngưto đến dụ hàng, Điền 
Hoành cùng bộ hạ không chịu khuất phục, tự sât. 
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ấv vần còn bực, ngảnh lại bảo Lỗ Túc ràng : 

- Khổng Minh khinh ta quá chừng ! 

Túc nói : 

- Tôi cũng đã trách Khổng Minh, thì Khổng Minh cưòi và 
trách lại rằng chúa công không có lượng dung ngưòi, cho nên 
Khổng Minh có mẹo phá Tào cũng không muốn nói ra cho biết. 
Xin chúa công hãy thử hỏi Khổng Minh xem thế nào ? 

Quyển bèn lập tức nguôi giận làm vui, nói : 

- À, thế ra Khổng Minh vẫn có mẹo hay, nên nói khích ta. 
Ta một lúc nghĩ nông cạn, tý nữa lở mất việc to. 

Lập tức cùng Lổ Túc lại ra triều đưìrng, mời Khổng Minh 
vào nói chuyện. 

Quyên xin lỗi Khổng Minh ràng : 

- Vừa rổi tôi trót 15 lòi, xin tiên sinh tha l5i cho. 

Khổng Minh cũpg tạ lại ràng : 

- Lượng nói nâng lô mãng, xin tướng quân cũng thứ tội cho. 

Quyển mìri ngay Khổng Minh vào nhà sau làm tiệc khoản 

đãi. Được vài tuần rượu, Quyền hỏi ràng : 

- Tào Tháo vốn chỉ ghét Lã Bố, Lưu Biểu, Viên Thiệu, Viên 
Thuật, Lưu Dự Châu vối tôi mà thôi. Nay dâ trừ được cả, duy 
chỉ còn Dự Châu với tôi. Tôi không thể đem cả nước Ngô dâng 
cho người ta được. Kế của tôi đã quyết, nhung phi Lưu Dự 
Châu giúp cho thì cũng không ai đương nổi được Tào Tháo bây 
giờ. Mà Dự Châu lại vừa mới thua trận, làm thế nào mà chống 
được nạn này. 

Khổng Minh nói : 

- Dự Châu tuy mới thua, nhưng Quan Vân Trưỉmg còn thống 
lĩnh hàng vạn tinh binh ; Lưu Kỳ & Giang Hạ cũng cố chừng 
vạn quân sĩ. Quân Tào Tháo từ xa đến, tốt cũng mòi 
mệt ; mới đây, lại đuổi Dự Châu, quân khinh ky di ba trám 
dặm một ngày, khác nào nỏ cứng giưong lên đã đuối súc, chưa 
chác bấn thủng đưọc mảnh lụa mỏng. Vả lại ngưỉri phương bác 
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không quen đánh thủy ; quân dân 6 Kinh Châu gặp thế bí phải 
phục Tào, chớ không phải là tự nguyện. Nay tưóng quân thật 
muốn đổng tâm hiệp lực với Dự Châu, thì làm gì không phá 
được Tào Tháo ? Quân Tào mà bị phá, tất phải kéo vể bấc, 
thì thế Kinh, Ngô lại mạnh, mà hình thành thế chân vạc được. 
Cơ hội được thua, chỉ trong lúc này, xin tướng quân hãy nghĩ 
cho kỹ mà quyết đi ! 

Quyền mừng lám, nói : 

- Mấy lời của tiên sinh, thật đã làm sáng mắt cho tôi. Y 
tôi đả quyết, không còn hổ nghi gì nữa. 

Ngay hôm ấy, Quyên bàn bạc cất quân để cùng đi phá Tào 
Tháo và sai Lô Túc dem ý định đó truyền ra cho vàn võ đều 
biết. Rói đưa Khống Minh đến nhà khách nghỉ ngoi. 

Trưong Chiêu biết Tôn Quyền muốn cất quân, mới bàn với 
mọi ngưòi ràng : 

- Lại mác phải mẹo Khổng Minh mất rổi ! 

Chiêu vội vàng vào ra mát Tôn Quyền, nói : 

- Chúng tôi nghe chúa công muốn dấy binh đánh nhau với 
Tào Tháo. Chúa công hãy nên eo mình với Viên Thiệu xem thế 
nào ? Tào Tháo khi trước binh mọn, tướng ít, còn đánh được 
Viên Thiệu ; huống bây giờ cầm hon trăm vạn quân trong tay 
sang đánh mặt nam, há nên khinh địch ? Nếu chúa công nghe 
lỉri Gia Cát Lượng, hấp tấp dấy binh, thì thật là đem củi khô 
đi chữa cháy vậy. 

Tôn Quyển chỉ cúi đầu, ngổi im. 

CỐ Ung nói : 

- Lưu Bị vì bị Tào Tháo đánh thua, nên muốn mượn quân 
ta để chống lại Tháo, chúa công sao lại để cho người ta lợi 
dụng mình ? Xin hãy nghe lòi Tử Bố. 

Tôn Quyền cũng ngần ngừ không quyết. Bọn Trương Chiêu 
ra, Lỗ Túc lại vào nói ràng : 

- Bọn Trương Chiêu lại khuyên tướng quân đừng cất quân 
để xin hàng Tào Tháo ; đó dều là mưu của những kẻ chỉ biết 



giữ mình và vợ con đó thôi, xin chua công đừng nghe. 

Tôn Quyền vẫn còn do dự. Túc lại nói : 

- Nếu chúa công hoài nghi, tất bị chúng làm lõ việc. 

Quyền nói : 

- Ngươi hãy lui ra, để ta còn nghĩ kỹ đã. 

Tức trở ra. Bấy giò bọn võ tướng có nhiểu ngưòi muốn đánh, 
nhung bọn quan vân thì ai cũng muốn hàng ; mọi người bàn 
bạc phân vân, không nhất trí. 

Tôn Quyền vào nhà ần ngủ không yên, vẫn phân vân chưa 
định. Ngô quốc thái (1) thấy thế, mới hỏi : 

* Con suy nghĩ việc gì đến nỗi bỏ cả ản lẫn ngủ thế ? 

Quyến nói : 

- Nay Tào Tháo đóng quân 6 Giang Hán, có ý muốn đánh 
xuống Qiang Nam ; hỏi các vản võ, kẻ muốn hàng, người muốn 
đánh. Neu đánh thì e mình ít không địch nổi nhiều ; muốn 
hàng lại sợ Tào Tháo không dung ; bởi thế con phân vân chưa 
định. 

Ngô quốc thái nói : 

- Con không nhớ lòi chị ta ỉúc lâm chung dận lại thế nào 
ư ? 

Tôn Quyền sực nhớ lòi trước, như người say tỉnh lại, như 
người ngủ mê thức dậy. 

Ấy là : 

Nhớ lời Quốc thái truyền khỉ mất , 

Nên đế Chu Lang lập chiến công . 

Muốn biết lìri di chúc của Quốc thái, xin xem hổi sau. 



(1) Vợ lè Tôn Kiên, dì ghẻ Tôn Quyền. 
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HỒI THỨ BỐN MƯƠI Tư 



Khổng Minh dùng kế khích Chu Du 
Tôn Quyền quyết mưu đánh Tào Tháo 

Lại nói Ngô quốc thái thấy Tôn Quyền nghi hoặc không quyết, 
mới bảo : 

- Khi hấp hối, mẹ con dận phải theo di chúc của Bá Phù 
là phàm công việc trong nước không quyết định được thì hỏi 
Trưong Chiều, việc bên ngoài không quyết định được nên hòi 
Chu Du. Nay sao con không cho mòi Chu Du về mà hỏi ? 

Quyền mừng lám, lập tức sai sứ ra Phiên Dưong mòi Chu 
Du về bàn việc. 

Nguyên Chu Du đang ở hổ Phiên Dưong, luyện tập quân thủy, 
nghe tin Tào Tháo đem đại quân đến Hán Thượng, liền cấp 
tốc vể Sài Tang để bàn việc quân. Sứ giả chưa kịp đi, thì Chu 
Du đã về đến noi. Lỗ Túc vôn thân với Chu Du, đi ra đón 
trước, và thuật lại đầu đuôi việc trước cho Du nghe. 

Chu Du nói ; 

- Tử Kính đừng lo, tôi đã có chủ trưong rồi, hãy nên mìri 
ngay Khổng Minh đến. 

Lỗ Túc lên ngựa đi luôn. 

Chu Du vừa ngổi nghỉ ngoi, chọt báo có Trưong Chiêu, Cố 
Ung, Trương Hoành và Bộ Trác, bốn ngưòi đến thăm. Du mòi 
vào trong nhà ngổi choi, hỏi han sức khỏe mọi người. Trưong 
Chiêu nói : 

- Đồ đốc có biết việc mất còn của Giang Đông không ? 

Du nói : 
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- Chưa biết. 

Chiêu nói : 

- Tào Tháo cầm trảm vạn quân, đóng 6 Hán Thượng. Hôm 
trước, có đưa tò hịch đến đây, mời chúa công hội sân & Giang 
Hạ. Tuy hấn định thôn tính ta, nhưng chua nói rõ ra thôi. Bọn 
Chiêu chúng tôi đã khuyên chúa công nên hàng đi, họa may 
Giang Đông mói tránh được vạ. Không ngờ Lỗ Túc dát ngay 
anh Gia Cát Lượng, quân su của Lưu Bị & Giang Hạ về. Vì 
hấn muốn trả thù Tào Tháo, nên nói khích chúa công. Lỗ Túc 
thi ù lì không hiểu gì cả. Nay chỉ đợi đô đốc vê để quyết định 
dứt khoát việc ấy. 

Du hỏi : 

- Thế ý kiến các ông có giống nhau không ? 

Bọn CỐ Ung đáp : 

- Chúng tôi đã bàn bạc, ý kiến đẽu giống nhau cả rồi. 

Du nói : 

- Ta cũng muốn hàng đã lâu. Các ông hãy vê đi, sáng mai 
ra mất chúa công, ta sẽ có quyết định. 

Được một lát, lại có tin bọn chiến tướng là Trình Phổ, Hoàng 
Cái, Hán Đương đến. 

Du mìri vào. Thốm hòi xong, Trình Phổ hỏi : 

- Đô đốc có biết Giang Đông nay mai vê tay ngưòi khác không ? 

Du nói : 

- Chưa biết. 

Phổ nói : 

- Bọn tôi từ khi theo Tôn tưóng quân, m& mang cơ nghiệp, 
lớn nhỏ hon trâm trận đánh, mói có được sáu quận thành trì. 
Nay chúa công nghe bọn mưu sĩ muốn hàng Tào Tháo. Thật 
là việc nhơ nhuốc đáng tiếc ! Chúng tôi thà chết chứ không 
khi nào chịu nhục. Xin đô đốc khuyên chúa công quyết kế kh&i 
binh. Chúng tôi xin thề cố chết mà đánh. 

Du hỏi : 




- Thế ý kiến các ông có giống nhau không ? 

Hoàng Cái phẫn uất đứng dậy, vỗ tay lên trán, nói : 

- Tôi thê ràng đầu này mất thì mất, chó không bao giờ hàng 
Tào ! 

Cả bọn cũng đổng thanh nói không khi nào chịu hàng. 

Du nói : 

- Ta đang muốn quyết chiến với Tào Tháo, há chịu hàng. 
Xin các tuớng hãy về, ta vào ra mất chúa công sẽ có quyết 
định. 

Bọn Trình Phổ trở ra. Chưa giập bã trầu, lại có bọn quan 
vãn là Gia Cát cẩn và Lã Phạm dến. 

Du đón vào. Chào hỏi xong xuôi, Gia Cát cẩn nói : 

- Em tôi là Gia Cát Lượng từ Hán Thượng lại đây nói việc 
Lưu Dự Chầu muốn kết với Đông Ngô để đánh Tào Tháo. Các 
quan vãn võ bàn định chưa xong, vi em tôi là sứ giả, nên tôi 
không tiện nói nhiều, chỉ đợi đô đốc về quyết định. 

Du nói : 

- Ý ông thế nào ? 

Cẩn nói : 

- Hàng thì dễ yên, đánh thì khó giữ. 

Chu Du cưỉri, nói : 

- Tôi đã có chủ trưong, ngày mai đến phủ sẽ quyết định. 
Chọt lại có bọn Lã Mông, Cam Ninh đến, Du mbi vào cùng 

bàn luận việc đó. Kẻ muốn hồng ngưìri muốn đánh, tranh luận 
gay go. 

Chu Du nói : 

- Không phải nói chi cho lám, ngày mai xin cứ đến cầ phủ 
để thảo luận. 

Mọi ngưiri ra về. Chu Du cưòi nhạt lúc lâu mói thôi. 
Chiều hôm ấy dược tin Lỗ Túc dưa Khổng Minh đến, Du 
ra tân cưa đón vào. Thi lễ xong, chia ngôi chủ khách ngổi choi. 
Túc hòi Chu Du ràng : 
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Nay Tào Tháo huy động lực lượng lón xâm chiếm miền 
nam, hòa với đánh, chỉ có hai đưừng, chúa công chưa quyết 
định, cốt đợi tưóng quân. Ý kiến tương quân thế nào ? 

Du nói : 

- Tào Tháo mượn tiếng thiên tử, thì không nên kháng cự ; 
vả lại thế Tào to lám, chưa dễ địch nổi. Đánh thỉ tất thưa, 
mà hàng thì dễ yên. Y ta đã quyết, ngày mai ta vào hầu chúa 
công xin sai sứ đi hàng Tào. 

Lỗ Túc ngạc nhiên, nói : 

- Ông nói lầm rổi ! Cơ nghiệp Giang Đông đã trải ba đời 
rồi, sao một chốc mà để vào tay người khác ? Tôn Bá Phù trước 
đã dãn phàm công việc ngoài phó thác cho tương quân. Chính 
lức này phải trông cậy vào tướng quân để giữ sao cho cơ nghiệp 
Đông Ngô vừng như Thái Son. Chẳng dề tướng quân cũng theo 
lời mấy đứa... hèn nhát đó sao ? 

Du nói : 

* Sáu quận Giang Đông, nhân dân đông đúc biết bao. Nay 
nếu bị nạn binh đao tất quy oán cho ta, nên ta nhất định xin 
hàng. 

Lỗ Túc nói : 

- Không thể thê được. Tướng quân là bậc đại anh hùng, Đông 
Ngô là noi hiểm trơ, vị tết Tào Tháo đá làm mưa gió gì được ! 

Hai người cùng tranh luận, Khổng Minh chỉ ngái thu tay 
cưòi mát. Du hỏi : 

- Tiên sinh có việc gì mà cưỉri ? 

Khổng Minh đáp : 

- Tôi có cưòi gì đâu, chỉ cười Tử Kính không thóc thòi. 

Túc hỏi : 

“ Sao tiên sinh bảo tôi không thức thòi ? 

Khổng Minh đáp : 

- Công Cẩn muốn hàng Tào, rất là họp iẽ. 

Du nói : 
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- Khổng Minh là người thức thòi, tất một lòng như ta. 

Túc nói : 

- Khổng Minh ! Sao ông lại nói thế ? 

Khổng Minh đáp : 

- Tháo rất giỏi việc dùng binh, thiên hạ không ai địch nổi. 
Trước chỉ có Lâ Bố, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Biểu là dám 
chống cự. Mấy người ấy đều bị Tháo giết cả rổi, thiên hạ không 
còn ai nữa ! Chí có Lưu Dự Châu là không thức thời, mới dám 
gượng gạo chống lại, nay thân cô thế cô ỏ đất Giang Hạ, mất 
còn chưa biết ra sao ? Tướng quân quyết kế hàng Tào, để bảo 
toàn vọ con, phú quý ; còn như vận nước đổi thay, phó mặc 
trời, có chi đáng tiếc ! 

Lô Túc giận lám, nói : 

- Ngưoi muốn cho chủ ta uốn gối chịu nhục với lũ giặc nước 

à ? 

Khổng Minh nói : 

- Ta có một kế, không phải cần đến khiêng dê gánh rượu, 
không phải nộp nước dâng ấn, cũng không cần phải thân sang 
sông ; chỉ sai một người sứ với chiếc thuyền nhẹ đưa có hai 
người sang sông mà thôi. Tào Tháo được hai người ây, thì lặp 
tức trâm vạn quân cũng cỏi giáp, cuốn cờ rút lui ngay. 

Du hỏi : 

- Dùng hai người nào mà lui được quân Tào ? 

Khổng Minh nói : 

• Đất Giang Đông mà bỏ hai ngưỉri ấy, bất quá như cây to 
rụng một cái lá, kho lớn mất một hạt thóc. Nhưng Tào Tháo 
được hai người ấy, lập tức sẽ cuốn cờ, cơi giáp, vui mừng rút 
lui ngay. 

Du lại hỏi : 

- Hai ngưìri nào ? 

Khổng Minh nói : 

- Khi tôi 0 Long Trung, nghe tin Tháo mới dựng một cái 
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đài ơ trên sông Chương Hà, gọi là đài Đổng Tước, trang hoàng 
lịch sự, rổi kén những con gái đẹp trong thiên hạ nhốt đẩy 
trong đó. Tháo vốn là đổ hiếu sác, biết bên Giang Đông ông 
Kiều công có hai người con gái, con lơn là Đại Kiều, con nho 
là Tiểu Kiểu. Hai ngưbi đếu nhan sác, chim sa cá lận, hoa 
nhương, nguyệt thẹn. Tháo từng thễ ràng : Một là ta thề đạp 
bàng bốn bể, dựng nên nghiệp hoàng dế ; hai là lấy được hai 
chị em nàng Kiều ơ Giang Đông, đem về đài Đổng Tuóc để 
vui tuổi già, thì dẫu chết cũng khồng tiếc gì đòi nửa ! Nay 
Tháo tuy đem quân trâm vạn, chục chiếm Giang Nam, nhưng 
thật ra chỉ vì hai người con gái ấy. Tướng quân sao không tìm 
Kiều công, đem nghìn vàng mua lấy hai người con gái rổi sai 
ngươi mang dâng cho Tào Tháo. Tháo mân nguyện tất rút quân 
về, Đó cũng là kế Phạm Lãi dâng Tây Thi cho Ngô Vưong, sao 
không kíp làm đi ? 

Du hỏi : 

- Có gì làm chứng về việc Tào Tháo muốn được hai nàng 
Kiều không ? 

Khổng Minh nói : 

- Con nhỏ Tào Thấo là Tào Thực, tự là Tử Kiến, có tài đặt 
bút thành ván. Tháo sai làm một bài phú, gọi là phú đài Đổng 
Tước. Ý chính trong bài phú ấy, chỉ nói vê nhà Tào nếu làm 
thiên tả thì thề sẽ lấy cho kỳ được hai nàng Kiều. 

Du hỏi : 

- Ông có nhó bài phú ấy không ? 

Khổng Minh nói : 

- Tôi thích lời vãn hoa mỹ của bài ấy, nên củng thuộc. 

Du nói : 

- Xin thử đọc cho nghe. 

Khổng Minh đọc luôn bài phú, trong bài có mấy câu : 

"Lập song đài ư tá hữu hề Ị Hữu Ngọc long dữ Kim phụng ; 
lãm nhị kiều u đông nam hê ! Lạc chiêu tịch chí dử cộng”. 

(Nghĩa là : dựng hai đài ở bên ta bên hữu, có đài Ngọc long, 
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có đài Kim phụng. Nhốt hai nằng Kiêu bên Đông Nam (1) ; 
để sớm chiều cùng vui vầy (2) 

Chu Du nghe xong mấy câu ấy, đỏ mặt tía tai, đứng phắt 
dậy trỏ tay về phương Bác mà mấng rằng : 

- Thằng giác Tào này khinh ta quá chừng ! 

Khổng Minh vội ngán lại, nói : 

- Ngày xưa chúa rạ Hung nô hay xâm lấn bờ cõi, thiên tử 
nhà Hán còn phải đem công chúa gả cho nó, để cầu hòa, nay 
tướng quân tiếc làm chi hai người con gái thường dân ấy ? 

Du nói : 

- Ông chưa rõ Đại Kiều là vợ Tôn Bá Phùng, Tieu Kiều là 
vợ Dư đỏ. 

Khổng Minh giả vờ sợ sệt nói. 

- Tôi thật vô tình, nói năng lỗ mỗ, tội đáng chết, đáng chết 

Ị 

Chu Du nói : 

• Ta thề cùng thàng giặc già một còn một mất ! 

Khổng Minh nói : 

- Tướng quân nên nghi cho chín, kẻo hối vế sau. 

Du nói : 

- Ta đã vâng lòi Tôn Bá Phù ủy thác, có lẽ đâu hạ mình 
hàng Tào. Vừa rồi ta nói thế, là thử lòng nhau đó thôi. Ta 
từ khi ỏ Phiên Dưong về đây, vẫn có chủ trưong đánh miền 
Bác ; dù dao búa kề đẩu cũng không lay được. Xin Khổng Minh 
giúp ta một tay, cùng phá giặc Tào. 

Khổng Minh nói : 

- Nếu ngài không bỏ Luọng , thì Lượng xin đem hết lòng 

(1) Dông Nam tức là Giang Đông (nước Đông Ngô). 

(2) Chính trong bài phú đài Đổng Tước thl vế sau là : "Liên nhị kiều u đông 
tây hề, nhược trang không chi chuế đống" nghĩa là : "Liễn hại cái cẩu ỏ 
bên đông bên tày, như cầu vông ở trên không". Khống Minh dối chữ kiều 
là cầu ra chừ kiêu là nàng Kiều, dỏng tây ra đông nam để khích Chu Du. 
Vì Đại Kiêu là vợ Tôn Sách, Tiểu Kiêu là vợ Chu Du. 
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khuyển mã, sớm tối vâng lòi sai khiến. 

Du nói : 

quán Neày mai 43 vồ0 yít kiín *** <* bàn ngay vi ệ c cĩt 

Khổng Minh và Lỗ Túc từ biệt Chu Du ra về. 



Sáng sớm hôm sau, Tôn Ouvền ra rnno . 

Vãn là Trương Chiêu cs TTn T K _! g ; bon < ỉ uan 

’ e ° sáng <ỉ uác < chia ngôi thứ đứng hai bẽn. 

cần tham ho C i hU Du D n ó r 0 yết kiến ’ ** lễ X0 ^ <*** ản 

thn ^%T^T^ h J 0 T Thuợng - có đ,fa 

Quyền đưa tờ lịch cho Chu Du xem. 

Du xem xong, cưòi nói : 

* L hine .ỉ\ c f à ch ° Giang »"8<a là không ct ai chang, 

sao dám quá khinh nhbn ta thế ! a g ’ 

Quyền hỏi : 

* Ý ngươi thế nào ? 

Du nói : 

- Chúa công đã cùng vói vản vỏ bàn định chưa ? 

Quyền nói : 

hà ' , h f“ “V w " ‘"4" «4» ãy ; ngưỉá thl khuyên ta nên 

hang, ke lại bảo ta nên đánh ■ V ta chtrn AinVk \xÁ X 

Cẩn quyết dịnh cho định bề nà °’ xin Côn s 

Du nói : 

- Ai khuyên chúa công hàng ? 

Quyền đáp : 

- Bọn Trương Chiêu đều muốn hàng. 

Du hỏi ngay Trương Chiêu : 

- Xin cho nghe ý kiên umín hàng củ. tiên ainh thế nào ? 
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Chiêu nói : 

- Tào Tháo mượn tiếng triều đình để đánh dẹp bốn phưong, 
nay lại mới được Kinh Châu, uy thế ngày càng lớn. Giang Đông 
ta mà có cự được vói Tào Tháo là nhờ dựa vào sông Trưìmg 
Giang ; giờ đây Tháo có hàng trám nghìn chiến thuyên, thủy 
lục cùng tiến, ta lấy gì mà chống được. Không bàng hãy hàng, 
rồi sau sẽ liệu kế khác. 

Ghu Du nói : 

- Đó là lời bàn của bọn hủ nho. Giang Đông từ khi lập nước 
dến giờ, đã trải ba đời, sao nơ chốc lát bỏ mất ? 

Quyền mới hồi : 

- Thế đánh thì có kế gì ? 

Chu Du nói : 

- Tháo tuy giả danh là tướng nhà Hán, thật ra là giặc nhà 
Hán. Mà tướng quân là bậc thần võ hùng tài, nhờ cơ nghiệp 
của cha anh, binh giỏi lương nhiêu, đáng lẽ tung hoành cả trong 
thiên hạ, trừ ké tàn bạo, sao lại phải hàng giặc ? Vả lại, Tháo 
đi chuyến này mác phải nhiều điều ky trong binh pháp ; đất 
bác chưa yên, còn cái họa Mâ Đàng, Hàn Toại sau lưng, mà 
Tháo dám 0 lâu để đánh phưong nam, là một điều ky ; quân 
bác không quen đánh dưới nước, mà Tháo dám bỏ yên ngựa 
dùng thuyền bè, tranh giành với Đông Ngô, là hai điều ky ; 
đang mùa đông rét mướt, ngựa không có cỏ khô án, mà dám 
khỏi binh, là ba điều ky ; dem quân ỏ lục địa tiến sâu vào 
chỗ sông hổ, không quen thủy thổ, nhiêu ngưìri đau ốm, là bốn 
điều ky. Quân Tháo phạm bốn điều ky ấy, dẫu nhiẽu cũng phải 
thua. Tưóng quân bát được Tháo chính ở lúc này. Du chỉ xin 
vài vạn tinh binh, đến đóng ồ Hạ Khẩu, đủ phá được Tào Tháo 
cho tướng quân xem. 

Tôn Quyẻn đứng vùng dậy nói : 

- Thằng giặc già muốn cướp ngôi nhà Hán đã lâu, chỉ e có 
hai anh em họ Viên, Lả Bố, Lưu Biểu vối ta mà thôi. Nay mấy 
ngươi ấy đã mất, duy cbn có ta. Ta cùng với giặc già, thề không 
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chung sống. Ngươi nói nên đánh, chính họp ý ta. Quả là trời 
cho ngươi xuống giúp ta đó ! 

Chu Du nói : 

- Tôi xin vĩ tướng quân quyết một trận huyết chiến, dù chết 
cũng không từ. Chỉ sợ tướng quân còn hồ nghi chưa định. 

Quyền rút ngay thanh gươm đeo ở mình, chặt xuống góc bàn 
trước mặt, nói ràng : 

- Các quan các tướng, ai còn nói hàng Tào, sẽ như cái góc 
bàn này/ 

Nói xong, tặng luôn thanh gưom cho Chu Du, phong Du làm 
đại đô đốc. Trình Phổ làm Phó đỏ đốc ; Lỗ Túc làm tán quân 
hiệu úy. Nếu vản quan võ tướng, ai không tuân lệnh, dùng thanh 
gươm ấy chém đi. 

Chu Du nhận gươm, nói : 

- Ta phụng mệnh chúa công, đem quân đánh Tào Tháo, chư 
tướng và quan viên, ngày mai đều phải ra trại quân ở cạnh 
bờ sông nghe lệnh. Ai chậm chạp lẩm lỗi cứ chiếu theo trong 
n diều cấm lệnh, 54 tội trảm quyết thi hành. 

Nói rỗi, Du từ biệt Tôn Quyển bước ra khỏi phủ ; các quan 
vãn võ giải tán, đâu vể đấy. 

Chu Du vể đến dinh, cho mòi Khổng Minh vào bàn việc. Khổng 
Minh đến. Du nói : 

- Hôm nay, trong phủ bàn định đã xong, xin tiên sinh cho 
biết kế hay để phá Tào Tháo. 

Khổng Minh nói : 

- Bụng Tôn tướng quân chưa thật ổn, không thể định kế 
được vội. 

Du hỏi : 

- Thế nào là trong bụng chưa được ổn ? 

Khổng Minh nói : 

- vẫn còn có ý sợ quân Tào nhiều, quân mình ít không địch 
nổi. Tướng quân nên nói rỏ quân số đe Tôn tướng quân vững 
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dạ thì việc lơn át xong. 

Du nói : 

- Tiên sinh nói phải lám ! 

Du bèn vào ngay, ra mát Tôn Quyền. Quyền hói : 

- Đêm khuya Công cẩn còn đến đây, chác hẳn có việc gì ? 

Du thưa : 

- Ngày mai cất quân, chúa công còn nghi hoặc chút nào không ? 

Quyền nói : 

- Ta chỉ còn lo quân Tào nhiều lám, sọ không địch nổi thôi. 

Du cười, nói : 

- Tôi chỉ vì việc ấy mà phải đến đây, nói rõ để chúa công 
biết. Chúa công thấy hịch Tào Tháo nói dối có tràm vạn quân, 
nên sinh lòng nghi sợ, không xét rõ hu thực thế nào. Nay xét 
ra, hán huy động quân mâ trong nước chảng qua được mười 
làm, mười sáu vạn, mà đã mỏi mệt cả rổi ; số quân thu được 
của họ Viên cũng độ bảy tám vạn, nhưng đa số vẫn còn nghi 
ngờ chưa phục. Quân sô' tuy nhiêu cũng không đáng sợ. Tôi 
chỉ xin nầm vạn quân là đủ phá nổi. Chúa công chó nên áy 
náy nửa. 

Quyền vồ vào lung Chu Du mà nói ràng : 

- Công Cẩn nói đến điều ấy, thật gỡ được mối hoài nghi cho 
ta. Tử Bố không biết gi, ta mất tin cậy. Chỉ có ngươi với Tử 
Kính là hợp bụng với ta thôi. Vậy thì ngưoi hãy cùng với Tử 
Kính, Trình Phổ mang quân đi trước. Ta thu xếp thêm quân 
mã, tải nhiều lương thực, làm hậu ứng cho. Tiền quân phỏng 
có điều gì không được như ý, thì đâ có ta đây. Ta phen này 
quyết đánh nhau với giặc Tào, không còn hổ nghi gì nữa ! 

Chu Du từ ta rạ về, bụng nghi thầm ràng : 

- Khổng Minh đã đoán trúng được cả ruột gan Ngồ hầu, mà 
mưu kế gì cũng hơn ta một bậc. Nếu để lâu tất gây vạ cho 
Đông Ngô ta, chi bàng giết quách di cho rảnh. 

Rồi lập tức sai người mời Lỗ Túc vào, bàn việc muốn giết 
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- Xin tiên sinh cho biết kế hay để phá Tào Tháo 

Khổng Minh. 

Túc can ràng : 

- Không nên ! Nay giậc Tào chưa phá được, mà đã giết mất 
người hiền sĩ, the là tự mình hại người giúp việc cho mình 
đó. 

Du nói : 

- Người này giúp Lưu BỊ, tất gây vạ cho Đông Ngô về sau. 
Túc nói : 

- Nên sai anh ruột y là Gia Cát cẩn sang dụ y về với Đông 
Ngô chảng hay hơn ư ? 

Du chịu là phải. Sáng hôm sau, Du đến hành dinh, ngoi cao 
trên trướng, quân đao phủ đứng sấp hàng hai bên, hội họp cả 
văn võ lại để truyền lệnh. 

Nguyên Trình Pho hơn tuoi Chu Du, thây Du quyền to hon 
mình, có ý không vui, giả ốm không đến, sai con là Trình Tư 
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đì thay. 

Du truyền lệnh cho các tướng ràng : 

- Phép vua không ke thân sơ, chức phận ai nấy phải giữ, 
Hiện nay Tào Tháo lộng quyển, tệ hon Đổng Trác, giam thiên 
tử ơ Hứa Đô, đóng bạo quản ở biên cảnh. Ta nay phụng mệnh 
ra đánh, các ông cùng phải gắng sức đồng lòng. Quân đi đến 
đâu, khồng được quấy nhiễu dân sự. Ai có công thì thương, ai 
có tội thì phạt, không tư vị ai cả. 

Nói đoạn, sai Hàn Đương, Hoàng Cái làm tiền bộ tiên phong, 
lĩnh chiến thuyền đi ngay hôm ây, đến cửa sông Tam Giang 
đóng trại, chờ có lệnh khác sẽ hay ; Tưởng Khâm, Chu Thái 
làm đội thứ hai ; Lặc Thống, Phan Chương làm đội thứ ba ; 
Thái Sử Từ, Lã Mông làm đội thứ tư ; Lục Tốn, Đổng Tập 
làm đội thứ nâm ; Lâ Phạm, Chu Trị đi tuần phòng cả bốn 
mặt, và đốc thúc quan quân thủy lục phải song song tiên lên, 
hẹn nội nhật hôm ấy phải đi cả. 

Các tướng được lệnh, ai nấy thu xếp thuyền bề vũ khí ra 
đi. Trình Tư về thuật lạỉ với cha rằng Chu Du điều binh họp 
phép lám. Trình Phổ giật mình nói : 

“ Ta vẫn khinh Chu lang nhu nhược, không xứng đáng làm 
tướng. Nay y gioi như thế, thật là tướng tài ! Ta há chẳng 
phục sao ? 

Lập tức Phổ đến trại Chu Du tạ tội, Du cũng khiêm tốn 
tạ lại. 

Hôm sau, Du mời Gia Cát Cẩn đến bảo ràng : 

- Lệnh đệ là Khổng Minh có tài vương tá, sao lại hạ mình 
đi thờ Lưu Bị. Nay mai y đến Giang Đông, phiền tiên sinh chơ 
có quản công, đến dụ y về với Đông Ngô, thì chúa công được 
thêm một tay giỏi, mà anh em tiên sinh lại được đoàn tụ, chẳng 
hay lấm ru ? 

Cẩn thưa : 

- Từ khi tôi đến Giang Đông, chưa lập được một chủt công 
nào, nghĩ cũng xấu hổ lám. Nay đô đốc đã sai, tôi xin cố gáng. 
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Nói rồi lên ngựa đến ngay nhà khách, vào thăm Khổng Minh. 
Khổng Minh mời vào, hổi han trò chuyện rỗi, cẩn khóc mà 
nói ràng : 

- Em có biết Bá Di, Thúc Tề ngày xưa không ? 

Khổng Minh nghĩ thầm đây tất là Chu Du cho đến dụ mình 

liễn đáp lại ràng : 

■ Bá Di, Thúc Tề là bậc -thánh hiền đời xưa. 

Cẩn nói : 

- Hai ông ấy dẫu đến lúc chết đóỉ ở núi Thú Dương, anh 
em cũng còn ở với nhau một chỗ. Nay ta với em, ruột thịt một 
nhà, thế mà mỗi người thờ một chủ, sớm tối không được đoàn 
tụ vối nhau, chẳng đáng thẹn với Di Tề lắm ư ? 

Khổng Minh nói : 

- Anh nói là tình, em giữ là nghía. Anh với em cùng là dòng 
dõi nhà Hán. Nay Lưu Hoàng Thúc là tôn thất nhà Hán, nếu 
anh bỏ Đông Ngô vê thò Hoàng Thúc vói em, thì trước không 
ho thẹn với bầy tôi nhà Hán, sau nữa anh em lại được họp 
mặt nhau, thế là tình nghĩa hai đường vẹn cả. Anh nghĩ thế 
nào ? 

Cẩn nghĩ bụng, mình đến dụ nó, chẳng hóa nó lại dụ mình. 
Rồi ngồi ngẩn mặt ra, chẳng nói được câu gì . Lát sau Cẩn đứng 
dậy ra về yết kiến Chu Du, thuật lại lỉri Khổng Minh. Du nói : 

- Ý ông làm sao ? 

Cẩn nói : 

* Tôi đội hậu ơn Tôn tướng quân, có đâu nơ bồ ! 

Du nói : 

" Ong đã có bụng trung vói chủ như thế, không phải nói 
nữa. Còn Khong Minh, ta sẽ có cách thuyết phục y. 

Thế mới là : 

Trí đối trí, tưởng là dễ hợp I, 

Tài chọi tài , lại hóa ghen nhau . 

Chưa biết Chu Du có mẹo gì thuyết phục được Khổng Minh, 
xin xem hồi sau sẽ rò. 



HỒI THỨ BỐN Mươi NHĂM 



của Tam Giang, Tào Tháo hao binh 
Hội Quẩn anh, Tưởng Cán mắc mẹo 

Lại „ó J Chu Du nghe Gia Cát cẩn nói, giận Khổng Minh 

ÍT’ muốn ®í ết Hốm điểm quân xong Du To 

chào từ biệt Tôn Quyền. Quyền nói : g ’ 

cất quân * trước > ta lập tức đi sau tiếp ứng ! 

đi !à l U KÌ/ ạ ‘m; ?_ ng VÓÌ u rúc ’ Trình Phổ cất quân 
ni 1« , ố ng nh cùng đi một thê. Khổng Minh vui vẻ 

cửa Tầm Gia h đế “ Hạ Khẩu! cách 

có trỊt tự mươi dậm đón s trại. Thuyền bè đô rất 

c , hu ° u + hạ tr L ạÌ ở & ữa ’ trên bờ thì dựa vào núi Tây Son 
M doanh trại ’ chung quaộh cũng lập đổn phòng ụ cả Khổng 
Minh ờ riêng một chiếc thuyền nhỏ. Chu Du phan phát đau 
đấy rồi sai người mòn Khổng Mmh đến bàn vuệc. KhỔng Mmh 
đến trung quân vào gặp Chu Du, Du noi : 

quân Tà0 Thá0 * 1 uân Viên Thiệu nhiêu, thế 

D, ĩ í * ị « TUo dùng Hdĩ 

Du, tnróc hết triệt lưong thục ở o Sào. Nay quân Tào Tám ml 

a vạn, quân ta chỉ độ nám sáu van cư sao nổi ỶữỶ 17. 

f ốt Thâo Zi phà dỤ, Tô, dã* m được 

Tte™ đỉ ĩ à0 Thá 0 'ri' “ * ^ Tiên sinh 6 Hto 

Thuqng đã lâu, am hiểu dưòng đất, xin phiền tiên sinh cun* 

TĨáo U m ĨTỈ T tha triệt Sa Sĩ 

Tháo^ Tôi xin giúp thêm một nghìn quân mã. Hai bên cùng 

việc chủ cả > xin tiên sinh đừng co thoái thác. 
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Khổng Minh nghĩ thầm ràng : 

Chác họ dụ ta không nổi, nên lập kế hại ta. Nếu ta từ 
chối, họ hẳn chê cười, chi bàng cứ vâng lòi rổi sẽ liệu kế khác. 

Nghĩ vậy Khổng Minh vui vẻ xin vâng lệnh. 

Chu Du thấy Khong Minh nhận lòi cũng mừng lấm. Khổng 
Minh từ giã ra về. Lỗ Tức hồi nhỏ Chu Du: 

- Ong sai Khổng Minh di đốt luông là ý làm sao ? 

Du nói : 

- Ta muốn giết Khổng Minh, nhưng ngại thiên hạ chẽ cười, 
cho nên mượn tay Tào Tháo giết đi, dể khỏi lo ve sau. 

Túc nghe nói, liền đến choi Khổng Minh, xem Khổng Minh 
có biết ý gì không, nhưng chỉ thấy Khổng Minh cứ điểm nhiên 
như khóng, sáp sưa, điem quân mã để đi. Túc thương hại mói 
hổi gượng rảng : 

- Tiên sinh di chuyến này, chác có thành công được không ? 

Khổng Minh cười, nói : 

- Ta đánh thủy, đánh bộ, đánh mã, đánh xe, môn nào cũng 
giỏi, khó gì mà chảng thành công, chớ chẳng như ông và Chu 
Lang chỉ biết có một nghề mà thói đâu ! 

Túc hổi : 

- Tôi vói Công Cẩn, thê' nào là chỉ biết có một nghẽ ? 

Khổng Minh nói : 

* Tôi nghe trẻ con ỏ Giang Nam có hát rằng : "mật bộ cầm 
quân tài Tứ Kính, ra sông đánh thủy có Chu Du". Xet như 
vậy, thì ông chỉ tài trên bộ, chẹn đuòng giữ ải ; còn Chu Lang 
thì chỉ biết đánh thủy, chớ đánh bộ thư kém. 

Túc lại mang lời ấy vể nói vói Chu Du. Du nổi giận nói : 

- Sao dám bẳo ta không đánh được mật bộ ? Có phải thế 
thì không khiến Khổng Minh đi nữa, để ta tự mang quân đến 
cướp lương Tào ở núi Tụ Thiết cho mà xem. 

Túc lại đem chuyện nói với Khổng Minh. Khổng Minh cuòi 
bảo : 



105 




- Công Cẩn sai ta đi cướp lưong, là có ý mượn tay Tào Tháo 

ta . Ta mới nÓÌ đùa một câu ’ Côn s cẩn đã không chịu được 
Hmn nay đang lúc dùng người, chỉ mong sao cho Ngô hầu đong 
tâm vói Lưu sứ quân, mài thành công đư Ợ c. Nếu mang bụng 
hại lấn nhau, thì việc lớn sẽ hỏng mất. Tào Tháo lám mưu 

X uL n _ ay hán , Chỉ qUen cưẩọ lư0ng của ta > lê đâu hán chẳng 

phòng gi* cẩn thận. Công cẩn mà đi, tất nó bát đưọc. Nay 
hãy đánh mật thủy trước, -để làm bót cái nhuệ khí cua han 
1 , rổi sẽ liệu kế khác đánh phá mới đưọc. Tư Kính nen ve 
nói với Công Cần cho khéo. 



Lổ Túc lập tức đang đêm về nói vói Chu Du, thuật lại lòi 
Không Minh. Du lác đầu, giẫm chân xuống nói ràng : 

.. \2 êl L thứC người này ’ hon gấ P muờl ta - nếu không trừ ngay 
đi, tat đe vạ về sau. 



Túc can ràng : 

- Nay đang lúc cần người, xin hây coi việc nước là trọng 
đọi khi nào phá xong đưọc Tào Tháo, bấy giờ sẽ liệu củng vừa. 
Du nghe lòi. 



Nay lại nói Huyền Đức dặn dò Lưu Kỳ giữ lấy Giang Hạ 
con mình cùng với các tướng dẫn quân sang Hạ Khẩu Từ xa 
trông sang phía nam bờ sông, thấy cò bay phấp phới, gưom giáo 
sáng quác biết là Đông Ngô đã cất quân, bèn đem cả quân 

Giang Hạ đến đóng ở Phàn Khẩu. Huyền Đức họp các tướng 
SI lại bàn : B 



- Khổng Minh từ khi sang Đông Ngô đến nay không thấy 

tin tức gì, không biết sự thể ra sao ? Ai có thể đi dò xét tinh 
hình vê báo cho ta ? 



Chúc xin đi ' Huyền Đức sai mang dê, rượu và đổ lễ sang 
Đông Ngô, giá tiếng khao quân, để dò xét hư thực. Chúc vang 
ệnh boị một chiếc thuyền thuận dòng sang sông! thẳng đến 
trại Chu Du Quân sì vào báo, Du mòi vào. My Chúc lạy hai 
lạy, dâng đổ lễ vật và bày tỏ ý Huyền Đức. Du nhận ie rổi 
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Chúc nói : 

Khổng Minh sang đáy đã lâu, xin cho vể một thể. 

Du nói : 

- Khổng Minh đang cùng ta lập mưu phá Tào Tháo, về thế 
nào đưọc ? Ta cũng muốn gặp Lưu Dự Châu để cùng bàn việc, 

n U nL l . a đ * n ,ỉ thống lĩnh dại 3 uân ’ kirông thể đi xa được. Nếu 
Dự Châu có lòng hạ cố đến chũi một chút, thì ta hả lòng mong 

My Chúc vâng lòi, lạy từ trở ra. 

Lo Tuc hoi Chu Du rằng 

- Ông muốn tiếp Lưu Huyền Đức để bàn việc gì ? 

Du nói : 



* V ! ÌUyền x Đức như con thú đữ trong đòi, không thể không 
trù được. Nay ta thừa cơ dụ y đến giết di, để trừ một mối 
io to cho nước nhà. 

Tư I, c l n ngan hai ba lần ’ Du nhất đ ! nh không nghe, truyền 
ngay lệnh rằng : J 

- Huyền Đức đến đây, thì phục sản nám mươi tên đao phủ 

ò trong buồng, hê Mc nào ta quing cái chén lồm hiện, thì ùa 
ra giết đi. 

My Chúc về ra mát Huyền Đức, thuật chuyện Chu Du muốn 

T*1 đế " cb “ dể bàn bac gL Huyền Đức sai thu xếp một 
chiếc thuyền nhẹ, định đi ngay, Vân Trưòng can ràng : 

- Chu Du là người đa mưu, lại không có thư của Khổng Minh 
hoặc có mưu lừa gì chàng, không nen khinh thường. 

Huyền Đức nói : 



' nay . kết Iiên VỚ1 Đông Ngô, cùng phá Tào Tháo. Nay 
Chu Du muốn gặp ta, nếu ta không đi thì không phải là tình 

đong minh vói nhau. Hai bên cứ ngờ vực lẫn nhau, việc to hống 
mất, ; G 



Vân Trường nói : 

- Nếu huynh trưởng muốn sang đó, em xin di theo. 
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Trương Phi cũng xin đi. Huyền Đức nói : 

- Chỉ Vân Trường đi là đủ. Dực Đức với Tử Long ở nhà 
giữ trại ; Giản Ung phải giữ Ngạc Huyện cho vững, ta đi sẽ 
về ngay. 

Phân công đâu đây rổi, Huyền Đức bèn cùng Vân Trưòng 
chí đem hai mưoí tên quân, bơi một chiếc thuyền nhỏ sang Giang 
Đông. 

Huyền Đức ngám trông chiến thuyền Giang Đông cùng vói 
tinh kỳ binh giáp dàn ra hai bên tả hữu tề chỉnh lám trong 
bụng cũng đã mừng thầm. 

Quân sĩ vào báo vói Chu Du ràng Lưu Dự Châu đã đến. 
Du hỏi : 

■ Y đem thuyền đến nhiều hay ít ? 

Quân sĩ bẩm : 

- Chỉ có độc một chiếc thuyền và hon hai mươi tên tùy tùng. 

Du cười, nói : 

- Bọn này thực đáng chết ! 

Lập tức sai quân đao phủ mai phục đâu đây, rổi ra trại đón 
Huyền Đức vào. 

Huyền Đức dẫn Vân Trường và tùy tùng vào thảng trung 
quân. Đôi bên chào nhau xong, Du mòi Huyền Đức ngồi lên 
trên. Huyền Đức nói : 

* Tiếng tướng quân lừng lẫy cả thiên hạ, BỊ này tài dức gì 
dám đâu phiền đến tướng quân phẳi trọng vọng. 

Noi roi chia ngôi chu khách ngổi choi. Chu Du mơ tiệc khoản 
đãi. 

Khi ây Khổng Minh tình cờ ra chơi bờ sông, nghe tin Huyền 
Đức đen gặp Chu Du, thất kinh, vội lẻn vào trung quân xem 
động tĩnh ra làm sao, thấy trên mặt Chu Du đầy những sát 
khí, trông vào hai bên màn vách thì thấy đặc những quân đao 
phủ. Khổng Minh sợ hãi nói : 

- Thế này thì làm thế nào ? 
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Nói rổi lại nhìn Huyền Đức chỉ thấy Huyên Đức cười cười 
nói nói như không ; lại thấy một người cáp gươm đứng hầu 
sau lưng Huyên Đức, nhìn xem ai thì là Quan Vân Trưìmg, 
Khổng Minh mừng, nói : 

- Chủ ta không có gì đáng lo nửa rỗi ! 

Nói xong không vào nữa, quay ra bờ sông đứng đợi. 

Chu Du mòi mọc Huyền Đức uống rượu ; được vài tuần, Du 
bèn đứng dậy cầm chén để mời, sực trông thấy Vân Trường 
cáp gưom đứng sau Huyên Đức, liên hỏi ai. Huyền Đức nói : 

■ Em tôi là Quan Vân Trường đó ! 

Du giật mình hỏi : 

- Có phải là người chém Nhan Lương, Ván Sú khi xưa đó 
không ? 

Huyền Đức đáp : 

- Chính phải ! 

Du thất kinh, mồ hôi đổ toát ra cả áo. Rồi rót rượu mòi 
Vân Trường uống. Một lát, Lồ Túc vào. 

Huyền Đức nói : 

- Khổng Minh ơ dâu, nhờ Tử Kính mòi lại đây gặp một lát. 

Chu Du nói : 

- Đợi khi nào phá xong Tào Tháo, bấy giờ sẽ gập nhau cũng 
được. 

Huyền Đức nín lặng. Vân Trường dưa mát cho Huyền Đức. 
Huyển Đức biết ý, đứng ngay dậy từ biệt Chu Du mà ràng : 

- Nay tôi hãy xin cáo biệt, khi nào phá được giậc thành công, 
xin lại sang mừng. 

Du cũng không giử lại, tiễn ra cửa dinh. Huyền Đức từ biệt 
ra đến bờ sông, đâ thấy Khổng Minh ở trong thuyền, Huyên 
Đức mừng rơ. Khổng Minh nói : 

- Chúa công có biết việc nguy cấp hôm nay không ? 

Huyền Đức ngạc nhiên nói : 

- Không biết, có việc gì ? 
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Khổng Minh nói : 

- Nếu không có Vân Trưòng thì chúa công đã bị Chu Du 
hại roi, 

Huyền Đức bấy giờ mới võ lê, bèn mòi Khổng Minh cùng 
về Phàn Khau. 

Khổng Minh nói : 

- Tôi tuy ỏ kể miệng hổ, nhưng vững nhu núi Thái Son. 
Chúa công trở về, đúng đến hôm 20 tháng 11 là ngày giáp tý 

phái sai Tử Long mang một chiếc thuyền nhỏ chò tôi o mé nam 
bờ sông, chớ có sai hẹn. 

Huyền Đức hỏi ý làm sao, Khổng Minh nói : 

Cứ xem gió đông nam nổi lên lúc nào, thì tồi về lúc ấy. 

Huyền Đức đi chưa được vài dặm, chọt thấy trên thượng lưu 
có năm sáu chục chiếc thuyền bơi đến, một đại tướng cẩm ngang 
ngọn mâu đứng trên mũi thuyền, thì là Trương Phi. Nguyên 
Phi sợ Huyền Đức gập lõ làng gì, một mình Vân Trường khong 
địch nối, cho nên mói đem thuyên đến tiếp ứng. Ba người cùng 
nhau về trại. 

Lại nói, Chu Du tiễn xong Huyền Đức về đến trại Lỗ Túc 
hoi ràng : 

- ông đà mời Huyền Đức đến đây, sao lại không giết nửa ? 
Du nói : 

- Quan Vân Trường là một hổ tướng đòi nay, cùng vớí Huyền 

Đức không ròi nhau lúc nào, nếu ta hạ thủ, thì y tất giết ta 
trước. 

Túc nghe nói cũng rọn tóc gáy. Chợt lại có tin vào báo Tào 
Tháo sai người đưa thư đến. Du gọi vào. Sứ giả dâng thư lên. 
Du cầm thư xem thì thấy đề ồ ngoài phong bì ràng ; "Đại thưa 
tướng nhà Hán giao cho Chu đô đốc phải mơ thư này”. Du nổi 

giận, không mo thư xem nửa, xé nốt, quảng xuống đat và quát 
sai điệu sứ già ra chém. 

Lỗ Túc can ràng : 
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• Hai nước đánh nhau, không nên chém sứ giả, 

Du không nghe, nói : 

- Phải chém để thị oai ! 

Rổi Du sai chém luôn sứ giả, cho đầy tớ mang đẩu về bên 
Tào. Đoạn Du hạ lệnh cho Cam Ninh làm tiên phong, Hàn Đương 
làm tả dực, Tương Khâm làm hữu dực, Du thì tự lĩnh các tướng 
đi tiếp ứng ; sáng hôm sau, canh tư thổi cơm ãn, canh nàm 
mở thuyền, đánh trống hò reo' bắt đầu sang đánh Tào. 

Tào Tháo thấy Chu Du xé thư chém sứ giả, bèn nổi giận 
đùng đùng, lập tức sai Sái Mạo, Trương Doãn và bọn hàng tưóng 
Kinh Châu làm tiền bộ, Tháo tự lĩnh hậu quân, đốc thúc chiến 
thuyền kéo đến cửa Tam Giang. Vừa tới noi, đã thấy thuyền 
Đông Ngô đen kịt cẳ sông, một đại tướng ngồi đầu thuyên gọi 
to lên ràng : 

- Ta là Cam Ninh đây, ai dám ra đây quyết chiến với ta 
không ? 

Sái Mạo sai em là Sái Huân tiến lên trước. Hai thuyên gần 
nhau, Cam Ninh giưong cung đật tên bắn sang một phát. Huân 
ngã gục ngay xuống. Ninh thúc thuyên đánh dấn vào, muôn 
ngàn cung nỏ nhả tên nhu mưa, quân Tào không sao địch nổi. 
Lại có Hàn Đương ỏ tả, Tương Khâm ơ hữu, hai mặt cùng xông 
thảng vào đội quân Tào. Quân Tào quá nửa là quân vùng Thanh, 
Từ, xưa nay không quen đánh thủy, chèo chống không vững, 
chiến thuyền chòng chành, nghiêng ngả trên mặt sông. Bên này, 
ba đội thuyền của bọn Cam Ninh tung hoành trên mật nưóc. 
Chu Du lại thúc thuyền đánh giúp, quân Tào chết hại không 
biết bao nhiêu mà kể. Đánh nhau từ giờ ty đến giờ mùi, Chu 
Du tuy tháng, nhưng vần sợ quân Tào nhiêu lám, mình địch 
không nổi, lập tức khua chiêng thu thuyên về trại. 

Quân Tào thua trận trỏ về. Tháo lên trại trên cạn, chỉnh 
đốn lại quân mã, rổi đòi Trương Doãn, Sái Mạo vào trách máng : 

- Quân Đông Ngô ít, thế mà nó đánh được mình, đó là các 
ngươi không chịu hết lòng đó thôi ! 
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Sái Mạo thưa : 

Quân thuy ở Kinh Châu, lâu nay không được luyện tập 
mà quán ờ Thanh, Từ thì không quen đánh thủy, nên mới bị 
thụa. Nay nên lập một thủy trại, cho quân Than Từ ở trong 
quân Kinh Châu ở ngoài, hàng ngày phải tập tành, khi nàó 
giỏi mới dùng được. 

Tháo nói : 

Ngươi đã làm thủy quán đô đốc, thế nào tiện thì cứ làm 
việc gì còn phải hỏi ta ? 

Trương, Sái hai người ra luyện quân thủy. Suốt giải ven sông 
lặp ra một thủy trại cực to, thuyên lớn dóng xung quanh phía 
ngoai, thuyên nhỏ ó trong, chia ra làm hai mươi cửa, có đưòng 
đi lối lại nối liền, đèn đuốc sáng rực trời ; doanh trại trên cạn 
dài hơn ba tràm dặm, khói, lửa nghi ngút 

Lại noi, Chu Du được trận về trại, khao thương ba quân 
sai người báo tin thắng lại với Ngô hầu. Đêm hỏm ấy Chu 
Du lên cao đứng trông, thấy mé tây ánh lửa rục trời. Ta hữu 
bẩm ràng : 

- Đó là ánh đèn đuốc ơ bên quân Tào đó ! 

Du cũng hoảng. Hôm sau Du muốn thân dến xem thủy trại 
Tào Thao, lien sai sứa soạn một chiếc thuyền lầu, đem theo 
đổ âm nhạc và vài viên tướng khỏe, mồi người đeo một bộ cung 
tên thực tốt, từ từ bơi sang. Đến cạnh trại Tháo, Du truyền 
đo thuyên lại, kèn, sáo nổi lên inh ỏi. Du nhìn trộm thủy trại 
địch, giật mình, nói ràng : 

- Thật là đạt mức tuyệt diệu của quân thủy ! 

Lại hỏi ràng : 

- Ai là đô đô'c thủy quân bên Tào thế ? 

Tả hữu bẩm : 

- Sái Mạo và Trưong Doân. 

Du nói ; 

- Hai người này ở Giang Đông đã lâu, thạo nghề đánh thủy 
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ta phải lập mẹo trừ trước đi, mới có thể phá được Tào Tháo. 

Giữa lúc ây, quân vào báo với Tào Tháo ràng Chu Du đến 
xem trộm trại. Tháo sai chèo thuyền đuổi bát. Du thấy cờ hiệu 
trong trại thủy phe phẩy vội sai nhổ neo, chèo thuyền bay vùn 
vụt ; khi thuyên Tháo ra khỏi cửa trại, thì Chu Du đâ đi xa 
hàng chục dạm rồi. Quân Tào đuổi không kịp, quay về báo với 
Tào Tháo. 

Tháo hỏi các tướng : 

- Hôm qua ta vừa thua một trận, mất cả nhuệ khí, hôm 
nay nó lại sang xem trộm trại ta, ta nên dùng kế gì mà phá 
cho đuợc ? 

Tháo hói chưa dứt lời, có một người bước ra thưa ràng : 
Tôi thuơ nhỏ là hạn đồng học với Chu Du, choi với nhau 
thân lám. Nay xin đem ba tấc lưỡi sang Giang Đông dụ ngưòi 
ấy lại hàng. 

Tháo mừng lắm, trông ra thì là Tưỏng Cán, tự là Tử Dực 
quê 6 Cửu Giang hiện đang làm mạc tàn. Tháo bèn hỏi : 

- Tử Dực choi vói Chu Du thân lám à ? 

Cán thưa : 

- Thừa tướng yên tâm, tồi sang tả ngạn chuyên này nhất 
định thành công. 

Tháo lại hỏi : 

- Có cần mang đổ vật gì đi không ? 

Cán nói : 

- Chỉ một tiểu đổng đi hẩu, với hai người chở thuyền là đủ. 

Tháo mừng lám, mơ tiệc rượu tiễn Tưởng Cán. Cán đội khãn 

cát đàng, mậc áo vải rộng tay, ngồi một chiếc thuyên con, đến 
tháng trại Chu Du, sai người vào báo là có bạn củ Tưồng Cán 
lại thám. 

Chu Du đang ngổi trong trướng bàn việc, nghe tin Tưỏng 
Cán đến choi, cười mà nói ràng : 

- Thuyết khách đến đây rồi ! 
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Liền ghé vào tai các tướng dặn dò như thế... như thế. Ai 
nấy vâng lệnh đi ra. Du sửa lại mũ áo chỉnh tề, dẫn vài trâm 
tùy tùng đều mặc áo gấm, đội mũ hoa, tiền hô hậu ủng đi 
ra. Tướng Cán dẫn một tiểu đồng, mậc áo xanh, ngang nhiên 
bước tói. Du đón tiếp rất lễ độ. 

Cán hỏi : 

- Công Cẩn lâu nay mạnh khỏe ơhó ? 

Du đáp : 

- Tử Dực xông pha sóng gió đến đây, làm thuyết khách cho 
Tào Tháo đó chăng ? 

Can ngạc nhiên, nói : 

- Ta lâu nay không gập túc hạ, nên đến thâm hỏi, cớ sao 
lại nghi tá là thuyết khách ? 

Du cưòi, nói : 

- Ta đây tuy không thông minh bàng Sư Khoáng (1) ngày 
xưa, nhưng nghe tieng đàn cũng biết được bụng người 

Cán nói : 

- Túc hạ bạc đãi cố nhân thế, tôi xin cáo thoái. 

Du cười, kéo cánh tay Cán mà nói : 

- Ta chỉ sợ anh làm thuyết khách cho Tào Tháo, nếu không 
có ý ây, thì can gì phải đi ngay ? 

Hai người cúng vào trướng, chào hỏi xong, phân chủ khách 
ngồi chơi, lập tức Du cho mời hết các tay anh kiệt vào ra mắt 
Tít Dực. Được một lát, các vân quan võ tướng, mặc toàn áo 
gấm, tỳ tướng mặc toàn áo giáp bạc, xếp thành haí hàng đi 
vào. Du bảo vái chào cả một lượt, rổi mới ngổi sang hai bên 
Đoạn Du truyền mo tiệc cực to, cử khúc nhạc tháng trận, mọi 
người thay phiên nhau dứng dậy mời rượu. Dư bảo với các quan 
ràng : 

- Đây là ông bạn học với tôi từ ngày bé, tuy ồ bên Giang 

(1) Sư Khoáng : nhạc sư nước Tấn, thòi Xuân thu, rất giỏi phán biêt âm 

thanh. 
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Bác đến choi, nhưng không phải là thuyết khách của Tào Tháo, 
các quan đừng nghi. 

Nói rổi cởi thanh kiếm đeo trong minh giao cho Thái sử Từ 
và dận ràng : 

- Ông đeo thanh kiếm này làm người giám tửu. Hôm nay 
chỉ được nói chuyện bầu bạn vui vẻ với nhau thôi, ai nói dộng 
đến chuyện quân sự giữa Đông Ngô với Tào Tháo sẽ bị chém 
lập tức. 

Thái Sử Từ vâng lệnh, đeo thanh gươm ngổí giám tiệc. Tuống 
Cán sợ hãi, chảng dám nói lôi thôi gì cả. 

Chu Du nói : 

- Tôi từ khi cất quân ra đến nay, chua từng nhắp một giọt 
rượu. Hôm nay được gặp cố nhân, lại không có điều chi nghi 
ky, nên uống một bữa thực say ! 

Nói rồi Du cười ha hả, cuộc rượu thật thỏa thuê. 

Trèn tiệc, bát đũa ngổn ngang. Lúc đã chếnh choáng hoi men, 
Du dát tay Tướng Cán ra ngoài trướng ; quân sĩ áo mũ lịch 
sự, vác kích cầm giáo đứng hầu, Du hỏi : 

- Thế quân ta có hùng tráng không ? 

Cán đáp : 

- Thật là quân như hổ như báo cả. 

Du lại đưa Cán đến sau trại, lương thảo chồng chất nhu 
núi. Du nói : 

- Lưong cua ta có đủ dùng không ? 

Cán đáp : 

- Quân đã giỏi, lưcmg lại nhiều, quả tiếng đồn không ngoa. 

Du giả say, cười ẩm lên, nói : 

- Tuỏng nhớ lại khi ta cùng với Tử Dực còn học vói nhau, 
có mong đâu được như ngày nay. 

Cán nói : 

- Công Cẩn có biệt tài, được thế cũng đáng ! 

Du cầm tay Cán, nói : 
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* Tài trai sinh ơ đời gặp được chủ tri kỷ, ngoài là nghĩa 
vua tôi, trong là tình xưong thịt, nói thì nghe, kế thì dùng 
họa phúc có nhau. Như thế, dẫu đến Tô Tan, Trưong Nghi 
Lục Giá, Lục Sinh có sống lại, miệng nói như nước, lưõi sác 
như dao, củng không lay chuyển được lòng ta ! 

Nói rồi lại cười ầm lên. 

Tương Can mặt xám lại nhu tro. Du lại dát Cán vào trưóng 
uống rượu vơi các tướng, nhân đó trỏ vào các ; tướng mà nói : 

Đây toàn là anh kiệt (7 Giang Đông cẳ đay ! Hội hôm nay 
nẻn gọi là hội Quần anh. 

^ Bữa rượu kéo dài mãi đến tối, đèn nến tháp lên, Du đứng 
dậy mda gươm hát mây câu : 

Trượng phu cốt lập công danh 

Công danh dã lập , lòng mình thảnh thơi Ị 

Lòng thánh thơi , vui chơi thích tính, 

Chén say rồi đứng đính hát ngòng,,, 

Du hat đoạn, cư tọa cưòi ầm cả lên. Đên canh kh uya, Cán 
từ tạ, nói : 

Tiru lượng tôi không sao kham được nừa. 

Du sai cất tiệc, các tướng đâu về đấy 

Du nói : 

- Lâu nay không ngủ chung với Tử Dực, nay phẳi gác chân 
lên nhau mà ngủ một đêm. 

Du giả làm say quá, dát Cán vào màn, rồi để nguyên cả 
áo mũ nàm ngủ, nôn oẹ bừa bãi. 

Cán ngủ sao được, nghe bên ngoài trống đã điểm canh hai 
bèn đứng dậy, trông thây đèn vẫn còn sáng mà Chu Du thì 
đã ngủ say, tiếng ngáy như sấm. Cán trông lên bàn, thấy một 
đống thư từ, mói lẻn ra xem trộm. Đó toàn là thư các nơi gửi 
về, trong có một phong ngoài đê : "Sái Mạo, Trương Doãn cẩn 
phong . Cán giật mình, mở ra xem, trong thư nói như 
sau : 
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" Chúng tôi hàng Tào Tháo , không phái có bụng mong phú 
quỷ đàu, củng là bất đác dĩ. Nay đã lừa được quân Tào nhốt 
cá trong thúy trại rỗL Khi nào được dịp, xin nộp đầu Tào Tháo 
ó dưới cờ. Nay mai có người đến, sẽ có tin báo , xin chớ nghi 
ngờ gì cá. Nay kính thư 

Cán xem xong nghi ràng : 

- Té ra hai thằng này vẫn kết liên với Đông Ngô ! 

Lập tức giấu ngay tờ thư ấy vào tay áo, Cán định xem thêm 
thư khác, thì thấy Chu Du trơ mình, bèn vội vàng tắt đèn đi 
ngủ. Du nói lảm nhảm trong mổm ràng :”Tử Dực, vài hôm nữa 
cho anh xem đẩu Tào Tháo r. Cán ầm ừ. Lại thấy Du nói :”Tử 
Dực ! Anh hây ó đây, ta cho anh xem đầu giặc Tháo r\ Lúc 
Cán hỏi lại thì Chu Du đã ngủ khì ra rồi. 

Cán nàm trên giưìmg, đến mãi canh tư, thấy có người vào 
trướng gọi : ' Đô đốc dâ tỉnh chưa ?". Chu Du ra bộ nảm mê 
sực tỉnh, hỏi ràng : 

- Ai nàm trên giường kia thế ? 

Người ấy đáp : 

- Đô đốc mòi Tử Dực cùng ngủ, đã quên rổi à ? 

Du hối hận nói ; 

- Ta chưa khi nào uống say thế này ; hôm nay say quá, 
không biết có nói lở điều gì không ? 

Người ấy nói : 

- Giang Bác có ngưòi đến đây... 

Du nói : 

- Nói se sẽ chứ ! 

Rồi gọi Cán : 

- Tử Dực ! Tử Dực ! 

Cán bấy giò vẫn tỉnh, nhưng vờ ngủ say không thưa, Du 
lẻn ra ngoài trương, Cán láng tai nghe lỏm, thì thấy người bên 
ngoài nói ràng : "Trương Doản, Sái Mạo cho ngưìri lại bảo chưa 
thể nào hạ thủ được.,/*, Nhửng câu sau vì nói nhỏ quá nên 

117 




Cán nghe không rõ. 

Một lát, Chu Du trơ vào, lại gọi : 

- Tử Dực ! 

Cán vẫn vờ ngủ không thưa. Du cũng cải áo đi ngủ. 

Cán nàm nghỉ thầm ràng : 

- Chu Du là người cẩn thận, sáng dậy không thấy thư, tất 
nhiên không để cho mình được thoát ! 

Vừa sang canh nảm, Cán dậy gọi Chu Du. Du vẫn ngủ say. 
Cán bèn đội khăn mặc áo, lẻn ra ngoài trướng, gọi tiểu đồng, 
đi thảng đến cưa trại. Quân canh hỏi : 

- Tiên sinh đi đâu ? 

Cán nói : 

- Ta ơ đây mải, sọ lỡ việc đô đốc, nên ta tạm cáo từ. . 

Quân sĩ cũng không cản trơ gì cả. 

Cán xuống thuyền bơi như bay về ra mát Tào Tháo. 

Tháo hỏi : 

- Tử Dực đi có được việc không ? 

Cán thưa : 

- Chu Du chí khí cao nhã lám, không sao dụ được. 

Tháo giận, nói : 

- Đi đã không được việc, lại bi nó chê cưìri cho à ? 

Cán thưa : 

- Tuy ràng không dụ được Chu Du, nhưng cũng diều tra 
được một việc giúp thừa tướng. Xin hãy cho ta hữu lui cả ra 
ngoài. 

Cán lấy thư ra và thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Tào 
Tháo nghe. 

Tháo nổi giận, nói : 

- Chà ! Hai thằng giặc này dám vô lễ thế à ? 

Lập tức cho đòi Trương Doãn, Sái Mạo vào, Tháo hỏi : 

- Nay ta định sai các ngươi tiến quân đây ! 
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Cán bấn giờ vẫn tỉnh 
nhưng giả cách ngủ say không thưa 

Mạo bẩm : 

- Quân sĩ tập chưa được giỏi, không nên tiến vội. 

Tháo gát ràng : 

Neu đợi đen lúc quân sĩ tập giỏi, thì đầu tao đã nộp cho 
Chu Du rồi ! 

Hai người không hiểu ý thế nào, lúng túng chảng biết nói 
nâng ra sao. Tháo bèn quát võ sĩ lôi hai người ra chém. Một 
lát võ sĩ đem đầu vào dâng, Tháo sực nghĩ ngay ra, nói rằng : 

- Thôi ! Ta mác mẹo mất rồi ! 

Ngưỉri sau có tho than rằng : 

Xưa nay Tào Tháo tiếng khôn ngoan, 

Khôn thế sao má mắc mẹo gừm ? 

Hỡi oi ! Sái, Trương, quăn bán chúa, 

Rước voi giầy má, chết không oan ! 

Các tướng thấy Tháo giết Trưong, Sái, bèn vào hỏi nguyên 
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nhân làm sao, Tháo biêt mình mác mưu, nhung vẫn không chịu 
nhận lỗi, bèn bảo các tướng rằng ■ 

- Hai nguời ấy khinh thường quân pháp nên ta giết đi. 

i( ^ nâ 'y dểu thd dài huổn bã. Tháo chọn Mao Giới và Vu Cấm 
cứ thay làm thủy quân đô đốc. 

Quân do thám báo tin về cho Chu Du. Du mùng rỡ nói : 

- Ta chỉ lo hai nguôi ấy, 'nay đã trừ xong, lòng ta thanh 
thản vô cùng. 

Lỗ Túc nói : 

* Đô dôc dùn £ binh như thế, lo gì chẳng phá được Tào Tháo. 

Du nói : 

- Ta chác ràng các tướng không ai hiểu mưu ta, chỉ có Gia 

Cát Lượng kiến thức hon ta, chắc mẹo này cũng không giấu 
được hán. Tử Kính thứ sang dò xem hắn có biết hay không 
rồi về báo cho ta. ' b 

Ây là : 

Muốn đem phán gián mưu vừa đạt, 

Ướm hồi người ngoài có biết không ? 

Chưa biết Lỗ Túc đi dò Khổng Minh thế nào, xem đến hổi 
sau mói rõ. 
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HỒI THỨ BỐN MƯƠI SÁU 



Dùng chước lạ, Khổng Minh mượn tên 
Dang kế mật, Hoàng Cái chịu nhục 

Lỗ Túc vâng lòi Chu Du xuống thuyền thãm dò Khổng Minh, 
Khổng Minh đón vào khoang thuyền ngỗi chơi. Túc nói : 

- Mấy bủa nay bận việc quân, chưa lúc nào rảnh đến hầu 
chuyện tiên sinh đưọc. 

Khổng Minh nói : 

- Chính tôi cũng chưa đến mừng đô đốc được. 

Túc hỏi : 

■ Có việc gì mà mừng ? 

Khổng Minh nói : 

- Việc Công Cẩn sai ông đến dò tôi xem có biết hay không, 
việc ấy chính nên mừng. 

Lỗ Túc tái mật, hỏi : 

- Sao tiên sinh biết ? 

Khổng Minh đáp : 

- Mẹo ấy chỉ lừa được Tưởng Cán. Tào Tháo tuy cũng mác 
mẹo, nhung hấn tất nghĩ ra, song không chịu nhận lỗi đâu. 
Nay Trương, Sái hai người đả chết, Giang Đông không phải lo 
gi nữa, sao chảng mừng được ! Tôi lại nghe Tào Tháo cho Vu 
Cấm, Mao Giới lên thay linh chức thủy quân đô đốc. Hai ngưìri 
ấy chỉ có mang tính mệnh cả thủy quân Tào Tháo mà quảng 
đi, chớ làm chi được ! 

Lỗ Túc nghe xong, nói một vài câu qua loa rổi từ biệt ra 
về. Khổng Minh dặn Lỗ Túc : 
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- Tử Kinh có về đừng nói vói Công cẩn ràng tai đã, biết 

V ỉ C J y n í é ! Sọ rổi Cồng cẩn lòn ể ghen ghét' lại 

kiem chuyện đế mưu hại tôi. 

Lỗ Túc vâng lòi trơ về, ra mát Chu Du, kl hết đầu đuôi. 
Du thâ^t kinh, nói ; 

- Ngưòi này quyết không sao để dược, ta phải chém đi mới 
xong. 

Lỗ Tủc can : 

* Nếu ta giết Khổng Minh, sẽ bị Tào Tháo cười cho. 

Du nói : 

- Ta sẽ lây phép công mà chém, cho hắn chết cũng không 
oán được ta. 

Lồ Túc hỏi : 

- Phép cỏng gì ? 

Du nói : 

Tư Kính không phải nói, đến mai sẽ biết. 

^ nÔm Sau ’ Du hội cả , các tưróg 6 dưới trướng, mòi Khổng 
Minh đến bàn việc. Khổng Minh đến. Du hỏi : 

- Nay sáp đánh nhau với Tào Tháo ở trên mạt sông, nên 
dùng vũ khí gì đánh cho tiện ? 

Khổng Minh thưa : 

Trên mặt sông lón, cốt lấy cung tên làm đầu. 

Du nói : 

* Lời tiẫ “ sinh họp ý tôi lám ! Hiện trong quân đang thiếu 
tên bán phiền tiên sinh trông nom giúp cho việc làm mưòi văn 
chiếc tên. Đây là việc công, xỉn tiên sinh chớ nên từ choi. 

Khổng Minh nói : 

* Đô đốc đâ sai ’ tôi xin hết sức. Xin hỏi mười vạn tên khi 
nào dùng đến ? 

Du hỏi : 

' Tron S mười hôm, có làm xong được không ? 

Khổng Minh nói : 
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- Quân Tào nay mai sáp đến, nếu đợi mưỉri ngày, việc lớn 
hỏng mất. 

Du hỏi : 

- Tiên sinh liệu độ mây hôm thì xong ? 

Khổng Minh thưa : 

* Trong nội ba ngày, sẽ nộp đủ mười vạn tên. 

Du nói : 

* Việc quân không phải trò 'đùa đâu ! 

Khổng Minh nói : 

Đâu có dám đùa với đô đốc, tòi xin ỉàm giây cam đoan 
nếu ba ngày không xong, cam chịu trọng tội. 

Du mừng lắm, gọi ngay quan chính tư (1) mang giấy tờ ra 
làm cam kết, rổi mở tiệc khoản dãi và nói : 

■ Khi nào xong việc, sẽ có hậu thưỏng. 

Khổng Minh nói : 

* Hôm na y đã không kịp rồi, ngày mai bất đầu làm, đến 
ngày thứ ba, xin đô đốc sai năm trăm quân đến bò sông nhận 
tên đem về. 

Khổng Minh uống thêm vài chén rổi từ biệt. 

Lỗ Túc hỏi Chu Du : 

- Người này nói khoác chảng ? 

Du nói : 

- Rõ ràn e hán tự mua lấy cái chết, chớ ta cũng không bát 
ép gì hán. Hôm nay đông đủ mặt các quan, làm tò cam kết 
dù hấn có mọc cánh cũng không bay thoát. Ta dặn bọn thợ 
cố làm dây dưa, và không cấp đủ cho đổ dùng, tất nhiên hán 
15 hẹn. Khi ấy ta trị tội, xem có kêu ca được nửa không ? Tử 
Kính thử sang thảm dò tành hình, về báo cho ta biet 

Lỗ Túc vâng lệnh, đến gập Khổng Minh. 

Khổng Minh nói : 

- Ta đã bảo Tử Kính đừng nói chuyện gì vói Công cẩn, e 
(1) Quan gí ữ hlnh luật trong quân. 
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Cộng Cẩn lại tìm kế hại ta. Không ngò Tử Kính không chịu 
giâu giếm họ, hôm nay, quả nhiên lại có chuyện. Trong ba ngày 
làm sao vót nổi mười vạn tên, Tử Kính phải cứu ta mới được.’ 

Túc nói : 

Ong tự rước lây tội, tôi biết cứu làm sao bây giò ? 

Khống Minh nói : 

- Tứ Kính cho ta mượn hai chục chiếc thuyền, mỗi chiếc dùng 
ba chục tay thủy thủ tốt. Trên thuyền cang vải xanh chẽ xung 
quanh, và xêp hon nghìn bó cỏ ỏ hai bên mạn thuyền Ta se 
có kế. Đến ngày thứ ba ta bảo đảm đưọc đủ mưíri vạn tên cho 

mà xem. Nhưng chớ để cho Công cẩn biết nữa, nếu hán biết 
thì kê ta hỏng mất đó. 

Túc vâng lòi, nhưng chưa hiểu rõ mưu mô Khổng Minh ra 
sao. Lúc về gặp Chu Du, quả nhiên Túc không đả động đến 
việc mượn thuyền, chỉ bảo không thấy Khổng Minh dùng đen 
tre, gỗ, lông chim và son nhựa gì cả, chỉ nói ràng đã có cách. 

Du râ't ngạc nhiên, nój : 

Thư đợi đen hôm thứ ba xem sao 

LỖ. Túc cát riêng hai chục chiếc thuyền nhanh nhẹ, mỗi chiếc 
ba chục người boi, đủ đồ vải câng, cỏ bó, dự bị sản sàng cho 
Khong Minh. Ngày thứ nhất không thấy gì, ngày thứ hai c ũng 
vậy. Mãi đến hôm thứ ba, độ canh tư, Khổng Minh mới lén 
sai ngươi mời Lỗ Túc xuống thuyên. Túc hỏi ■ 

- ông gọi tôi đên có việc gì ? 

Khổng Minh nói : 

- Mbi ông đến cùng di lấy tên một thể. 

Túc hỏi : 

- Lấy tên ở đâu ? 

Khổng Minh nói : 

- Tử Kính không phải hỏi, cứ đi sẽ biết. 

Nói rổi, sai lấy thừng chạc dàng cả hai chục chiếc thuyền 
làm một, cho boi thẩng lẽn phía bắc. 
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Đêm ấy suông mù phủ kín tròi, trên mặt sông lại càng mỉr 
mịt, giáp mật không trông thấy nhau. Khổng Mmh giục quân 

chèo thuyền đi thật gấp. Quả thật Ut suong mù rất đẹp rốt 
nen tho. 

Lỗ Túc sọ hãi, hỏi : 

- Quân Tào ùa ra thì làm thế nào ? 

Khổng Minh cưỉri, đáp : 

- Tôi chác Tào Tháo thấy sưong mù thế này, không dám cho 

quân ra. Chúng mình cứ yên chí uống nrọu làm vui, đợi khi 
nào sưong tan thì về. 

Canh nam đêm ây, thuyền đến sát thủy trại Tháo. Khổng 

uí thuyền qua y mũi về Lương tây, dàn thành hàng 

chữ nhất, rổi đánh trống và hò reo rẩm n & 

M Tr °"i tr ;/ Tà ,°’ nghe thấy tíếng trống đánh ’ Lếng reo hò, 
Mao Giới, Vu Cấm vội vàng phi báo với Tào Tháo. 

Tháo truyền lệnh ràng : 

- Sương mù dày đặc, quân giác kéo đến bết thẩn, tết có mai 
phục, không nên khinh động. 

ĩ á .°*_ chỉ ra lệnh ch i quân cung nỏ bán tứ tun g ra, lại sai 
ngưỉri lên trại cạn gọi Trưong Liêu, Từ Hoảng, mỗi ngưÈn dẫn 

"í?" q " ần ™ ẽ ý cấ P tóc dến bờ sông tr Ợ chiến. Hiệu 
lệnh đến noi thì Vu Cấm, Mao Gi« sự quân nam tràn vào thủy 
trại, đã sai quân bán rào rào ra rồi. Một lát quân trên cạn 
cung đến, uỏc hon vạn nguìũ, đểu chĩa vào chỗ có tiếng trống 

ỉ !ỉ n J UỐn F T ỉ lìJ mưa ***** Minh một lại sai quay mũi 
thuyền về phía tây, áp vào trại thủy đõ lấy tên ; một mặt cứ 

việc thúc trống hò reo rẩm lĩ. Khi mật tròi đã mọc, suông mù 

dẩn tan, Khổng Minh sai thu thuyền kéo vé. Các bó cỏ trên 

ai chục chiếc thuyền, bó nào cũng chi chít nhũng tên cắm! 

Khổng Minh sai, quân sĩ đổng thanh reo to lên rằng • 

- Tạ ơn thừa tưóng giúp tên ! 

Khi quân vào báo cho Tháo biít thi thuyên „h ? nuóc xuôi, 
đả đi xa hàng hai chục dặm rổi, duíi không k(p nửa. Tàõ Tháó 
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tức bực vô cùng. 

Khổng Minh quay thuyền về nói với Lỗ Túc ràng ; 

- Mỗi thuyền được ước chừng nảm sáu nghìn tên mà không 
hề tốn chút công sức nào của Đông Ngô cả. Thế là đã được 
hơn mười vạn tên, nay mai lại đem tên ấy bắn lại quân Tào, 
chẳng tiện lám ru ? 

Túc nói : 

- Tiên sinh thực là thán thánh. Làm sao lại biết đêm nay 
có sưong mù lớn thế ? 

Khổng Minh nói : 

* 

- Làm tướng mà không biết thiên vãn, không tường địa lý, 
không biết được thuật pháp, không hiểu được âm dương, không 
tính trận đổ, khong giỏi binh thế, đó là tướng xoàng. Từ ba 
hôm trước, ta đã tính biết hôm nay có sương mù lớn, nên mới 
dám nhận thòi hạn ba hôm. Công cẩn hạn cho ta mười ngày, 
mà thuyền thợ, đổ dùng không thứ gì đủ, chực đem một tội 
lỗi nhỏ dể hại ta ; nhưng số mệnh ta đã có tròi, hại làm sao 
nổi ! 

Lỏ Túc chịu là giỏi. 

Thuyền vừa cập bến, đâ thấy năm trâm quân của Chu Du 
đứng chực lình tên. Khổng Minh bảo lên thuyên mà lấy, được 
hơn chục vạn chiếc mang vể nộp. Lỗ Túc vào ra mắt Chu Du, 
thuật lại cả việc đi lấy tên. Du giật mình, thả dài than ràng : 

- Khổng Minh mẹo thẩn, tính giỏi, ta thật không bằng ! 

Ngày sau có thơ rằng : 

Sương mù mờ mịt khấp Trường Giang 
Gần xa không rõ nước mênh mang 
Tên bắn như mưa thuyền chảng núng 
Khổng Minh tài trí vượt Chu hang . 

Một lát, Khổng Minh cũng vào gập Chu Du. Du ra ngoài 
trại đón và khen ràng : 

- Mưu kế tiên sinh tài tình lám, khiến ngưòi ta phải kính 
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phục. 

Khổng Minh nói : . 

- Đó chỉ là một chút mẹo vặt có gì là lạ đâu ? 

Du mời Khổng Minh vào trướng uống rượu, rồi hỏi rằng : 

- Hôm qua, chúa công tôi cho người đến thúc giục tiến quân, 
tôi chưa nghĩ được mẹo gi lạ, xin tiên sinh dạy cho. 

Khổng Minh thưa : 

- Tài tôi thường lám, nghĩ sao được diệu kế ? 

Du nói : 

- Hôm trước, tôi xem thủy trại của Tào Tháo cực kỳ nghiêm 
chỉnh, rất họp binh pháp, không dễ phá được. Tôi đã nghĩ ra 
một mẹo, chưa biet có đùng được hay không, xin tiên sinh quyết 
định giúp. 

Khổng Minh nói : 

- Đô đốc đừng nói vội, xin hãy cũng viết vào lòng bàn tay 
xem có khớp nhau không đã. 

Du mừng lấm, sai đem nghiên bút ra, viết ngầm vào bàn 
tay một chữ, rồi đưa bút cho Khổng Minh. Khổng Minh cũng 
viết một chữ. Hai người ngồi gần lại, xòe bàn tay ra, rồi cùng 
cưòi ầm cẳ lên. Té ra trong tay Chu Du đề một chữ "HỎA”, 
trong tay Khổng Minh cũng một chữ "HỎA”. 

Chu Du nói : 

- Hai chúng ta đã họp ý nhau, chắc không còn nghi ngờ gì 
nữa, xin đừng tiết lộ cho ai biết. 

Khổng Minh nói : 

- Việc là việc chung cả hai nhà, có lẽ đâu lại để lộ chuyện. 
Tào Tháo đã hai phen mác mẹo của tôi, nhưng chắc lẩn này 
hán cũng không phòng bị. Đô đốc cố gắng lên thì thế nào cũng 
dược. 

Tan tiệc đâu về dấy, các tướng không ai biết câu chuyện 
ra sao. 

Tào Tháo, từ khi mất mưòi lâm mưòi sáu vạn mũi tên trong 
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lòng buồn tức lám. Tuân Du hiến kế rằng : 

Giang Đông có Chu Du, Gia Cát Luọng, hai ngưỉri hạp mưu 
vớị nhau, khó lòng phá nổi. Ta hãy nên sai ngưỉri đến Giang 
Đông trá hàng, làm tay trong, dò xét đấy đủ tình hình mm 
CÓ thể phá được. 

Tháo nói : 

Ngươi nói chính hợp ý ta* Vậy ngươi thử xem ai đi làm 
được việc ấy ? 

Tuân Du thưa : 

- Sái Mạo bị giết, em hán 'là Sái Trung, Sái Hòa hiện đang 
làm phò tướng. Thừa tướng nên ban on cho họ vùi lòng gán 
bó với ta, rổi sai sang trá hàng, tất Đông Ngô không nghi ky. 

Tháo theo lỉri ây, đang đêm gọi hai ngưòi vào trưóng dặn 
ràng : 

■ Hai hãy dẫn một số quân sang Đông Ngô trá hàng 

hễ thấy động tĩnh gì, sai người về mật báo ngay Khi nào thành 
công, ta sẽ phong thưởng thêm ị chớ có ản ở hai lòng nhé ! 

Sái Trung, Sái Hòa bẩm : 

- Xin thừa tướng chớ nghi, vợ con chúng tôi ỏ cả Kinh Châu 
chúng tôi có đâu dám thế ! Hai chúng tôi quyết lấy đầu Chu 
Du, Gia Cát Lượng về dâng dưới trưóng 

Tháo trọng thương cho hai người. 

Hôm sau, hai người đem nâm trám tên quân, chồ vài chiếc 
thuyển, thuận gió xuôi xuống bò phía nam. Chu Du đang tính 
toán việc tiến quân, chợt được tin báo có thuyên ò Giang Bác 
sang, xưng tên là Sái Hòa và Sái Trung, em ruột Sái Mạo đến 
hàng. Du cho gọi vào. Hai ngưòi vừa khóc vừa lạy nói ’ 

- Anh* chúng tôi là Sái Mạo, không có tội tình gì, tự dưng 
bị Tào Tháo giết ư.ất, Chúng tôi muốn báo thù cho anh nên 
sang đầu hàng. Mong đô đốc thu dụng cho, chúng tôi xin làm 
tiền bộ. 

Du mừng rỡ, trọng thư&ng cho hai ngưòi rổi sai dẫn quân 
theo Cam Ninh làm tiền bộ. Hai người lạy tạ, chác mẩm Du 
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đã trúng kế rổi. 

Du gọi Cam Ninh vào dặn ràng ■ 

- Hai thằng này không mang theo vợ con, chẳng phải thực 

ụng hàng đâu, đúng Tào Tháo sai đến làm gian te đây Nay 

ta muốn biến kế của nó thành kế của mình, để nó báo tin về 
í° Tào Tháo. Nguôi phải ân cần khoản đãi chúng nó, nhưng 
phải đề phòng. Đọi khi nào ta cất quân đi, sẻ đem giet chứng 
đẽ tế cờ. Ngưoi phải cẩn thận, không được để" lõ việc. 

Cam Ninh vâng lòi trở ra. Lõ Túc vào gặp Chu Du, nói : 

- Việc Sái Trung, Sói Hòa đến hàng chỉ là giả dối, không 
nên dùng vội. 

Du máng ràng : 

- Hai người ấy vì Tào Tháo giết oan mất anh, nên đến hàng 
đẽ báo thù, giả gì mà giả ? Ngưoi hay đa nghi thế, dùng làm 
sao được ngưòi giỏi trong thiẻn hạ ? 

Túc nín lặng lui ra, đến nói với Khổng Minh. Khổng Minh 
chỉ cười. 

Túc nói : 

- Ông cưòi gì thế ? 

Khổng Minh nói : 

- Tôi cưòì ông không biết dó là Công cẩn dùng mưu. Sông 
to cách trò do thám đi lại khó khán. Tháo sai hai ngưòi sang 
trá hàng để dò xét quân ta. Công cẩn lại muốn mượn kế nó 
làm kế mình, dùng chúng thông báo tin tức đỡ mình. Binh pháp 
cần phải dối trá, mưu của Công cẩn rết hay. 

Túc bấy giờ mói hiểu. 

- hôm ây ’ Chu đan « »gồi trong trướng, bỗng thấy Hoàng 
Cái lẻn vào ra mất, Du hỏi : 

- Công Phúc đang đêm đến đây, tất có mưu hay bàn bac. 

Cái thưa : 

- Quân giặc nhiều, quân ta ít, không nên cồm cự lâu. Sao 
không dùng kế hỏa công ? 
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Du hỏi : 

- Ai xui ông hiến kế ấy ? 

Cái thưa : 

* Tôi tự nghi ra, không c6 ai bày vẽ cho cả. 

Du nói : 

- Ta vẫn muốn dùng kế ấy, cho nên mới giữ Sái Trung Sái 
Hòa ở đây, để chúng nó đưa tin tức về cho nhau ; nhưng hỉềm 
vì không có ai thi hành kế trá hàng cho ta cả. 

Cái thưa : 

- Tôi xin đảm nhận. 

Du nói : 

- Nếu không chịu khổ sở một chút, thì khi nào Tào Tháo 
chịu tin ? 

Cái thưa : 

Toi đọi hậu ân cua họ Tôn, dẫu gan óc lầy đất cũng cam. 

Du lại tạ ràng : 

* ông chịu thực hiện kế khổ nhục này, thật là may mán 
cho Giang Đông quá. 

Cái thưa : 

- Tôi chết cũng không oán hận chút nào ! 

Nói rổi tạ trỏ ra. 

Hôm sau, Chu Du nổi trống họp các tướng. Khổng Minh cũng 
đến Chu Du nói : 

- Tháo dẫn hàng trám vạn quân, doanh trại liên tiếp hon 
ba trâm dậm, không phẳi một ngày mà phá xong được. Nay 
truyền cho các tướng, mỗi người phải lĩnh lương thảo ba tháng 
phòng chống nhau với giậc. 

Du nói vừa dứt lời, Hoàng Cái tiến ra nói : 

- Đừng nói ba tháng, dẫu cấp cả ba mưoi tháng lưong thảo 
cũng chẳng làm trò gì ? Nội trong tháng này, có thể phá được 
thì phá, nếu không phá nổi, thì chi bàng theo lời Tủ Bố bo 
giáp quảng gưorm, ngoảnh mát vê bấc mà hàng đi cho rảnh Ị 
130 




Chu Du nghe nói tái mặt lại, nổi giận đùng đùng, thét lốn : 

- Ta đây phụng mệnh chúa công, chỉ huy ba quân phá Tào 
ai dám nói đến hàng là chém. Nay đang lúc hai bên đối địch, 
mày dám mò mồm ra nói câu ấy, làm ngã lòng quân, không 
chém đầu mày thì còn sai bảo được ai 1. 

Liền quát võ sĩ lôi Cái ra chém. 

Cái cũng tức giận, nói lớn : 

- Ta từ khi theo Phá lò tướng quân (1) đến nay, tung hoành 
miền đông nam trải qua ba đòi rồi, khi ấy đâu đã có ngươi ? 

Du giận quá, thét chém cho mau. 

Cam Ninh bước lên can ràng : 

* Công Phúc là cựu thần của Đông Ngô, xin hãy khoan thứ 
cho. 

Du quát lên ràng : 




... Tả hữu lột áo Hoàng Cối, vật sấp xuống dất 
dánh năra chục roi... 

(1) Chỉ Tôn Kiên 
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- Sao mày dám nói lôi thối, làm loạn phép tác của tao ? 

Lập tức thét tả hữu lấy roi vụt Cam Ninh túi bụi rồi đuổi 

ra. 

Các quan đều quỳ xuống can ràng : 

- Tội Hoàng Cái thực là đáng chết, nhung giết Cái thì không 
có lọi cho việc quân. Xin đô đốc hây khoan thứ cho, tam ghi 
tội lại đó, đơi phá xong Tào Tháo, sẽ đem chém cũng chưa muộn. 

* Chu Du vẫn hẩm hầm, các quan nồn nì kêu van mãi, Du 
mới nói : 

- Nếu không nể mặt các quan, thì ta quyết lấy đầu mày 
đó ! Nay hãy tha cho mày tội chết ! 

Du bền sai tả hữu vật cổ Hoàng Cối xuống đánh một trám 
roi. 

Các quan lại kêu van, Du hát đổ cả bàn đi, quát máng các 
quan, và thét bảo đánh đập. Tả hửu lật áo Hoàng Cái, vật 
sấp xuống đất, đánh nồm chục roi. Các quan lại xúm vào xin 
tha. Du đứng dậy chỉ mật Hoàng Cái, nói : 

- Mày cồn dám coi thưòng tao chống ? Hãy cho chịu nâm 
chục trượng đó, nếu QÒn vô lễ, hai tội 8ẽ trị nhân thể. 

Rỗi vừa đi vừa máng nhiếc om sòm trô vào trong trướng. 

Các tướng ra vực Hoàng Cái dậy, thấy da thịt tả toi, máu 
me đầm đìa. Cái về đến trại, ngất đi mấy lần. Ai đến hỏi thốm 
củng ứa hai hàng nước mát. Lỗ Túc cũng đến th á m , rổi xuống 
thuyền trốch Khổng Minh ràng : 

- Hôm nay Công cẩn giận đánh Hoàng Cái nhu thế, chúng 
tôi là bộ hạ Công cẩn nên không ai dám mạnh dạn can ngán 
đã đành ; tiên sinh là khách, sao chỉ thu tay đứng xem, không 
nói giúp cho một câu gi ? 

Khổng Minh cưòi, nói : 

- Tử Kính còn dối ta ! 

Túc nói : 

- Từ khi tôi cùng với tiên sinh sang sông đốn giờ, chưa hề 



có câu gì dối nhau, sao tdẽn sinh lại nói thế ? 

Khổng Minh nói : 

; Thế ra Tử không biết Công cẩn đánh đau Hoàng 

Cái là mưu kế đó ư ? Tại sao còn cần đến tôi khuyên căn ? 

Lỗ Túc bấy giờ mới biết, Khổng Minh 'nói : 

‘ dùn e raẹo khổ nhục, làm sao đánh lừa đưọc Tào 

Tháo ? Nay đô . đốc tất sai Hoàng Cái sang trá hàng, và mượn 
bọn Sái Trung đua tin về trước. Tử Kính có đến choi với Công 
Cấn, chớ có nói là ta biết mẹo ấy nhé ! Chỉ nên nói ràng ta 
cũng oán Công cẩn ác quá là xong. 

Túc về, vào gập Chu Du. Du mòi vào sau trướng ngổi choi 
Tuc nói ; 

- Hôm nay, làm sao dô đốc đánh Công Phúc đau quá thế ? 

Du hỏi : 

- Các tướng có ai oán ta không ? 

Túc nói : 

- Nhiều ngưòi thác mắc lắm ! 

Du hỏi : 

- Ý Khổng Minh thế nào ? 

- Khổng Minh cũng oán đô đốc bạc đăi tướng sĩ. 

Du cưòi, nói : 

Phen nay ta mới lừa được Khổng Minh I 

Túc hỏi làm sao. Du nói : 

- Đánh Hoàng Cái là kế của ta đó. Ta muốn sai hắn trá 
hàng, nên trước hết dùng kế khổ nhục để đánh lừa Tào Tháo 
roi sau dùng kế hỏa công thì mới có thể thắng được. 

Túc trong bụng phục Khổng Minh là cao kiến, nhung không 
dám nói rõ. 

Hoàng Cái đau nầm trong truóng, các tưóng đều đến hỏi thám. 
Cái chấng nói nâng gì, cứ thở dài sườn sượt. Chọt báo có quan 
tham mưu là Hám Trạch lại thảm. Cái sai mòi vào tận chỗ 
nàm, đuổi tả hữu lui ra ngoài. Hám Trạch hỏi : 
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- Tưóng quân có thù hằn gì với đô đốc chảng ? 

Cái nói : 

- Không thù hàn gì cả. 

Trạch nói : 

- Thế thì vừa rổi ông bị đòn, có phải là kế khổ nhục không ? 
Cái hỗi : 

- Sao ông biết ? 

- Tôi xem bộ dạng Công cẩri, mười phần đâ đoán được chín. 
Cái nói : 

- Tôi chịu hậu ân họ Tôn đã ba đòi, không lấy gì báo được, 
nên hiến kế ấy để phá Tào Tháo. Thân tôi tuy đau khổ, nhung 
ai là tâm phúc của tôi ; duy có ông là ngưòi trung nghĩa, nên 
tôi mới dám thổ lộ can trường. 

Trạch nói : 

- Phải châng ông muốn dùng tôi dâng thư trá hàng ? 

Cái đáp : 

- Quả thị tôi có ý đó, chua biết ông có chiu giúp cho không ? 
Hám Trạch hớn hở nhận lời. 

Ấy thực là : 

Dũng tướng quên mình mong báo chúa , 

Mưu thắn vì nước lại đổng tăm. 

Chưa biết Hám Trạch sang dâng thư làm sao, xem đến hổi 
sau sẽ rõ. 
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HỒI THỨ BỐN MƯƠI BẢY 

Hám Trạch mật dâng thu giả hàng 
Bàng Thống khéo dùng liên hoàn kế 

Hám Trạch tự là Đức Nhuận, người làng Sơn Âm, quận cối 
Kê, nhà nghèo nhưng chảm học, phải đi làm thuê ; thường hay 
mượn sách vể xem, xem xong một lượt là nhớ như in không 
bao giờ quên nữa. Trạch lại có tài biện bác, có can đảm. Tôn 
Quyển dùng làm tham mưu. Trạch choi vởi Hoàng Cái thân 
thiết lắm, nên Cái nhờ dâng thư trá hàng. Trạch vui lòng nhận 
ngay và nói : 

- Đai trượng phu ò đời, không Lập được công danh sự nghiệp 
gì chảng hóa ra cùng với cp cây mục nát ư ? Ong đã quên 
mình báo chúa, đây tôi há dám tiếc thân ! 

Hoàng Cái nhảy choàng xuống đất lạy tạ. Trạch nói : 

- Việc không nên để lâu, xin đi ngay hôm nay ! 

Cái nói : 

- Thư tôi đã viết sản rồi. 

Trạch nhận lấy thư. Đến đêm giả làm ông lão đánh cá, boi 
chiếc thuyền con sang thẳng bò phía bác. Đêm hôm ấy, sao lạnh 
dầy tròi ; vừa canh ba thì thuyền Hám Tíặch tới cạnh thủy 
trại quân Tào. Quân tuẩn tiễu trên sông bất được, vào báo vói 
Tào Tháo. 

Tháo hỏi : 

- Có lẽ là gian tế châng ? 

Quân thưa : 

- Chỉ có một ông lão đánh cá, tự xưng là tham mưu bên 
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... Hám Trạch boi một chiếc thuyền con 
sang thảng bơ phía bắc... 

Đong Ngo, ten là Hám Trạch* lại trình việc cơ mật. 

Tháo sai dẫn vào. Bấy giờ trên tnróng, đèn đuốc sáng lòa ; 
Tháo ngồi ngất ngưỏng trên ghế hỏi rằng : 

- Ngưoi đã làm tham mưu Đông Ngô, nay đến đây có viêc 
chi ? 

Trạch nói : 

Trước kia, tôi thấy người ta đổn Tào thừa tướng cẩu ngưòi 
hiền như kẻ khát nước. Nay nghe lời nói thật không ãn khớp 
chút nào. Thôi, Hoàng Công Phúc, ngươi nghĩ lầm mất rổi ! 
Tháo nói : 

- Ta sáp sửa đánh nhau với Đông Ngô, thấy ngươi một mình 
di lẻn đến. đây, lẽ nào chảng phải hỏi ? 

Hám Trạch nói : 

- Hoàng Công Phúc là cựu thần ba đỉri bên Đông Ngô. Nay 
vô có bị Chu Du dập đánh khổ sỏ trước mặt các tướng. Công 
Phúc lấy làm câm tức vô cùng, bởi vậy, muốn sang hàng thưa 
136 




tướng để báo thù, liền bàn với tôi. Tôi với ông ta như anh em 
ruột một nhà, cho nên dâng hộ tờ mật thư, chưa biết thùa tướng 
có dùng cho không ? 

Tháo hỏi : 

- Thư đảu ? 

Hám Trạch đua thư ra trình. Dưới đèn, Tháo mở xem, trong 
thư nói rằng : 

Tôi là Hoàng Cái, đội ơn sâu họ Tôn, đáng ỉẽ không dám 
án ó hai lòng mói phải . Nhung xét tình thế bây giờ , thì đem 
quản sáu quận Giang Đồng mà địch với quàn trăm vạn ỏ Trung 
Nguyên , ít địch sao nổi nhiêu , thiên hạ đều thấy rõ cả. Các 
tướng sĩ bên Đông Ngô , bất kỳ khốn dại, ai củng biết cái lẽ 
như thế. Duy có Chu Du ba tuổi ranh , tính tình nông nổi, tự 
cao tự đợi , muôn đem trứng chọi với đá ; lợi ỷ thế lộng quyên 
phạt kể ƯÔ tội mà không thương người có công . Tồi là cựu thần, 
bỗng dưng bị đánh, cám tức biết ngần nào ỉ 

f, Tòi được nghe tiếng thừa tướng đem bụng chân thành đài 
người , nhún mình dùng ké sĩ. Vậy tôi xin đem quân lại hàng, 
mong lập lấy chút công và rửa nhục trước. Lương thảo cùng 
đồ khí giói, sẽ xỉn đem cả thuyên lại nộp sau. Khóc ra máu, 
lạy trình thư này, xin đừng hô nghi gì cả " 

Tháo ngồi trên ghế, xem đi xem lại tờ thư hon chục lượt, 
rổi bỗng dung đập tay xuống án, trợn mát nổi giận lên mà nói 
rằng : 

- Hoàng Cái dùng kế khổ nhục, sai ngưoi đến dâng thư trá 
hàng, dám to gan đánh trống qua cửa nhà sấm phải không ? 

Và thét tả hữu lôi Trạch ra chém. Khi Trạch bị dẫn đi, nét 
mặt vẫn thản nhiên như không. Trạch chỉ ngẩng mặt lên trời 
cười ngất. 

Tháo sai lôi lại quát hỏi ; 

* Ta đâ biết rõ ruột gan ngươi, ngươi còn cưòi gì nữa ? 

Trạch nói : 

- Thưa, tôi đâu dám cười ông ! Tôi cưòi Hoàng Công Phủc 
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•* không biết ngưòi đó thôi ! 

Tháo hỏi : 

- Thế nào là không biết ngưòi ? 

Trạch đáp : 

- Chém thì cứ chém, việc gì phải hỏi lôi thôi ? 

Tháo nói : 

- Ta đây học binh thư từ thuỏ nhồ, còn lạ gì nhưng mẹo 
ấy, ngưoi lừa ai thì được, chớ lừa ta sao nổi ? 

Trạch nói : 

- Xin ông hày cho tôi được biết mẹo lừa ở chỗ nào ? 

Tháo nói : 

- Để ta nói thảng cho ngươi biết, để ngươi có chết cũng không 
oán thán gì được nữa. Nếu các ngưoi thật tâm muốn hàng, sao 
không định tnrớc ngày giờ ? Thế có phải là gian hay không ? 

Trạch nghe xong, phi cười, nói : 

- Nói thế mà khởng biết thẹn, dám khoe khoang biết nhiều 
binh thu ! Thôi, biết điểu thì thu quản về cho mau, đừng có 
đánh chác gì nửa mà bị Chu Du tóm được. Đổ vỏ học kia ! 
Tiếc thay, ta chết uổng về tay ngươi ! 

Tháo hỏi : 

- Sao lại bảo ta là vồ học ? 

Trạch đáp : 

- Ngươi không biết cơ mưu, không hiểu đạo lý, vô học rành 
rành ra đấy còn gì ! 

Tháo nói : 

- Ngươi cứ vạch những chỗ không đúng của ta ra xem nào ? 

Trạch nói : 

- Ngươi không kính trọng người hiền, hà tất phải nhiều lời 
làm gì ? Ta chỉ có chết là hết ! 

Tháo nói : 

- Nếu ngươi đưa ra đủ lý lẽ thì tự nhiên ta sẽ kính phục 
ngay. 
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Trạch nói : 

- Thế ngưoi không biết câu : "Trốn chúa đi lén, không thể 
hẹn giờ” sao ? Nếu hẹn trước mà lỡ ra việc trong chưa xong 
ngoài đã có binh đến tiếp ứng, chảng hóa ra lộ chuyện mat 
a ? Do đó gập lúc thuận tiện thì làm, chứ hẹn trước làm sao 
được. Ngưoi không hiếu lẽ đó, định giết người tử tế, quả là 
đồ vô học. 

Tháo nghe xong, dịu ngay nét -mật, bước xuống xin lỗi nói : 

- Tôi xét việc không tinh, lỡ phạm đến oai ngài, xin tha thứ 
cho. 

Hám Trạch nói ; 

- Tôi với Hoàng Công Phúc đã dốc một lòng đến hàng khác 
nào trẻ nít mong cha mẹ, còn có điều gì là dối trá nưa. 

Tháo mừng lắm, nói : 

Nếu hai ông mà lập được công to này, ngày sau sẽ được 
phong tước cao hon những người khác 

Trạch nói : 

- Chúng tôi có phải vì tước lộc mà lại dây đâu chính vì 
thuận lẽ tròi, họp lòng người đó thôi. 

Tháo sai đem rượu khoản đãi. Một lát, có người vào ghé tai 
nói nhỏ vói Tào Tháo. Tháo nói : 

- Đưa thư ra xem nào ! 

Ngươi đo tnnh thư lên. Xem xong, Tháo tỏ vẻ vui mùng 
Hám Trạch nghĩ thầm đây hẩn là Sái Hòa, Sái Trung đưa tm 
về báo chuyện Hoàng Cái bị đòn, nên Tháo mừng việc ta đến 
hàng là thật bụng hản. 

Tháo nói : 

- Phiển tiên sinh trở về Giang Đông, cùng vói Hoàng Công 
Phúc hẹn ngày đưa tin sang bên này cho tôi biết trước, dể đem 
quân ra tiếp ứng. 

Trạch thưa : 

- Tôi đã bỏ xứ Giang Đông mà đến đây, không mật mũi nào 
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dám vê nữa. Xin thừa tướng sai ngưtri tin cẩn khác. 

Tháo nói : 

- Nếu sak người khác, tôi e tiết lộ việc châng ? 

Trạch từ chối mãi, rổi nói : 

- Tôi có về thì phải đi ngay, không ờ đây lâu được. 

Tháo thưởng cho vàng lụa, Trạch không nhận, từ tạ trở ra, 

lại bai chiếc thuyền nhỏ về Giang Đông. 

Trạch thuật lại tất cả với Hoàng Cái. Cái nói : 

- Giá không được ông là ngưìri biện bác giỏi, thì ta chịu khổ 
cũng uổng công. 

Trạch xin ra trại Cam Ninh để dò ý tứ Sái Trung, Sái Hòa. 
Cái nói : 

- Hay lám ! 

Trạch đến trại, bảo với Ninh rằng : 

- Hôm qua tưởng công cứu Hoàng Công Phúc mà cũng bị 
đánh, tôi rất cám tức. 

Ninh chỉ cười không nói. Giữa lúc ấy thì Sái Trung, Sái Hòa 
ở đâu vừa đến. Trạch đưa mát cho Cam Ninh, Ninh hiểu ý 
nói ngay ràng : 

- Công Cẩn chỉ hưọm tài, chẳng coi chúng ta ra gì. Ta nay 
bị nhục thật xấu hổ vói cả các người bên Trường Giang. 

Nói đoạn, mấm miệng nghiến răng, dập tay xuống bàn gầm 
thét. Trạch giả tảng ghé vào tai Cam Ninh nói mấy câu. Ninh 
cúi sầm ngay mạt xuống, nín lặng, chỉ thồ dài hai ba tiếng. 

Sái Trung, Sái Hòa thấy hai người có ý muốn làm phản 
mới hỏi thử : 

- Chảng hay tướng quân và tiên sinh sao buồn bực làm 
vậy ? * 

Trạch nói : 

- Các ngưoi biết thế nào được những điều đau khổ trong 
lòng chúng ta ? 

Sái Hòa nói : 




- Cà lẽ hai Vị dựih phán Đông Ngô mà hàng Tào chàng ? 

Hám Trạch tái mảt lai Cam Nỉnh +1 — * 

Ví - 7 , ạ ạ uam Ninh ®*om đứng dậy, nói : 

thi ! '* **** * - - 

Sái Trung, Sái Hòa vội nói : 

tò 'JV"LT clui " 8 t6i wní * ^ «*» phúc bày 

Ninh nói : 

- Nói mau ỉên ! 

Hòa nói : 

- Tào công sai hai chúng tôi đến trá hàng đây nếu hai nn 

có ý quy thnân Tào công, chứng tôi xin dln Ông 

Co thật the không ? 

Hai người đổng thanh đáp : 

- Đâu dám nói dối ! 

Ninh vờ mừng rỡ, nói • 

ta dược “ hU “• “ là w «- w dịp may cho 

Hai người nói : 

t.»'^o H TZ c t Z g Pb J‘ và tư6 ” g qu4 “ bị * <■ - 

Hám Trạch cũng nói • 

naỹ dín dâ rù d H™ hU H hànB c4a CÔng Phúc ■“« ‘hứa tưtog rdi, 
nay dẽn rủ Hung Bá cùng đến hàng đây 

Ninh nói : 

mội tongTâfeo PhU đj eập d “ ọc minh CM ’ cang nên 

i s ch 5 ? Tra™ 

2 ầk t \ SanB Tà ° Th4 °' ‘ho nói Hoàng Cái 

đín ' "h™* ' hm * d 'P ầnân tiện, kw nào thấy đoàn 
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thuyền có cắm cờ xanh ơ đầu, đó chính là thuyền đến hàng. 

Tháo được luôn hai bức thư, trong bụng vẫn nghi nghi hoặc 
hoặc, liên hội các mưu sĩ lại bàn ràng : 

- Bên Trường Giang, Cam Ninh bị Chu Du làm nhục, xin 
làm nội ứng. Hoàng Cái bị đòn, sai Hóm Trạch sang xin hàng, 
đều chưa đáng tin lám. Ai dám sang trại Chu Du dò xem hư 
thực ra sao ? 

Tương Cán bước ra nói : 

- Tôi bữa trước sang Đông Ngô, chưa làm được việc gì, vốn 
còn áy náy. Nay xin liều đi chuyến nùa, quyết dò được sự thật 
về báo vói thừa tướng. 

Tháo mừng rơ, sai ngay Tương Cán đi. Cán cưỡi chiếc thuyên 
nho, bơi thảng đến cạnh thủy trại phía nam Trường Giang cho 
người vào báo. Chu Du thấy Cán lại đến, mừng nói ràng : 

- Ta thành công được là nhờ người này đây. 

Lập tức dặn Lổ Túc : "Mời Bàng Thống đến bảo cứ làm như 
thế... như thế cho ta". 

Bàng Thống tự là Sì Nguyên, quê ở Tưong Dương, tránh loạn 
sang ngụ bên Giang Đông. Lổ Túc thường tiến cử lên Chu Du. 
Thống chưa kịp đến ra mát, thì Du đã sai Túc đến hỏi kế phá 
Tào. Thống mật bảo Túc ràng ; Muấn phá quân Tào, phải dùng 
hỏa công, nhưng trên mật sông to, một chiếc thuyền bén lửa 
thì các thuyền khác tản ra chạy được cả. Chỉ có dùng kế liên 
hoàn, khiến Tháo phải ghép cả thuyền vào một chỗ, mới có thể 
tháng được". 

Túc về nói lại với Chu Du. Du phục lắm và bảo Túc : 

- Chỉ có Bàng Sĩ Nguyên mởi thực hiện được kế ấy cho ta 
mà thôi. 

Túc nói ; 

- Chỉ sợ Tào Tháo xảo quyệt, đi thế nào được ? 

Chu Du còn đang phân vân, tìm chưa ra cơ hội, thì được 
tin Tưởng Cán lại sang. Du mừng lám, một mật dận dò Bàng 
Thống thi hành mưu kế, một mặt cho người mời Tưởng Cán 
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vao. Cán thây không ai ra đón, trong bụng ngờ vực, liền sai 
buộc thuyên ổ chỗ hẻo lánh rồi vào, Du hầm hầm nổi giận 
nói rằng : 

• Tử Dực sao dám khinh ta thế ? 

Cán cười, đáp : 

- Ta nghĩ ông là chỗ tình nghĩa anh em cũ, muốn đến bày 
tỏ tâm sự, sao lại bảo ta lứa lọc ? 

Du nói : 

- Ngưoi muốn dụ ta hàng Tào, trừ phi sông cạn đá mòn ta 
mói chịu ! Lần trước ta nghĩ tình bạn cũ, mời uống rượu và 
lưu ngủ chung giường ; không ngờ ngươi ãn cáp thư của ta, 
lẻn về báo với Tào Tháo, để Trương Doãn, Sái Mạo bị giết, 
làm hỏng việc của ta. Hôm nay ngươi bỗng dưng lại đến, chắc 
không có bụng tốt đâu ! Nếu ta không nghĩ đến tình xưa, thì 
chỉ cho ngươi một nhát dao đứt làm hai đoạn ! Ta củng muốn 
tống ngưoi về cho rảnh, nhung độ vài hôm nừa ta sẽ đánh phá 
Tào Tháo, nên phải giữ ngươi lại, kẻo tiết lộ quân cơ Ị 

Liền sai tả hữu đưa Cán ra nghỉ trong một cái am, gần núi 
Tây Son, và bảo : 

- Đợi khi nào ta phá xong Tào Tháo, sẽ tiễn ngươi sang sông 
củng vừa. 

Tương Cán dang chực nói thì Chu Du đã trỏ vào sau trướng 
rồi. Tả hữu lẩy ngựa cho Tưởng Cán cưỡi, và dẫn đến am nhỏ 
sau núi, cát hai tên lính hầu hạ. 

Cán ở đó vừa buồn vừa lo, àn ngủ không yên. Đêm hôm 
ấy, trăng sao vàng vặc. Cán dạo ra sau am, nghe váng vảng 
có tiếng đọc sách. Cán lần theo, mãi đến cạnh núi, thấy có 
cân nhà tranh, ánh đèn le lói. Cán nhòm vào thấy một ngưòi 
đang ngồi đọc binh thư, trưóc đèn treo một thanh kiếm. Cán 
nghi người này hẳn là dị nhân đây, liền gõ cửa vào choi. Người 
đó ra đón Cán vào, tư thế rất trịnh trọng. Cán hỏi tên họ, 
ngươi đó đáp : 

- Tôi là Bàng Thống, tự là Sĩ Nguyên. 



143 




Cán nói : 

- Có phải là Phượng Sổ tiên sinh đó không ? 

Thống đáp : 

- Chính phải. 

Cán mừng, nói : 

- Tôi lâu nay vẫn nghe tiếng ngài, sao nay lại ẩn dật ơ đây ? 

Thống nói ' 

- Chu Du cậy tài khinh ngưòi, nên tôi phải đến ỏ chỗ này. 
Xin hỏi ông là ai ? 

Cán đáp : 

- Tôi là Tưởng Cán. 

Thống mời vào thảo am nói chuyện. Cán nói : 

- Cứ như tài của tiên sinh, đi dâu mà chảng được trọng dụng. 
Nếu tiên sinh chịu sang với Tào công, tôi xin tiến dẫn. 

Thống nói : 

- Tôi muốn bỏ đất Giang Đông này đâ lâu. Ông đã có lòng 
tiến dẫn, thì phải đi ngay mói được, nếu để chậm trễ, Chu Du 
biết, sẽ làm hại mất. 

Ngay đêm hôm ấy, Thống cùng với Cán xuống núi, ra bò 
sông tìm chiếc thuyền của minh trước, chở như bay về Giang 
Bác. 

Về đến trại, Cán vào trước, thuật chuyện lại vói Tào Tháo. 
Tháo thấy có Phượng Sồ tiên sinh đến, ra ngay ngoài trướng 
đón vào, chia ngôi chủ khách ngồi choi, rồi hỏi : 

- Chu Du tuổi còn non choẹt mà đả hợm mình khinh người, 
không dùng được mưu hay. Tôi được nghe tiếng lớn của tiên 
sinh đã lâu, nay đã có lòng hạ cố, có điều gì xin tiên sinh cứ 
dạy bảo cho. 

Thống thưa : 

- Tôi vẫn được nghe thừa tướng dùng binh rất giòi, nay xin 
cho được xem việc bố trí quân sĩ thế nào. 

Tháo sai đem ngựa và mời Bàng Thống đi xem trại trên cạn 



144 




trưóc. Hai ngưòi dóng ngựa lên chỗ cao đúng quan sát. Thống 
khen ràng : 

Nhưng trại này tựa vào sườn núi, men rừng, tnróc sau 
liên hệ vói nhau, ra vào có của, lui tỗi có đưòng, dau Tôn Ngô 
Nhưong Thư ngày xưa cũng không thể hon được ! 

Tháo nói : 

Tiên sinh chớ có quá khen, còn mong dạy bảo giúp cho. 

Lại mời Thống đi xem trại dưới nước, thấy ở mé nam chia 
lam hai mươi bốn cửa, thuyền lón bao bọc phía ngoài như một 
bức thành ; giữa là những thuyền nhỏ, Iô'i ra vào thật phân 
minh. Thống cười, nói : 

- Thừa tướng dụng binh thế này, tiếng đồn quả nhiên không 
ngoa ! 

Rồi lại trỏ sang Giang Nam, nói * 

" Chu Lang ! Chu Lang ! Náy mai tất chết ! 

Tháo mừng lám, về trại, mở tiệc thết đãi, cùng Thống đàm 
luận về cách dùng binh. Thốhg lý lẽ hùng biện, ứng đối trôi 
chảy. Tháo kính phục lám, ân cần mòi mọc. Thống gia saý hỏi 
ràng • 

* Bâm thùa tướng, ở đây có thầy lang giỏi không ? 

Tháo hỏi : 

- Cẩn thầy lang làm gì ? 

Thống nói : 

- Tôi xem chừng thủy quân của thừa tướng ốm nhiều cần 
CÓ thầy lang gioi mới chữa được. 

Bấy giờ, quân Tào không quen thủy thổ, bệnh thổ tả phát 
ra, nhiều ngưòi bị chết. Tháo đang lo nghỉ, chợt nghe Thong 
nói thì làm gì chảng phải hỏi. Thống bèn nói : 

Phưong pháp luyện tập thủy quân của thừa tướng thật là 
tuyệt diệu, nhưng tiếc chưa được toàn diện. 

Tháo hỏi gậng hai ba lần. Thống nói : 

Tôi có một kế, khiến cho thủy quân không mắc tật bệnh 
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gì, có thể yên ổn thành công. 

Tháo mừng lám, hỏi kế hay. Thống nóì : 

- Trong sông lơn này, nước thủy triều khi lên khi xuong, 
sóng gió liên miên. Người phương bác không quen ngổi thuyên 
bi sóng đánh nghiêng ngả mới sinh bệnh. Nếu đem thuyền 
lơn nhỏ, ghép lại thành từng cụm độ ba chục chiếc hoặc nãm 
chục chiếc, đầu đuôi dùng xích sát ghép liền vói nhau, trên 
thuyền lát ván phẳng phiu ; như thế, chảng những người đi 
lại dễ dàng, mà đến ngựa chạy cũng được. Nên làm ngay lúc 
này đi, thì còn lo chi thủy triều và sóng gió nữa. 

Tào Tháo bước xuống tạ, nói : 

- Giá tiên sinh không vạch cho kế hay này, thì phá sao được 
Đông Ngô ! 

Thống nói : 

- Tôi củng mái nghi nông cạn thế thôi, xin thừa tướng thử 
liệu xem có nên không ? 

Tháo lập tức truyền gọi thợ rền, ngày đêm đúc dây xúc xích 
và đanh lớn ghép chặt các thuyền lại. Quân sĩ được tin, ai nây 
đều mừng rỡ. 

Người sau có thơ ràng : 

Xích Bích dùng binh đánh hỏa công . 

Bày mưu đật mẹo khéo thòng đông . 

Nếu không có kế liền hoàn ấy. 

Công Cẩn làm sao lập được công ? 

Bàng Thống lại nói với Tào Tháo ràng : 

- Tôi xem tình hình các bậc hào kiệt bên Giang Đông, lám 
người oán Chu Du. Tôi xin đem ba tấc lưỡi, dụ bọn ấy về hàng 
thừa tướng. Còn một mình Chu Du không có người giúp đõ 
tất bi thừa tướng bát sống thôi. Du đã bị tan, thì Luu Bị cung 
chẳng giơ trò gì được nữa. 

Tháo nói : 

- Tiên sinh lập dược công to này, Tháo sẻ tâu với thiên tử, 




Ngươi to gan thật !... Lừa được Tào Tháo 
chứ bịt sao nỗi mát ta ! 

phong ngài làm chức tam công, 

Thống nói : 

- Tôi không phải vì phú quý đâu, chỉ muốn cứu dân đó thôi, 
Thừa tướng có sang sông, chớ nên tàn hại dân lám. 

Tháo nói : 

- Tôi thay trời mà trị dân, lẽ đâu lại giết hại dân ? 
Thống xin tò chứng nhân của Tháo để phòng khi quân Tháo 

kéo sang khỏi động chạm đến họ hàng nhà mình. 

Tháo nói : 

- Họ hàng tiên sinh ỏ cả đâu ? 

Thống thưa : 

- ỏ cả bò sông bên kia, nếu được giấy đó thì sẽ bình an 
vô sự. 

Tháo sai viết giấy đóng dấu vào rổi giao cho Thống. Thống 
lạy tạ, nói : 

- Saư khi tôi đi rồi, thừa tướng nên gấp rút tiến quân, chớ 
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để cho Chu Du biết. 

Tháo cho là phải. Thống tù biệt ra đín bỉ, sông, sáp bưức 
“rt g n ‘ h Mne * ■* 

. ' Nẹ™ * gan 1 Hoàng Cái dùng kí khổ nhục. Hám 

ĩ:± T„\ ** ■ l í f : «" My kí lito iSr 

Ta chỉ sọ bpn nguoi đõt không xuể dũpc thà, Ị Bọn ngmá 

B f độ JL chỉ lừa *“'* Tà ° ch<t wt sao ôí, mít to ! 

Dàng Thống rụng rời hết vía. 

Ấy là : 



Cứ tuồng đông nam nhiều meo giỗi. 

Ai ngờ tày bấc lổm người khôn ! 

Chu. biít nguòi ấy là ai, xem đến hđi sau sẽ hiểu. 
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HỒI THỨ BỐN MƯƠI TÁM 

Mồ tiệc yến, Tào Tháo ngâm thơ 
Khóa chiến thuyền, bắc quân dùng võ 

Lại nói Bàng Thống nghe ngưòi đó nói giật nẩy mình vôi 
ngoảnh lại trông thì ỉà bạn cũ Tư Thư Trone bunt TVi "■ ’ 

r - 

Từ Thứ cười, nói : 

ra ;,?* c6n ttnh mạns “ m — ba ™" «— - » dây aẽ 
Thống nói : 

-Nguyên Trực - Anh dinh phá tế của tôi thật à ? 

Thứ nói : 

T “ đội °”. sâ “Ị;>™ Hoàng Thtic, không lùc nào quên. Tào 

2 ° i m ?„f không iy m^nuỉn 

ĩlfhl°Lli lẽ đău 'ã »M u củT s, ? Chi vìT 
Hệt^thì tranh ím thA*" này ' một maì gia0 tranh gay go khSc 

? ”ỉ n , ■ hay M 

àt thân tôi sẽ rin gán miệng Uú mà í ngáy chê ttíc. 
Ihong cười, nói : 

-Nguyên Trực nghĩ xa lắm, nhung kế ấy thì có khô gì ! 

7 í' g biệt xuốn ể thuyền về Giang Đông 
Lại nói, chiều hôm ấy, Từ Thứ sai ngưỉri lẻn đến các trai 
p ao một tin đồn. Hôm sau, quân lính túm nlm tụmtllhỗ 
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nào cũng ghé tai, chạm trán thì thầm vói nhau. Quân do thám 
về báo vói Tháo rằng : trong quân có tin đổn Hàn Toại, Mă 
Đáng ó Tây Luong làm phản dang kéo về đánh Hứa Đô. 

Tháo giật mình, vội vàng họp các muu sĩ lại bàn bạc : 

- Ta dẫn quân sang đánh mặt nam, lúc nào cũng lo láng 
về bọn Mã Đàng, Hàn Toại. Tin đồn chưa biết hư thực thế 
nào, nhung cũng nên đề phòng mởi được. 

Tháo vừa dứt lời. Từ Thứ bước ra, thưa : 

- Tôi từ khi đội ơn thừa tướng thu dùng, chưa lập đưọc chút 
công lao nào. Nay tôi xin lĩnh ba nghìn quân mã, ra giữ ải 

Tán Quan, nếu xảy việc gì khẩn cấp, sè xin báo tin lên thưa 
tương. 

Tháo mừng, nói : 

- Nếu Nguyên Trực chịu khó đi cho, ta không còn lo ngại 
gì nữa.^Hiện ở cứa ải củng đã có quân sĩ, ông thống lĩnh ca 
một thế. Ta cấp cho ông ba nghìn quân mã bộ nữa, cùng Tang 
Bá làm tiên phong, ông nên lập tức đi ngay, đừng trì hoãn 

Từ Thứ từ biệt Tào Tháo, cùng Tang Bá lĩnh quàn đi. Đó 
chính là kê' của Bàng Thống cứu Từ Thứ 

Đời sau có tho rằng ; 

Tao Tháo natn chinh dạ những său 

Lo vì Đẳng, Toại nổi qua mau. 

Một lời Bàng Thống xui Nguyên Trực. 

Có khác chi nhu cá thoát cău. 

Tào^ Tháo từ khi sai Từ Thứ di khỏi, trong bụng tạm yẽn 
Một hôm, cưỡi ngựa đi xem xét chung quanh các trại trên bộ 
rổi đến thủy trại. Tháo đi trên chiếc thuyền to, giưa cám cò 
hiệu chừ Súy. Hai bên bày thủy trại, tren thuyền phục hon 
một nghìn tay cung nỏ. Tháo ngồi chót vót tầng trên. 

Hôm 15 tháng 11 nám Kiến An thứ 12 (207) khí trời tanh 
tê sóng gió êm lậng, Tháo sai mb một tiệc rượu có cả ca nhac 
trên thuyền to để hội các tưóng. Trời tối dẩn, vầng trâng hdện 
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trên đỉnh núi phía đông, vàng vặc nhu ban ngày : dải Trưòng 
Giang nàm vát ngang như tấm lụa. Tháo ngồi trên thuyền, tả 
hữu vài trám người, mặc toàn gấm vóc, vác qua, cầm kích đứng 
hầu hai bên. Các quan vãn vò ngồi theo ngôi thứ. Tháo đứng 
ngám bốn phương trời mênh mông, bát ngát : dãy núi Nam 
Bình lổ lộ như tranh vẽ ; phía đông bờ cõi Sài Tang, phía tây 
sông dàí Hạ Khẩu ; phía nam dáy núi Phàn Sơn ; phía bác 
khu rừng Ô Lâm. Tháo lấy làm khoan khoái, nói với quan quân : 

- Ta từ khi khơi nghĩa, vì nước trừ những kẻ hung bạo, thề 
quyết quét sạch bốn biển, san phảng thiên hạ, duy chỉ còn Giang 
Nam là chua lấy được thôi ! Nay ta có trám vạn hùng binh, 
lại nhờ sức các ông, lo gì chẳng thành công ? Sau khi ta thu 
phục được Giang Nam, thiên hạ yên ổn rôi, ta sè tha hổ cùng 
với các ông chung hương phú quý, vui vẻ đời thái bình ! 

Ván võ cùng đứng dậy nói : 

- Chúng tôi chí mong sao thừa tướng chóng thành công, trọn 
đời chúng tôi đều được nhờ phúc âm của thừa tướng. 

Tháo mừng lám, sai tả hừu đi rót rượu mời các quan. Uống 
mãi đến đêm, Tháo say, trỏ sang phía nam nói : 

- Bớ Chu Du ! Lỏ Túc ! Chúng mày không biết lòng trời. 
Nay may có người của chúng mày đến hàng ta làm nội ứng, 
phá từ trong phá ra, đó là trời giúp ta vậy ! 

Tuân Du thưa : 

- Thừa tướng không nên nói, e bị tiết lộ. 

Tháo cưòi ha hả, nói : 

- Mọi người có mặt ơ đây đều là tâm phúc của ta cả, nói 
ra có ngại gì ! 

Lại trố sang Hạ Khẩu, nói : 

- Bớ Lưu Bị, Gia Cát Lượng kia ! Bọn mày không biết sức 
mình như con sâu cái kiến, cứ hòng đẩy núi Thái Son. Sao 
ngu lám thế ? 

Rổi ngoảnh lại bảo các quân : 

- Ta nay đã 54 tuổi rồi, nếu lấy được Giang Nam thì sơ 
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nguyện của ta cũng đạt được. Khi xưa, ta quen thân với ông 
Kiễu Công ở Giang Nam, biết ông có hai người con gái xinh 
đẹp tuyệt trẩn. về sau, không ngờ về tay Tôn Sách và Chu 
Du. Ta vừa xây xong đài Đồng Tước trên b b sông Chưong, nếu 
hạ được Giang Nam, ta sẽ bắt hai nàng Kiều ấy đem về đài 
Đổng Tước, để vui hưởng tuổi già, ta mới mãn nguyện ! 

Nói rổí cười ẩm cả lên ! 

Ông Đỗ Mục ở đời nhà Đường có vịnh một bài thơ rầng • 

Dưới cát gươm chim, sát chửa tiêu. 

Giữa mài nhộn biết việc tiên triều. 

Gió đông nếu chấng vì Công cấn, 

Đồng Tước đêm xuân khóa nhị Kiêu ! 

Tào Tháo đang vui cười, bỗng thấy con quạ vừa kêu vừa 
bay về phía Nam. Tháo hỏi : 

- Quạ ấy làm sao mà đang đêm lại kêu ? 

Tả hữu bẩm : 

* Quạ thấy sáng tráng, tưỏng tròi đã sáng, cho nên bay ra 
kêu. 

Tháo lại cưòi ầm lên. 

Bấy giờ, Tháo đã say quá, cầm một ngọn giáo, đứng trên 
mũi thuyền, đổ một chén rượu xuống sông rồi lại uống luôn 
ba chén đầy nữa, cáp ngang ngọn giáo, nói với các tướng : 

- Từ khi ta cầm ngọn giáo này, phá Khản vàng, bát Lã Bố, 
diệt Viên Thuật, thu Viên Thiệu, thọc sâu vào Tài Bấc, ruỗi 
thảng đến Liêu Đông, tung hoành bốn bể, thật không phụ ý 
chí cua kẻ đại trượng phu ! Nay đứng trước cảnh này, lòng 
ta xiết bao cảm khái ! Ta làm một bài hát, các ông đều họa 
choi cho vui. 

Bài hát ràng : 

Cuộc vui có được lá mấy chốc ? 

Có khác chi hạt móc sáng ngày. 

Nguôn sầu lai láng vơi đầy, 
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Giúi phiền họa có rượu này làm vui ! 

Tràng áo xanh ngậm ngùi lòng tó. 

Hưau ngoài đông hớn hà gọi nhau. 

Khách ta, ta đã gặp nhau 

Gảy đàn, thổi sáo ngó hẩu thêm vui ! 

Trăng sáng tổ, bùi ngùi trong dạ 
Nỗì lo này biết ngổ cùng ai ? 

Chuyện trò kế lể xa xôi . 

Nhớ người nghĩa cũ cười vui đề huề 
Quạ đêm trăng bay vê nam hậu. 

Lượn ba vòng biết đậu cành nao ? 

Nước càng sâu , núi càng cao. 

Chu công trọng khách xôn xao kéo về.. 

Tháo hát đoạn, mọi ngưòi họa theo, cười đùa vui vẻ Bỗng 
một ngưòi bước ra nói : e ' g 

' lủc ha ' «*> teng m đích, tuóng SI đang 0« súc, suo 

thừa tướng nói gở vậy ? 6 sao 

trulíí „ i Luu Ph “‘. tó Duong Châu, Phúc 

,u , an 4 Hợp Phl ’ xS í «p nhiêu thành quách tân 
hqp nhtog dân riêu án, truímg học, kL teển mS <tít 

11,60 ĩà0 ™ ă0 dâ ‘ta. Itp c nhiỉu 

Khi ây, Tháo cáp ngang ngọn mâu, hòi lại ràng : 

- Ta nói gỏ điều gì ? 

Phúc thưa : 

hiết tràng sáng quạ bay lượn ba vòng... không 

biết đậu vào đâu...", là những câu gở. g 

Tháo nổi giận, nói : 

- Mày sao dám bẻ tao ? 

Nói rói phóng một ngọn giáo, đâm chết Lưu Phúc Ai cũng 
kinh hãi, bữa tiệc cũng tan. g 

Hôm sau, Tháo tỉnh rượu, hối hận quá. Con Phúc là Lưu 




Hy kêu xin dem thây cha vê táng. Tháo khóc, nói : 

- Hôm qua, ta say rượu quá, lỡ giết mất cha ngươi, giờ hối 
lại không kịp mất rồi. Vậy nên dùng lễ tam công làm ma cho 
cha ngươi. 

Lại sai quân sĩ hộ tống linh cửu đưa về an táng. 

Hôm sau, thủy quân dô đốc Mao Giói và Vu Cấm vào bẩm 
ràng : 

- Các thuyền lớn nhỏ đã ghép- đâu vào đấy, tinh kỳ khí giói 
cũng đủ cả. Xin thừa tướng điểu khiển cho quân sĩ luyện tập 
để nay mai cất quân. 

Tháo ra trại thủy, ngồi trên một chiến thuyền to ở chính 
giữa đòi các tướng đến nghe lệnh. Quân thủy và quân bộ đều 
chia làm nâm hiệu cờ. Quân thủy, tướng trung quân cò vàng 
là Mao Giói, Vu Cấm ; tướng tiền quân còr đỏ là Trương Cáp • 
tướng hậu quân cò đen là Lã Kiền ; tướng tả quân cờ xanh 
là Vãn Sính ; tướng hữu quân cờ tráng là Lã Thông. Quân 
mã bộ thì Tù Hoảng làm tướng tiền quân, cờ đỏ ; Lý Điển 
làm tướng hậu quân, cò đen ; Nhạc Tiến làm tướng tả quân, 
cờ xanh ; Hạ Hầu Uyên làm tướng hữu quân, cìr tráng ; Hạ 
Hầu Đôn, Tào Hồng thì tiếp ứng cả hai đường thủy lục ; Hứa 
Chử, Trương Liêu hộ vệ và đi lại đốc chiến. Còn bao nhiêu 
tướng tá, đội nào cứ theo đội ấy mà đi. 

Lệnh truyền vừa dứt, trong trại thủy nổi ba hổi trống, các 
đội thuyền buồm lần lượt theo từng cửa tiến ra. Hôm ấy nổi 
gió tây bác, buồm vải kéo lên, các thuyền xông pha sóng gió 
vững chác như di trên mặt đất. Quân sĩ trên thuyền, nhảy nhót 
ra oai, kẻ phóng giáo, 'người múa gưom, tả hữu, trước sau, dội 
nào cờ ấy, rất là nghiêm chỉnh. Lại có hon nám chục chiếc thuyền 
nhỏ ở ngoài, đi lại tuần phòng, đốc thúc. Tháo đứng trên tường 
đài quan sát quân luyện tập, trong bụng vui mừng, cho ràng 
quân tướng thế này đánh đâu chẳng được. Liền sai hạ buồm, 
thuyền nào lại theo đội ấy kéo về trại. 

Tháo lên trướng, nói với các mưu sì : 
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- Nếu không có trỉri giúp, thì sao ta được diệu kế của Phượng 
Sổ ? Dây xích ghép thuyền thành cụm, quả nhiên đi dưới nước 
như đi trên đất bàng ! 

Trình Dục thưa : 

- Thuyên ghép cả Lại làm một tuy vững chác thật, nhưng 
nếu bị đánh hỏa công thì khó bể xoay xỏ, không thể không 
đề phòng được. 

Thảo cười lớn, nói : 

- Ngươi tuy cũng đã lo xa, nhưng chưa hiểu biết đầy đủ. 

Tuân Du nói : 

- Trọng Đức nói phải đấy, sao thừa tướng còn cười ? 

Tháo nói : 

- Phép đánh hỏa công phải nhò sức gió. Đang mùa này, chí 
có gió tây bác, làm gì có gió đông nam. Ta 6 trên phía tây 
bác quân địch đóng dưới bờ nam. Nếu nó dùng hỏa công tức 
là nó lại đốt quân nó, đây ta có sọ gì ? Giả thử vào tiết tieu 
xuân tháng mười thì ta đã phòng bị từ lâu rồi ! 

Các tướng đều phục lám, nói : 

- Thừa tướng cao kiến lám, chúng tôi còn kém xa ! 

Tháo ngoảnh lại bảo các tướng : 

. Quân các châu Thanh, Từ, Yên, Đại, xưa nay không quen 
cưỡi thuyền. Nay không dùng kế ấy, thì qua thế nào được đại 
Trường Giang hiểm tro ? 

Bỗng hai tướng nhảy ra, bẩm ràng : 

- Tiểu tướng tuy sinh trưởng 0 u, Yên, nhưng ngổi thuyền 
đánh thủy cũng được. Nay xin thừa tướng cho mượn hai chục 
chiếc thuyền tuần tiễu, bơi thẳng sang bò nam, cướp lấy cờ 
trống đem về, để mọi người biết quân miền bấc đánh thuyền 
cũng giòi. 

Tháo nhìn xem thì là Tiêu Súc và Trương Nam tướng cũ 
Viên Thiệu, Tháo nói : 

- Các ngươi sinh trưởng miền Bác, e đánh thuyền không quen. 
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Quân Giang Nam qua lại trên mặt nước, luyện tập thành thạo 
chó nên khinh thưòng mà đùa với tánh mạng. 

Hai ngưìũ kêu to ràng : 

Nếu không đánh được, xin chịu thi hành quỗn pháp. 

Tháo nói : 

■ Chiẽn thu yền đà ghép liền cả rồi, chỉ còn thuyền nhỏ, chỏ 
được độ vài chục người, e đánh nhau không tiện. 

Tiêu Súc bẩm : 

- Nếu dùng thuyền to, sao gọi là tài ? Chúng tôi chỉ xin 
lĩnh hai chục chiếc thuyền nhỏ, chia đôi mỗi người dẫn một 
nửa, sang thảng trại thủy Giang Nam, cướp được ch chém được 
tướng trỏ về mói nghe. 

Tháo nói : 

- Ta trao cho các ngươi hai chục chiếc thuyền và nồm trám 
quân tinh tráng, mang toàn giáo dài nồ cứng ; sáng mai se 
huy động các thuyền trong trại thủy ra giữa sông làm thanh 
thế và sai Vốn Sính dẫn ba chục chiếc thuyền đi tuần để tiếp 
ứng cho hai ngưìri về. 

Tiêu Súc, Trương Nam mừng rỡ lui ra. 

Hôm sau, canh tư thổi com, canh nảm nai nịt gọn gàng, trong 
trại thủy chiêng trống nổi lên thuyển bè ùa ra, dàn tren mật 
sông. Một dải Trường Giang, cờ hiệu xanh đỏ rọp tròi. Tiêu 
Súc và Trưong Nam dẫh hai chục chiếc thuyền tuần tiễu xuyên 
qua trại tiến lên, nhám Giang Nam lướt tói. 

Nói vể bẽn Giang Nam, từ hôm trước nghe tiếng trống đánh 
ầm ẩmj ở xa trông sang thấy Tào Tháo điểm duyệt quân thuy • 
quân sĩ vào báo với Chu Du. Du trèo lên núi cao quan sát’ 
nhưng quân Tào đã thu cả vể trại rổi. Hôm sau trống lại thúc 
ẩna ĩ, quân sĩ trèo lên gò cao nhòm sang thấy một số thuyên 
nhỏ rẽ sóng boi đến. Du hỏi các tưóng ai dám ra địch, thì Hàn 
Đưong, Chu Thái, hai ngưòi cùng đứng ra nói * 

Tôi xin tạm làm tiên phong phá địch ' 

Du mừng rỡ truyền lệnh cho các trại phải giử gln cển thận 
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không đâu được khinh động. Hàn Đương, Chu Thái, mỗi người 
lĩnh nám chiếc thuyền tuần tiễu chia làm hai ngả kéo ra. 

Lại nói, Tiêu Súc, Trương Nam cậy có sức mạnh, chèo thuyền 
như bay sang bờ nam. Hàn Đương chỉ mặc một áo giáp che 
ngực, tay cầm giáo dài, đứng trên đầu thuyên. Thuyên Tiêu 
Súc đến trước, sai quản bán tới tấp sang thuyền Đông Ngỏ 
Đương giơ lá mộc lên đỡ. Tiêu Súc khoa giáo dài đâm Hàn Đương 
bị Đương đâm lại một mũi, chết gục ngay xuống. Trương Nam 
ơ phía sau, thét lên ruổi tủi. Chu Thái chèo thuyền ra địch. 
Trương Nam vác giáo đứng trên mũi thuyền, hai bên cung nỏ 
bán nhau tói tâp. Chu Thái tay mộc tay đao, khi hai thuyền 
còn cách nhau độ bảy tám thước, Chu Thái nhảy ngay sang 
thuyền Trương Nam, chém một nhát : Nam ngã lãn xuống nước 
Thái múa đao chém lia lịa, thuyền địch tan chạy. Hằn Đương 
Chu Thái thúc thuyền đuổi đánh, ra đến giữa sông vừa gáp 
thuyền Vãn Sính dến, hai bên lại dàn thuyền kịch chiến 

Chu Du dẫn các tướng trèo lên đỉnh núi trông sang bờ bác 
thấy thuyền to dàn khắp mạt nước, cờ hiệu phap phối, hàng 
ngũ chỉnh tể. Lại ngoảnh xem Hán Đưong, Chu Thái cẩm cư 
với Ván Sính ; hai ngưtri dốc toàn lực ra đánh, Văn Sính phải 
bỏ chạy. Hai người thúc thuyền đuổi theo. Du sợ đuổi vào noi 
nguy hiểm, liền phất cò tráng, và sai khua chiêng thu quân. 
Hai người mới quay thuyền về trại. 

Chu Du vẫn còn đứng trên núi, nhìn chiến thuyền bên kia 
vào cả thủy trại, ngoảnh lại bảo các tướng ràng ; 

- Chiến thuyền Giang Bác nhiểu hon lá tre, Tào Tháo lại 
nhiều mưu kế, ta tìm cách gì phá cho dược ? 

Mọi người chưa kịp thưa lại, bổng thấy lá cò vàng giữa trại 

Tào bị con gió to thổi gẫy gục, bay ra giữa sông, Du cưỉri lón 
nói : 

* Đó là điềm không hay rổi ! 




Du đang mải quan sát, bỗng một trận gió đùng đùng thổi 
đến, sóng vật tới bờ. Cái dải cỉr bay tạt vào mặt Chu Du. Du 
sực nghĩ tới điêu gì, bỗng kêu rú lên một tiếng rồi ngã vật 
ra phía sau, miệng thổ máu tưoi. Các tướng vội vàng vực Du 
đứng dậy, thì Du đã mê man không biết gì nữa rồi 
Rõ là : 

Vừa mới cười xong sao bỗng ngất 

Quân nam đâu dê phá quăn Tào ĩ 

Chưa biết tính mạng Chu Du thế nào, xem đến hổi sau sẽ 
rỏ. 
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HỔI THỬ BỐN Mươi CHÍN 



Đàn thất tỉnh, Gia Cát cầu phong 
Của Tam Giang, Chu Du phóng hòa 

Lại nói Chu Du đứng trẽn đỉnh núi, quan sát hổi lâu, bỗng 
nhiên ngã vật về phía sau, miệng thổ máu tuoi, bất tỉnh nhân 
sự. Tả hữu vực vào trướng, các tướng đến thám ; ai nấy đều 
ngơ ngác nhìn nhau, nói : 

- Quân Tào hàng trảm vạn, khác nào hổ rình kình đớp. Không 
may, đô đoc lại bị tai nạn thế này, nếu quân Tào kéo đến 
thì làm thế nào ? 

Lập tức một mặt sai người vể báo với Ngô hầu ; một mặt 
tim thầy thuốc điều trị. 

Lỗ Túc thấy Chu Du ốm nàm một chỗ, trong lòng buồn bã 
đến choi Khổng Minh, thuật chuýện Chu Du bị bệnh bất ngờ. 

Khổng Minh nói : 

- Theo ý ông thì ra làm sao ? 

Túc nói : 

- Đó cũng là phúc Tào Tháo mà vạ Đông Ngô thôi ! 

Khổng Minh cười, nói : 

- Bệnh Công Cẩn, tôi có thể chữa được. 

Túc nói : 

- Nếu được như thế, thì may cho Đông Ngô quá ! Liền mòi 
Khổng Minh cùng đến thàm Chu Du. 

Lỗ Túc vào trước ra mát Chu Du, thấy Du trùm chăn kín 
đầu. Túc hỏi : 

- Bệnh tình đô đốc ra sao ? 
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Du nói ; 

- Ruột gan đau quận, thỉnh thoảng lại mê mẩn. 

Túc hỏi : 

- Đô đốc đà dừng thuốc gì rổi ? 

Du nói ; 

‘ Uong vào lại nôn ọẹ ra, không thuốc nào chịu. 

Túc nới : 

- Tôi vừa đến choi Khổng Minh. Khổng Minh nổi có thể chữa 
được bệnh đô đốc. Ống ta đang ờ ngoài trướng, xin cho mời 
vào khám chửa ? 

Du sai mìri vào, rồi bảo tả hửu đ5 dậy ngđỉ trên giường. 
Khổng Minh nói : 

- Mấy bữa nay không đến hầu, ngờ đâu ngọc thể đất an ! 
Du nói : 

- Nguìri ta họa phúc sớm tối không lưỉmg, biết đâu mà giữ 
cho xuể ! 

Khổng Minh cười, nói : 

• Tròi kia gió mưa bất thưòng, người ta có liệu trước được 
không ? 

Du nghe nói tái mặt đi, rên khừ khừ. 

Khổng Minh hỏi : 

- Trong bụng đô đốc, nghe như hơi đầy có phải không ? 
Du đáp : 

- Phải. 

Khổng Minh nói : 

- Nên uống những vị thuốc mát mới được. 

Du nói : 

“ Tôi đẽ uống nhung đều vô hiệu. 

Khổng Minh nói : 

• Trưác hết phải chữa cối khí, nếu khí thuận, thì thở hít 
cùng dề, rái tự nhiên sẽ khỏi bệnh. 
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Du tin chác Khổng Minh hiểu dược ý mình, liền hỏi thử ràng : 
- Muốn cho thuận được khí, nên uống thuổc gì ? 

Khổng Minh cưỉri, nói : 

-Tôi có một phưong thuốc, làm cho đô đốc thuận đươc khí 
Du hỏi : 

* Phươn g thuốc gì, xin tiên sinh cho biết ? 

Khổng Minh mưpn giấy bút, bảo tả hữu lui ra ngoài rổi viết 
mười sáu chữ như sau ■ 

" Muốn đánh Tào còng 

Phữi dùng hỗn công 

Muôn việc đủ cá 

Chi thiếu giỏ đông” 

Viết xong, đưa cho Chu Du và hói : 

• Càn bệnh của đô dốc ỏ đây ! 

Du xem xong giật mình, nghĩ ràng : 

- Khổng Minh thật là thín thánh, biết hít cí một g.1 to ! 
Cãn phái nói rõ sự thật mới xong ! 

Rồi cưòi, nói với Khổng Minh : 

- Tiên sinh đã biết gốc bệnh của tôi, vậy phải dùng thuốc 
gì trị được ? Việc gấp đến noi rổi, xin dạy cho. 

Khổng Minh nói : 

, ■ TÔ !.ỉ Uy ,.í ^ ^ tói ’ có g*p <**ợc một dị nhân truyền 

cho quyển Kỳ môn độn giáp thiên thư" có thể gọi được gió 

bảo được mưa. Đô đốc muốn cần đến gió đông nam, z phải 

í p j! à ' nứi Nam Bhlh ’ gọi Ià đàn Thất Tinh, bề cao chín 
thiróc chia làm ba tẩng, dùng một trâm hai chục ngutt cẩm 

cờ dứng xung quanh. Tôi xin lên đẩu, dùng phép, m^n gió 

đông nam thật to ba ngày ba đêm để đô đốc dùng binh Đô 
đõc nghĩ thế nào ? 

Du nói : 

- Chẳng cần đến ba ngày ba đêm, chỉ một dêm gió to là 
xong việc. Nhưng xin tiên sinh phải làm ngay cho, chó dể chậm 




• Cản bệnh của đô đốc ơ đây 



chạp. 

Khổng Minh nói : 

‘ 20 thán 6 11 là ngày giáp tí, bát đầu tế gió, đến ngày 

22 là ngày bính dần thì gió im, có được không ? 

Du nghe nói mừng lắm, đứng choàng dậy, lập tức sai năm 
trám quân đến núi Nam Bình đáp đàn, và điều một trăm hai 
muoi tên lính cầm cờ giữ đàn, sẵn sàng nghe lệnh 

Khổng Minh từ biệt Chu Du, cùng vói Lổ Túc lên ngựa đến 
núi Nam Bình, xem xét địa thế. Roi sai quân sĩ lấy đat đo 
ò phưong đông nam đáp đàn, chu vi rộng 24 trượng mỗi tầng 
cao ba thước, cả thảy là chúa thước. 

Tầng dưới cấm 28 lá cờ sao. 

Phưong đông 7 lá cò xanh, theo hình chòm sao Thương long 
là : giốc, cang, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ. Phương bắc 7 lá co đen 
theo hình chòm sao Huyền vũ là : đẩu, ngưu, nữ, hư nguy 
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thất, bích. Phương tây 7 lá cò tráng, theo hình chòm sao Bạch 
hổ là : khuê, lâu, vị, mão, tất, thủy, sâm. Phương nam 7 lá 
cờ đỏ, theo hình chòm sao Chu tước là : tỉnh, quỷ, liễu, tinh 
trương, dực, trẩn. 

Tầng thứ hai 64 lá cờ cám xung quanh, theo phương vị 64 
quẻ, đứng dàn ra 8 mặt. 

Tẩng trên nữa dùng bồn ngtròi ; ngưỉri nào cũng phải dội 
mũ bịt tóc, mặc áo’ the thâm, áo dài đai rộng, giầy đỏ quần 
vuông. Mé trước, một người đứng bên tả, cầm cái cẩn dài, trên 
đẩu cẩn cám lông gà, để chiêu gió ; một người đứng bên hữu, 
cũng cầm cái cần dài, trên dầu cần buộc cờ hiệu thất tinh, để 
khiến chiều gió. Mé sau, một ngirìri bên tả cắp thanh bảo kiếm, 
một người bên hữu bưng cái lư hương. 0 dưới chân đàn lại 
có 24 người vác cờ xí và khí giới đứng quanh bốn phía. 

Đến ngày 20 giáp tý, tháng 11, giòr tốt, Khổng Minh tám 
gội sạch sẽ, mặc áo phù thủy, xõa tóc đi chân không đến trưóc 
đàn, dặn Lỗ Túc : 

- Ông về giúp Chu Du điều quân, nếu tôi cầu không được 
gió cũng đừng nên trách. 

Lỗ Túc từ biệt ra về. Khổng Minh dặn các tưóng si coi dàn : 

- Không ai được tự tiện bỗ chỗ đứng mà đi chỗ khác : không 
ai được quay đầu ghé tai, nói nâng bậy bạ ; không ai được 
thất kinh 8Ợ hãi. Ai trái lệnh sẽ bị chém đầu ! 

Chúng đều tuân lệnh răm ráp. 

Khổng Minh khoan thai bước lên đàn, quan sát phương hướng 
đâu đấy, đốt hương rót nưóc, ngẩng mật lên tròi khấh thẩm 
một hổi, rồi xuống đàn vào trường nghỉ. Lại truyền cho quần 
sĩ thay dổi nhau ồn uống. 

Mỗi ngày Khổng Minh lên đàn ba lổn, xuống đàn ba lán, 
mà mãi vẫn không thấy có gió đông nam. 

Đây nói Chu Du mòi Trinh Phổ, Lỗ Túc và các tướng chục 
sẵn dưới trướng, chỉ đợi có giố đông nam là cất quân đi. Một 
mặt báo tin cho Tôn Quyền để tiếp ung. Hoàng Cái đã dự 




hai chục chiếc hỏa thuyền, mũi thuyên cáxn chône sắt trrmcr 
aiuyín chúa dẩy lau oậy củi khỏ Um díu mà, trtn Uc 1™ 
hoàng diêm tiêu dùng vái canh che kin. Trtn mái thuyín cL 

tc 7 “:r ; 

thủ C vTraf f ; Há ĩ T l ạch kèm riết Sái Sái Hòa trong 

nàỉ 1 Ằ- S tí cũng uống mợu > không cho mộttẽo lính 
nào lên đến bờ ; xung quanh toàn là quân mã Đông Ngô bao 

vây chật chẽ, chò lệnh cấp trên 

bá Ch ố Du đang ngổi bàn việc trong trưỉm E’ có thám tử vào 

T Hâu dí ■“ - — 85 « 

ai nấ» đêv bá0 ch ° qua ” quân ’ tmSn e SI : 

tó íi V p ti "‘ yín tó ' Ũ* í® *• đi ; kú rto 

Sm ũ, lẫ“ T’ “ ■ <*»“»» PWt nào, nếu ai 

lím 16, lặp tức chiêu quân pháp trị tội. Céc tnóng dvqc m 

ây, ai nấy khoa chân múa tay, sẵn sàng chiến đấu. 

míxT & A ĩ* gẩn _ tối ’ bẩu trời sán e sủa - không phe phẩy 
một tí gió nào. Du nói vói Lỗ Túc v y 

- Khổng Minh nói oai rdi, trin dồng tháng rtt thế này, làm 
gì CÓ được gió đông nam ? 

Túc nói : 

■ TÔÌ chấc Khđn « Minh không phải là ngubi nói bậy. 

Gần đến canh ba, bỗng nhiên nghe thấy tiếhg gió thổi, ch 

21? ra tn ^ ng ^ đuôi cồ bay về 

phm tây bác. Một lát, gió đông nam nổi lên ẩm ầm, Ihi giật. 

QUỶ ĩ kp ỉ° ạt đưọc *** đất ’ 06 thuật tài hon 

z ỉ £ ếu đã J S J thì í hố nà0 c ™e gây vạ lớn cho Đông 
Ngô, chi bàng giết trước để khỏi lo về sau 

i/ES z ”* quto đô * 14 “* 
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Đinh 1 ?}! ngư ? í ẫn một trám quân ’ Từ Thịnh đi dưòng thủv 

^ , g **“<* đà » ™ tinh ỏ nui £ 

^ ĩ“ f 5 chặt phtag hgay đầu Ga“ 

Cát Lượng đem về đây lấy thưởng. 

nh??h tư ? ng 1 ỉĩnh mệnh - Từ Thịnh dẫn một trâm tay đao nhủ 

ỂiriSí 

Ngưòi đòi sau có thơ rằng • 

Xõa tóc lên đàn khấn gió đông. 

Gió đâu phút chốc nổi đùng đùng, 

Vỉ không Gia Cát dùng mưu lạ 

Công Cẩn khôn ngoan luống uổng công ĩ 

chlếc th “ yền ® tra* mặt và mdi 2i 2 

^ Ũ>M„ íyZn^J2l 

thìựển tnrtctoô£ T^nỉTé* a ^“é:°fj cách 
to lên ràng : y ' ịnh đứng trên mủi thnyền gọi 

- Quân sư đừng đi vội, đô đốc tôi có tói môi Ị 
Khổng Minh dứng à sau thuyền cưỉri ha hả nói : 

“ 2 1 ?^“ “ »i ỉ í “*"■ Lư ™ 

Từ Thịnh nói r 

nổi ; Xm hiy dừng thuyền «* chu,,. Cô vi* khỉn cíp muốn 




chặn đường quân Tào ỏ Hợp Phi đến tiếp ứng. Lúc nào giáp 
chiến quân Tào thì đốt lửa làm hiệu ; trông thấy cờ đỏ tức 
là quân tiếp ứng của Ngô Hầu tới. Hai đội này đi xa hon cả, 
phải đi trước. 

Thứ ba, gọi đến Lã Mông, lĩnh ba nghìn quân đi ra rừng 
Ô Lâm dể tiếp ứng Cam Ninh, dốt trại Tào Tháo. 

Thứ tư, sai Lãng Thống lĩnh ba. nghìn quân, chặn ngang biên 
giới Di Lảng, hễ thấy Ô Lâm nổi lửa, thì dẫn quân đến tiếp 
ứng. 

Thứ nàm, gọi Đổng Tập lĩnh ba nghìn quân đến thảng Hán 
Dương theo đường Hán Xuyên đánh vào trại Tào Tháo, hễ nhìn 
thấy cờ tráng thì ra tiếp ứng. 

Thứ sáu, gọi đến Phan Chưcrng lĩnh ba nghìn quân, cẩm toàn 
cò tráng, kéo ra Hán Dưong tiếp ứng Đổng Tập. 

Sáu đội chiến thuyền chia đường cùng tiến. 

Lại sai Hoàng Cái chuẩn bi hỏa thuyên, một mặt cho quân 
mang thu hẹn vói Tào Tháo đêm nay đến hàng ; một mặt điêu 
bốn đội thuyền đi theo Hoàng Cái để tiếp ứng, Đội nhất là 
Hàn Đương, đội nhì là Chu Thái, đội ba là Tưống Khảm, đội 
tư là Trần Võ. Mỗi đội mang ba trảm chiếc thuyển, hai chục 
chiếc hỏa thuyền đi hàng đầu, Chu Du cùng vơi Trình Phổ ngôi 
trên chiếc thuyền io đốc chiến ; Từ Thinh, Đinh Phụng làm 
tả hữu hộ vệ. Còn Lổ Túc, Hám Trạch và bọn mưu 81 ò nhà 
giữ trại. Trình Phổ thấy Chu Du có tài điều khiển quân sl rất 
lấy làm kính phục. 

Lại nói, Tôn Quyền sai sứ mang ấn tín đến báo Chu Du 
là đâ cử Lục Tốn làm tiên phong, tiến thảng ra Kỳ Hoàng, 
Ngô Hầu tự đem quân làm tiếp ứng. Du lại sai ngưỉri đốt hỏa 
pháo ỏ núi Tây Soil, và phất cò hiệu 0 núi Nam Bình. Đâu 
đấy chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi đến chập tối là khỏi sự. 

Nói về Lưu Huyền Đức ơ Hạ Khẩu, đưong chờ Khổng Mỉnh 
về, chợt thấy một đội thuyền kéo đến, là thuyền Lưu Kỳ lại 
thám dò tình hình. Huyền Đức mồi ngổi trên lầu và nói : 
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- Gió đông nam nổi đả lâu, mà Tử Long di đón Khổng Minh 
vẫn chưa thấy về, tôi rất lo ngại. 

Quân sĩ chỉ đàng xa về phía Phàn Khẩu nói : 

• Chiếc thuyền buổm cảng gió tiến lại kia, chác là thuyền 
quân sư rổi ! 

Huyền Đức, Lưu Kỳ vội vàng xuống đón. Phút chốc thuyền 
ghé vào bò. Khổng Minh và Tử Long bước lên. Huyền Đức mừng 
rở, hỏi han trò chuyện, Khổng Minh nói : 

- Các việc khác xin hảy để thư thả ĩ khi trước, tôi có hẹn 
quân mâ và chiến thuyên, đã thu xếp xong chưa ? 

Huyển Đức nói : 

- Xong đâ lâu, chỉ đọi quân sư về cát đặt. 

Khổng Minh cùng với Huyền Đức, Lưu Kỳ lên trướng ngồi, 
rổi bảo Tử Long : 

- Tử Long đem ba nghìn quân mã sang sông, đi tát đến đưòng 
hẻm o Lâm, tìm chỗ nào cây cối rậm rạp mai phục. Cuối canh 
tư đêm nay, Tào Tháo thế nào cũng chạy qua đưòng ấy, đợi 
quân Tào đi được nửa chừng thì đốt lửa lên, đổ ra mà đánh. 
Tuy không giết được cả, nhưng chác giết được một nửa. 

Vân nói : 

- 0 Lâm có hai đường, một đường sang Nam Quận một đưòĩìg 
vê Kinh Châu, biết đón ỏ đường nào ? 

Khổng Minh nói : 

- Nam Quận địa thế hiểm lám, Tào Tháo không đám qua, 
tất phải sang Kinh Châu, để kéo vê Hứa Đô. 

Triệu Vân lĩnh kế đi trước. 

Khổng Minh lại gọi Trương Phi đến, bảo ràng : 

- Dực Đức lĩnh ba nghìn quân mã sang sông, maí phục trong 
hang Hổ Lô, Tào Tháo không dóm qua nam Di Lâng, tất chạy 
qua bác Di Láng. Ngày mai, lúc tạnh mưa, quân Tào đến đó 
thổi com ; hễ thấy có khói thì dốt lửa ò evtờn núi rôi đổ ra 
mà đánh. Tuy không bát được Tào Tháo, nhưng công của Dực 
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Đức Cang không phải là nhỏ. 

?hi lĩnh kế đi ngay. 

. Lei d f n My C ^ ac ' My Phương, Lưu Phong phải mang thuyên 
di quanh sõng vây bát bại quỉn, tưta líy M gi«. I. ^ 
iinn kế tien quân. e 

Khổng Minh đứng dậy bảo Lưu Kỳ rằng : 

- MỌt dải va Suong vạ cùng hiểm yếu, „„ công tó dỉn quân 
f ngay, bố tri 5 các cùa bín. Quân Tào thua chạy dín đa 

Xông ra mà bát, nhung chớ nên đi xa thành lũy của mình 

Luu Kỳ từ biệt Huyền Đức và Khổng Minh đem quân đi 
Khổng Minh bảo Huyền Đức rằng : 

■ C1 ^ a r ,f ng nên đón e <ĩ uân ỏ cửa Phàn Khẩu, lên núi cao 
mà xem Chu Du đêm nay thành công lớn 

■ ^ Vân Trường dứn e c ^nh, Khổng Minh không đả động 

gì đến. Vân Trường không sao nhìn được, nói to lên rằng : 

- Tôi từ khi theo anh tôi đi đánh dẹp đến nay kể cũng đã 

bĩ í Ua t S nồ ? ĩ? phải lùi Iại sau - Nay gặp trận đánh to 
thế này, không thấy quân sư hỏi han gì đến là ý làm sao ? 

Khổng Minh cưòi, nói : 

• V A\ T r Òn ỉ dlm ® trách ' *“ muSn ■** ‘vbng quân giữ cho 
mạt chỗ hiểm yếu, nhung còn hoi ngại một Chat, chùa dám phiền 

Vân Trường nói < 

Nghi ngại điều gì, xin cho tôi biết ? 

Khổng Minh nói : 

oưân I ^íi’ nnl ’u T c à l T íf 0 . đảÌ tướng q "“ *>*“ 'í”, thí nao tướng 

ĩ,n£ ing 0n - : .J Tà0 ** * ua **”■ «t Á„ qua đưòng 

twt^f',ỉ? u u“‘ “ c hạ đi ' “™ hạ tìía cho hán 

thoát, bỏi thế, chưa dám phiền tói. 

Vàn Trường nói : 

. Quán au nghi thí, thật là ct bụng tít. Khi *ua Tào Thểo 
có trọng dãi tai. Nhung tói đă chém Nhan Luong, vàn Sú piì 
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vá, thành Bạch Mà dí báo <m rtS. N», néu c6 gíp y, Ui dâu 
dám dê dàng tha y được. 

Khổng Minh rìbi : 

- Nếu tướng quân tha thì làm sao ? 

Vân Trường nói : 

- Xin theo quân luật. 

Khổng Minh nói : 



- Nếu thế, phải làm giấy cain đoan. 

Vân Trường xin ký giấy cam đoan, rổi hỏi lại rằng : 

- Tào Tháo không chạy qua đường ấy, thì quân sư dạy thế 
nào ? 

Khổng Minh nói : 

' Tôi củn ẽ làm giây cam doan vói tưóng quân. 

Vân Trường mừng lám. 

Khổng Minh nói : 

-Tướng quân nên tìm trái núi nào cao âr đưìmg hẻm Hoa 
Dung, chất cỏ đốt lửa lên, để dử quân Tào đến 
Vân Trường nói : 

- Tào Tháo thấy khói lửa, biết có mai phục, sao hán chịu 
đẽn ? 



Khổng Minh- cười, nói : 

Tướng quân không nhớ trong binh pháp có câu "hư hư thực 
thục" dó ru ? Jháo giỏi dùng binh, có thế mới lừa được hắn 
Hân trông thấy lửa, cho là ta hư trương thanh thế, tất nhi ên 
tìm đến lối đó. Tướng quân không được thả cho hán đi ! 

Vân Trường lĩnh mệnh dẫn Chu Thưong, Quan Bình và năm 
trâm quân đao phủ ra đưìmg Hoa Dung mai phục. 

Huyền Đức nói nhỏ vói Khổng Minh rằng • 

- Em tôi là người nghĩa khí lám. Nếu Tào Tháo quả nhiên 
đi qua đó, chỉ sợ em tôi lại tha mất thôi ! 

Khổng Minh thưa : 

- Tôi xem thiên vân, biết số Tào Tháo chưa chết, nên mới 
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để mật mối tình nghía ấy cho Vân Trường làm, cũng là một 
việc hay. 

Huyền Đức nói : 

- Tiên sinh mưu kế như thần, trên đìri hiếm có ! 

Khổng Minh cùng Huyền Đức sang cả Phàn Khẩu xem Chu 

Du đánh trận, để Tôn Càn, Giản Ung ơ lại giữ thành. 

Nó) về Tào Tháo ở trong thủy trại, cùng tương tá bàn bạc, 
chỉ đợi tin Hoàng Cái. Hôm ấy gió đồng nam nổi to, Trình Dục 
vào bẩm ràng : 

- Hôm nay có gió đông nam, xin thừa tưóng đê phòng mói 
được. 

Tháo cười, nói : 

- Hôm riay là ngày dông chí, khí nhất dưong mới sinh ra, 
trách nào chảng có gió đông nam, có gì lạ ! 

Chợt quân sĩ báo có thuyền Giang Đông đưa thư mật của 
Hoàng Cái đến. Tháo gọi vào. Người ây dâng thư lên, trong 
thư nói : "Chu Du phòng bi cẩn mật lám, chưa tìm được kế 
thoát thân. Nay nhân có lưong thẳo ả hồ Phiên Dương mới tải 
đến, Chu Du sai tôi đi ra tiếp nhận, dịp may đã tới, sớm tối 
thế nào tôi cũng giết được danh tướng Giang Đông, đem thủ 
cấp sang hàng. Chỉ vào khoảng canh hai đêm nay hễ thấy thuyền 
nào cám cờ xanh thì chính là thuyền lương". 

Tháo mừng lấm, họp các tướng trên thuyền to, đợi xem thuyên 
Hoàng Cái đến. 

Lại nói bên Giang Đông, chiều tối hôm ấy, Chu Du gọi Sái 
Hòa ra, sai quân trói lại. Hòa kêu là vô tội. Du máng rằng : 

- Mày là thằng nào, dám đến đây trá hàng ? Nay ta đang 
thiếu một thứ lễ vật tế cìr, hãy mượn cái đẩu mày đấy ! 

Hòa cố cãi không được, kêu to lên ràng : 

- Cam Ninh, Hám Trạch cũng đổng mưu với tôí ! 

Du nói : 

■ - Đó là do ta sai khiến đấy ! 
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Nói đoạn sai điệu Sái Hòa ra fò sông dưói cột cỉr đen, rót 
rưọu đốt vàng, chém đầu lấy máu tế cờ, xong dong thuyền kéo 



Hoàng Cái ngổi trên chiếc hỏa thuyền thứ ba, chỉ mặc một 

ÍÍ£ , bụng ’ toy cẩm . đa ° ^ sấc ’ trên <* iùệu để bốn 

chữ "7? n ỉ h .? ng Hoàng Cái "’ thu ^ n buổm đen thảng 

núi Xích Bích. . 6 

Bấy giờ gió đông thổi mạnh, sóng cuốn ầm ầm. Tháo ngôi 
í. ên _ tbuyển ’ trÔng sang phía nam > m ^ t trâng lấp ló, tòa sáng 

ĩ” g í ng ’ tựa hổ mUÔn vạn rấn vàn g Si 011 trên mặt nưác. Tháo 
đón gió vui cười, tỏ vẻ đác chí lám. 

Chợt một tên quân chỉ tay nói * 

- Phía nam sống có cánh buồm nhấp nhò xuôi gió tiến lại. 
Tháo lên cao đứng trông. Quân nói * 

Thuyền cắm toàn cờ xanh, giũa có một lá cờ to đề mấy 




Hoàng Cái dẫn hỏa thuyên xông vồo trại Tào 
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chữ lớn "Tiên phong Hoàng Cái”. Tháo mừng, nói : 

- Công Phức lại hàng, thật là trời giúp ta ! 

Thuyền Đông Ngô lướt tói gẩn. Trình Dục đứng ngám hôi 
lâu, bổng bảo Tháo : 

- Thuyên này khả nghi lám, không nên cho vào gần trại. 

Tháo hỏi 

• - Sao ngươi biết ? 

Dục thưa ' 

- Thuyên tải lưong thì nặng mới phải, thuyền này đá nhẹ 
lại nổi bổng bềnh. Vả lại, đêm nay gió đông nam to lấm, nếu 
có âm mưu gì, thì làm thế nào ? 

Tháo nghe ra, liền hỏi các tướng : 

- Ai dám ra cẳn thuyền ấy lại cho ta ? 

Vàn Sinh nói : 

- Tôi quen nghề sóng nước, xin đi một chuyến ! 

Nói xong, lập tức nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ, tay vẫy vài 
mươi chiếc thuyền tuần tiễu đi ra. Sính đứng đẩu thuyên, gọi 
to lên rằng : 

- Thừa tướng truyền cho các thuyền kia không được vào gần 
trại vội, hảy thả neo đậu cả lại giữa sông ! 

1 Quản sĩ cũng đều quát lớn : 

- Hạ buồm xuống cho mau ! 

Quân nói chưa dứt lòi, cung nỏ đã bán sang rào rào, Vản 
Sính bị tên trung cánh tay trái, ngá quay xuống thuyền. Quân 
Tào rối loạn chạy về. Thuyền bên này còn cách trại Tào độ 
hai dậm, Hoàng Cái cẩm đao vẫy một cái, các thuyền mé trước 
nhất tê đốt lửa. Lửa được gió, gió bốc lửa, thuyền bay vùn vụt 
như tên, rực. cháy ngút tròi : hai chục chiếc hỏa thuyền tràn 
vào thủy trại. 

Thuyên trong trại Tào Tháo bên lửa bốc cháy tứ tung, lại 
bị xích sát khóa chặt, không sao chạy thoát. Bên kia sông, pháo 
nổ đùng đùng, bốn mặt hỏa thuyền ùa đến. Trên mặt sông Tam 




Giang gió cuốn lửa bay, trên tròi dưói nước đỏ rực như mặt 
trời mọc. Tào Tháo trông lên các trại trên bờ lại thấy mấy chỗ 
bốc cháy. 

Hoàng Cái ngồi trên chiếc thuyền nhò vói vài thủy thủ bơi 
thuyền, xông vào trong dám lửa, tìm bắt Tào Tháo. Tháo thấy 
thế nguy cấp Lấm, đinh bỏ thuyền to chạy lên bờ ; chợt có Trương 
Liêu chơ một chiếc thuyền con đến, đơ Tháo xuống ; Tháo vừa 
xuong được thì chiec thuyền to đã trêm lửa cháy rồi. Trương 
Liêu và vài chục người bẩo vệ Tào Tháo chạy lên bờ. Hoàng 
Cái thây có người mặc áo cẩm bào dỏ xuống thuyên, biết là 
Tào Tháo, sai bơi mau ngay thuyền đến, tay cầm dao sác gọi 
to lên rằng : 

- Tào tặc chớ chạy, Hoàng Cái đã đến dây ! 

Tào Tháo luôn miệng kêu khổ. 

Trương Liêu giưong cung láp tên, đại Hoàng Cát tới gần, 
bắn ra một phát. Lức này gió thổi vù vù, Hoàng Cái đang ồ 
trong đám lửa, nghe sao thấy tiếng tên bán, nên bị trúng ngay 
vào giữa vai, ngã lãn xuống sông. 

Ấy là : 

Vợ lửa đang nguy lăy vạ nước . 

Đau đón chưa khỏi lợi đau tên. 

Chưa biết tính mệnh Hoàng Cái sống thác thế nào, xem đến 
hồi sau sẽ rõ. 
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Hồi THỬ NĂM MƯƠI 

Gia Cát Lượng khéo tính đuòng Hoa Dung 
Quan Vân Truông vì nghĩa tha Tào Tháo 

Lạị nói đang đêm hôm ấy Truông Liêu bán tnlng Hoàng Cái 

*" "" * z ““ 

06 môĩ dánh ‘ My tTại ’ bỗn e 9“b" »1 báo tin 

*"* ** °-g 

* Cổng Nghía cứu ta vói ! 

ỐofnTc7S7/ “ tíSng HoànS Cái ' v« vàng vít lên, thây 
VT L 7. ?" n tnin e. bbn ehõ răng cán nít tên ra, lứumg 
a Ig v n mâc i‘ m “ e thlt ’ btuong vội vàng cỏi áo ướt của Cái 

'z ĨTJ?? *Ỉ. iặ; ỹ ““ * « vỉi ch hu^ch* 

t 3 “ti 8 tha “ *• 

nê ” d “ 8 Wc ** 

Đêm hôm ấy, lửa đò rực tròi, tiíng reo dây đất. Bên tả hai 

S h q I Y7 Hà " D ™ẻ: ™ng từ mé tây norầch 

1C an ến Bên hữu, hai dội quân của Chu Thái Trán Vũ 

tt ,.r a7' „ PhỔ ' TO Thinh ' ĐW> Phụng xđc ta Tro™ 
"f ài thì inân đánh Đó thật là thẵỷ chiến cS 

dải T » "írt bị 

Su mà tó • 1 ChỐy ' c “‘ d “ã. hhàng biết tầô 
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Đời sau có thơ ràng • 

Chiến tranh, Ngô, Ngụy quyết thư hùng. 

Xích Bích thuyên bè phút sạch không ỉ 
Lứa bốc đùng đủng mây biển đồ. 

Chu Du nhờ đó phá Tào công ỉ 
Lại có bài tho tứ- tuyệt ràng • 

Non cao, trăng quạnh nước mênh mông 
Chinh chiến thời xưa khéo lọ lùng 
Quân sĩ Giang Đông, không đón Ngụy 
Gió đông có ý giúp Chu Lang. 

1 Sái đưa đưímg vào cướp trại 

ì nơi Ninh chém Ch ^ ngay Sái Trung, rồi đốt 

“ ĩ“ ệu - Mông thấ y trung quân có hiệu iửa, hển 
đốt luôn vài chục noi để tiếp Cam Ninh, Đổng Tập, Phan Chư™ 
cũng chia nhau đốt lửa hò reo, trống đanh rộn rã 

Tào Tháo cùng vái Trưong Liêu dẫn hon chục quân ky mã 
nhìn ra phía , trước 

? c ĩ áy - Đ f s ch sy> thì thây Mao Giói cứu đưọc Vản 

Sính^dẫn vài chục quân vừa chạy đến. Tháo sai quân tìmđưimg 
Irưong Liêu chỉ tay, nói : 

- Chỉ còn có đường Ô Lãm rộng rải để chạy thôi. 

Tháo chạy tát ra Ô Lâm. Bỗng có một toán quân đuổi tới 
gọi to lên ràng : ’ 

* Giặc Tào đừng chạy nữa ! 

Trong ánh lùa, hiện ra lá cir hiệu La Mông. Thấo thức quần 

Môt lít 1' 8y ; i ,' ể Tmon «_ Liiiu đi sau ăãi nhau »« Lã Mông. 
Một tót la thíy trước mạt c« lừa b&, một iZn quân 6 trong 
hang núi kéo ra, gọi to lên rằng : 

- Lang Thống ò đây ! 

Tào Tháo rụng rời hổn vía, may đâu có một toán quâh cũng 
vừa chạy đến, kêu lớn : g 

• ■ Thừa tướn ể đừng sọ, có Từ Hoảng ỏ đây ! 
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Và xốc vào đánh Lang Thống một chặp, rổi tháo đưìmg chạy 
cả về phía bắc. Lại thấy một toán quân mã đóng trên suôn ‘ 
núi, Từ Hoảng ra hỏi, thì là Mã Diên và Truông Khải, tuủng 

!?- Viẻn Thiệu đả hàng Tào ' Hai tướn 8 â > có ba nghìn quân 
mã, cám trại ỗ đó. Đêm hôm ấy, trông thấy lửa sáng rực trỉri 
chưa dám khinh động, vừa may gặp Tào Tháo. Tháo sai hai 
tướng dẫn một nghìn quân đi trưóc mở đưìmg, còn bao nhiêu 
bát đi kèm để bảo vệ. - 

Tháo được toán quân dôi dào sinh lực ấy, trong bụng hoi 
vững. Mã Diên, Trưong Khải hai tướng tế ngựa đi trước, chưa 
được mười dậm, bỗng nghe tiếng quát rầm rĩ, một toán quân 
do ra, tướng đi đầu thét lên ràng : 

- Tao là Cam Hưng Bá ỏ Đông Ngô đây • 

Mã Diên đang chực giao chiến thì dã bị Cam Ninh đưa một 
nhát dao, lan ngay xuống ngựa. Trưong Khải vác giáo xốc tm. 
Nmh quát to một tiếng, Khải trở tay không kịp, bị một nhát 
daọ chết nốt. Hậu quân phi báo Tào Tháo. Tháo lúc đó di mong 
quân Hợp Phì đến cứu ; không ngò Tôn Quyển chặn ố đường 
Hợp Phì, trông thấy lửa sáng dưới sông, biết là quân mình tháng 
trận, liền sai Lục Tốn đốt lửa làm hiệu. Thái Sử Từ thấy co 
hiệu lửa, liền họp quân vói Lục Tốn đánh bùa vào, Tào Thao 
phải chạy rẽ ra Di Lâng. Giữa đường, gặp Trưong Cáp, Tháo 
sai Cáp đi chận hậu. Tháo ra roi tế ngựa chạy mãi đen canh 
nảm, ngoanh lại trông thấy khói lửa đã xa, mới tam yên tâm 
và hỏi : 

- Đây là xứ nào ? 

Tả hữu bẩm : 

- Đây là phía tây rùng Ô Lâm, phía bác đất Nghi Đô. 

Tháo ngổi trên ngựa, nhìn thấy cây cối um tùm, núi non 

trùng điệp, bỗng nhiên cưòi sàng sặc mai không thôi. Các tưóng 

hỏi ; . 

- Thừa tướng cười gì ? 

Tháo nói : 
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‘ Ta không cười ai, chỉ cưòi Chu Du ít mưu, Gia Cát Lưọng 
kém mẹo. Nếu phải tay ta, ta cho phục sẵn một đạo q uân ố 
chỗ này, thì sẽ ra sao nhỉ ? 

Tháo nói chưa dứt lòi, đã thấy trống đánh thùng thùng, lửa 
hốc ngùn ngụt. Tháo sợ hãi quá, suýt nữa ngã ngưa. Một toán 
quân xông ra, rồi một tưởng thét lên : 

* Ta là Triệu Tử Long, phụng mệnh quân sư, đọi ở đây đã 
lâu rồi ! 

Tháo sai Từ Hoảng, Trưong Cáp hai nguôi ra địch Triệu Ván, 
còn mình cứ việc cắm cổ chạy, Tử Long không đuổi theo, chỉ 
cố cướp đoạt tinh kỳ, khí giới thôi. Tháo thoảt nạn. 

Lú: này, trời đã gần sáng, mây đen phủ kín cả bầu trìri 
gió đòng nam vẫn chưa tát. Bỗng nhiên một trận mưa đổ xuống 
như trút nước, ướt cả áo giáp. Tào Tháo và quân sĩ đội tròi 
mà chạy, nguòi nào ngưòi ấy bụng đói như cào, Tháo thả quân 
vào các làng mạc cướp gạo và tlm lửa để thổi com ãn. Sắp 
thổi cơm, thì một toán quân đuổi đến. Tháo hoảng quá, trông 
ra thì là Lý Điển, Hứa Chử, dưa một bọn mưu sĩ vừa chạy 
tới. Tháo mừng rõ, thúc quân đi luôn không ản vội, và hỏi : 

- Phía trước mạt kia là địa phận nào ? 

Quân sĩ bẩm : 

- Một bên là đường to đi nam Di Lăn g , một bên là đưòng 
núi đi bắc Di Lăng. 

Tháo lại hỏi : 

- Đi đường nào về Nam Quận, Giang Làng cho 'gần ? 

Quân sĩ thưa : 

- Đi đường nam Di Lảng, qua cửa hang Hổ Lô, về Nam Quận 
gần hon. 

Tháo bảo đi ngay đường nam Di Lăng. Đến cửa ban g Hồ 
Lô, quân sĩ đã đói lả cả rồi, không nhác chân được nửa. Ngựa 
cũng kiệt sức, lám con ngã lản ra dọc đưòng. Tháo cho quân 
tạm nghi. Quân sĩ khi nãy vào các làng mạc, kẻ thì cướp đưọc 
gạo củi, ngưỉri thi giật được nồi niêu, liền dem cả ra tìm chỗ 
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*** ™°>b ấc bếp thổi com, cát cả thịt ngựa nướng ân. Rồi ngưòi 
nào người nấy cội áo ra hóng gió cho khô ; ngựa tháo yên cho 
gậm cỏ. 

Tháo ngổi trong rừng, bỗng dưng lại ngẩng mặt cưỉri sằng 
Sặc. Các tướng hỏi : 

■ Vừa rổi thừa tưỚT ^ cười Chu Du, Gia Cát Lượng, đã xuất 
hiện ngay một đám Triệu Tử. Long, tổn hại bao nhiêu quân 
mâ. Sao bây giò thừa tướng lại cưòi ? 

Tháo nói : 

- Ta vẫn cười Gia Cát Lượng, Chu Du là kém mưu trí nếu 
ta dùng binh, thì phục sản quân ỏ chỗ này, ngổi choi án sàn 
chúng ta chảng chết cũng bị trọng thương. Họ không tính đến 
nưóc đó, nên ta cười. 

■ Tháo đang cưòi cười nói nói, bỗng phía trước phía sau tiếng 
hò reo nổi lên ầm ỹ. Tháo giật mình, bỏ cả giáp, nhảy lên ngựa, 
phần lớn quân sĩ chưa kịp thu ngựa vể, đã thấy bon mặt lửa 
cháy đùng đùng một đạo quân dàn trước cửa hang, tướng đi 
đẩu là Trưong Dực Đức, cắp mâu kìm ngựa, hét lớn : 

- Bố giặc Tháo, mi định chạy đi đâu ? 

Tướng sĩ trông thấy Trưong Phi, đều rụng ròi hết vía. Hứa 
Chử vội vàng cưoi ngựa không yên ra địch Trưong Phi ■ Trương 
Liêu, Từ Hoảng cũng tế ngựa xúm vào đánh. Quân sĩ hai ben 

đánh nhau lộn bậy. Tháo tế ngựa chạy thoát. Các tướng cung 
dần dẩn rát cả. 

Trưong Phi đuổi theo. Tháo cấm cổ chạy. Khi chạy đã xa 
Tháo ngoảnh nhìn các tưóng, thấy bị thưung rất nhiều. Đang 
đi, quân sĩ bẩm ràng : 

- Trước mặt là ngã ba đường, xin hỏi thừa tướng đi đưỉmg 

Tháo hỏi : 

- Đi đường nào cho gần ? 

Quân sĩ bẩm : 

■ 0011 đườn s lớn pbảng phiu lám, 'nhung xa hon nám chục 




dậm ; con đưìmg nhỏ sang Hoa Dung gần hơn năm chục dậm, 
nhưng hẹp và gổ ghề khó đi. 

Tháo sai người lên núi quan sát, người ấy trở xuống bấo 
ràng : 

- Trong đường nhỏ có mấy chỗ khói bốc nghi ngút, đưỉmg 
lớn thì không thấy gì. 

Tháo truyền cho các tướng đi theo đưòng nhỗ Hoa Dung. 

Các tướng hỏi : 

- Có khói lửa, tất có mai phục, sao lại đi đưòng ấy ? 

Tháo nói : 

- Các tướng không biết trong binh thư có câu "hư là thực, 
thực là hư" à ? Gia Cát Lượng khôn ngoan, cho nên sai người 
đốt lửa ở sườn núi hẻo lánh để ta không dám đi qua núi, rồi 
phục binh sản ò đưòng lớn. Ta đã biết tỏng rổi, khi nào còn 
mác mẹo hấn. 

Các tưóng đều nói : 

- Thừa tướng mưu cơ giỏi lám, khó ai bì kịp ! 

Rổi cùng nhau đem quân chạy theo lối Hoa Dung. Bấy giò, 
quân mã mỏi mệt, thuong binh phải gượng gạo dát díu, cõng 
đờ nhau mà đi, quần áo ướt sũng, tả toi ; vũ khí cờ quạt xơ 
xác. Trong số này, phần nhỉều bị đuổi riết ỏ đường Di Lảng 
mói rổi, chỉ còn cưỡi ngựa trần, yên cương chẳng có. Vả đang 
lức tròi đông rét mướt, khổ não không sao kể xiết. 

Đang đi, Tháo tháy tiền quân dừng ngựa đứng lại. Tháo hỏi 
làm sao ; quân quay về bảo rằng : 

- Đường hẻm chân núi, vì buổi sáng mưa to, nưởe đọng thành 
vũng, bùn lầy ngập vó ngựa, khó di lắm. 

Tháo điên tiết, quát mắng ; 

- Phép hành quân, gặp núi phải mỏr lối, gặp nước phải bác 
cầu, có lẻ đâu bùn lầy không đi được ? 

Lập tức truyền lệnh, cho quân già yếu và quân bị thương 
từ từ đi sau. Còn bao nhiêu quân cuờng tráng phải gánh đất, 
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kiếm cỏ rác để lấp đường cho phảng phiu ; phải làm ngay để 
lấy đường đi, ai trái lệnh sẽ chém đầu. Quân si được lệnh phải 
tụt xuống ngựa, đản tre chặt gỗ để lấp đường. 

Tháo lại sợ sau lưng có quân đuổi theo, sai Trương Liêu 
Hứa Chử, Từ Hoảng dẫn một trâm lính ky, tuốt gươm cầm 
sản trong tay, tên nào chậm chạp thì chém. Lúc này, quân sĩ 
đều đói mệt, lãn queo ra đường. Tháo thét ngưòi ngựa giẫm 
lên trên mà đi, chết hại không biết bao nhiêu, tiếng kêu khóc 
vang cả đường sá. 

Tháo giận, nói : 

- Sống chết có số, việc gì mà phải khóc ? hễ đứa nào khóc 
nữa thì chém ! 

Trong ba toán quân mả, một toán ở lại Bau, một toán đi 
trước đáp đưỉmg, lếp hố, còn một toán đi kèm vói Tào Tháo. 
Đi khỏi quăng hiểm trỏ, ra đến đường cái phẳng phiu hon, Tháo 
ngoảnh lại thấy chỉ còn hơn ba tràm quân mã, quần áo tả toi. 
Tháo giục đi cho mau. Các tướng thưa : 
p - Ngưỉri ngựa kiệt sức quá rồi, xin cho tạm nghỉ một chút ! 

Tháo nói : 

- Đến hản Kinh Châu, sẽ nghỉ cũng vừa ! 

Lại đi đưọc độ vài dậm, Tháo ngồi trẽn ngựa, gio roi cưỉri 
sằng sặc lên. Các tướng hỏi : 

- Thừa tướng lại cười gì thế ? 

Tháo nói : 

- Người ta khen Chu Du, Gia Cát Lượng lấm mưu nhiều 
trí nhưng theo ta, chỉ là lũ xoàng thôi. Nếu họ phục sản một 
toán quân ò đây, thì chúng ta đồnh khoanh tay chịu trói cả. 

Tháo nói chưa dứt lòi, tiếng pháo đâu lại nổ lên đùng đùng, 
hai bên nàm trảm quân đao phủ dàn ra, đi đầu là Quan Vân 
Trường cầm thanh long đao, cười ngựa xích thố, chán ngang 
đường đi. Quăn Tào nhìn thấy, ba hôn bảy vía lên mây cả, ngư 
ngác nhìn nhau, Tháo bảo các tướng ráng : 

- Đã đến đường dết này, chỉ còn liễu chết mà đánh thôi ! 
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- Tướng quân lâu nay vẫn khoe mạnh chứ ? 

Các tướng nói : 

* tuy còn có thể địch nổi, nhưng ngựa thì đâ kiệt suc 

c[uá rổi, đánh sao được nữa ? 

Trình Dục nói : 

- Tôi vẫn biết Vân Trưòng vốn kiêu ngạo với ngưòi trên, nhưng 
không chấp kẻ dưói ; coi thưòng người khỏe, nhưng không nơ 
hiẽp ngưòi yếu ; ân oán phân minh, tín nghĩa rõ ràng. Thừa 
tướng khi xưa có ân tình với ông ấy, nay nên thân ra kêu cẩu 
họa may mới thoát đưọc nạn này. 

Tào Tháo nghe lòi, tế ngựa ra nghiêng mình nói với Vân 
Trường : 

“ Tưởn s quân lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ ? 

Vân Trường cũng nghiêng mình đáp lại : 

- Tôi phụng mệnh quân sư, đợi thừa tướng ở đây đã lâu 

Thảo nói : 




- Tháo tôi thua trận, thế nguy, đến đây không con đưòng 

■ nào nữa Xin tướn e nghĩ đến tình nghĩa khi xưa làm trọng 
Vân Trưòng nói : 

- Trưóc đây, tôi tuy đội on sâu của thừa tướng, nhưng đâ 

Lư0ng ’ Vản Sú ’ & &i vây thành Bạch Mã, để đền 
đáp rổi. Còn việc hôm nay tôi đâu dám vị chút tình liêng mà 
bò việc công cho được. 

Tháo nói : 



- Thế tướng quân còn nhó đến việc qua nảm cửa ải chém 

Í!L tướn l khÔng ? Đạí trượng P hu phải trọng điều tín nghĩa! 
Tướng quân thông hiểu sách Xuân Thu, há không biết việc Dmi 
Công Chi Tư, đuểi theo Tử Chạc Nhũ Tử đó ư ? (1) 

Vân Trường xưa nay vẫn là ngưòi trọng nghĩa, nhớ đến ân 
tinh Tào Tháo khi xua đãi mình rất hậu và việc ra khỏi năm 

cửa ả , chém 8áu _ tướng ' hhông khỏi không dộng lòng. Vả lạt 
trông thấy quân Tào đứa nào cũng rom róm nước mất, dưng 
run cẩm cập, lòng càng không nở. Bỏi thế, quay ngựa ỉại bảo 
quân sĩ ràng : "Bến mặt dãn cả ra r rõ ràng có ý tha cho 
Tào Tháo. Tháo thấy vậy, liền cùng với các tướng kéo ổ cả đi 
Vân Trường quay ngựa lại, thì Tào Tháo đã đi qua 'rổi. Vân 
Trưòng quát to lên một tiếng, quân Tào vội xuống ngựa quỳ 

Z\Trr ZÙ iy i6C J 6C y ẵn càng không z, còn đang do 

dự tlủ Trương Liêu tế ngựa vừa đến. Ván Tnròng lại nhớ đến 
tình bạn cũ, thả dài một tiếng, thả cho đi hết. 

Người sau có thơ ràng : 

Tào Man thua chạy đến Hoa Dung 
Khéo đâu đường Um gặp Quan Công. 

Chi vì tinh nghĩa còn ghi tạc 
để rồng tù thoát xuống sông. 

(1) Chi Tư ngưW nước Vệ. đuổi Tủ Chạc Nhà Tử Hai 

nguôi đều bán pòi nhung Tử Chậc vì ốm, không im được cung Dvnỉ 

muốn đem nghê của nguôi làm hại nguôi". w “ ong 



183 




Tháo thoát được nạn Hoa Dùng, ra khỏi cửa rừng, ngoảnh 
Iạì trông quân mình chỉ còn hai mưoi bảy tên lính ky. Măi đến 
chiều tối, sáp tói Nam Quận, lại thấy lửa bốc sáng rực, một 
đội quân mả kéo ra chặn đường. 

Tháo hoảng quá, nói : 

- Thôi ! Mạng ta đến đây là hết ! 

Một lát, tiền quân lại gần, té ra quân mfi của Tào Nhân. 
Tháo bấy giờ mới hoàn hồn. 

Tào Nhân ra nghênh tiếp và nỗi : 

- Tuy biết tin thua trận, nhưng không dám bỏ thành đi cứu, 
nên đóng ở gẩn để nghênh tiếp. 

Tháo nói : 

. - Ta suýt nửa không được trông thấy nhà ngươi ! 

Bèn dẫn quân vào Nam Quận nghỉ ngoi. Tiếp dó Trương Liêu 
cũng vể tới noi, thuật lại chuyện nhân đức của Vân Trường. 
Tháo kiểm lại các tướng thấy nhiểu người bị thưong lám, bèn 
cho phép nghỉ ngơi cả ỏ đó. 

Tào Nhân mở tiệc rượu để Tào Tháo giải buồn, có đủ mặt 
các mưu sĩ. Tháo bỗng nhiên ngẩng mật lên khóc hu hu. Các 
mưu sĩ hỏi : 

* Khi thừa tuóng ở trong hang hổ trốn nạn, còn chảng sợ 
hãi gì. Nay đã về đến thành nhà, người đưọc ân uống thảnh 
thoi, ngựa được nghỉ ngoi dưỡng sức, lẽ ra nên thu xếp quân 
mã, để đánh báo thù, việc gì phải khóc ? 

Tháo nói : 

■ Ta khóc Quách Phụng Hiếu đó. Nếu Phụng Hiếu còn sống 
thì không đến nỗi có trận thua này. 

Nói rổi vỗ bành bạch vào bụng và khóc ràng : 

- Thương xót thay Phụng Hiếu ! Đau đớn thay Phụng Hiếu ! 
Mến tiếc thay Phụng Hiếu ! 

Các mưu sĩ ai cũng hổ thẹn, nín lặng chảng ai nói gì cả. 

Hôm sau, Tháo gọi Tào Nhân vào bảo ràng : 
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' Ĩ! My oa, thu xíp q „to ma , ai Uúh 

^_Nguoi cíu 1 giữ ^«mg I ty N>m Ta ^ ^ mt " 

nI tTnnĩÍ y Si4n Đ ne N80 khÔ "« 1 n^ĩ 

Tào Nhân bẩm : 

- Còn Họp Phì, Tương Dương, thì nên giao cho ai giữ ? 

đã sa?H fl H^ U nf ' trÔng n0m ’ Tưon ^ D™ng ta 
đã sai Hạ Hầu Đôn đến giữ rồi. Còn Họp Phỉ là nơi hiểm yếu 

íà w “ ™5 Liêu làm chủ tướng, Lý Điển Nhạc Tiếl 

phT báo rs bẳ 1 * ^ Nếu có ** * w <*p ttó 

, dặn ĩ đâu , đấy ’ rổi dẫn các lên ngựa vễ Hứa 

đf Tà mÍT *?* c é quan vân võ đã hàng ờTnhChâ! 

cứ s :í° * ** dI ^ -i pC 

Vể r ^ v n0i ; Q á ua " Vân Tcirìmg tha Tào Tháo, rổi dẫn quân trỏ 

im s 'R C ^ qUân đểu * át đ ^ ca evá, khí Ì^tiềnWg 

Huyểí Đ 1c KhSfMi C W CÓ tey ra 

Vân Tr . h đang chúc mừn e Huyền Đức, thấy nói 

1* 2r g vàng d ^ g Iên ** ^ ra đdn và 

J 

. _ ft í ừn !j ướng quân Iậ p đư ?c công to nhất môt đời và trừ 

X mi phf( cả ““ h * ! Đ *" g lẽ tôi ** * s » d ^ 

Vân Trưìmg nín lâng chảng nói gì. Khổng Minh lại nói : 

f * • ay ỉ à ** chún e tôi .không ra ngơài xa đón tiếp, cho nên 
ưóng quân không bàng lòng cháng ? 

Rổi ngoảnh lại bảo tả hữu - 

- Sao các ngươi không báo tin cho ta biết tnróc ? 

Vân Trưòng nói : 

- Tôi xin đến chịu tội. 
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Khổng Minh nói : 

- Hay là Tào Tháo không chạy qua đường Hoa Dung, chảng ? 

Vằn Tmòng dảp : 

- Chính hắn chạy qua đưòng ấy, nhưng vì tôi bất tài, nên 
hắn chạy thoát được. 

Khổng Minh hỏi : 

- Thế có bát được tướng sĩ hào không ? 

Vân Trường đáp : 

- Không bát được gì cả. 

Khổng Minh nói : 

- Thôi ! Chác là Vân Trường nghĩ đến ân Tào Tháo khi xưa, 
cố ý tha cho hán rồi. Tờ cam kết hiện còn 6 đây, không thể 
không chiếu theo quân luật được ! 

Liên quát võ sĩ lôi Vân Trường ra chém. 

Đó là : 

Cũng liêu một chết đên ơn cữ. 

Nên để nghìn thu nức tiếng tham . 

Chưa biết tính mạng Vân Trường ra thế nào, xem đến hổi 
sau sẽ rõ. 
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HỒI THỨ NẰM MƯƠI MỐT 



Tào Nhân đại chiến quân Đông Ngô 
Khổng Minh chọc tức Chu Công Can 



Lại nói Khổng Minh định chém Vân Trường. Huyển Đức nói • 

’ T ™ ớí ; kia khi ba a " h em tôi kết nghĩa, đã thề cùng sống 
chết với nhau.^Nay Vân Trường tuy phạm pháp, nhưng tôi không 
nỡ trái lòi thề trước. Vậy xin hãy tạm ghi tội lại đấy, để lập 
công chuộc tội. ■ p 

Khổng Minh mỗi tha. 

Nói vê Chu Du thu quân điểm tướng, xét thưỏng công lao 
r f báo tin cho Ngô híu biết. Bao nhiêu quân hàng Dư đem 

1 ° iang .. m0 . tiệc rít ‘°’. kh “° ‘iưtag t» quân' 

rồi tiín đánh Nam Quận. Tiền đội dấn bò sông, tnric sau dóng 
nam trại. Chu Du ở trại giữa 

Du đang cùng tướng si bàn kế đánh, thì có tin báo Huyền 

Đức sai Tôn Càn đến mừng. Du cho mời vào. Càn chào hỏi 
xong, nói ràng : 

.. CÔng , tôi saí đến bái đức lớn của đô dốc, có chút 

lế mọn dâng lên. 

Du hỏi : 



- Huyền Đức nay & đâu ? 

Càn thưa : 

* Hiện đã đóng quân ỏ cửa Du Giang. 
Du giật mình, hỏi : 

■ Khổng Minh có ò đó không ? 

Càn thưa : 
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- Chúa công tôi và Khổng Minh cùng ở đó cả. 

Du nói : 

- Ông hãy về trước, tôi cũng thân đến tạ lễ. 

Du nhận lễ vật và bảo Tôn Càn về trước. 

Tức hỏi : 

■ Vừa rổi đô đốc làm sao mà giật mình thế ? 

Du nói : 

- Lưu B i đóng quân ở Du Giang, tốt có ý muốn lấy Nam 
Quạn. Chúng ta tôn bao nhiêu tiền lưong, quân mã, nay Nam 
Quận chỉ trổr bàn tay là lấy được. Thế mà bọn Lưu Bị mang 
lòng bất nhân, chực ãn cỗ sẵn. Đừng có, ta chết rồi thì thôi 
chớ ta còn đây, sao chịu cái nước thế ! 

Túc nói : 

• Dùng kế gì để quân bên kia chịu nít lui ? 

. Du nói : 

• Ta đên chơi nói chuyện phải chảng cho họ nghe. Họ biết 
điều thì thôi, bàng không thì ta phải sửa trước Lưu Bị đi mói 
được ? 

Túc nói : 

- Tôi xin đi theo. 

Thế rổi Chu Du cùng với Lỗ Túc dẫn ba nghìn quân khin h 
ky sang cửa Du Giang. 

Trưóc hết nói Tôn Càn về ra mát Huyền Đức, thuật chuyện 
Chu Du muốn lại tạ on. Huyền Đức hỏi Khổng Minh : 

- Chu Du muốn đến đây là ý thế nào ? 

Khổng Minh cưỉri, nối : 

Co phải vì một chút le nhỏ mà đến tạ đâu, chỉ vì Nam 
Quận đấy thôi. 

Huyền Đức nói : 

- Họ đem quân mã đến thì làm thế nào ? 

Khổng Minh nói : 

- Họ đến thì chúa công cứ nói như thế, như thế... 
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Bàn định rồi, sai dàn chiến thuyên ra cửa Du Giang ■ trên 
bờ cũng bố trí quân mã nghiêm chỉnh. Một lát có tin báo Chu 
Du, LỖ Túc dẫn quân đến. Khổng Minh sai Triệu Vân dẫn vài 
tên lính ky ra tiếp. Du trông thây quân mã hùng tráng lám 
trong bụng áy náy không yên. Đến cửa ngoài dinh, Huyền Đức 
Khống Minh cùng ra đón vào trong trướng, chào hỏi xong xuôi 
mở tiệc khoán đãi. 

Huyen Đưc nâng chén cầm ơn Chu Du đã giúp mình đem 
quân đánh lui Táo Tháo. Rượu được vài tuẩn, Chu Du hỏi ràng : 

- Dự Châu dời quân đến đây, có ý muốn lấy Nam Quận châng ? 

Huyển Đức đáp : 

Nghe tin đô đốc muốn lây Nam Quận, nên tôi dẫn quân 
đẽn giúp. Nếu đô đốc không lấy, thì tôi lấy vậy. 

Du cười, nói : 

- Đông Ngô tôi muốn chiếm cồ Hán Giang đã lâu. Nay Nam 
Quận đã ở trong tay rổi, lẽ đâu lại không lấy. 

Huyền Đức nói : 

* Được, thua cùng chưa biết đâu mà nói trước được. Khi Tào 
Tháo về, giao các xứ Nam Quận cho Tào Nhân giữ, thế nào 
chảng có kê lạ đe lại. Lại thêm Tào Nhân sức khỏe vô địch 
e ràng đô đốc không lấy nổi. 

Du nói : 

Nếu tôi không chiếm được Nàm Quận, bấy giò ngài muốn 
thê nào tùy ý. 

Huyền Đức nói : 

Có Tư Kính, Khong Minh ở đẫy làm chứng, sau này xin 
đô đôc đừng có hối. 

Lỗ Túc ngần ngừ chưa lên tiếng. Du nói : 

* trượng phu đã hứa ra một lỉri, can chi mà phải hối. 

Khống Minh nói : 

- Đô đốc nói phải lám. Ta hây nhường Đông Ngô lấy trước 
nếu không xong, chúa công sẽ lấy, có ngại gì đâu ! 
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Du và Túc từ biệt Huyền Đức và Khổng Minh, lên ngựa ra 

về. 

Huyển Đức hỏi Khổng Minh : 

- Vừa rổi tiên sinh bảo tôi nói như thế, nhưng nghĩ cho kỹ 
thì thây chưa hợp lý lám. Tỏi nay cô cùng, không nơi nương 
náu, muốn được một xứ Nam Quận này đẻ lấy chốn dung thân. 
Nếu dể Chu Du lấy trước, thì thành tri đâ về tay Đông Ngô 
rổi, ta o vào đâu cho được ? 

Khổng Minh cả cưìri, đáp : 

- Trước kia tôi khuyên mâi chúa công lấy Kinh Châu, chúa 
công chẳng nghe. Nay chúa công lại còn tưởng đến Kinh Chảu 

à ? 

Huyền Đức nói : 

- Trước là đất cúa Cảnh Thăng, nên không nỡ cướp lây. Nay 
về tay Tào Tháo rổi, lấy là hcrp lý lám chớ ! 

• Khổng Minh nói : 

- Chúa công đừng ngại, cứ mặc sức cho Chu Du quần nhau 
với Tào 'Nhân. Nay mai sẽ rước chúa công vào ngổi chềm chệ 
ơ trong thành Nam Quận. 

Huyền Đức hỏi : 

- Kế ấy thế nào ? 

Khổng Minh đáp : 

- Chỉ cần như thế, như thế... 

Huyền Đức mừng lám, cứ đóng quân 0 cửa Du Giang, không 
động tĩnh gì nữa. 

Lại nói Chu Du, Lỗ Tủc về đến trại. Túc hỏi : 

- Làm sao dô đốc hứa cho Lưu Bị lây Nam Quận ? 

Du nói : 

- Ta gẩy móng tay cũng lấy nổi Nam Quận, ta nói thế chẳng 
qua để lấy lòng họ đó thôi. 

Và hỏi luôn các tướng : 

- Ai dám đi lấy Nam Quận trước ? 
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Một ngưòi xin đi bước ra : đó là Tưởng Khâm. 

Du nói r 

- Ngưoi làm tiên phong, Từ Thịnh, Đinh Phụng làm phó tướng, 
dan nảm nghìn quân mã tinh nhuệ sang sông trước. Ta sè dẫn 
quân theo sau tiếp ứng. 

, Nói về Tà0 Nhân ở Nam Quận, sai Tào Hồng giữ Di Láng 
đê làm thế ỷ dốc. Bỗng có tin báo -quân Đông Ngô đã qua Hán 
Giang. Nhân nói : 

- Cứ giữ vững không ra đánh là tốt hơn cả ! 

Có tên kiêu tướng là Ngưu Kim đứng phát lên nói ràng : 

- Giậc đến dưới thành mà không ra đánh, thê' là nhát. Vả 
lại quân ta mói thua, cần phái lấy lại nhuệ khí. Tôi xin mượn 
nãm trâm tinh binh, quyết một trận sống mái. 

Nhân nghe theo, sai Ngưu Kim dẫn nâm trăm quân ra đánh 
Đinh Phụng tê ngựa lại địch. Đánh nhau mói được chừng nâm 
hiệp, Phụng vờ thua chạy. Ngưu Kim dẫn quân đuổi theo đến 
giữa trận. Phụng hô quân bao vây chật chẽ. Kim tả xung hữu 
đột, không sao ra được vòng vây. Tào Nhân ở trên mật thành 
thấy thế, liền mậc giáp, lên ngựa, dẫn vài trâm trống sĩ kéo 
ra, ra sức khua đao, đánh xốc vào trận Ngô. Từ Thịnh ra địch 
không lại. Nhân đánh vào giữa vòng vây, cứu được Ngưu Kjm 
ra. Khi ngoảnh lại, thấy còn vài chục quận ky chưa ra được 
Nhân lại quay ngựa đánh vào, cứu ra nốt. Vừa gặp Tưỏng Khâm 
chận đưòng, Tào Nhân và Ngưu Kim cố sức đánh tan. Lại thêm 
Tào Thuần là em Tào Nhân cũng đem quân ra tiếp ứng hai 
bên đánh lộn một trận, quân Ngô thua chạy, Tào Nhân tháng 
trận tro về. 

Tưởng Khâm bị thua, vê ra mắt Chu Du. Du nổi giận định 
chém. Các tưởng kêu van, Khâm mói được tha. Du lập tức điểm 
binh, muốn quyết chiến với Tào Nhân. Cam Ninh nói : 

- Đô đốc chưa nên vội vàng. Nay Tào Nhân sai Tào Hồng 

Ị ữ Di , Lâng ’ làrn thê ỷ dốc - Tôi xin iĩnh ba nghìn tinh binh 
đến chiếm Di Lãng trước, rồi đô đốc lây Nam Quận sau 
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Láng Thống thưa : 

• Trong mười ngày, tôi có thể đảm đương được ; ngoài mười 
ngày thì không sao kham nổi. 

Du mừng lắm, để lại hon một vạn quân, giao cho Láng Thống, 
rổi kéo quân sang ngay Di Lãng. 

► Lã Mông nói với Chu Du ràng : 

- Mé nam thành Di Lãng có con đương nhỏ, thông sang Nam 
Quận. Ta nẻn sai năm trám quân chặt cây cối chặn đường ây 
trước. Quân địch bi thua, tất chạy ra đường ấy. Ngựa không 
đi được t tất phải bỏ ngưa chạy tháo thân, ta sè bát được cả 
ngựa. 

Du nghe lời, sai quân theo kế mà làm. Kéo đến gần thành. 
Du hỏi các tuóng : 

- Ai dám phá vòng vây xông vào cứu Cam Ninh ? 

Chu Thái xin đi, và lập tức cáp đao lẻn ngựa, đánh thốc 
vào giữa quân Tào, đến thảng dưới thành. Cam Ninh trông thấy 
Chu Thái đến, mớ cứa thành ra đón. Thái hỏi : 

- Đô đốc tự khởi binh đến cứu đấy. 

Ninh ra lệnh cho quân sĩ nai nịt chỉnh tê, ăn uống no nê, 
sẵn sàng nội ứng. 

Tào Hồng, Tào Thuần và Ngưu Kim nghe tin quân Chu Du 
sấp đốn, một mặt sai ngươi sang Nam Quận báo tin cho Tào 
Nhân, một mặt chia quân ra cự địch. Khi quân Ngô đến, quân 
Tào ra đánh, Cam Ninh, Chu Thái ở trong thành, chia làm hai 
đường kéo ra. Quân Tào rối loạn, quân Ngô bốn mặt đánh giết 
kịch liệt. Quả nhiên Tào Hổng, Tào Thuần, Ngưu Kim chạy theo 
đường nhỏ, nhưng bi nghẽn đường, ngưa không sao đi được, 
phải bỏ luôn cả ngựa mà chạy. Quân Ngô bát được hơn nảm 
trảm ngựa chiến. 

Chu Du thúc quân câp tốc đuổi đến Nam Quận, vừa gặp 
Tào Nhân đến cứu Di Láng. Hai bên hỗn chiến một trận. Tròi 
gẩn tối, hai bên cùng thu quân về. 

Tào Nhân vào thành, bàn bạc vơi các tướng. Tào Hổng nói : 
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' Nay mất thành Di Lãng, nguy cấp lám rổi, sao không bóc 
câm nang của thừa tướng để lại cho mà xem, để gở nạn này 

Nhân nói : 

- Lời các ngươi họp ý ta lám ! 

Rối mở thư ra xem có ý mừng rỡ, truyền lệnh : 

- Canh nám thổi com án, sáng rõ thì quân mã lớn nhỏ bỏ 
ra hết ngoài thành. Trên mặt thành cứ việc dàn cám tinh ky 

nghiêm chỉnh, hư trương thanh thế ; quân thì chia làm ba cưa 
kéo ra. 

Lại nói Chu Du cứu dược Cam Ninh, dàn quân 0 ngoài thành 
Nam Quận, thây quân Tào chia làm ba cửa kéo ra. Du trèo 
lén tượng đài quan sát, thấy trên mật thành ch quạt chi chít 
nhung không có ngưòi nào đứng giữ. Lại thấy quân sĩ ngưòỉ 
nào cũng thát hầu bao. Du đoán Tào Nhân đang chuẩn bị chạy 
liền xuống đài ra lệnh chia quân làm hai cánh tả hữu nêu 
tien quan thảng trận thì cứ việc đuổi đến khi nào nghe tièhg 
chiêng khua mói được tro về. Lại sai Trình Phổ đốc thuc hậu 
quân. Còn Du thì tự mình đem quân vào lây thành 

Hai bên dàn trận, trống đánh thùng thùng, Tào Hổng tê' ngụa 
ra thách đánh. Du thân đến cửa mỏ. Sai Hàn Đương ra đích 
Tào Hồng. Giao chiến độ ba chục hiệp, Hổng thua chạy Tào 
Nhân lại ra tiếp chiến, bên này Chu Thái phóng ngựa đón đánh. 
Được chừng mưtri hiệp, Nhân cũng thua chạy nốt. Thế trận bên 
Tào rối loạn, Du thúc hai cánh quân đánh ùa ra, quân Tào 
đại bại. Du đuổi mãi đến dưới thành Nam Quận, quân Tào khong 
vào thành, chạy cả vê phía tây bác. Hàn Đưong, Chu Thái dan 
tiền quân cố sức đuổi theo. Du thấy cửa thành mồ toang trên 
mạt thành lại không có ai liễn truyền quân sĩ cưóp thành. Vài 
chục quân ky mã vào trước, Du tế ngựa theo sau. 

Bấy giờ, Trần Kiểu ở trên chòi canh trông thấy Chu Du vào 
thành, mừng thầm nói : 

- Thừa tướng tính toán như thần ! 

Lập tức hiệu mõ nổi lên, quân phục hai bên bán ra như 
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mưa. Những tên vào trước, ngã lản cả xuống hào, Chu Du vội 
vàng quay ngựa chạy ra, thì bị một phát tên trúng cạnh sưòm, 
nhào xuống ngựa. Ngưu Kim ở trong thành đánh ra toan bát 
Chu Du. Từ Thinh, Đinh Phụng lãn xả vào cứu thoát. Quân 
Tào ở trong thành đổ ra, quân Ngô giày xéo lẫn nhau, sa xuống 
hố không biết bao nhiêu mà kể. Trình Phổ vội vàng thu quân 
vé. Tào Nhân, Tào Hồng chia làm hai cánh quân đánh quật 
lại. Quân Ngô thua to. May có Lãng Thống dẫn quân đánh bâ't 
ngờ chặn đường quân Tào. Tào Nhân tháng trận dẫn quân vào 
thành. Trình Phổ thu bại binh về trại. Đinh, Từ hai tướng dìu 
được Chu Du đem về trướng, gọi thầy thuốc lấy kìm rút mũi 
tên ra, rồi đắp thuốc vào. Du đau đớn quá, không án uống gì 
được. Thầy thuốc dãn ràng ; 

- Đầu mũi tên có thuốc độc, chưa khỏi ngay được đâu. Nếu 
trái ý điểu gì mà nỏi con tức giận lên, thì vết thương lại vỡ 
ra đó ! 

Trình Phổ truyền lệnh cho ba quân, phải giữ gìn các trại 
cho vững, không đâu được khinh động. Được ba hôm Ngưu Kim 
dẫn quân đến khiêu chiến. Trình Phổ nín thinh, không động 
tĩnh gì hết, Ngưu Kim chiri mắng mãi đến chiếu tối mới về. 
Hôm sau lại đến chửi máng thách đánh. Trình Phổ sợ Chu Du 
biết uất lên, nên không dám báo cho biết. Ngày thứ ba, Ngưu 
Kim đến tận trước trại chui bới, hò reo. 

- Chúng ta phải bát sống Chu Du ! 

Trình Phổ bàn với các tướng muốn tạm rút quân để về ra 
mát Ngô hầu rổi sẽ định đoạt sau. 

Chu Du tuy bị đau, nhưng trong bụng vẫn có chủ trương. 
Du vẫn biết quân Tào đến sỉ nhục, nhưng không thấy các tướng 
vào bẩm. Một hôm Tào Nhân dẫn đại quân đánh trống reo hò 
ầm ầm kéo đến khiêu chiến, Trình Phổ giữ trại không ra. Du 
gọi các tướng vào trướng hỏi : 

* Ó đâu đánh trống hò reo thế ? 

Các tướng bẩm : 



195 




mưa. Những tên vào trước, ngâ lản cả xuống hào, Chu Du vội 
vàng quay ngựa chạy ra, thì bị một phát tên trúng cạnh sườn 
nhào xuống ngựa. Ngưu Kim ở trong thành đánh ra toan bát 
Chu Du. Từ Thịnh, Đinh Phụng lản xả vào cứu thoát. Quân 
Tào ớ trong thành đổ ra, quàn Ngô giày xéo lẫn nhau, sa xuong 
hố không biết bao nhiêu mà kể. Trình Phổ vội vàng thu quân 
vé. Tào Nhân, Tào Hồng chia làm hai cánh quân đánh quạt 
lại. Quân Ngô thua to. May có Lãng Thống dẫn quân đánh bất 
ngò chặn đường quân Tào. Tào Nhân tháng trân dẫn quản vào 
thanh. Trinh Phổ thu bại binh về trại. Đinh, Từ hai tướng dìu 
ều j C Chu Du đem về trướng, gọi thẩy thuốc lấy kìm rút mũi 
tên ra, rồi đáp thuốc vào. Du đau đớn quá, không án uống gì 
được. Thây thuốc dặn rằng : 

; Đẩu mũi tên có thuốc độc. chưa khỏi ngay được đâu. Nếu 
trái ý điều gì mà nỗi con tức giận lên, thì vết thưong lai vơ 
ra đó ! 

Trình Phổ truyền lệnh cho ba quân, phải giữ gìn các trại 
cho vững, không đâu được khinh dộng. Được ba hòm Ngiru Kim 
dẫn quân đến khiêu chiến. Trình Phổ nín thinh, không động 
tĩnh gì hết, Ngưu Kim chửi máng mãi đến chiều tối mới ve 
Hôm sau lại đến chửi máng thách đánh. Trình Phổ sọ Chu Du 
biết uất lên, nên không đám báo cho biết. Ngày thứ ba Ngưu 
Kim đến tận trước trại chửi bới, hò reo. 

- Chúng ta phải bắt sống Chu Du ! 

Trình Phổ bàn với các tướng muốn tạm rút quân để về ra 
mất Ngô hầu rồi sẽ định đoạt sau. 

Chu Du tuy bị đau, nhưng trong bụng vẫn có chu truong. 
Du vẫn biết quân Tào đến sỉ nhục, nhưng không thấy các tướng 
vào bấm. Một hôm Tào Nhân dẫn đại quân đánh trống réo ho 
âm ầm kéo đến khiêu chiến, Trình Phổ giữ trại không ra Du 
gọi các tướng vào trướng hỏi ; 

- 0 đâu đánh trông hò reo thế ? 

Các tưóng bẩm : 
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- Đó là quân ta thao diên đấy. 

Du nổi giận lên nói rằng : 

- Sao dấm dõi ta làm vậy ? Ta vẩn bíít quân Tào hàng ngày 
dến trước trại chùi máng. Trinh Đức Mưu đả cím binh 
quyền với ta, sao cứ ngoi đó mà nhìn cho đưọe ? 

Lập tức sai gọi Trình Phổ .đến hỏi. 

1 Phổ thưa : 

■ ™ thâ > đô đôc còn yếu mà thầy thì dặn đừng để cho 
L cho dô dĩ; btết hế quân T đ " đánh ^ 

Du nói : 

- Các ông không muốn đánh, là ý thế nào ? 

Phố thưa : 

âíí ' ỵ? t ^ ớng đều rauốn thu quân về Đông Ngô, dpi đô 
đốc khỏe hẳn, sẽ định đoạt sau. ’ ^ 

Du nghe xong, dang ngổi trên giubng choàng ngay dậy, nói : 

- Đạt trượng phu dã ăn lộc của chúa, nên chết ổ đám chiến 

L mà g ’bfvĩ T a ĩ ọc thây mÓÌ ***** ■ ** áâu vì một mình 
ta ma DO việc lớn nha, nước ? 

đ0 , ạn ' v á0 Biáp nhẻy lên n w>, các tướng thí, vậy 
ạ cũng rung minh. Du dỉn vài trâm k, mâ ra cửa trub thấv 

quân Tào dâ dàn thế trận, Tào Nhân dang dtag n^a dut 
cưa cờ, trỏ roi máng lớn : 

con Chu Du kia ! Mi chác sẽ chết yểu, không 
dám coi thưòng quân tao nữa ! * 

. Tà ° , Nhân n6i 'ỳ“ dứt lw - Chu Du « từ trong đám quân 
ky nhảy vọt ra, nói : 4 

■ Tháng thít phu Tào Nhân đâ biít Chu Lang chia ? 

ngoẩn a h n i Tà0 h- rÔn ! thíy Chu Du ' " can * " sạc nhié ” Tào Nhân 
ngoanh lại bảo các tướng ràng * 

“ Cứ chửi máng tợn vào ! 

Quân Si xúm lại máng nhilc om shm. Du giân lám, sai p han 
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Chương ra đánh nhưng Chuông chưa kịp giao phong, thì Du 
bỗng nhiên ni lên một tiếng, móm đổ máu tuoi\ ngã quày xuống 

rr ĩ J:°z. I l ■*' *** " “■ d ^ tĩ bj z 

trận, cứu được Chu Du đem về trong trướng. ' 

Trình Phổ vào hỏi : 

- Quý thể đô đốc ra sao ? 

Du bảo thẩm vói Trình Phổ ràng : 

- Đó là mẹo của ta đây ! 

Phổ hỏi : 

- Mẹo ấy thế nào ? 

Du nói : 

, ■ T ‘ vS ” khô , ng , dau d6n 81 lảm ; ta làm ra thế, là có ý để 
cho quán Tào cho là ta đau nạng, tít nhiên khinh địch Nên 
Bai quân sì vào trong thành trá hàng, nói ràng ta đâ chít Đêm 

z « £ mí; cht 

một trận bắt sống được Tào Nhân. 

Trình Phổ nói : 

- Kế ấy hay lám ! 

Í. ÓC l6c ẩm ỹ - * tì* 8*‘ "tình, đổn 
tin đô đốc bị vd nhọt chết. Các trại đều để tang. 

Tào Nhân ở trong thành, bàn với các tướng ràng : 

thổ ra í u cro \ tức u ? ỉên ’ nhọt tên vỗ > đến nỗi mổm 
0 ra uy , ngã lán xuống dưới ngựa, chẳng mấy bữa tất chết ? 

Mọi người đang bàn bạc, thì có vài chục tên lính kỹ bên 
đó có hai tên nguyên là lính^a bên tIo 
bị Đông Ngô bất được. Tào Nhân vội gọi vào’ hỏi, chúng bẩm 

■ Cỉ ] u hô “ na y võ cái nh bt tên, về đến trại thì chết. 

hiến 11 T g f ủ a \ để trởCh ^S tôi “ Trình Phổ 2 

hiếp quá, cho nên đến hàng và báo tin ấy. 

lấy^đầu^ữỉu 11 !^ 1 ^!^ 11 ^^^!^ 1 ^)^ 11 đêm * cướp trại ’ và chém 



197 




Trấn Kiều nói : 

- Kế ấy phải làm ngay không nên trì hoãn ! 

Tào Nhân sai ngay Ngưu Kim làm tiên phong ; tự mình cầm 
trung quân ; Tào Hổng, Tào Thuần làm hợp hậu. Bao nhiêu 
quân kéo di cả, chỉ còn Trần Kiêu và một ít quân ờ lại giữ 
thành. 

Đầu canh một, quân Tào trong thành kéo tháng đến trại Chu 
Du, nhưng không thấy một người nào, chỉ có cờ giáo cấm dàn 
ra đó thôi. Tào Nhân biết là mác mẹo, vội vàng rút lui. Bỗng 
đâu bốn mặt pháo nổ ầm ầm. Rôi mé đông Hàn Đưong, Tưởng 
Khâm kéo vào ; mé tây Chu Thái, Phan Chưong đổ lại ; mé 
nam Từ Thịnh, Đinh Phụng đánh sang ; mé bác Trần Vò, Lã 
Mông ập đến. Quân Tào liểng xiểng, ba lộ quân tan vầ, đầu 
đuôi không cứu được nhau. Tào Nhân dẫn vài mưoi tên quân 
ky chọc thủng vòng vây, gập ngay Tào Hổng, liền cùng nhau 




... Chu Du kêu to lên một tiếng, nhọt dau v& tung ra... 
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dát một toán quân mã linh tinh mà chạy. Mãi đến canh nâm 
gần tói Nam Quận, bỗng lại một hổi chiêng trống nổi lên, rồi 
Láng Thống dẫn quân ra chặn đường, đánh giết một hổi, Tào 
Nhàn lẻn chạy theo đường tát, lại gặp Cam Ninh bổi luôn cho 
trận nữa. Tào Nhân không đám về Nam Quận. Chạy tất ra 
đương lớn Tương Dưong, quân Ngô đuổi theo một quãng nữa, 
rỗi trở về. 

Chu Du, Trình Phổ thu cả quân mã, kéo nhau đến Nam Quận. 
Vừa đến nơi đã thấy trên mật thành tinh kỹ đỏ rực cả, một 
tướng trên chòi canh gọi to lên ràng • 

- Xin lỗi đô đốc. tôi phụng mệnh quân sư lấy được thành 
dâ lâu rồi. Tôi là Triệu Tử Long ở Thường Son đây. 

Chu Du giận lám, liền sai đánh thành, Trên thành tên bán 
xuòng rào rào. Du truyền rút quân về dể bàn bạc, và sai Cam 
Ninh dẫn một nghìn quân đến lấy Kinh Châu ; Láng Thống 
dẫn một nghìn quân đến lấy Tương Dưong ; rồi sẽ tính đến 
Nam Quận cũng vừa. Du đang cát đặt mọi việc thì có thám 
mã lại báo ràng : 

* ■ Gia Cát Lượng lây được Nam Quận, liền dùng binh phù 
của Tào Nhân cấp tốc điều quân giữ thành Kinh Châu đến cứu 
rồi sai Trương Phi úp lấy Kinh Châu. 

Lại có một thám mã vể báo ràng : 

- Hạ Hẩu Đôn giữ ó Tương Dương, Gia Cát Lượng cho người 
đem binh phù đến, nói dối ràng Tào Nhân cầu cứu, dụ cho 
Hạ Hầư Đôn ra khỏi thành, rối sai Vân Trường úp lấy Tưong 
Dương. Thành trì hai noi đều roi vào tay HuyềrrĐức mà Huyễn 
Đức không hề tốn một chút công sức nào ! 

Chu Du hỏi : 

- Gia Cát Lượng làm thế nào lấy được binh phù ? 

Trình Phổ nói : 

- Hán tóm được Trần Kiều, thì binh phù lọt vào' tay hấn 
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chớ gì ! 

Chu Du nghe nói, kêu to một tiếng, nhọt đau vỡ tung ra 
Rõ là : 

Mẽ 'y lớ P thành trì đâu mất cá 
Đôi phen cay đổng hỗ hay chưa ? 

rõ Chưa biết tính mệnh Chu thế nào, xem đến hổi sau sẽ 
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HỒI THỨ NẤM MƯƠI HAI 



Gia Cát Lượng khéo chối tù Lỗ Túc 
Triệu Tử Long lừa mẹo lấy Quế Dưong 

Chu Du thây Khống Minh lấy được Nam Quận, lại nghe tin 
mất cả Kinh Châu, Tưong Dương rồi, trách nào chảng tức ? 
Du tức quá, uất lên, nàm ngất đi hồi lâu mới tỉnh, Các tưóng 
khuyên giai hai ba lẩn. Du nói 

- Nếu không giết được Gia Cát Lượng đi, thì làm sao ta hả 

dạ được ? Trình Phổ hãy giúp ta, đánh lấy lại Nam Quận cho 
Đong Ngô. 

Đang nói chuyện thì Lỗ Túc đến. Du nói : 

Ta muốn cất quân quyết một trận sống mái với Lưu Bi 

và Gia Cát Lượng dể đoạt lại thành trì, Tử Kính giúp ta mọt 
tay. 

Túc nói : 

- Không nên ! Hiện nay ta với Tào Tháo còn đang kình địch 
chưa biết được thua thế nào Vả lại chúa công cũng chứa hạ 
được Họp Phì. Ta vói Huyễn Đức không nên thôn tính lẫn nhau 
quân Tào thừa co kéo đến thì nguy lám. Huống chi, Huyển Đức 
lại quen thân với Tào Tháo. Nếu ta làm quá, hấn tất dâng thành 
trì cho Tào Tháo, họp sức lại đánh Đông Ngô, thì làm thế nào ? 

Du nói : 

- Chúng ta dùng mưu lập mẹo, hao binh tổn tưóng, tốn kém 
tiên luông. Bọn hán ngổi ản cỗ sẳn thì ta chịu sao cho đưọc ? 

Túc nói : 

- Công Cẩn hãy nhẫn nại một chút, để tối dem lời phải chang 




bảo Huyền Đức, xem hán nói thế nào, bẩy già ta sẽ cất quân 
đi củng không muộn. 

Các tuơng nói : 

• Tử Kính nói phải lám ! 

Lồ Túc đem theo tùy tùng đến thảng Nam Quận, gọi cứa. 
Triệu Vân ra hỏi. Túc nói : 

- Tôi muốn vào choi thưa ehuyện với Huyền Đức. 

Vân đáp : 

- Chúa công tôi vói quân sư ỏ cả trong thành Kinh Châu 
không có ỏ dáy. 

Túc không vào Nam Quận nữa, đi thẳng đến Kinh Châu. 
Nhìn thấy tinh kỳ nghiêm chỉnh, quân oai hùng tráng, Túc khen 
thầm : 

- Không Minh thật không phải ngưìri thường ! 

Quán sĩ vào báo, Khổng Minh sai mở cứa thành mòi Lồ Túc 
vào nhà, chào hỏi xong, ngồi theo thứ tự chủ khách. Hết tuần 
trà, Túc nói : 

- Chúa công tôi và đô đốc Công cẩn sai tôi đến thưa chuyên 
với Hoàng Thúc : trước kia, Tào Tháo đem trâm vạn quân giả 
danh muốn lấy Giang Nam, nhưng thực tế muốn trừ Hoàng 
Thúc. May có Đông Ngô tôi, đánh lui giặc Tào, cứu được Hoàng 
Thúc. Chín quận Kinh Châu, đáng lẽ về Đông Ngô mói phải. 
Thế mà Hoàng Thúc dùng quỷ kế, cướp cả Kinh, Tưong, để 
cho Đông Ngô tôi tốn bao nhiêu tiền lưong, quân mã, mà Hoàng 
Thúc ngồi chêm chệ hưởng lọi một mình, e ràng chưa được hợp 
tình họp lý lám ! 

Khổng Minh đáp lại : 

- Tử Kính là người cao minh, sao cũng nói thế ? Ngưòi ta 
thường có câu : "Của ai lại về tay ngươi ấy". Chín quận Kinh 
Tương, nguyên là cơ nghiệp của Lưu Cảnh Thâng, chớ có phải 
của Đông Ngô đâu. Chúa công tôi vốn là em Cảnh Thảng. Cảnh 
Thang tuy đã mất rổi, nhưng con ông ấy hiện hãy còn đó. Thế 
la chú giúp cháu mà giữ lây Kinh Châu, có gì mà chẳng được 
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Túc nói : 

• N ỉ u là J ôn * « L >™ Kỳ ohiím lấy, thl nói côn cí lẽ ; nhung 
nay công tù 41 6 Giang Hạ, chó cô ị dây dâu. 8 

• Khổng Minh hói : 

Tứ Kính CÓ muôn trôn P mặt công tử không ? 

l.m U k,*t sa i- ngưỉ " và ° mèl cto * **• M* lai. hai nguỉri te 
Lưu Kỳ tự phía sau bình phong di ra. Kỹ chào L5 Wc rô, 

thu' ™ ct y , bửa nay mệt khÒng thi ,ễ *in Tủ Kính 

h tì L ỉ. TÚC , gi,t . mlnh ' ngồi ngâ ’ n mạt không nói duoc câu gì . 

noi lâu mới nói ; 6 * 

■ N / U chẩng may côn g tó qua đời đi, thì thế nào ? 

Khổng Minh đáp : 

Sẽ UịuT tử c6n nsây nà °' *** ngàí íy 1 bàng kha-* bấy gio 
Túc nói : 

lại Đong Ngĩ ỈL1 mệnh hệ nà0 thi phải đem thành tri p* 
Khổng Minh nói : 

Lời Tử Kính đúng lám ! 

chiêu đăi - Tiệc tan - Túc từ biệt về ngay đêm 
hôm ây, thuật chuyện vói Chu Du. Du nói ' 6 

', LưU .f' Òn , a ^ *»*«. làm sao mà chết đưọc ? Thế 

thì bao giò láy lại được Kinh Châu ? 

Túc đáp : 

lã, d™c đ °L y h ên rĩr,’ ? c u §v - c ? mM WUo “♦». lầm thí nào 
ay dược Kinh Chảu về cho Đông Ngô thì thôi 

Du hỏi : 

Tử Kính có ý kiến gi hay thế ? 

Túc đáp : 

■ - Tôi xem bộ Lưu Kỳ tửu sác quá độ, bệnh đã vào cao hoang 
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(1), mật mũi xanh xao, võ vàng ; hoi thổ yếu ót, thường thổ 
ra huyết, khéo lám cũng chưa chác đã thọ được nưa nám nữa. 
Bay giờ ta sẽ đên đòi Kinh Châu, Lưu Bị hản chảng vin được 
có gì nữa ! 

Chu Du vẫn còn tức giận. Chọt có sứ của Tôn Quyển đến. 
Chu Du mời vào. Sứ thưa : 

- Chúa, công vây Họp Phì, tìánh mãi không hạ được. Nên 
truyền lệnh đô đốc thu đại quân về, rổi mang một số đến Họp 
Phì đánh giúp. 

Du phải đem quân về Sài Tang dưỡng bệnh, rổi cho Trình 
Phổ dẫn quân sĩ, chiến thuyền đến Họp Phì giúp Tôn Quyền. 

Huyền Đức tù khi lấy được Kinh Châu, Nam Quận Tưong 
Dương trong bụng há hê, bàn kế giữ lâu dài. Bỗng một người 
bước lên hiến kế. Huyền Đức trông ra là Y Tịch. Cảm ân tình 
khi xưa, Huyen Đức to ý kính trọng lám, mời ngổi hỏi chuyện 
Tịch thưa : 

- Ngài muốn tìm kế lâu dài, sao không cầu hiền sĩ mà hỏi ? 
Huyền Đức nói : 

- Hiên sĩ ở đâu ? 

Tịch đáp : 

- o Kinh, Tưong này có nảm anh em họ Mã, cùng có danh 
tiếng. Người em út tên là Mã Tốc, tự là Ấu Thường. Nhưng 
chỉ có người tên là Lưong, tự Quý Thưìmg có lông mày trắng 
là giỏi hon cả. Làng xóm đã có câu ca dao : "Mã thị ngũ Thường 
bạch my tối lương”. Sao ngài không cho mỉri ngưỉri ấy đến bàn 
mưu định kế ? 

Huyền Đức liền sai người đi mòi Mã Lưong đến, Huyền Đức 
tiếp đãi sang trọng, rổi hỏi kế giữ Kinh, Tương. 

Lưong thưa : 

- Kinh, Tưong bốn mật trống trải, không thể giữ được lâu. 
Nên để công tử Lưu Kỳ ở dó dưõng bệnh, chiêu mộ những ngưòi 

(1) Hai huỵột ở trong người, châm cứu không tới, thuốc uống cũng không 
đến, nói chung những bệnh không chưa đưọc. 
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i Cht T t ™ ch “ 7" g «. !*> - 

Huyển Đức mừng lám, hỏi : 

; T " 0ng , bốn quân á >> nên lấy quận nào trước ? 

Lưong thưa : 

đến ^2X7272 Jr g T^T «* 

z ! g ly Trl^v 0,18 4 mé đÔng *•"*««» ; 

Huyền Đức cho Mã Lưong làm tùng sư : Y Tỉrh r u- 

v“n dể Vin T 1 ĨTĩ quâ ?" *» "h*” mà it 
olnTu ™ Òng •“ ^ 

Đ ™ á ‘ th 7 LÌn Ì Ung ‘, è tuu «* "* he *ta quân mâ của Huyén 
Đdc đến, bàn vái con là Lưu Hiển. Hiên nói : y 

• Xin cha hãy yên tâm, hắn tuy có Tnronă Phi Tria, V- 

ĩ ™ - 

Lưu Độ sai ngay con là Hình Đan Virtk Aẵ _ 
ra cách fhà«Ị, ũ 1 . '° Vinh > dẫn hơn van quân 

I« á : a :r bá d : m ' 14p m7t Ji “* d " 1 " 

- Khổng Minh dẫn một toán quân đến 

Đạo Vinh mang quân ra địch. Hai bên dàn trân Đao Vinh 
tay xách một cái bia khai S<m, quát Tiên ràng ạ 

' l n f!ti ch l í c kia 1 ■“ *" ■*» 1*« vào bờ cỗỉ ta ? 
đám h „ *f“ díi ph “°"S hi é" ra một toán cô vàng, ttoné 

22 2 22 ộ i:: í „1 ĩ *]* ■«? Ị. 2L c 

T.U í. 7: qu, ‘ “"*• vi x Dạo vinh bTo ràng; 

a la át Khổng Minh ở Nam Đuong dây ! Tào Tháo 
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HU 2nh Đ Í cùn ,? ỉ?í?_ M : nh cất quân đi đánh 
Linh Lâng cư Trương Phi lam taen phong 

dù i g " hỏ «* *■ ^ng 

nSK? ỉ -V 0 nổi • ^ 

L>ạo Vinh cưòi, nói : 

- Trận đánh ở Xích Bích là mun của nh„ n 

mà ngu* dám d fe l â ‘ y à ”™f 4 a c 'an gi de'„ 

Nói đoạn vác búa xông vào đánh. 

Đạo Vinh váo bL a y„ T„ e cua ‘ ran ^áp lại. 

có mộĩđZ cfvàĩ, ”L C *£ aí ^ M p “ẫ 

chí ây mà duT; „ u r m ô ,t t S ^ h 4 đò - ” é ” ■* nhàm 

ĨS* z mĩ ra t si ĩLl£ * TŨ&Ị 

tướng cầm mau tế ngưâ ra auát f h b f n mât ’ ch _ y 
Dực Đúc đây J” rổi vnr I A* c ^ u : Trương 

don đánh, ZJc vt ĩfl i 11" “ ạ0 V / h D ™ Vinh thoa b”ỉ 
206 ệp ' nghe chừp s đich kMng „s; Mn 




một đại tướng chẹn đường thét lớn ' ạ g p 

Mày có biết Triệu Tử Long ổr Thưòng Son không ? 

Dhẩ, ạ0 j inh biết t í ân i . Chảng _ đ - Ch nổi ’ lại khôn & đường chạy 

^ ng l a J n hà f g T? ^ Si về Z H nyên 

“ nỉ^Tầo éĩÌ T đ ệ " a ^ m *** ““ 

- Hê bát được Lưu Hiền cho ta, thì ta cho hàng ! 

Đạo Vinh dạ dạ xin đi, Khổng Minh nói : 

' ■ N s ươi dùng kế gì bát được nó ? 

Đạo Vinh thưa : 

lừa ĨIT “ *“ ch ° * ví ; «í •» dùng IM lẽ khéo léo 
?• nay - <l uân su đến cướp trại, tỏi làm nôi uZ bát 

lZỈ dT\ " âem vê °ộp quân sư. Lưu Hiền đã bị bát, thì 
Lưu Độ tu nhiên phái hàng thôi ! 

Huyển Đức không tín. Không Minh nói : 

- Hình tướng quân không sai lòi đâu. 

Liền tha cho Đạo Vinh về. 

ml ê nỀe tr ẾêIm thuật “ dáu đuỗi ‘ â “ **t» «*• t™ 

- Thế thì ta nên tính làm sao ? 

Đạo Vinh thưa : 

Hết o Nên kế ấy mà dùng kế ta - Đêm nay, cho quân phục 

Hết ó ngoài trại ; trong trại giả vò cám cbquat, toi Khổne 

Minh đến cướp trại, thì đổ ra bát song lây. ạ ố E 

Lưu Hiền nghe theo. 

Canh hai dem hôm ấy, quả nhiên có một toán quân mỗi 
ngưoi xách một bò cò, kéo đán cưa trại, nhất « dít lưa íên 

Ỵ'í ẩ i » dLh M quân z lửa % Zỳ t 

hêt. Hai nguôi vội vàng qưaỹ về trại! tu thấy ánh 
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là Vm^PhT" 6 tr,i một tư6 ” g ké0 <|uán ““6 ra, trông xam 
Lưu Hiển gọi Đạo Vinh : 

đi 'thT° g nẵn VÉ tr,i nhà nia ' đín CUỚ P trại Minh 

Hai nguìn bèn quay trò la, ; đi chua duoc chục dam bít 

t ĩị ziỵSr Phi Ji “ » 

Lưu Hiễn kêu ràng : 

của ?í là Đạ0 Vinh xui tôi như thế . chớ không phải chủ ý 

Khổng Minh sai cỏi trói, cho mậc áo tử tế, và cho uống rượu 
để hoàn hổn ; rói sai người đưa vào thành du cha ra hàne 
nếu không hàng, sẽ phá tan thành trì, ^ết sạch cả nhà 

MinìT 1 ^ 1 ^ irờ về Linh Lang ’ ỉại với cha chuyên Khổng 
Mmh nhân đức, và khuyên cha ra hàng! Lưu Độ nghe theo dưng 

% 7 ulĩ Ật rồi ™ thành dem ấn tín 

f p Đức hàng. Khổng M^nh cho uTđô 

SSchto The 1 7 7T ận J ầy ’ ? ìằ ^ ^ ãn thì cho^ê 
mừti phl^khm c ^ hâ dân L ^ h Lả »e 

thồnh yên dân ' kha ° *** ba «"•" «* 
di líy " h Ung đs líy XOne ' CÒn TdSn Dttdnií thỉ ai dấm 

• Triệu Vân dạ xin di Truông Phi củng hang hái xin đi Hai 
nguòi tranh nhau, Khổng Minh nói : 

U ’! ”, n ^ thi ch! một ™" h Tử Long đuợc di thôi. 
h ai Tn, °I g ^ í h ! ng chiu ' nhít dinh xin đi - hhong Minh cho 

Ĩ^z^hf ’*.• «•?.* «• w 

Trương Phi phát khùng lên nói • 8 




- Tôi không cần phải người giúp đỡ, chỉ xin lĩnh ba nghìn 
quân đi, lấy thành trì dề nhu bon, 

Triệu Vân nói : 

- Tôi củng chỉ xin ba nghìn quân đi, nếu không lấy nổi thành, 
xin chịu quân lệnh. 

Khổng Minh mừng lára, bát lập tò quận lệnh, rổi kén ba 
nghìn tinh binh giao cho Triệu Vân mang đi. Trương Phi hàn 
học không chịu, Huyền Đức quát bảo lui ra. Triệu Vân dẫn 
quân mã đến tháng Quế Dương. 

Thám mã báo tin cho thái thú quận này là Triệu Phạm, Phạm 
vội họp tướng sĩ lai bàn bạc. Quản quán hiệu úy là Trẩn Ưng, 
Pháo Long xin lĩnh binh ra đánh. 

Hai người đều xuất thân là tay sán bán ỏ vùng núi Quế 
Dương. Trần ứng tài lao đinh ba, Pháo Long thì đã từng bán 
giêt được hai con hổ một lúc. Hai người cậy minh có sức khỏe, 
liền bẩm vơi Triệu Phạm : 

- Nếu Lưu BỊ tới, chúng tôi xin làm tiền bộ. 

Triệu Phạm nói : 

- Ta nghe Lưu Huyền Đức là hoàng thúc nhà Hán, lại có 
Khổng Minh lấm mưu ; Quan, Tnrong cực khỏe. Nay kéo quân 
đến đây, lại là Triệu Tứ Long, khi hán 0 Trường Bản, xông 
xáo trong đám quân trám vạn như vào chỗ không người. Quế 
Dương ta có được bao nhiêu quân mã mà địch cho lại, thà đầu 
hàng còn hon. 

Trần Ưng thưa : 

- Tôi xin ra đánh, nếu không bắt được Triệu Vân, bấy giờ 
thái thú hãy ra hàng củng chưa muộn. 

Triệu Phạm ngăn lại không được, đành phải cho đi. 

Trần Ưng dẫn ba nghìn quân mã ra thành, đã thấy Triệu 
Vân đến. Ưng dàn xong trận, cầm đinh ba tế ngựa đi ra. Vân 
tro giáo máng ràng ; 

- Chủ ta Lưu Huyền Đức, là em Lưu Cẳnh Thãng, nay giúp 
công tử Lưu Kỳ giữ Kinh Châu, sai ta đến đây yên dân, sao 
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ngươi dám chống lại ? 

Trần Úng cũng máng lại : 

- Ta đây chỉ phục Tào thừa tướng, dâu có theo Lưu Bị ? 

Vân giận lám, khoa giáo tế ngựa đến đánh, úng cũng múa 

đinh ba đón đỡ, được bốn nâm hiệp, ứng liệu địch không nổi, 
quay ngựa chạy về. Vàn đuổi theo, ứng ngoảnh cổ lại thây ngựa 
Triệu Vân đã gần kịp, liền lao đinh ba sang. Vân bát được lao 
trá lại. Úng vội né mình tránh khỏi, thì ngựa của Vân đã đến 
nơi rồi. Vân vươn tay túm được Trần úng, quảng xuống đất, 
thét quân sì trói lại đem về trại. Quân địch tan tác chạy hết. 

Vân vễ trại máng Trần úng ràng : 

- Cái thú nhà ngươi thấm vào dâu, mà dám địch nhau vói 
ta ? Ta không thèm giết, tha cho ngươi về bảo Triệu Phạm 
mau mau ra hàng. 

ứng tạ tội, ôm đẩu thui thủi trơ về, nói hết lại vói Triệu 
Phạm. Phạm nói : 

- Nguyên ta vẫn muốn hàng, chỉ tại ngươi cố cưỡng muốn 
đánh mới đến nỗi này. 

Nói rồi, máng Trần ứng lui ra, mang â'n tín và dẫn vài mươi 
tên ky đến tận trại Triệu Vân xin hàng. Vân ra trại tiếp vào, 
mơ tiệc thết đãi, tiếp nhặn ân tín. Rượu được vài tuần, Phạm 
nói : 

- Tướng quân họ Triệu, tôi cũng họ Triệu, nám trám nâm 
trước đây dễ thường là một nhà với nhau. Tướng quân quê ơ 
Chân Định, tôi cũng quê ở Chân Định, lại cùng làng. Nếu tướng 
quân không chê, cho tôi được kết làm anh em, thực là vạn hạnh. 

Vân mừng lám, cùng hỏi tuổi nhau. Vân đẻ trước Phạm bốn 
tháng. Phạm nhận Vân làm anh. Hai ngưòi cũng làng, cùng 
tuổi, lại cùng họ, mười phần tương đác với nhau cả mười. Mãi 
đến chiều mới tan tiệc, Phạm từ giã tro về thành. 

, Hôm sau, Phạm mòi Vân vào thành yên dân. Vân dận quân 
sĩ cứ ở ngoài trại, chí đem nãm chục lính ky mã vào thành. 
Cư dân đốt hưong bày đồ bái vọng đứng đặc dọc đường nghênh 
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«. vào dinh a „ ,00. 

đàn bà ra nâng chén mũ Triệu Vân. Vân ĩrZ !Ej ”* 

ãn mãc đổ tráng, nhan sác nghiên* nưhr hí y , ngưỉn ấy 
hỏi Phạm : g nghiêng thành, mói 

- Người này là ai ? 

Phạm thưa : 

Đó là Phàn thị, chị dâu tôi 

z^*t£*£ 'tt 2V£. 

vào nhà trong m tạ - Phàn th ỉ lui 

Vân bảo Phạm ràng : 

- Hién đ ệ sao dám phiền đến lảnK 

Phạm cười, đáp : ệ tẩu mW vậy ? 

quá csl !?; xin ; nh Anh ruột tòi 

C^ôĩdâ khịl thị’ tôi oổ ^. g Chị m tó‘ ntÃĩr “ d “ 

hào đủ ba điều kiện thì mói Sy : l i ỉ , ược ngườl 

tiếng dổn khấp cả thiên hT- ha^ ià tướit T 1 f àn ’ 

nghi khác người ■ ba là nhổi ' uráig mạo đườn ể bệ, uy 
thử nghi với anh tôi r Anh 

ấy không ? Thế mà ton h y người lại hợ p đư ợc cả ba điều 

vang bốn bể lại^ng họ vtì anh tô? íhĩ hỉp C 1 hà °’ ti ng 
chi tôi lám Nếu khnnơ h-' V- ** hợp vào ỈỜ1 ước của 

? 2r dí kft ÁỈF?Ĩ 

tuóng quân nghĩ sao ? â ẳ mãi với nha u, 

Vân nghe nói, nổi giận, vùng dậy thét lón : 

- la vói ngươi đã kết làm anh em thì chi ri ‘ 

; f ít ' f ““ ? I n^TT cane 

Triệu Phạm hổ thẹn quá, dtp ràng . 

;J* w <Wn> võ II , àm vỉy , 

Liln Mc mát ch ° “ # »uín s it hại vL bift 




đánh Phạm ngã lân xuống đất, rđi ra thảng cửa phủ, lên ngựa 
vê trại. 

Phạm gội Trẩn úng, Pháo Long vào bàn bạc. ứng nói : 

- Hán đâ tức giận bỏ đi, vậy phải đánh nhau mới xong. 

Phạm nói : 

- Chỉ sợ đánh không nổi hắn thôi ! 

Pháo Long bàn ràng : Ị 

- Để hai chúng tôi đến trá hàng ỏ trong đám quân bên ấy. 
Thái thú nên dẫn quân lại khiêu chiến, chúng tôi rình bát sống 
hấn ngay tại trận là xong. 

Trần ứng nói : 

• Cẩn phải mang theo một số quân mã. 

Long nối : 

- Chí nầm trảm quân ky là đủ rổi. 

Đêm hôm ấy hai người đẫn nãm trám quân đến trại Triệu 
Vân xin hàng. Vân biet rồ, là trá hàng, nhưng cũng cho gọi 
vào, Hai người vào trướng, nói ràng : 

- Triệu Phạm muốn dùng kế mỹ nhân để lừa tướng quân, 
định đợi luc nào tướng quân say rượu thì giết đi, lấy đầu đem 
đến nộp Tào Tháo, thật là bất nhân. Chúng tôi thấy tướng quân 
tlíc giận, sọ liên lụy đến mình, cho nên đến xin hàng. 

Vân giả cách mừng rờ, mò tiệc khoản dãi ân cẩn. Hai người 
uống rượu say quá, Vân sai trối lại. Rổi tra hỏi bqn thủ hạ, 
quả nhiên là đến trá hàng, Vân gọi cả nãm trám quân của 
Ưng Long vào, cho án uống no say, rổi ra lệnh : 

■ Trân Ưng, Pháo Long hai người muốn hại ta, không can 
gì đến bọn ngưoi. Bọn ngươi phải theo kế ta, sè được trọng 
thưởng. 

Quân sĩ lạy tạ. Vàn lập tức sai chém hai ngưíri, rồi sai nàm 
trám quân dẫn đường, mình thì dẫn một nghìn quân đi sau, 
đang đêm đến thảng thành Quế Dương gọi cửa, bảo rằng : 

- Trân, Pháo, hai tướng đã giết được Triệu Vân rổi, xin thái 
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thủ ra thành thương nghị. 

Quân trên thành đốt đuốc lên soi, thấy đúng là quân mã 
của nhà Triệu Phạm vội vàng ra thành, Vân quát ngay tả hữu 
bát trói lại. Rổi vào thành úy lạo trảm họ đâu đấy va báo tin 
về Huyển Đức. 

Huyền Đức và Khổng Minh đến Quế Dưong, Vân ra nghênh 
tiêp. Triệu Phạm bị trói đứng ờ. dưới thềm. Khổng Minh hỏi 

Phạm thuật lại cả chuyện muốn gả chị dâu, Khổng Minh bảó 
Vân rảng : 

■ Đó là vi ê c tốt lành, tướng quân sao gàn thế ? 

Vân thưa : 

- Triệu Phạm đã cùng với tôi kết làm anh em, nếu lấy chị 
dáu hán. thì miệng đòi chê cười là một. Ngưỉri góa chồng bước 
đi bưóc nữa là thất tiết, là hai. Triệu Phạm mới hàng chưa 
biết bụng dạ thế nào là ba. Chúa công mói dẹp yên được Giang 
Hán, ngủ còn chưa yên, Vân tôi đâu dám vì một người đàn 
bà mà bỏ việc lớn của chúa công ? 

Huyễn Đức nói : 

- Bây giò, việc lớn đã xong xuôi cả rồi, cho ngươi lấy nàng 
ây> ngươi có thuận không ? 

Vân thưa : 

' - Thiên hạ chả thiếu gì con gái, chỉ lo công danh không lập 
được, chớ có lo gì không có vợ con ! 

Huyền Đức khen ràng : 

Tu Long the mới thực là trượng phu t 

Rổi trọng thưởng cho Triệu Vân, và tha Triệu Phạm cho làm 
thái thú quận Quế Dưong như củ. 

Trương Phi kêu to lên ràng : 

Chí một mình Tử Long lập được công, còn tôi là đổ vỏ 
dụng hay sao ? Tôi xin lĩnh ba nghìn quân đến lấy Võ Lang 
quyết bát sống thái thú Kim Toàn về nộp. 
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Khổng Minh mừng lám, nói : 

đ ./ Đức muốn đi củn ể dư ? c . nhưng phải tuân theo một 
Đó là : 

Quán sư nghĩ được nhiêu mưu lạ 
Tướng sĩ tranh nhau lập chiến cồng. 

Chưa biết Khống Minh nói 'diễu gì, xem hổi sau sẽ rõ. 
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HỒI THỨ NĂM Mtroi BA 



Quan Vân Truông Iha Hoàng Trung không giết 
Tôn Trọng Mưu đánh Truông Liêu bj thua 



Khõng Minh bảo với Trương Phi ràng 
.. ; Kh ’ t ™ ớc Tứ Lon S_ ra lấy Quế Dương, phải lập tờ auân 
Xải 11 nhu D “ c Đức ” UOn ” lâ ’ ™ Lâng, cung 

& dt vl Lang uân ' ,nh ' và hớn hò n ” h »■ ■**> 

Kim Toàn nghe tin Trương Phi đến, liền tu tập tướng sĩ kéo 
ra nghênh địch. Quan tòng sự là Cung Chi cỉn rang g : é 

khán L r t h HUy r là h0àng thúc nhà Hán ’ nhân nghĩa tưới 

khÍL tí í ĩ ạ ' - và0 đÓ ’ Tnrơng Phi Ũ** mạnh la tlurơng 1 
không thể địch nổi, chi bàng đầu hàng là hon 

Kim Toàn nổi giận nói : 

• Mày muốn thông đóng v<h giậc làm tay trong à ? 
nói L f P “ c quăt vô s ' lôi ra chém - T »™g tá xúm lại kêu xin, 

-Chưa xuât quân dã chém nguin nhà, nhu thí không loi ! 
Toàn mói máng đuổi Chi ra, rti dẫn quân ra ngoài thành 

chì* míT i ■ dậm thi Mp Tmong Phi đín. Phidmg n^a,' 
chi mâu quát máng Kim Toàn. Toàn hỏi bộ tudmg ; 

- Ai dám ra địch ? 

, " ào người nâ > luốn g cuống, sợ hải, không dám ra Toàn 

phải tế ngựa múa đao ra đón đánh, Phi Rầm lèn n 

như sét đánh. Kim Toàn mất vía, không dám ^al phrng, quay 




s ĩ** j Ằn q n duổi đánh eitt túi bụi. Kim 

Toàn chạy vê dín duói thành, thì bên trên tên bần xuSng nhu 

*■** mtah - trôn s lê " thây cũng Chi đứng ỉ trên 
mật thành nói ràng : 6 

bách^h T°ỉ tìle °, thiên thw - * tt mớc w vong, ta Cùng 
bách tính đầu hàng Lun hoàng thúc vậy ! 

ch ? dứt lỉn thl một mũi «” hán tin vào mạt 
Bm Toàn. Toàn ngõ nhào xuõng ngựa. Q u ™ “i cá t „ ay đ ™ 

I tmTn o ì ^ g „ Ch ' ra “í? ^ ậ<“ « mang 

âh tin dến Qué Duong ra mát Huyên Đdc Huyln DUc mùng 
làm, cho ngay Củng Chí thay chức Kim Toàn 

,bu H K U f\ Đ v a th v!..í ế " VÔ . Lan i Phủ dn nhân dân. ríi viít 
thu báo cho Vàn Truông biết tin Tú Ung Dực Đức mõ7ngùtì 

dâ lây đuọc một quân Vàn Truông viết thu vể nói 

em C lĨ\ỉ?í-T> tqUận Trưững Sa níu huynh trưán e khòn * coi 
Tay Um r * eh ° m glinh ** 'ó° đó tù 

Sa H vĩ ê d" Đức m ?" g ra ' bàng lòn s để Vân Truông đi lây Truimg 

- Khi Tứ Long lây Quẽ Duong, Dực Đúc láy Võ Lâng đêu 

chí đem có ba nghìn quân thôi. Nay tha, thu Truông Sa lĩ Hin 

Huyên, tuy chăng ra gi, nhung han có một viên dai tuông tên 

“ ” 0à " g T ™ n e * lẳ Thang, q-ó ò Nam Duong tutag 

Trut a T í' '?”* vai Llm ítm Biểu) trấn thủ 

Tr ÒỊỊg Sa; ví sau Hoàng Trung theo Hàn Huýln. Nay tuy 

coi fcL S f V^T nh “ ng sứ ' di * chĩ nên 

coị^thuỉmg. Vân Truimg cd di, thi phải đem nhiều quân m m« 

Vân Trường nói : 

- Sao quân sư lại để cao ngưdi khác mà làm giảm oai phong 
nhà mình the' ? ca. thú linh già íỵ, C6 kì 1 ™ 

cân dấn ba nghìn quân mâ, chi xin dem nâm trâm quân củỉ 
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tôi, quyết chém đầu Hoàng Trung, Hàn Huyền vê dâng dưới 
trướng, 

Huyền Đức cố gàn lại, nhưng Vân Trường nhất định không 
nghe, chỉ đem nảm trầm quân bản bộ đi. 

Khống Minh nói với Huyền Đức ràng : 

- Vân Trường khinh thường Hoàng Trung, tôi e lõ việc. Chúa 
công nên đi tiếp ứng cho, 

Huyền Đức nghe lời, sau đó cùng dẫn binh tiến đến Trường 

Lại nói thái thú ớ Trướng Sa là Hàn Huyễn, xưa nay tính 
khí nóng nảy, giết ngưòi như ngóe, ai cùng oán ghét. Bay giờ 

nghe tin Vân Trường đến, Huyền liền gọi lão tướng Hoàng Trung 
vào bàn bạc. 

Trung nói : 

Chúa công cứ yên tâm, chỉ một con dao vói một cái cung 
này, một nghìn đứa lại thì một nghìn đứa chết ! 

Nguyên Hoàng Trung có sức khỏe giương được cung hai ta 
bân tràm phát tin cả trám. Trung vừa nói chưa dứt lòi thi 
có một ngưòi ỏ dưới thềm bước ra thưa : 

- Không cấn đến lão tướng quân phải ra đánh, chỉ một tay 
tôi cũng bắt sống được Quan Vũ đem về. 

Hàn Huyền trông xem ai, thì là quản quân hiệu úy là Dưong 
Linh. Huyền mừng lám, sai ngay Dưong Linh dẫn một nghìn 
quân ra nghênh chiêu. Linh đi độ năm chục dặm thấy bụi bay 
mù mịt, quân Vân Trưòng đã kéo đến. Dương Linh vác giáo 
ra ngựa, đứng trước trận máng nhiếc thách đánh. Vân Trường 
giận lám, chẩng nói nửa lời, tế ngựa múa đao xông ngay vào 
đốnh Dưong Linh gio giáo đón đỡ. Chưa dược ba hiệp Linh 
bị Vân Trường chém nhào xuống ngựa, rổi đuổi đánh quân Linh 
đến tận dưới thành. 

Hàn Huyên thấy vậy kinh hải vô cùng, liền sai Hoàng Trung 
ra đánh. Huyền lên mạt thành đứng xem. Trung cáp đao lên 
ngựa, dan nâm trâm ky binh vượt qua cầu treo. Vân Tnròng 




thấy một lão tướng xông ra biết là Hoàng Trung, cũng dàn nam 

. ? uân mình thành hàn £ chữ nhất, rổi cáp ngang thanh 
long đao ghìm ngựa hỏi : 

Tuông kia có phải là Hoàng Trung đó không ? 

Trưng đáp : 



Đã biêt tiếng ta, sao dám xâra phạm bờ cõi của ta ? 

Vân Trường nói : 

- Ta lại đây chí cốt lấy đẩu ngưoi đó thôi ! 

Nó, đoạn, xông vào chiến đấu, hon một trám hiệp chưa phân 

u ống í ụ ' Hàn Huyền sợ Hoàng Trung túng thế ’ vội khua chiêng 
thu quân. Hoàng Trung dẫn quân vào thành. Vân Trường cung 
rút quân lui, cách thành mười dặm hạ trại. 

Vân Trường nghĩ thầm ràng : 

"Lão tướng này, tiếng đồn không sai, đánh nhau tói hàng 
trâm hiệp không sơ hơ chút nào. Ngày mai ta phải dùng kế 
dà đao, quay lung lại chém mói xong". 

Hôm sau, cơm sáng no nê, Vân Trường lại đến khiêu chiến 
Hàn Huyền ngôi trên mặt thành, sai Hoàng Trung ra ngựa! 
Trung lại dần vài trảm quân ky mả vượt cầu treo ra đánh nhau 
vói Vân Trường, tói nam sáu chục hiệp mà vẫn chưa phân được 
thua. Quân hai bên vỗ tay hoan hô ầm ỹ. Trống đang thúc dổn 
dập thì Vân Trường quay ngựa chạy về, Hoàng Trung đuổi theo 

sáp sửa quay đao chém vật ìại ’ b ° n ẽ nghe sau lung 
■■huỵch một tiếng, vội ngoảnh lại thấy Hoàng Trung bị ngựa 

sa chân trước, ngã lan xuống đất. Vân Trưìmg liền quay ngụa 
lại, hai tay giơ thanh long đao thét lón : 

- Ta hãy tha tính mạng cho ngươi, mau mau vể đổi ngựa 
khác ra đánh nữa. 



HoàngTrung vội vàng đúng dậy, nhảy lên ngựa chạy tế vào 

thành, Hàn Huyền kinh hãi, hỏi nguyên nhân, Trung thưa : 

- Con ngựa này lâu nay không ra trận mạc, cho nên lõ xảy 
ra làm vậy. J 

Huyền hỏi : 
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- Ngưoi bán tên trám phát trám trúng, làm sao không bắn ? 

Trung đáp : 

- Ngày mai đánh nữa, tôi sẽ giả vờ thua, dử y đến bên cầu 
treo mà bán. 

Huyền đưa con ngựa xám của mình cho Hoàng Trung. Trung 
bái tạ trở ra, trong bụng nghĩ ràng : 

__ " Hiêm n ể ười được nghĩa khí như Vân Trường ! Hán đã không 
nỡ hại ta, ta sao nỡ giết hán ? Mà không bán, thì sọ trái tướng 
lệnh r. 6 

Suốt đêm nghĩ di nghĩ lại, Hoàng Trung không biết quyết 
định bề nào cho phải. 

Sáng sớm hôm sau, có tin Vân Trường lai đến khiêu chiến. 
Trung lĩnh quân ra thành. Vân Trưòng hai hôm không đánh 
đổ đưọc Hoàng Trung, bực dọc vô cùng, liền hãm hơ ra sức 
đánh đỡ. Chưa đầy ba chục hợp, Trung giả thua chạy. Vân Trường 
đuổi theo. Trung nghĩ ân tình hôm trước, không nỡ bán ngay 
bèn cài đao vào bao và giương cung bán dây không, Vân Trương 
né tránh nhưng không thấy có tên bay đến, lại đuổi. Trung 
lại bán dây không lần nửa. Vân Trường lại lánh, nhưng vẫn 
không thấy tên, cho là Hoàng Trung không biết bán, càng vững 
dạ đuổi theo. Khi sấp đến dẩu cầu, Hoàng Trung đứng trên 
câu, giương cung đặt tên, bán một phát, tin ngay vào quai mũ 
Vân Trường. Quan trước mặt reo ầm cả tên. Vân Trường giật 
mình, đeo cả tên chạy về trại. Bấy giờ Vân Trường mm biet 
Hoàng Trung có tài bán xuyên lá liễu cách xa hàng trám bước. 
Bữa nay sở dĩ bán lên chỏm mũ mình là có ý báo on không 
ếiết hôm trước đó thôi. 

Hoàng Trung về thành, ra mát Hàn Huyền. Huyền quát tả 
hữu trói Trung lại. Trung kêu là vô tội. Huyền máng ràng : 

Ta nhận xét ròng rã ba hôm nay rồi, ngưbi con dám dối 
ta à ? Hôm đầu, ngươi không đánh hết sức, tất có bụng tây 
vị ; hôm qua, ngưoi ngã ngựa, hán không giết, thế là thông 
đồng với nhau ; hôm nay, hai lần ngưoi bấn dây không đến 



219 




hán th ỉ b , a j ại Ĩ bán và0 quai mũ> thế có phải là ngưoi với 

l t 6l ĩi “** £ ng^ 

chém ển dâ q u uá «c y f 'ỉz f Hota * Trung ra n S“ ài 0*a thành 
Chêm đầu. Các tưứng định vào kêu van, Huyền nói : 

- Hẻ ai keu van cho Hoàng Trung, tức là đổng lõa ! 

,* ^ uâ " Vứa dị * a Hoàng Trun ẽ ra đến cửa, sáp sửa khai đao 
bỗng có một tướng khoa đao đánh thốc vào pháp tmòng, chém 

ngay tay đao phủ, cứu được Hoàng Trung, rổi thét lờn : 

Hán Thỉ ng ” Ốn J hảng _ là thành lũy x * TrưỀm ể Sa, nay giết 
Hán Thang thì khác 0 giết cả trăm họ Tnròng Sa. Hàn Huyền 

là thảng tàn bạo bất nhân khinh miệt hiền BĨ, ta nên giết đi 

mói phải ! Ai đi theo ta thì lại cả đây ! * 

mâ f T* t ìn T’ té ra là Ngụy Diên ỏ Nghĩa Duong, 
mạt đỏ như gấc, mất như sao bâng. Nguyên Ngụy Diên từ khi 
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Vần Trường mời Hoàng Trung lại chơi 
Trung cáo ốm, từ choi 




ơ thành Tưong Dưong chạy theo Huyền Đức không kịp liền 
đến theo Hàn Huyển. 

Huyen ghét Diên là người kiêu ngạo, không chịu trọng dụng 
nên Diên ẩn náu ò đó. Hôm ấy, cứu được Hoàng Trung Diên 
ru trâm họ di giết Hàn Huyền. Diên vừa hô một tiếng hon một 
trâm người theo liền. Hoàng Trung cản lại không được. Diên 
đánh tháng lên mật thành, khoa đao chém đứt đôi Hàn Huyền 
rõi xách đầu dẫn bách tinh ra hàng Vân Trường. 

Vân Trường mừng lám, vào thành phủ dụ dân chúng rối 
mời Hoàng Trung lại choi ; Trung cáo ốm, từ chối. Vân Trường 
sai người về mòi Huyền Đức, Khổng Minh đến. 

Nói về Huyền Đức, từ khi Vân Trưbng đi lấy Truỉmg Sa 
cùng với Khống Minh đem gấp quân đi sau tiếp ứng. Đang đi 
bong nhien một con gió noi lên cuốn đổ lá cờ xanh Một con 
quạ tự bác bay về nam, kêu ba tiếng rổi bay mất. 

■ Huyền Đức hỏi : 

- Thế là điềm gì ? 

Khổng Minh đang cưỡi ngựa, bẫm tay xem một quẻ đáp : 

* Điềm này chác chấn Vân Trường đă lấy được Trường Sa 
và được thèm một đại tướng nửa, đến giò ngọ nhất định có 
tin về báo. 

Được một lát, quả nhiên có một tên lính chạy về báo ràng : 

- Quan tướng quân đã lấy được Trường Sa, vồ được thêm 
hai hàng tưông là Hoàng Trung, Ngụy Diên nữa. Hiện Quan 
tướng quân đang mong đợi chúa cong đến để yên dân. 

Huyền Đức mừng lám, dẫn quân vào thành. Vân Trưìmg ra 
đón vào trong nha, thuật lại chuyện Hoàng Trung cho Huyền 
Đức nghe. Huyền Đức thân đến tận nhà Hoàng Trung mỉri bấy 
giờ Hoàng Trung mới chịu hàng, và xin chôn cất Hàn Huyền 
ỏ phía đông thành. 

Đòi sau có tho khen Hoàng Trung rằng : 

Tướng quăn khí khái lớn tày trời, 

Đẩu bạc phơ phơ dạ chẳng dời. 
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Dù chết cũng cam không oán giận 
Cứi đầu ho thẹn chịu hàng người. 

Tuyết pha gươm báu khoe tài mạnh, 

Gió cuốn chân câu vẫn đánh hoài ! 

Danh tiếng nghìn thu còn nhớ mãi 
Tương đàm vàng vặc bóng trăng soi ỉ 

Huyền Đức đãi Hoàng Trung tử tê' lám, Vân Trưòng lại đưa 
Ngụy Diên vào ra mát. Khổng Minh sai võ sĩ lôi ra chém. Huyền 
Đức giật mình hỏi : 

- Ngụy Diên là người có công, không tội tình gì, sao quân 
sư lại giết đi ? 

Khổng Minh nói : 

" ^ n CL * a chủ ma lại giết chủ, thế là người bất trung • 
ỏ đất ấy mà lại dâng đất ấy, thế là quân bat nghĩa. Vả lại 
tôi xem sau gáy hán có cái phản cốt, mai sau tất sinh lòng 
phan nghịch, cho nên chém trước để trừ vạ sau nầy 1 

Huyền Đức ngăn lại, nói : 

Nếu chém hán đi, tôi e những ngưòi theo hàng khác sợ 
hãi, mong quân sư hãy tha cho hán. 

Khổng Minh trỏ vào mậlf Ngụy Diên, bảo ràng : 

- Nay ta hãy tha chết cho, ngưoi phải hết lòng báo chúa 
-không được manh tám này khác. Nếu ản ở hai lòng ta sẽ lây 

đầu đó ! 

Ngụy Diên dạ dạ mấy tiếng lui ra. 

Hoàng Trung tiến cháu Lưu Biểu là Lưu Bàn, hiện đang 
nghỉ ỏ Du Huyện. Huyền Đức triệu đến, cho coi quận Trưòng 
Sa. Bốn quận bình định đâu đấy, Huyền Đức thu quân về Kinh 
Châu, đổi tên cửa Du Giang là huyện Công An. Từ đó Huyền 
Đức lám tiền nhiểu luong, hiền sĩ tấp nập theo về, chia quân 
mã đóng đón bốn phía, trấn giữ các cửa ải 

Lại nói, từ khi Chu Du về Sài Tang dưỡng bệnh, sai Cam 
Ninh giữ quận Ba Lâng, Lảng Thống giữ quận Hán Dưong • 
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« lệnh ' C6n ** 

S:Ị?Í3S“Ĩ ề?Ẽ:ệẸ 

J**&£zxrjs£ TÍ^J^ 

lqo quân sĩ. Có tin báo Lồ T' n- 1 ,^ ồn ra ngoài dinh úy 

M. Tdc c thế clĩ 1” S£ 

Các tuĩtg Zy Zyể7 k lZZũ T ZXZĨĨỉ y:: a,r ' i: 
nhièn. Quyên moi T r á" ‘ J h thê - ai CUn e ngạc 

nhó Túc ràng "*’"• dÓng c " mg «tag di và bào 

chu'a T ? xu4ng neva dân “* ■*» «* "S-oi da thấy vi vang 
Túc nói : 

“ Bẩm chưa ạ ! 

Quyền hỏi : 

The nào mới là vẻ vang ? 

Tức đáp : 

thành đếTgh1ệp hU c h 0 C tof dm đư ? ba ° trùm cả chín chúa > gây 
vẻ vang ? đưọc shi tên và0 tre ĩụa (í, mói là 

tiệc^khao thưong tíớng n ~ Và à ° trướng ’ ? uyền đại 

rZ X ; g sĩ * và bàn ** đánh Hợp Phì 

Qu ?™ - - r “ 

* Tmơng Liêu khin h ta lám ! Hán thấv Trình Ph* n - 
quân đến nên cố V rhn „ z 1 ú- y irình Phổ vừa đem 

cẩn đem quân m« rachTdí , • Ngiy ta «>dng 

“em làm Tao ! dân quán 14 đánh ‘ín thật to 

Upt^^uyén Ịèrt, cho b. quàn, c anJl ba đêm hôm íy kéo 
òi xưa chưa có giấy, thưòng ghi công vào mành tre hay tâm íụa. 
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sang thành Hpp Phi. 

Khoang giờ thin, quân mã đi được nửa đường thì vừa gập 
quân Tào. Hai bên dàn trận. Tôn Quyễn đội mu chỏm vàng 
mặc áo giáp vàng, nai nịt gọn ghẽ cưỡi ngựa ra trận. Bên tả 
có Tống Khiêm, bên hữu có Giả Hoa, cầm hai ngọn kích đứng 
hộ vệ. Dứt ba hổi trống, vê phía trận quân Tào cửa cờ mở toang 
ba viên tướng nhung phục chỉnh tề đứng đợi : Trưong Liêu ỏ 
giữa, Lý Điển bên tả, Nhạc Tiến bên hữu Truông Liêu te ngựa 
ra, thách Tôn Quyển quyết chiến. Quyền múa thương muốn ra 
thi Thái Sử Tử đã vác giáo tế ngựa ra trước. Hai tướng đâu 
nhau bảy tám mươi hiệp, chưa phân tháng bại, Lý Điển bảo 
vói Nhạc Tiến ràng : 

- Trước mặt có người đội mũ chỏm vàng, đó là Tôn Quyền 
nếu bát sống dược hấn, thì báo thù được cho tám mươi ba vạn 
đại quân của ta. 

Đien nói chưa dứt lời, Nhạc Tiến một đao một ngựa nhanh 
như chóp, cất lẻn Lướt thẳng đến chỗ Tôn Quyền, khoa đao chem 
xuống. Tống Khiêm, Giả Hòa vội vàng giơ họa kích ra đõ • Tiến 
lia một nhát đao, hai ngọn kích gãy cụt. Hai người chỉ còn hai 
cai cán kích, cư nhè đâu ngựa mà giọt. Tiến phải quay ngựa 
chạy về. Tống Khiêm giật ngọn giáo ở trong tay quân sĩ đuổi 
theo. Lý Điện giương cung bấn giữa bụng Tống Khiêm, Tống 
Khiêm nhào luôn xuống ngựa. Thái Sư Từ nghe phía sau có 
người ngã ngựa liền bỏ Trương Liêu chạy về trận. Liêu thừa 
thế đánh dấn vào, quân Ngô bối rối, chạy tán loạn, Liêu trông 
thấy Tôn Quyền, thúc ngựa đuổi theo, gần sát đến noi, thì một 
toán quân thọc ra, đi đầu là Trình Phổ, chận đánh một trận 
cứu được Tôn Quyền, Trương Liêu thu quân về Hợp Phì 

Trình Phổ bảo vệ Tôn Quyên về trại, quân sĩ lục tục kéo 
về sau. Quyền thấy mất Tống Khiêm, khoe ầm cả lênT 

Trường sử là Trương Hoành nói ràng : 

' Cỉuía côn s cậy thế hùng mạnh, coi thưÈmg quân giặc để 
cho ba quân ai cũng rùng mình. Giá thử có chém được tưóng 
224 




ÍL uy danh lừn s lẫ y chiến trường, cũng là việc của 

mọn ’ chớ khÔng phải việc chúa công ! Xin chúa 
cô g hãy ỏ cái tính cậy khỏe của Mạnh Bon, Hạ Dục lỊu (1) 

đímí T T* bá mới phải - lại ’ Tốn ể Khiêm chết trong 
đám tên đạn cũng vì chúa công khinh địch gây ra. Từ rày trỏ 

đi, mong chúa công giữ gìn can thận mới được 
Quyền tạ ràng : 

Đó quả là lỗi tại ta, sẽ xin sửa chữa. 

Một lát, Thái Sử Từ vào trưống bẩm ràng ■ 

m / ™ “ “ĩ 1 ‘ hủ ■» “ «■» Oihk. tó bà 00» vài tta gùta 
Íím^S, ỉa* 0 « ũêu đánh mấng oán 

h ỉv í Íi <l ír" a ĩ’ 4n sai n8 “ Ò1 đếo b ‘° * ,n ásĩ lia làm 
lúệu đảm chét Truông Liêu, đl báo thù ohô T&g Khiêm Vệỹ 

tôi xin mang quân đến làm ngoại ứng. ạy 

Quyền hỏi : 

- Qua Định ỏ đâu ? 

,. NÓ , d f lẻ Y*° trong thành Hợp Phì rồi, tôi xin lĩnh nam 
nghìn quản mã đi đây. 

Gia Cát Cẩn nói : 

nên vHà 6 n 1 r là ngưÒÌ đa mim ' hán * ph6 ” fbi tnr6c ' 

J^ 0 M * “r”’ 8 x ?‘ Ttfng Khiêm ' nó “B muốn báo thù, liín 
sai Từ dẫn năm nghìn quân làm ngoại ứng. 

’ Qua Định nguyên là ngưòi làng với Từ. Hôm ấy, đi lẻn vào 
Qua Định nói ; 

T f ** sai agườl đi bá0 tin cho Thái Sử Từ roi. Đêm nay 
thế nào cũng đến tiếp ứng. Anh định kế hoạch ra lao ? 

Tên giám mã nói : 

,u ỉĩEỉỉMKír ộhiín •* ; H? Duc ’ Ohu. w 
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' Ch# "t? c f trun e quân khá xa, đêm khuya không kịp 
lÍcóT' / ? ra ờốt đống cỏ ' rổl an * chạy ra kêu âm lên 

làn r p ĩ ế vr, nhie " quân 9 ' trong thành sè m rỗi 
nhân đó giết chết Trương Liêu. 

Qua Định nói ; 

- Kế ấy hay lám ! 

dÓ, | Tĩ y ơng Liêu tháng trận trở về, khao thưởng ba quân, 

« Zlầ *• toòn5 - ** 

' ““ ” ay ‘ hál >s trận, quân Ngõ phải trốn xa cả, sao tutag 
quân không cỏi giáp nghỉ ngơi ? 

Liêu nói : 

- Không phải rổi ! Khéo làm tướng đừng thấy được mà mừng 

đừng thấy thua mà lo Phỏng thử quân Ngô đoán ta khtog phòng 
bị, thừa co đến đánh úp thì ta lấy gì chống lại ? Vậy đêm nay 
ta phải cẩn thận hơn mọi đêm mới được y 

, a LÌê " nÓ ị chưa dứt J w thì mé sau trại đã bốc cháy, tiếng kêu 
ấ l ỹ ’ T* 5? bá0 tin nbư “ ấc T™ng ũỉư ra 

ngfg e duLr*’ g<,i hon chwc taớne ‘ ““ phlic đứng " hậ ° 

Tả hữu bẩm : 

- Tiếng reo gấp lám, hãy đến dó xem sao. 

Liêu nói : 

* 1 í? ổng t ỉ, t0àn thành làm phên, « h> quân phiến loạn 
“ ý làm kinh đim 8 quân sì dí, thôi' Níu ai xôn xao thi chem ! 

Lý Oiển bát duoc Qua Định và «» mâ 

z Ì k “° Wất «•*?.«» mô, l ậ p 2 sz r.i 

kh , L,i nghe lhấy n 8 0aì ‘hành đánh tròng 

khua chiêng, hò reo inh ỏi cả lên. Liêu nói : 

k/„ Đ , ăy d h f n 'í \ uân Ng6 aến làm ”*“»* **. ta nẽn nhàn 

kẽ cua địch mà phá. ■ 

Liín sai ngutt đst một dám lũa ò trong thành, mo ho làm 
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Sứ â ĩừt Ì S m4 - t0a ,K 8 i C ?_* ành ra ' buô ”S <*■ **0 xuíng. Thái 
Sử Từ thấy cửa thành mi toang, chác tó nội Wín, vội vác giáo 

té ngưa xông vào tntóc. Bỗng trong thành ai một tiếng pháo 

tên bán xụíng nhu mua, ĩ™** lui tw mtoh « b! 

® au llmg w Lý Di ^. Nhạc Tien đuổi đtoh* 
quân Ngô tổn hại quá nủa. Hai tuóng thừa thí đuổi đín tàn 

T- £ ĩr ,!f n ' Đổng í,p " - T™ luc íỹ 

mới chịu rút về. * 4 iao 

Từbị tên đau n ^> lại càng thưong 
1 / ị khuyên Tôn Quyển bãi binh. Quyền nghỉ 

lời thu quân xuống thuyền kéo về Nam Từ, Nhuận Châu Từ 

đau nặng quá; Quyền sai Trương Chiêu đến thảm. Từ kêu to 

- Đại trượng phu sinh trong đòi loạn, nên đeo ba thước gươm 
lập nên công trạng bất hủ, nay chưa thỏa chí sao đã chếfthế 



Từ kêu xong thì mất, mới có bốn mốt tuổi. 
Người sau có thơ ràng ‘ 

Thái Sứ Từ Đông Lai. 

Trung hieu vẹn cả hai 



Danh tiếng vang thiên hạ 
Cung ngựa tỏ nghê tài, 
Bác Hải đêu on khách, 
Thẩn đỉnh mái đánh dai. 



Lâm chung còn khảng khái, 

Ai ai cùng cám hoài Ị 

Tôn Quyển nghe tin Tù mít, thuong xót vô cùng sai lâm 

« Haii B a 

inai Sú Hanh ve nuôi trong phủ 

Nhác lên Huyển Đúc 6 Kinh Châu, nghe tin Tan Quyển thua 

^t T. Từ ' Mtah vào bàn bạc. 

Khống Minh nói : 
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- Ban đêm, tôi xem thiên văn, thấy mé tây bác có một ngôi 
sao sa xuống đất, tất thiệt mâ't người hoàng tộc. 

Đang bàn chuyện, thì có tin công tỏ Lưu Kỳ tạ thế. Huyền 
Đức được tin, thưong khóc thê thảm. Khổng Minh khuyên giải 
ràng : 

- Người ta sống chết có số, chúa công không nên sầu não 
có hại đến sức khỏe. Xin hãy giải quyết việc lớn là cho người 
sang đố coi giữ thành trì và lo liệu việc tang. 

Huyên Đức hỏi : 

- Nên sai ai đi ? 

Khổng Minh thưa : 

- Việc ấy không có Vân Trưímg không xong. Liền sai Vân 
Trường cất quân đến trấn thủ Tưong Dưong. 

Huyền Đức lại hỏi : 

- Nay Lưu Kỳ đã mất, Đông Ngô tất lại đòi Kinh Châu, thì 
ẩn nói ra sao ? 

Khổng Minh nói : 

- Có người lại, tôi sẽ có cách đối phó. 

Được nửa tháng, có tin báo Lỗ Túc ở Đông Ngô đến viếng 
tang. 

Đó là : 

Dàn mưu nghĩ mẹo sẩn sàng, 

Chi chờ Ngô sứ bước sang đối lòi. 

Chưa biết Khổng Minh đối đáp ra làm sao, xem đến hổi sau 
sẽ rỗ. 
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HỒI THỨ NÃM Mươi Tư 



Ngô Quốc Thái đến chùa xem rể hiền 
Lưu Hoàng Thúc động phòng cưới vợ mới 

Đây nói Khổng Minh nghe tin Lỗ Túc đến liền cùng Huyền 
Đức ra tiếp vào dinh. Chào hỏi xong, Lỗ Túc nói : 

- Chúa công tôi nghe tin công tử mất, sai tôi đem chút lễ 
mọn đên kính viếng. Chu đô đốc tôi cũng ân cần g*r lời thảm 
Hoàng Thức và Gia Cát tiên sinh. 

Huyền Đức, Khổng Minh đứng dậy tạ on, nhận lấy lễ vật 
rổi đật tiệc khoản đãi. ' ’ 

Túc nói : 

, ' , Trư í Hoèng Thúc đã hứa kto nào rông tử mất thì 

? tr Châu - Nay công . tủ <ĩ ua đời rổi, chưa biết ngày 

nào Hoàng Thúc mói trao trả ? 

Huyền Đức nói : 

Mòi ông hãy uống rượu, tôi xin thưa chuyên 

Tdc uíng : gưựng vài chén, lại hỏi. Huyte Đầy chua kịp trị 
lời, Khống Minh sầm mặt lại, nói : 

Tc'Jí^ n V hật khÔng biết điÔu ’ cứ người ta phải nói ! 

t T aĨ° í oàn i đế * êm rán ng *â, ỈP nghiệp 
tniyền đến bây giờ, chảng may gian hùng nổi dậy, mỗi ngưcd 

chiếm cứ một phương. Nhờ có lòng tròi, thien hạ lại trở vê chinh 

tĨ Ấ c ? ng tôi là dòn « dõi Trung Son Tình Vương, chúa 
vua Hiếu Cảnh ại là chú của đương kim hoàng đế, có iẽ đâu 

ông được mảnh đất phong nào ? Vả lại, Lưu Cảnh Tháng 
là anh chúa công tôi, thế thì em nối nghiệp anh, có việc 2 
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à không được ? Chủ của ông, chảng qua là con một người tiểu 

I Đường ’ xưana y có công đức gì với triều đình đâu 
nay cậy sức mạnh, chiếm giữ sáu quận tám mưm mốt châu 

® a ° ỈÒng tham khôn e đá y. còn muốn nuốt cả đất nhà Hán 
Th ên hạ của họ Lưu chủ tôi họ Luu không được phần nào’ 
chủ ông họ Tôn, lại muốn tranh cướp, thế còn ra nghía lý gì ? 

, ’ tr ; n 5 Ch Bích chủ - tôi tến bao công sức, Các 

tướng Cũng đều khó nhọc cả, chớ có phải một mình Đông Ngô 
của ông làm nổi đâu ? Nếu ta không mưọn giùp cho gió đông 

^ 5 u Du 830 CÓ dùng đuợc kế 7 Giăng Nam bị phá 

chàng những hai nàng Kiều phải nhốt ở đài Đổng Tước mà 

các Ông củng khÓ toàn được - Mới rổi chua công 
tôi không nói ngay, cũng tưởng ông là người cao minh, chảng 
Cản noi nhieu, sao ông không biết nghĩ thế ? 

Bị Khổng Minh nói một hồi, Lỗ Túc ngổi im thin thít không 
nói được câu nào, một lúc lâu mới đáp : 

, , ' Tiên ® inh nÓÌ củng có I ý> nhung đối vói tôi, có nhiều điều 
không tiện. 

’ Khổng Minh hỏi : 

- Không tiện ả chỗ nào ? 

Túc dáp : 

- Khi xưa Hoàng Thúc bị khốn ở Nam Dưong, chính Túc 

n/ ẽ :\ úê ĩ sinh đến ra mắt chúa công tôi. Về sau, Chu Công 

ị À " đ i"h cất quân lấy Kinh Châu, tôi lại ngân dưọc. Đến việc 
Hoàng Thúc hứa đợi khi nào công tử qua đòi sẽ trả Kinh Châu 
“ í ạ c “ n / s á ” h vác ch0 “ốt. Nay Hoàng Thức lại không giữ 
ỉji hứ Ị’ b t° i tôi về ốn nói làm sa ° bâ y ? Chủ tôi là Công 

M L ; bát tộl tÔÌ ; m có chat cũng không oán hận 

chỉ sạ Đông Ngô bực tức dấy động can qua thì Hoàng Thúc 

cũng chả ngổ ì yên được ỏ Kinh Châu, thành ra chỉ bày trò cứòi 
cho thiên hạ đó thôi ! 

Khổng Minh nói : 

■ * Tà0 Thá0 cầm quân tràm van > hon một tý cũng mượn tiếng 
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- Phiền Tử Kính cũng ký tên vào đây đem về 
Ngỏ hẩu xem cho chác chán 

thiên tử, tôi cũng còn chảng coi ra mùi gì, huống nữa là Chu 
Công Cẩn ! Để ông khỏi mất thể diện, tôi xin khuyên chúa 
công tôi lập vàn tự mượn Kinh Châu làm vốn, đợi khi nào lấy 
được chỗ khác, sẽ đem Kinh Châu trả lại Đông Ngô. Ý kiến 
ông thế nào ? 

Túc hỏi : 

- Tiên sinh đợi lấy được chỗ nào rổi mới trả Kinh Châu cho 
Đông Ngô tôi ? 

Khổng Minh đáp : 

- Trung Nguyên chưa dễ đã lấy được ; chỉ có Lưu Chương 
ở Tây Xuyên hèn yếu lám, chủ tôi sẽ tính. Nếu lấy được Tây 
Xuyên, thì sẽ trả Kinh Châu cho Đông Ngô. 

Túc không sao đưọc, đành phải nghe vậy. 

Huyền Đức viết một tờ vản tự, ký tên xong, Khổng Minh 
cũng ký tên làm chứng. Rổi nói với Lỗ Túc ràng : 
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k “gu&i nhà Hoàng Thúc, không lẽ trong nhà lại bảo 

; vậy phiền Tử miib cũn e ký tên vào đây. đem 
vẽ Ngô hầu xem cho chắc chán. 

Túc nói : 

- Tôi tin Lưu Hoàng Thúc là người nhân nghĩa, chốc không 
nơ phụ nhau. & 

■ Nói xong, bèn ký tên và nhận lấy vân tự. Tiệc tan Lỗ Túc 
từ biệt ra về. Huyền Đức, Khổng Minh tiễn ra tận bến thuyền. 
Khống Minh dặn ràng : 

' nÓÌ với N e ô hồu cho khéo, đừng có nghĩ càn. 

Nẽu không nhận vản tự đó, chúng ta trở mặt, tlủ cả tám mươi 
mốt châu Giang Nam cũng bị mất nốt đó ! Nay chỉ cốt hai 
nhà hòa thuận với nhau, chớ nên để cho giặc Tào chê cưỉri. 

Tức cáo biệt, xuống thuyên vể thảng Sài Tang, trước ra mất 
Cnu Du. Du hỏi : 

- Tử Kính đòi Kinh Châu ra sao ? 

Túc đáp : 

- Có vãn tự đây. 

Nói rổi, đưa vân tự trình Chu Du. Du giẫm chân xuống đất 
nói ràng : 6 

Gia Cát Lượng rổi ! Tiến e là kọ mượn 
đ f; \ ỳ \ họ chực nuốt khÔng - Họ nói Iấ y đư PC Tắy Xuyên 
thủ nám chưa lấy được thì mười nảm cung 

w r/ ĩì h f l 8a ° ? 7 Ồn tự thế ** có £ 5 ĩ, mà ông củng 
s . n , ả0 , ? Nếu họ khôn « trả chác Bẽ hên lụy đến Ông g 

Và chúa công bát tội, thì Ông làm thế nào ? 

Túc ngổi ngẩn ra một lúc, rổi đáp : 

- Huyền Đức chác không phụ tôi đâu. 

Du nói : 

' ™, I ? nh _ thỉt tha <l uá ’ kbbng biết Lua Bi như con cú dử, 
Cha Cát Luong là dí gian giáo ; bon ho chả ngay thật nhu 
bụng dạ ông đầu. 
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Túc nói : 

- Nếu thế, tôi biết nghĩ làm sao bây giò ? 

Du nói : 

Tư Kinh là ngưòi có ân với ta, nhớ khi tặng cho ta vựa 
thóc, lẽ đâu ta chảng cứu ? Ông hãy khoan tâm, để thư thả 
vài hôm, đợi ngưòi đi do thám Giang Bác về đây xem thế nào 
ta sẽ có kế. 

Lỗ Túc tỏ vẻ sọ hãi, không được yên tâm. 

Qua vài hôm, quân do thám vê báo : 

- Trong thành Kinh Châu cám nhiẽu cìr tráng ; ngoài thành 
mói xây một nấm mổ mới, quân sĩ đều mặc đổ tang. 

Du ngạc nhiên, hồi : 

- Ai chết thế ? 

Quân do thám đáp : 

Cam phu nhân mới mất ; bên ấy đang sửa soạn ma chay. 

Du bảo Lỗ Túc ràng : 

- Kế ta nhất định thành công ! Phen này quyết làm cho Lưu 

Bị phải bó tay chịu trói ; Kinh Châu lấy lại dễ như trở bàn 
tay. 

Túc hỏi : 

- Kế ra làm sao ? 

Du đáp : 

Lưu Bị chết vọ, tất nhiên phải lấy vợ khác. Chúa công 
có cô em gái can trường lấm, luôn luôn có vài trâm thị tỳ cáp 
gươm hầu bên cạnh, trong phòng lại bày la liệt đủ thứ vu khi 
ngay đàn ông cũng không giỏi bàng. Ta dâng thư lên chúa công 
xin cho ngưòi sang Kinh Châu làm mối, dụ Lưu Bị sàng đính 
hôn, rổi lừa hán đến Nam Từ, không gả người cho mà bát giam 
lại. Đoạn sai người dến đòi Kinh Châu, đánh đổi Lưu Bị. Khi 
nào lấy được Kinh Châu, ta’ sẽ lại liệu. Như thế Tử Kính cũng 
không phải lo gi nữa ! 

Lỗ Túc bái tạ. 
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Chu Du bền viết thư, chọn thuyền tốc hành đưa Lồ Túc sang 
Nam Từ ra mất Tôn Quyền. Đến noi trước hết Túc trình bày 
việc Kinh Châu, và đưa tờ văn tự lên. 

Quyền nói : 

- Sao ngươi hổ đồ thế ? Cái thứ văn tự này dùng được viêc 
gì ? 

Túc nói : 

- Đô đọc có thư đệ trình, bảo dùng kế đó thì sẽ lấy lai đưoc 
Kinh Châu. 

Quyền xem xong gật đầu mừng thầm, nghĩ bụng : 

- Ai có thể đi được nhỉ ? 

Rồi sực nhớ ra, Quyền nói ; 

- Chỉ có Lã Phạm mới làm nổi việc này. 

Liên cho gọi Lã Phạm vào, bảo ràng : 

- Ta nghe Lưu Huyền Đức mới góa vợ, ta có người em gái 
muốn kén y làm rể, kết thân với nhau, dồng tâm phá Tào để 
giúp nhà Hán. Ngoài Tử Hành ra, không ai có thể làm mối 
được, mong người sang ngay Kinh Châu cho ta. 

Lã Phạm vâng mệnh, thu xếp thuyền bè mang theo mấy tên 
tùy tùng thẳng tói Kinh Châu. 

Lại nói, Huyền Đức từ khi mất Cam phu nhân, ngày đêm 
buồn rầu. Một hôm, đang ngồi nói chuyện vói Khổng Minh sực 
có tin báo Đông Ngô sai Lã Phạm đến. Khổng Minh cười, noi : 

- Đây lại là mưu mô gì của Chu Du vê chuyện Kinh Châu 
thôi ! Tôi ngổi nghe ỏ sau bình phong. Sứ giả cố nói việc gì 
chúa công cứ việc nhận lời ; và giữ họ nghỉ ngoi ò nhà khách’ 
rổi saư sẽ hay. 

Huyen Đức cho mòi Lã Phạm vào. Chào hòi xong trà nước 
đâu đấy. Huyền Đức hỏi : 

- Tử Hành lại dây chác có việc gì dạy bảo ? 

Phạm nói : 

Toi nghe Hoàng Thúc thất ngẫu (1), nay có một nơi xứng 
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đáng lám, nên mạnh dạn sang đây làm mối, chưa biết ý Hoàng 
Thúc thế nào ? 

Huyền Đức nói : 

■ Nứa đời góa vợ là sự rât không may ; nay nấm mổ còn 
chưa xanh cỏ, sao dám vội bàn chuyện lấy vợ khác ? 

Phạm nói ; 

- Người ta có vợ, như nhà có kèo, không nên nửa chừng bỏ 
đạo nhân luân. Chúa công tôi có một cô em gái có nhan sác, 
lại hiền hậu, có thể nâng khăn sửa túi đở ngài được. Nếu hai 
nhà kết thân Tần Tấn với nhau, thì giặc Tào chác không dám 
nhìn ngó đến phía đông nam này nữa. Việc này công tư đều 
vẹn cả, xin Hoàng Thúc chớ ngại ! Song, Ngô Quốc Thái tôi 
yêu thương cô gái út lám, không muốn gả chổng xa, chỉ muốn 
mòi Hoàng Thúc sang Đông Ngô làm lễ thành thân. 

Huyền Đức hòi : 

- Việc này Ngô hẩu cố biết không ? 

Phạm đáp : 

- Chưa bẩm yới Ngô hầu, tôi đâu có dám đến đây. 

Huyển Đức nói : 

- Ta đâ nửa đòi người, đầu tổc hoa râm, em gái Ngô hầu 
đang độ son trẻ, cô không xứng đỏi phải lứa. 

- Em Ngô hầu tuy là con gái, nhưng chí khí hơn cả nam 
nhi. Cô ấy thưòng nói : "Không phải ngưòi anh hùng nhất thiên 
hạ, ta không thèm lấy". Hoàng Thúc tiếng tám lừng lẫy cả bốn 
bể, chính là thục nữ sánh với người quân tử, có ngại gì tuổi 
nhiều hay ít ? 

Huyền Đức nói : 

- Vậy ông hãy 0 choi đây, đến mai sẽ xin nói iại. 

Hõm ấy, Huyền Đức mở tiệc khoản đãi Lã Phạm, rổi lưu 
lại nhà khách. Đến tối Huyền Đức bàn vói Khổng Minh. Khổng 
Minh nói : 

(1) Chết vợ. 







- Y tứ cua họ thế nào, tôi đã biết cả rổi. Tôi vừa bói dịch 
được một quẻ đại cát. Chúa công cứ việc nhận lời đi. Mai tôi 
sai Tôn Càn di theo Lã Phạm sang thưa chuyện vối Ngô hầu 
hứa hẹn xong rồi ta sẽ chọn ngày sang cưới. 

Huyến Đức nói : 

* Chu Du !ập mưu muốn hại ta, sao ta lại đem mình vào 
nơi nguy hiểm ? 

Khổng Minh cười, nói : 

- Chu Du tuy giỏi dùng mưu, nhung che sao được mát tôi. 
Tôi chỉ dùng một chút mẹo nhỏ, khiến Chu Du không thò được 
ngón gì, mà em gái Ngô hầu lại về tay chúa công, Kinh Châu 
cũng vững như bàn thạch. 

Huyên Đưc vẫn còn hoài nghi Ị Khong Minh sai ngây Tôn 
Càn cứ việc sang Giang Nam nói việc hôn nhân. Tôn Càn vâng 
mệnh cùng với Lã Phạm sang ra mát Tôn Quyển. 

Quyền nói : 

- Ta muốn gả em gái cho Huyền Đức, chớ không có bụng 
dạ nào khác. 

Tôn Càn lạy tạ, về thưa chuyện lại với Huyền Đức nói Ngô 
hầu chỉ mong chúa công sang làm lễ thành hôn. Huyền Đức 
ngại ngùng không muốn đi. Khổng Minh nói : 

■ - Tôi đã định sẫn ba kế, việc này phi Tử Long đi không 
xong ! 

Bèn gọi Tử Long đến cạnh, ghé tai dặn ràng : 

Ngươi báo vệ chúa công sang Đông Ngô, nên nhận lấy ba 
cẩm nang này, trong có ba kế rất hay, cứ theo thứ tự mà làm. 

Nói đoạn, đưa ba cẩm nang cho Vân gi âu kỹ trong người. 
Đoạn Khổng Minh sai người sang Đông Ngô dâng lễ cưới trước 
lễ vật đẩy đủ không thiếu thứ gì. 

Tháng mười mùa đông, nám Kiến An thứ 14, Huyền Đức 
cùng vói Triệu Vân, Tôn Càn thu xếp chục chiếc thuyên tốc 
hành, mang theo nâm trâm quân sĩ, dùi Kinh Châu sang Nam 
Từ. Mọi việc ỏ Kinh Châu đều giao cho Khổng Minh trông coi. 
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Huyền Đức trong lòng áy náy không yên. Khi thuyền đã đến 
Nam Từ, Vân tự nhủ : 

- J ? Uâ ^, Sư tra ° ch ? ba kế ha y> đán cứ thứ tự làm theo nay 
da đến đây, phải mỏ túi thứ nhất ra xem mới đưạc ! 

Vân bèn mở túi thứ nhất ra xem. Xem xong, Vân gọi nâm 

trăm quân sĩ, dặn bảo các việc. Lại nói với Huyền Đưc vào 

™ matKlều quốc Ịf° tnxbc. Cụ này nguyên là cha hai nàng 
Kiều, nhà ỏ Nam Tư 

Huyền Đức mang dê và rượu vào bái kiến quốc lão, thuật 
lại việc Lã Phạm sang làm mối Tôn phu nhân. Nâm trảm quân 
sĩ, người áo thám, kẻ quẩn điều, tấp nập ra phố mua bán đổ 
vật, nói toang lên ràng Huyển Đức vào làm rể Đông Ngô Moi 
người trong thành đều biết chuyện cả. 

Tôn Quyền thấy Huyền Đức đã đến, sai Lã Phạm ra đón 
tiếp, mòi đến nhà khách nghỉ ngoi. 

Đây nói Kiều quốc lão gặp Huyên Đức xong, vào ngay trong 
cung chúc mừng bà Ngô quốc thái. 

Quốc Thái hỏi : 

- Có việc gì mà mừng ? 

Kiều quốc lão đáp : 

, ■ Cô em đâ e ả cho Huyền Đức làm phu nhân, nay chàng 
rễ đã sang đây rổi, sao còn giấu tôi ? 

Quốc Thái ngạc nhiên nói : 

* Quả thật tôi không biết gì hết ! 

Lập tức một mặt Quốc Thái cho gọi Ngô hầu vào hỏi xem 

hư thực ra sao, một mật cho người ra phố xá nghe ngóng tình 
Kình. ° 

Mọi người về đều nói ràng : 

- Quả có việc ấy thực ! Chàng rể mói đả nghỉ b nhà khách, 
năm trâm quân sĩ đi theo đang tíu tít mua sấm dê lọn, hoa 
quả đế sửa lễ kết hôn. Bên nhà gái thì Lã Phạm, bèn nhà 
trai thì Tôn Càn, hai người làm mối, hiện đả ở cả nơi nhà khách 
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tiếp đãi nhau. 

Quóc Thái giật minh. Một lát, Tôn Quyền vào, Quốc Thái 
cứ đấm bụng khóc ầm ỉên. Quyền hỏi : 

- Sao mẫu thân phiền não thế ? 

Quốc Thái nói : 

- Mày thật không coi tao ra gì nữa rổi ! Khi chị ta lâm chung, 
dặn lại mày những câu gì ? 

Quyền thất kinh, hỏi ; 

- Mẫu thân có điều gì cứ cho con biết, sao lại khổ sỏ nhu 
vậy ? 

Quốc Thái nói ; 

- Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chổng, vẫn là lẽ thường xưa 
nay. Tao là mẹ mày, có việc gì cũng phải nói vói tao trước mới 
phải chớ ! Nay mày đem em gả cho Lưu Huyền Đức, sao mày 
lại giấu tao ? Con gái phải quyền ở tao chớ ! 

Quyền giật mình, hỏi : 

- Mẫu thân nghe chuyện ấy ở dâu vậy ? 

Quốc Thái nói : 

- Trừ phi không làm thì mới không biết thôi ! Nay trâm họ 
trong thành, ai ai cũng biết cả, mày lại còn giấu giếm gi ? 

Kiêu quốc lão nói : 

- Lão biết việc này đã mẫy hôm nay rổi, nay vào mùng đấy ! 

Quyền nói : 

- Không phải đâu ! Đó là kế của Chu Du, vì muốn lấy Kinh 
Châu, cho nên mượn tiếng như thế, cốt lừa Lưu Bị đến đây, 
bất giam lại, đổi lấy Kinh Châu ; nếu không nghe thì giết đi. 
Đó là mưu kế chớ không phải là sự thật ! 

Quốc Thái nổi giận, máng Chu Du rằng : 

- Ngưoi làm đại dô đốc sáu quận, tám mưoi mốt châu, không 
nghĩ được một mưu gì để lấy Kinh Châu mà phải mượn tiếng 
con gái bà, dùng kế mỹ nhân ? Lưu Bị bị giết, con bà chưa 
chổng, mà té ra mang tiếng góa bụa, còn ai lấy nữa, có phải 
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lõ cả một đòi con gái bà không ? Thế cũng đòi lập mưu với 
lập mẹo ! 

Kiều quốc lào nói : 

- Nếu dùng kế ấy, dù có lấy lại được Kinh Châu, cũng bị 
thiên hạ chê cười ! 

Tôn Quyển ngồi im thin thít, Quốc Thái thì cứ chửi máng 
Chu Du không ngớt miệng, Kiểu quốc lão can ràng : 

- Việc đà lỡ ra thế này rồi, nhưng xét Lưu Huyền Đức cũng 
là tôn thân nhà Hán, chi bàng gả đi, kẻo mang tiếng xấu. 

Quyên nói : 

- E không vừa đòi phải lứa, 

Kiều quốc lão nói : 

, ' Lưu Hoàng Thúc là hào kiệt đòi nay ; nếu kén được người 
rể ấy cũng xứng đáng, không nhục gì cô em đáu ! 

Quốc Thái nói : 

Ta chưa biêt mặt Lưu Hoàng Thúc ra sao, ngày mai mời 
dến chùa Cam Lộ cho ta xem mặt. Nếu không vừa ý ta thì 
mậc bọn ngưoi muốn làm thế nào thì làm. Nếu vừa ý thì ta 
gả quách con ta cho Hoàng Thúc củng được 

Tôn Quyền vốn là ngươi chí hiếu, thấy mẹ nói thế, liền vâng 
Ịòi, trớ ra gọi Lã Phạm bảo : 

- Ngày mai mở một tiệc yến ở nhà phương trượng chùa Cam 
Lộ, để Quốc Thái xem mật Lưu BỊ. 

Lâ Phạm nói : 

- Sao không sai Giả Hoa phục sản ba trầm quân đao phủ 
0 hai bên hành lang. Hễ thấy Quốc Thái có ý không bàng lòng 

thì nổi một tiếng hiệu cho quân phục đổ ra mà trói Lưu Bi 
lại. 

Quyền y lời, bảo Giả Hoa sáp sản mọi việc đâu đấy chỉ chờ 
xem ý Quốc Thái ra sao thôi. 

Lại nói, Kiều quốc lão từ biệt Quốc Thái trở về, sai ngưòi 
báo tin cho Huyền Đức : 
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phải để ý cẩn thận ! 

Huyền Đức bàn với Tôn Càn 

* Buổi hội ngày mai, đữ nhiêu 
quân đi bảo vệ. 



và Triệu Vân. Vân nói : 
lành ít. Tôi xin dẫn nấm tràm 



Hôm sau, Ngô Quốc Thái và Kiều Quốc Lão đến truớc chùa 
Cam Lộ, vào nhà phưong trượng ngổi choi. Tôn Quyền dẫn một 
ban mưu sĩ cùng đến, sai Lả Phạm ra nhà khách mbi Huyền 
Đức. 



Huyền Đức mặc áo giáp nhỏ ơ trong, ngoài khoác cẩm bào. 
Các tùy tùng đeo kiếm đi theo, lên ngựa thảng tói chùa Cam 
Lộ. Triệu Vân mặc giáp, nai nịt gọn ghẽ, dẫn nâm trảm quân 
bảo vệ. Huyển Đức đến cửa chùa xuống ngựa, vào ra mất Tôn 
Quyền trước. Quyền thầy Huyền Đức diện mạo phi thưòng, đã 
có y hoáng sợ. Hai bên chào hoi nhau rồi, vào nhà phưong trượng 
ra mát Quoc Thái. Quốc Thái thây Huyền Đức mừng lấm nói 
với Kiều Quốc Lão : 

, - Ngưòi này thật đáng rể ta lấm ! 

Quốc Lão nói : 

Huy en Đức có dáng như rổng như phượng, uy nghi đường 
bệ. Vả lại, nhân nghĩa dội kháp thiên hạ. Quốc Thái được rể 
hien như thế, thật đáng chúc mừng I 

Huyen Đức lạy tạ, cùng an yến ỏ trong nhà phưong trượng. 
Một lát, Tử Long đeo gươm đi vào, đứng bên cạnh Huyền Đức 
Quốc Thái hỏi ngưỉri nào ? Huyền Đức bẩm : 

- Đó là Triệu Vần ở Thưỉmg Sơn. 

Quốc Thái nói : 

- Có phải là tướng cứu được A Đẩu ỏ trận Đưong Dương 
Trường Bản đó không ? 

Huyền Đức nói : 

- Bẩm chính phải ! 

■ Quốc Thái khen : 




- Thế mới thực là tướng quân ! 

Nói rồi ban cho Triệu Vân một cốc rượu. Vân bảo Huyển 
Đức ràng : 

- Tôi vừa đi xem xét ngoài hành lang, thấy có quân đao phủ 
mai phục trong phòng, tất nhiên có chuyện chảng lành ; chúa 
còng nên kêu với Quốc Thái. 

Huyền Đức liền đến quỳ trưởc mặt Quốc Thái, khóc mà nói 
ràng : 

- Quốc Thái nhược bàng muốn giết Lưu Bj thì Bj xin ra 
đây để chịu chết ! 

Quốc Thái hổi : 

- Sao lại nói thế ? 

Huyền Đức thưa : 

* Q uân đao phủ mai phục hai bên hành lang, không có ý 
giết BỊ thì để làm gì ? 

Quoc Thái nổi giận máng Tôn Quyền rằng : 

- Nay Huyền Đức đã là rể ta, thì cũng như con ta, sao dám 
phục quân để mưu hại ? 

Quyền chối không biết, gọi Lã Phạm ra hỏi. Phạm lại đổ 
cho Giả Hoa. Hoa nín lậng. Quốc Thái sai tả hữu lối ra chém. 
Huyền Đức can ràng : 

- Trong việc vui mừng không nên chém đại tướng. Nếu chém 
đại tướng thì việc kết thân sẽ bất lợi, Bj này khó lòng ỏ đốy 
lâu để hầu hạ Quốc Thái. 

Kiều quốc lão cũng khuyên can. Quốc Thái mái máng đuổi 
Giả Hoa ra. Quân đao phủ,- tên nào tên ấy ôm đầu lủi thủi 
chạy cả. 

Huyền Đức trở ra ngoài thay áo. Đến tnróc sân chùa, Huyền 
Đức thấy có một hòn đá to, liền rút thanh gươm của tên inh 
hầu, ngẩng mật lên tròi khấn rồng : 

- Tôi là Lưu Bị, nếu trồ về được Kinh Châu, lập nổi nghiệp 
vưong bá, thi xin chém hòn đá này một nhát võ ra làm đôn 




Nhược bàng số tôi chết ở đây, thì đá không vơ. 

Huyên Đức khấn đoạn, cầm thanh gươm chém xuống, nảy 
tóe lửa ; hòn đá vờ ra làm hai mảnh. 

Tôn Quyền ữ mé sau trồng thấy bền hỏi ràng : 

- Huyền Đức giận gì hòn đố thế ? 

Huyền Đức nỏi : 

- Tôi đã ngót nàm chục tuổi đầu, khống trừ được giặc dã 
cho nước, trong ỉòng buồn bực lắm. Nay nhờ Quốc Thái thương 
yêu cho làm rể, thật là một việc kỳ ngộ. Tôi lấy làm thỏa chí 
bình sinh. Vừa rồi tôi khấn trời bói một quẻ, nếu phá được 
Tào, hưng được Hán, thì chém vỡ hòn đá. May sao, quá nhiên 
như nguyện ! 

Quyển nghi thầm : 

- Phái chàng Huyền Đức bịa ra để nói dối ta chăng ? 

Bèn cũng cầm một thanh gươm bảo Huyền Đức ràng : 

- Tôi cũng xin trời một quẻ, nếu phá được giặc Tào cung 
chặt hòn đá này vò làm đoi. 

Rồi Quyền khấn lầm rẩm : 

- Nêu lấy lại được Kinh Châư, hưng vượng Đông Ngô, thì 
xin chém hòn đá này vở làm hai mảnh ! 

Quyễn liến vung kiếm, chém một nhát, hòn đá ấy lại toác 
làm hai mảnh nữa. 

Đến bây giờ vẫn còn di tích hòn đá có vết chữ thập, gọi 
là "hòn đá căm hòn"/ 

Ngưòi sau thám nơi danh thắng đó vịnh thơ rằng ; 

Táng đá trơ trơ trước phật đài, 

Gươm đưa một nhát , toác làm đôi. 

Quá nhiên hai nước cùng hưng vượng. 

Thiên hạ chia ba bói mệnh trời ! 

Hai người cùng bỏ gưom xuống, dắt nhau -vào tiệc, lại uống 
thêm vài tuần rượu nữa. Tôn Càn đưa mất cho Huyền Đức, 
Huyền Đức mới từ tạ ràng : 
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“ Tôi không uống được nhiều rượu, xin cáo thoái. 

Tôn Quyền tiễn ra trước cửa chùa, hai người đứng ngám phong 
cảnh sông míi. Huyên Đức khen rằng : 

“ Đây mới thực là giang son bậc nhất trong thiên hạ ! 

Đến nay trong chùa Cam Lộ có bức hoành đề mấy chữ : 
'Thiên ha đệ nhất giang son". 

Người sau có đề một bài thơ ràng : 

Núi non chen chúc , ốc xanh trồng, 

Phong cảnh nhìn xem căng lạ lùng . 

Nào chỗ anh hùng chơi thuỏ trước ; 

Hán nơi sườn núi- tựa dòng sông ? 

Trong khi hai ngươi đang dứng ngám nghía, bỗng nhiên trời 
nổi gió to, dưới sông sóng dâng cuồn cuộn. Chọt thấy một chiếc 
thuyền nhỏ, di trên mặt nước, vững vàng như đi trên cạn. Huyền 
Đức than ràng : 

- Đất bác cưởi ngựa, miền nam bơi thuyền, qưả nhiên có 
thế thật ! 

Tôn Qưyền nghe nói, nghĩ ràng : 

"Huyên Đức có ý khinh ta không biết cưỡi ngựa chàng ?". 

I Lập tức sai người dát ngựa đến, nhảy phất lên tế xuống chân 
nùi, rổi lại phi lên tận đỉnh núi, cuìri bảo Huyển Đức ràng : 

- Người miền nam không biết cười ngựa sao ? 

Huyền Đức nghe nói làm vậy, cũng vén áo nhảy lên ngựa, 
phi xuống núi, roi lại phi lên. Hai người kìm ngựa đứng trên 
đỉnh núi, giơ roi cười khúc khích với nhau. Vì thế chỗ ấy gọi 
là gò Trụ mã. 

Người sau có thơ ràng : 

Rặng đá quanh co ngựa ruổi rong , 

Dừng cương đinh núi ngắm non sông, 

Đông Ngô , Tây Thục nên vương bá, 

Trụ mã nghìn thu vửng tựa đông ! 

Khi ấy hai người lại sóng đôi ngựa trở về. Nhân dân Nam 
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Từ ai nấy đều nức nở khen ngợi. Huyền Đức về nhà khách, 
bàn với Tôn Càn, Càn nói : 

. Chúa công nên nói với Kiều quốc lão, xin thành hôn cho 
mau, kẻo lại sinh chuyện gì chang ? 

Huyển Đức nghe lòi, hôm sau lại đen nhà Kieu quoc lão. 
Quốc lão mời vào, thi lễ và nước nôi xong, Huyền Đức bẩm 
rằng : 

- Nhiều nguôi bên Giang tả đêu muốn hại tôi, tôi e không 
o lại đây lâu được ! 

Quôc lão nói : 

- Ông hãy yên tâm, để tôi nói với Quốc Thái chu toàn cho. 

Huyền Đức lạy tạ ra về. 

Kiều quốc lão vào gáp Quốc Thái nói Huyền Đức sọ nguời 
mưu hại, cứ nàng nặc đòi vể. 

Quốc Thái nổi giận, nói : 

- Con rể ta đó, ai dám giết nó nào ? 

Lập tức sai ngưỉri ra mời Huyền Đức dọn dẹp vào ở tạm 
phòng sách, chọn ngày làm lễ cưới. 

Huyền Đức vào bẩm với Quốc Thái ràng : 

. Còn Triệu Vân 0 ngoài không tiện, quân sĩ không có ai 
đôn đốc. 

Quốc Thái cho vào ở cả trong phủ, kẻo ở ngoài nhà khách 
lại sinh chuyện. Huyền Đức mừng thẩm. 

‘ Vài hôm sau, Quốc Thái kén được ngày lành tháng tốt, mở 
tiệc rất to, rồi cho Tôn phu nhân cùng với Huyễn Đức làm lễ 
thành hôn. Đến chiều tối khách khứa tan đâu vê dấy, hai hàng 
đuốc hoa đỏ Ối soi dẫn cho Huyền Đức nhập phòng. Dưới ánh 
đèn thấp thoáng, Huyền Đức chỉ thấy gươm giáo tua tủa, hai 
bên thị nữ, kẻ thì cáp gươm, người thì vác kích. Huyền Đức 
sợ mất hồn. 

Thế là : 

Hoảng trông thị nữ đeo gươm đúng. 

Cứ tưởng Đông Ngô đặt phục binh. 

Chưa biết duyên cớ ra sao, xem đến hổi sau sẽ hiểu. 




HỒI THỨ NẢM MƯƠI LẢM 



Huyên Đức khéo léo, nói khích Tôn phu nhân 

Khổng Minh hai phen trêu tức Chu Công cẩn 

Lại nói Huyên Đức trông thây trong phòng Tôn phu nhân, 
hai bên giáo mác tua tủa, thị tỳ lại toàn đeo gươm đứng hầu, 
hồn vía rụng rời. Mụ quẳn gia bước ra thưa : 

- Quý nhân đừng sạ hãi, phu nhân tôi từ thuơ bé vốn thích 
nghề võ. Thường thường vẫn sai thị tỳ đấu gưom giúp vui, cho 
nên có quang cảnh ấy. 

Huyền Đức nói : 

- Đó không phải là những đổ của phu nhân choi, ta khiếp 
sọ lấm, hãy bỏ đi thôi. 

Mụ liền vào bẩm với Tôn phu nhân : 

- Tân lang trông thấy khí giới có vẻ không an tâm, xin hảy 
cho cất cả di. 

Phu nhân cười tủm tìm, nói ràng : 

„ - Chinh chiến đả quá nửa đòi ngưỉri, củng còn sợ gưcrm giáo 
à ? 

Nói đoạn sai bỏ cả đi, và bảo thị tỳ cỏi gươm ra đứng hầu. 
Đêm hôm ấy, Huyền Đức thành thân vói Tôn phu nhân, tâm 
đầu ý hợp lám. Huyên Đức lại phát vàng lụa cho cấc thị tỳ 
để gây cảm tình ; r6i sai Tôn Càn về Kinh Châu báo tin mừng. 
Từ bữa ấy yến tiệc luôn mấy hôm, Quốc Thái yêu mến vô cùng. 

Tôn Quyền sai người đến Sài Tang, báo tin cho Chu Du biết 
ràng : 

- Việc đó do mẫu thân ta chủ trưong cả ; mẫu thân ta đả 
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đem em gái ta gả cho Lưu Bị rồi, không ngờ chuyện giả hóa 
thật ! Bây giờ định liệu làm sao ? 

Chu Du đuợc tin, giật mình, đứng ngổi không yên, liền nghĩ 
ra một kế, vội viết mật thư sai người dâng lên Tôn Quyền. 
Quyền mỏ thư xem, trong thư nói : 

"Việc mói rỗi, không ngờ xáy ra điên đảo như vậy. Nay đã 
chuyện giá hóa thật, phái lợi dụng dịp này mà dùng kế khác 
mới xong. Lưu Bị đã là bậc kiêu hùng, lại có Quan, Trương 
Triệu Vản làm tướng. Gia Cát Lượng bày mưu lập mẹo, chac 
không phải là người chịu hèn mài đâu. Theo ý tôi, chi bằng 
hãy giam lổng hán ó Đông Ngô. Ta sủa sang cửa nhà cho lộng 
lay, làm nhạt chí khi cúa hắn đi ; đưa vào nhiều gái đẹp oà 
những đổ quý báu khiên hán mê mái cuộc vui, nhạt tình cũ 
với Quan, Trương, quên Gia Cát Lượng, mỗi người một nơi. Rối 
ta sẽ đem quăn sang đánh, thế nào việc lớn cũng thành công. 
Nếu thả về ngay, e ràng giao lỏng gặp được mưa gió, không 
khi nào chịu chết già trong ạo tù nữa đâu. Xin chứa công xét 
cho kỹ 

' Q u y ền xem thư xong, đưa cho Trưong Chiêu, Chiêu thưa : 

v ■ M e° của Công Cẩn cùng hợp vối ý tôi. Lưu Bị xuất thân 
hàn vi, long đong bốn bể, chưa được nếm mùi phú quý bao 
giờ. Nay nếu cho hán ơ cửa cao nhà rộng, lám tiền nhiêu bạc 
hẩu con gái đẹp, ra vào nâng giấc, tất nhiên hấn sẽ không tưởng 
gì đến Khổng Minh, Quan, Trưong nữa ; khiến bọn đó đâm 
ra oán tức. Có thế thì ta mói tính được Kinh Châu. Chúa công 
nên theo mẹo Công cẩn mà làm ngay di. 

Quyền mừng lám, lập tức sai sưa sang tòa đông phu trổng 
cây cối hoa canh cực đẹp, bày biện đồ đạc tươm tat, rổi mỉn 
Huyền Đức và em gái sang ở cả đó. Lại kén hàng chục còn 
hát cực hay và các đổ vàng ngọc, gấm vóc đem lại. Quốc Thái 
tương là Tôn Quyền có lòng tốt, lấy làm hả dạ lám. Quả nhiên 
Huyền Đức mê mải về nhạc hay sác đẹp, không tương trở về 
Kinh Châu nữa. 
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Triệu Vân và nồm trăm quân sĩ ỏ riêng một nhà cạnh đông 
phủ, nhàn rỗi cả ngày, chỉ ra ngoài thành phóng ngựa sản bán 
choi bời. Ngày tháng thấm thoát, đà gần hết nám. Vân sực nhớ 
Khổng Minh trao cho ba cái túi gấm, có dặn thoạt tiên đến 
Nam Từ thì mờ túi thứ nhât ; cuối năm, m& túi thứ hai ; đến 
khi nào nguy cấp không có đường chạy, thì mở nốt cái thứ ba. 
Trong túi có mẹo xuất quỷ nhập thần, bảo toàn được chua công 
về tới nhà. Nay đã sáp hết nâm rồi, chúa công thì cứ ham 
mê nữ sác, không trông thấy mặt lúc nào, sao không mơ túi 
thứ hai xem kê mà làm ? 

Vân liễn mơ túi ra xem, biết được mưu mẹo như vậy. Ngay 
hôm ấy, Vân đến phủ xin gặp Huyền Đức. Thị tỳ vào báo : 

- Triệu Vân có việc khẩn cấp đến bẩm với quý nhân. 

Huyền Đức gọi vào hỏi. Vân làm ra vẻ lo sạ, nói : 

- Chúa công cứ ỏr trong cung thảm, không tương gì đến Kinh 
Châu nữa à ? 

Huyền Đức nói : 

- Có việc gì mà ngơ ngác như thế ? 

Vân đáp : 

- Sáng nay, Khổng Minh sai người sang bảo Tào Tháo muốn 
tirầ thù trận Xích Bích, đã khơi nám mươi vạn tinh binh đánh 
đến Kinh Châu. Việc nguy cấp đến noi, chúa công phải về ngay 
mói được ! 

Huyên Đức nói : 

- Ta cẩn phải bán với phu nhân đã. 

Vân nói : 

* Nếu chúa công bàn vói phu nhân, chác phu nhân chả để 
cho đi. Bất nhược đừng nói, chiều nay về luôn, kẻo chậm thì 
lở việc. 

Huyên Đức nói : 

- Ngưoi hảy ra ngoài, để ta sẽ liệu. 

Vãn cố giục giã hai ba lân, rổi lui ra. 
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Huyền Đức trỏ vào gập Tôn phu nhân liền rom rởm nước 
mất. Phu nhân hòi : 

- Phu quân có điểu chi phiền não làm vậy ? 

Huyền Đức nói : 

- Tôi nghĩ mình tôi, một thân nuông nhò đất khách. Khi cha 
mẹ còn, đã không thò phụng được thì chớ I tết nhất đến noi, 
lại không tế tự được tổ tiên, lầm cho tôi áy náy trong lòng. 

. Phu nhân nói : 

- Thôi, phu quần đừng giấu tôi nữa. Tôi đã biết rõ cả rổi. 
Lúc nãy, Triệu Tứ Long báo tin Kinh Châu nguy cấp, phu quân 
muốn vể nên mượn có đó thôi. 

Huyền Đức quỳ xuống nói : 

- Phu nhân đă biết, tôi đáu dám giấu giếm ? Tôi mà không 
về, nếu mất Kinh Châu sẽ bị thiên hạ chê cưòi. Tôi mà về 
thi lại không dứt được tình nghĩa vói phu nhân. Vì thế tôi phiền 
não lám ! 

Phu nhân nói : 

• Tôi thì phận gái chữ tòng, chàng đi thiếp cũng một lòng 
xin theo. 

Huyễn Đức nói : 

- Đành ràng phu nhân có lòng tốt như thế, nhưng Quốc Thái 
và Ngô hầu sao chịu cho phu nhân đi ? Phu nhân có thưong 
tôi, xin hãy yên tâm tạm ở lại đây, để tôi đi một mình cho 
tiện. 

Nói đoạn, nước mát ròng ròng. 

Phu nhân khuyên giải ràng : 

- Phu quân đừng phiền nữa, để tôi nói khó với mẫu thân 
tôi, chác sẽ cho tôi về với phu quân nhân thể. 

Huyền Đức nói : 

• Mậc dẩu Quốc Thái cho phép, nhung thế nào Ngô hầu cũng 
ngân tro. 

Tôn phu nhân ngổi nghĩ một lúc, rổi nói : 
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- Đe đến giữa hôm mồng một tết, tôi với phu quân mượn 
cớ ra bờ sông tế tổ, rổi ta cùng lẻn đi cả, có được không ? 

Huyền Đúc nói : 

“Nếu được thế, tôi sống chết cũng không quên ơn phu nhân. 
Nhưng xin chớ để lộ chuyện ra ngoài. 

Hai vợ chồng bàn định dâu đấy, Huyền Đức mật gọi Tử Long 
vào dặn : 

■ Ngày mồng một têt, ngươi dẫn quân ra trước, chực sản 
ơ dọc đường. Ta lấy cớ tế tổ sẽ cùng phu nhân đi một thể. 

» Vân vâng lòi. 

Ngày nguyên đán, tháng giêng, mùa xuân, nảm Kiến An thứ 
15, Ngô hầu hội cả vãn vũ trong triều. Huyền Đức và Tôn phu 
nhân vào bái yết bà Quốc Thái. 

Phu nhân thưa : 

- Phu quân con nhớ đến mồ mả tôn tổ, cha mẹ, ơ cả Trác 
Quận, ngày đêm thương cảm khôn nguôi. Nay muốn ra bờ sông 
tế vọng, xin cáo để mẫu thân được biết. 

Quốc Thái nói : 

- Đó cũng là đạo hiếu, lẽ nào mẹ chẳng đồng ý. Con không 
được biêt mật bố mẹ chồng, thì phải cùng với chong con ra 
tế bái cho xứng đạo làm dâu con ạ ! 

Hai vợ chổng lạy tạ trỏ ra. Muốn giấu, không cho Tôn Quyên 
biết, phu nhân ngổi xe, chỉ mang một ít đổ dùng lật vật, Huyền 
Đức lên ngựa, dẫn vài tên quân ky mã đi theo ra thành, hội 
vói Triệu Vân. Nám trâm quân sĩ tiền hô hậu ủng, ròi khỏi 
Nam Từ, cấp tốc đi miết. 

Hôm ây, Tôn Quyển say quá, tả hữu vực vào nhà trong, ván 
vũ tan đâu về đấy. Đến lúc các quan biết tin Huyền Đức và 
phu nhân đi, thì tròi đả tối. Muôn báo cho Tôn Quyền biết nhưng 
Quyền lại đang ngủ say. Khi Quyền tỉnh dậy thì tròi đả tang 
tảng sáng. 

Hôm sau, Quyền nghe tin Huyền Đức trốn mâ't, vội vàng 
đòi văn vũ vào bàn bạc. 
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Trương Chiêu nói : 

- Nếu để người này chạy thoát được, nay may tất sinh loạn, 
nên sai người đuổi cho mau. 

Quyền sai ngay Trần Vũ, Phan Chương lựa nám trám tinh 
binh, không ké ngày đẻm phải đuổi kịp bát Huyền Đức về. 

Hai tướng được lệnh dẫn quân đi. 

Tôn Quyền giận Huyền Đức không biết ngần nào, cầm nghiên 
mực bàng ngọc trên án thư đập tan ra tùng mảnh. 

Trình Phổ nói : 

- Chúa công dù có nối trận lôi đình, tôi tin chắc hai tướng 
cũng không bát nổi Lưu BỊ. 

Quyền nói : 

- Ai dám trái lệnh ta ? 

Phổ nói : 

- Quặn chúa từ nhỏ ưa chuộng nghề vò, tính khí nghiêm 
nghị, các tương đễu sợ cả. Nay đâ thuận theo Lưu Bi, tất nhiên 
đồng tâm đi với nhau. Các tương đuổi theo, nếu gặp quận chúa, 
thì còn aí dám hạ thủ nữa. 

Quyền giận lấm, rút ngay thanh gươm đang đeo, gọi Tương 
Khâm, Chu Thái đến bảo ràng : 

- Hai tướng đem thanh gươm này đi lấy cả đẩu em ta lẫn 
đầu Lưu Bi mang về đây. Nếu trái lệnh sẽ bị chém đầu ! 

Hai tướng lĩnh mệnh, lại dẫn một nghìn quân mả đuổi theo. 

Nói về Huyền Đức, gò cương ra roi, đi như nít đuòng. Đêm 
hôm ấy, nghỉ tạm ơ dọc đường chừng hai trống canh lại vội 
vang khơi hành, gần đến đầu địa phận Sài Tang, ngoảnh lại, 
thấy mé sau bụi bay mù mịt, đoán chác là có quân đuổi theo. 
Huyên Đức dâm hoảng, hỏi Vân : 

- Quân đuổi đến noi, làm thế nào bây giờ ? 

Vân nói : 

- Chúa công hây đi trước, để tôi đi chặn hậu. 

Vừa qua chân núi trước mật, một toán quân mã xông ra 
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chẹn đường, hai tưóng đi dầu quát to lên rằng : 

■ h ™ A y ™ ống ngựa ch » u trói cho mau ! Ta phung lênh 
Chu đô dốc đại ơ đây đầ lâu rồi ! ' 

Sai 1 Ịl r ™n 1 L U n“ t vẫ " CÓ ý sợ Huyển Đ,íc ch w nên da 
sai Từ Thịnh, Đinh Phụng dín ba nghìn quân mã đóng đổn 

chimprt Ó xung / ếu ' hàng ngày cho người lên gò cao trông 
chừng đoán chác nếu Huyền Đức đì theo đường bộ thê nào 

4ttaa„ q ua„ 

' . di uí " c “” * ra Ln dniTg 

uyển thrc hoàng sợ, dímg ngựa lại hòi Triệu Van rang : 

hết' ÍT m ‘ t t qaá ĩ ch * n d “ Ò "«- •*“ 1«"* ro quân đuổi theo,' 
hẽt dường roi, làm thê nào bây giờ ? 

Vân thưa : 

* CÓng chó ngại ; Q uân sư có ba điều diệu kế ỏ trone 

ỉhứbTd' 1 y hk á 4n , , dề “ “ tm ”e ri Nay còn dỉlu 

1 » xfm nguy cíp 14 “ ■* "»■ ch 'nh £ X nỉn 

v *" -*■* “i thú ba dâng lên, Huyên Đúc xem 
xong đén ngay truóc xe Tôn phu nhân khóc mà nói ràng 

cùng phú 0 nhín. l0i tlm phlíe ’ đễn dầy phái thà " h â bày 
Phu nhân nói : 

- Phu quân có điều gì, cứ nói thực cho tôi đưọc biết ? 
Huyền Đức nói : 

- Trước kia Ngô hầu đổng mưu vói Chu Du, goi gả phu nhân 
cho tôi thực ra không phải có ý muốn tác thà Ẫ cho phu nhân 

S : * cur^cháu t 

ho d,- T, 51“" u v< ta ỵ rf i. hy Sẽ gĩt tôĩ di. Ro ràng 

kha . tĩ n Ĩ!" cái m3i lhom đa dú tói do. ã Jì M 

cw kL S Lm 1 T.h g !L „_ y ' e . ch “ó phu nhan có 
ch kh( ““ nhi, có lòng yêu thtrong đe'n tôi. Vừa rói thé, Ntó 

““ hại, nén tói nói dâ là Kinh Cháu c<5 X s 

tinh đuỀmg trò vé. Ma, dupc phu nhân không “tó nhai 
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tôi đến đây. Không ngờ Ngô hầu sai người đuổi theo sau lưng 
Chu Du lại cho người chặn đường trước mắt. Ngoài phu nhan 
ra không ai gõ được nạn này. Nếu phu nhân không rủ lòng 
cưu cho, thì tôi xin chết ngay ở trước xe để đáp on đức của 
phu nhân ! 

Phu nhân nổi giận, nói : 

* Anh tôi đà không coi tôi là ruột thịt thân thiết thì còn 
ipạt nào trông thấy nhau nữa. Thôi ! Việc hồm nay phu quân 
cứ để mặc tôi ! 

Lập tức Tôn phu nhân sai đẩy xe lên trước, cuốn rèm lên 
rồi máng Từ Thịnh, Đinh Phụng ràng : 

- Hai ngưỉn muốn làm phản hay sao ? 

Hai tướng vội vàng xuống ngựa, bỏ gưcrm giáo xuống bẩm 
ràng : 

' Chúng tôi đâu dám làm phản, nguyên phụng tướng lệnh 
của Chu đô đốc, đóng tại đây đợi chb Lưu Bị dấy thoi. 

Phu nhân giận lám, nói : 

Tháng giạc Chu Du kia ! Đông Ngô ta có phụ gì mày 9 
Huyền Đức là Hoàng Thúc nhà Hán, ĩại là chổng ta. Ta đã 
nói với mẹ và anh cho vợ chồng ta về Kinh Châu rổi. Nay các 
người dẫn quân chặn đường đinh cưóp đổ đạc của vợ chổng 
tp hay sao ? 

Hai tướng vâng dạ liên hổi, thưa ràng : 

- Chúng tôi đâu dám thế, xin phu nhân nguôi giận. Việc này 
là chúng tôi phụng mệnh của đô đốc chớ có can gì đến chưng 
tôi đâu. 

Phu nhân thét : 

- Các ngươi chỉ biết sợ Chu Du, còn không biết sợ ta à ? 
Chu Du giết nổi các ngươi, ta dây dễ thưòng không giết nổi 
Chu Du hản ? 

Nói đoạn chửi máng Chu Du thảm hại, rồi đẩy xe tiến lên. 

Từ, Đinh hai tướng nghĩ rằng mình là ngưòi bề dưới, đâu 
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dám kháng cự với phu nhân ; vả lại trông thấy Triệu Vân có 
vẻ câm tức lám, nên buộc lòng phải thét quân 8Ĩ mở đường 
cho đi. 

Xe vừa đi được chừng năm sáu dậm, thỉ Trẩn Vũ Phan 
Chưong đuổi đến noi. Từ Thịnh, Đinh Phụng thuật lại chuyện 
trước. Hai tướng kia nói ràng : 

- Các nguôi tha cho đi là hỏng rồi, Chúng ta phụng mệnh 
Ngô hẩu đuổi theo bát họ vể đâỹ ! 

Rồi bốn tướng hợp binh làm một ra sức đuổi theo. Huyển 
Đức đang chạy, bỏng nghe mé sau tiếng reo nổi lên ầm am, 
lại nói vói phu nhân ràng ; 

- Quân mé sau lại đuổi đến thì làm thê' nào ? 

Phu nhân nói : 

* Phu quân cứ đi trước, đe tôi với Tử Long đón đánh mặt 
sau. 

Huyền Đức dẫn ba tràm quân, nhám bò sông đi trước. Tử 
Long dừng ngựa đứng bên cạnh xe, dàn quân ra đợi các tướng 
kia đên. Bôn tướng đen noi, trông thây phu nhân vội vàng xuống 
cả ngựa, cháp tay đứng im. Phu nhân hỏi : 

- Trần Vũ, Phan Chương đến đây có việc gì ? 

Hai tướng bẩm ràng : 

- Chúng tôi phụng mệnh chúa công, mòi phu nhân và Huyên 
Đức trở vể. 

Phu nhân nghiêm sác mật, quát : 

- Bọn ngưoi chỉ toàn là đồ thất phu, chia rẽ anh em ta để 
chúng ta không hòa thuận vói nhau. Ta đã gả bán cho người 
Hôm nay đi về, không phải là đi theo trai. Ta vâng lệnh mẹ 
ta để cho vợ chổng ta trở lại Kinh Châu, dù anh ta có đến 
đây nữa, cũng phải theo lễ phép. Các ngưòi cậy có quân, muốn 
giết ta hay sao ? 

Tôn phu nhân máng mỏ một chặp, khiến bốn tướng chỉ đứng 
nhìn nhau. Ai nấy tự nghĩ ràng : Người ta với chủ mình vạn 
nâm vẫn là anh em vói nhau, mà việc này còn có Quốc Thái 
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làm chủ. Ngô hầu lại là người chí hiếu, sao dám trái lòi mẹ ? 

TcTlTt t * ra **"« Lng phảỉ 

Jỉ 1 ; bàng „ , h y . àm một việc có èhut tình tử tế là hra 
Vả lại trong đám ây không thấy Huyền Đức. chỉ thấy có Triệu 

da ra^ mâV ' rọn - . le đánh B&i thế, các tưóng 

• ran mây tiếng, rồi rút quân vể. 

Tôn phu nhân sai đẩy xe .đi thẳng. 

Từ Thịnh nói với các tướng ràng • 

• ChỊíng ta hây cùng đến trinh việc đó vói Chn dô dóc. 

sôc cLTĨl 1” d ' ra,g d ° dự ' b5ng thấy "X* «<*» ««*» síing 
ộ c ạy ến, trông ra thì là Tưởng Khâm và Chu Thái 

Hai tướng hỏi ngay : 

- Các ông có thấy Lưu BỊ không ? 

Bốn người đều nói : 

* Buốl sán e có <l ua đây. đến bây g,h đã đi xa rồi. 

Tưởng Khám nói : 

■ Sao không bất trói lại ? 

^Bõn toáng thuệt lại chuyện phn nhân máng mò víta «Si. Tuùng 
thcnd hlnh , vl thỄ ” én _ Ngô hẩu b “" cho một thanh kiếm mang 

- Ị tTií: ? ** * em *"* “ <*- „7 

Bốn tướng nói : 

- Họ đã đi xa roi, làm thế nào ? 

Tưởng Khâm nói : 

Từ.' ị&tnr “ > quân bộ ' muí " di gíp cto? không được. 
^ „i ‘ g nê f phi bá0 v « « đoc, sai duăng thủy 

hh ™ t ĩl hành duái “*“• Wb chảng L th, 71 ti 

hhân B h ỳ « ! s nà °' hê duổi k 'P *N cứ Việc chém phăng di 
không cho nói lôi thôi gì hết ! 8 ’ 

Đl ^ h ; T * Iiề " phi báo v6i Chu Du . còn bốn tướng dẫn quân 
men bờ sông đuổi riết. q 




Lại nói, Huyền Đức và quân sĩ rời Sài Tang đả xa đến bến 
Lưu Lang, mới hoi vững dạ ; đi dọc bò sông tìm thuyền chỉ 
thấy dòng sông mênh mông không bóng một chiếc thuyền nào. 
Huyền Đức cúi đầu nghĩ ngợi. Triệu Vân nói : 

- Chúa công ở trong hang hổ trốn nạn ra đây, nay đã gần 
đên đìa giới nhà rổi, tôi chác thế nào quân sư củng liệu trước 
không phải lo ngại đâu ? . 

Huyền Đức nghe xong, sực nhớ đến chuyện phồn hoa sung 
sướng ớ Đông Ngô vừa rái bỏng dưng ứa hai hàng nước mát. 

Người sau có thơ than rằng : 

Sóng này Ngô Thục kết nhăn duyên. 

Cứa ngọc nhà vàng bóng dáng tiên. 

Thiên hạ chịu nhường cô gái đẹp 
Đối làm sao nối chí Lưu lang ỉ 

Huyên Đức sai Tứ Long ra mé trước tìm thuyền, chợt tin 
báo phía sau cát bụi bay mù trời. Huyền Đức lên cao trông 
xem, thấy người ngựa kéo đến đống như kiến co, liền than ràng : 

• Ch ạy tât tưởi cả ngày, người ngựa mỏi mệt chưa thở được 
lại có quân đuổi theo, thật là chết không còn chỗ chôn đây 

Tiêng reo moi lúc một gần. Huyền Đức đang luống cuống 
khong biet tinh the nào, chọt thây một dãy hon vài chục chiếc 
thuyền mui bổng đậu ả bò sông. Tử Long nói : 

• Tríji 01 ! May quá, có thuyền đây roi, xin chúa công xuống 
thuyền ngay để sang sông, rổi ta lại sẽ liệu. 

Huyen Đức cùng Tôn phu nhân, Tử Long và nảm trảm quân 
sĩ xuống cả thuyền. Chỉ thấy một nguòi khăn lượt áo the ỏ 
trong khoang vừa cười vừa bước ra, nói : 

• Xin chúc mừng chúa công ! Gia Cát Lượng chò ở đây đã 
lâu rổi ! 

Những người giả làm lái buôn ở trong thuyền đều là thủy 
quân ỏ Kinh Châu cả. 

Huyền Đức mừng lấm. 




* iSo «*• - 



biet trước đã lấn r/ĩi Pá r, . ^ 

từ rí, đừng X dùng câf kế ĩ, í nố! ' v,si chu Laní! 

ri r kí mỹ nhâ ” *> *** ■>* I 



TVa~ Uv ^ a^y 11 ưa rnie ! 

ra » 

11 rưong Cứ đứng ngây mật nhìn theo 

Dông Ngó kéo "r„l^ Chu ‘ *«*» 

E. - C n àoTo ,u«t£ “ <*■ ** * 

«Tz ẸẸ 'S 

đuổi theo. Toàn hô t K/,I a i. đến nơi củng ùa lên bộ 
tá mói có ngụa cua Chu Duđi J**f n kh6ngl chi tuòn g 

Tù Thịnh, Đinh ^ụng kèm íau g Cái ' " à " Đ “”è 

Du hỏi : 



■ * Đây là xứ nào ? 

Quân sĩ bẩm : 

Trước mặt là địa đầu Hoàng Châu 

isĩf ■**-*- 

ẫMỀỈ-Ểếiẻ 

~WễễM^ễ 

Lhu Du m ?° siói yên thiên hạ, 

Đã mât phu nhăn, lại thiệt quàn ! 

Du noi giận, nói : 

256 Ui phỉi lín b6, ,uyít một tr,n sSng mái «■> sao ? 



?"?■ ,?- àng 0ái 04 Slfc “ n D “ * 0*1 ràng : 

Ngô Mu nùí , 8 ‘ hành CÔng - ^ ">* ” à » ‘*ng Zỳ 

Nghĩ đoạn gầm lên một tiến? vết ÍÍA 11 4. 

sS5í„ ?r g ^ * Sp 1 « - - 

Đó là : 



£faỉ p/ien £hôn ọúá thành ra vụng. 

Nay lại hờn căm, lại thẹn thùng ! 
hưa biết Chu Du rổi ra thế nào, xem đến hổi sau sẽ rõ. 
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HỒI THỨ NẤM MƯƠI SÁU 



Tào Tháo mỏ tiệc mừng đài Đồng Tước 
Khổng Minh ba lần trêu tức Chu Du 

Noi ve Chu Du bị Khong Minh phục ba cánh quân của Quan 
Công, Hoàng Trung và Ngụy Diên đánh cho dại bại. Hoàng Cái 
và Hàn Đương vội cứu xuống thuyền, thủy quân bị chết rất 
nhiều. Chu Du ngoảnh trông lên thấy Huyền Đức, Khổng Minh 
Tôn phu nhân và quân sĩ đóng cả trên đỉnh núi, làm gì chẩng 
tức diên ruột ? Vết thưong chưa lành, lại vỡ tung ra, ngất nhào 
xuống thuyền. Các tướng cứu tỉnh, quay thuyền chạy trốn. Khổng 
Minh không cho quân đuểị, cùng với Huyền Đức về Kinh Châu 
án mừng, khao thương tướng sĩ. 

Chu Du về Sài Tang, còn bọn Tương Khâm về Nam Từ báo 
với Tôn Quyền. Quyền tức lám muốn cử Trình Phổ làm đại 
đô đốc, đem quân sang lấy Kinh Châu. Chu Du cũng dâng thư 
xin điều binh sang đánh báo thù. 

Trương Chiêu can ràng : 

- Việc này không nên vội. Tào Tháo vẫn lăm le muốn báo 
thù trận Xích Bích ; vì sợ Tôn, Lưu hai nhà đồng tâm hiệp 
lực vói nhau, cho nên chưa dám làm. Nay chúa công vì tức 
giận chốc lát vội vàng gây sự đánh nhau, Tháo tất nhiên thừa 
co đến đánh, nước Ngô ta sẽ nguy khốn ngay. 

Cố Ung cũng nói : 

* Ở đây thế nào chẳng có quân do thám của Hứa Đô ? Nếu 
biet Tôn, Lưu bất hòa, Tháo tất nhiên sai người đến câu kết 
vói Lưu Bị. Bị e sợ Giang Đông, sẽ phải đi theo Tào Tháo. 
Như thế Giang Nam bao giờ mói được yên ổn ? Không gì bàng 




sai người đến Hứa Đô, tâu xin cho Lưu Bị làm chức châu mục 
ở Kinh Châu. Tào Tháo thấy vậy, tất nhiên lo sợ không dám 
nhòm đến mật dông nam, và Lưu BỊ cùng không oán gì chúa 
công nữa. Rổi ta sẽ sai ngưòi tâm phúc, dùng kế phản gián 
làm cho Tào Tháo với Lưu Bị đánh lẫn nhau, bấy giờ ta sẽ 
thừa cơ tính lấy, chác chán tháng lợi. 

Quyển khen rằng : 

- Nguyên Thán nói chí phải.! Nhung ai đi sứ được đây ? 

Cố Ung nói : 

- ơ đây có một người Tào Tháo rất kính mến, có thể đảm 
nhận việc ấy được. 

Quyển hỏi người nào ? 

Ung đáp : 

■ Hoa Hảm hi ê n có mặt ỏ đây, sao không sai hán ? 

Quyền mừng lám, sai ngay Hoa Hâm mang biểu đến Hứa 
Đô. Hâm lĩnh mệnh lên đường thảng đến Hứa Đô xin ra mắt 
Tào Tháo. Được tin Tháo đang hội cả quấn thẩn ỏ Nghiệp Quận 
ản mừng đài Đ6ng Tưóc, Hâm liền đến ngay Nghiệp Quận. 

Tào Tháo từ khi thua ở Xích Bích, vẫn có ý muốn đấnh báo 

thu, nhung còn ngại Tôn, Lưu đổng tâm hiệp lực, nên chưa 
dám khinh động. 

Nâm Kiến An thứ 15 (210) dài Đổng Tước hoàn thành Tháo 
hội cả các quan ván võ ở Nghiệp Quận, mỏ tiệc ân mừng. 

Đài này xây trên bờ Chưong Hà ; tòa chính giữa gọi là Đổng 
Tước ; tòa bên phải là Ngọc Long ; tòa bên hữu là Kim Phượng 
đều cao mười trượng ; hai bên xây hai cái cầu cuốn thông với 

nhau, trảm ngàn cửa ngõ, trong đền ngoài cửa, vàng son choáng 
lộn. 

ây ’ Tháo đầu đ êi mũ vàng khảm ngọc, mình mặc áo 
bào gấm xanh, giầy kết hạt châu, ngổi chễm chệ ỏ tầng trên 
các vân võ đứng hầu bên dưói. Tháo muốn xem các tướng thỉ 
cung tên, bèn sai ngưỉri hầu cận mang một chiếc chiến bào bàng 
gấm Tây Xuyên, treo trên cành liễu. Dưới gốc cây, dựng một 



259 



cái bia, chỗ đứng bán cách xa một trăm bước ; các tưóng chia 
làm hai đội : ngưòi tôn tộc họ Tào mặc áo bào đỏ, còn các tưởng 
khác mậc áo bào xanh. Ai nấy đều đeo cung cứng tên dài, cưỡi 
ngựa đứng eãn chò lệnh. 

Tháo truyền lệnh ràng : 

- Ai bán trúng hổng tâm, thì được thưởng cẩm bào, nếu bán 
không tin sẽ bị phạt uống một chén nưóc lã. 

Lệnh vừa truyền xuống, trong đội áo đỏ có một tướng trẻ 
tuối, tế ngựa nhẩy ra. Mọi người trông xem ai, thì là Tào Hưu 
Hưu phi ngựa dạo đi dạo lại hai ba vòng, rồi rút một mũi ten, 
giưong đẫy sức cung, bán ra một phát, trúng giữa hổng tâm. 
Chiêng trống nổi lên, tiếng reo mừng ầm ỹ. Tào Tháo ngoi trên 
cũng mừng nói ràng : 

- Đó là ngựa thiên lý của nhà ta đó ! 

. Vừa toan sai nguôi ra lấy áo vào thưởng cho Tào Hưu thì 
trong đội áo xanh có một tướng tế ngựa ra kêu lên rảríg : 

- Ao bào của thừa tướng, nên nhường cho chúng tôi là người 
ngoài lấy trước, trong tôn tộc không nên tranh lây phần hon. 

Tháo nhìn xem ai, thì là Ván Sính. 

Các quan nói : 

* Hãy để xem Vồn Trọng bấn thế nào đã ! 

Vân Sính giưong cung, tế ngựa, bắn một phát, cũng trúng 
hong tâm. Mọi người reo mừng ầm ỷ, chiêng trống khua vang 
Sính hô lón lên ràng : 

- Đem áo bào lại đây mau ! 

Đội áo đỏ lại có một tướng tế ngựa ra thét lên ràng : 

' Vân Liệt bán trước, sao ngưoi dám nẫng tay trên ? Hãy 
xem ta bán để giải hòa cho cả hai ngưỉri đây này ! 

Nói đoạn, giương cung bắn một phát, củng trúng hồng tâm. 
Chúng vỗ tay reo ầm cả lên, trông ra thì là Tào Hổng. Hông 
sáp đến lĩnh áo, lại có một tướng trong đội áo xanh chạy 
giương cung nói lớn : 



ra 




- Ba anh bán thế chưa tài, xem ta bán đây nhé ! 

Chủng nhìn xem ai, thì là Trương Cáp, Cáp phi ngựa, quay 

lưng lại, bán một phát, cũng trúng hổng tâm nốt. Bốn mũi tên 
cám thành vòng trong hồng tâm. Ai cũng khen là tài bắn cả. 
Cáp nói : 

- Cẩm bào phải về tay ta chớ ! 

Cáp nói chưa dứt lìri, bỗng lại có một tướng áo đỏ tế ngựa 
ra nói ràng : 

- Ngươi quay lưng lại bán cũng chưa giỏi ! Hây xem ta bán 
trúng hổng tâm giữa bốn mũi tên cho mà xem. 

Tướng ấy là Hạ Hầu Uyên. Uyên tế ngựa ra đứng chỗ cũ 
bán, cũng quay mình lại bán một phát, trúng ngay vằo khoảng 
giữa bốn mũi tên. Chiêng trống lại khuya ẩm ỹ. Uyên kìm ngựa, 
thu cung lại reo lên ràng : 

- Mũi tên này đâ đáng lấy áo bào chưa ? 

Lại có một tướng áo xanh nhảy ra gọi ràng : 

, - Hãy để áo gấm ấy chò Từ Hoảng ! 

Uyên hòi : 

- Anh còn bán thế nào tài hon được ta nữa, mà đòi lấy áo 
gấm ? 

- Anh bấn tin hổng tâm củng chưa giỏi ! Hây xem ta bán 
lấy cái áo gấm đây này ! 

Nói đoạn, Hoảng bèn giưong cung đặt tên, ngám cành liễu 
bán một phất, cành liễu gẫy đôi, áo bào rơi xuống đất. Từ Hoảng 
tế ngựa lại lấy áo khoác lên vai, lên trưóc đài, bẩm to ráng : 
* Tạ ơn thừa tương ban áơ gấm ! 

Tào Tháo và các quan ai cũng khen là tài. Hoảng quay ngựa 
toan trở về, bỗng có một tưóng áo xanh nhảy xổ ra gọi rằng : 

- Anh mang áo đi đâu ? Hãy mau mau để đó cho ta ! 
Chúng trông ra thì là Hứa Chử. 

. Từ Hoảng nói : 

- Áo đã ở trong tay ta rồi, anh cướp lại sao nổi ? 




Chử chẳng nói chảng ràng, xốc ngựa tới giật lấy áo bào. Hai 
ngựa giáp nhau, Hoảng câm cung giọt Hứa Chư. Chư mọt tay 

t? L CUnẽ, một toy 10i Hoảng “ bàn đạ p> Hoồng bỏ cung 
nhảy xuống ngựa. Chử cũng nhảy xuống theo. Hai ngỉròi gíàng 

co vật lộn. Tháo vội vàng sai người ra gỡ, thì áo chiến bào 

đã _ rách tả tơi ' Tháo gọi hai người lên cả trên đài. Từ Hoang 
trọn mày trùng mát ; Hứa Chử mím miệng nghiến râng hai 
ngưòi chỉ lảm le chực đánh nhau. 

Tháo cưòí, bảo ràng ’ 

- Ta chỉ nhờ sức mạnh của các ông, có tiếc gì một cái áo 
gấm ? 

^ỉĩJ Ọ íl áC tu t g lên hết cả trên đén > ban cho mỗi người 
mót tấm gấm Tây Xuyên. Các tưóng cùng lạy tạ. Tháo moi các 

tướng ngồi theo thú tự ân yến. Tiếng nhạc vang lừng • trên 
cạn dưới nước trám thứ trò vui , quan vân tướng võ, chém thu 
chen tạc, vui vẻ vô cùng 

Tháo bảo các quan vàn ràng : 

' ' v ° . thì lâ > cưõi n ^ a bán cung làm vui, uy dũng 

" đủ ^ Còn các ôn ể đều là nhưng người hay chữ, đã 

! n “5" _ , đài cao ’ sao khôn g vịnh một bài tho hay đe ghi 
lây thắng cảnh này ? 

Các quan vân đều khom lưng, thưa • 

- Xin tuân lệnh ! 

Bấy f ờ \ h ^ ‘Ị* an vân có Vưon g Lãng, Chung Do, Vưong 
Sán, Trần Lâm mỗi người hiến một bài tho, bài nào cũng ca 
tụng công đức Tào Tháo như tròi biển, xứng đáng lên ngôi thiên 
tử. Tháo xem tùng bài, rổi cười mà nói rằng : 

■ £ ác ?" g vân ha y> ta khi quá lòi. Ta vốn là ngưòi 

ngu lậu khi trước cũng may mà được phong chức hiếu liêm 

M thiên hạ loạn lạc> 00 * àm mpt cái nhà mát 
cách thành T êu nốm mưoi dặm về phía đông. Ta cũng muốn 

ĩmìa Yiiân mna Ka _ / 1 



-V — uun 2 muon 

s ? ” * hạ , í' dọc 8ách - ”á» Ãũ mùa đông thì X 
bấn ; đợi khi nào thiên hạ thái bình, mói ro làm quan. Không 




ngờ * riều đình tri ê u ra cho làm điển quân hiệu úv Ta mhi AẴi 

rs nsv ĩ* * ?* cũing 

% ĨS^ẽF°* p 

iliiilii 

ĩ bKuX d, t ri “ '£ i™ỉ ™*2 

s r h r s * *» _ khô "S <*> binh quyển tron, tay 

tât sẽ bị kẻ khác hãm hai. Ta mà bĩ hai thì nhà g „ 

oụp dí. Bởi thế ta không thể mến cái uẾ^ a h ca " g 

^ ** - “* c nỉfCr à te T E cá ' 



va thât 7 Ciil ueng não mà 1 

*ạ thật chác các ông không ai biết nỗi lòng cho ta 

Các^quan cùng đứng đậy, lạy mà nói ràng ; 

thưa^tưong f° ân ' Chu Cồng ngày xưa cto * bà^ dnọc 

Người sau có thơ ràng : 

Vương Mãng trong khi tôn kẻ sĩ 

Chu công giũa lúc bị dèm pha, 

Giá phổng bấy giờ đêu chết cả. 

Còn ai biết được chính hay tà ? 

Tào Tháo uống luôn vài c & ruọu, không ngi, say quá ooi 
tá hữu mang n^hìpn hií* AX* ' * -C. 6 y 4 ua » ểpi 

Dổ :^ 

buu tíX:í c H hĩu đ rt ỉivKỉrĩ 

%£; F g "é z ồn L í fj 

ho nghe nói hoỉng so, chân tay luíng cuíng, quảng ngay 
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bút xuống đất. 

Trình Dục hỏi : 

- Thừa tướng đang lúc 0 giủa đám quân trám vạn, tên đạn 
bời bời, chưa khi nào phải sọ hãi đến thế, nay nghe thấy Lưu 
Bị được Kinh Châu, sao mà thất kinh làm vậy ? 

Tháo nói : 

- Lưu Bị như con rổng trong đám người ; xưa nay chưa được 
xuống nước bao giờ ; nay được Kinh Châu khác nào rổng khô 
mà vào bể lốn, trách nào ta chẳng giật mình. 

Trình Dục nói ; 

- Thừa tưởng có biết Hoa Hâm đến đây là có ý làm sao chưa ? 

Tháo nói : 

- Chưa biết. 

Dục nói : 

- Tôn Quyền vốn ghét Lưu Bị, muốn cất quân đến đánh, 
lại sợ thừa tưóng thừa cơ đến báo thù, cho nên dâng biểu tiến 
cử Lưu Bị để BỊ yên lòng Và để thừa tưóng đừng mong mồi 
gì nữa. 

Tháo gật đầu nói ràng : 

- Ngươi nói phải lám ! 

Dục lại nói : 

- Tôi có một mẹo này, khiến cho Tôn, Lưu xâu xé lẫn nhau, 
rồi thừa tướng sẽ thừa cơ đánh phá, chỉ một trận là diệt được 
cả hai tên. 

Tháo mừng lắm, hỏi mẹo làm sao. 

Trình Dục thưa : 

- Đông Ngô chỉ trông cậy vào Chu Du. Thừa tướng nên tâu 
phong cho Chu Du làm thái thú ở Nam Quận ; Trình Phổ làm 
thái thú ỏ Giang Hạ ; còn Hoa Hâm thì cho ngay làm quan 
ồ đây. Như thế Chu Du tất sinh thù địch vói Lưu Bị. Ta sè 
thừa co hai bên xâu xé nhau, mà đánh thì có hay hon không ? 

Tháo nói : 




■ ^ Tr, ? n g Đức họp ý ta lám ! 

^ ền 5 ọi Hoa Hâ “ đến đài, thưởng cho rất hậu 

Hom ây tan tiệc, Thốo dẫn vân võ về Hứa X»<rZ V . .. 

s f * T H Hâm làm J ý thiếu khanh ồ lại kinh đô 

Zn s j ưa ,ới Đ6ng Ngô - Ch " Du. Wnh Phể đêù ẦTtỉt: 

' ChứC rí “' ‘ 8i , tang nghJ cách bá » thù, mói dáng thư 
Iê " Ng f * n _“i hỉ Tuc sang dái Kinh Chiu 
Quyển gọi Lỗ Túc vào bảo ràng ■ 

* Ng ™ hầu chủ cho Lưu BỊ mượn Kinh Châu nay hán dâv 
ưa mãi không trả, còn đợi đên bao giờ ? áy 

Túc thưa : 

kM hệ " ríng m nồ0 u r Xuyên m6i 

Quyển gát máng : 

còn SI 7ÍV7' Tây Xuyto ' nay vin chua * híy «“ <u*n. 

Túc thưa : 

■ Vậy tôi xin sang đòi. 

Nói rồi, liền đi thuyền sang Kinh Châu 

luI“ll Đ trl n6 “í h lá ? s *J““ Châu, "Ch chưa 
iưtmg tháo, luyện tập quân mã, hiền sĩ gần xa quy phuc rất 

Từ ^ h mí 

l’ứ Kính đến chuyên này có mục đích gì ? 

Khổng Minh nói ; 

là rt^TtoThá„ Q ™r t t u ch ° chúa tóng lồm Kinh Châu muc, 

ỉliEỄiỄỄỀlll 

đòi Kinh Châu đó thôi. u thụ chức rổi ’ sai TÚC sa "S 

Huyển Đức hỏi : 




Thê thì trả lòi làm sao ? 

Khổng Minh đấp : 

Neu Lo Tuc nhác đến viêc Kinh Phâi IL' , „ 

òa £“£ rr 

cho, y ' Huyền Đ,lc ™ «p u Túc vảo phủ Si 

Tủc nói : 

- Hoàng Thúc nay đã là rể Đông Ngổ tức nh,r -1, ' * 

tôi. tôi đâu dám ngoi g g ’ 1 “ ư chứa côn e 

Huyền Đức nói ; 

- Tủ Kinh là bạn ca cùa ta, sao quâ khiêm tín v»y ? 

ÚC mới ngôi ; uống trà xong, Túc nói : 

- Tôi phụng mệnh Ngô hầu, chỉ vì viêc Kinh 'rhấ - 

ẩĩ Th " c ■“»» lâT Châu cũng đĩ liu ra, , t " 

nhà lại kết thán vã nhau nên UỂ “? t “ ■ nay hai 

trao trả cho xong. m *‘ nhau *«. mau 

^ Huyễn Đúc nghe nói, ôm ngay mạt khóc hu hu lên. Tức so 

- Sao Hoàng Thúc lại thế ? 

ra nf" Dức cứ kh4t ' Khfc *' Mi "b 4 «* binh phong, huOc 

khõng ứ ? Ktoh 00 hilu “ Iàm sa ° mà ch “ a tóng tai khóc thí 
Túc nói : 

Tôi thật không biết. 

Khổng Minh nói : 

“í - • 5 S! 

rông tói, is bên ^ là mấ “ u ““X H “b “âu là em chùa 
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Mà không trả thì e mất thân tình, việc thực khó nghi, bồi thế 
mới đau lòng mà khóc. 

khổng Minh nói động đến niềm tâm sự của Huyền Đức, Huyền 
Đức càng đấm ngực giẫm chân, khóc ầm lên. Lỗ Túc khuyên 
ràng : 

- Hoàng Thúc chớ nên phiền não, hăy bàn vói Khổng Minh 
thế nào cho phải thì thôi ! 

Khổng Minh nói : 

- Nhờ Tử Kính về ra mát Ngô hầu, xin chớ tiếc lìri, hãy tha 
thiết bày tỏ cái tình cảnh này mà cho khoan hạn ít lâu nửa. 

Túc nói : 

- Lỡ Ngô hầu không nghe thì làm thế nào ? 

Khổng Minh nói : 

- Ngô háu đã gả em gái cho Hoàng Thúc tôi, có lẽ nào chảng 
nghe ? Nhờ Tử Kính về nói đỡ cho khéo. 

Lồ Túc vốn là người nhân từ độ lượng, thấy Huyển Đức sầu 
não làm vậy, đành phải vâng lời. Huyền Đức và Khống Minh 
bái tạ. Tiệc xong, Lỗ Túc từ biệt xuống thuyền, đi thảng đến 
Sài Tang, thuật chuyện lại với Chu Du. 

Du giẫm chân xuống đất nói ràng : 

- Tử Kính lại mác lừa Gia Cát Lượng rổi ! Khi xưa, Lưu 
Bị ò nhò Lưu Biểu, còn có bụng muốn cướp lấy Kinh Châu, 
huống chi là đối với Lưu Chưong ỏ Tây Xuyên ? Y cứ nói quanh 
mãi thế này, e lại lụy đến ông mất ! Nay ta có một mẹo này, 
chác Gia Cốt Lượng không sao thoát được, Tử Kính phải đi 
cho một chuyến nữa mới xong. 

Túc hổi : 

- Xin cho tôi được biết mưu hay ra sao ? 

Dư đáp : 

- Tử Kính không phải đến Ngô hầu làm chi, cứ lại sang Kinh 
Châu, bảo với Lưu Bị ràng : 'Tôn, Lưu hai nhà đã kết thân 
vói nhau, thì cũng như một nhà. Nếu Hoàng Thúc không nò 




lây Tây Xuyên, hãy để Đông Ngô khỏi quân đi đánh lấy hộ 

uí y Tây Xuyên : ổi ' ^ Đôn ể Ngô đem châu ẩy làm của 
ỔỊ môn, mà Hoàng Thúc thì phải trả Kinh Châu cho Đông 
Ngô . 6 

Túc nói : 



- Tây Xuyên xa xôi lắm, chưa dễ đã lấy được, kế ấy của 
đô đốc, có lẽ không xong chàng ? 

Du cười nói ràng : 

, * ?? Kính thật thà quá ! ông tưởng tôi lấy Tây Xuyên thật 
í® n u " 7 Ta f ượn tiến 6 lấy Tây Xuyên, kỳ thực là sang 
lấy Kinh Châu, để hán không đề phòng trước. Quân mã ta kéo 
sang Tây Xuyên phải đi qua Kinh Châu, ta bát y phải cung 
cấp tiền lương, Lưu Bị thế nào cũng ra khao quân, ta se thưa 
co giết phăng đi, rồi cướp lây Kinh Châu. Có thế, mới rửa được 
hận cua ta, mà gỡ luôn cả vạ cho ông nữa ! 

Lỗ Túc mừng lám, lại sang ngay Kinh Châu. Khổng Minh 
bàn với Huyền Đức ràng : 

- Lỗ Túc chắc chưa về nói vởi Ngô hấu, mà chỉ đến Sài Tang 

S ngChU Du bày mưu lập kế £ đó để nhử ta đó thôn Nhung 
Hán nói câu gì, hễ chúa công thấy tôi gật đẩu, thì cứ việc nhận 
lời. Bàn định xong xuôi, Lỗ Túc vào chào hỏi rổi nới : 

- Ngô hầu ca tụng nhân đúc của Hoàng Thúc lắm nên bàn 

^.. CáC J ướ ? g T ốn cất . quân san e lây dỡ Tây Xuyên cho Hoàng 
Thúc dể đổi lấy Kinh Châu, và để làm của hổi môn. Khi quân 

” lả đi qua ’ phiền Hoàng Thúc cung ứng đỡ cho ít nhieu tiền 
Iưong. 

Khổng Minh nghe xong, gật lấy gật để, nói ràng : 

/ Quý báu quá ! Khôn e mấy ngưừi được tốt bụng như Ngô 

Huyển Đức chấp tay cảm tạ ràng : 



Đó là nhờ Ttr Kính khéo nói giúp cho đấy ! 
Khổng Minh nói : 






■ ^ nà0 quân raă qu ý quốc di qua đây, sẽ xin ra tận ngoài 




xa nghênh tiếp, khao quân tử tế. 

Lỗ Túc mùng lám, ân yến xong, từ biệt ra về. 

Huyền Đức hỏi Khổng Minh : 

- Thế là ý làm sao ? 

Khổng Minh cười ầm lên nói rằng : 

- Chu Du đến ngày sáp chết dây ! Mưu kế ấy đến trẻ con 
nó cũng biết nửa là ! 

Huyền Đức vẫn chưa nghe ra, lại hồi, Khổng Minh nói : 

- Đó ỉà mẹo ' mượn đường diệt Quác" (1> khi xưa, tiếng là 
lay Xuyen, kỳ thực là lằy Kinh Châu, đợi khi nào chúa cóng 
ra thành khao quân, thì thừa cơ bát lấy, rồi đánh ùa vào thành • 
đó gọi là đánh vào chỗ sơ hở, lừa lúc ta không để ý đấy thôi ! 

Huyền Đức hỏi : 

- Ta nên làm thế nào ? 

- Chúa công hãy yên tâm. Ta cần phải dự sãn cung tốt để 
bán hổ mạnh, móc sản mồi thơm để giật cá ngao. Chu Du mà 
đến đây, chẳng chết thì cũng ngác ngoải. 

Liền gọi Triệu Vân lại dặn kế : ”Như thế, như thế... ngoài 
ra mặc ta bố trí , Huyền Đức mừng lám 

Ngưòi sau có thơ than ràng : 

• Chu Du lập mẹo lấy Kinh Châu, 

Gia Cát tài tinh biết đã lâu. 

Vẫn tưởng Trường Gừmg mồi đớp gọn, 

Nào ngờ cá lại mắc vào cău ỉ 

Lõ Túc trơ về thuật lại với Chu Du, nói Huyền Đức, Khổng 
Minh mừng lám, đã sáp sẵn để ra thành khao quân. Du cười 
ha hả nói : 

Gia Cat gioi mây thì phen này cũng mác mưu của ta * 

Liền sai Lổ Túc về báo với Ngô hầu, và cho Trình Phổ dẫn 
quân tiếp ứng. 

(1) Đời Xuân Thu, nước Tấn mượn dường của nưốc Ngu để qua cuúp nước 

Quốc, cướp xong nước Quắc, liên quay lại cướp luôn nưóc Ngu. 




1 u , Bảy giờ bệnh tmỉ i của Chu Du t í |m bình phục, thân thể đã 
khỏe mạnh Du sai Cam Ninh làm tiên phong, Du cùng với Từ 
Thinh Đinh Phụng làm đội thứ hai ; Lảng Thống, Lã Mông 

^ đội - Q uản bộ cả thảy năm vạn, kéo sang Kinh 
Chau, Chu Du ngồi trong thuyền, cười cười nói nói, đinh ninh 
là Gia Cát Lượng mắc mẹo. 

Tiền quân kéo đến Hạ Khẩu, Chu Du hỏi : 

Kinh Châu có ai đến nghênh tiếp đó không ? 

Quản sĩ bẩm : 

- Lưu Huyên Đức sai My Chúc đến hầu hô đốc. 

Du cho gọi vào hỏi lễ khao quân ra làm sao ? Chúc bẩm • 
Chúa công tôi đã chuẩn bị sản sàng cả rổi ! 

Du hỏi : 

- Hoàng Thủc ơ đâu ? 

Chúc thưa : 

■ ở ngoài thành Kinh Châu, chỉ đọi đô đốc đến để chúc rượu 
mừng. 

Du nói : 



.. ' Nay Dỏng Ngô ta vì việc của nhà ngươi, phải mang quân 
đi đánh tận nơi xa, lễ lạt khao quân, phải cho tử te ! 

My Chúc xin vâng rồi từ biệt trở ra. Du sai dân thuyền kín 

C L mậ l Sỏn f: lần . lượt ké0 đi - Gần đến Côn g An, cũng không 
thây một chiếc thuyền, một bóng người nào ra nghênh tiep 

Chu Du giục thuyên đi cho mau, chỉ còn cách Kinh Châu 
độ mươi dặm, trên mật sông vẫn lặng ngát như tờ. Quân do 
thám báo ràng : 



- Trên thành Kinh Châu, chỉ thấy phất pho hai lá cờ tráng 
ngoài ra chang có một ai. 

Du trong bụng nghi hoặc, sai áp thuyền vào bờ, lên bộ dẫn 
Từ Thịnh, Đinh Phụng và ba nghìn quân sĩ, nhàm 
c ^_ âu đi Đến tận dưói thành, vẫn không thấy gì Du 
ghìm ngựa lại sai quân sĩ gọi cửa. Quân trên thành hỏi ai ? 
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Quân Ngô đáp : 

- Có Chu đô đốc ở Đông Ngô đến đây ! 

Nói chưa dứt lòi, bồng một hổi mõ nổi lên, quán sĩ trên mặt 
thành nhất tể gươm giáo dựng lên tua tủa. Rổi thấy Triệu Vân 
đung tren chòi cao, gọi hỏi ràng ' 

■ Đô đốc đến đây có việc gì ? 

Du nói : 

Ta thay chủ ngươi đi lấy Tây Xuyên, ngươi chưa biết à ? 
Vân noi 

- Quán sư tôi đà biết dô đốc dùng mẹo "mượn đường diệt 
Quác'' nên sai tôi giữ ở đây. Chúa công tôi nói : "Ta vm Lưu 
Chương đều là tôn thẩn nhà Hán cả, sao nỡ bội nghĩa mà cưóp 
lấy Tây Xuyên ? Nếu Đông Ngô thật sự đánh Tay Xuyên ta 

sẽ xõa tóc vào ẩn trong núi chớ không chịu mất tin nghía vm 
thiên hạ r\ 

Chu Du nghe vậy, quay ngựa trở về, bỗng thấy một người 
cam cờ lệnh đến báo ràng * 

- Chúng tôi dò biết có quân mã bốn mật kéo đến : Quan 
Vàn Truông từ Giang Lâng ; Trương Phi từ Tỷ Quy ; Hoàng 
Trung ở Công An ; Ngụy Diên thì từ con đưòng nho Sán Lang • 
bôn mật có không biết bao nhiêu quân mã keo đến, tiếng reó 

vang trời dậy đất, chúng hò hét "Chuyến này nhất định bất 
sống Chu Du Ị". 

Du gam lên một tiếng, ngã nhào xuống ngựa 

Đó là : 

Một nước cờ cao, khôn gõ được 

Mấy phen tính toán mất công không ! 

Chưa biết tính mệnh Chu Du phen này ra sao, xem đến hổi 
sau sẽ rõ. 
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HÔI THỨ NẢM MUOI BẢY 

Cửa Sài Tang, Ngọa Long đến viếng tạng • 
Huyện Lỗi Dương, Phượng Sổ quản công việc. 



N« * Chu Du khí tức đầy ruột, ngã quay xuống ngụa tả 
hữu cấp cứu xuống thuyên Lại c6 quân sĩ bẩm rLg 

- Huyển Đức, Khổng Minh đang ngổi trên đỉnh núi truóc 
mặt, uong rượu vui cưỉri. 

Du càng tức lám, nghiên răng lại, nói ràng ■ 

san B r ír’chô á0 m ta khÔn f lty dược Táy Xuyên z ta thê 

sang lay cho mà xem ! 

rĩến Đa pf tứ l g ! ận ’ thì CÓ tin bá0 em Tôn Quyền là Tôn Du 
u um vào, thuật rõ đầu đuôi chuyện trước, Tôn Du 

- Tôi phụng mệnh anh tôi đến đây để giúp đô đốc. 

---- T ké0 * đến BaKhâ u> bỗng lại Cô ngưòi báo 
mé thượng lưu có Lưu Phong, Quan Bình chặn ngang sông. Chu 

thư đến D ở nữa ' Một * ^ “ ££ đưa 

thư đến. Du mỏ ra xem, trong thư nói ràng : 

“ ‘^e lane tuáng nhà Hán là Giô Cát Lưọng đun 

h _ này ch ° “** nuác Ngô là Còng Cẩn đuọc biết f 

,, '™J Ù *.“ chia ‘ ay vài tsài à Sái Tang đtn già, vin càn 

ĩfv. **."*** ‘My ngài zz Jt quăn saZ 

% z ã ĩ! ,h *‘ịteỊhông~nên ích CỈ2, dăn toJ£X 
nỉ V tuy *»» đớ n, nhưng giữ câng 

Mn iá!Z, n , _ bit **« nh »c đi zrz 

Vặn tii hăng muôn dậm, tôi chác dấu đến Ngô Khin, Tôn vá 
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(V n 8 ế y xưa căng không sao làm nổi được. 

"Tào Tháo mói thua ó Xích Bích đâu đã phút chốc quèn bẫng 
việc báo thù ĩ Nay ngài cất quăn đi đánh phương xa, Tào Tháo 
t ừa cơ đến đánh, thì Giang Nam ra cám mất. Tôi không nõ 
ngôi nhìn mà không báo trước, xin ngài soi xét" 

Chu Du xem xong, thở đài một tiếng ; gọi tẳ hữu đem bút 
mực đen, viết một phong thư, sai ngưòi dâng lên Ngô Hau RỔ 1 
họp các tướng lại dận rằng : 

- Ta không phải là không muốn hết lòng báo nước, nhưng 
số mệnh ta đến đây là hết rổi. Các ông nên thò Ngô hầu cho 
thúy chung, để cùng dựng nên nghiệp lớn Ị 

Nói đoạn, ngất đi một lúc, rái dần dần lại tỉnh, ngửa mặt 
lên trời tho dài mà than ràng : 

Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng ? 

Du kêu luôn mấy tiếng rổi mất, thọ 36 tuổi. 

Người sau có thơ than ràng : 

Xích Bích anh hùng nổi tiếng a t 
Phong lưu tuôi trẻ bậc tài hoa 
Thảnh thơi chén rượu từ lời bạn 
Thánh thót cung đàn tỏ ý xa 
Xích Bích dẹp tan muôn hố báo 
Giang Nam riêng mồ một sơn hà. 

Ba Khâu mệnh bạc từ đày nhé 
Lệ ứa hai hàng ruột xót xa ! 

Các tướng đem thi hài Chu Du về quàn ở Ba Khâu, rồi sai 
ngưỉn mang thư về báo với Tôn Quyền. Quyền nghe tin Chu 
Du mât liền khóc vang lên. Rổi mở thư ra xem, thi là thư tien 
cử Lỗ Túc để thay mình. Đại ý trong thư viết : 

'Du tôi là kẻ bất tài, may được đội ơn đãi ngộ đặc biệt, ủy 
thác cho những việc quan trọng, thống lĩnh quân mã, đàu dám 
không dôc hết sức lực đề đến đáp ơn dầy ? Nhung sống chết 
(1) Hai tướng giỏi đời Chiến Quốc. 
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khôn lường, ngán dài có sô' ý chí chưa đạt, thăn thể đã tàn, 
uất hận kề sao xiết nỗi ? Già dầy, Tào Tháo à phía Bắc, bờ 
cõi chưa yên ; Lưu Bị à nhờ, khác gì nuôi hổ. Việc trong thiên 
hạ, chưa biết thế nào ĩ Chinh lúc này là lúc kẻ làm bề tôi 
phái hy sinh vất vả, vua chúa phẩi lo láng gian lao. Lỗ Túc 
là người trung liệt, gặp việc không cấu thả, có thể thay tôi. "Con 
người lúc sấp chết thi lời nói thường đúng" nếu được lượng trên 
soi xét tôi chết cũng không đến nỗi uổng ỉ". 

Tôn Quyền xem thư xong, khóc mà rằng : 

- Công Cẩn có tài vưong tá, chảng may mất sớm thế này, 
ta còn trông cậy vào ai ? Nay để thư lại tiến cử Lỗ Túc, có 
đâu ta chảng nghe lời ! 

Ngay hôm ấy phong Lỗ Túc làm đại đô đốc, thống lĩnh cả 
binh mã ; rồi sai rước linh cữu Chu Du về táng. 

Lại nói Khổng Minh ồ Kinh Châu, đêm xem thiên vân, thấy 
có một ngôi tướng tinh sa xuống đất, cười mà nói ràng : 

- Chu Du chết rổi ! 

Đến sáng, nói chuyện với Huyền Đức, rồi sai người đì do 
thám, quả nhiên như thế. Huyền Đức hỏi : 

- Chu Du chết rồi, bên ấy bây giờ ra làm sao ? 

Khổng Minh đáp : 

. - Người thay Chu Du thống lĩnh binh quyển chác là Lỗ Túc. 
Tôi xem thiên vãn thấy tướng tinh tụ ỏ phưong đông ; vậy xin 
sang Giang Nam một chuyên mượn cớ viếng tang đề tìm hiền 
sĩ về giúp chúa công. 

Huyền Đức nói : 

- Chỉ ngại các tướng sĩ Đông Ngô muốn hại tiên sinh ! 

Khổng Minh nói : 

- Khi Chu Du còn sống, tôi còn chảng ngại, nay hấn ta chết 
rồi, còn lo gì nữa ? 

Nói đoạn, sai Triệu Tử Long dẫn nảm trăm quân, dem đổ 
lễ xuống thuyền, đến thẳng Ba Khâu viếng tang. Dọc đường, 
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được tin Lỗ Túc đã tĩnh chức đô đốc, linh cữu Chu Du đâ đưa 
về Sài Tang, Khổng Minh bèn đi tát sang đó. Lỗ Túc ra nghênh 
tiêp tử tế. Bộ hạ của Chu Du đều muốn giết Khổng Minh, nhưng 
thấy Triệu Vân đeo gươm đi kèm không đám ha thủ. Khổng 
Minh sai bày lễ vật truóc linh VỊ Chu Du, thân rót rượu, rồi 
quỳ xuống đọc một bài vãn tế ràng : 

Than ôi, Cồng cấn /> chang may trời hại ! 

Thọ yểu SỐ trời , ai không ái ngại ! 

Rót chén rượu này, lòng ta xót xa 
. Ong có khôn thiêng ; chứng giám cho ta ! 

Viếng ông thuó nhỏ , chơi vói Bá Phù 
Trọng nghĩa khinh tài , nhường nhà cho nhau. 
Thương ông tré trung , có chí cao xa, 

Gây dựng nghiệp bá, riêng một sơn hà ! 

Thương ông sức khóe , trấn giữ Ba Khâu. 

Cánh Thăng mất vía , Tôn Sách yên lòng. 

Thương ống trai trẻ , sánh với Tiểu kiêu 
Rế tôi nhà Hán , xứng đáng trăm điêu. 

Thương ông khí khái, ngăn việc hàng Tào . 

Trước chưa chắp cánh , dần dần bay cao. 

Thương ông khôn ngoan, Tưởng Cán đến dụ, 

Chén rượu thảnh thơi , Táo man mắc mẹo 
Thương ỏng có tài, ván võ kiêm toàn, 

Hỏa công phá Tào, chuyển nguy thành an 
Thương ông khi ấy, anh hùng ghê gớm. 

Lệ tuôn hai hàng, thương ông mất sóm 
Lòng thì trung nghĩa, hổn thì anh linh . 

Mới ba chục tuổi, nghìn thu nêu danh ĩ 
Ruột ta rẩu rĩ, thương ông tha thiết, 

Trăm thảm nghìn sẩu, kể sao cho xiết ! 

Trời mây mù mịt, ba quân xót xa. 




Chú thì sùi sụt , bạn củng lệ sa ! 

Lượng tôi bất tài , xin mẹo cẩu mưu , 

Giúp Ngô chống Tào , phò Hán yên Lưu . 

Lập thế ỷ dốc , cứu giúp nhau củng, 

Ké mất người còn , xót ruột đau lòng ! 

Than ỏi, Công Cấn ! dã biệt nhau rồi ! 

Thôi nói chi nữa , thế là xong đời Ị 
Hôn cố khôn thiêng , soi thấu can tâm 
Từ nay thiên hạ, ai ké tri âm ? 

Than ôi ỉ Thương thay ! Phục duy thượng hướng ỉ 

Khổng Mình tế xong, gục xuống đất khóc, nươc mắt giàn giụa 
như suối, đau đón vô cùng. Các tướng bảo nhau : 

- Ngưoi ta nói Khổng Minh không hòa với Công cẩn, nay 
xem tình thương xót thế này, mới biết họ toàn nối nhảm cả ! 

Lỗ Túc thấy Khổng Minh thương khóc, cũng ứa nước mát, 
nghĩ : 

- Khổng Minh vẫn là người tử tế, chỉ vì Công cẩn hẹp hòi, 
tự rước lấy cái chết đó thôi ! 

Ngưòi sau có thơ rằng : 

Nam Dương Ngọc Long ngủ chưa dậy, 

Tướng tinh lại hạ xuống Thư thành 
Trời xanh trót đã sinh Công cẩn 
Trăn thế sao còn nấy Khổng Minh ? 

Lỗ Túc đặt tiệc khoản đãi Khổng Minh. Tiệc xong, Khổng 
Minh từ biệt ra về, vừa sáp xuống thuyền, bỗng có một người 
đội mu áo đạo sì, một tay nám lây Khổng Minh cười ha hả, 
nói : 

- Ngươi đâ làm Chư Du tức mà chết, lại còn đến viếng tang, 
rõ ràng coi thường Đông Ngô không còn ai nữa chảng ? 

Khổng Minh vội trông lại xem ai, thì là Phượng Sỗ tiên sinh 
Bàng Thống. Khổng Minh cũng cười lớn dất tay nhau lên thuyền 
nói chưyện. 




Khổng Minh đưa một phong thư cho Bàng Thống và dặn : 

- Tôi chác Tôn Quyền không trọng dụng được ông, nếu cỏ 
điếu gì không như ý, xin hãy sang Kinh Châu giúp Lưu Huyền 
Đức với tôi. Huyền Đức là người khoan nhản trung hậu tất 
không phụ cái học của ông. 

Thống nhận lời, rồi từ biệt Khổng Minh. 

Lại nói, Lổ Túc đưa linh cữu Chu Du về đến Vu Hổ Tôn 
Quyền ra đón, khóc tế trước linh vị, rồi sai hậu táng tại quê 
làng. Du có hai trai một gái ; con trưởng tên Tuần, con thứ 
tên Dân, Quyển đểu giúp đỡ rất chu đáo. 

LỒ Túc nói : 

* Tôi tài nh ỏ trí mọn, Công cẩn tiến cử nhẩm, quả thật không 
xưng đang vơi chức vụ. Tôi xin cử một người giúp chúa công 
Người này, trên thông thiên vân, dưới tưòng địa lý, mưu lược 
chảng kém gì Quản, Nhạc ; kế sách ngang với Tôn, Ngô. Trước 
đây Công cẩn nhò mẹo người ấy cũng nhiều, mà Khong Minh 
cũng chịu là gioi : hiện người ấy đang ỏ Giang Nam, sao chúa 
công không trọng dụng ? 

Quyển nghe nói mừng lám, liền hỏi họ tên là gì ? 

Túc thưa : 

- Người ấy 6 Tương Dưong, họ Bàng tên Thống, tự là Sĩ 
Nguyên, dạo hiệu là Phượng Sổ Tiên sinh. 

Quyền mừng lầm, nói : 

* Ta n ghe tiếng nguòi này đã lâu, nay có & đây, nên cho 
mời lại chơi ngay. 

Lỗ Túc mời Bàng Thống đến ra mát Tôn Quyền. Thống đến 
thi lễ xong, Quyền trông thấy Bàng Thống long mày rậm, mui 
lò, mặt đen, râu ngán, hình dung cổ quái, có ý khong bàng 
lòng, mơi hỏi ràng ; 

- Bình sinh ông học môn gì là chính ? 

Thống thưa : 

- Không câu nệ gì cả, cứ tùy cơ mà ứng biến. 




Quyền hỏi : 

' ™ học của ôn S- so với Công Cẩn thế nào ? 

1 hông cười, đáp : 

- Tôi học khác Công Cẩn nhiều. 

Quyển xưa nay ưa nhất Chu Du thấv • 4.U , 

Càngl. vĩ^ng ;in n g n , 5 n g bao ^ r" ng g COÌ thường Du ' 

Th 0ng X ?• X nà0 cin dín - « Â, z* «*. 

Thống tho dài một tiếng, rổi tro ra 

Lỗ Túc hỏi : 

-Chứa công sao không dùng Bàng Sĩ Nguyên ? 

Quyền đáp ; 

- Hán là một cuổng sỉ, dùng làm quái gì ! 
luc nói : 

Trong trân Xích Bích hđn riỉno 1 v 1 * 1 . 
díu chác X Xa cang cang ĩa tíeTĩ ,p iuọc cta * 
Quyền nói : 

l9i chứ •* * « 

Túc trở ra, nói vói Bàng Thống : 

^X:x g M L‘; ỵ xix n if đ 7 — «“ * - 

Thống chi diu thù dài, chảng „« „ âng g, 
lúc hoi : 

! à , Ông không i dây nữa Châng ? 

í hông không đáp. Túc nói : 

Thống nói : 

‘Tôi muốn sang với Tào Tháo. 

Túc nói : 
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châu quý vào trong xó tối. Ông nên sang Kinh Châu theo Huyền 
Đức, tất nhiên được trọng dụng. 

Thống nói : 

- Tôi cùng nghĩ thế, vừa rồi là câu nói đùa đó thôi. 

Túc nói : 

- Tôi xin tiến -cư ông với Huyển Đức, ông sẽ giúp làm cho 
Tôn, Lưu hai nhà không đánh lẫn nhau, cùng chung sức phá 
Tào. 

Thống nói : 

- Đó là ý chí của tôi từ trước đến nay vậy ! 

Liền cầm thư của Túc, sang thẳng Kinh Châu ra mát Huyền 
Đức. 

Bấy giờ Khổng Minh đi kinh lý bốn quận chưa về. Nha lại 
vào bảo có danh si 0 Giang Nam là Bàng Thống đến. Huyền 
Đức từng nghe tiếng Thống đã lâu, liền sai mỉri vào. Thống 
thấy Huyền Đúc, chỉ vái dài một cái chớ không lạy. Huyễn Đức 
thây Thông xâu xí, cũng tổ ' vẻ không vui, liền hỏi ■ 

- Ông từ xa đến đây, khí vâ't vả lám nhí ? 

Thống chưa đưa thu của Khổng Minh và Lỗ Túc vội chỉ 
đáp ràng : 

- Nghe tiếng ngài yêu người hiền, trọng kẻ sĩ, nên tôi đến 
yết kiến. 

Huyền Đức nói : 

* Hai miền Kinh, Scr vừa tạm sấp xếp yên ổn, chưa có chức 
gì khuyết. Về phía đông bác cách đây một trám ba mươi dậm 
có huyện Lỗi Dương khuyết một chức tri huyện, ông hãy làm 
tạm vậy, sau này cần đến, sẽ xin trọng dụng. 

Bồng Thống nghĩ Huyên Đức đãi mình sao bạc bẽo thế, muốn 
trổ tài ra cho biết, nhưng vì Khổng Minh không có mật ỏr đây 
nên phải gượng vâng lòi, từ biệt trở ra. 

Thống đến huyện Lỗi Dương, không nghĩ gì đến việc cai trị, 
chi uống rượu say khướt suốt ngày. Bao nhiêu việc tiển lương 




kiện cáo, xếp cả một xó. 

Có người báo với Huyền Đức, Huyền Đức giận nói ■ 

- ĐỔ hủ nho, sao dám làm rối loạn pháp luật của ta ? 

Lập tức gọi Trương Phi lại dặn : 

- Hãy đem tùy tùng đến các huyện miền nam Kỉnh Châu 
tuần sát ; nếu thấy kẻ nào không công minh, không tuân giư 
pháp luật thì cứ việc trị tội. 

Lại sai Tôn Càn đi kèm, đ'ể có điểu gì khó khán thì giúp 
đa. 

Phi linh mệnh cùng Tôn Càn đến thẳng huyện Lỗi Dưong. 
Nha lại và nhân dân đều ra nghênh tiếp, chỉ một mình quan 
huyện là không thấy mặt đâu cả. 

Phi hỏi : 

- Quan huyện dâu ? 

Nha lại bẩm : 

- Từ khi quan huyện Bàng nhận chức đến giờ, đã hon ba 
tháng chẳng hỏi han gi việc trong huyện cả, ngày nào cũng 
chí uống rượu từ sáng đến tối, lúc nào cũng say ly bì. Hiện 
bây giờ cũng còn dương say nàm một chỗ, chưa dưng dậy được. 

Trưong Phi giận lám, muốn bất ngay để hỏi tội. Tôn Càn 
can ràng : 

- Bàng Thống là người cao minh, chưa nên vội vã. Hảy vào 

huyện hồi xem làm sao, nếu không phải, sẽ trị tội cũng chưa 
muộn. 

Phi nghe lời, vào huyện, ngôi nghiêm chỉnh giửa công đưỉrng 

đÒ j quan huyện đến hối - Bàn s Thống bấy giò mói ra, áô 
mũ xốc xếch, chân bước chệnh choạng, miệng còn sậc những 
hơi rượu. ® 

Phi giận nói : 

■ ta tưỏn g "8“® Ià người khá, cho làm trì huyện, sao 
ngươi dám bỏ hết cả việc quan ? 

Thống cười, nói : 
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“ Tướng quân bảo tôi bỏ những việc gì ? 

Phi nói : 

- Ngươi đên huyện hon ba thấng nay, cả ngày chỉ mê man 
chè rượu, có coi đâu đến chính sự mà chả bỏ ? 

Thống đáp : 

- Cái thứ huyện nhỏ này được mấy nỗi công việc, cỏ gi mà 
phải coi xét ? Tướng quân hãy ngồi thư lại một lát, tôi xin 
giải quyết đâu đấy ngay cho mà xem ! 

Lập tức sai nha lai đem hết công việc bò đọng trong ba tháng 
đen đẽ phản xử. Nha lại tíu tít ôm cá một tập vản án ra. Những 
người kiện cáo đứng vòng quanh cả dưới thểm. 

Thống mớ ván án ra xem, tay thì viết, miệng thì phê phán, 
tai thì nghe người thưa bấm, phải trái phân minh, không sai 
một sợi tơ sợi tóc nào. Nhân dân đều cúi đầu bái phục. Chưa 
đầy nửa buổi, bao nhiêu giấy má phê xong hết, không sót việc 
gì. Thống quảng bút xuống đâ't, nói : 

- Bỏ bê việc gì nào ? Tào Tháo, Tôn Quyền ta còn chảng 
coi vào đâu, huống chi một cái huyện ranh này, việc gì mà phải 
bận lòng ! 

Phi giật mình, đứng ngay dậy, xin lỗi, nói : 

• Tiên sinh thật là bậc cao tài, tiểu tử có mát mà không 
biết. Vậy xin hết sức tiến cử tiên sinh với anh tôi. 

Thống bấy giờ mới đua thư của Lỗ Túc ra. Phi hỏi : 

- Sao lúc mói đến ra mát anh tôi, tiên sinh không đưa ngay 
thư này ra ? 

Thống nói : 

- Nếu đưa ngay thì chảng hóa ra tôi chỉ nhờ cái thư ấy để 
cầu cạnh u ? 

Phi ngoảnh lại bảo Tôn Cân ràng : 

- Giá không có ông, suýt nửa bỏ mất một vị đại hiền ! 

Xiền từ biệt Bàng Thống tr& vê Kinh Châu, thuật lại tài 
của Bàng Thông. Huyền Đức thất kinh, nói : 




■ Khinh đãi đại hiền, quả thực là lỗi tại ta ! 

Phi lại trình thu của Lỗ Túc, Huyền Đức mơ ra xem ; trong 
thu đại ý nói : 

'Tòi cứa Bàng Sĩ Nguyên không phải chí làm tri huyện ; 
phái dùng vào chức trị trung biệt giá thì mới vùng vẫy được . 
Nếu dùng người mà cứ nhìn mặt mủi xấu hay đẹp , e phụ mất 
tài học vấn cua người ta, mà đế. người khác dùng mất, thật 
đáng tiếc lắm /" 

Huyền Đức xem xong, còn đang hối hận, sực có tin báo Khổng 
Minh đã về. Huyển Đức ra tiếp vào. Khổng Minh hối ngay rằng : 

- Bàng quân sư mấy hôm nay có mạnh khỏe không ? 

Huyên Đức nói ràng : 

* Vừa rồi làm tri huyện Lỗi Dương, hay rượu bỏ cả việc. 

Khổng Minh cười, nói : 

- Sĩ Nguyên không phải là tài tầm thường, ông ấy học giỏi 
gấp mười tôi, tôi đâ có thư tiến ông ấy, chúa công đã xem chưa ? 

Huyền Đức nói : 

- Hôm nay mởi thây thư của Lỗ Túc, còn thư của tiên sinh 
chưa’ thấy 

Khổng Minh nói : 

- Đại biền mà dùng vào chức nhỏ, thương hay buổn bã không 
tưởng đến việc, phải mượn chén rượu để giải khuây. 

Huyền Dức nói : 

- Nếu ì hông có em tôi nói thì suýt nữa thiệt mất một vị 
đại hiền. 

Lập tức sai ngay Trương Phi ra huyện Lỗi Dương moi Bàng 
Thống vế. Thống vể đến nơi, Huyên Đức xuống thềm xin lổi. 
Lúc này Thống mới đưa thư của Khổng Minh ra. 

Huyền Đức xem thư đại ý đận khi nào Bàng Sĩ Nguyên đến, 
thì nên trọng dụng ngay lập tức. Huyền Đức mừng, nói : 

- Ngày trước Tu Mã Đức Tháo có nói là "Phục Long và Phượng 
Sổ, trong hai người ấy mà được một người cũng đủ yèn được 




thiên hạ". Nay ta được cả hai, tất nhiên gây lại đưọc cơ đô 
nhà Hán. 

Lập tức cử Bàng Thống làm phó quân sư trung lưcmg tướng, 
cùng với Khống Minh bàn tính mưu kế huấn luyện quân sì, 
chuấn bị đi đánh dẹp. 

Có người báo vể Hứa Xương ràng : 

- Lưu Bi có Gia Cát Lượng, Bàng Thống làm mưu sĩ, chiêu 
binh tập mả, chứa có tích lương, kết liên với Đông Ngô, nay 
mai tất kéo quân đánh miền Bác. 

Tháo được tin, liền họp cả mưu SI lại bàn việc đánh miền 
nam. Tuân Du thưa : 

“ Chu Du mói chết, ta nên đánh Tôn Quyền trước, rổi sẽ 
đánh Luu Bị. 

Tháo nói : 

- Nếu ta đi đánh nơi xa, chí lo Mã Đàng thừa co đánh úp 
Hứa Xương. Khi đánh ở Xích Bích đà có tin đổn quân Tây Lương 
đến cướp, nay phải nên phòng bị mói được. 

' Du lại thưa : 

- Cú nhu ý tôi, thì nên đưa tò chiếu phong thêm cho Mã 
Đàng làm chinh nam tướng quân, sai sang đánh Tôn Quyền, 
dụ hán vào Hứa Đô mà trừ trước ngay đi, thì mới yên tâm 
xuống đánh miền nam được. 

Tháo mừng lám, sai ngay người mang chiếu đến Tây Lương 
triệu Mã Đàng về. 

Mã Đàng tụ là Thọ Thành, dòng dối tướng quân Phục Ba 
Mã Viện khi xưa. Cha tên là Túc, thơi vua Hoàn Đế làm chức 
tri huyện ỏ Lan Can, quận Thiên Thủy ; sau mất quan, lưu 
lạc sang Lũng Tây, ơ lần vối người Khương, lây vọ người Khương, 
sinh ra Mâ Đàng. Đàng mình cao tám thưác, tướng mạo hùng 
dũng, tính nết hiên hậu, ai cũng kính trọng. Cuối đòi vua Linh 
Đế, quân Khưong làm phản, Đàng mộ dẫn quân phá tan được. 
Trong khoảng giữa đòi Sơ Bình, Đàng được phong làm chinh 
tằv tướng quân. Đàng cùng với trân tây tướng quân Hàn Toại 




kết làm anh em. 

Hôm ấy Đàng phụng chiếu mệnh liền bàn vối con là Mâ Siêu 
ràng : 

- Ta từ khi cùng Đổng Thừa vâng mật chiếu đến nay, hẹn 
với Huyền Đức cùng đánh giậc. Chảng may Đổng Thừa mất 
rổi, mà Huyển Đức thì thua mải, ta lại ơ xó Tây Lương hẻo 
lánh này, chưa có thế hơp sức được với Huyễn Đức. Nay nghe 
Huyên Đức mới lấy Kinh Châu, ta đang muốn mơ chí khí xưa ; 
không ngờ Tào Tháo lại triệu ta, thì nèn nghi làm sao ? 

Mả Siêu thưa : 

- Tháo vàng mệnh thiên tử để triệu cha, nếu khồng đi, hán 
tất trách cha là người chống lệnh. Nên nhân dịp này, vào ngay 
kinh dô rồi liệu kế mà giết phăng nó đi, thì chí của cha xưa 
mới nối lên được. 

Cháu gọi Mã Đàng bàng chú là Mã Đại thì can rằng : 

- Bụng Tào Tháo hiểm độc lám, nếu chủ vào đó, sọ bị hán 
mưu hại mất. 

Siêu nói : 

- Con xin dem hết cả quân Tây Lương, theo cha đánh vào 
Hứa Đô để trừ hại cho thiên hạ, có gì chẳng được ? 

Đàng nói : 

- Con nên thống linh quân Khương, giữ gìn lấy Tây Lương 
cho cha ; còn em con là Mă Hưu, Mã Thiết và cháu là Mã 
Đại thì theo cả cha đến Hứa Xương. Tào Tháo thấy con ơ Tây 
Lương, lại có Hàn Toại giúp đ&, tất nhiên không dám hại cha 
đâu ! 

Siêu nói : 

- Nếu cha có đi, thì chớ nên coi thưòng mà vào Hứa Đô vội. 
Hãy xem động tĩnh làm sao rổi tùy cơ ứng biến mới được. 

Đàng nói : 

- Cha sẻ liệu khu xử, không phải lo lám. 

Thế rổi, Mã Đàng dẫn nầm nghìn quân Tây Lưong, sai Mã 




Hưu, Mã Thiết làm tiên phong, Mã Đại đi sau tiếp ứng từ 
từ kéo sang Hứa Xưomg. Còn cách kinh đô hai chục dặm Đàng 
đóng quân lại, không vào vội. 

Tháo nghe tin Mã Đàng đã đến, bèn gọi quan thị lang là 
Hoàng Khuẻ dận ràng : 

. ' Đản ? sáp sửa sang đánh P hươn g nam, ta cho ngươi 

Ịàm hành quân tham mưu. Nguoi nên đến trại Mã Đảng trước 
mà khao quân, và bào hán rằng : Tây Lương xa xôi, chuyển 
vận lương thảo khó khân, nên không thể đem nhiều quân ma 
được. Bởi thế ta cử thêm đại binh, hiệp sức cùng đi. Ngày mai 

bao hán vào thành ra mát thiên tử, rổi ta giao lương thảo cho 
nhân thể. 

Khuê lĩnh mệnh, ra gặp Mã Đằng. Đằng đặt tiệc khoản đãi. 
Rượu say, Khuê nói ràng : 

^ - Cha tôi là Hoàng Uyển, chết về nạn Lý Thôi, Quách Dĩ 
tôi vẫn căm tức chưa nguôi, không ngờ bây gib lại gãp phái 
tên giặc dối vua thế này ! 

Đàng nói : 

- Ai là giặc dối vua ? 

Khuê nói ; 

- Tào Tháo chd ai nữa, ông không biết hay sao mà còn phải 
hòi ? 

Đàng sọ Ià n sười của Tào Tháo sai lại thử mình, vội vàng 
ngăn lại rằng : 

- Tai vách mạch rừng, ông chó nên nói xàng ! 

Khuê gất lên ràng : 

- Thế Ông quên mất tờ chiếu trong tay áo rổi à ? 

Đàng thấy nói vậy, biết là Khuê thật lòng, mói đem việc 
kín ra nói vói Khuê. 

KỊy* 5 .nói : 

• muôn tri ê u ông vào thành chầu vua, không phải có 

bụng tứ tế gì đâu, ông chớ nên vào ! Ngày mai nên dẫn quân 




Đêm hôm ấy, Hoàng Khuê đến buổng 
Lý Xuàn Hưong... 

đen dưói thành, đợi khi nào Tào Tháo ra điểm quân, sẽ thừa 
dịp gíst đi, thì việc lớn chác xong. 

Hai người bàn định đâu đấy, Hoàng Khuê từ biệt trở về 
trông dáng hãy còn tức giận. Vợ hỏi hai ba lần, Khuê nhất 
định không nói. Không ngờ vợ lẽ Khuê là Lý Xuân Hương vốn 
phải lòng Miêu Trạch, em vợ cả Khuê. Trạch đang muốn lấy 
Xuân Hương nhung chua nghĩ được kế gì. Mụ này thấy chổng 
có dáng giận, liễn nói với Trạch : 

' Hôm na y» Hoàng Thị Lang đi bàn việc quân trở về, có vẻ 
tức bực lám, không hiểu vì lẻ gì ? 

Trạch nói : 

- Nàng nên hổi thử ràng : "Ngưòi ta ai cũng bảo Lưu Huyền 
Đức là người nhân đức, Tào Tháo là gian hùng, là ý làm sao ?". 
Xem hán nói thế nào ? 

Đêm hôm ấy, Hoàng Khuê đến buồng Xuân Huong, mụ liên 
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buông lỉri khêu gọi. Khuê nhân lúc còn say rượu, nói tuột ràng : 

- Nàng là đàn bà, còn biết kẻ tà người chính, huống chi là 
ta ? Ta muốn giết chết ngay thảng Tào Tháo đi mới hả ! 

Mụ hỏi : 

- Muốn giết thì làm kế gì ? 

Khuê đáp : 

- Ta đã hẹn vói Mã Đàng, ngày mai đến dưói thành thừa 
cơ giết nó ngay tại chỗ điểm bỉnh. 

Mụ đem chuyện đó nói với Miêu Trạch. Trạch lập tức đến 
báo với Tào Tháo. Tháo gọi ngay Tào Hổng, Hứa Chư, Từ Hoẳng 
Hạ Hầu Uyên, dặn dò mẹo mực. Các tướng vâng mệnh chuẩn 
bị đâu đấy. Tháo lại sai bát cả nhà Hoàng Khuê giam lại. 

Hôm sau, Mã Đàng dẫn quân Tây Lưong đến cưa thành, trông 
ra trước mật, thấy có một lóp cờ đỏ, toàn là cò hiệu thừa tướng 
Mã Đàng tướng là Tào Tháo ra điểm quân, tế ngựa lại gần 
xem sao. Bỗng nhiên một tiếng pháo nổ, rồi ở trong đám cò 
đỏ, cung tèn bán ra như mưa. Lại có một tưóng xông ra là 
Tào Hổng. Mã Đàng vội vàng quay ngựa chạy về, thì hai bên 
tiếng reo ầm ầm nổi dậy bên tả có Hứa Chư, bên hữu có Hạ 
Hâu Uyên, mé sau lại có Từ Hoảng đuổi đến, cát đôi quân mã 
Tây Lương, vây chật ba cha con Mã Đàng vào giữa. 

Mả Đàng thấy thế nguy cấp, liều chết khua đao xông xáo 
chém giết. Mã Thiết bị tên bán chết, còn Ma Hưu theo sát Ma 
Đàng, xông bên nọ, xáo bên kia, không sao ra được ; hai bo 
con cùng bị thương nặng, ngựa lại bị tên bán ngã gục bởi thế 
bị bát sống cả. 

, Tháo sai trói điệu bố con Mâ Đàng và Hoàng Khuê đem vào 
hỏi. Khuê kêu là vô tội. Tháo gọi Miêu Trạch ra làm chúng 
Mã Đàng trách máng Hoàng Khuê ràng ; 

■ kủ nho kia ! Vì mày mà lỡ việc của tao. Tao không 
giết được giặc để trừ hại cho nước là do lòng tríri ! 

Tháo sai lôi cả ra, Mã Đàng chửi máng không dứt lòi. Rổi 
Mã Đàng cùng Mã Hưu và Hoàng Khuê đều b] hại. 
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Đời sau có thơ than Mã Đàng ràng ■ 

Cha con cùng tứ tiết, 

Trung trinh nối tiếng nhà. 

Lo nước, thân chi quán, 

Trung vua, chết cũng là ! 

Máu thê , lời còn đó, 

Tờ nghĩa, việc chưa 'xa. 

Tây Lương dòng dõi tướng. 

Không hố tiếng Phục Ba ỉ 
Miêu Trạch xin với Tào Tháo ràng : 

- Chúng tôi không muốn lấy thưởng gì cả, chỉ xin cho tôi 
được lấy nàng Xuân Hương làm vợ, 

Tháo cười nói : 

- Mày vì một con dàn bà mà làm hại mắt cả một nhà chổng 
chị, để quân bất nghĩa này sống làm gì ? 

Liển sai lôi cả Miêu Trạch, Xuân Hưong và cả nhà Hoàng 

Khuê ra chọ chém đầu. Thiên hạ ai cũng cám cảnh cho hai 
dứa ấy. 

, Có thơ than ràng : 

V7 chút tỉnh riêng hợi ké trung . 

Tinh riêng chưcL thỏa, máu ròng ròng 

Gian hùng củng chắng ưa quân bạc, 

Mưu tiếu nhân kia luống uống công ỉ 

Tào Tháo sai chiêu an đám quân mả Tây Lưong vào phủ 
dụ ràng : 

* Cha con Mã Đàng làm phản, không liên can dến chúng 
bay, không phải sợ hải chi cả ! 

Tháo lại truyền cho các tưóng phải giữ chác các cửa ải, không 
được cho Mã Đại chạy thoát. 

Hãy nói Mã Đại dẫn một nghìn quân đi sau, quân sĩ trốn 
về báo tin. Đại giật mình, bỏ cả quân mã, án mậc giả làm lái 
buôn, đi cả ngày đêm, trốn về Tây Lương. 
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Tào Tháo diệt xong bọn Mã Đàng rổi, mối quyết ý sang đánh 
mặt nam. Chọt được tin báo ràng Lưu Bị luyện tập quân mã, 
sám sửa khí giới, định lấy Tây Xuyên. Tháo thất kinh, nói : 

- Nếu để cho Lưu Bị lấy được Tây Xuyên, thì vây cánh y 
to mất. Dùng kế gi để tru đi được đây ? 

Tháo chưa dứt lòi, dưới thểm một ngưỉri tiến ra thưa ràng : 

- Tôi có một mẹo này làm cho. Tôn Quyền, Lưu Bị không 
nhìn ngó đươc nhau mà Giang Nam, Tây Xuyên vể cả tay thừa 
tướng. 

Đó là ; 

Hào kiệt Tẩy Lương vừa phái nạn, 

Anh hùng nam quốc lại thêm lo . 

Chưa biết ngưỉri dâng kế là ai, xem đến hồi sau sẽ hiểu. 




HỒI THỨ NẢM MƯƠI TÁM 



Mã Mạnh Khỏi cất quân báo thù 
Tào A Man cắt râu, vứt áo 

Lại nói, người dâng kế là quan thị ngự sử Trần Quẩn tư 
Trường Vàn. 

Tháo hỏi : 

- Trường Vàn có kế gì hay ? 

Trần Quẩn thưa : 

• ■ Na y Lưu Bị, Tôn Quyển kết với nhau như môi với ráng. 
Nếu Lưụ BỊ sang lấy Tây Xuyên, thừa tướng nên sai đại tướng 
đem quân ra hội với quân Hợp Phì, tát sang đánh lấy Giang 
Nam. Tôn Quyền phải cầu với Lưu Bị. Lưu Bị mải lấy Tây 
Xuyên chác không lòng nào cứu Tôn Quyền. Quyền không cố 
cứu viện thì quân ít thế* suy. Đất Giang Nam nhất định về 
tay thừa tưóng. Giang Nam lấy xong, thì Kinh Châu chỉ một 
trận là phá được. Rôi ta sẽ dần đần lấy Tây Xuyên thế là thiên 
hạ bình định dược cả. ! 

Tháo nói : 

- Ngươi nói họp ý ta lám ! 

Lập tức khối ba mươi vạn đại quân, sang lấy Giang Nam * 
truyền cho Trương Liêu ở Họp Phì, phải trữ sản lương thảỏ 
để cấp cho quân ản. 

Quân do thám báo tin cho Tôn Quyền. Quyền họp cả các 
ttróng lại bàn bạc, Trưong Chiêu nói : 

* Nên sai Lỗ Túc đưa thư đến Kính Châu, cẩu cứu Huyền 
Đức, họp sức lại để chống nhau vói Tào. Tử Kinh đã làm on 
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cho Huyền Đức, chác Huyền Đức cũng phải nghe theo. Vả Huyễn 
Đức lại là rể Đông Ngô, từ chối cũng khó. Nếu Huyền Đức 
giúp sức thì Giang Nam ta không lo gì nữa ! 

Quyển nghe lời, cho người đến bảo Lỗ Túc sang Kinh Châu 
cầu cứu. Túc vâng mệnh, viết thư đưa sang Huyền Đức. Huyền 
Đức xem xong giữ sứ giả nghỉ lại h nhà khách và sai ngưòi 
ra Nam Quận mời Khổng Minh. Khổng Minh về đến noi, Huyền 
Đức đưa bức thư của Lỗ Túc cho xem. Xem xong Khổng Minh 
nói : 

* Chẳng cần phải động đến quân Giang Nam, mà cũng chảng 
cần phải động đến quân Kinh Châu, Tào Tháo tự nhiên không 
dám nhòm ngó đến miền đông nam nữa. 

Nói đoạn, viết thư cho Lỗ Túc, nói : 

"Xin cứ việc nàm cao ngủ kỹ, không phải lo gì, nếu quân 
bác đến xâm phạm. Hoàng Thúc tôi tự khắc có kế đánh lui". 

Sứ giả đi rổi, Huyền Đức hỏi rằng : 

- Tào Tháo cất ba mưoi vạn đại quân hội với quân Họp Phì 
rẩm rộ kéo đến, tiên sinh có kế gì đánh lui được chúng ? 

Khổng Minh thưa : 

- Xưa nay Tháo chỉ lo quân Tây Lưong, nay y giết mất Mã 
Đàng. Con Mã Đằng là Mã Siêu hiện đang thống lĩnh quân 
Tây Lưong, tất nhiên cảm tức Tào Tháo lấm. Chúa công nên 
viết một bức thư, kết liên vói Má Siêu, khiến hán cất quân 
vào cửa ải thì Thóo còn thì giờ đâu mà sang đánh Giang Nam 
nữa ? 

Huyễn Đức mùng lám, viết thư sai ngư bi tin cậy mang đến 
Tây Lưong. 

Lại nói, Mã Siêu ỏ lại Tây Lưong, đêm ngủ mo thấy mình 
nằm trên vùng đất có tuyết, một dàn hổ đến ăn thịt, giật mình 
tỉnh dậy, trong bụng hổ nghi lám, liền họp cả tuứng tá lại, 
nói rõ chuyện trong mộng. Có một tưóng nói ràng : 

- Mộng ấy là điềm dữ lám ! 

Mọi ngưòi trông xem ai, thì là hiệu úy Bàng Đức, tự là Lệnh 
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Minh. 

Siêu hỏi : 

- Lệnh Minh thấy thế nào ? 

Đức thưa : 

- Đất tuyết gặp hổ, mộng triệu xấu lắm, có lẽ lao tướng quân 
0 Hứa Xucmg cỏ việc gì chống ? 

Đức nói chưa dứt lời, có một ngưòi tất cả chạy vào, khóc 
làn xuống đâ't, nói : 

- Chú và các em bị hại cả rổi ! 

Siêu trông ra thì là Mầ Đại, Siêu giật mình hỏi cớ làm sao ? 
Đại nói : 

' - Chú với quan thị lang là Hoàng Khuê mưu giết Tào Tháo, 
chẳng may chuyện lộ, đều bị chém đầu ngoài chợ. Hai em cũng 
bi hại cả, chỉ một mình tôi giả làm lái buôn, trốn được về đây ! 

Siêu nghe nói, khóc lãn xuống đất. Các tướng vực dậy, Siêu 
rít lưỡi nghiến rỏng lại, cam tức Tồo Tháo vô cùng. Sực có tin 
báo Lưu Hoàng Thúc ơ Kinh Châu sai ngưòi mang thư đến. 
Siêu mố ra xem, trong thu nói : 

"Nhà Hán bất hạnh , Tào Tháo chuyên quyên , dối vua lừa 
trên, tàn hại nhàn dàn . Tôi là Lưu Bị, khi trước cùng vói tiên 
quân chịu iờ mật chiếu , thề giết giặc Tháo . Nay tiên quân bị 
Tào Tháo giết hại, thật là một mối thù không chung trời đất, 
khống chung mặt trời^mật trăng của tướng quăn đó . Nếu tướng 
quân cất quàn Tày Lươìhg -âánh phía hữu, tòi xin cất quản Kinh 
Tương đánh vào trưóc mật&thl có thể bắt được nghịch tặc Tào 
Tháo, rủa được thù nhục, khôi phục được nhà Hán. Thư nói 
không thể hết lời, mong chờ tin lại " 

Mă Siêu xem xong, gạt nước mát, viết thư gửi sứ giả đem 
về trưóc, rỗi cất cả quân mã Tây Lương sáp sửa kéo đi. Sực 
có quan thái thú Tây Lương là Hàn Toại sai người mòi Mã 
Siêu đến chơi. Siêu đến phủ Hàn Toại ; Toại đua tò thư của 
Tào Tháo cho xem, trong thư nói : "Hễ bốt được Mã Siêu nộp 
đến Hứa Đô thì phong cho làm Tây Lưong hầu". Siêu lạy thụp 
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... Ma Sièu, Hàn Toại kéo hai miioi 
^vạn quân thảng đến Trường An 

xuống, nói : 

m _ĩ 0i _ cả hai anh em tÔi lại> & ải về Hứa Xương 

khói phải đánh nhau khó nhọc ! 

Hàn Toại đở Siêu dậy, bảo ràng 

' Ta _ đâ k Ị t ỉàm anh em với cha ngưoi, nỡ nào hại ngươi ? 
Nếu ngươi cất quân đi đánh báo thù, ta giúp sức cho ! 

tạ ', Hàn Toại sai chém ngay sứ giả của Tào Tháo 

íf L quản mã ’ nhất * kéo âi TỈring tám bộ ấy 

Hưl T br y f n M^ n ĩ, N !f n ’_ Lý Hoành Lương 

H g_ Thanh Nghi, Mã Ngoạn và Dương Thu. Tám tướng theo 

?ấ\ ĩ P ; VÓ Ì . thủ hạ Mà sỉêu là Ban ể Hức, Mã Đại, quân 
cá thảy hai mươi vạn rầm rộ kéo đến Trường An 

Thái thú Trường An là Chung Do, phi báo với Tào Tháo 

Lưl m tỉ s b í trận c • 5^- Trttag tiên phong Tây 

, , . g à „. dẫn một v ^ n mởl quân đông như kiến rầm 

ộ kéo đến. Chung Do ra ngựa hỏi chuyện. Mã Đại cầm thanh 
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n rt* T t chưa đầy một Do đi thua to bố 
í * v , ồi theo - Mă Siêu và Hàn Toại củng vừa 

, ạ quân dến ' bao vây thành Truông An. Chung Do lên 
ỉhà^Ĩ tĩ t g ^ nguyên là ki ^dô Tây Hán lthi xua 

hóm ^ UK 0 / . phá ngay đuọc - A& Siêu vây hon mười 
hôm, đánh không núng chút nào. Bàng Đúc dâng kế nói ràng : 

eủi * J r0 " g thànb này đất sỏi nước mận, ân uống khó khản, 

khát rh Kà g na I vẳy muời ngày ’ dân trong ấy đói 

nàv lấ qaẫn về dùn ® “ột mẹo này... thì thành 

này lấy được dễ như bôn ! 

Mã Siêu nói : 

* Kế ây hay lám ! 

^Lập tức cho cò lệnh truyền báo các đội rút lui. Mã Siêu đi 

Siêu ^ rít^ếfc C D ° lên t thành đứng xem ’ thấy <ỉ uân Mfi 

?' ?° sọ có mưu kế hen sai người đi thám 

cửa thàỉh đi ^3' ** ”” dạ, mò 

cửa thành cho quân dân ra kiếm củi gánh mróc, kẻ đi ngưỉd 

lại, rầm rập cả ngày. K 

®5 n , ngài ' , thứ nâm - « uân Mã Siêu lại kéo đến, quân dân 
tanh tóau chạy và0 Chung " £ d ; ng T, s, “ 

Vững như trước. 

i E “ Ch “ s . D ° > à Chung Tín coi gi* cùa tây, dg chùng cnh 
ba bỗng thấy cửa thành có một đám lửa cháy. Tí“ vộ f 

‘ , ả ' ng CữU ' bteg "f* 8ió <Ũo xíc ng£ t« quà, to lên 

- Bàng Đức & đây ! 

, d “ a k Ịf w toy, « bi Bàng Đức chém lân xuíng 

th?nh h m” ú á ám * uin 8Ĩ ’ ch « “' 4a ' toang cdĩ 

hành cho quàn Mà Siêu, Hàn Toại kéo vào. ChungDo M thtah 
th .00 cưa đông chạy tron 

„„f â ® êu ™ Hà” Toại líy đupc thành trì, khao thưỏng ba 
quân. Chung Do rút vé giữ âi Đổng Quan phi báo z TàỒ 




Tháo. Thóo thấy mất Trường An, không dám bàn đến việc dánh 
miền nam nữa, liền sai Tào Hổng, Từ Hoảng dẫn một vạn quân 
mã đi trước, và dặn ràng : 

- Các ngươi ra thay cho Chung Do giữ cửa ải cho vững, trong 
mười ngày mà mất cửa ải sẽ bị chém cả ; ngoài mười ngày 
thì không can gì đến các ngươi, ta sẽ dẫn đại quần di sau. 

Hai tướng vâng mệnh cất quân đi ngay. 

Tào Nhân can ràng : 

- Tào Hông tính nóng nảy lám, tôi e lỡ việc mất. 

Tháo hỏi : 

- Ngươi tải lương thảo dí theo, ta đến sau tiếp úng. 

Tào Hổng, Từ Hoảng thay Chung Do giữ vững ải, nhất định 

không ra đánh. Mã Siêu dẫn quân đến dưới ai, hò cá tư to 
ba đời nhà Tào Tháo ra chửi máng. Tào Hồng giận lấm, muốn 
đem quân ra đánh. Tù Hoảng can ràng : 

- Đó là Mã Siêu cô' trêu tức để tướng quân ra đánh nhau 
đấy. Ta chớ nên ra, đợi khi nào thừa tướng đến, tự khốc có 
kế hay. 

Quân Mã Siêu ngày đèm thay phiên nhau chửi bới. Tào Hổng 
chí muốn đánh, Từ Hoảng cố kìm lại khồng cho ra. Đến hôm 
thứ chín, Tào Hổng đứng trên cửa ải nhìn xem, thấy quân Tây 
Lương bỏ cả ngựa, ngồi chơi trên đám cổ trưốc cửa ải, nhiều 
ngưíri mỏi mệt, nàm ngủ lản cả ra đất. Tào Hổng liền dẫn ba 
nghìn quân kéo xuống. Quân Tây Lương bỏ cả ngựa, vất cả 
giáo mà chạy. Hổng đuổi theo. Bấy giờ Tù Hoảng đang đi kiểm 
soát xe lương trên ải, nghe tin Tào Hổng xuống đánh nhau, 
hoảng sợ vội vàng dẫn quân theo xuống, gọi Tào Hổng trỏ về. 
Bông ơ mé sau, tiếng reo nổi lên rầm ri. Mã -Đại kéo quân 
đánh tới. Tào Hổng, Từ Hoảng vội vàng chạy về. Bỗng một hồi 
trống khua vang, rồi ở sau núi có hai toán quân ra chận đưỉrng : 
tả thì Mã Siêu, hữu thì Bàng Đức. Tào Hổng cẩm cự không 
nổi, mất hơn nửa quân, chọc thủng vòng vây, chạy về ải. Quân 
Tây Lương đuổi đánh rát quá, Hổng phải bỏ cửa ải chạy. Bàng 
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Đức đuối mãi ra khỏi ngoài cửa Đổng Quan, thì gặp quân mã 
Tào Nhân kéo đến, cúu dược Tào Hổng. Mỗ Siêu tiếp ứng Bàng 
Đức vễ ải. 

Tào Hổng mất Đổng Quan, chạy về ra mất Tào Tháo. Tháo 
hỏi : 

Ta hẹn cho ngưoi mưỉri ngày, sao chín ngày đã để mất 
cửa ải ? 

Hổng thưa : 

■ Q uán sĩ Tâ y Lương sỉ nhục trảm chiêu, lạí thấy quân nó 
mệt mói, thừa thế xuống đánh, không ngò mác phải kế gian. 

Tháo nói : 

. - Hổng nó còn ít tuõi, nông nổi, Từ Hoảng, ngươi phái hiểu 
chứ ! 

Hoảng thưa : 

- Tôi can mãi không được. Khi ấy tôi đang điểm xe lương 
trên ổi, đến lúc biết tin thì Hổng đỗ xuống mất rổi. Tôi sợ 
sinh chuyện, vội vàng theo xuống, thì đã mác mẹo ! 

Thốo nổi giận, quát sai đem Tào Hổng ra chém. Các tưóng 
kêu van mãi Tháo mói tha. Hổng tạ tội lui ra. 

Tháo tiến quân đến thảng Đổng Quan. Tào Nhân nói ràng : 

- Nên lập cho vũng doanh trại đã, rồi sẽ đánh nhau ! 

Tháo nghe lòi, sai chặt cây lập ra ba trại ; trại tả thì Tào 

Nhân giữ, trại hữu thì Hạ Hẩu Uyên giữ, còn Tào Tháo ỏ trại 
giữa. 

Hôm sau, Tháo dẫn tướng sĩ ba trại đến trước cửa ải vừa 
gặp quân mã Tây Lương cũng tói. Hai bên dàn trận. Tháo cưõi 
ngựa đứng dưới cửa còr, nhìn quân Tây Lưong, ngưòi người hùng 
dũng, tướng tướng anh hùng ; lại thay Mã Siêu, mật như nhoi 
phấn, môi tựa thoa son, lưng hổ, tay vượn, thế hùng lực mạnh 
mình mậc áo giáp bạc, tay cẩm ngọn giáo dài, cưõi ngựa đứng 
trước cửa trận, bên tả có Bàng Đức, bên hữu có Mã Đại. 

Tháo trong bụng khen thầm, xốc ngựa tới bảo Siêu ràng • 
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- Ngươi là con cháu danh tướng nhà Hán, sao dám làm phản ? 

Siêu nghiến ráng lại, quát máng : 

* Bớ giặc Tào ! Mày dối vua lừa trên, tội đáng chết lám ! 
Mày hại cha tao và em tao, thù này chảng đội trìri chung ! 
Tao quyết bát sống mày, nhai tươi thịt mày mói hả ! 

Nói xong, Siêu vác giáo xông tới. Vu Cấm ả sau lung Tào 
Tháo nhảy ra. Hai ngựa giao nhau, độ tám chín hiệp, Vu Cấm 
địch không nổi chạy về. Trương Cáp ra đánh, được hai mươi 
hiệp cũng thua chạy. Tiếp đến Lý Thông, Siêu gáng sức đánh, 
được vài hiệp, Siêu đâm Thông chết làn xuống ngựa. Siêu vẫy 
ngọn giáo một cái, quân Tây Lương kéo ùa cả ra, quân Tào 
thua liểng xiểng, các tướng tá cũng không sao địch nổi. Mỗ 
Siêu, Bàng Đức, Mã Đại dẫn hon trám ky binh xông vào trung 
quân bát Tào Tháo, Tháo ỏ trong đám loạn quân, nghe thấy 
quân Tây Lương hô ràng : 

- Thàng mặc áo bào đỏ, chính là Tào Tháo đấy ! 

Tháo vội vàng cối ngay áo đò quăng đi. Lại nghe thấy hô : 

- Thàng râu dài chính là Tào Thăo ! 

Tháo vội cẩm thanh gươm cát trụi cả râu. Có ngưỉri biết, 
báo với Mã Siêu, Siêu lại sai người hô : 

, * Thằng nào trụi râu, đó là Tào Tháo, cứ thàng ấy mà bát ! 

Tháo luống cuống không biết làm thế nào, xé ngay miếng 
vải cò, quấn bịt kín càm chạy trốn. 

Đòi sau có, thơ ràng : 

Đồng Quan thua trận chạy lao đao. 

Mạnh Đức hổn bay quấng áo bào. 

Ngân nỗi râu ria đều cắt trụi, 

Mã Siêu nối tiếng bậc tài cao ỉ 

Tào Tháo đang chạy bỗng sau lưng có một người cưỡi ngựa 
đuổi tói. Tháo ngoảnh nhìn lại, thì chính là Mã Siêu. Thốo rụng 
ròi hổn vía. Các tướng tá thấy Mã Siêu, ai cũng bỏ chạy thoát 
thân, chỉ còn tro một mình Tào Tháo. Siêu quát lên ràng : 
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Tào Tháo chớ chạy nửa ! 

Tháo run sọ quá tuột cả roi ngua xuSnir đít Si 4 „ A 

- Chớ được hại chủ ta ! Có Tào Hổng ở đây ! 
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Tháo về đến trại, nhờ có Tào Nhân cố chối- rrí,- 
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Các tưóng bẩm ràng • 
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Tháo máng rằng • 
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lên đầu ; thế mà hôm nay mói bị thua Mã Siêu sao dã nhát 
làm vậy ? 

Qua vài hôm, có quân thám về báo ràng : 

- Mã Siêu mòì thêm hai vạn quân tinh nhuệ dến, toàn là 
bộ lạc ngưìri Khương cả. 

Tháo nghe tin, mừng lám. Các tướng hỏi ; 

- Mã Siêu thêm quân, thừa tướng lại mừng là có làm sao ? 

Tháo nỏi : 

- Để khi nào phá xong Mã Siêu, ta sẽ nói cho các ngưoi 
hay. 

Sau ba hôm nửa, có tin báo trên ải lại thêm quân má. Tháo 
càng hớn hơ mừng rỡ, mỏ tiệc àn mừng ơ trong trại. Các tướng 
đều cưòi thầm. 

Tháo hồi : 

- Các ngươi cưìri ta không có kế gì phá được Mã Siêu, vậy 
các ngươi có kế gì hay không ? 

Từ Hoảng thưa ràng : 

- Nay thừa tướng đóng đại quân ò đây, quân giặc cũng đóng 
toàn quân trên cửa ải. ở mé tây Vị Hà, tất không có ngưòi 
phòng giữ. Nên cho một đạo quân đi tát lẻn sang bến Bổ Bản, 
chặn đường về của giác ; thừa tướng thì đem quân sang phía 
bác sông mà đánh. Giặc trước sau không cứu ứng được nhau, 
chác sẽ nguy khốn ! 

Tháo nói : 

' - Lòi Công Minh chính hợp ý ta ! 

Liền sai ngay Từ Hoảng dẫn bốn nghìn tinh binh cùng Chu 
Lĩnh sang đánh úp phía tây Hoàng Hà, phục ỏ trong hang núi, 
đợi quân Tào sang phía bác sông, sẽ cùng đánh một thể. 

Hai tưóng lĩnh mệnh dẫn quân đi. Tháo lại sai Tào Hổng 
ra bến Bổ Bản trước sám sửa thuyền bè ; để Tào Nhân 6 lại 
giữ trại, còn mình thì dẫn đại quân sang qua Vị Hà. 

Quân thám báo tin cho Mã Siêu biết. Siêu nói ràng : 
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- Tào Tháo không dánh mật Đổng Quan, mà sám sửa thuyền 
bè, muốn sang mé bác Vị Hà, tất là chận đương của ta. Tôi 
dẫn quân đen giữ bờ bác. Tháo không sang được, nội trong hai 
mươi ngày, lương ở mé bờ đông hết, quân Tháo tất loạn, lúc 
ây ta sẽ men bò sông phía nam đuổi đánh, chác bắt sống được 
Tháo. 

Hàn Toại nói ; 

- Không cân phăi làm thế ! Cháu không nghe trong binh 
pháp có câu : "Quân giặc sang sông đến nửa chừng sẽ đánh” 
đó ư ? Đợi khi quân Tào ra đến giữa sông, cháu sẽ tự mé nam 
đánh ập đến. Quân Tháo tất nhiên chết đuối cả. 

Siêu nói : 

- Lòi chú hay lám ! 

Liển sai người đi dò giò giâc Tào Tháo sang sông. 

Lại nói, Tào Tháo chỉnh đốn hàng ngũ, chia làm ba toán, 
lần lượt qua VỊ Hà. Khi đến cửa sông, thì mặt tríri mới mọc. 
Tháo cho quân tinh binh sang trước lập dinh trại, còn mình 
thì cùng với hơn một trám tướng tá hộ vệ, gươm tuốt cầm tay 
ngồi xem quân sĩ sang đò. Chọt có tin báo rằng : 

I * ơ mé sau, có tướng mạc áo bào tráng xông đến. 

Quán sĩ biết là Mã Siêu, liền ùa xuống cả thuyền, tranh 
giành cãi cọ ầm ỹ. Tháo vẫn ngồi yên trỏ gươm quát quân sĩ 
không được ổn ào. Bỗng thấy người reo ngựa hí sẩm sập kéo 
đến. Dưới thuyền có một tướng nhảy vọt lên bờ, kêu lên ràng : 

- Giặc đên noi rồi ! Xin thừa tướng xuống thuyền ngay ! 

Tháọ nhìn xem ai thì là Hứa Chử. Tháo còn nói cứng : 

- Giặc dến thì mặc nó, việc gi mà sợ ? 

Nói đoạn, ngoảnh lại đã thây Mã Siêu chỉ còn cách độ trâm 
bước. Hứa Chử vội vàng cõng Tào Tháo xuống thuyền thì thuyền 
còn cách bờ những hon một trượng. Chử nhảy vọt một cái đến 
được. Các tướng sĩ thì nhảy cả xuống nước, níu lấy mạn thuyền, 
tranh nhau trèo lên ; thuyền nhỏ trành đi, sáp ụp. Chử rút 
gươm chém lia lịa vào mạn thuyền, cánh tay roi xuống nước 
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rào rào, rồi sai bơi thuyền đi cho mau. Chử đứng trên mũi thuyên, 
cấm sào đầy. Tháo ngồi thụp ơ cạnh chân Hứa Chử. Khi Mâ 
Siêu đến nơi, thì thuyền Tháo đã ra xa rồi, Siêu giương cung 
đật tên, và sai các tướng cùng bán ra ào ào. Chử sợ Tháo bị 
thưong, liền dùng tay trái cầm yên ngựa che đỡ cho Tháo. 

Mã Siêu xưa nay bán không sai phát nào, mấy chục ngưòi 
chở thuyền đều bị chết lán xuống sông. Thuyền tròng trành, 
loanh quanh ơ trong dòng nước chảy xiết. Chứ một mình ra 
sức, hai đùi kẹp lấy bánh lái mà lấi, còn một tay đẩy sào, một 
tay thì che cho' Tào Tháo. 

Bấy giờ có tri huyện Vị Nam là Đinh Phỉ ỏ trên Nam Son, 
thấy Mã Siêu đuối Tào Tháo gâp lám, sợ Siêu hại mất Tào 
Tháo, liền thả cả trâu ngựa trong trại ra : ngoài đổng, trẽn 
núi, nhan nhản những trâu cùng ngựa. Quân Tây Lương thấy 
vậy đều quay lại tranh nhau bát trâu ngựa, không nghĩ đến 
đuổi bát Tào Tháo nữa, vì thế Tháo được thoát nạn. Khi sang 
đến bên kia sông, các tướng nghe tin Tào Tháo chạy nạn, vội 
vàng đến cứu, thì Tháo đã lên bò rồi. Hứa Chử mặc hai áo 
giáp, tên cám chi chít. 

Các tướng rước Tháo vào trại, rổi sụp lạy vấn an. 

Tháo cười, nói : 

- Suýt nừa ta chết về tay thàng giặc ranh con ! 

Hứa Chử nói : 

I 

- Giá không có người thả trâu ngựa để dử giặc, thì thế nào 
giặc cũng qua sông đuổi theo. 

Tháo hỏi người đó là ai. Có ngưòi biết là Đinh Phỉ, thưa 
với Tháo. Một lát Đinh Phỉ vào ra mát, Tháo tạ on nói : 

- Nếu không có mưu hay của ông thì ta đã bị giặc bất rồi. 

Liền phong cho Phi làm diển quân hiệu úy. 

Phi nói : 

■ Giặc tuy tạm Lui, nhưng thế nào ngày mai cũng còn đến, 
thừa tướng nên tìm kê chống cự. 

Tháo nói ; 
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* Ta đã chuẩn bị đâu đấy cả rổi ! 

Lập tức sai các tướng đáp một con trạch ò btr sông tạm làm 
chân trại. Khi giặc kéo đến, sẽ dàn quân ra ngoài con trạch, 
bên trong cám đầy cờ quạt làm nghi binh. Lại đào rãnh sâu 
ven sông, trên che phên kín, rổi đem quân ra dử giảc. Giặc 
xô đến tất bị ea ho, tiêu diệt rất dễ. 

Mã Siêu về nói chuyện với. Hàn Toại ràng : 

- Tôi sáp sửa tóm được Tào Tháo thì có một tuóng cố sức 
cõng Tháo nhảy xuống thuyền, không biết là ai ? 

Toại nói : 

* Ta nghe Tào Tháo kén người cực khổe cho làm thị vệ dưới 
trướng, gọi là hổ vệ quân ; có kiêu tướng là Điển Vi, Hứa Chủ 
lĩnh quân ấy. Điển Vi đã chết rổi, nay cứu Tào Tháo hẳn là 
Hứa Chủ. Người ấy khỏe mạnh lạ thưòng, ai cũng gọi lồ con 
hổ dại, nếu gặp hán chớ nên khinh địch 

Siêu nói : 

, - Tôi cũng nghe tiếng hán đã lâu ! 

Toại nói : 

' Tào Tháo sang sông, tất đánh mé sau ta, ta nên đánh cho 
nhanh, chớ để hán lập thành doanh trại thì khó trừ được. 

Siêu nói : 

- Cứ như ý cháu, chỉ nên giữ gìn mật bác không cho chúng 
sang sông là hay hon cả. 

Toại nói : 

* Có phải thế thì cháu ở lại giữ trại, để ta dẫn quân men 
bờ sông đến đánh Tào Tháo, ý cháu thế nào ? 

Siêu nói : 

- Xin cho Bàng Đức làm tiên phong, đi theo với chú. 

Hàn Toại dẫn Bàng Đức và nâm vạn quân, đến thảng Vị 

Nam. Tháo sai các tướng ra ngoài đưỉmg con trạch dử giậc. 
Bàng Đức dẫn một nghìn thiết ky xông vào, tiếng hò reo nổi 
lên, cả người lẫn ngựa đều sa xuống hố, Bàng Đức nhảy vọt 
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một cái, lên khỏi hố, giết được mấy nguôi, đánh ra được ngoài 
vòng vây. Hàn Toại bị vây chặt, Đức lại đi bộ đánh vào cứu 
Hàn Toại. Đang đánh, gập bộ tưóng của Tào Nhân là Tào Vinh 
Đức chém một nhát chết luôn, rổi cướp ngay lấy ngựa, đánh 
mở một đường máu, cứu được Hàn Toại, chạy về phía nam 
Sau lung, quân Tào đuổi đánh. Mã Siêu dẫn quân ra tiếp ứng 
phá tan quân Tào, cứu được hon một nửa quân mã nửa. Đánh 
mãi đến chiều, mới thu quân về, kiểm điểm lại, thì mất hai 

tướng là Trình Ngân, Trưong Hoành và hon hai trâm người 
chết ở dưới hố. 

Mâ Siêu bàn với Hàn Toại ràng : 

' Nếu để lôi thôi lâu ngày, Tào Tháo lập xong dinh trại ẳ 
Hà Bấc, thì khó lòng đánh được nữa. Chi bàng đêm nay dẫn 
quân đến cướp trại. 

Toại nói : 

, ■ Nên chia <l uân làm hai cánh, cánh đi trước, cánh di sau 
để cứu ứng lẫn nhau. 

Siêu tự mình làm tiền đội, sai Bàng Đức, Mã Đại làm hậu 
ứng, đêm hôm ây cất quân đi. 

Tào Tháo thu quân về đóng ỏr mé bác sông Vị, gọi các tướng 
lại bảo ràng : 

- Giặc thấy ta chưa lập xong doanh trại, tất đến đánh cướp. 
Ta nên phục quân bốn mật, bỏ trống & giữa, đợi khi nào giậc 

kéo vào, ta nổi hiệu pháo lên, bốn mật đổ ra mà đánh chác 
ỉà bát được. 

Các tướng vâng lệnh, bố trí đâu vào đấy cả. 

Đêm hôm ấy, Mã Siêu sai Thành Nghi dẫn ba mưoi ky binh 
đi trước dò thám, Thành Nghi thấy không có quân mã ngân 
cản, liền xông thảng vào giữa trại. Quân Tào thấy quân Tây 
Lương đến, nổi hiệu pháo lên, quân phục bốn mặt đổ ra, nhưng 
chỉ vây được ba mưoi tên lính ky. Thành Nghi bị Hạ Hẩu Đon 
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ũ' u ả s f u sau ’ cùng với Bàng Đức ’ Mả chia 

quân làm hai đưòng rầm rộ kéo đến. 

Đó là : 



Dẫu có phục binh rình giặc trước 
Cự sao tướng khóe kéo ủa vào ? 

Chưa biết được thua thế nào, xem hổi sau 8ẽ rỏ. 
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HỒI THỨ NẢM MƯƠI CHÍN 



Hứa Chủ cỏi trần đánh Mã Siêu 
Tào Tháo xóa thư lừa Hàn Toại 

Đém hôm ấy, hai bên đánh nhau mãi đến sáng mới thu quân. 
Mã Siêu đóng quân ả Vị Khẩu, thưòng thưòng chia quân đến 
đánh trại Tào Tháo. Tháo sai ghép cả thuyền bè ơ trong VỊ 
Hà thành ba lớp cầu nổi nối liền vói bờ nam. Lại sai Tào Nhân 
lập một trại 6 cạnh sông, bố trí hàng rào xe tai lưong chung 
quanh. Mâ Siêu được tin, truyền cho quân sĩ mỗi người mang 
một bó co và đo dan hồa, cùng vói Hàn Toại kéo quân đến 
trước trại xếp cỏ thành đống rói châm lửa đốt cháy đùng đùng. 
Quân Tào địch không nổi phải bỏ trại chạy. Xe cộ, cẩu nổi, 
đều bị cháy sạch cả. Quân Tây Lưong được to, chẹn ngang Vị 
Hà. 

Tào Tháo lập trại không được, trong bụng lo buổn, Tuân Du 
hiến kế ràng : 

- Nen lây đât cốt VỊ Hà đấp một tòa thành thì mới giữ vững 
được ! 

Tháo sai ngay ba vạn quân gánh đất đáp thành. Mã Siêu 
‘lại cho Bàng Đức, Mã Đại, mỗi người dẫn nam trăm quân mã 
đến quấy rối. Đất cát không chác, quân Tào đáp xong lại đổ. 
Tháo không biết tính thế nào. 

Bấy giờ vào cuối mùa thu, khí tròi lạnh ngát, mây đỏ dày 
đặc, suốt mấy ngày chưa thấy quang đãng. Tháo đưong ngồi 
buỗn trong trại bỗng có tin báo một ông cụ già xin vào ra mát 
để hiến kê' ! 

Tháo sai mòi vào, thấy ngưỉri ấy hình thông cốt bạc, dáng 
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điêu gầy gò. Hỏi ra thì là người 0 Kinh Triệu, ẩn náu 6 núi 
Chung Nam, tên là Lâu Tử Bá, đạo hiệu là Mộng Mai cư sì. 
Tháo tiếp đãi tứ tế. Tứ Bá nói ràng : 

- Thừa tướng muốn qua Vị Hà lập trại đã lâu, sao không 
nhãn dịp này đáp thành ngay di ? 

Tháo nói : 

- Đât đây toàn cát, đáp mãi không xong, ẩn 8Ĩ có kế gì hay 
chí bao giúp cho. 

Tu Bá nói : 

- Thùa tướng đùng binh như thần, há lại không biết thiên 
Ván ì Mấy hôm nay mây mù dày đặc, hề động có gió bấc là 

IU .Í C đ f ng . lại . thanh băng - Thừa tướ "g nên đọ, lúc có gió sai 
quân Sĩ gánh đất múc nước, trộn vào, chỉ một đêm là đáp xong 
(Iu ọc thành. 6 



Iháo mừng lấm, hậu thương cho Tư Bá. Tử Bá không chiu 
nhận, di ngay. 

Đèm hôm ấy, quả nhiên có gió bấc thổi. Tháo sai hết thảy 

quân sĩ ra gánh đất, khiêng nước, khâu những túi đựng nước 

Urới và0 ’ đá P đến đâu dòn ể đến đấy. Vừa sáng thành da dấp 
xong. r 

Quân do thám báo tin cho Mã Siêu, Siêu dẫn quân lai xem 
giật nãy mình, ngờ có thần giúp đỡ. Hôm sau, triệu cả quân 

ư6n ị tiên lên - Thao cỡi ngựa ra cửa trại, chỉ có một 
mình Hứa Chử theo sau. Tháo gio roi gọi lớn : 

- Tào Mạnh Đức một mình đến đây, mời Mã Siêu ra nói 
chuyện. 

Siêu cuởi ngựa vác giáo xông ra. Tháo nói • 

' Ngirá tuỏng ta không lập nổi đưọc dinh trại, nay có một 

đêm trời đã đáp giúp cho ta xong rổi, sao ngưm không hàng 
di cho sớm sủa ? & 



Mả Siêu giòn lám muón xốc tói bát sông íấy Tào Tháo bống 

‘ h f y lưn ẹ Tà ° Thá » **t tướng trm mát tròn xoe. tay 

làm lãm thanh đại đao, kìm ngựa đung nhìn. 
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•' Siêu đoán là Hứa Chủ, trỏ roi hỏi rằng : 

* Ta nghe trong đám này > có một HỔ hâu, b đâu ? 

Hứa Chủ vác đao thét lăn • 

■ Ta là Hứa Chử ở Tiêu Quận đây ! 

dám í , t « Ch ' ỉ nỉy h ì° qu f ng ' ° ai phon ê lím liệt. Siêu không 
dám xang sang nữa, phỉĩ quay iu, trì, VỂ 

Tháo cang dem Hha Chủ ỵ« trại. Quên dai bén thíy vây. 
ai cũng ngạc nhiên, y ạy ’ 

Tháo bảo với các tướng rằng • 

- Giậc cũng biết Trọng Khang là Hổ hầu ! 

Từ đó, ai củng gọi Hứa Chử là Hổ hẩu 
Hứa Chủ nói : 

-Ngày mai tôi quyết bát scíng Mã Siêu. 

Tháo nói : 

- Mã Siêu khỏe mạnh dị thưỉmg, không nên khinh địch I 
Unứ nói : 

- Tòi tình nguyện đánh nhau vói nó, chết thì thôi ! 

chitn thư ' n6i 

Siêu xem thư, nổi giận nói : 

* Sao dám khinh nhau thế ? 

Bèn phê vào thư là ngày mai thề giĩt chít con "hỉ dại". 

• 8 “ u *• Wn ké0 ™ dàn trận. Siêu aai Bàng Đức làm 

tónh a Mả Dại làm cành hĩu, Hàn Toại àp ^ dXX 

4U Jg C j^ ° shlm n6ựa tnr6c cứa tr * n ' sai to ràng : 

Ho dại ! Ra đây mau ! 

dl T dlrÓÍ «*• soinh lại bảo các tudng ràng : 

- Mã Siêu không kém gì Lã Bố khi xưa ! 

raX a %"Ĩ, C !r í? H ' t “ Chi ã ®dã dao tí ngụa chạy 

St“«m hl b \*- 9nB ỉ ại dánh - H ” M ” Xu Ì2 

mộ \ trá “ hiệp ; chưa P hán tháng bại, mà ngưa đả ldệt sức Hai 
ngubi dều phai M * tha, z :: £ w 7a 5» 
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hon trăm hiệp nữa, vẫn chưa ngã ngủ ra sao. Chử nổi xung 
lên, chạy ngay về, cỏi cẳ áo giáp và mũ, mình trần trùng trục, 
vác giáo tế ngựa ra quyết chiến. Hai bên quân sĩ rất sọ hãi. 
Đánh được ba mưoi hiệp, Chử ráng sức gio đao bổ xuống đẩu 
Mã Siêu. Siêu tránh ngay được, đâm luôn một giáo vào giữa 
rốn Chử. Chử vội vàng quảng đao, túm luôn ngọn giáo. 

Hai người ngồi trên ngựa giàng nhau ; Chử khỏe quá, bẻ 
ngọn giáo đánh rác một cái, gẫy ngay làm đôi. Mỗi người cầm 
nưa cán giáo gẫy, giọt nhau lộn bậy. Tháo sợ Chư núng thế, 
sai Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng ra đánh giúp. Bên này hai cánh 
quân thiết ky của Bàng Đức, Mã Đại thày vậy củng xô cả vào 
đánh tói tâp. Quân Tháo rối loạn. Cánh tay Hứa Chử bị hai 
mũi tên. Các tướng hoảng sợ rút về trại, Siêu đuổi riết đến 
bớ sông- Quân Tháo thiệt hại quá nửa. Tháo sai đóng chật cửa 




Hứa Chữ cai trần đánh Mã Siêu 
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lại, không ra nữa. 

Mã Siêu vê đến VỊ Khẩu, nói với Hàn Toại ràng : 

- Tôi chưa thấy ai đánh nhau dữ dội như Hứa Chử quả 
thực là "hổ dại". 

Lại nói, Tào Tháo liệu không dùng sức đánh Mã Siêu được 
thấy phái dùng mẹo mói xong. Bèn sai Từ Hoảng, Chu Linh 
sang mé tây Vị Hà lập trại để. đánh kẹp lại. Một hôm, Tháo 
đứng trên mặt thành trông thấy Mã Siêu dẫn vai trám quân 
ky đến thảng dưới thành, đi lại như bay. Nhìn một lúc lâu 
Tháo quảng mũ xuống đất, than rảng : 

* Thằng ranh này còn sống thì ta chưa biết chết chôn vào 
đâu đây ! 

. Hạ Hẩu Uyên nghe Tháo nói thế, trong bụng câm giận kêu 
lên ràng : 

Toi thà ràng chet ơ chỗ này, thê quyết giết giặc Mã 1 

Nói đoạn, dẫn hon một nghìn quân bản bộ, mở tung cửa thành 
kéo đi. Tháo ngân lại củng không được, sợ xảy ra rủi ro vội 
vàng cùng lên ngựa kéo ra tiếp ứng. 

Mã Siêu thấy quân Tào đến, liên đổi tiển quân làm hậu quân 
hậu quân làm tiền quân, xếp hàng chữ nhất. Hạ Hầu Uyên 
đến, Mã SỊêu đón đánh. Siêu đang đánh, liếc mát trông thấy 
Tào Tháo liên bo ngay Uyên, xông tói bát Tào Tháo. Tháo thất 
kinh, quay ngựa chạy. Quân Tào rối loạn toi bìri. 

_ Đang mải đuổi đánh, sực có tin báo Tháo có một đạo quân 
đã sang quá mé tây Vị Hà, hạ trại xong rồi. Siêu giật mìn h 
không dám đuổi nửa, lập tức thu quân về trai, bàn với Hàn 
Toại ràng ; 

* Q uân Tà0 thừa cơ lẻn sang mé tây Vị Hà, quân ta trước 
sau cùng bị đánh cả, thì làm thế nào ? 

Bộ tướng của Hàn Toại là Lý Kham nói ràng : 

- Chi bàng hãy cát đất xin hòa, đôi bên tạm thu quân đợi 
sang xuân ấm áp, bếy giờ sẽ lại liệu. 

Hàn Toại nói : 
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■ Lý Kham nói phải lắm, nên nghe. 

Mã Siêu còn dùng dàng chưa quyết, Dương Thu, Hầu Tuyển 
cũng khuyên thêm. Bởi thế Hàn Toại sai ngay Dương Thu mang 
thư sang trại Tào Tháo, xin cắt đất cầu hòa. 

Tháo nói : 

- Ngươi hãy về trại, ngày mai ta sẻ trả lòi. 

Dương Thu từ biệt ra về.' 

Giả Hủ vào ra mát Tào Tháo, nói rằng : 

- Chú ý thừa tướng thế nào ? 

Tháo hỏi lại : 

- Ngươi nghĩ thế nào ? 

Hủ thưa ; 

* Phép binh tha hổ lừa doi, nên giả vờ cho hòa, rồi dùng 
kê phản gián, khiến cho Hàn, Mã nghi ngò lẫn nhau, chỉ một 
trận là phá được. 

Tháo vỗ tay, reo lên : 

- Những người cao kiền trong thiên hạ có nhiều điều họp 
ý nhau thật ! Mưu của Văn Hòa cũng đúng như ý ta. 

Rồi sai ngưdi đưa thư cho Mã Siêu, nói : 

* Đợi te dần dần rút quân về, và trả lại cho ngươi mảnh 
đất phía tây Hoàng Hà. 

Một mặt sai bấc cầu nối, làm ra vẻ chuẩn bị rút quỗn thật. 

Mã Siêu được thư, bàn với Hàn Toại ràng : 

* Tào Tháo tuy bàng lòng giảng hòa, nhưng hán nham hiểm 
lám, nếu không đề phòng, e có điếu lừa dối gì chàng ? Vậy 
tei v <h chú, nên thay phiên nhau : ngày hôm nay, tôi địch với 
Tào Tháo, thì chú địch với Từ Hoảng ; ngày mai tôi địch vối 
Tư Hoang, thi chu địch vói Tào Tháo, chia nhau phòng bị kẻo 
lại mác lừa. 

Hàn Toại theo đúng kế ây. 

Có ngưòi báo cho Tào Tháo biết. Tháo bảo vói Giả Hủ ràng : 

- Mẹo ta chác xong ! 

310 




Liền hỏi tả hữu xem ngày mai quân địch cử ai giũ về mặt 
mình ? Tả hữu bẩm Hàn Toại. 

Hôm sau, Tháo dẫn các tướng ra trại, tướng tá vây quanh 
Tháo một mình oai vệ đi giữa. Quân Hàn Toại nhieu ngươi 
không biết mật Tào Tháo, tranh nhau dòm xem. Tháo gọi to 
bảo ràng : 

* Q uân chúng bay muốn xem mặt Tào công à ? Ta cũng là 
người, không phải bốn mát hai miêng gì, chỉ có nhiều mưu meo 
thôi. 

Quân sĩ nghe thấy cùng sọ hãi. Tháo sai người sang nói vói 
Hàn Toại ràng : 

- Thừa tướng muốn mòi Hàn tướng quốn ra nói chuyện. 

Hàn Toại ra trận, thấy Tào Tháo không mậc áo giáp và cầm 
đổ khí giới gì cả, cũng cởi áo giáp và mặc đồ nhẹ. Hai người 
Cầm cương ngựa đứng đối diện nói chuyện. 

Tháo nói : 

; Tôi khi xư a cùng vói tiên quân đỗ một khoa hiếu liêm. 
Tôi coi tiên quân như hàng chú tôi. Tôi VỚI tướng quân cùng 
làm quan triều đình, đến nay cũng đã lâu lắm rổi, không biết 
tưóng quân nãm nay bao nhiêu tuổi nhỉ ? 

Hàn Toại đáp : 

. - Tôi nám nay đă bốn mươi tuổi, 

Tháo nói : 

Khi xưa ta 0 kinh đô đều thanh xuân trai trẻ cả • ngày 
tháng thấm thoát thế mà nay tuổi đã trung tuần rổi, ước gi 
thiên hạ được thái bình, để được vui vẻ với nhau thì hay lấm ! 

Tháo chỉ nói tỉ mỉ việc ngày xưa, không hề đả động đến 
việc đánh nhau chút nào. Nói xong lại cưìri ẩm lên. Hai người 
trò chuyện một lúc lâu mới từ biệt nhau, quay ngựa ai về trại 
ấy. 

Có người báo với Mâ Siêu. Siêu vội vàng lại hỏi Hàn Toại 
ràng : 
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- Hôm nay Tào Tháo nói chuyện gì vói chú thế ? 

Toại đáp : 

- Chỉ nổi chuyện cũ ỏr kinh đô thôi. 

Siêu hối : 

- Làm sao không nói gì đến việc quân ? 

Toại đáp : 

- Tào Tháo không nói, chả lê' ta nói một minh ? 

Siêu trong bụng nghi ngờ lấm, nín lặng ra về. 

Tào Tháo về đến trại bảo với Giả Hủ ràng : 

- Ngươi có biết ý ta hôm nay nói chuyện ỏ trưởc trận không ? 

Hú thưa ràng : 

- Ý ấy tuy ràng khôn, nhưng cũng chưa ly gián được hai 
người. Tôi có một mẹo này, khiến Hàn, Mã phải giết lẫn nhau. 

Tháo hỏi mẹo gì, Hủ thưa ràng : 

- Mã Siêu là một đứa dủng phu, biết đâu được việc cơ mật. 
Thừa tưống nên viết một phong thư theo lối đá thảo đưa cho 
Hàn Toại, chỗ nào quan trọng thì xóa bỏ đi, nhưng cố ý để 
lộ cho Mả Siêu biết. Thế nào, Siêu chảng đòi xem thư, thấy 
nhửng chỗ khẩn yếu xóa bố lèm nhèm, tất nhiên nghi là Hàn 
Toại có tư tình với thừa tưởng, nên sửa đổi đi ; thế mới ản 
khớp với cuộc nói chuyện bửa trước. Đã nghi thì tất phải sinh 
loạn ; ta lại bí mật liên kết vói các tưởng bộ hạ của Hàn Toại, 
khiến hai bên ly gián lẵn nhau, chác chấn phá được Siêu. 

' Tháo khen ràng : 

- Kế của ngưoi hay lấm ! 

Lập tức viết thư, sai một toán tùy tùng đưa sang, rổi trồ 
vẽ. 

Quả nhiên có người báo với Mã Siêu. Siêu càng nghi lám, 
đến ngay trại Hàn Toại đòi thư xem. Hàn Toại lấy thư đưa 
cho Siêu. Siêu thấy trong thư chỗ thì dập chỗ thì xóa bèn hổi 
Toại ràng : 

- Trong thư làm sao xóa bỏ lèm nhèm thế này ? 
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Toại nói : 

■ ^ Nguyên thư đưa w vẫn thế, không biết tại Bao ? 

Siêu nói : 

là d,? S J t Í lưĩ: dưa bin ’ lháp ch ° *ú, đây chác 

à chú sợ tôi biết rành mạch cho nên xóa bo đi thô” 

Hàn Toại nóí : 

‘ HoậC giá Tào Tháo đưa nhầm bản nháp chàng ! 

’ ? hư lại càng kỉlông £hể tin đ >rợc ! Tào Tháo là người 

í ‘ÍT đâu có lẩn J lan làm vậy ? Tôi vói chú chung sứfíằ! 
ể đánh giâc, sao bỗng dưng chu lại thay lòng the ? ạ 
Toại nói : 

Tào ỉ?l cháu , kh r gtin 1Òng chú ’. thì để ngày mai - chứ gọi 
Tào Tháo ra nói chuyện, cháu bất thình lình nhảy rá đâm cho 

nớ một ngọn giáo, là êm chuyện. 

Siéu nói r 

Nếu được như thế, chú mới là thực bụng. 

kẹn hò xong. Hôm sau Hàn Toại dẫn Hầu Tuyển 

ỵ H r g ’ "ĩ N f ạn > Dương Thu cả nTm tXg 

ra trậmMã Siêu đứng núp trong cửa cờ. Hà7Toại sai người 
đến trước trại Tào Tháo gọi to lên ràng : 

- Hàn tướng quân xin mời thừa tướng ra nói chuyện 

To a ? á Ẵ SaÌ ĩì° f ng dẫn ft quân ky ra trước trận gảp Hàn 
Toại. Còn cách vài bước Hổng ngồi trên ngựa nghiêng mình 

- Đêm qua thừa tướng tôi có nhò thưa vói tưóng quân những 

câu gì, xin tướng quân chớ để lỡ việc ! g 

Nói xong, quay ngựa trỏ về. 

Siêu nghẹ Tào Híng nói nhu thế, lập túc nổi giận dùng đùng 

X i zz:ỉ a H4 " ™ z £ 2 CE 

Toại nói : 

- Cháu chớ nghi ngò, chú thực không có bụng dạ gì đâu ! 
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Mã Siêu bấy giờ sao chịu tin nữa, cám tức trỏ vẻ. 

Hàn Toại cùng với nám tướng bàn bạc ràng : 

- Việc này làm thế nào cho tổ được lòng mình ? 

Dưong Thu nói : 

; Mã Siêu cậy kh ỏe. thường tỏ vẻ khinh rẻ chúa công nếu 
thảng đưọc Tào Tháo, sao y chịu nhường nhịn. Cứ nh ư ý tôi 
không gì bàng hàng quách ngay Tào Tháo, sau này không đen 
nỗi mất chức phong hẩu. ' 

Toại nói : 

- Ta kết anh em với Mã Đàng, nay sao nô bò tình nghĩa 
cũ ? 

Dưong Thu nói : 

- Việc đến thế này, không còn cách nào khác. 

Toại nói : 

- Vậy thì ai đi báo tin cho ta được ? 

Dương Thu xin đi. Toại viết mật thư, sai ngay Dương Thu 
đến trại Tào Tháo xin hàng. Tào Tháo mừng lám, hứa phong 
cho Hàn Toại làm Tây Lưong hầu, Dương Thu làm Tây Lưong 
thái thú, các tướng khát cũng đều được phong quan chức cả 
Dại hẹn với nhau đốt lửa lên làm hiệu, họp sưc lại đánh Mã 
Siêu. 

Dưong Thu tù vê, thuật chuyện lại với Hàn Toại. Toại mừng 
lám, sai quân sĩ chất củi khô ở sau trại, để đốt lửa làm hiệu 
Nam tướng cùng đeo gươm đứng hầu. Hàn Toại định mở tiệc 
mòi Mã Siêu đến dự rổi giết ngay tại chỗ, nhưng còn phân 
vân chưa quyết. Không ngờ Mã Siêu đã biết hết cả, Uền dẫn 
vài tay thủ hạ, đeo gươm đi trước, sai Bàng Đức, Ma Đại làm 
hậu ứng. Siêu lẻn vào trong trưóng Hàn Toại, nghe thấy nâm 
tưóng đang thì thầm với Hàn Toại, lại nghe tiếng Dưong Thu 
nói ràng : "Việc này không nên để lâu, nên làm ngay đi !". 
Siêu giận lám, tuốt gưom xốc thẳng tối, quát lẻn ràng • 

- Bọn giậc kia ! Sao dám bàn nhau để hại ta ? 
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Ai nây đễu giật mình. Siêu vung giroro chém vào giữa một 
Hàn Toại. Toại vội gio tay ra đỡ, cánh tay liễn bị chém gẫy 
đôi. Nâm tướng khoa đao xúm đến, Siêu bước ra ngoài trướng 
nâm tướng vây quanh đánh Siêu túi bụi. Siêu một mình vung 
gươm ra địch, ánh kiem lấp loáng đến đâu, máu tưoi bay tóe 
đến đấy, chém đổ Mã Ngoạn, đâm chết Lương Hưng. Còn ba 
tướng bỏ chạy tháo thân cả. Siêu lại trở vào giết Hàn Toại nhưng 
Toại đã được tả hữu mang đi rồi. 

Bỗng nhiên sau trại lửa cháy đùng đùng, quân các trại kéo 
ùa cả ra. Siêu vội vàng lên ngựa, Bàng Đức, Mã Đại cũng vừa 
đen noi, hợp nhau đắnh giết. Khi Mã Siêu dẫn được quân ra 
thì quân Tào đã bốn mặt kéo lại : mé trườc Hứa Chử, mé sau 
Từ Hoảng, tả có Hạ Hầu Uyên, hữu có Tào Hông. Quân Tây 
Lưong còn đánh lẫn nhau, Siêu không thấy Bàng Đức, Mã Đại 
đâu liền dẫn hơn trâm quân mã, đứng chẹn ồ trên cầu sông 
Vị. Bấy giờ dã tang tảng sáng, chỉ thấy Lý Kham dẫn một toán 
quân đi qua dưới cầu. Siêu vác giáo tế ngựa đuổi theo, Lý Kham 
kéo lệch xệch ngọn giáo mà chạy. Sau lưng Mã Siêu, lại có 
Vu Cấm đuổi theo. Cấm giương cung bấn Mã Siêu, Siêu nghe 
sau lưng có tiếng cung, né mình tránh khỏi, mũi tên tin ngay 
vào Lý Kham ỏ mé trước ngã lộn xuống ngựa. Siêu quay lại 
đánh Vu Cấm, Cấm tế ngựa chạy mất. Siêu lại trỏ vể dóng 
trên cầu. Quân Tào bốn mặt kéo dến như kiến, quân hộ vệ 
đĩ đầu, cung tên cứ chầu cả vào bán tíu tít. Siêu cầm giáo gạt 
lia ha, tên rơi tua tủa xuông đất. Siêu kéo quân ky mã xông 
vào đánh giết, nhung quân Tào vây bọc dày lám, không sao 
ra được. Đứng trên cầu Siêu reo to một tiếng, rồi đánh bùa 
vào mé bác VỊ Hà, quân đi theo đểu bị chặn cả lsịi, chỉ còn 
độc một mình Mã Siêu, xông xáo trong trận ; Siêu (lại bị một 
mủi tên tin vào ngựa gục xuống, Mã Siêu ngâ lân ra. Quân 
Tào xúm đến, chực bát. Đang khi nguy cấp, bỗng có một toán 
quân kéo thốc vào, đó là Bàng Đức và Mâ Đại. Hai người cứu 
được Mà Siêu, rổi lấy một con ngựa của quân sĩ đua Siêu cưỡi 
cùng xông vào đánh giết, mơ một đưỉmg máu chạy cả về phía 
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tây bác. 

Tào Tháo thấy Mã Siêu chạy được, truyền lệnh cho các tướng 
rang ; 

- Không kế đêm ngày, phải đuổi cho kịp Mã Siêu Ai lấy 
được đầu thì thưởng nghìn nén vàng, phong hầu vạn hộ • ai 
bát sống được, thì phong làm đại tướng quân. 

Các tưóng được lệnh, tranh nhau lập công, đuổi theo kỳ cùng 
mà bầt Siêu. Mã Siêu không còn tương gì đến người ngựa mỏi 
mệt, cứ cám đầu cám cổ chạy. Quân ky dần dan tan võ, tên 
nào chạy không kịp thì đều bị bát cả. Chỉ còn Bàng Đức Mã 

Đại và hơn ba chục ky mã, chạy thoát được về Lâm Thao, quận 
Lũng Tây. 

Tào Tháo đốc quân đuổi mãi đến An Định, thấy Mã Siêu 
chạy quá xa rồi mới thu quân về Trưòng An Các tướng hội 
họp đầy đủ. Hàn Toại đã mất cánh tay trái, thành người tàn 
phế. Tháo cho ở Tnròng An và phong làm Tây Lương hầu. Dương 
Thu, Hẩu Tuyển, cũng được phong chức liệt hầu, trấn giữ cưa 
VỊ Hà. Rồi Tháo hạ lệnh rút quân vể Hứa Đô. 

Có quan tham quân ở Luong Châu là Dương Phụ tự Nghĩa 
Sơn lại Trương An ra mát Tào Tháo, nói ràng : 

- Mã Siêu có sức khỏe như Lã Bố khi xưa, lại dưọc người 

Khương mến phục lám. Thừa tướng nếu không nhân dịp này 

mà trừ ngay đi, sau này lực lượng y to lớn len rổi, thi các 
quận ở Lũng Tây sẽ không còn thuộc quyển thừa tướng nưa 
Xin thừa tướng đừng dẫn quân về vội 

Tháo nói : 

■J a ,? ng , muốn lưu quân lại đánh, nhưng trong nước còn 
nhiều việc phương nam vẫn chưa định xong, không thể ò lâu 
được. Ngưoi 0 đây trông nom giúp ta. 

Phụ vâng lời, tiến cử cả Vi Khang làm thứ sử Lương Châu 
để phòng Mã Siêu... 

, Lúc SỐ P hành, Phụ bẩm với Tháo ràng : 

• Xin thừa tuớn s hã y để nhiều quân ò lại Trưỉmg An, phòng 




khĩ cứu ứng cho. 

Tháo nói : 

- Ta đã dự liệu đâu đấy cả rổi, ngưoi không phái lo nữa 
Phụ từ biệt đi ra. 

Các tướng hỏi Tào Tháo : 

Vi đâu fí m4i *» 4 «*»« <*»». duimg mé bếc 

J', “ n'“ B ' thừa tu <mg không tư mật dông Hoàng Hà 

s . ại ' íla cự 4 Đổng mu. dây d“ 

ngày tháng, sau mới qua bờ lập trại ? 

Tháo nói : 

, ■ Khi ^ mớl đến Đổn ể Quan, nếu ta vừa đến mà đánh 
ngay mặt đông Hoàng Hà, giậc tất chia quângiữ cácTửa bên 

ÍT tây ^ à " g “7“^ -ng dugc nTa. Cho nên t' 

r n I ê “ ““*? 4 Đ4ng thiến giặc củng ph" i giữ 

Chu Lmh r,r llT* ■ ây «»tngHà ; nTTử Hoàng 
V^nu Linn mới sang đươc San ÍỈẤ fo ~ & 

^ UUƯC - ữau cto, ta dán quân sang mát h Ác 

L Tà tr t m ;. k “ ín ^ 4c •* “ X ftôm kín cong 

* 4ng bl '.. Ta ! ei khé ® dtmg Mẹo phan gián, bôi dưtag 

kip bm*TÌ”"Tf,b- 1 ỉn ợc nhu ' vậy ' ® 6 ** 14 ■*“ khtog 

kỊP bung tai là thí ! Phép binh biến hóa, không cú một dutag 
Các tướng lại hỏi ràng : 

mi ;J h T a ‘“í" 8 m8i l in đw «” Ms Siêu thêm quân thì lai 
mung, là ý lam sao ? 

Tháo nói : 

. ;„ Quan 3z ng , cốch . ” ứa Đa » lám > ” ế “ gi«c cứ giữ vừng 
T "LT “ ém yếu thi dá "h «n hai mâm cũng không !Z xong 

T nguôi một bụng, lại càng dê làm kí cMa rẽ, chi m ộ t trân 
]à P há xon Ể cả, cho nên ta mừng. 

Các tướng cùng lạy mà nói ràng : 

- Thừa tướng mưu mẹo như thần, không ai theo kịp được ! 
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Tháo cười nói ràng : 

- Đó cũng là nhò tài vãn võ các ngươi đấy ! 

Liễn trong thướng các tướng sĩ, lưu Hạ Hầu Uyên giữ thành 
Trường An ; bao nhiêu hàng binh đểu ghép vào các đội ngủ 

ca. 

Hạ Hấu Uyên tiến cứ một ngưòi ở Cao Lảng, quận Bàng 
Dực, tên là Trương Ký, tự Đức Dung xin cho làm quan doãn 
ò Kinh Triệu, để cùng với Uyên giữ Trưòng An. Tháo rút quân 
về Hứa Đô. 

Vua Hiến Đế bày loan giá, ra tận ngoài thành tiếp 
dón ; rồi ban chiếu phong cho Tháo dược quyền khi vào chấu 
vua không phải xung tên ; ố trong triều không phải bước rảo ; 
đeo gươm lên cả trên điện, củng như Tiên Hà, tướng nhà Hán 
thuơ xưa. Tự bấy giò uy danh Tào Tháo lừng lẫy cả trong ngoài. 

Tin ấy truyển đến Hán Trung, kinh động cả quan thái thú 
ơ đó là Trương Lỗ. 

Trương Lỗ nguyên là người ở đất Phong nước Bái. Tổ Trương 
Lỗ là Trương Lãng, ẩn à núi Hộc Minh xứ Tây Xuyên, đặt ra 
sách đạo đế dạy dỗ người ta, ai cũng kính nể. Sau khi Lãng 
chết, con là Trương Hành nối giữ nghiệp ấy. Nhân dân ai đến 
học đạo đều phải giúp nám đấu thóc ; bây giờ gọi là "giặc gạo". 
Trương Hành mất, Trương Lỗ thay thế, tự xưng là "Sư quân". 
Học trò thì gọi là 'quỷ tốt", người cầm đầu các nhóm học trò 
thì gọi là "tế tửu”, ai thống lĩnh nhiều ngưỉri hon, gọi là "trị 

đầu đại tế tửu", cốt giữ điều thật thà làm gốc, không được dôi 

trá. Ai bị đau ốm gì, phải lập một cái đàn để cúng vái ; người 
ốm phải ở riêng một nhà tĩnh mịch, tự xét lại lầm lỗi của minh 
và thú thực cả ra, rổi mói cúng vái cho. Người coi việc cúng 
vái gọi là "gian lệnh tế tửu". Phép cúng thì viết tên họ ngưòi 
ốm, kể tình thú tội, sao ra ba bản vản gọi là "tam quan thủ 
thư". Một bẳn đật lên trẽn đỉnh núi để tâu với tròi ; một bản 
chôn xuông đât đe tâu vối đất ; một bản bỏ xuống nước để 

tầu vói thủy quan. Khi khỏi bệnh, phải tạ lại nám dấu thóc. 
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Lại làm ra một cái nhà gọi là "nghĩa xá”, trong nhà chứa đủ 
cơm gạo, củi lửa, đổ ãn ; ai qua lại đó cư vào lấy mà 
ân ; ai ần nhiều quá sẽ bị tròi giết. 

Trong địa hạt ấy 5 ai phạm tội được khoan hổng ba lần * nếu 
không chừa thì mới trị tội. ỏ xứ ấy không có quan cai tri’ mọi 
việc đêu do Tế tuu coi giữ. 

Truông Lỗ cứ như thế hùng cứ ỏ xứ Hán Trung đã ba mưoi 
nam tròi. Triều đình cho noi này xa xôi, không thể đánh dẹp 
được nên phải phong cho Trương Lỗ làm Trấn nam trung lang 
thõng, lĩnh chức thái thú ở Hán Nmh, chỉ phải hàng năm tiến 
công mà thôi. 

Khi ấy, Trương Lỗ nghe tin Tào Tháo phá được quân Tây 
Lương, uy danh lừng lẫy, bèn hội các quan lại bàn ràng : 

' Mà Đần s 6 Tâ y Lươn e bị giết, con là Mã Siêu lại mới thua • 
Tào Tháo tất đến xâm phạm đất Hán Trung của ta. Ta muốn 
tụ xưng là Hán Ninh Vương, mang quân ra cự nhau vói Tào 
Tháo, các quan nghĩ sao ? 

Diêm Phố thưa ràng : 

- Dân Hán Xuyên ta hon mưỉri vạn hộ, của giàu, lưong nhiều 
bôn mạt thì hiểm tro. Nay Mã Siêu mới thua, quân Tây Lương 
tù hang Tý Ngọ chạy vào ngụ ở Hán Trung, thêm vài van nửa 
Tôi thiết nghĩ Lưu Chương ở ích Châu hèn đớn lám, chi bàng 
ta hãy lây bốn mươi mốt châu ở Tây Xuyên trước làm cơ so 
rối sẽ xung vương cũng chưa muộn. 

Trương Lỗ mừng lám, liền cùng với em là Trương Vệ bàn 
việc cất quân. Quân do thám vội báo tin dó vào Hán Trung* 

Lại nói Lưu Chương ở ích Châu, tự là Quý Ngọc tức là con 
Lưu Yên, dòng dõi vua Hán Cung Vương. lõioảng nàm Nguyên 
Hòa đòi Cung Đế, Lưu Yên được phong sang ồ Cánh Láng. Ve 
sau, Yên làm dến chức quan mục ơ ích Châu. Đến nảm Hưng 
Bình thứ nhất, Yên bị bệnh mất. Quan thái sử châu ấy là bọn 
Triệu VỊ, tôn Lưu Chuông lên kế vào chức của cha. Khi trước 
Lưu Chương giết mất mẹ và em Trương Lỗ, bởi thế hai bên 
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vần thù hàn nhau. Chưong sai Bàng Hy làm thái thủ Ba Tây, 
đế chống cự Trương Lổ. 

Khi ãy, Bàng Hy dò biết Trương Lỗ định cất quân vào lấy 
Tây Xuyên liền phi báo vối Luu Chương, Chương vốn người nhu 
nhược, được tin trong bụng lo láng lám, vội họp các quan lại 
bàn bạc. Bồng một người ngang nhiên bước ra, nói : 

- Chúa công hày yên tâm, tôi tuy bất tài, xin uốn ba tấc 
lười, khiến cho Trưong Lỗ không dám nhìn đến Tây Xuyên nủa. 

Dó là : 

Đất Thục mưu thẩn ra hiến kế, 

Kinh Chãu hào kiệt mới ra tay . 

Chưa biết người dâng kế là ai, xem hổi sau mới rõ. 
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HỒI THỨ SÁU MƯƠI 

Trương Vĩnh Niên hỏi vặn Dương Tu 
Bàng Sĩ Nguyên bàn lấy Tây Thục 

Người hiến kê' đó là quan biệt giá Trương Tùng, tự là Vĩnh 
Niên, hình thù xấu xí, trán gổ, đầu nhọn, mủi tẹt, răng vẩu 
mình lùn không đẩy nâm thước, tiếng nói oang oang như chuông. 

hưu Chuông hỏi : 

* Biệt Giá có muu kế gì cao giải được nạn Trương Lỗ ? 

Tùng thua : 

- Tôi nghe Tào Tháo ở Hứa Đô đánh dẹp Trung Nguyên • 
Lã Bố và hai anh em họ Viên đều bị diệt. Vừa đây, Tháo lại 
phá được Mả Siêu, thiên hạ không ai địch nổi. Chúa công nên 
sám sửa đổ tiến cống, tôi xin dem sang Hứa Đô, bàn VƠI Tào 
Tháo cất quản đến đánh Hán Trung để phá Trương Lỗ. Như 
thế, Lỗ giữ nhà chửa xong, còn đâu dám nhìn đến Tây Xuyên 
nửa. 

Lưu Chương mừng rỡ, thu xếp vàng ngọc gấm vóc, sai ngay 
Trương Tùng đi sứ. Tùng bí mật mang theo một bức địa đổ 
Tây Thục cùng vài đầy tớ lên đường. Có người báo tin về Kinh 
Châu, Khống Minh liền sai người sang Hứa Đô dò la tin tức. 

Lại nói Trương Tùng tới Hứa Đô, vào nhà khách tạm nghỉ. 
Hàng ngày Tùng vèo tướng phủ chầu chực xin ra mát Tào Tháo, 
'lao Tháo từ khi đánh được Mã Siêu sinh ra kiêu ngạo tự đác 
ngày đêm yến tiệc, ít ra đến ngoài. Chính sự triều đình đểu 
do tướng phủ quyết định cả. Trương Tùng phải chò đợi tới ba 
hom, lại phai đut lot cho lính canh mới được dẫn vào ra mát 
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Tháo ngồi trên thềm. Tùng cúi lạy chào. Tháo hỏi ràng 

- Chủ ngươi mấy nám nay không nộp cống, là cớ làm sao ? 
Tùng đáp : 

đ / Vl đường sá xa xôi ’ giặc cướp ngãn trở, không thể sang 
Tháo máng rảng * 

- Ta đã quét sạch cả Trung Nguyên, còn trộm giậc nào nữa ? 
Tùng nói : 

- Mặt nam còn có Tôn Quyền, mặt bác còn có Trưong Lỗ 
mật tây còn có Lưu Bị ; mỗi người ít nhất cùng được mưòi 
vạn quân, sao đã gọi là thái bình được ? 

, T ^r Ôn f. thấ * Trư0ng Tùng xấu xí ’ có ý h(ỉi ghét, lại thấy 
nÓÌ lỗ mãng ’ liền vun ể tay áo đứng dậy, đi vào nhà sâu 
Tả hữu trách Trương Tùng ràng : 

■ "5* ***’ f a0 không biết giữ li phép, dám nói xúc phạm 
thê May thừa tướng thây ngươi o xa mới lại đây, không nỡ 
bát tội, ngươi nên trở về cho mau. 

Tùng cười, nói : 

* Trong nước Th v c ta, không có ai biết xiểm nịnh ! 

Bỗng một người ở dưới thềm quát lên ràng * 

M ‘„ ỉ ! gưmb f° nư ? c Thục không có người xiểm nịnh, thế 0 Trung 
Nguyên có kẻ xiểm nịnh à ? 

Tùng trông người ấy, mày nhỏ mất xinh, mật mũi sáng sủa 

> £ COn , qu f n thái úy Dưong tên là Dương Tu! 

ỉí ự * C J Ổ} ? ện , đang làm , quan cbủ b * ố phủ thừa tướng! 
Người ấy học rộng biện bác giỏi, thông minh hem ngư&i. Tùng 

b i ết có tầi , mổm mé P> niuốn hỏi Vặn cho tịt đi. Tu cũng 
cậy mình tài giỏi coi thiên hạ không ai ra gì. Bấy giờ thấy 
Trưong Tùng ản nói có vẻ châm chọc, Dưong Tu bèn mòi Trương 
Tùng ra ngoài phòng sách ngồi choi, rổi hỏi ràng - 

-Từ Thục đến đây xa xôi lám, ông đi thế có vất vả không ? 
Tùng dáp : 
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- Phụng mệnh của chủ, dẫu xông pha vào noi nước sôi lửa 
bòng cùng không dám từ. 

Tu hổi : 

• Phong thổ trong Thục thế nào ? 

Tùng đáp : 

T í, ục là u qU u ^l ớ phía tây ’ xưa gội là ích Châu. Sông có 
Câm Giang là hiểm ; núi có kiếm Các là cao ; chung quanh 

hai tràm tám thôi đưcmg ; ngang dọc hon ba vạn dặm đất Làng 
'! ạc . 1<L . n . ie f với n h a u, chợ búa không quãng nào váng, ruộng 

ế * ẽ đà " sá0 rộn ràn ể’ vui vẻ. Thổ sản sình ra, chứa cao 
tày núi, quả thực thiên hạ không đâu bàng 

Tu hỏi : 

■ Người d xứ đó thế nào ? 

Tùng đáp : 

' Niư (1) là 8(01 • v5 thl M Phục Ba là 

w ^ h n h n ” e ai h0n T ™ g c4 »h <2) i «m MI mẩy 

kè sánh Quân Bình ? (3) Còn nhíng tam cX 1 ™ 

ai ai củng giỏi giang cã, không aaỏ kể riết ! 

Tu hỏi : 

' Thủ , hạ của Lưu Q u ý Ngọc được mấy người như ông ? 
Tùng đáp : * 

- Những ngưỉri Vản võ toàn tài, trí dũng xuất chúng, cùng 

tòi \i kì khổn s khái ’ à có hàng trảm, chớ như 

?? V à . kẻ t _ ầm thường ’ có thể lấy xe mà chỏ, lấy đâu mà đong 
biết đâu mà tính cho xuể. y 0ng ’ 

Tu hỏi : 

Hiện nay ông đang làm chức gì ? 

Tùng đáp : 

(1 ) Tuông Như : tên Mã Tuông Nhu Nhà vân thòi Tây Hán. 

DĨalmí 1 Tr “” g c °’ ** 14 ^ có tiín, thòi 

(3 ) Quân Bình : Nghiêm Quân Binh, thầy bói thời Tây Hán. 



- Lạm sung vào chức biệt giá, còn 8Ợ không nổi việc. Dám 
hỏi ngài làm quan gì ở trong triều ? 

Tu đáp : 

* Tôi hiện nay đang làm chủ bạ phủ thừa tướng. 

Tùng nói : 

- Nghe ngài là. dòng dõi trâm anh, 3&0 không làm quan với 
triều đình, để giúp thiên tử, mà phải làm một kẻ nha lại 6 
phu thừa tướng làm vậy ? 

Tu nghe nói, thẹn đỏ mật, nhưng cũng gượng đáp ràng : 

- Tôi tuy làm một chức nhò, nhưng thừa tướng giao cho coi 
việc số sách tiển lưong, cũng là việc quan trọng. Vả lại được 
gần thừa tướng, sơm tối ngài còn dạy bảo cho nhiễu điểu có 
ích. Cho nên tôi vui lòng nhận. 

Tùng cười, nói : 

- Tôi nghe Tào thừa tướng, ván thì không hiểu đạo Khổng 
Mạnh ; võ thì không tường mẹo Tôn, Ngô ; chỉ cậy sức mạnh 
mà được lên cao, có tài gì mà dạy bảo được ngài ? 

Tu nói : 

- Õng ỏ ngoài cõi xa, biết đâu được tài thừa tướng ? Tôi 
thu đưa ông xem cái này thì biết. 

Liền gọi đầy tớ mở tủ lây một quyển sách đưa cho Trương 
Tùng xem. Tùng thấy quyển sách ấy ngoài đề bốn chữ : "Mạnh 
Đức tân thư", mơ ra xem hết một lượt ; cả thảy mưìri ba thiên 
toàn là phép cốt yếu vể việc đùng binh. 

' Tùng xem xong, hối : 

* Ồng bảo quyển sách này là của ai làm ra ? 

Tu dáp : 

* Đó là của thừa tướng tham khảo cổ kim phỏng theo mười 
ba thiên của Tôn Võ Tư mà làm ra. Ông khinh thừa tướng 
không có tài, thử hỏi quyển sách này đã đáng truyền cho đời 
sau chưa ? 

Tùng cưỉri ầm lên mà nói ràng : 
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• Sách này, trẻ con nước Thục tôi đứa nào cũng thuộc lòng 
cả, sao gọi là "tàn thư" ? Đó là người vô danh đời Chiến Quốc 
làm ra, thừa tướng đánh cáp làm của mình, chỉ lừa dối dược 
õng thôi ! 

Tu nói : 

- Sách này của thừa tương còn cất kín một chỗ, tuy làm 
xong nhưng chua truyền ra đến ngoài, sao dám bảo trẻ con 
nước ông cũng thuộc lòng ? 

Tùng nói : 

- Nếu òng không tin, tôi xin đọc cho ông nghe ! 

Tùng nói xong, đọc thuộc làu từ đầu đến cuối, không sai 
một chủ. Tu giật mình, nói : 

- Ong mới đưa mát nhìn qua đả nhớ được ca, thực là bậc 
ky tài trong thiên hạ. 

Người sau có thơ khen rằng : 

Hình dung thật cổ quái , 

Diện mạo lại thanh cao. 

Tài nói như nước chảy, 

Mắt liếc tựa ánh sao. 

Can đấm nhất Tây Thục. 

Vàn chương bậc anh hào. 

CỐ kim bao su sách 
Xem qua đã thuộc làu, 

Khi Tùng định ra vể, Tu nói : 

• ông hãy nghi tạm noi quán xá, để tôi tílm với thừa tướng, 
cho ông được vào chầu thiên tử. 

Tùng tạm ra ngoài. Tu vào nói với Tào Tháo ràng : 

- Vừa rổi, sao thùa tướng khinh rẻ Truông Tùng làm vậy ? 

Tháo nói : 

- Nói nâng không khiêm tốn, nên ta coi thường đó thôi ! 

Tu nói : 

• Thừa tướng còn dung nạp được Nễ Hành, há lại hẹp vói 
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Trương Tùng ? 

Tháo nói : 

«.'£ T? ,iy đW nay ’ tó khtaỄ ” 6 **♦ 

Tu nói : 

lá ** £ con ríl:“4 

Tháo nói : 

; ‘ à ngưòi đ “ ”» cởn E hop ị ta chang , 

Lập tức aai xé vụn quyển aách ty và dem đĩt đi. 
lu nói : 

Người ây nên cho vào chầu thiên t.ir /ti u 
uy nghi của thiên triều ' " cho y đ “« w« 

Tháo nói : 

đi ràng ta nav mai lâV ôi XT ’ ae tìan vẽ nói tru yền 

z , * ymai lấy Gian s Nam a»ff. thì lấy đến Xuyên. 

£ÍH *EHr SẸ 

ngưa hâng háỉ TYtntr V* Vásr / ^ nn ky phât phới, người 

^ Mộ ‘ 

dCng N « „?; c ch t à r* dá *- “ y »«*. - hùng 

Tùng đáp : 

th^rr^^ ân nghĩa trị người ’ chớ không 




Tháo tái mặt lại, nhìn Trương Tùng, Tùng chảng sợ hãi chút 
nào. Dương Tu luôn luôn đưa mất lưỉnn Trương Tùng. 

Tháo bảo Tùng ràng : 

- Ta coi đồ chuột chết trong thiên hạ như cỏ rác cả thói. 
Quân ta đến đâu, dẹp phải tan, đánh phải vỡ ; thuận với ta 
thì sống, trái với ta thì chết, ngươi có biết không ? 

Tùng nói : 

- Thừa tướng đưa quân đến đâu, đánh là tháng, lấy là dược, 
Tùng này đểu đã biết. Xưa dẹp Lã Bố ở Bộc Dưong, đánh Trương 
Tú ỏ Uyển Thành, trận Xích Bích gặp Chu Du, đường Hoa Dung 
gập Quan Vũ, cát râu quẩng áo ở Đổng Quan, cuớp thuyền tránh 
tên ỏr VỊ Thủy. Đó đều là thiên hạ vô địch cả ! 

Tháo nổi giận đùng đùng, nói : 

1 hãng hú nho kia ! Sao dám vạch những chỗ xâu của tao ? 

Liền quát võ sĩ lôi ra chém. Dương Tu can ràng : 

- Tội Trương Tùng tuy đáng chém, nhưng tự nước Thục vào 
cống, nếu chém di, tôi e mất lòng những người ỏ xa. 

Tháo vẫn còn tức. Tuân úc cũng can. Tháo mới tha cho tội 
chết, nhưng sai tả hữu đánh tói tấp đuổi ra. 

, Tung ra nhà khách, thu xếp đổ đạc, ngay đêm hôm ấy ra 
khỏi thành về Xuyên. Tùng tự nghĩ : 

* Ta định đem các châu quận Tây Xuyên dâng cho Tào Tháo 
không ngờ hán khinh người như vậy ! Trước khi di ta trót 
nói khoác trước mát Lưu Chương, nay lại tiu nghỉu về không 
chác bị nguôi đất Thục chê cưòi. Ta biết Lưu Huyền Đức ờ 
Kinh Châu nhân nghĩa lừng lẫy, chi bàng về qua lối đó xem 
thứ ông ta thè nào, rổi sẽ liệu ! 

Nghĩ lại, liền cưỡi ngựa dẫn bộ hạ đi thảng đến địa giói 
Kinh Chau. Vừa tới hạt Anh Châu, thây có một toán quân mã 
chùng nãm trãm người, một tướng đi đầu ản mặc nhã nhặn 
dừng ngựa lại hỏi : 

- Có phải là quan biệt giá họ Trương đó không ? 
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Tùng nói : 

- Phải. 

Tường đó vội vàng xuống ngựa, nói : 

* Tôi là Triệu Vân, ơ đây đợi ngài đã lâu. 

Tùng cũng xuống ngựa, hỏi : 

- Tướng quân có phải là Triệu Tử Long & Thường Son không ? 

Vân nói : 

- Chính phải. Tôi phụng mệnh chúa công Lưu Huyền Đức 
vì thây đại phu đi đưòng vất vả ra đây hiến dâng cơm rượu 

, Nói xong, sai quân sĩ quỳ xuống dâng com rượu ; Vân mỉri 
mọc Trong Tùng rất tử tế. Tung tự nghĩ : 

- Ngưòi ta đồn Huyễn Đức rộng lượng yêu khách, nay quả 
nhiên như thế. 

Lien cùng vóỉ Triệu Vân uống vài chén rượu, rổi lên ngựa 
cùng đi. 

Tói địa đầu Kinh Châu thì trời đã tối, Vân mời Tùng vào 
nghỉ ở quán trọ. Vào đến noi, đã thấy hơn một trâm người đứng 
chực ngoài cửa đánh trống đón tiếp ; một tưóng lại trước ngựa 
vái chào, nói : 

Vì đại phu đi qua xứ này, tôi là Quan Vũ phụng mệnh 
anh tôi, ra lau quét noi quán xá để ngài nghỉ chân. 

Tùng xuống ngựa, cùng vói Vân Trường, Triệu Vân vào nhà 
khách ngồi choi. Một lát, com rưọu dọn ra, hai người ân cần 
mời mọc, đến khuya mới tan tiệc. Tùng ngủ lại một đêm ở đấy. 

Hôm sau, ân điểm tâm xong, Tùng lên ngựa đi dược vài dặm 
lại gặp một toán quân mã, thì là Huyền Đức dẫn cả Phục Long 
Phượng Sổ đi đón. Trông thấy Trương Tùng từ đàng xa mấy 
người đã xuống ngựa đứng chực rổi. Tung cung vội vàng xuống 
ngựa chào hỏi. Huyền Đức nói : 

- Lâu nay nghe thấy tiếng lớn của đại phu, như sấm rót 
vào mang tai ; giận vì non sông cách trỏ, không được nghe lỉri 
dạy bảo, nay nghe ngài vể Thục nên ra đây nghênh tiếp. Nếu 
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ngài có bụng chiếu cố, xin tạm đến Châu tôi, nghỉ ngơi ít lâu 
đế được thỏa lòng mong ước, thì hân hạnh quá ! 

Tùng mừng lám, lên ngựa sóng cương đi vào thành. Đến phủ 
đường, hai bên chia ngôi chủ khách ngồi chơi. Huyền Đức mồ 
tiệc khoan đãi. Trong tiệc Huyễn Đức chỉ nói những chuyện 
dâu dâu, chớ không hê đả động đến việc Tây Xuyên. Trương 
Tùng mới nói gợi lên rằng : 

* Hoàng Thúc coi giữ Kinh Châu mới có được mấy quận ? 

Khổng Minh đáp : 

* Kinh Châu này mượn tạm của Đông Ngô, thưímg Đông Ngô 
vẫn sai người đến đòi. Vì chủ tôi là rể Đông Ngô cho nên còn 
tạm yên thân ỏ đây thôi. 

Tùng nói : 

- Đông Ngô chiếm giữ sáu quận, tám mươi mốt châu dân 
mạnh nước giàu, còn chưa vừa ý sao ? 

Bàng Thống nói : 

- Chủ tôi là hoàng thúc nhà Hán, không dưọc một châu quận 
nào ; những kẻ khác toàn là giặc nhà Hán, thì lại cậy sức mạnh 
chiếm hết châu nọ châu kia, ngưòi biết nghĩ thực là không bàng 
lòng. 

Huyền Đức nói : 

* Hai ông chờ nền nói thế, ta có tài đức gì mà dốm mong 
ước cao xa vậy ? 

Tùng nói : 

* Ngài là tôn thân nhà Hán, nhân nghĩa lừng lẫy bốn biển. 
Đùng nói gì chiếm cứ châu quận, ngay việc thay thế chính thống 
lên ngôi hoàng đế, cũng chưa phải là quá đáng. 

Huyền Đức cháp tay tạ ơn, nói : 

- Ông dạy quá lời, tôi đâu dám nhận ! 

Tiệc tan rổi, Huyển Đức mòi Trương Tùng b lại ba hôm ngày 
nào cũng ản yến uống rượu, tịnh không nói động gì đến vỉẹc 
Tây Xuyên cả. 
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Tùng tù tạ trỏ về, Huyền Đức tiễn ra ngoài mưòi dặm tràng 
dinh, lại mồ tiệc làm lễ tiễn hành. Huyền Đức rót chén rượu 
mời Tùng và nói : 

* Đa tạ đại phu có lòng quý mến, ở lại choi trò chuyện ba 
ngày, hôm nay chia tay nhau không biết bao giờ lại được nghe 
lời dạy bảo ? 

Nói xong, rom rớm nước mắt. Trưong Tùng tự nghĩ : 

- Huyền Đức nhân từ, yêu kính kẻ 81 như vậy, ta sao nõ 
bó ? Chi bàng khuyên ông ta lấy Xuyên là hơn ! 

Rồi Tùng nói : 

- Tôi cúng muốn sớm tối theo hầu Hoàng Thúc, nhưng chưa 
có dịp đó thôi. Tôi coi đất Kinh Châu này, mé đỏng có Tôn 
Quyền như hổ nhe nanh, mé bác có Tào Tháo nhu kình há 
miệng, không phải là chỗ ở lâu dược. 

' Huyén Đức nói : 

- Tôi củng biết nhu thế, nhung chưa có chốn yên thân. 

Tùng nói : 

- ích Châu hiểm trơ, đổng ruộng phì nhiêu ngàn^dặm, dân 
đông nước giàu, những bậc thông minh tài cán lâu nay thường 
mộ tiếng Hoàng Thúc. Nếu cất quân Kinh Tương kéo vào phía 
tây, thì nghiệp bá có thể làm nên, mà nhà Hán mối dựng lại 
được. 

Huyền Đức nói : 

- Tôi đâu dám mong như thế ! Lưu ích Châu cung là tôn 
thân nhà Hán, ân đửc tưói khắp đất Thục đã lâu, người khác 
khó lòng lay chuyển được. 

Tùng nói ; 

- Tôi không phải là kẻ bán chúa cầu vinh, nay gập ngài đây, 
không thể không bày tỏ nỗi lòng : Lưu Quý Ngọc tuy được ích 
Châu, nhưng tính tình nhu nhược, không biết đùng kẻ hiền tài. 
Vá lại, Trương Lỗ ở phía bác thưỉmg muốn xâm lân, lòng người 
chia ly, chỉ mong được chúa giỏi. Tùng đi chuyến này là định 
đem đất dâng cho Tào Tháo, không ngờ tên nghịch tặc tự phụ 
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gian hùng, khinh rẻ hiền sĩ, nên định đến đây gập ngài. Ngài 
nên lấy Tây Xuyên trước để làm cơ s6, sau sẽ lấy Hán Trung, 
thu phục Trung Nguyên, phù tá thiên triều, ghi tên sử sách, 
cỏng lao to lớn vô cùng. Nếu quả thật ngài có ý lấy Tây Xuyên, 
tôi xin hết sức giúp đở làm nội ứng. Chưa biết ý ngài thế nào ? 

Huyền Đức nói : 

- Đa tạ lòng tốt của ông. Nhưng Lưu Quý Ngọc là đổng tông 
vởi tôi, nếu đem quân đến đánh, e thiên hạ chê cưỉri. 

Tùng nói : 

- Đại trượng phu ơ đòi, nên gán g sức lập lây cơ nghiệp, cầm 
roi đi trước ngươi ta. Nếu mình không lấy thì người khác sẽ 
lảy, hối lại làm sao cho kịp nữa ! 

Huyén Đức nói : 

- Tôi nghe đường Thục gập ghềnh, sông núi trùng trùng điệp 
điệp, xe không đi lọt bánh, ngựa không chạy sóng đôi, nếư muốn 
lấy thì nên dùng kế gì cho được ? 

Tùng mới thò tay vào túi lấy ra một bức địa đổ, đưa cho 
Huyên Đức và nói : 

- Tùng cám ơn đức của minh công, xin dâng bức địa đổ này, 
cứ xem vào đây, sẽ biết hết cả đưỉmg sá nước Thục. 

Huyền Đức mơ rạ xem, thấy trong đổ ghi cầ đường sá xa 
gẩn rộng hẹp, núi sông hiểm yếu, kho tàng lương thục rõ ràng 
từng tý. 

Tùng nói : 

• Minh công nên mau mau tính đi cho xong. Tôi có hai ngưbi 
bạn rất thân là Pháp Chính và Mạnh Đạt. Hai người này thế 
nào củng giúp đơ minh công. Nếu hp đến Kinh Châu ngài nên 
đem việc tâm sự ra cùng bàn bạc. 

Huyền Đức chấp tay cảm tạ, nói ; 

- On ông thật như núi cao sông dài. Sau này thành công, 
sẽ xin báo đáp xứng đáng. 

Tùng nói : 
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- Tôi gập được minh chúa, không thể không bày tỏ hết nỗi 
lòng, dám đâu mong dợi trả on ! 

Nói đoạn, từ biệt ra về, Khổng Minh Bai Vân Trường tiễn 
dưa đên hon chục dặm đưòng mới quay trở lại. 

Trương Tùng về đến ích Châu, vào gặp bạn là Pháp Chính. 

u: j nh - tên tự là Hiế ụ Trưc > quê ở quạn Phù Phong con trai 
hiên sĩ Pháp Chân. Tùng vèo choi kể lại với Chính ràng 

, ' Tào Thá0 khinh ré hiền sĩ > clủ có thể cộng khổ chứ không 
dong cam dược. Tôi đã đem ích Châu hứa với Lưu Hoàng Thúc 
tu lau, nay đen đây bàn bạc với anh 
Pháp Chính nói : 

- Tôi chắc Lưu Chưong không làm nên trò gì được, nên vẫn 
ráp tâm theo Lưu Huyển Đức từ lâu. Ta đã đồng tâm vôi nhau 
thì còn nghi hoậc gì nữa ! 

Được một lát, Mạnh Đạt cũng đến. Đạt tự là Tử Khánh 
vốn là người đổng hương vói Pháp Chính, Đạt vào thay hai 
người đang thì thầm với nhau, mói nói ràng • 

- Tôi đã biết ý hai anh rổi, các anh định dâng ích Châu 
cho người khác có phải không ? 

Tùng nói : 

- Có thế thực, nhung anh thử đoán xem nên dâng cho ai 
là phai ? 

Đạt nói : 

Phi Lưu Huyền Đức không xong ! 

Ba người cùng vỗ tay cười ầm cả lên. Pháp Chính bảo Tùng 
ràng : & 

- Ngày mai, anh vào ra mát Lưu Chưong thì nên làm thế 

nào ? 

Tùng nói : 

- Tôi sẽ tiến cử . hai anh làm Bứ Bang Kinh Châu. 

Hai ngưòì đổng ý. 

Hôm sau, Tùng vào ra mát Lưu Chưong. Chương hỏi • 
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- Cồng việc sang Hứa Đô thế nào ? 

Tùng thưa ràng : 

'Tào Tháo là giặc nhà Hán, muốn cướp lấy cả thiên hạ 
không thể trông mong hấn được. Hấn đả có ý cưóp lấy Tây 
Xuyên rỗi. 

t 

Chirong nói : 

• Nếu vậy thì làm thế nào bây giờ ? 

Tùng nói : 

- Tôi có một kế, khiến Tào Tháo, Trương Lồ không dám xâm 
phạm đến bờ cõi ta được. 

Chương hỏi : 

- Kế gì ? 

Tùng nói : 

Co Lưu. Huyen Đức ơ Kinh Châu, vôn người cùng họ với 
chúa công, Ong ta nhân từ khoan hậu, có phong cách trưỏng 
giả. Sau trận Xích Bích, Tào Tháo còn sợ mất Via, huống chi 
là Trương Lỗ ? Chúa công sao không sai ngưhi sang kết liên 
Với ông ấy để làm ngoại viện, tất chống được Tào Tháo và Trưong 
Lỗ. 

Chưong nói : 

- Ta củng có bụng ấy đã lâu, nhưng sai ai đi sứ được ? 

Tùng nói : 

- Việc này phi sai Pháp Chính, Mạnh Đạt không xong. 

Chương lập tức triệu hai ngưòi vào, viết một phong thư sai 

Pháp Chính sang thông tin trước ; rổi mới sãi Mạnh Đạt lĩnh 
nâm nghìn tinh binh sang đón Huyền Đức vào Xuyên để giúp 
d'ỡ mình. 

Mấy người đang bàn tính chợt có một ngưíri tết tả chạy vào 
mổ hôi đổ ra đấy mặt, kêu lớn lên rằng : 

- Nếu chúa công nghe lòi Trương Tùng, thì bốn mưoi mốt 
châu quận này về tay ngưòi khác cả ! 

Tùng giật mình, trông ra thì là Hoàng Quyền, tự là Công 







Hành, quê ơ Trung Ba, hiện đang làm chủ bạ. 

Chưong hòi : 

- Huyền Đức là người đổng tông với ta, ta muốn kết liên 
làm viện trợ, sao ngươi lại nói thế ? 

Quyền đáp : 

- Tôi đã biết Lưu Bị là người nhân từ, mềm mỏng mà hon 
ca cứng rán, anh hùng vô dịch, nhân dân xa gần đểu mong 
mói. Vá lại có Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Quan, Trương, Triệu 
Hoàng làm vây cánh. Nếu mời y vào Thục, lại đối đãi như bộ 
hạ thì người ta không chịu ; nếu đối đãi như tân khách thỉ 
cha lẽ một nước lại hai chủ ? Chúa công nghe lòi tôi thi Tay 
Thục sẽ vững như Thái Son không nghe lòi tôi thì chúa cong 
sẽ bị nguy tức khấc. Trưong Tùng bửa trước đi qua Rinh Chau 
tât nhiên có thông mưu với Lưu Bị. Xin chém Trường Tung 
tuyệt giao với Lưu BỊ, thì may mán cho Tây Xuyên lám lám ! 

Chương nói : 

Thê' ngộ Tào Tháo, Trương Lổ đến đáy, thì lấy gì chống 

Cự? 

Quyền nói : 

* Không gì bàng thành cao hào sâu, giữ chắc lấy thành trì 
đợi lúc thái bình. 

Chưong mấng ràng : 

- Quân giậc xâm phạm cõi, nguy cấp ở ngay trước mát nếu 
dpi đến lúc thái bình thì thật là kế chậm chạp rổi ! 

Liền không nghe lòi Hoàng Quyền, cứ sai Pháp Chính di sang 
Kinh Châu. 

Lại có một người can rằng : 

- Không được ! Không được ! 

Chương nhìn ra thì là quan tòng sự Vưong Lũy. Lũy đập 
đẩu xuống đất, nói : 

’ Nếu chúa côn g nghe lòi Trương Tùng thì tự rước lấy cái 
vạ vào mình đó ! 
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• Chirong nói : 

- Ta kết liên với Huyền Đức cốt chống Trưong Lồ có việc 
gì mà nói lám thế ? 

Lũy thưa : 

-Trương Lỗ xâm phạm bờ cõi, chẳng qua nhu cái mụn ghẻ 
ngoài da , những mòi Lưu Bị vào Xuyên, thì khác nào có bệnh 
ở trong phủ tạng. Huống chi Lưu Bị như con cú dữ ở đơi * 
trước kia theo Tào Tháo, rổi lại muốn hại Tháo ; sau nhờ Tôrì 
Quyển, liền cướp lấy Kinh Châu. Xem tâm địa như thế thì o 
vói nhau ỉàm sao được ? Nếu triệu vậo đây, chác Tây Xuyên 
này hỏng mâ't ! 

Chương máng : 

■ Chố nói càn ! Huyền Đức họ hàng vói ta, có đâu nõ cướp 
cơ nghiệp của ta ! 

, Nói rồi, sai dìu hai ngưòi ra, và sai Pháp Chính cứ việc đi 
sứ. 

Pháp Chính phụng mệnh, sang Kinh Châu, ra mát Huyền 
Đức, chào hổi xong xuôi, dâng thư lên. Huyln Đức mở xem 
trong thư viết : 

"Đệ là Lưu Chưong, xin có máy lời kính gửi lên tôn huynh 
Huyên Đức tướng quân lâu nay đệ vẫn khăm phục uy trời, nhưng 
u [ đuờn ẽ sá gập ghềnh, chưa kịp cống hiến, rất tà ay náy không 
yên. Đệ thường nghe nói : "xấu tốt, hòạn nạn cùng cứu giúp 
nhau" bè bạn còn thế, huống chi chỗ gia quyến thân tộc ? Nay 
Trương Lỗ ổ phía bấc, thường muốn cất quăn xâm phạm bờ 
cõi,- đệ chẩng được an tâm nên cho người dang thư này xin lĩnh 
ý tôn huynh. Nếu tôn huynh nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ tòn 
tộC- thì - mang quăn mã, tiêu diệt giặc cướp, giúp đỡ nhau mãi 
mãi, sẽ xin báo đáp xứng đáng. Thư chẳng hết lời, mong tôn 
huynh chiếu cố". 

Huyển Đức xem thư mừng rỡ, mỏ tiệc thết đãi. Rượu đươc 
vài tuần, Huyền Đức bảo tả hữu lui ra, mật bảo Chính ràng : 

• Lâu na y vẫn ngưỡng. mộ tiếng Hiếu Trác i Trương biệt giá 
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thường nhãc đen tài đức của ông t nay mói được tiếp thực là 
toại nguyện suốt đời ! 

Pháp Chính tạ lại, nói ; 

- Tôi là một chức quan nhỏ trong đất Thục, có gi đáng kể. 
Nhưng tôi thiết nghĩ : "Ngựa gặp được Bá Nhạc thì mừng rở 
hí lên, người gập được tri kỷ thì dẫu chết cũng thỏa". Líri Trương 
biệt giá bửa nọ, minh công còn cố ý gì nữa không ? 

Huyền Đức nói : 

- Tôi một thân nưong nhờ đất khách, buổn bực trong lòng ■ 
thương nghi ràng : con chim chích còn kiếm được một cành 
mà đậu ; con thỏ còn biết đào cái hang ba ngách mà &, huống 
chỉ là người ta ? Tây Thục là đất giàu có, không phải tôi không 
muốn lấy, nhưng Quý Ngọc là người cùng họ vói tôi, tôi không 
nờ cướp lấy thôi ! 

Pháp Chính nói : 

- Ich Chảu là một kho tàng của trời, phi chủ có tài không 
giữ nổi. Lưu Quý Ngọc không biết đùng ngưòi hiền, cơ nghiệp 
ấy cũng đến vễ tay người khác mất. Nay y đem cơ nghiệp giao 
phó cho tướng quân, chớ nên bỏ lỡ dịp tốt. Tương quân không 
nghe có câu ràng : "Bát thỏ đuổi trước thì được", dó ư ? Nếu 
tướng quân có ý muốn lấy Tây Xuyên, tôi sẽ xin hết lòng giúp 
dơ. 

Huyền Đức cháp tay cảm tạ và nói : 

- Xin hãy để thư thả, tôi bàn bạc xem sao ! 

Tiệc tan Khổng Minh đưa Pháp Chính ra nghỉ noi nhà khách. 
Huyền Đức ngổi nghĩ ngợi một mình. Bàng Thống tiến ra nói : 

- Vi ệ c đáng quyết mà không quyết, gọi là ngưòi ngu. Chúa 
công là người cao minh, sao cũng hổ nghi lám thế ? 

Huyền Đức hỏi : 

- Theo ý ông thì nên thế nào ? 

- Kinh Châu này mặt đông có Tôn Quyền, mặt bấc có Tào 
Tháo, khó vùng vẫy được. ích Châu, dân cư hàng trăm vạn, 
đất rộng của giàu, có cơ làm nổi được nghiệp to. Nay may có 
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Truông Tùng, Pháp Chính làm tay trong, đó là tròi cho mình 
một dịp hay đấy, còn nghĩ gì nữa ? 

Huyền Đức nói : 

- Ta nay đánh nhau với Tào Tháo, khốc nào nước địch với 
lửa. Tháo vội vàng, ta thư thả ; Tháo bạc ác, ta nhân từ ; 
Tháo dối trá, ta thực thà ; việc gi ta cũng phải khác Tháo thì 
mới thành công. Nếu vì một chút lọi nhỏ, mà bò cả tín nghĩa 
với thiên hạ, ta không nd làm ! 

Bàng Thống cười, nói : 

- Chúa công nói cũng phải lẽ, nhưng đưong lúc loạn lạc này, 
phép dùng binh tranh thế mạnh, không phải chỉ có một lối. 
Nếu cú cố chấp, thì một bước cũng khỗng đi được, phải quyền 
biên mới xong ! Lấy sáng đánh tối, lấy thuận đánh nghịch đó 
là cái đạo của vua Thang, vua Vu ngày xưa diệt Kiệt, Trụ vậy ! 
Khi nào thành công sẽ phong cho Quý Ngọc một nước to khác, 
thì có việc gì mà chẳng tín nghla ? Vả lại, chúa công khống 
lấy nay thì mai ích Châu cũng vể tay ngưòi khác mà thôi -! 
Xin chúa công hãy nghi cho kỹ. 

Huyền Đức bấy giờ mới nghe ra, nói : 

- Thật là lòi vàng đá, tôi xin ghi lòng tạc dạ ! 

Rổi mời Khổng Minh đến bàn bạc việc cất quân vào miền 
tây, Khổng Minh nói : 

- Kinh Châu là nơi quan trọng, phải chia quân để giữ. 

Huyền Đức nói : 

- Ta cùng Bàng Si Nguyên, Hoàng Trung, Ngụy Diên vào 
l^ây Xuyên trước. Còn quân sư nên cùng Quan Vân Truìmg, 
Trương Dực Đức và Triệu Tử Long giu Kinh Châu. 

Khổng Minh vâng lời. 

Rồi đó, Khổng Minh coi giữ Kinh Châu ; Quan Công trấn 
ải Thanh Nê, chọn đường trọng yếu Tưong Dương ; Trương Phi 
tuần tiễu ven sông bốn quận ; Triệu Vân đóng & Giang Lâng 
giũ Công An. 

Huyên Đức sai Hoàng Trung làm tiền bộ, Ngụy Diên làm 




hậu quân, còn mình thì cùng với Lưu Phong và Quan Bình đi 
trung quân, Bàng Thống làm quân sư, quân mã bộ nám vạn 
rầm rộ kéo vào miền tây. 

Khi sáp đi, có Liêu Hóa dẫn một toán quân đến hàng. Huyền 
Đức cho ra giúp Vân Trường để cự nhau vối Tào Tháo. 

Mùa đông nám ấy, Huyền Đức dem quân tiến vào Tây Xuyẻn, 
mới đi được vài thôi đường, thì gập Mạnh Đạt đến nói Lưu 
ích Châu sai dẫn nám nghìn quân lại đón. Huyền Đức sai ngươi 
đua thu báo cho Lưu Chương biết trưóc. Chương thông tư cho 
các chảu quận dọc đường phải cung cấp ỉưong thực cho quân 
sì Huyền Đức. Chưong định thân ra Bổi Thành nghênh tiếp 
liền truyền lệnh sám sưa xe ngựa màn trướng, tinh kỳ, y giáp 
cho tươm tất. 

Chủ bạ là Hoàng Quyền vào can ràng : 

- Chúa công đi chuyến này, tất bị Lưu Bị hại. Tôi án lộc 
đầ lâu, không nỡ để chúa công phải mấc mưu gian, xin chúa 
công hảy nghĩ cho kỷ. 

Trương Tùng nói : 

- Hoàng Quyến chỉ muốn chia rẽ nghĩa họ hàng chúa công, 
gây thêm cái oai của giặc cưóp, thực là vô ích. 

Chương bèn máng Quyền ràng : 

- Ý ta đã quyết, ngưcri sao cứ gàn thế ? 

Quyền đập đầu xuống đất tóe máu ra, rổi bước lên cán lấy 
áo Lưu Chương mà can. Chương giận lấm, dứt áo đứng dậy. 
Quyền nhất định không buông, bị gãy mất hai ráng cửa, Chương 
quát tả hữu lôi ra, Quyền khóc ầm lên, ra về. 

Chuông sấp đi, lại có một người hô to ràng : 

- Chúa công không nghe lời Hoàng Quyền, muốn đem thân 
vào cho chết à ? 

Nói đoạn, người ấy nằm lãn ra thềm để can. Chương trông 
ra thì là Lý Khôi, quê ơ Dủ Nguyên, thuộc Kiến Ninh. Khôi 
cúi đầu nói : 

- Tôi nghe ; vua thi có bày tôi cân ngản, cha thì có con cái 
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Vương Lúy treo ngược mình can chủ 

can ngân. Lời Hoàng Quyền là lòi trung nghĩa, xin phải nghe 
mới được ! Nếu rước Lưu Bị vào Xuyên thì khác gì móc ho 
vào nhà. 

Chương nói : 

, - Huyền Đức là anh hp ta, sao nô hại ta ! Hễ ai còn can 
nữa thì chém ! 



Đoạn thét tả hữu lôi Lý Khôi ra. 

Trương Tùng nói : 

- Các quan ván ỏ đây, ai cũng chỉ biết đến vợ con không 
chịu ra sức giúp nước. Còn những tướng võ, thì cậy công kiêu 
ngạo, đều có ý khác cả. Nếu không triệu Lưu Hoàng Thuc vào 
thi giạc đánh bên ngoài, dân phản bên trong, con đưòng thất 
bại SỜ»8Ờ ra đỏ ! 

Chưong nói : 

- Ngươi nghĩ phải lắm, thực rất có ích cho ta ! 
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Hôm sau, Lưu Chưong lên ngụa ra cửa Du Kiều ; tên lính 
đến báo ràng : 

- Có quan tòng sự là Vương Lũy, tự trói mình treo ơ cửa 
thành, một tay cẩm lấy can, một tay cầm thanh gươm ; nói 
hể can mà không nghe, thì cất đứt dây cho ngã chết ò đấy. 

Chuông sai người đem thư vào xem. Đại ý trong thư viết : 

"Hạ thăn là Vương Lủy , tồng sự ích Châu, khóc đổ máu mắt 
xin thưa : Tồi thường nghe nói "Thuốc-^hay đắng mỉệng nhưng 
khói bệnh, lời nói ngay khó nghe nhưng lợỉ t cho công việc". Xưa 
kia vua Hoài nước Só khàng nghe lời Khuất Nguyên đến họp 
hội thê ớ Vu Quan liên bị nước Tân hãm hại. Nay chứa công 
coi thường ; ròi khối thành trì , định đón Lưu Bị ở Bối Thành , 
e rầng có đi mà không có vê được ! Nên đem Trương Tùng 
ra chợ chém đẩu, tuyệt lời hẹn với Lưu Bị thì may mắn cho 
chứng dân đất Thục biết chừng nào ỉ May mắn cho cả cơ nghiệp 
cúa chúa công biết chừng nào /". 

Chuông xem xong, nổi giận mảng ràng : 

- Ta chơi với người nhân đức như gần cụm hoa lan, sao khinh 
ta lấm thế ? 

Vương Lũy kêu to một tiếng, rổi cắt dây, ngã quay xuống 
đâ't, chết liền. 

Người sau có thơ than rằng : 

Treo minh khuyên can chúa 
Liều chết , tạ ơn dày 
Hoàng Quyền răng vừa gẫy 
Vương Lũy ai sánh tây ? 

Lưu Chương dẫn ba vạn quân mã, đem theo hơn nghìn xe 
lương thực và vải lụa ra Bổi Thành đón Huyền Đức. 

Lại nói, tiên quân của Huyền Đức đã đến Điếm Giang ; quân 
di đến đâu cũng được Tây Xuyên cung cếp lương thực. Hiệu 
lệnh của Huyền Đức lại nghiêm minh, quân sĩ ai xâm phạm 
một chút của dân là bị chém, nên nhãn dân dát già ẵm trẻ, 
đứng xem chật đường, đốt hương lễ bái. Huyền Đức dùng lỉri 



340 




lẽ ôn tồn để úy lạo. 

Pháp Chính nói riêng với Đàng Thống : 

- Mới rổi, Truông Tùng có thư mật đến đây, nói khi đến 
Bồi Thành gặp Lưu Chưong thì eê tính luôn, không nên bổ lỡ 
co hội. 

Thống nói : 

- y định này không nên nói ra, đọi khi hai họ Lưu gập nhau, 
sẽ nhân dịp giết đi. Nếu tiết lộ ra, tất bén trong sinh biến. 

Pháp Chính nghe lòi và hết sức giữ bí mật. 

Bối Thành cách Thành Đô 360 dâm. Lưu Chuông đến nơi 
sai người nghênh tiếp Huyền Đức. Hai đạo quân đêu đóng đồn 
trẽn bò sông Bổi, Huyền Đức vào thành, ra mất Lưu Chương. 
Hai bên kể lể sự tình, gạt nước mất nói chuyện tâm phúc. Chuông 
mở tiệc khoán đãi. Tiệc tan, ai về trại ấy nghỉ ngơi. 

Chưong bảo với các quan ràng : 

- Nực cười cho bọn Hoàng Quyền, Vưong Lũy không biết bụng 
dạ anh họ ta, cứ hổ nghi xàng. Hôm nay ta được tiếp mới biết 
là người nhân nghĩa. Ta được ông ấy giúp cho, thì lo gì Tào 
Tháo, Truông Lỗ nữa. Giá không có Truông Tùng thì lô cả việc ! 

■ Lập tức cơi áo lục bào đang mậc và lấy nảm trảm lạng vàng 
sai ngưỉri đem về Thành Đô thưởng cho Trương Tùng" 

Khi đó, cốc tướng tá là Lưu Hội, Lãnh Bào, Trương Nhiệm 
Đãng Hiền và toàn ban vân võ đêu nói : 

- Chúa công đừng mừng rỡ vội, Lưu Bị ngoài mềm trong 
cứng, chưa dễ mà lường được đâu phải đề phòng mới được 

Chương cưòi, nói : 

- Các ngươi hay lo xa lắm, anh ta có đâu lại hai lòng ? 

Ai nấy th& dài, trố ra. 

Huyển Đức vê đến trại. Bàng Thống vào ra mất và nói : 

• Chúa công có biết ý tứ Lưu Quý Ngọc trong bữa tiệc hôm 
nay thế nào không ? 

Huyền Đức nói : 

- Lưu Quý Ngọc cũng là ngưòi thành thực. 

Thống nói : 
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- Quý Ngọc tuy là người hiền hậu, nhưng tôi xem ý bọn thủ 
hạ của y đều có về bất bình cả, chưa biet hay dở làm sao. 
Cứ như ý tôi thì ngày mai nên mỏ một tiệc mời Lưu Chương 
đến uống rượu, ta phục sản một trám quân đao phủ, chúa công 
quáng chén ra hiệu, giết y ngay tại chỗ, rồi kéo ùa vào Thành 
Đô, gươm không phải rút khỏi vỏ, cung không phải lên dây 
chỉ việc ngôi mà cũng bĩnh định xong cả. 

Huyền Đức nói : 

* Q u ý Ngọc là anh em họ với ta, đối đãi vói ta rất thành 
thật, vá lại ta mói đặt chân đếnd đâ't Thục, ân đức và uy tín 
cỊiua có gì. Nếu ta làm thế, thì trời không dung mà người cũng 
oán ; mun ấy dẫu người dùng đạo bá cũng không làm được ! 

Thống nói : 

- Đó là mẹo của Trương Tùng đưa thư mật cho Pháp Chính 
dận ràng công việc phải tính mau không nên để chậm. 

Thống nói chưa dứt lời thì Pháp Chính vào nói : 

* Không phải chúng tôi đều vì ỉọi ích riêng đâu, đó là thuận 
theo mệnh tròi thôi ! 

Huyền Đức nói : 

- Lưu Qíiý Ngọc là đổng tông với ta, ta không nỡ làm thế. 

Chính nói ; 

- Ngài nói sai rổi ! Nếu không làm thế thì Truông Lỗ có 
.thù bị Thục giết mất mẹ, tất đến đánh chiếm Thục mat. Ngài 

vượt suối trèo đèo, ruổi rong quân mâ, mới đến được đây tien 
lên thì thành công mà rút lui thì vô ích. Nếu cứ dùng dằng 
mãi thì thật là thât sách. Ngài không quyết ngay, tôi sợ mưu 
của mình lộ ra sẽ nguy đến noi ! Chi bàng nhân dịp tròi thuận 
người theo, mà làm ngay đi, để gây dựng cơ nghiệp cho chóng 
.là hơn cả. 

Bàng Thống cũng khuyên hai ba lần nữa 

Đó là : 

Hiền chúa mẩy phen ban nhân nghĩa, 

Lủ thần rắp ý dụng quyên mưu, 

Chưa biết Huyển Đức nghĩ ra làm sao, xem hổi sau sẽ rõ. 
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Hồĩ THỨ SÁU Mươi MỐT 



Triệu Vân chặn sông giằng lụi A Đẩu 
Tôn Quyền đua thu đánh lui Tào Man 



Bàng Thống, Pháp Chính hai ngưhi khuyên mãi Huyền Đức 
giết Lưu Chưcmg ở ngay trong tiệc thì chỉ vẫy tay là lấy ngay 
được Tây Xuyên, Huyền Đức nhất định không nghe. Hôm sau 
hai người lại cùng nhau ăn tiệc ở trong thành, chuyện trò đàm 
thám. Tiệc đến nửa chừng, Bàng Thống bàn với Pháp Chính 
ràng : 

- Việc đã đến thê' này, không thể để cho chúa công định đoạt 
được, ta phải làm mói xong. 

Bèn sai Ngụy Diên lên thềm múa gươm, thừa co giết Lưu 
Chương. Diên vâng lệnh, rút gưom bước lên thềm nói rầng : 

- Trong tiệc không có gì làm vui, tôi xin múa gươm để góp 
vui. 

Bàng Thống lại gọi võ sĩ đứng cả duói thềm để giúp sức 
cho Ngụy Diên. Cốc tướng của Lưu Chưong thấy Ngụy Diên 
múa gươm và các võ sĩ mát cứ nhìn chòng chọc lên nhà trên 
tòng sự là Trương Nhiệm cũng rút gươm ra nói ràng ; 

- Múa gươm phải có hai ngưòi đô'i nhau mói vui, tôi xin cùng 
múa với Ngụy tướng quân. 

Ngụy Diên đưa mát cho Lưu Phong. Phong cũng nít gươm 
ra múa. Lưu Hội, Lãnh Bốo, Đặng Hiển đều rút gươm kéo ùa 
ra, nói : 

- Chúng tôi xin múa cả một lượt để góp phấn vui. 
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hnh HU hl n d£g“ íội v “ 8 ^ thanh •— «*• f «n 
. ' t nl ỉ ??, Í. hội họp uống mợu ’ kbông CÓ gì ngờ vực nhau 

Z'J, ? hù 'mị up 2% mĩ phải mâă 

g ? Nếu ai không bỏ gưom ch thì ta chém ! 

Liru Chuông cũng máng ràng : 

- Anh em ta họp với nhau, hà tất phải đeo gươm ! 
J^\r*L h í" “1 gươm. Chung thí, vậy ùa nhau 

vf ™ rLT: gợi ,ên ch0 mỗ ' “ 



vã nói ràng : 

- í? ?? ta là máu mủ tron ể một họ vói nhau cùng bàn 
V, éc lòn, không bung da nào“ các „gu=i cho Tn gt , Z c 1 
Các tướng lạy tạ. 

Lưu Chuông cầm lấy tay Huyền Đức khóc và nói : 

Em không bao giờ quên on anh được ! 

Haị nguíri uống rượu vui vẻ mãi đến tận chiều mới tan tiệc. 
Huyển Đúc về trại, trách Bàng Thống ràng : 

ràv' ^Lfd Ông !í- đẩy tói ch5 bít nghía ? Tù 

ray khỏng được thế nửa nhé ! 

Thong than thơ lưi ra 

Lưu Chương về đến trại, bọn Lưu Hội nói : 

BÉ ' !h** CSn / bitt ,uang cinh tron e h8»y hôm nay không ? 
Bất nhuọc vê ngay cho aôm, chd 4 đây nia mà “Sh vạ. 

Lưu Chương nói : 

dâu t” 11 to là Luu Huyền Đức Aú * phỉi n h* r ngưirt khác 
Các tướng nói : 

y ai H c U ^ ^ tUy ^ Ônẽ bụng đạ nào ’ nhưn ẽ bọn thủ hạ của 
y, cùng muốn nuốt ngay Tây Thục để cầu lấy phú quý 
Chương nói : y ' 

- Các ngươi không nên chia rẽ anh em ta 
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Và nhất định không nghe, cứ ngày ngày cùng với Huyền Đức 
uống rượu, trò chuyện vui vẻ. 

Chợt có tin báo Trưcmg Lỗ sáp sửa binh mã xâm phạm vào 
cua Hà Manh. Chưong mòi Huyền Đức ra chống cự. Huyển Đức 

vui vẻ vâng lời, ngay hôm ấy dẫn quân bản bộ ra cửa ai Ha 
Manh. 

Các tướng khuyên Lưu Chưong nên sai đại tướng giữ vững 
các cửa ải, để phòng Huyền Đức có gây biến gì không. Chuông 
trước còn không nghe, sau vì mọi người nói mãi, mói sai đô 
đốc ơ Bạch Thủy là Cao Bái, Dưong Hoài giữ vững cửa ải BỔI 
Thúy, còn mình thì trơ về Thành Đô. 

Huyên Đức đến Hà Manh, quân lệnh nghiêm minh, làm những 
điểu ân huệ với dân để thu phục lòng ngưòi. 

Có người báo tin ấy sang Đông Ngô. Tôn Quyền hôi cả ván 
VŨ lại bàn bạc. 

Cố Ung nói : 

- Lưu Bị đem quân viễn chinh xông vào noi núi non hiểm 
trở, chua dễ đã về được. ChUa công sao không sai một đạo quân 
chặn lấp cửa vào Xuyên, cắt đứt đưòng y về, rồi đem het cả 
quân Đông Ngô đánh lấy lại Kinh Tương có được không ? Đó 
lấ một cơ hội rất hay, không nên bỏ lèr. 

Quyền nói : 

• Mẹo ây phải lám ! 

Đang bàn bạc, bỗng một ngưíri ồ sau bình phong bước ra 
thét máng : 

- Đứa nào bày ra kế ấy thế, nên chém di ! Định hai con 
bà hay sao ? 

Chúng giật mình trông xem ai, thì là Ngô Quốc Thái. Quốc 
Thái giận lấm, nói : 

* cả đòri ta chỉ được mụn con gái, gả cho Lưu Bị. Nay bọn 
nguôi động binh thì tính mạng con tã sẽ ra thế nào ? 

Nhân thể, lại máng cả Tôn Quyền : 
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-ã trn k ; c ;; h ^tfv a ĩ? J'í 

hnranktmt; 1 ĩ lại muín * 

Tôn Quyển vâng dạ liên thanh rổi đốp ràng : 

- Mẹ đã dạy thế, con đâu dám trái ỈM 

ngầm "nghĩ : các quan lui ra hết ' Tôn Quyền đứn ể dưới hiên 

đư - c Co hội này mà bỏ lõ, thi Kinh Tưong bao gib mM lây , ại 

Còn đang phân vân thì Tmong Chiêu vào nói : 

Chúa công lo nghĩ việc gì thế ? 

Tôn Quyền nói : 

■ Chính là việc bàn bạc lúc nãy. 

Chiêu nói ; 

£ Z:%r r- 2“ phúc d ! m 5 “» 

quận La, nõi m là Q u& Thái *f h ° ng “♦**“*• 

thày một con Ji. 1.* ;. " h . à m « ■#«*. muôn trông 

Duc cỉ” có mịtt cón bLLY-, ”*ỳ Đôn ê Ngô. Huyín 

“ d ^»inh thì éhíng còn ngóĩgTní , khÔng nghe ’ •* 

Quyền nói : 

Ke ay hay lám ! Ta có một tướng tên là Chu Th - sfé. 
can đảm, từ thui M theo vô, anh tỉ bL t, i ện ’ /** 
thục tài. Nay eai divi ệ c này hỉn Lc ^ vu( ’ t cổng 
Chiêu nói : 

Th Xin Q .!7,f‘ ‘ ộ ' bỉo y lên dưímg ««x thôi t 

lổn Quyển lập tức sai Chu ThỉÁr* 
mậc giả lam lối buon chia làm nA ệ *>, n , nảm trảm quân > án 
thông hành giả, phòn^ khi cồ ng^ 1 ^- ’ lại làm sàn 

giấu nhiều dổ khỉ gf ới . gtì hỏi đến ; tn °8 thuyền chứa 

346 ChU Thiện vâng lệnh - đi thủy sang Kinh Châu. Đến 




"f' “ >UJ, f n Ị** 'soh tó. Thiện lê vào thinh, sai hnh canh cia 

tóo tín cho Tôn phu nhân biết. Phu nhân gói vào, Thiện trình 

Ch“ n . “L nÓ : Quíc ™ 5m nt " 6 ' -* «■ 

- Quịíc Thái mật nạng lim. ngà, đêm chi mong mỉ. phu nhân 
níu phu nhân vể chậm thl mẻ. con khô đưực trông tháy mat 

nhau Quõc Thái 1,1 muín xem mật A Đíu, xin phu nhàn đèm 
ve nnan thê. 

Phu nhân nói : 

^’; ĩ íf ng u thúc . mang quân đi đánh xa > na y ta muốn về, cần 
phái báo cho quân sư biết mới được. 

Chu Thiện nói ; 

- Nếu quân sư bảo cán phải báo tin cho Hoàng thúc, đợi 
lẹnh trá lòi rổi mới xuống thuyền, thì làm thế nào ? 

■ Phu nhân nói : 

* Nếu cứ tự tiện ra đi, chác sẽ bị cản trả 
Chu Thiện nói : 

, ' 0 n e° ài SÔng đâ chuẩn bị thuyền bè đâu đấy cả rồi chỉ 
còn việc mòi phu nhân lên xe ra khỏi thành mà thôi. 

mẹ mệt nậng - một nón e bổn chổn liền 

T A Đ i u ĩ ảy tuổ ẻn xe à ba mưai đi theo! Người 
nào người nấy đeo guom lên ngựa, dời Kỉnh Châu ra bò sông 

xuống cả thuyền Người trong cung điện định đi báo thì phu 
nhân đã tới trấn Sa Đầu rổi 

Chu Thiện sáp sửa boi thuyền đi, bỗng thấy ở trên bờ có 
người gọi to : 

- Xin đừng chở thuyền đi vội, thong thả cho tôi xuống tiễn 
phu nhân đã. 

Ngưệri gọi đổ là Triệu Vân đi tuần về, được tin ấy giật nẩy 

“ f ’ vội đ J m bốn đầy tớ chạy 21 gió men z sông 

đuổi theo. Bấy gíír Chu Thiện cầm giáo dài, quát to lên ràng 
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* NguW là ai mà đám đến đây cản trồ chúa mẫu ? 

. Nói thế rổi sai quân sì nhổ neo cả một lượt, đồ khí giới sáp 
bày ra la liệt trên thuyền. Gió thuận, nước xuôi, thuyền lướt 
vùn vụt giửa đòng sông. 

Vân cứ chạy theo dọc bờ sông, vừa chạy vừa gọi rằng : 

- Phu nhân muốn đi thì đi, tôi chỉ xin bẩm một câu mà thôi. 

Chu Thiện làm lơ, thúc thuyên đi miết. Vân chạy theo được 
hơn mười dặm, chợt thây trong lạch sông có chiếc thuyền đánh 
ca buộc cạnh bờ, Vân liền bỏ ngựa, cầm giáo nhảy lên thuyền 
chí có hai người chơ, theo thuyển phu nhân ngổi mà đuổi. Chu 
Thiện sai quân bấn ra. Vân lấy giáo gạt, tên rơi lả tả xuống 
nước. Còn cách nhau độ hon một trượng, quân Ngô phóng giáo 
đảm loạn xạ sang thuyền Triệu Vân. Vân bỏ giáo, rút gươm 
Thanh Công chém bạt cả giáo, rồi nhảy vót một cái sang ngay 
thuyền lốn. Quân Ngô rụng ròi hết vía, ngã lán tùm cả xuống 
sông. Vân vào trong khoang thuyền, thấy phu nhân đang ngoi 
Ôm A Đâu. Phu nhân quát máng ràng * 
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Triệu Vân đuổi theo thuyền Tôn phu nhân 




- Ngưoi là ai mà dám vô lễ thế ? 

Vân cài gươm vào vỏ, vâng vầng dạ dạ, nói : 

- Chúa mẫu đi đâu, sao không nói cho quân sư đưọc biết ? 

Phu nhân nói : 

Mẹ ta Ốm nậng, ta phải vội về, nên không kịp báo đó. 

Vân nói : 

: Chúa mẫu về thảm bệnh, có sao lại mang cả tiểu chủ nhân 
di ? 

Phu nhân nói : 

* A Đ ^ u là con ta > để lại ồ Kinh Châu không có người coi 

SÓC. 

Vân nói : 

- Chúa mầu nghĩ thế sai rổi ! Chúa công chỉ vẻn vẹn có 
một giọt máu này, tôi một mình xông pha trong đám quân trám 
vạn ỏ Truông Bản mói cứu được ra. Nay chúa mẫu lại mang 
cả đi, thế là nghĩa lý gì ? 

Phu nhân giận nói : 

. - Người chảng qua là một tên võ 8J dưới trưóng, cai quản 
thế nào được việc nhà ta ? 

Vân nói : 

- Phu nhân muốn đi thì đi, nhung phải để tiểu chủ nhân 
o lại mới được. 

Phu nhân thét ràng : 

■ Ngưoi đang nua đuòng vào thuyền ta, định làm phản có 
phải không ? 

Vân nói : 

- Phu nhân mà không để tiểu chủ nhân ỏ lại thì dẫu chết 
tôi củng không dám để cho phu nhân đi. 

Phu nhân quát sai thị tỳ xúm vào lôi xé Triệu Vân Vân 
đấy đám thị tỳ, người nào nguỄri ấy ngã dúi cả xuống, rói xân 
vào tận bpc phu nhân gìàng lấy A Đẩu ôm ra đứng dầu thuyền 
Vân muốn ghé vào bờ, nhung không có ai giúp, muốn hàrứi 
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hung lạịso khitag hap lý, tiến thoíi lưỡng nan. Phu nhân quít 

Tã, Ztt * *¥ ' £*■»*• vs ” 

gẩn Chu h, a ". khtog 7dám đến 

f ’ ?h f ệ ỉ phía sau ra sức giữ **”* tay lái “ho thuyền 
Jn thật mau. Gió thuận nước xuôi, thuyền lướt vùn vụt ribư 

B jj\ chỉ ^ một mình ’ khÔng thể É* é thuyền vào bb 
\ ạ lưu ’ 00 đ b “««* chiếc thuyền gióng hàng 
’ trố “ g đánh vang lừ *ể- ch bay phấp phái! vZ ngtó bụng 
- Chuyến này mác phải mẹo Đông Ngò rồi ỉ 

Jt: nhìn 8ang đầu thuyền thâ V Một tướng, cầm ngọn mâu 

Tấu tẩu ! Phải để cháu nhỏ lại đây ! 

v i n N ^? n J. nro ” g phi dang * tuín tíi “. "Sh* tin d6, vội 

::* zt ng Du *“* z «* & Ng?',z 

a.”?. 7,77 " hiy v6t sang thu J' ín - Chu Thiện cẩm đao 

Thíẻn í ■ ì 1* T y một nhá ‘ "«* wc, rổỉ xách đT Chu 

Thiện ném vào chỗ phu nhân ngổi. 

Phu nhân giật mình nói : 

’ Thúc thúc sao dám vô lễ thế ? 

Trương Phi nói : 

vl/I ẨU m^:e n T; anh tói ,à lr?ng ’ dám tự tiệ " ma " g «“■ 

Phu nhân nói : 

“ *** to mệt nặng e ần chết. Nếu đợi anh chú trả lỉri thì 
hỏng mất việc ta. Nhược bàng chú không cho to về ta tình 
nguyện đâm đầu xuống sông mà chết cho rành ! 

Trương Phi bàn vói Triệu Vân rầng : 

ta cũnt U kh Ố ft bứC ^ ch / h0 , phu p* ải phẫn chí > thỉ chùng 

to Cũng không phải đạo hạ thần. Chi bàng đưa A Đẩu về to 
xung. 
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Rồi nói với phu nhân ràng : 

> • Chị ơi ! Anh tôi là hoàng thúc nhà Hán, cũng không nhục 
gì danh giá của chị. Chị nay vế thâm bệnh mẹ, nếu còn nhớ 
đến ân nghĩa anh tôi, thì xin chị mau trở về nhé ! 

Nói đoạn, Trưong Phi ôm lấy A Đểu sang thuyền mìn h cùng 
với Tử Long trơ về. Còn nâm chiếc thuyền của phu nhân thì 
mậc ý cho đi. 

Người sau có thơ khen Tử Long rầng : 

Năm xưa cứu chúa ở Đương Dương 
Nay lại liều thân chặn đại giang 
Thuyên Ngô tướng 8Ĩ bay hổn vía 
Tứ Long anh dũng tiếng đôn vang. 

Lại có thơ khen Truông Phi ràng : 

Hổ rống bên cẩu tiếng thét rinh. 

Quăn Tào trăm vạn rụng rời kinh. 

Buổi nay phò chứa trên sông cẩ, 

Danh tiếng nghìn thu dể sử xanh ! 

Hai người mừng rỡ quay thuyền về. Đi chưa đưọc vài dậm 
thì gập đội thuyền lón của Khổng Minh đến tiếp ứng. Khổng 
Minh thấy đã cướp được A Đẩu về, mừng lám, bèn lên cả bộ 
cưỡi ngựa đi về. Khổng Minh viết thư gửi đến cửa ải Hà Manh, 
báo tin cho Huyển Đức biết. 

Tôn phu nhân vê đến Ngô, thuật lại đầu đuôi việc Triệu Vốn, 
Trưong Phi chận đưìmg giết mất Chu Thiện và cướp lại A Đẩu. 
Tôn Quyển nổi giận nói : 

- Em ta đã về đây rói, không thân gì vói bên kia nữa, thù 
giêt Chu Thiện này, phải báo mới xong ! 

Liền hội cả vản vũ lại, bàn việc cất quân đốnh Kinh Châu. 
Chọt có ngưòi vào báo ràng Tào Tháo dem bốn mưoi vạn đại 
quân, đến đánh báo thù trận Xích Bích mói rồi. Tôn Quyền 
nghe tin giật mình, gác việc Kinh Châu lại và bàn kế chống 
nhau với Tào Tháo. Giữa khi đó lội được tin quan trưỏng sử 
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là Trương Hoành mâ't, có viết lại một phong thư, sai ngưìri đem 
trình Tôn Quyền. Quyền mơ thư ra xem, trong thư viết : 
"Sông núi ồ Mạt Lăng , có khí đế vương, xin chúa công dời 
đô ra đó để gây dựng cơ nghiệp muôn đời n , 

Quyền xem xong khóc lớn, nói với các quan ràng : 

- Trương Tử Cương khuyên ta dòi đô, ta nỡ nào chẳng nghe 

lời ? 

Lập tức sai sưa sang đất Kiến Nghiệp, xây đáp thành Thạch 
Đầu. 

Lã Mông nói : 

- Quàn Tào kéo đến, nên đáp ụ 0 cửa Nhu Tu để phòng 

giữ- 

Các tướng đểu nói : 

- Lên bờ đánh giặc, rổi rút xuống thuyền, cần gi phải đáp 
thằnh ? 

Mông nói : 

- Việc dùng binh có thể lợi thi đánh đâu được đấy. Nếu gặp 
địch, hai bên giáp chiến, thì nước cũng không kịp uống, còn 
riói gì đến xuống thuyền ? 

Quyền nói : 

- Người không lo xa, át vạ tói gần. ý kiến của Tử Minh hay 
lắm đấy. 

Liền sai vài vạn quân đấp ụ Nhu Tu, làm không kể ngày 
đêm, xong đúng kỳ hạn. 

Nói về Tào Tháo ở Hứa Đô, mỗi ngày một hống hách thêm. 
Quan trường sử là Đổng Chiêu thưa ràng : 

- Từ xưa đến nay, chưa thấy bậc nhân thần nào công to 
bàng thừa tướng, dẫu đến Chu Công, Lả Vọng củng theo chưa 
kịp. Chải gió gội mưa, hon ba mươi nồm trỉri quét sạch bao 
kẻ hung bạo, trừ hại cho nhân dân, đem lại được cơ đồ nhà 
Hán, sao lại chịu đứng trong hàng ngũ bầy tôi ? Thừa tướng 
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Tuân ưc can ràng* • 

Han 1 ^^^^Ĩ."CSS Ià ? để •? r 

Tháo nghe xong tái mịt lại . Đđng chiêu n6i 

;,f°.‘ 8i v ‘ mộ ' “ à « mọi người thít vong ? 

Liiên dâng biểu tôn Tào Tháo lên lỉm M 
lễ Cửu tích ê là Ngụy công ’ P h °ng thêm 

Tuân Úc than rằng : 

_ Ta thang ngó ngày nay l,i nhìn tMy ^ thí 

Thao nghe ^ ấy ch0 úc ■ ^ ~ ỹ - ‘ 

ỂỂỈẸĨÍ £ SHEÌÍ 5 

d» 50 tX ỹ ' ^ ufag * h “ Éfc «° * tó, bíTglĩ 

Nguôi sau có thơ than rầng ; 

Văn Nhược tài hoa nức tiếng cao 
Tiếc thay lã bước cửa quyên hào. 

Suôi vàng hố mặt nhìn vua Hán 
Đọ vói Lưu hầu đọ được sao ? 

^Tn«n úc Tuân HA.; đlra thu báo tin buín cho Tào 



7777—— , L1X1 °u°n cno Tào 

v7, dùỊgụ'. M.XJSS 'íl“ ? 5 *^Ịụụỉnb X 

quân hổ bôn canh cửa 7 Cà tiết TSÍnĩỉ® * ược xây b !- ị Co 300 
và chén ngọc. ’ tiẽt ' luôi P hủ 8. Cung tên, 9. Ruọu quí 
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Tháo. Tháo hối hận quá, sai làm ma to, lại đặt tên thụy là 
Kính hầu. 

Lại nói, đại quân của Tào Tháo kéo đến Nhu Tu, Tháo sai 
Tào Hổng dỗn ba vạn quân thiết giáp đi truức do thám. Hổng 
đến bờ sông, rổi trỏ vễ báo ràng : 

- Mé bên kia sông, cả một rặng dài, chỉ thấy tinh kỳ nhan 
nhăn, nhưng không biết quân sĩ của họ đóng ồ chỗ nào. 

Tháo áy náy, dẫn quân tiến đến thẳng cửa sông Nhu Tu, 
dàn thành thế trận, rổi dẫn hon trám thủ hạ lên sưòn núi dòm 
sang bên kia, thấy chiến thuyền chia ra từng dội, hàng ngũ 
chính tể ; cờ thì chia làm nảm sác, khí giôi sáng choang. Tôn 
Quyền ngổi trên chiếc thuyền to ở giữa, che một đôi tán vóc 
xanh, hai bên vản võ đứng hầu. Tháo trỏ roi nối : 

- Đẻ con nên được như Tôn Trọng Mưu, chó như con Lưu 
Cảnh Thăng thì chỉ là đổ chó lọn mà thôi ! 

Bồng đâu, tiếng ầm ẩm nổi dậy, thuyền Ngô ào ào kéo cả 
lên i trong ụ đất có toán qu&n đổ ra đánh, quăn Tào ù té chạy 
cả, không sao ngản lại được. Chợt lại có hon một trâm ky mã 
xấn đến tận chân núi, một tướng cưỡi ngựa đi đểu, mát biếc 
râu đỏ, chúng trông ra thì chính là Tôn Quyền. Quyền dẫn một 
đội quân đến đánh Tào Tháo. Tháo thốt kinh, vội vàng quay 
ngựa về thì đại tướng Đông Ngô là Hàn Đưong, Chu Thối xông 
ra đuổi theo. Hứa Chử ở sau lưng Tào Tháo, múa đao ra dịch 
hai tưởng. Tháo chạy thoát được về đến trại. Chử đánh nhau 
với hai tướng vài ba mưoi hiệp rói cũng về nốt. 

Tháo về trại, trọng thưỏng cho Hứa Chử, và trách cốc tướng 
ràng : 

- Vừa gặp địch đã bỏ chạy trước lồm mất cả nhuệ khí của 
ta. Từ rày còn như thế nửa, thì ta chém cả đó ! 

Canh hai đêm hôm Ểy, ngoài trại tiếng hò reo rẩm tròi. Tháo 
vội vàng lên ngựa, thì bốn mặt lửa cháy đùng đùng, quân Ngô 
đã xông vào cưóp trại lớn rổi. Hai bên đánh nhau mãi đến sóng, 
quân Tào phải lùi nảm mươi dặm đóng trọi. 
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... Một tướng cưỡi ngựa đi đầu, mát biếc râu đỏ, 
chúng trông ra thì chính là Tôn Quyền. 

Tháo buổn bực, giỏ quyển binh thư ra xem. Trình Dục vào 
bẩm ràng : 

- Thừa tướng giỏi binh pháp, há không biết việc dùng binh 
cot phai nhanh chong hay sao ? Thừa tướng chuyến này cât 
quản, dây dưa ngày tháng, để cho Tôn Quyền biết mà phòng 
bị trước, đáp được ụ ở cửa sông Nhu Tu. Ta khó lòng đánh 
được, chi bàng rút quân vể Hứa Đô, sẽ tìm kế khác. 

Tháo không trả lời. 

Dục lui ra. Tháo ngả mình xuống nàm nghỉ, chọt nghe tiếng 
thủy triều réo ẩm như muôn ngàn con ngựa đua nhau phi chạy • 
trông ra xem, thấy dưới sông có vầng mật tròi đỏ chòi, ánh 
sáng lóa cả mất ; ngẩng dầu lên trên tròi, lại thấy có hai vồng 
mặt trời nữa đối chiếu nhau. Bỗng nhiên, mật tròi dưới dòng 
song bay vút lên rồi sa xuống núi trưởc trại, nổ ầm một tiếng 
như sét. Tháo giật mình tình dậy, té ra giấc chiêm bao. Lúc 
ấy đưong buổi trưa, Tháo sai dóng ngựa, dẫn năm mươi kỹ 
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mã kéo đến chỗ sườn núi có mặt tròi sa trong giấc mơ xem 
ra làm sao. Tháo vỊ$ft đến đang mải ngấm nghía thì thấy một 
toán quần má, tưóng đi dồu đội mũ vàng, mậc giáp vàng, chính 
là Tôn Quyền. 

Quyền thấy Tháo đến, bình tinh dừng ngựa lại, gio roi trỏ 
bảo Tào Tháo : 

* Thừa tướng trấn giữ Trung Nguyên, phú quí tướng đến 
thế là cùng, cớ sao lòng tham không đáy, lại muốn xâm phẹm 
Giang Nam tôi ? 

Tháo đáp : 

* Phận ngươi là tôi con, không biết tôn kính nhà vua, ta 
phụng mệnh thỉên tử, đến đây hỏi tội ngươi đó ! 

Quyền cười, nói : 

- Nói thế mà không biết ngượng mật à ? Thiên hạ ai không 
biết ngươi mượn tiếng thiên tử để sai bảo chư hầu. Ta đây 
k,hông phải là không biết tôn kính nhà Hán, thực là muốn đánh 
ngưoi đề giúp nhà Hán đó. 

Tháo giận lám, quát các tướng lên núi bát Tôn Quyền. Bỗng 
nhiên có tiếng trống nổi, hai toán quân b sau núi đổ ra, bên 
hữu có Hàn Đương, Chu Thái ; bên tả có Trấn Vồ, Phan Chương. 
Bốn tướng dẫn ba ngàn quân cung nỏ, bán ra như mưa. Tháo 
vội vàng dẫn các tướng chạy về. Bốn tưứng đuổi theo riết lám, 
may có Hứa Chử dẫn một đội quân hộ vệ, ra đánh chặn, cứu 
dược Tào Tháo. Quân Ngồ tháng trận kéo về Nhu Tu. 

Tháo về đến trại, tự nghỉ : "Tôn Quyền không phải là người 
tẩm thưỉmg, ứng vào mật trời đỏ trong giấc mộng, sau này át 
làm đến đế vương". Bồi thế có ý muốn rút quân về, nhưng lại 
sợ Đông Ngô chê cười, chưa định tiến thoái bề nào. Hai bên 
lại chọi nhau hon một tháng, đánh mấy trận khi được khi thua. 
Qua sang tháng giêng, mưa xuân tầm tã, ngòi lạch đầy nước, 
quân sĩ ỏ trên đám bùn lẩy, vô cùng khổ SỒ. Tháo lo lám, hội 
các tướng lại bàn bạc, người thì khuyên rút quân về ; kẻ thì 
nói ràng nên nhân lúc mùa xuân ấm áp cứ đánh đi. Tháo trong 
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bụng phân vân, chọt có sứ giả Đồng Ngô đưa thư đến. Tháo 
mở thư ra xem, đại ý viết : 

Tôi vói thừa tưôìĩg , củng là bẩy tôi nhà Hán, thừa tướng 
khổng biết báo ơn nước, trị an nhăn dân, mà cứ động việc binh 
đao , tàn hại sinh 'linh, người nhân đức đàu có thế ? Hiện nay 
mưa xuân đang thịnh , ông nên về mau đl Nếu không sẻ lại 
có vạ Xích Bích nữa đó. Ông nên nghĩ cho kỹ”. 

Sau thư lại phê hai câu ràng : 

"ổng mà không chết, tôi củng khó ngôi yên được”. 

Tháo xem xong cười mà nói ràng : 

- Tôn Trọng Mưu không dối ta chăng. 

Lập tức hậu thuỏng cho sứ giả, truyền lệnh rút quân về 
rổi sai quan thái thú Lư Giang là Chu Quang trấn gi ử Hoãn 
Thành, còn mình thu đại quản về Hứa Xương. 

Tôn Quyến cũng thu quăn về Mạt Lảng, bàn với các tướng 
ràng : 

- Tào Tháo tuy đã về bấc, nhưng Lưu Bị còn ở Hà' Manh. 
Sao không dem quân chống Tào đến lếy Kinh Châu nhân thể ? 

Trương Chiêu dâng kế ràng : 

- Chưa nên động binh vội ! Tôi cổ một mẹo này khiến Lưu 
Bi không trò về được Kinh Châu. 

Ấy là : 

Tào Tháo vừa rút về bắc địa, 

Tôn Quyền lại muốn đến Kinh Châu 

Chưa biết Trưong Chiêu hiến kế ra làm sao, xem đến hồi 
sau thì biết. 
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HỒI THỨ SÁU MƯƠI HAI 

4 

Giữ Bổi Quan, Dương, Cao nộp mạng 
Đánh Lạc Thành, Hoàng, Ngụy tranh công 

Trương Chiêu dâng kế nói ràng : 

- Chớ nên động binh vội, nếu ta cất quân đi, tất nhiên Tào 
Tháo lại đến. Chi bàng ta viết hai bức thư : một bức đưa cho 
Lưu Chương, nói Lưu BỊ kết liên với Đông Ngô để lấy Tây Xuyên, 
khiến Lưu Chương sinh nghi đánh Lưu Bị. Một bức đưa cho 
Trương Lỗ, xui cất quân sang lấy Kinh Châu, buộc Lưu Bị đâu 
đuôi không cứu được nhau. Rồi ta sẽ cất quân đến đánh, chắc 

là xong việc. 

Quyền nghe lời, lập tức viết thư cho hai noi. 

Lại nói Huyền Đức ở Hà Manh đã lâu, nhân dân yêu mến. 
Một hôm tiếp đưọc thư của Khổng Minh, biết tin Tôn phu nhân 
đã về Đông Ngô ; sau lại nghe Tào Tháo dẫn quân đến Nhu 
Tu, mới hỏi Bàng Thống rằng : 

. Tào Tháo đánh Tôn Quyền, Tháo thắng tất đến lấy Kinh 
Châu ' Quyền tháng sẽ cũng đến lấy Kinh Châu, ta nên nghi 

thế nào ? 

Thống thưa : 

- Chúa công không lo. C6 Khổng Minh ở nhà, Đông Ngó không 
dám động đến Kinh Châu đâu. Nay chỉ nên đưa thư cho Lưu 
Chưong nói thực ra ràng : Tào Thốc 1 đánh Tôn Quyền, Quyên 
sài người đến Kinh Châu cầu cứu. Ta vối Tôn Quyển là hai 
nước như môi với râng, không thể không cứu viện dược. Còn 
Trương Lỗ ở đây chẳng qua là đám giặc chỉ biết giữ nhà đó 
thôi quyết không dám xâm phạm dêh nữa. Nay ta muốn quay 




về Kinh Châu hợp sức với Tôn Quyên đánh phá Tào 
Tháo ; hiềm vì ít quân, thiếu lương. Mong ràng nghỉ đến tình 
nghĩa họ hàng, cấp ngay cho ba bốn vạn tinh binh và mươi 
vạn hộc lương. Xin chớ để lỡ việc. Khi nào được quân lương, 
rái lại sẽ liệu. 

Huyền Đức nghe lìri, viết thư sai người đưa đến Thành Đô. 
Tướng giữ ải Bổi Quan là Dương Hoài và Cao Bái nghe tin 
ây, liền để Cao Bái ồ lại, còn Dương Hoài đi theo sứ giả vào 
Thành Đô, ra mất Lưu Chương, trình dâng thư tín. Chương 
xem xong, hỏi Dương Hoài đến đây cổ việc gì ? 

Hoài thưa : 

- Chỉ vì thư này đó. Lưu Bị tự khi vào Xuyên, làm điều 
nhân đức để thu lòng dân, ý ấy rất là bất lương. Nay lại cầu 
xin quân mã tiền lương, chớ có nên cho, nếu giúp cho y thì 
không khác gì vác bó củi đi chữa cháy. 

Lưu Chương nói : 

- Ta với Huyền Đức có tình anh em, lẽ nào không giúp nhau. 

Một người bưóc ra nói : 

- Lưu Bị là bậc kiêu hừng, cho & mãi đây, đã là nuôi hổ 
trong nhà. Nay lại giúp thêm cho quân mã tiền lương, thì khác 
gì cháp thêm cánh cho hổ ? 

Mọi người nhìn xem ai, thì là Lưu Ba, tự Tử Sơ, quê ò Linh 
Lảng. 

Lưu Chương nghe Ba nói còn phân vân chưa quyết. Hoàng 
Quyền lại cố sức can mãi, Chương mới giúp cho bốn nghìn quân 
già yếu và một vạn hộc lương, sai người đưa thư ra cho Huyền 
Đức và sai Dương Hoài, Cao Bái giữ vững lấy cửa ải. 

Sứ giả đến cửa Hà Manh, ra mát Huyền Đức và đệ trình 
bức thư. Huyền Đức giận lám, nói : • 

* Ta chống giặc đ& cho ngươi, tốn sức nhọc lòng, thế mà lại 
bủn xỉn, sao cho quân sĩ cố gáng lên được ? 

Liền xé vụn bức thư, quát máng ầm ỹ và đúng lên. Sứ giả 
phải trốn vê Thành Đô. 
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Bàng Thống nói : 

- Chúa công vốn trọng nhân nghĩa, hôm nay xé thư nổi giận 
tình nghĩa từ trước đến giờ thế là vứt đi hết. 

Huyền Đức hỏi : 

- Nên làm thế nào bây giờ ? 

Bàng Thống nói : 

- Tôi có ba mẹo này, xin chúa công hãy lựa chọn. 

Huyền Đức hỏi : 

* Ba mẹo ấy là gì ? 

Thông nói : 

- Kén quân tinh binh, không kể ngày đêm, đánh úp lấy Thành 
Đô, đó là thượng sách. Quay binh vi cửa ải Bồi Quan, giả tiêng 
vể Kinh Châu ; tướng giữ ải đó là Đương Hoài, Cao Bái tất 
ra nghênh tiếp, ta bát giết luôn, cưóp lấy cửa ải, rồi sẽ tiến 
binh vào Thành Đô, đó là trung sách. Lui về thành Bạch Đế 
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• Tôi có ba mẹo này, xin chúa công hãy lựa chọn 




liền đêm nít quân về Kinh Châu, dần dần vể sau lại liệu kế 

khác, đó là hạ sách. Nếu còn do dự, thì khốn đến n ơi, kho 
lòng cứu được. 

Huyễn Đức nói : 

- Thượng sách của quân sư cấp bách quá, còn hạ sách thì 
lại trì hoãn quá ; chỉ có trung sách không gấp mà cung không 
hoãn, có the theo được, * 

Huyên Đức bèn viết thư đưa cho Lưu Chương, nói thác ra 
rang Tào Tháo sai Nhạc Tiến đem quân đến trấn Thanh Nỗ 
các tướng không cự nổi, mình phải về cứu, không kịp họp mạt 
nên phăi viết thư từ biệt. 

Thư gửi tói Thành Đô, Tnrong Tùng nghe tin Huyền Đức 
muốn về Kinh Châu tưởng là sự thực, moi viết thư định sai 
ngưìn đưa cho Huyền Đức. Chợt đâu có người anh ruột là Trương 
Túc đến chơi. Túc hiện đang làm thái thú quận Quảng Lãng 
Tùng thấy anh đến, vội vàng giấu thư vào trong tay áo rổí ngoi 
chd trò chuyện, Túc thấy Tùng có vẻ lúng túng, trong bụng 
đâm nghi. Tùng mang rượu ra uống, trong khi mòi mọc không 
ngờ đánh rơi thư ấy xuống đất. Người nhà Túc bát được Khi 
tan tiệc, ngưòri nhà đưa thư cho Túc. Túc mỏ ra xem, trong 
thư đại ý viết : 

' Trước đày tôi đã nói. với hoàng thức, không hê sai nhấm 
chút nào, cớ sao lần ỉữa khống làm ? Cướp lấy tuy ỉà hất đắc 
dĩ, nhưng giữ được là thuận lẽ phải, đáng quí ỏ chỗ đó Nay 
việc lớn sắp thành rỗi, sao lại bổ trồ vê Kinh Châu. Toi được 

tỉn A ẽỳ ’ như vật gỉ- Thư này đến noi, xin mau tiến 

quân, tôi xin làm nội ứng, chớ nên để lỡ việc Ị". 

Túc giật mình, nói : 

- Em ta dám làm việc hại cả họ thế này, ta phải đẩu thú 
mới được. 

Liền đêm hôm ấy mang thư vào trình Lưu Chương. Chương 
giận lám, nói ràng : . 

' Ta xưa na y có b ^ c đâi gì nó mà nó lại muốn phản ta ? 



Rổi hạ lệnh bát cả nhà Trương Tùng, đem chém ồ ngoài chợ 
Người sau có thơ than ràng ■ 

Thiên hạ thông minh được mấy người ? 

Thương thay găy vạ mảnh thư rơi ! 

Nào hay minh chúa nên ca nghiệp ? 

Nước biếc non xanh luống ngậm ngùi ỉ 
. Lưu Chuon e ** xon g Trương Tùng, hội cả vản võ lại bàn 

- Lưu Bị muốn cướp cơ nghiệp của ta, nên làm thế nào bây 
■ Hoàng Quyền thưa ràng : 

- Việc ấy không nên để lâu, phải sai ngưỉri đi truyền báo 

cho các quan ải, coi giữ cẩn mật, không được cho một ngưíri 
Kinh Châu nào vào cả. ■ 

Chương nghe lòi, ngay đẽm hôm ấy truyền hịch đi kháp các 
nơi. 



Huyên Đúc khi dín quân vi đến Mi Thành, sai ngựòi vào 

bío chotuduggia ải Boi Thủ, là Dvõỏg Hòĩi; cáo Bái biết, 

“ biệt Hui tuông nghe báo, liên cùng nhau 

bàn định ràng ; 



- Huyền Đức chuyến này về đây, quả thực là số đáng chết. 
Hai chúng ta mỗi ngưdi giát một con dao gám, giả vòr ra tiễn 
roi giết quách đi, trừ mối lo cho chủ ta 
Dương Hoài nỗi : 



, - Kế ấy hay lám ! hay lám Ị 

Hai ngưìri bàn định đâu đấy, dẫn hai trâm quân ra ải tiễn 
dưa, còn bao nhiêu ở nhà giữ ải 



, n HUyền Đức dẫn quân đến sôn e Bổi Thủy, Bàng Thống ngđi 
trên ngựa nói với Huyền Đức ràng : 

- N ± ° ưon e Hoài ’ Ca ° Bái có 7 vui mừng đến đón, thì ta 

phải giữ gìn. Nhược bàng không đến, thì tiến quân lấy phăng 
ngay cưa ải, chớ để chậm trễ. 




?á ĨÍT trÒ r? U í n ’ ^ dưng một Con g* 6 lốc nểi ten làm đổ 
lá cờ Súy. Huyền Đức hôi ; 

* Đó là điềm gỉ ? 

Thống thua : 

K , 'wv- ỉ" ĨT bá ° trưÒC Dưong Hoài ' Cao Bái có ý muốn 
hành thích, phải phòng bị cẩn thận mới được. 

hó ^ Uyền p Đ ^ hền mặc hai lồ "f° giáp và đeo thanh bảo kiếm 
hỉ h hâ s Cbợ 7 tin bá0 ràng Dư ™ g ’ Cao hai tướng đến tiến 

Trung, ^Ngụy D,?„ * ai đÓng q “" * Bàng Hoĩng 

r„r; t;z, đfe đsy ' phải bít ‘ h ° “*■ 

Hai tướng vâng lệnh trở ra. 

J* 6i 7 7 ư r g í° ài - , Ca ° Bái mỗi ngưòi *ột con dao gãm 
trong mình dẫn hai trâm quân, khiêng rưọu dát dê, đến thẳng 

ỉScTà Hu I tbấy „ hÔng -ph^gbịgiđa m^g thầm 

77^7 Đ _“ ác mẹ0 - Khi vào đến trong trướng, thấy 
Huyền Đức đang ngổi với Bàng Thống, hai tướng bẩm ràng : 

■ CbÚI ỉ, B 7Í* 11 ? 6 tin Hoàng thúc 8ấ P vể Kinh Châu, gọì là 
có một chút lễ mọn kính tiễn Hoàng thúc. “ 

Nói rói rót rượu dâng lên. 

Huyền Đức nói ; 

- Hai tuông giữ ải khó nhọc lấm nên uống trước đi ! 

Hai người uống xong, Huyền Đức nói : 

có DhâV! ” ệ ha bí , mật h uĩ với hai tướng quân > không 

CỔ phận sự phải lui ra hết. 

Nói đoạn liền bảo bọn hai trăm ngưòi đi theo lui cả ra ngoài. 
Huyền Đức quát lên ràng : 

- Tả hữu đâu, trói hai thằng giặc lại cho ta í 

H a ^' Ph l7’ ^ an Bình ở T tnróng l dạ m ột tiếng chạy ra. 
trti LT4 ực chíng ^ “ đâ >• Quan Bình 
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Huyền Đức thét lên ràng ; 

-Ta vói chủ mi là anh em một họ với nhau, sao các ngưoi 
dám mưu mô chia rẽ thân tình anh em ta ? 

Bàng Thống sai tả hữu khám trong mình hai ngưòi, quả nhiên 
mỗi ngưòi có giát một con dao găm cực sác. Thống quát sai 
dem chém. Huyển Đức còn phân vân, Thống nói : 

đ ' Bai thàng này * cố ý muố ụ hại chúa ta, phải giết đi mới 
Lập tức sai quân đao phủ chém chết ngay tnrỏc trướng. 

auâÍ 0à đ ng tl^ Un ÃA Ngụy D j ên ỏ ng0ồi đâ bất gọn cả hai trăm 

quân đi theo không sót một tên nào. Huyền Đức gọi vào, cho 
mỗi người uống một chén rượu cho khỏi sộ, rổi bảo rằng : 

- Dưong Hoài Cao Bái chia rẽ thân tình anh em ta, lai giát 
dao sáe định đâm ta, nên phải giết Á Các ng^ không có 
không việc gì mà sợ hãi. 

Chúng đểu lạy tạ. 

Bàng Thống lại bảo ràng : 

, ' 7f ra x uốn dùng các n eu<ã dẫn đưòng cho quân ta vào lấy 
cjxa ai, sẽ có trọng thưởng. 

Chúng dạ xin vâng lời. 

Đêm hôm ấy Huyền Đức sai hai trảm quân hàng đi trước, 

1 X t theo sau. Tiền quân đến dưới ải gọi cửa nói là 
có việc cần kíp. Quân trên cửa ải thấy quân nhà trô về, vội 

ITí r L Quân Huyền Đứ ĩ kéo ùa cả ^ 0 , chổng phải 

/ đư ^ Bổi Thành - Quân Thục xin hàng 

hết cả ; Huyền Đức thưởng cho họ, rổi chia quân ra giữ các 

, “ Ôm ® a “ Huyền Đức khao quân, mở tiệc yến ỏ trên công 
đưỉmg. Huyền Đức say rượu, bảo vói Bàng Thống ràng ■ 

* Tiệc hôm nay có vui vẻ không ? 

Bàng Thống nói : 
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- Đánh Lấy nưóc của nguỉri ta mà cho là vui, thật không 
đáng ỉà quân của bậc nhân giả. 

Huyền Đức nói : 

■ N ể à y xưa vua Vỏ vưong đánh Trụ, đặt ra khức nhạc để 
nêu công lao của mình, đó không phải là quân của bậc nhân 
giả ư ? Sao nguơi nói không họp lẽ thế, nên bưóc ngay đi Ị 

. Bàn ể Thống cười ẩm lên rồi đứng dậy. Tả hữu vục Huyền 
Đức vào nghỉ nhà trong. Đến 'nửa đêm, Huyền Đức mới tinh 
rượu. Tả hữu thuật lại chuyện đuổi Bàng Thống. Huyền Đức 
hối hận lám. Đến sáng, Huyền Đức mặc áo đội mũ tử te min 
Bàng Thống vào tạ ràng : 

* Hôm <J ua tôi say rượu, lõ lời nói quá, xin đừng chấp làm 
gì- 

Bàng Thông cưỉri như không. Huyền Đức nói : 

- Lời nói hôm qua, lỗi vê phần tôi chịu cả. 

Bàng Thống nói : 

* Vua tôi CŨB ể lõ làng cả, cứ gì một mình chúa công ! 

Huyền Đức cũng cười ầm lên, rổi lại vui vẻ như trước. 

Nói về Lưu Chưong nghe tin Huyền Đức giết mất hai tướng 
và cướp mất cửa ải Bói Thủy, thất kinh nói ràng : 

* Không ngò bây giờ quả nhiên xảy ra việc thế này ! 

Lien hội các vân vũ lại bàn bạc. Hoàng Quyển nói ràng • 

* Nên sai ngay đại tướng mang quân ra đỏng ở Lạc Huyện 
chận giữ con đưòng yết hầu đó. Lưu Bị dù có tinh binh mãnh 
tướng, cũng không tài gì qua được. 

Chưong sai ngay Lưu Hội, Lãnh Bào, Trương Nhiệm và Đặng 
Hiền, điểm nàm vạn quân, đi gấp ra giữ thành Lạc Huyện 
để cự nhau với Lưu Bị. 

Bốn tướng lĩnh mệnh, đem quân di, Lưu Hội nói : 

- Tôi nghe ở núi cẩm Linh có một dị nhân, dạo hiệu là Tử 
Hư thượng nhân, hiết trước được số sinh, tử, quý, tiện của ngưòi 
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ta. Chúng ta hành quân qua đường núi ấy, nên đến hỏi xem 
ra làm sao. 

Trương Nhiệm nói : 

- Đại trượng phu đã mang quân đi đánh giặc, can gì phải 
hỏi đến nhửng ngưòi ở noi son dâ ! 

Hội nói. 

“ Không được ! Thánh nhân có dạy ràng : "Đạo bậc chí thành, 
có thể điều gì cũng biết trước". Chúng ta hôi người cao minh, 
để theo điều hay, tránh điều ảò thì có làm sao ? 

Đoạn bốn tưóng dẫn nám sáu tên ky mã, đến dưới núi, hỏi 
thám dường người tiêu phu. Tiều phu chỉ mãi lên đỉnh núi cao 
ngất, thấy có một cái am. Bốn ngưìri vừa đến cửa am, thì một 
tiếu dồng ra đón, hỏi tên rổi dẫn vào. Tử Hư thượng nhân ngồi 
trên cỏ bồ, bốn tưóng chào lạy, cẩu hỏi điều hay dồ về sau. 
Tử Hư nói : 

, “ Bân đạo chảng qua là một người vô dụng ơ xó rừng núi 
sâu này, biết đâu chuyện hay dơ mà nói. 

Lưu Hội cầu khẩn hai ba lẩn, Tử Hu mói sai tiểu đổng đem 
giấy bút ra, rổi viết tám câu như sau này : 

'Bên rống bèn phượng f bay vào Tây Thục , 

Phượng sa xuống đất , rồng lên thẳng trời, 

Một hay một dỏ, số mệnh đã định , 

Liệu cơ mà xử, chớ để chết hoài r 

Lưu Hội lại hỏi : 

- Còn SỐ phận bọn chúng tôi thế nào ? 

Tử Hư nói : 

- Số tròi đã định, không sao tránh được, hỏi chi cho lám ! 

Hội vừá muốn hỏi thêm thì Tử Hư đã nhấm nghiền đôi mắt 

hình như ngủ, chẳng nói chảng rằng, Bốn ngưòi xuống núi. Hội 
nói : 

' Thần tiên đã dạy thế, phải tin mói được. 

Trương Nhiệm nói : 
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- Đó là người điên, tin làm gì Ị 
Jt£“” ngwa đín Lạc *» *- SI, gia vùng 

Lưu Hội nói : 

^ T T n i nầ Z là một bức tường che chồ Thành Đô, nếu 
mất chỗ này thì Thành Đô cũng khó giữ được. Bốn chúng te 

phả chia làm hai cánh : hai ngưíri ở nhà giữ thành ; hai ZưZ 

lĩp lív mÍ? LạC i H “^“' diỉ nào rtogtúi Mểnt tr£ 

, . mà *“• ch4 đl <*» sãõ đến gần thành! 

Lãnh Bào, Đậng Hiền nói : 

- Chúng tôi xin ra ngoài lập trại 

ha ' v, . n ***■ >» “>ói thành 
sáu mưoi dặm hạ trại. Luu Hít, Truông Nhiêm 6 nhàtfữ thành 

nÓ ^ yê " ĐứC “ “ líy đu <* •*> « M Thủy bàn 
f t ng T u " 6 : uến binh d !" líy L » c Thành Cho* có tín bá” 
ÍSTaSrr sai u " h Đ*ng Hiển dẫn hai vạn quân 

- Có ai dám lập công đíu, đánh lấy hai trại không ? 

Lão tướng là Hoàng Trung dạ xin đi. 

Huyền Đức nói : 

- Lào tưởng dán quân bảo bộ đín Lạc Thành, nên líy duoc 
hai trại, te sẽ trọng thưởng cho. 

m ộ ?t£ T r,r r d ' ỉoh m8nh síp đi ’ “* ** •— i 

Xin í?CX’ Uân tuổi *“■ • làm ^ dể ai “ 

Huyền Đức trông ra thì là Ngụy Diên. Hoàng Trung nói : 

- Ta đà phụng mệnh rổi, nguoi lại dám tranh te chảng ? 
Ngụy Diên nói : 

* Tôi nghe Lãnh Bào, Đặng Hiền là danh tưóng nưóc Thục 
stfc vóc còn mạnh. Lão tưóng gân sức đã kém đọ sức thế nào 
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Đế hỏng vi ? c lón thế tôi xin đi đ& tưóng quân 
đó là lòng tốt đấy thôi. H 

Hoàng Trung cả giận, nói : 

* Ngưoi bảo ta già, có dám đọ tài võ nghệ vói ta không ? 
Ngụý Diên nói : 

- Xin thi ngay tại trước mặt chúa công, hễ ai được thì đi 

Hoàng Trung bước rảo ngay xuống dưới thềm, gọi lính : 

- Đem đao lại đây, mau ! 

Huyền Đức vội ngân lại, nói : 

Không dược, phen này ta dẫn quân vào lấy Tây Xuyên 
toan là nhò vào sức của hai người. Nay hai hổ chọi nhau tất 
có một con bị thương, chảng 1& mất việc của ta ư ? Ta khuyên 
hai người được tranh nhau nữa. 

Bàng Thống nói : 

- Hai người không phải tranh nhau. Hiện nay Lãnh Bào, Đặng 
lên hạ hai cái trại ; mỗi ngưỉri đem quân đánh một trại ai 

cướp được trước thì là công đầu. 

Hai người vâng mệnh dẫn quân đi. Hoàng Trung dánh trại 
Lanh Bào ; Ngụy Diên đánh trại Đặng Hien. 

Bàng Thống nói : 

- Hai người này đi đường, sọ lại tranh giành nhau, chúa công 
nên dân quân đi làm hậu ứng cho họ. 

Hưyển Đức để Bàng Thống ỏr lại giữ Bổi Thành, còn mình 
thì giữ Lưu Phong, Quan Bình đi sau toếp ứng. 

' ? êy Hoàng Trun s về đến trại, truyển lệnh cho quân 
canh tư đêm hôm ấy thổi com ân ; canh nảm nai nịt cho gọn 

ghẽ, sáng rõ kéo quân đi, men theo mé tả hang núi mà tiến. 

Ngụy Diên ch ° ngư6i d0 thám ’ biết đuợc tha giờ cất quân 
của Hoàng Trung, truyền ngay cho quân mình canh hai thoi 
corm án, canh ba cất quân đi, canh nám phải tói trại Đặng Hiền. 

Quân sĩ được lệnh, ăn uống thật no, rổi thì ngựa tháo nhạ c 
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người ngậm tám, cuốn cờ bó giáp, im lặng kéo quân đi. Khoảng 
canh ba, đi được độ nửa đường, Diên ngôi trên ngựa lại nghĩ 
ràng : 

- Nếu ta chỉ đánh một trại Đặng Hiền, thì sao tò rò được 
tài của ta, chi bàng ta hầy đi đánh trại Lãnh Bào trưóc, rỗi 
dẫn quân tháng trận đến đánh trại Đặng Hiền, thế thì công 
lao hai trại về tay mình cả ! 

Rồi truyền ngay cho quân sì đi rẽ sang đưòng bên tả hang 
núi. 

Trời gần sáng rõ thì gần đến trại Lãnh Bào, Diên cho quân 
nghỉ ngoi một lúc, rồi sáp bày chiêng trống, cờ quạt, gưom giáo, 
khí giới. 

Quân canh đường báo tin về trại. Lãnh Bào đã kịp phòng 
bị đâu vào đấy cả. Một hiệu pháo nổi lên, ba quân lên ngựa 
đánh ùa ra. Ngụy Diên múa đao lại đánh nhau với Lãnh Bào ; 
được độ ba mươi hiệp, quân Xuyên chia làm hai đưcmg đánh 
dổn lại. Quân Hán đi cả đêm, người ngụa mệt mỏi, không sao 
địch lại được, rút lui trốn chạy. Ngụy Diên thây quân mình 
xốn xáo, cũng phẳi bỏ Lãnh Bào mà chạy. Quân Xuyên đuổi 
rát, quân Hán thua to. Chạy được vài dặm, ò sau núi lại có 

một toán quân kéo ra, tướng đi đẩu là Đặng Hiền gọi to lên 

ràng : 

- Ngụy Diên toau ' mau xuống ngựa đẩu hàng ! 

Ngụy Diên vội vàng tế ngựa chạy, không ngò ngựa ngã gục 
hai chân trước, hết Diên xuống đất. Đặng Hiên xốc ngưa lại 
đâm Ngụy Diên. Nhưng mũi giấo chưa kịp lao tói thì tiếng cung 
kêu tách một tiếng, Đậng Hiền ngã nhào xuống ngựa. Lãnh 
Bào ở mé sau thấy vậy, vội vàng lại cứu, thì có một tưóng 

ỏ trên sườn núi tế ngựa xuống, quát to lên ràng : 

- Lão tướng Hoàng Trung đã đến đây ! 

Nói đoạn, múa đao chém Lãnh Bào. Bào không địch nổi, quay 
ngựa chạy mất. Hoàng Trung thừa thế đuổi đánh, quân Xuyên 
tan vỡ. Cánh quârr Hoàng Trung cứu được Ngụy Diên, giết được 
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Đặng Hiền, và đuổi mãi đến sát trước trại giặc. Lânh Bào quay 
lại đánh nhau vối Hoàng Trung, chưa dầy mười hiệp phía sau 
quân mã ùn ùn kéo đến, Lãnh Bào phải bỏ trại tả chạy về 
trại hữu. Khi về đến trại, thì thấy tinh kỳ khác cả. Bào giật 
mình, dừng ngựa lại xem, thấy có một đại tưóng giáp vàng bào 
gấm : chính là Huyền Đức, bên tả có Lưu Phong, bên hữu có 
Quan Bình. 

Huyển Đức quát to lên ràng : 

- Trại của mày, tao đã cưởp được rổi, mày còn chạy đi đâu 
nửa ? 

Nguyên Huyền Đức dẫn quân đến tiếp ứng, thừa thế cướp 
ngay được trại Đặng Hiền. Lãnh Bào thấy mất cả hai trại, khồng 
biết chạy đâu, liền đi tát con đưỉmg nhỏ trong núi, định trốn 
về Lạc Thành. Đi chưa được mưoi dậm, bỗng đâu một toán phục 
binh ở trong đường hẻm đổ ra, câu liêm giơ lên tua tủa, bất 
sống ngay được Lãnh Bào. Nguyên Ngụy Diên biết mình phạm 
tọi, không biết ăn nói thế nào, liền thu thập hậu quân, sai quân 
Thục dẫn đường, phục sản ở đó. Tinh cờ lại gặp Lãnh Bào chạy 
qua, mới trói lại đẫn vể trại Huyền Đức. 

Huyền Đức dựng một lá cờ xá tội, phàm những quồn Thục 
xin hàng, tịnh không cho giết một ngưìri nào ; ai giết nhầm 
thì phải đển mạng. Lại dụ bọn hàng binh ràng : 

- Các ngươi là người Xuyên, đều có cha mẹ anh em cả ; ai 
muốn hàng thì ồ lại làm quân lính ; ai không muốn ò lại thì 
cho về. 

Vì thế, quán Xuyên mừng r&, reo hò rẩm ri. 

Hoàng Trung hạ xong trại, đến ra mát Huyễn Đức, thuật 
lại chuyện Ngụy Diên trái lệnh, nên dem chém, Huyền Đức cho 
đòi Ngụy Diên, Diẽn giải Lãnh Bào vào nộp. Huyền Đức nói : 

- Ngụy Diên tuy phạm tội, nhưng được công này thì cho chuộc 
tội ấy. 

Lại sai Ngụy Diên đến tạ on Hoàng Trung cứu sống mình, 
mà dặn từ rày không được tranh nhau nữa. Diên cúi đẩu nhện 
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lỗi. Huyền Đức hậu thuồng cho Hoàng Trung. Rồi sai điệu Lãnh 
Bào vào, còi trói và cho uống rượu áp kinh, rổi hòi ràng : 

- Ngươi có chịu hàng không ? 

Lãnh Bào nói : 

- Tôi đã đội on tha chết cho, còn gì mà chả hàng ? Tôi với 
Lưu Hội, Trương Nhiệm, kết bạn sống chết với nhau. Nếu minh 
công tha cho tôi về, tôi xin bảo hai người ấy cùng ra hàng 
và dâng Lạc Thành nhân thể. 

Huyền Đức mừng lốm, ban cho mũ và ngựa cưởi, sai vể Lac 
Thành. 

Ngụy Diên thưa ràng : 

- Nếu chúa công tha cho người nầy về, hán quyết không đến 
nữa đâu. 

Huyền Đức nói ; 

- Ta lấy bụng tử tế dãi người, có đâu ngưòi lại phụ ta mà 
sợ ? 

Lãnh Bào được thoát, về đến Lạc Thành nói khoác với chúng 
ràng : 

- Ta giết hon mưòi người, cướp được ngựa, chạy trốn về đây. 

Lưu Hội thấy núng thế, sai ngiròi về Thành Đô cầu cứu. 
Lưu Chưong nghe tin mất Đặng Hiền, giật minh, vội vâ hội 
cả các quan ỉại bàn bạc. Con tnrỏng là Lưu Tuần xin hnh quân 
ra giữ Lạc Thành. Chương nói : 

. * Con đi thì nên sai ai theo giúp ? 

Một người bước ra nói ; 

- Tôi xin đi ! 

Chúng trông ra xem ai, té ra, ngưòi cậu là Ngô Ý. Chưong 
nói : 

* Được cậu đi thì tốt quá. Vậy ai có thể làm phó tướng ? 

Ngô Ý tiến cử Ngô Lan, Lôi Đổng làm phó tướng dẫn hai 
vạn quân mã ra Lạc Thành. 




t Tuần ’ Trưon S Nhi e m tiếp đón, thuật lại đầu, đuôi chuyện 
Ngô Ý nói : 

- Quân giặc đến giáp thành r ổi, khó lòng chống giữ nổi, các 
ngươi có mẹo gì không ? 6 

Lănh Bào nói : 

lám ^ " ày n * m8át con sôn ể Bổ Giang, nưóc sông chảy xiết 
ám. Trại Lưu BỊ đóng ở chân núi, địa thế rất thấp. Tôi xin 
lĩnh nám nghìn quân mang theo cuốc sẻng ra khoì sông Bổi 
Giang, cho nuóc tràn vào tra.,, thì quân Lưu Bị tất chết đuối 

Câ . 

Ngô Ý nghe theo kế ấy, cho Lãnh Bào ra khoi sông, và sai 

Ngô Lan Lôi Đổng đi tiếp ứng. Lãnh Bào vân^ lẹnh vể sửa 
soạn đồ dùng khoi sông. 

Huyền Đúc sai Hoàng Trung, Ngụ, Diên môi nguiri giũ một 
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Ngụy Diên 




trại, mình thi về Bổi Quan cùng với Bàng Thống bồn bạc. Chợt 
có tin báo Tôn Quyền bên Giang Đông bên kết với Trương Lỗ 
ơ Đông Xuyên định tến công vào cửa Hà Manh. 

Huyền Đức thâ't kinh, nói : 

' Nẽu mất cứa Hà Manh thì ta nghẽn mất đưírng về, tiến 
lên cũng dơ mà lui về cũng dò, làm thế nào bây giờ ? 

Bàng Thống nói vói Mạnh Đạt rằng : 

* Ông là người trong Thục, quen biết đưìmg đất, phiền ông 
ra giữ cửa ải Hà Manh cho. 

Đạt nói : 

* Tỏ i xin tiến cử một người cùng đi thì chác chán giữ được. 

Huyển Đức hỏi : 

- Người nào ? 

Đạt nói : 

Người này là bộ hạ cua Lưu Biểu đã từng giữ chức trung 
lang tướng, quê ở Chi Giang thuộc Nam Quận, tên là Hoác Tuấn 
tự Trọng Mạc. 

Huyền Đức mừng lám, liền sai hai ngưòi đì ngay. 

Bàng Thống lui ra nhà khách nghỉ ngoi. Ngưòi coi cửa vào 
báo có khách lạ hỏi thảm. Thống ra tiếp vào, thấy người ấy 
minh dai tổm thước, mặt mũi khôi ngô, tóc cum cúm xõa cả 
xuống cổ, quần áo mậc xốc xếch. 

Thống hỏi : 

- Tiên sinh tên họ là gì ? 

Ngưòi ấy làm thinh, bước thảng lên nhà rổi ghé lưng nàm 
ngửa ơ trên sập. 

Bàng Thống ngừ lấm, hỏi gậng hai ba lẩn. Người ấy chỉ nói 
ràng : 

* Khoan ! Để thong thả ta sẻ kể việc lớn trong thiên hạ cho 
mà nghe. 

Thống lại càng ngb lám, sai tả hữu bưng com rượu ra mìri. 



373 




ĩỷpxời ây trỏ dậy án ngay, không hề khách sáo gì cả, án uống 
rất khỏe, ân xong lại ngủ liền. 

Thống không biết ý tứ người ấy ra làm sao, sợ là kẻ gian 
liền mời Pháp Chính đến xem. Chính vội vàng đến Thống ra 
tiếp, bảo Chính ràng : 

- Có một ngưỉri như thế, như thế... 

Pháp Chính nói : 

- Có lẽ là Bành Vinh Ngôn chàng ? 

Pháp Chính vừa vào đến thềm, thì người ấy choàng dậy nói : 

- Hiếu Trực lâu nay mạnh khỏe chứ ? 

Đó là : 

Chí vi gập được người quen cũ 
Sóng gió sông Bôi dữ lại yên. 

Chưa biết người ấy ra thế nào, xem đến hổi sau mói rõ. 




HÔI THỨ SÁU MƯOI 
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táy ; mà sao Thái Bạch thì lâm vào địa phận xứ này tất có 
việc không hay, nên phải giữ gìn mới được. 

Huyền Đức dùng ngay Bành Dạng làm mạc tân, sai người 
mật báo cho Hoàng Trung, Ngụy Diên ngày đêm phải dụng tâm 
tuẩn phòng, giữ gìn kẻo giặc khoi sông Hoàng Trung, Ngụy Diên 
bản định nhau, luân phiên tuần phòng, động có giặc thì phải 
báo cho nhau biết. 

Nói về Lảnh Bào thấy đêm hôm ây mưa to gió lón, liền dẫn 
năm nghìn quân, men bò sông kéo đi chực pha đê cho nước 
tràn vào. Bỗng nghe mé sau có tiếng reo hò rầm rì, biết có 
chuẩn bị, vội vàng rút quân về, thì Ngụy Diên đã kéo quân 
đến noi. Quân Xuyên giầy xéo lên nhau mà chạy. Lânh Bào 
đang chạy gập ngay Ngụy Diên, đánh nhau chưa được vài họp, 
bị Diên bất sống. Khi Ngô Lan, Lôi Đồng đến tiếp ứng, lại bi 
toán quân Hoàng Trung đánh lui. 

Ngụy Diên giải Lãnh Bào đến Bổi Quan, Huyên Đức trách 
máng ràng : 

- Ta xử với ngưoì tử tế, tha cho về, sao ngươi lại dám phản 
ta ? Thú này thì không sao tha được nữa. 

Nói đoạn, sai đem Lãnh Bào ra chém, rổi trọng thưởng cho 
Ngụy Diên. 

Huyền Đức mơ tiệc, thết đãi Bành Dạng. Chợt có tin báo 
Mã Lưong tự Kinh Châu mang thư của Khổng Minh đến trình. 
Huyền Đức mòi vào hỏi, Mã Lưong nói : 

- Kinh Châu bình yên, chúa công không phải lo láng. Mã 
Lưong trình thư. 

Huyên Đức mơ xem, trong thư viết : 

" Lượng tôi tính số Thái Ất, năm nay là nãm quý tị, sao Cương 
đóng ớ phương tày . Lại xemthiên văn thi thấy sao Thái Bạch 
lâm vào địa phận Lạc Thành , ứng vào số mệnh tưởng súy, dữ 
nhiều lành ít, nên phái cấn thận lấm mới được". 

Huyền Đức xem xong thư, cho Mă Lưong về trước. Huyền 
Đức nói : 
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- Ta sẽ về Kinh Châu để bàn việc ấy. 

Bàng Thống nghĩ thầm rằng : 

. ' Đây hản là Khổng Minh thây ta lấy được Tây Xuyên lập 

nỀn câng to, chạ nên cí t ta ta z di cân trt c,g ĩ 

Ben nói với Huyền Đức ràng * 

tâv. ™ C ÍL dS ĨT biít Cưong tinh ù phuong 

S.tí. ra , CÒng J âV đuvc „ T ỹ Xuyên, chứ khóngphá! 

“ ng phả ' £ & * £ 1 E 

„„c H T\ Đ f C t iĩ y Bàng Th * lg «f«» «1* hai ba lần, mtì kéo 
M, Pháp Chtah li : “ Bàn“? h0 'ng 

- Tù đây vào Lạc Thành cỏ máy con duòng ? 

cùa C T™uíf nê “* ' àm í «• »“*> Đúc giò bức dịa da 
cua Truông Tùng ra xem thíy không áai một ly Pháp Chính 

2“ T " am một đưong "hò, di thẳng vào của tây 
Hai con đuòng ấy, đéu tiín binh dupc cá. 

Bàng Thống nói với Huyền Đức : 

‘J ÔÌ pL Ngụ 7 Diên Iàm tiên P hữn ể, tiến theo đưòng nhỏ 
“? sai Hoàng Trung làm tin phong tiến theo 
ờng lớn dãy núi phía bác, cung đến cả Lạc Thành 
Huyền Đức nói : 

Ta * uana y'l"cn nghề cung ngựa, hay di đuỉmg hẻm Quán 
au nên đi dưímg lín mà vào cứa dông' dí L vào cua tay dio. 

- Đuòng lõm tất có quân ngăn chặn, chúa công dẫn quản mà 
chông cự, để tôi đi đưòng nhỏ. q 

Huyền Đức nói : 
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* Quân sư chớ nên đi, đêm qua ta nầm mo thấy một vị thẩn, 
cầm gậy sát đánh vào cánh tay phải, tỉnh dậy vẫn còn thấy 
đau. Đi chuyến này có lẽ không may. 

Bàng Thống nói : 

- Tráng sĩ lâm trận, không chết thì bị thưong, đó cũng là 
lẽ thường vậy, can gì tin mộng mà sinh lòng nghi hoặc ? 

Huyền Đức nói : 

- Ta lại nghi về cả bức thư của Khổng Minh nửa, quân 8ư 
nên tro về mà giữ lấy Bổi Quan, ý quân sư thế nào ? 

Thống cười ầm lên, nói : 

- Chúa công bị Khổng Minh mê hoặc rôi đó. Ồng ta không 
muốn tôi một mình làm nổi công to, cho nên nói ra thế dể cho 
chúa công nghi hoậc. Bụng đã nghi thì sinh mộng, hung gì mà 
hung ? Tôi đội ơn chứa công gan ốc lầy đất mói xứng được 
bụng tôi. Xin cứ đến sáng mai là đi, không phải nói chi cho 
lốm. 

Ngay hôm ấy, Thống ra lệnh cho quân sĩ canh nảm thổi com 
ân, sáng rõ thì khỏi hành. Hoàng Trung, Ngụy Diên lĩnh binh 
di trước. Huyển Đức và Bàng Thống cũng sáp sửa di, bỗng nhiên 
con ngựa của Bàng Thống quáng mát sa chân trước, hất Thống 
ngã lân xuống đất. Huyền Đức vội vàng ở trên mình ngựa nhảy 
x,uống, giữ lây con ngựa ấy rổi hỏi ràng : 

- Quân sư làm sao lại cưõi con ngựa xấu thế này ? 

- Ngựa này tôi cư&i đã lâu, không thế này bao giờ. 

Huyền Đức nói : 

- Lâm đến trận mà ngựa quáng mát, thưìmg hay làm lõ tính 
mạng ngưỉri ta. Con ngựa tráng của tôi cưõi, tính nó thuẩn lám, 
quân sư cư&i thì không còn ngại chút nào. Con ngụa xấu thì 
để tôi cư&i cho. 

Liền đổi ngựa cho Bàng Thống. Thống tạ on nói : 

- Xin cảm tạ on sâu của chúa công, dẫu muôn chốt cũng 
không đền đáp được. 
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Nói xong cùng lên ngựa ra đi. Huyên Đức thấy Bàng Thống 
đi, trong bụng vẫn áy náy không yên. 

Nói về Ngô Ý, Lưu Hội trong Lạc Thành, nghe tin Lãnh Bào 
chết, mới hội các tướng lại bàn bạc Trưong Nhiệm nói : 

- ở mé đông nam núi, có một con đưỉmg nhỏ, rất là hiểm 
yếu, tôi xin dẫn một toán quân ra giữ đường ấy. Các ông thì 
giữ vững lấy Lạc Thành, chớ có sơ suất. 

, Chợt có tin báo : quân Hán chiá làm hai đường vào lấy thành. 
Trưong Nhiệm vội dẫn ba nghìn quân lẻn ra con đưímg nhỏ 
mai phục. Thây quân Ngụy Diên đi qua, Nhiệm bảo cứ mặc 
cho đi, không được kinh động. Sau thấy quân Bàng Thống đến, 
quân sĩ của Nhiệm trỏ vào viên đại tướng cưỡi ngựa tráng, bảo 
dó là Lưu Bị. Nhiệm mừng lám, truyền lệnh cho quân sĩ cứ 
việc làm như thế, như thế. 

Bàng Thống dẫn quân từ tù tiến đi, ngẩng đầu nhìn thấy 
hai bên rặng núi liền sát vói nhau, cây cối cuối hè um tùm, 
rậm rạp. Thống trong bụng nghi hoặc, dừng ngựa lại, hồi ràng : 

- Đây là chỗ, nào ? 

Có tên quân Thục mới hàng, trỏ lên núi bẩm ràng : 

- ỏ đây gọi là gò Lạc Phượng. 

Thống giật mình nói : 

- Hỏng, hỏng ! Ta hiệu là Phượng Sổ, mà đây lại là gò Lạc 
Phượng, dễ thường quan hệ đến tính mạng ta. 

Lập tức truyền lệnh quăn 8Ĩ vội vã rút lui. Bỗng nhiên một 
tiếng pháo hiệu nổi lên, rổi tên ở trên núi bán xuống như châu 
chấu bay, cứ châu cả vào người cưỡi ngựa trấng mà bấn. Thưong 
hại thay cho Bàng quân sư, cả người lẫn ngựa chết ở dưới sưòn 
núi. 

Bấy giờ Bàng Thống mới có 36 tuổi. 

Ngưiri sau có thơ than ràng : 

Sĩ Nguyên này căng bậc anh hào, 

Người xấu nhưng mà chí khí cao. 
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Thao lược kém chi mưu Quản, Nhạc 
Tài năng coi nhó sức Tôn Tào 
Một phương đất hiếm công khai thác, 

Muôn dậm đường trường bước khổ lao 
Độc ác làm chi thiên Cẩu giáng ? 

Thôi thôi số phận biết làm sao ỉ 

Kh: tmớc ỏ vùng đông nam trẻ con hát ràng : 

Một phượng, một rông cùng vào Thục Trung 

Đi đến nứa đường, phượng ngã non đông 

Mưa mưa gió gió, đưa đón nhau cùng 

Hán nổi lên, đường Thục mới thông ; 

Đường Thục thông, chi còn một rổng. 

Lời hát ấy quả nhiên đúng 

,\l ng ^í" 8 :.? ua ” Hán *- 

Ngụy Diên s 1 ' **.f 4 n4a - ĩôn phi báo vôi 

Có quân Thục m6i hàng bẩm ràng : 
di. ' Kha " g bàng đánh đến Thinh, sang con đutag làn mà 

kéo đen, trông ra thl là toìng gia w Thành”^ , 

Vãn Tràng, ta ỉại cứu cho ngưoi đây ! 
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Diên trông ra thì là lão tướng Hoàng Trung. Hai bên họp 
sức lại, phá tan quân của Ngô Lan, Lôi Đổng, kéo dánh thảng 
đến Lạc Thành. Lưu Hội ở trong thành kéo quân ra đánh may 
có Huyền Đức ớ mé sau, dẫn quân lại tiếp ứng. Hai tướng vừa 
đánh vừa chạy về. 

Huyển Đức vừa đến trại thì quân của Trưong Nhiệm lại tự 
con đưòng nhỏ đánh chặn. Lưu Hội, Ngô Lan, Lôi Đổng cũng 
kéo ùa đến, Huyền Đức không giữ nổi hai trại, phải chạy về 
cưa Bổi Quan. Quân Thục thừa thế đuổi riết. Huyền Đức người 
ngựa mói mệt, không còn tưỏng đến đánh chác gì nữa, chỉ cốt 
chạy cho mau thôi. Gần đến Bổi Quan thì toán quân Trưong 
Nhiệm đuổi kịp. May có Lưu Phong, Quan Bình dẫn bà vận 
quân sinh lực chận lại, đánh lui Trưong Nhiệm và đuổi theo 
hơn hai mưoi dặm, cướp lại ngựa chiến rất nhiều. 

Huyền Đức dẫn quân vào Bổi Quan, hỏi thâm tin tức Bàng 
Thống. Có tên lính thoát chết ỏ gò Lạc Phượng về báo ràng : 

- Quân sư bị tên bán, cả ngưbi lẫn ngựa chết ỏ dưới núi. 

Huyền Đức nghe báo, thương khóc sầu thảm, rồi bày đổ cúng 

tế, ngánh về phía tây làm lễ chiêu hổn. Các tướng ai nấy đểu 
thông cảm. khóc lóc... 

Hoàng Trung nói : 

- Quân sư Bàng Sĩ Nguyên mất r6i, Truông Nhiệm tết nhiên 
dẫn quân đến đánh, làm thế nào bây giờ ? Chúa công phải 
cho ngưỉri về Kinh Châu mòi Gia Cát quân sư đến bàn kế lấy 
Tây Xuyên mới được. 

Trong khi đang bàn thì Trương Nhiệm đâ dẫn quân đến dưới 
ăi khiêu chiến. Hoàng Trung, Ngụy Diên muốn ra đánh Huyền 
Đức gàn lại ràng : 

' Nhuệ khí vừa bị nhụt mất rói, nên giữ vững để đợi quân 
sư đến. 

Hai tướng vâng lệnh, giữ gìn thành trì cẩn thận. 

Huyền Đức viết một phong thư, sai Quan Bình vê Kinh Châu 
mòi Khổng Minh. Từ đó Huyền Đức giữ vững không ra nữa. 
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Nói vể Khổng Minh ợ Kinh Châu, dương hôm mổng bảy tháng 
bảy, là ngày tết thất-tịch, hội cả các quan ân yến, bàn việc 
Huyễn Đức lấy Xuyên. Bỗng thấy ơ mé chính tây, có một ngôi 
sao to bàng cấi đấu sa xuống dưới đất ánh sáng lòe ra tứ phía. 
Khổng Minh giật mình, quảng chén rượu xuống đất, ôm mặt 
khóc mà nói ràng : 

- Thảm thiết chưa ? Đau ,đớn chưa ? 

Các quan vội vàng hỏi duyên cớ làm sao. Khổng Minh đáp 
ràng : 

- Trước đây ta đâ tính số Thái Ât và xem thiên vốn biết 
Bàng quân sư sè gập điểu hung dữ nẻn đã đưa thư cho chúa 
công khuyên phải cẩn thận, Ai ngờ đêm nay lại thấy sao ea 
ỏ phương chính tây, Bàng quân sư hỏng mất rồi ! 

Nói đoạn khóc hu hu lên rằng : 

- Thôi thôi ! Chúa công ta gảy mất một cánh tay rôi ! 

Các quan ai cũng kinh hãi, nhưng vẫn chưa tin lám. Khổng 

Minh nói : 

- Chỉ vài hôm nữa khấc có tin đến nơi. 

Đêm hôm ấy tiệc rượu kém phần vui vẻ. 

Qua vài hôm sau, Khổng Minh đang cùng vói Vân Truông 
và các quan ngồi chơi. Chọt có tin báo Quan Bình đến. Các 
quan ai nấy đều giật mình. Quan Bình vào trình tò thư của 
Huyền Đức. Khổng Minh mà ra xem, trong thư nói ngày mổng 
bảy tháng này, Bàng quân sư bị Trương Nhiệm bấn chết 6 dưới 
gò Lạc Phượng. Khổng Minh xem thư xong, khóc rầm lên, các 
quan đêu ứa nước mát. 

Khổng Minh nói : 

- Nay chúa công ơ Bồi Quan đang giữa đôi đường tiến thoái 
lưỡng nan, tôi phải đi mói được. 

Vân Trường hỏi : 

- Kinh Châu là chỗ quan trọng, quân sư đi thì ai giữ được, 
việc này không phải nhỏ đâu ! 
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Khổng Minh nói : 

Trong thư của chúa công tuy không nói rõ là giao cho ai 
nhung ta đã biet ý, rổi đưa thư Huyền Đức cho mpi ngưỉri xem 
Và nói : Trong thư chúa công muốn phó thác Kinh Châu cho 
tôi báo tôi tùy theo tài mà dùng. Nay sai Quan Bình mang 
thư đên đây là ý chúa công muốn giao việc hệ trọng này cho 
Vân Trường đó, Vân Trường nên nghĩ đến tình nghía vưòn đào 
hết lòng coi giữ lấy xứ này, trách nhiệm rất là quan trọng 
nên phải cố mới được. 

Vân Trường chảng chút từ chối, vui vẻ vầng lòi ngay Khổng 
Minh mả tiệc yến để giao ấn thụ. Vân Trường giò hai tay ra 
lĩnh lây. Khổng Minh tay cẩm quả ấn và nói : 

' Ân này can hệ ở cả trên mình tướng quân đấy ! 

. Vân Truông khảng khái nói : 

Đại trượng phu đã đam nhộn việc quan trọng, trừ ra khi 
nào chết rồi mới thôi. 

Khổng Minh thấy Vân Trường nói gả ra một tiếng "chết" 
trong bụng không bàng lòng, đã định không giao, nhưng đã trót 
hứa rổi, mới hỏi Vân Trường : 

- Tào Tháo kéo quân đến đầy thì làm thế nào ? 

Vân Trưòng nói : 

- Đem sức ra chống cự lại. 

Khổng Minh hỏi : 

- Nếu Tào Tháo, Tôn Quyền cùng khỏi binh đến đánh, thì 
làm thế nào ? 

Vân Trường nói : 

Chia quân ra chống cự lại. 

■ Khổng Minh lại nói : 

* Nếu như thế thì Kinh Châu nguy mất ! Ta có tám chữ 
này, tướng quân nhớ cho kỷ thi mới giữ nổi đưgc Kinh Châu. 

Vân Trưòng hỏi tám chữ gì, thì Khổng Minh nói : 

- 'Bấc cự Tào Tháo, đông hòa Tôn Quyên". 




Vân Trường nói : 

Quân sư đã dạy làm vậy, tôi xin ghi lòng. 

Khổng Minh liền giao ấn thụ cho Vân Trường, sai quan vân 
là Mả Lương, Y Tịch, My Chúc và tưóng võ là My Phưcmg 
Liêu Hóa Quan Bình, Chu Thương ở lại giúp Vân Truông giữ 
Kinh Châu. Một mặt tự thống lĩnh quân mã vào Xuyên. Trước 
hết sai Trương Phi dẫn một toán quân làm tiên phong, đi đưòng 
Thúy kéo đến. Còn mình dẫn một vạn tinh binh đi đưìmg bộ 
sang Ba Châu, đến phía tây Lạc Thành ; một mặt sãi Triệu 
Vân dẫn bọn Giản Ung Tưỏng Uyển đi sau. Hẹn vói Trương 

Phi, cùng hội cả ở Lạc Thành, ai đến đươc trước thì là cono 
dầu. 6 

Tương Uyen tên tự là Công Nhiệm, người quận Linh Lâng 
cung vào bậc danh sĩ 0 Kinh Châu, hiện đang làm thư ký Khi 
ấy Khổng Minh dẫn một vạn rưởi quân, khơi hành cùng ngày 
với Trương Phi. Phi sáp đi, Khổng Minh dặn lại rầng : 

- Táy Xuyên lám hào kiệt, không nên coi thường Đi đường 
phải rân bảo sì tốt, không được nhũng nhiêu đến dân sự ma 
lam mất lòng dân. Lại không được hung háng, đánh đập sĩ tốt 

lâm. Xin tướng sĩ mau mau đến hội ở Lạc Thành chơ để lơ 

việc. 

Trương Phi mừng rỡ vâng lệnh, lên ngựa kéo quân đi. đi 
đến đâu, nội là chỗ nào chịu hàng, một ly cũng không xâm 
phạm đến, tiến theo đường Hán Xuyên, thảng đến ba quận. 

Thái thú Ba Quận tên là Nghiêm Nhan thuộc vào bậc danh 
tưong nước Thục, tuổi tuy đã già nhung sức lực còn khỏe. Giưong 
cung cứng sử đai đao, có sức muôn người không địch nổi. Nghiêm 
Nhan giữ vững thành trì, không kéo cờ hàng. 

Trương Phi cách thành mưòi dậm, lập một cái trại rổi sai 
một tên lính vào thành bảo : 

- Lão sất phu phải sớm đầu hàng, ta tha tội cho cả trầm 
họ trong thành này. Nếu không hàng thì ta đạp đổ cả thành 
tủy, giết sạch già trẻ ! 
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Nghiêm Nhan bán một phát tên ra tin ngav vào 
chỏm mũ Trương Phi 

tán loạn lại phải quay về. Chờ cho mãi đến chiêu tối, cũng 
không có một người nào ra. Phi càm tức vô cùng, về trại. Sáng 
sớm hôm sau, lại dẫn quân đến khiêu chiến. Nghiêm Nhan đứng 
t^ên chòi cao trong thành bán một phát tên ra, tin ngay vào 
chỏm mũ Trương Phi. Phi giận trỏ lên bảo ràng : 

- Tao mà bát dược thằng già kia, thì tao xé xác mày ra mà 
ân thịt mói hả ! 

Đến mãi chiều Phi lại tr& vê không. 

Ngày thứ ba, Phi dẫn quân đi quanh thành, hò hét chửi máng. 
Đây von là một tòa thành núi, xung quanh chi chít những núi 
cả. Phi cưỡi ngựa leo lên núi, trồng vào trong thành, thấy quân 
sĩ ân mậc gọn ghẽ, chia thành đội ngũ, phục ở trong thành. 
Dân phu thì di đi lại lại, chuyển gánh gỗ đá, giúp cho quân 
để giữ thành. Phi thấy vậy, sai quân ky xuống cổ ngựa, ngôi 
bừa xuống đất để dử quân trong thành ra, nhung cũng khong 
thấy rục rịch gì. Mỏi mồm chửi máng mất một ngày, rồi lại 
trỏ vể suông như trước. 
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Trirơng Phi vể trại, nghĩ mãi không biết làm thế nào dử cho 
được bên kia ra, chọt tìm đưọc một kế, liền truyền cho quân 
sĩ không được đi khiêu chiến nữa ; chỉ cho ba bốn muoi tên 
lính đến dưới thành mà chửi máng cho đáo để. Còn mình thì 
xoay tay ngái chực sẵn chỉ đọi bên kia ra là đánh. Quân đến 
chửi dong ba hôm, bên kia vẫn nhất định không ra. 

Truông Phi trợn mát lên lại -nghĩ được một kế nữa ; truyền 
cho quân tản ra bốn mặt kiếm củi cát cỏ, tìm đưímg di tất' 
không đến gây sự đánh nhau nửa. 

Nghiêm Nhan ỏ trong thành, luôn mấy hôm không thấy Trương 
Phi động tĩnh gì trong bụng nghi hoậc. Sai vài mươi tên lính 
giả làm quân kiếm củi của Trương Phi, đi ngẩm ra thành, lộn 
vao đam quân kiêm củi để nghe ngóng 

Một hôm quân kiếm củi trố về, Trưong Phi đang ngổi trong 
trại, giẫm chân xuống quát máng Nghiêm Nhan ràng : 

- Thàng già trêu tức tao, bàng mày giết tao đây ! 

Có mấy tên lính bước lên bẩm ràng ' 

* Tướn s 1 uân chớ ndng ruột, mấy hôm nay đã tim thấy một 
con đưỉmg nhỏ, có thể đi vượt qua được Ba Quận. 

Phi co ý thét to lên ràng ; 

- Đã có đường đi, sao không bảo tao ngay ? 

* Chúng bẩm : 

- Vì đường ấy mới tìm thấy, chưa kịp bẩm. 

Trương Phi nói : 

- C0 _? h _ ải thế thì việc này không nên để trì hoãn * ca nh hai 
đêm hôm nay thổi cơm án, sang canh ba nhân sáng trang nhổ 

trại đi hết. Ngưòi ngậm tâm, ngựa c&i nhạc, cứ ỉồn lẩn mà 

kéo đi. Tao đi trước mở đường, chúng bay cứ theo thứ tự mà 
tiến. 

Nói đoạn truyền báo cho cả trại đều biết. Quân do thám 
nghe dược tin ấy, về ngay trong thành báo cho Nghiêm Nhan 
Nhan mừng r& nói ràng : 




- Tao đã biết mà ! Thàng đểu này có nhịn được đâu ? Mày 
đi lẻn con đường nhỏ, lưong thảo hán phải ò sau. Tao chặn 
đưòng sau, xem mày đi làm sao cho được ! Khéo khéo đổ vô 
mưu, chuyến này chắc là mắc phải tay tao ! 

Lập tức truyền cho quân sĩ dự bị sẵn sàng đêm ra đánh 

giặc. 

Canh hai đêm hôm ấy, Nghiếm Nhan dẫn quân ra thành, 
phục sản 5 con đưỉmg hẻm trong rừng, đọd lúc nào Trưong Phi 
đi qua thì nổi trống lên làm hiệu quân phục đổ ra đánh. 

Vào độ cuối canh ba, xa xa trông thấy Trưong Phi cầm một 
ngọn mâu cưõi ngựa đi tnróc, từ từ dẫn quân kéo đi. Cách 
vài dậm thì những xe lương lục tục kéo theo sau. Nghiêm Nhan 
trông thực đích xác, mới nổi hiệu trống, quân phục bốn mặt 
đổ ra, cưởp giật xe lưong. Bỗng đâu có một tiếng chiêng noi 
lên, rổi một toán quân ập ngay đến. Có tiếng gọi to lên ràng : 

- Giặc già kia ! Đừng chạy ! Ta đợi ồ dây đã lâu ! 

Nghiêm Nhan vội ngảnh lại xem ai, thì thấy một tưóng đẩu 
heo, mát tròn hàm én, râu hổ, cầm mâu tế ngựa chạy đến, 
chính là Trương Phi. Lại thấy chiêng khua rẩm rì, quân kéo 
đến cực nhiều. Nghiêm Nhan rụng ròi hết vía, nhưng cũng phải 
gượng đánh nhau vói Trương Phi. Đánh độ mười hiệp Trương 
Phi lừa dử cho Nghiêm Nhan xến vào. Nhap thúc ngựa xốc 
tói chém một nhốt. Phi tránh khỏi, xấn ngay vào nám được 
dây lưng Nghiêm Nhan lôi phắt lại, rổi quảng xuống dất, quân 
sĩ xô cả vào trói nghiến lại. 

• Nguyên là Trừong Phi dừng mẹo, biết chác Nghiêm Nhan 
tất chận đường cướp lưong, mới cho một ngưỉri giả làm mình 
cầm mâu đi trưóc, để cho Nghiêm Nhan trồng thấy vững tâm ; 
kỳ thực là Phi di sau để chực bát Nghiêm Nhan. Khi thấy hiệu 
chiêng khua vang, quân Hán kéo ùa cổ lại. Quân Xuyên phải 
bỏ giáp, cầm ngưọc dáo xin hàng cả. Phi thừa thế đánh mãi 
đến dưới thành Ba Quận, thì hậu quân đã vào được thành rôi. 
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tíyt y ĨT° quân khỐng đuw •* h * «- hq, Và yí t bâng 
máng ràng : e nju q Phi trọ * 1 mắt quát 

. đêa i ĩ' sa ° khane hàng ' mà w «” "V lại ? 

lại rỉng : an c0 ư th6ngl chin g w hai chtít nào, máng 

taoA^tXqi^mVMu.^ ỉ ĩr vồ ° bÒ cíi ‘r Đây 

hàng I q “ đí “' 0,14 khOag tó tnâng qui, chịu 

l 9 i™àf S iX ,n<t sai * h4u tói - chém - H«w» Nhan 
gì 'p^ĩVT ! Mày ChM dí ” 480 “ «* **c chặt, can 

tính™h“hô”f "** *• -*« tuoì 

hưu lui ra cỉ. trĩ ‘‘í” í* m min ‘- “*» tũm quát tỉ 
mậc, rSi f,fthiêm N ^ an ’ sai đcm a ° dín 

ta: * ”, gian gifia - c4i <M» xuống mà nói rinả 

Itn 'xL pÍm ^n t^/Ì 11 ” '{ M^rir^a Ị to 
v N^aT ^ ẽn quSjl ™ ‘“One q»ân miên chZ 

cf , t ? K, m ” 8hia íy ' "ã «*■ hàng 
Có tho khen Nghiêm Nhan ràng : 

PAơ phơ đấu tóc bạc 

Lừng lẫy danh tiếng vang 

Khí nghĩa, mây cao ngất 

Lòng trung, trăng sáng choang 

Thà ràng chặt đẩu chết 

Sao chịu uốn gối hàng ! 

Ba châu tướng già ấy 

Mới là tướng giỏi giang ! 

Lại có thơ khen Trương Phi rằng : 




Bát sông Nghiêm Nhan khỏe tuyệt trăn ỉ 
Lại hay nghĩa khí phục lòng dần 
Đến nay đền miếu nơi Ba Thục 
Hương hỏa nghìn thu báo đức thăn. 

Trương Phi hỏi kế vào Xuyên, Nghiêm Nhan thưa ràng : 

-Tôi là tưóng thua trận, được đội on dày, không biết lấy 
$ mà bá0 1 k* đư ? c - Vậy xin ra sức khuyển mã để ỉúp tưóng 
quan ; không cẩn gì phải dùng đến cung tên, mà có thể đến 
tát ngay Thành Đô dược, 

Đó là : 

Chỉ bởi được lòng người lão tướng 
Cho nên tiến thẳng đến Thành Đô. 

Chưa biết dùng kế gì, xem đến hổi sau mới biết. 




HỒI THỨ SÁU MƯƠI Tư 



Khổng Minh dùng mẹó bắt Trương Nhiệm 
Dương Phụ mượn quân phá Mỗ Siêu 

Lại nói, Trương Phi hỏi kế Nghiêm Nhan, Nhan nói : 

- Từ đây đến Lạc Thành, bao nhiêu đổn ải quân lính đều 
thuộc lão phu này cai quản cả. Nay cám ơn tưóng quân, không 
có gì báo đáp, lão phu xin làm tiền bộ, đi đến đâu, xin gọi 
hết cả ra hàng. 

Trương Phi mừng rỡ, cảm tạ. 

Bồi thế Nghiêm Nhan đi trước, Trương Phi dẫn đại quân 
đi sau. Đi đen đâu, Nghiêm Nhan gọi tướng giữ ải chỗ ấy ra 
hàng. Ai còn ngần ngại, thì Nghiêm Nhan bảo ràng : 

- Ta còn chịu hàng nữa là ngươi ! 

Từ đó cứ theo nhau mà hàng thuận, không phải đánh nhau 
một trận nào. 

Lại nói, Khổng Minh báo tin ngày gib cất quân đi cho Huyền 
Đức biết, để cùng hội ò Lạc Thành. 

Huyền Đức thương nghị với các tưóng ràng : 

* Khong Minh, Dực Đức chia làm hai đường vào Xuyên, ước 
vói nhau hội cả ở Lạc Thành cùng vào Thành Đô. Đường thủy 
đưỉrng lục khỏi hành cả từ hôm 20 tháng bảy, bây giờ cũng 
dã sáp dến noi. Chúng ta cũng nên tiến binh thì vưa. 

. Hoàng Trung nói : ” 

' Trương Nhiệm ngày nào cũng dẫn quân đến đây gọi đánh 
nhau, quân ta ả trong thành không ra, quân nó tất đã chán 
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nản, không phòng bị cẩn thận như trước nữa. Đêm nay ta nẽn 
chia quân ra cướp trại, còn hon đánh nhau ban ngày. 

Huyền Đức nghe lòi, sai Hoàng Trung đi phía tả ; Nguy Diên 
đi phía hữu ; Huyền Đức đi giữa. Canh hai đêm hôm ấy quân 
mã ba đường nhất tề kéo đến trại Trưong Nhiệm. Nhiệm quả 
nhiên không phòng bị gì. Quần Hán đánh vào trại lón lửa đot 
cháy lên ngùn ngụt, quân Thục chạy tan hoang cả. Huyền Đức 
thúc quân đuổi đánh mài đến Lạc Thành ; quân trong thành 

ra tiếp ứng đón quân Thục vào. Huyền Đức trở về đưímg 7ữ a 
đóng trại. 5 e 

Hôm sau, Huyền Đức dẫn quân đến vây thành. Trương Nhiêm 
đóng chật không ra. Mãi đến hôm thứ tư, Huyền Đức cầm quân 
đánh cửa tây, sai Hoàng Trung, Ngụy Diên đánh cửa đông, còn 

“ hai J ủa nam bác cho quân địch chạy. Nguyên cửa nam toàn 
là đường núi, cửa bác có con sông Bổi Thủy, cho nên không 
bao vây được. 

Trương Nhiệm trông thấy Huyền Đức cư&i ngựa đi lại đốc 
thúc quân sĩ đánh cửa tây, từ giò thin đến mãi giờ mùi sức 
lực đã mỏi mệt, Nhiệm mói sai Ngô Lan, Lôi Đổng dẫn quân 
lén ra cửa bác, đi vòng qua cửa đông địch Hoàng Trung Nguy 
Diên ; còn mình thì dẫn quản lẻn ra cửa nam, vòng cưa tâv 

dịch Huyên Đức. Bao nhiêu quân dân cho lên cả mặt thành 
đánh trông hò reo. 

Huyền Đức thấy mật tròi đã xế tây, cho hậu quân lui về 
t ^ ỚC ;, QU ỉ~ í ^ chạy về ’ bỗn s n e he tiếng hò reo rầm n 
TÔ L qUấnmă Ò tr0ng cửa nam đổ ra ’ Tnron « Ntúệm xông thẳng 
đến trung quân bát Huyền Đức. Quân Hán bối rối, Hoàng Trung 

Ngụy Diên lại bị Ngô Lan, Ui Đổng chặn đánh, hai ben không 
cưu được nhau, 

A Huyền Đức không địch nổi, Trương Nhiệm tế ngựa chạy vào 
ường hẻm hang núi. Trương Nhiệm ra sức đuổi theo, dân dan 
đuối kịp. Huyền Đức lúc này chỉ có một người một ngựa ra 
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roi chạy trốn. Bỗng đâu có một toán quân b mé trước mặt xông 
đen, Huyền Đức mất vía, ngồi trên ngựa kêu lên ràng ■ 

* Trước m ^ t có quân phục, sau lưng có quân đuổi theo, thực 
là trời giết ta đây ! . 

Đang kêu thì có một tướng xổng xộc chạy đến, nhìn xem 
ai té ra là Trương Phi. Nguyên Trưong Phi cùng với Nghiêm 
Nhan đang đi theo đưòng này -đến Lạc Thành. Phi trông thây 
mé trước bụi bay mù mịt, đoán là quân ta đưong đánh nhau 
với quân Xuyên, mới đi mau đến xem làm sao, vừa may gập 
Huyền Đức đang bị Trưong Nhiệm đuổi theo. Phi tế ngựa lại 
đánh. Hai tuóng giao phong mới độ mưỉri hiệp, Nghiêm Nhan 
ớ mé sau kéo đến. Nhiệm vội vàng quay ngựa chạy về Phi 

đuổi mãi đến dưới thành. Nhiệm chạy tót vào thành, kéo câu 
treo lên. 

Trương Phi trở vế nói vói Huyền Đức ràng : 

- Quân sư đi đưòng thủy đến đây, bây giò chưa thấy đến 
tôi cướp được công đầu rồi ! 

Huyền Đức hỏi : 

- Đưỉmg núi hiểm trở như vậy, thế nào chẳng có quân ngản 
trơ, sao em lại đến được đây mau chóng thế 7 

Trương Phi nói : 

- Tôi đi đưỉmg qua bốn mươi nhốm chỏ đổn ải, vì có lão 
tướng là Nghiêm Nhan, cho nên không ai ngán trỏ, chảng ton 
một chút công sức nào. 

Lại đem chuyện tha Nghiêm Nhan thuật lại cho Huyền Đức 
nghe, và đưa Nghiêm Nhan vào ra mắt Huyền Đưc. 

Huyền Đức tạ rống ; 

- Nếu không có lão tướng quân, thì em tôi sao có đến được 
đây ? Bèn cỏi ngay áo giáp vàng đang mậc trong mình, thưỏng 
cho Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan lạy tạ. 

Vừa sáp mỏ tiệc yến uống rượu, chợt có tiểu mã về báo ràng • 

* Hoàn S Trun ể> Ngụy Diên, đónh nhau với tưóng Xuyên là 
Ngô Lan, Lôi Đồng. Ngô Ý, Lưu Hội ồ trong thành lại dẫn quân 




pL% n ônf p - Hoàng ’ Ngụy ’ hai tư6ng thua «* về 
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thế không địèh nổi, đem cả quân xin hàng. Huyền Đức cho hàng 
đem quân giáp thành hạ trại. s ’ 
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- Quân te thế nguy lám, không quyết một trận tử chiến thì 

n“ * a ° ổ được quân giặc đi. Vậy phải một Tật đến Thành 
ô cầu cứu, một mặt dung mẹo phá mới xong ạ 
Truông Nhiệm nói : 

thl ' N jf y mai tôi dẫn một toán quân ra khiêu chiến, giả vờ 

thành dĩ qua a 1 bác ’ dử ch0 qaâ " kia đuổi lại, roi trong 

đánf thí q chit J ấy đưÒ " g về ’ “ sẽ w bỉnh lạ! 

đánh, thế mới có thể phá được ■ 

Ngô Ý nói : 

đánh LưU ' tU ? lg quân ^ CÔng tủ giữ thành - tôi dẫn quân ra 
đánh giúp Truông tưóng quân. 

auâ B nmfw,^ U >,? Í5 '’ ham “ u 1Wg NWậm d5n vồi nghta 
quân mâ, mỉ r ch hò reo ra gqi đánh. Truông m cM ngụa x6ng 

íftiẽm ả ôh A ả ” 6 ngl cẩm ^“"ìtánh nhau vâi £mm| 
Nhiệm. Ch.ua đưoc mưòi hiệp Truông Nhiệm gii âiua chav vtme 
quanh thành. Phi c s ăữc đuổi theo. Ngô Y dín quân ra chận 
ngang. Truông Nhiệm dln quân quay lại danh. m bi vlv Â 
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trưóc, tí ngụ, cám giáo giao chiến vái Ngã Y CHÍ mTt hiệp 
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Nắt sống ngay Ngô Y, phá tan quân giặc, cứu được Trương Phi ' 
Phi tròng ra xem ai, thì là Triệu Vân. 

Phi hỏi : 

- Quân sư ở đâu ? 

Vân đáp :■ 

* Q uân sư đã đến, dễ thưỉmg bây giỉr đã hội nhau vói chúa 
công rổi. 

Hai người giải Ngô Ý vê trại, Trương Nhiệm lùi vào cửa đông. 
Trương, Triệu về đến trại, dã thấy Khổng Minh, Giản Ung, Tương 
Uyển ở cả trong trưóng rồi. Phi xuống ngựa vào chào Khổng 
Minh. Khổng Minh giật mình hỏi ràng ; 

■ The nào mà tướng quân đến trước được đây thế ? 

Huyền Đức thuật lại chuyện Trương Phi tha Nghiêm Nhan 
cho Khổng Minh nghe. 

• Khổng Minh mừng nói ràng : 

- Trương tướng quân mà cũng biết dùng mẹo, đó là hồng 
phúc của chúa công ! 

Triệu Vân giải Ngô Y vào nộp, Huyền Đức hỏi : 

- Ngưoi có chịu hàng không ? 

Ngô Ý thưa : 

* Tôi đã bị bốt, còn gì nữa mà chảng hàng ? 

Huyền Đức mừng lám, cỏi trói ngay cho Ngô Ý. 

Khổng Minh hỏi : 

* Trong thành còn bao nhiêu tướng tá ? 

Ngô Ý thưa : 

- Chỉ có con Lưu Quý Ngọc là Lưu Tuần, cùng với hai tướng 
là Lưu Hội, Trương Nhiệm mà thôi. Lưu Hội thì- chảng đáng 
kể, chỉ có Trương Nhiệm là ngưòi & Thục Quận, can dam mà 
lám mưu lược, không nên coi thưỉmg. 

Khổng Minh nói : 

- Hãy bát Trương Nhiệm trước, rổi sẽ lấy Lạc Thành. 

Lại hỏi ràng : 
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- Mé đông thành này có một cái cầu, gọi Là cầu gì ? 

Ngô Ý nói : 

- Đó là cầu Kim Nhạn. 

Khong Minh cưỡi ngựa đến bên cầu, ngấm xem quanh bờ 
sông một lượt rổi trở về trại gọi Hoàng Trung, Ngụy Diên đến 
truyền lệnh : 

- Cách nam cầu Kim Nhạn nâm sáu dặm, hai bên lau 
sậy rậm rạp, nên phục quân ò đó. Ngụy Diên dẫn một nghìn 
quân cẩm toàn giáo dài phục ở mé tả, chỉ việc đâm người cưỡi 
trên ngựa ; Hoàng Trung dẫn một nghìn quân cầm toàn mã 
tấu, phục ố mé hữu, chỉ việc chặt chân ngựa. Đánh tan quân 
giặc thì Truông Nhiệm tất chạy theo đường nhỏ mé đông núi. 
Truông Dực Đức phục sản hai nghìn quân ở đó mà bất lấy. 
Lại sai Triệu Vân phục mé bác cẩu Kim Nhạn, và dận ràng : 

Đợi khi nào ta dử Trưong Nhiệm qua khỏi cầu, ngươi cho 

phá tan cầu đi, rồi dàn quân b mé bấc cầu, để cho Trương 

Nhiệm không dám chạy về bấc, mà nít lui về phía nam, chác 

mác mẹo ta ! 

♦ 

Sáp đật xong, ngay hôm ấy ra trại dụ địch. 

, Lại nói, Lưu Chưong sai Trác Ung, Trương Dực đến giúp 
Lạc Thành. Trương Nhiệm để Lưu Hội, Trương Dực ồ thành 
giữ nhà còn mình thì cùng với Trác Ung chia làm hai dội. Nhiệm 
đi trước, Ung đi sau, kéo ra đánh giặc. 

Khổng Minh dẫn một toán quân hàng ngũ lộn xộn qua cầu 
Kim Nhạn, đối trận vói Trưong Nhiệm. Khổng Minh đầu đội 
khán lượt, tay cẩm quạt lông, ngổi trên chiếc xe bốn bánh, hai 
bên hon một trám ky đi kèm, trỏ sang Trương Nhiệm mà bảo 
ràng : 

- Tào Tháo dẫn trảm vạn quân, nghe thấy tiếng ta đã phải 
rút chạy. Mày là thàng nào, sao không đầu hàng ? 

Trương Nhiệm trông thấy quân Khổng Minh không được tề 
chỉnh, cười mát nói rằng : 
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Ngvr&i ta đổn Gia Cát Luụng dùng binh như thẩn, nay xem 
ra, mới biết ỉà hữu danh vô thực * 

Nói đoạn Nhiệm gio giáo vẫy một cái, quân mật sau kéo 
ùa cả lên. Khổng Minh liền bỏ xe, lên ngựa chạy về bên kia 
cầu. Truông Nhiệm dẫn quân đuổi đánh, vừa qua khỏi cẩu Kim 
Nhạn, thì thấy quân Huyên Đức ỏ mé tả, quan Nghiêm Nhan 
ở mé hữu, kéo ập cả lại. Nhiệm biết là mác mẹo, vội vàng nít 
về, thì cẩu dã gẫy mất rồi ; muốn chạy ỵề mé bấc, lại thây 
một toán quân của Triệu Vân án ngữ, mới rẽ ra phía nam 
men theo bờ sông mà chạy. Chạy độ nãm sáu dặm, bỗng nhiên 
d trong bụi lau sậy có hai toán quân của Hoàng Trung Ngụy 
Diên đổ ra, bên thì giáo dâm, bên thì dao chặt, đánh tan tác 
quân Truông Nhiệm. Nhiệm dẫn vài trăm quân ky chạy thoát 
trốn vào trong đường núi, lại gập Trưong Phi, Nhiệm toan tháo 
lui, Phi quát to lên một tiếng, quân sĩ ập cả vào, bất sống ngay 
được Trương Nhiệm. 

Trác Ưng thây Trương Nhiệm mác mẹo, đến ngay quân Triệu 
Vân xin hàng. Vân dẫn cầ về trại lớn. Huyên Đức thưởng cho 
Trác Ung. 

Trương Phi giải Truông Nhiệm đến, Khổng Minh cũng ngồi 
0 trong truớng, Huyển Đức bảo ràng : 

- Các tướng trong Thục, theo nhau qui hàng cả, ngươi sao 
không sớm hàng ? 

Trương Nhiệm trợn mắt lên quát ràng : 

- Trung thần há chịu thờ hai chúa à ? 

Huyền Đức nói : 

Ngươi không biết thòi đấy thôi, hàng thì tha cho khỏi chết. 

Nhiệm nói : 

- Bây giờ ta hàng, về sau sẽ không hàng, nên giết ta mau ! 

Huyền Đức ngần ngại không nõ. Tnrong Nhiệm thì cứ quát 

to mái lên. Khổng Minh sai đem chém cho y được toàn danh 
tiếng. 

Đíri saụ có thơ than ràng : 
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Trung liệt há cam thờ hai chủ 
Trương Quăn anh dũng chết lưu danh 
Cao sáng khác nào văng trdng tẻ, 

Đêm đém tôa bóng chốn Đô thành 

hài H tóĩ» Đức 'Ì” ' I T ng Nỵiũ-I lắm sai thu nhật thi 

Hôm sau, sai Nghiêm Nhan Ngô Y và ũ kh 
kéo đến Lạc Thành gcT to lén rảng 08 tưổ " g 

chi “ ch “ ** * ■>-» Wn trong 

z_ í z IVthtmt;, f m ỹ ; “f Wta . Nk °" 

chém Lưu Hội ngâ Tc * ỉ íướ ”P ồ trên ***** guom 

hàng. Quân Huyền Đức vào^Tnh^ ' T^Ể tưng > cửa thành ra 
thoát về Thành Đô 1X11 u ^ n ráa Tây chạy 

■“ LOT **■ «" 18 
££ Mirrr * h4u ch ° ~ «* 

- Lạc Thành đa hạ xong, Thành Đô ở ngay tnrỏc m a, CI- 
5? nên sai £ư“ 

HrĩH ss &ỉs5 

tór 1 trị ’ ****"" ^ * X. 

- Mé trước còn đSn ải nào nữa không ? 

Các hàng tướng bẩm ràng : 

r a ' ní “ d - ■* *■ - 




Khổng Minh liền bàn việc tiến quân. Pháp Chính nói : 

... ■ L * CThàn ! 1 bị vỡ ’ đất Thục nguy lám rổL Chúa công muốn 
‘7 A nhâ ” nghĩa thu phục dân chún g> xin đừng tiến binh vội, 

một phong thư ’ sai người đem đến dâng Lưu Chuông’ 
bày tó lẽ lợi hại, tự nhiên Chương phải hàng. 

Khổng Minh nói : 

- Lòi Hiếu Trục phải dấy ! 

Liền sai viết thư, cho người đem đến Thành Đô 

.. Lm t Taẩn trốn về ’ thu ^ t chuyện lại vói cha ràng Lạc Thành 
đã mất. Lưu Chưong vội vàng hội các quan lại bàn bậc 

Có quan tòng sự là Trịnh Đô hiến kế ràng : 

\ LưU 7 tuy ràng lấy được thành trì của ta, nhung quân 
ít, lòng dân chưa phục, không có lưong sản, chỉ nhờ thóc lúa 
ngoài đổng. Chi bàng ta đem hết cả dân Ba Tây, Tử Đong dỉn 
sang vùng phía tây sông Bồ! Thủy ; bao nhiêu kho tàng cùng 

7 C ! úa ng0ài đổng ’ đốt cho sạch nhản. Thành cho cao hào 
cho sâu mà giữ cho thật vững. Chúng đến đánh, ta không ra 
Quân chúng không trông cậy vào đâu được, chảng qua chỉ trăm 

7,1 tó 'í. pWi rủt về ' Bâ 'y giờ, ta Sẽ thừa thế đuổi 

đánh, chác hắn bắt được Lưu Bị 

Lưu Chương nói : 

.. ■ 1 khỏng “"e ! T » ttóỵ dép gi*c để cho yên dàn, chó 

-" à ° àm nhiễu dSn đễ chs "8 TOI giâc. Kế ây không 
phai là kế hay. 6 

r>u Đ ĩf g bàn vi ^ c thl có ngưỄri man s thư của Pháp Chính đến 
Chưong cho đòi vào, ngưòi ấy trình thư lên. Chưong mỏ ra xem 
trong thư nói ràng ; 

"Khi trước tôi phụng mệnh sang kết hiếu với Lưu Hoàng Thúc 
Không ngờ tả hữu chúa công, không ai biết gì, đến nỗi xảy ra 
sự the nẵy Nay Hoàng Thúc lọi nghĩ cái tinh cũ hợ hàng khi 
trước. Nếu chúa công chịu hàng ngay đi, tất không bị bạc đai 
Xin nghi đi nghĩ lại cho kỹ, rồi trá lời cho biết". 

Lưu Chưong giận lám, xé thj máng lớn Pháp Chính là đổ 
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bán chúa cầu vinh, quên on trái nghĩa, đuổi sứ giả đi, rổi sai 
em vợ ỉà Phí Quan, dẫn quân ra giữ cửa ải Miên Trúc. Phi 
Quan lại tiến một người ỏ Nam Dưcmg tên là Lý Nghiêm, cung 
lình quân ra giữ ải ; hai người vội vẫ đi ngay. 

Quan thái thú ở ích Châu tên là Đổng Hòa, tự là Ấu Tể 
quê ơ Chi Giang thuộc Nam Quận xin sang Hốn Trung mượri 
thêm quân. Chương nói : 

Trương Lỗ thâm thù với ta, sao chịu cho quân sang cứu ? 

Hòa nói : 

- Tuy ràng có thù với ta, nhưng quân Lưu Bị b Lạc Thành 
thế ta nguy cấp lám. Ta mà nguy thì Hán Trung cũng phải 
nguy, khác nào môi hơ thì râng phải lạnh. Nếu nói rỗ lọi hai 
tất Lỗ cũng phải nghe theo. 

Chuông bèn viết thư sai người sang Hàn Trung cẩu cứu. 

Nay nói Mã Siêu, từ khi thua trận, chạy trốn vào rợ Khuông, 
đã hon hai nâm, kết hiếu vói ngưcri rọ Khương, đánh chiếm 
các châu quận vùng Lũng Tây, đi đến đâu ai cũng phục, chỉ 
con Ky Thanh, đánh mãi không hạ đuọc 

Quan thái thú là Vi Khang, thường sai ngưòi đến chỗ Hạ 
Hầu Uyên cầu cứu. Uyên chưa được lệnh Tào Tháo, chưa dám 
động binh. Vi Khang chờ mải không được, bàn với chúng ra 

hàng Mã Siêu. Quan tham quân là Dương Phu khóc mà can 
rằng : 

- Mã Siêu là phản tặc, không nên hàng t 

Khang nói : 

* Sự thể đâ đến thế này, chẳng hàng còn đợi đến bao giờ 
nữa ? 

I 

Phụ cố can mãi, Khang không nghe, mỏ tung cửa thành ra 
hàng. 

Siêu giận lấm, nói rảng : 

' Nay sự th * dâ n e u y câp lám mi mới chịu hàng, không phải 
là thực bụng. 
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Bèn bát cả nhà Vi Khang hon bốn mưoi người giết sạch 

Có ngưòi nói r 

- Dưong Phụ khuyên Vi Khang đừng hàng, nên bất mà chém 
đi ! 

Siêu nói : 

- Ngưòi ấy khuyên thế là biết giữ nghĩa, không nên giết. 

Lại đùng Dưong Phụ làm tham quân, Phụ tiến cử Lương 

Khoan, Triệu Cù. Siêu cũng dùng cho làm tướng cả. 

Dưong Phụ nói vói Mã Siêu rằng : 

- Vợ tôi mới mất ỏ Lâm Thao, xin nghỉ hai tháng, về lo liệu 
việc tang, xong việc sẽ xin lại đến. 

Mầ Siêu cho về. 

Phụ ve qua huyện Lịch Thành, vào choi quan phủ đi tuớng 
quân là Khương Tự. Khưong Tự vối Phụ là anh em con cô con 
cậu. Mẹ Khưong Tự là cô ruột Phụ, bấy giò đã 82 tuổi. Phụ 
vào lạy cô, nói : 

* Cháu coi thành mà không giữ nổi, chủ chết mà không chết 
theo, xấu hổ không mặt nào dốm trông thấy cô nữa. Hiện nay 
Mã Siêu làm phản, giết mất quan thái thú, sĩ dân ai ai cũng 
oán. Thế mà anh cháu cứ ngổi giữ Lịch Thành, không tưởng 
gì đến việc đánh giặc, đạo làm tôi con đâu có thế được. 

Nói xong, khóc chảy máu mát. 

Mẹ Khuông Tự gọi con vào trách máng rằng • 

- Vì sứ quân bị hại, cũng là lỗi tại mày ! 

Lại bảo với Phụ ràng ; 

- Mày đã hàng ngưìxi ta, ản lộc của ngưỉri ta rồi có sao lại 
manh tâm làm phản ngưòi ta ? 

Phụ nói : 

1 - Cô oi ! Cháu hàng giậc là muốn lưu cái thân lại để báo 
thù cho chủ, chớ sao có chịu hàng giặc ! 

Tự nói ràng : 

- Mã Siêu khỏe lấm, khó lòng đánh nổi được ! 
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Phụ nói : 

■ jì iêu x tuy khỏe ’ nhưn e khôn ể có mưu, đánh dễ như không 
Tô đã ưóc vói Lưong Khoan, Triệu Cù, nếu anh khải quân thì 
hai người ấy xin làm nội ứng. 

Mẹ Khương Tự bảo con rầng : 

■ ^ y khÔng sớm con bao giờ ? Ai mà chảng chết, 
chết về trung nghía thì chết cũng vữl Mày đùng nghĩ ngS 

Nếị t mày khÔng nghe lòi cháu tao, thì tao tha rằng 
thát cổ mà chết ngay đi, kẻo để vưóng víu bụng mày 

, ’ s thấy mẹ nÓÌ vậy ’ bèn bàn vúi quăíi thống quân hiệu úy 

M I hụng ’ T r iệu Ngang - Ngang có con là Triệu 
Nguyệt, hiện đang làm tỳ tướng Mã Siêu. Khi ấy Ngang vâng 
lời, về bàn vói vọ là Vương thị ràng : 

DU Hỏ " °f y ta bàn nhau vói Nhưong Tự. Dương Phụ, Doãn 
Phụng, muốn cất quân đánh báo thù cho Vi Khang. Nhưng con 
ta đang đì theo với Mã Siêu, nếu ta khỏi quân, Mã Siêu giết 
con ta trước, thì làm thế nào bây giờ ? 

Vưong Thị quát lên mắng ràng : 

■ “ ch ° chỉ ' còn chẫng quản, huSng chi là con ? 

Níu chỉ b ít vì con mà bò việc nghĩa, thiếp xin chỂt truóc đ 
cho rảnh ! 

Lúc ấy triệu Ngang mói quyết. 

Thfn Ô h m T- K ỉr mg I ụ ’ Du ° ng Phụ rft ì" 4 ” đ6 "S 4 Lích 
?* nh ; u f“" Ph , ụ "8’ T ^“ quân đóng 4 Kỷ Son! 

Vuong thị đem hít cẵ đí tư trang và tiền lụa theo chống ra 
Kỳ Son, thuồng cho quân sĩ để khuyến khích. 

-r n í e ỉ ? ? Ê L Tự ’ Dưan s p hụ cùng Doãn Phụng, 

chỉ *?!!! c í q đi giận ỉấm ’ bắt ng »y Triệu Nguyệt đem 
chém. Rồi dẫn Bàng Đức, Mã Đại cất quân dến đánh Lịch Thành 

ưong Tụ Duong Phụ dẫn quân ra dàn thành trân, hai ngưòi 
mặc bào tráng, cưỡi ngựa ra quát máng ràng : 

- Quân phản tặc bất nghĩa kia ! 

Mã Siêu giận quá, xông thẳng ngay vào đánh. Dưong Phu 
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Khương Tự địch làm sao nổi Mã Siêu, thua to ù té chạy cả. 
Siêu thúc quân đuổi đánh. Bỗng đâu mặt sau, tiếng reo ầm 
ĩ, quàn của Triệu Ngang, Doãn Phụng kéo đến. Siêu vội vàng 
quay lại chống mật sau. Hai bên mới đổ dổn vào đánh quân 
Mã Siêu. Bỗng lại có một đạo quân kéo ập đến đánh. Toán 
quân ấy, nguyên là Hạ Hẩu Uyên vừa dược lệnh của Tào Tháo 
sai đến phá Mả Siêu. Siêu chống dở không nổi được ba mặt, 
thua chạy suốt cả đêm đến sáng mới về được Ký Thành. 

Khi Siêu về đến thành gọi cửa, thì trên mật thành bán xuống 
như mưa. Lương Khoan, Triệu Cù đứng trên mặt thành quát 
máng, lại bát vọ Mã Siêu là Dương thị và ba đứa con nhỏ, 
chém chết quảng thây xuống! 

Siêu tức uất lên, suýt nữa ngã ngựa. Mé sau lại có Hạ Hầu 
Uyên đuổi đến, Siêu không dám ham đánh nhau, dẫn Bồng Đức, 
Mã Đại đánh mở một lối mà chạy. Trước mặt lại gặp Dương 
Phụ, Khương Tự chặn đưỉrng. Mã Siêu xông xáo chạy được thoát. 
Lại gập phải Doản Phụng, Triệu Ngang đánh một trận nữa, 
quân sĩ tan nốt, lẻ tẻ chỉ còn độ nâm sáu mươi quân ky. Chạy 
mãi đến canh tư, về đến Lịch Thành. Quân giữ thành tưởng 
là quán Khưong Tự kéo về, mỏ cửa thành ra tiếp vào. Siêu 
vào thành, giết từ cửa nam giết đi, nhân dân trong thành sạch 
nhẵn. Khi đến nhà Khương Tự, bát mẹ già Tự ra. Bà không 
hãi chút nào, trỏ vào mặt Mã Siêu mà máng. Siêu giận lấm, 
rút gươm chém luôn. Lại bát tuốt giắ trẻ cả nhà Khương Tự, 
Doãn Phụng, Triệu Ngang giết sạch. Chỉ cỗ vợ Triệu Ngang 
là Vương thị theo chồng đi đánh giặc được thoát. 

Hôm sau, Hạ Hầu Uyên kéo quân đến Lịch Thành. Mã Siêu 
phải bỏ thành chạy về phía tây. Đi chưa dược hai mươi dậm 
lại gặp Dương Phụ chặn đưỉmg. Siêu nghiến ráng xông vào đánh. 
Phụ có bảy anh em củng xúm vào địch Mã Siêu, Siêu giết cả 
bảy người, Dương Phụ phải nám vết đâm, vẫn làn xả vào mà 
đánh. Mã Đại, Bàng Đức thì địch & mé sau. Hạ Hầu Uyên vừa 
đuổi đêh nơi, Siêu lại chạy, chỉ còn Bàng Đức, Mã Đại và nảm, 
sáu tên ky mã đi theo. 
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Hạ Hầu Uyên phủ dụ nhân dân các xứ Lũng Tây, sai bọn 
Khương Tự chia nhau ra giữ các noi, rổi đem Dương Phụ về 
Hứa Đô ra mất Tào Tháo. Tháo phong cho Phụ làm quan nội 
hầu. 

Phụ từ chối nói : 

• Tôi không có công trừ tai nạn, lại không dám chết vì nghĩa 
tội đáng chém đầu, còn mặt mũi nào nhận chức nữa ? 

Tháo khen ngọi phong tước cho. 

Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại sang Hán Trung theo Trưcmg 
Lỗ, Lỗ được Mã Siêu mừng lấm, cho ràng phía tây có thể thôn 
tính được ích Châu, phía đông có thể chống chọi với Tào Tháo 
liên bàn việc muốn gả con gái cho Siêu. Đại tướng là Dưong 
Bách can ràng : 

* Vọ con Mã Siêu gập phải thảm họa, cũng là bởi tự Mã 
Siêu cả. Chúa công sao lại gả con gái cho y ? 

Lõ nghe lòi ây mới thôi. Cố ngưòi đem lìri Dương Bách nói 
với Mâ Siêu. Siêu giận lám, có ý muốn giết Dương Bách. Bách 
biết, bàn nhau vói anh là Dương Tùng, cũng có ý muốn trừ 
Mã Siêu. 

Khi ấy Lưu Chương sai sứ đến Trương Lỗ cẩu cứu. Lỗ không 
nghe. Chương lại sai Hoàng Quy ổn đến cầu cuu. Quyền vào 
ra mất Dương Tùng trước, nói ràng : 

- Đông và Tây, ví nhu môi rồng với nhau. Nếu mà Tây Xuyên 
vờ thì Đông Xuyên cũng khó giữ, Quý quốc bàng có lòng đến 
cứu, xin dâng hai mươi châu cám ơn. 

Tùng mừng lám, dẫn Hoàng Quyền vào ra mát Trương Lỗ 
bày tồ điều lợi hại và xin dâng hai mươi châu. Lỗ hốm lợi, 
nghe xong muốn cất quân sang cứu. 

Diêm Phố can ràng : 

- Lưu Chương có thù với chúa công, nay việc cấp phải đến 
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cáu cứu, mói nói thác ra xin nộp đất, đó là lòi lừa dối, chúa 
công chớ nên nghe. 

Bổng ỏ dưới thềm, có ngưòi tiến lên nói rằng : 

“ Tôi tuy bât tài, xin lĩnh một đội quân sang bắt sống Lưu 
Bị, và bất Lưu Chương phải cát đất rổi mới vể. 

Đó là : 

( Chân chúa sấp vào Táy Thục ổ , 

Tinh binh lại tự Hán Trung sang . 

Chưa biêt người xin đi là ai, xem qua hổi sau mới ro. 




HỒI THỨ SÁU Mươi NHẢM 

Mã Siêu đại chiến cửa Hà Manh 
Huyền Đức nhận chức được đất Tây Thục 

Lại nói, Diêm Phố đang khuyên Truông Lỗ đừng giúp Lưu 
Chưong, thì Mã Siêu bưóc ra thưa ràng • 

- Tôi cám on chúa công, không biết lấy gì báo được. Nay 
tổi xin lĩnh một toán quân, đánh lấy cửa Hà Manh, bất sống 

Lưu Bị và bất Lưu Chưong phải cát hai mươi châu nộp chúa 
công. 

Trương Lỗ mừng lắm, sai Hoàng Quyền theo đường hẻm về 
trước, rổi điếm hai vạn quân giao cho Mã Siêu. Bấy giờ Bàng 
Đức đau bệnh không đi được, nàm ỏ lại Hán Trung Trương 
Lỗ sai Dương Bách làm giám quân. Siêu cùng em là Mă Đại 
chọn ngày lên đường. 

Huyền Đức vẫn đóng quân ỏ tại Lạc Thành, được tin Pháp 
Chính cho người về báo ràng ■ 

- Trịnh Độ khuyên Lưu Chương đốt trụi thóc lúa ngoài đổng 

V _ à _ kh ° tàng ồ CÓC nOÌ ’ dÒÌ cả ráân dân Ba Tây sang lánh ơ 
vùng tây Bổi Thủy, thành cao hào sâu, giữ chật không ra đánh. 

Huyền Đức, Khổng Minh nghe xong đểu giật minh, nói : 

- Nếu họ dùng kế ấy thì ta nguy mết ! 

Pháp Chính cưỉri, nói : 

* Chứa côn 8 khôn ^ lo > kế ấy tuy thâm độc nhưng Lưu Chưong 
cũng không dùng đâu. 

Được mấy hôm, có người cho biết là Lưu Chương không chịu 
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di chuyển nhân dân, không nghe lòi Trịnh Độ. Huyền Đức mới 
yên tâm. Khổng Minh nói : 

Ta nèn tien quân lấy Miên Trúc cho mau, nếu lấy xong 
thì Thành Đô lấy dễ như choi vậy ! 

Huyền Đức sai Hoàng Trung, Ngụy Diên tiến đi. Tướng giữ 
Miên Trúc là Phí Quan sai Lý Nghiêm dẫn ba nghìn quân ra 
cự. Hai ben dàn trận, Hoàng Trung đánh nhau vói Lý Nghiêm 
hon nám mươi hiệp chưa phân tháng phụ. Khổng Minh ở trong 
trận sai khua chiêng thu quân. Hoàng Trung quay về hỏi ràng • 

* Tôi sáp bát đưọc Lý Nghiêm, quân sư làm sao lại thu quân 
vê thế ? 

Ta coi võ nghệ cua Lý Nghiêm, không thể dùng sức bát 
được. Ngày mai đánh trận nữa, ngưoi nên giả làm thua dử 
cho y đuối vào trong đường núi, rổi ta phục quân mà bát lây. 

Hoàng Trung lĩnh kế ây. Hôm sau, Lý Nghiêm lại dẫn quân 
đến. Hoàng Trung ra địch, chưa được mưỉri hiệp Trung quay 
ngựa chạy. Nghiêm đuổi theo, lần lẩn đuổi vào trong hang núi 
Lúc ấy Nghiêm mói sực nghỉ ra, định quay về, thì đã thấy Ngụy 
Diên dẫn quân chận mâ't đưòng về rổi. 

Khong Minh đứng trên đỉnh núi gọi rảng ■ 

- Anh kia ! Không hàng ngay đi thì hai bên ta đã phụ sẫn 
cung nỏ cứng, định để báo thù cho Bàng Sĩ Nguyên đó ! 

Lý Nghiêm vội vàng xuống ngựa cỏi giáp xin hàng. Khổng 
Minh dẫn vể ra mất Huyên Đức. Huyền Đức đối xử vói Nghiêm 
rất tứ tế. 

Lý Nghiêm nói : 

Phi Quan tuy là họ hàng với Lưu Quý Ngpc, nhưng choi 
vói tôi thân thiết lốm. Tôi xin vào thành dụ y ra hàng. 

Huyền Đức sai Lý Nghiêm vào thành dụ Phí Quan hàng. 
Nghiêm vào thành Miên Trúc thuật chuyện cho Phí Quan nghe 
nói Huyển Đức nhân đức lám, nếu không hàng đi, tất có vạ 
Vê sau. Quan nghe lời ấy, mỏ cửa thành ra hàng. 
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Huyền Đức vào thành Miên Trúc, bàn việc cất quân tiến lấy 
Thành Đô. Sực có ngựa hỏa tốc về báo ràng : 

Mạnh Đạt, Hoác Tuân giữ cửa ải Hà Manh, nay bị Trương 
Lo sai Mã Siêu, Mã Đại, Dương Bách đem quân đến đánh nguy 
cấp lám, nếu chậm đến cứu thì mâ't cửa ải mất ! 

Huyền Đức nghe tin giật mình. Khổng Minh nói : 

- Tất phải Trương, Triệu' hai tướng mới đánh nổi được Mã 
Siêu. 

Huyền Đức nói : 

- Tử Long ra phủ dụ các quận chưa về, có Dực Đức ồ nhà 
nên sai y đi cho mau. 

Khống Minh nói : 

- Chúa công đừng nói vội, để tôi khích Dực Đức đỗ. 

, Trương Phi nghe tin Mã Siêu đến đánh cửa ải, chạy vào 
kêu to lên rằng : 

- Cáo từ kha kha, tôi xin đi ra đánh Mã Siêu dây ! 

Khổng Minh giả đò không nghe tiếng, chỉ nói với Huyền Đức 
ràng : 

- Mã Siêu xâm phạm cửa ải, xem chừng ở đây không ai địch 
nổi, dễ thường phải cho người về Kinh Châu, gọi Vân Trường 
sang mới xong ! 

Trương Phi gầm lên ràng : 

- Quàn sư sao khinh tôi thế ? Tôi khi trước, một mình còn 
cự noi được trảm vạn quân Tào Tháo, có sợ gì một thằng Mã 
Siêu ? 

Khổng Minh nói : 

- Dực Đức khi xưa cách sông chặn cầu là vì Tào Tháo không 
biết hư thực thế nào, nên không dám đến. Nay Mã Siêu là 
tay kiêu hùng, thiên hạ ai cũng biết tiếng. Sáu trận đánh 0 
Vị Kiều, làm cho Tào Tháo phải cắt râu, quảng áo, suýt nửa 
mất mạng. Sức lực ây không phải tầm thường, dẫu đến Vân 
Trường cũng còn e không đich nổi kia đấy ! 
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Phi nói ; 

. ' Tôi xin đi ’ nếu khôn s đánh nổi Mã Siêu, xin chịu tội chết ! 

Khổng Minh nói : 

- Tướng quân có chịu viết tờ cam kết, thì cho làm tiên phong. 

Rổi nói với Huyền Đức ràng : 

- Xin chúa công đi cho một chuyến, để Lượng ồ nhà giữ Miên 
Trúc, đợi Tư Long về rổi lai liệu. 

Ngụy Diên cũng xin đi. Khổng Minh sai Diên lĩnh nảm trảm 
quân tiễu mã đi trước, Trương Phi di thứ nhì. Huyền Đức dan 
đại quản đi sau. 

Ngụy Diên đến cửa ải trước, gập ngay Dương Bách. Diên 
đánh nhau với Bách chưa đầy mười hiệp. Bách thua chạy Diên 
muốn tranh công của Trương Phi, đuổi dấn lên đánh. Trước 
mạt gạp toán quân của Mã Đại. Diên tưởng là Mã Siêu xông 
ngay vào đánh. Đại giả đò thua chạy, Diên đuổi theo. Đạì quay 
mình bán một phát, tin ngay vào cánh tay Ngụy Diên. Diên 
vội vàng quay ngựa vé. Đại đuổi mãi đến dưới cửa ải. Bỗng 
gặp một tướng, tiếng thét như sấm, từ trên cửa ải phi ngựa 
xuống. Tướng ấy nguyên là Trương Phi vừa mới đến, nghe mé 
trước đang đánh nhau, mói tế ngựa lại xem ra làm sao, thì 
thây Ngụy Diên trúng tên thua chạy. Phi mới xông vào cứu 
Ngụy Diên, quát to lên ràng : 

- Mi tên là gì, hãy nói cho ta biết đã, rổi sẽ đánh nhau ! 

Mã Đại nói : 

Ta là Mã Đại 0 Tây Lưong đây í 

Phi nói ; 

* Té r ‘ a mi khôn g phải là Mã Siêu ! Mi không địch nổi được 
ta đâu, nên về bảo ngay thằng Mã Siêu ra đây, nói có Trương 
Dực Đức là người nước Yên ở đây nhé ! 

Mã Đại noi giận quát rảng • 

- Mi sao dám coi thưỉmg ta ? 

Nói đoạn, cầm đao tế ngựa xông vào chém Trưong Phi. Mới 




p“ w r ài “1P- M ® °** «♦“ ‘hí không địch nồi, bỏ chạy, Truông 
™ ràng á ' cia “ c ‘ "Stói tế n^a XU ™J 

■ Em hâ y thong thả, chớ đuổi vội ! 

Trưong Phi ngảnh lại trông xem ai, thì là Huyển Đức, Trưong 
Phi mới quay ngựa vể. Huyền Đức bảo ràng : 

* ' ^Í! ĩ " Óng n ỳ’ ch0 nên theo đến đây, Có phải đánh 
đưạc Mã Đại, hãy nghỉ ngoi một đêm, để ngày mai dalh Mã 

. Sá "f ì Ô Z/ a \ m Siêu khua trốn e om sòm, kéo quân đến 
* ĩ? ỉ đứng trên trông xuống, thấy Mã Siêu đầu 
chổm ® ư tủ - minh mặc áo giáp bạc, bào tráng, dai it 
k ác thường, mặt mũi khỏi ngô, sức lực hon người. Huyền Đức 

Nguòri ta nói "cẩm Mã Siêu”, quả thực như thế 

i/d™ muSn ™ 6ne u đánh Ms Siêu ' Huyên Dức 

đL ' Mả Siẽu m6i dín ’ khí >*c đa nB hang, ta hiy nên tránh 

du ’ thá ‘ h Truông Phi ra ngựa, Tnrong 

oh»n í- K u Ò r 1 !" nuíl 8Sng neay Mâ aiêu” nhung ba bin 
phen đêu bị Huyên Đức gàn lại. Dẫn dấn đến buổi trua, HuyỂn 

Đúc thấy quân Mã Siêu dã có dáng mò. mệt, mtì kén nâm 
tram quàn ky, cho theo Truông Phi xuỉng â. 

buf ă dĩ êu tí ấy J m “ 8 Phi xuống lùi «“*> w • hon tràm 

dàn trận. Tnnmg Phi vác mâu tí ngụa xuếng gọi to lên 

là a. B kh“„ S gT U •' Ngu0i “ ết Tm “ g D h c * -tdc Yên 
Mả Siêu đáp : 

quẽ kM>?° đw đ “ làm ctag hẩu ' biết đín khít phu 

Phi giận lám, xông thỉng vào đánh. Hai bên đánh nhau hon 
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trăm hiệp, chưa ai kém ai một nước nào. Huyền Đức đứng xem 
than ràng : 

- Thế mói gọi là hổ tướng ! 

Huyền Đức sợ Trưong Phi mệt sức, cổ rủi ro gì chảng, vội 
vàng khua chiêng thu quân. 

Hai tướng cùng ÍTỞ vể. 

Trương Phi về đến trại, nghỉ ngựa một lát, rồi chỉ quàng 
cái khản bịt tóc, lên ngựa lại ra trận gọi đánh. Mâ Siêu ra 
Hen. Huyền Đức sợ Tnrong Phi yếu thế, cũng cưỡi ngựa xưống 
ải, đến thảng trước trận đứng xem. Hai ngưíri giao phong hon 
trâm hiệp càng đánh càng khỏe mãi ra. Huyền Đức khua chiêng 
thu quân. Hai tướng lại ai vê trận ấy. 

Lúc này trời đâ tối. Huyền Đức bảo Trưong Phi ràng : 

* Mã Siêu khỏe lám, không nên khinh địch, hãy rút quán 
vể ải, ngày mai sẽ lại đánh nhau. 

Trương Phi đánh đang háng máu, không chịu trở về, kêu 
lên ràng : 

- Chết tôi cũng không về vội ! 

Huyên Đức nói : 

- Tối rồi, không nên đánh nhau. 

Phi nói : 

- Đốt cho nhiều đuốc lên để đánh nhau đêm. 

Má Siêu thay ngựa khác, rồi lại ra trận gọi ràng : 

- Trương Phi có dám đánh nhau ban đêm không ? 

Trương Phi đổi ngựa cho Huyễn Đức, tế ngựa ra trận quát 
rặng : 

• Ta không giết được mi, thề không lên cửa ải ! 

Siêu nói : 

- Ta không bắt sống được mi, nhất định không về trại. 

Quân hai bên reo ẩm cả lên, đốt hàng trảm nghìn bó đuốc, 

sáng vàng vặc như ban ngày. Hai tướng ra trận đánh nhau, 
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... Phi né mình ra một bên, dùi đổng bay sạt qua mang tai 

mới được hai mươi hiệp, Mã Siêu quay ngựa chạy về. Trương 
Phi quát lên rằng : 

- Mi chạy đi đâu ? 

Nguyên ỉà Mã Siêu thây đánh không đổ được Trương Phi 
mới giả cách thua chạy, dể lừa cho Phi đuổi đến. Siêu cầm 
đấu một cối dùi đồng trong tay, quay mình nhàm vào giữa mật 
Trưong Phi quật sang. Phi thấy Mã Siêu chạy, cũng đả có ý 
để phòng, khi dùi đổng vảng đến, thì Phi né mình ra một bên 
dùi đổng bay sạt qua mang tai. 

Trương Phi quay ngựa trở về, Mã Siêu lại đuổi. Phi dừng 
ngựa lấy cung tên, quay mình lại bấn một phát. Siêu củng tránh 
được. Hai tướng lại ai vể trại ấy. 

Huyền Đức đứng trước cửa trận gọi rằng : 

- Ta lấy nhân nghĩa đãi nguòi, không thềm lừa dối. Mâ Mạnh 
Khơi, ngươi cứ thu quân về nghĩ, ta không đuổi theo dâu ! 
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Mã Siêu nghe nói, tự mình đi chặn mật sau cho quân dần 
dần rút vê. Huyền Đức cũng thu quân lên ải. 

Hôm sau, Trương Phi lại muốn xuống ải đánh nhau. Bỗng 
có tin báo quân sư dã đến, Huyển Đức ra tiếp vào. Khổng Minh 
nói : 

- Mã Siêu là ho tướng trên đòi, nêu để cho đánh nhau mãi 
với Dực Đức, tất có một ngưòi bị 'hại. Cho nên tôi phải để Tử 
Long, Hán Thảng ở lại giữ Miên Trúc, vội vã đến đây, có thể 
dùng một mẹo nhỏ, đe Mã Siêu về hàng với chúa công. 

Huyền Đức nói : 

* Ta thấy Mã Siêu khỏe mạnh có bụng yêu lấm, làm thế 
nào cho y hàng vói ta ? 

Khổng Minh nói : 

- Tôi nghe Trưong Lô ồ Đông Xuyên, muốn tự xưng là Hán 
Ninh Vưong. Mưu sĩ Dương Tùng lại tham ân của đút. Ta nên 
sai người đi đường tát đến Hán Trung, trước hết dem vàng bạc 
kết liên vói Dương Tùng, rổi đưa thư cho Trương Lỗ, nói ràng : 
"Ta đánh nhau với Lưu Chương, là có ý báo thù cho nhà ngươi, 
ngươi đừng có nghe lời ngưíõ khác mà cự nhau với ta. Khi nào 
xong việc sẽ tầu cho ngưoi làm Hán Ninh Vương". Nói thế để 
Trương Lỗ triệt Mã Siêu vể. Khi đó, ta sẽ dùng mẹo gọi Mã 
Siêu lại hàng. 

Huyền Đức mừng lắm, lập tức viết thư, sai Tôn Càn mang 
vàng ngọc, châu báu đi tát sang Hán Trung. Càn vào ra mất 
Dương Tùng, dâng vàng ngọc, nói chuyện làm vậy. Tùng mừng 
rõ, dẫn ngay Tôn Càn vào ra mát Trương Lỗ, bày tỏ ý kiến 
Huyền Đức và trinh thư lên. 

Trương Lỗ xem xong, nói : 

* Huyền Đức chỉ là chức Tả tướng quân, bảo cử thế nào 
được cho ta làm Hán Ninh Vương ? 

Tùng thưa : 

- Ông ta là Hoàng Thúc nhà Hán, bảo cử cho chúa công 
là đáng lắm. 



Lỗ mừng quá, sai sứ ra bảo Mã Siêu bãi binh. Tôn Càn ơ 
lại nhà Dương Tùng để nghe tin tức. Không được mấy bữa, 
sứ giả về báo ràng : 

- Mã Siêu nói là chưa thành công, không chịu bãi binh. 

Trưong Lỗ sai người đòi hai ba lẩn Siêu vẫn không chịu về. 

Dương Tùng nói : 

“ Ngưỉri ấy vốn là ngirỉri có hành vi không đáng tin, nay đòi 
mãi không về, tất có ý muốn làm phản. 

Tùng lại xui ngưdi nói phao lên ràng : 

- Mã Siêu muốn cướp lấy Ỷầy Xuyên, để tự lập làm chủ 
nước Thục, báo thù cho cha, chó không chịu làm bề tôi Hán 
Trung. 

Truông Lỗ nghe tin đổn như thế, hỏi kế Dương Tùng. Tùng 
thưa : 

- Một mật sai ngưòi đến Mã Siêu biết muốn thành công thì 
trong một tháng làm theo ba việc : một là phải lấy cho được 
Tây Xuyên ; hai là phải đem đầu Lưu Chương về nộp ; ba là 
phải đuổi quân Kinh Châu đi cho hết. Nếu làm không xong, 
thì phải mang đẩu về mà nộp. Một mặt sai Truông Vệ điểm 
quân giữ lấy cửa ải, phòng ngừa quân Mã Siêu có biến động 
gì châng. 

Trương Lỗ nghe lòi, sai người đến trại Mã Siêu nói ba việc 
ây. Siêu thất kỉnh mà ràng : 

- Sao bỗng dưng mà giở quẻ ngay được thế ? 

Siêu mới bàn vói Mã Đại, muốn rút quân vê. 

Dương Tùng lại nói phao lên ràng ; 

- Mã Siêu chuyến này mang quân về, tất sinh bụng khác. 

Bơi thế Trương Vệ chia quân ra làm bảy đưìmg, giữ các cửa 
ải, không cho quân Mã Siêu trố vể. Siêu bấy giò tiến thoái hai 
đường cùng khó, không biết nghĩ làm sao. 

Khổng Minh nói với Huyền Đức ràng : 




Hiện nay Má Siêu đane lúc thnẨỉ 1 - 

s “• 2 'ha' £ *" 

Huyền Đức nói : ^ 
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* teo sai giết, thì chúng mày cứ bầm nhỏ như cám cho 
tao ! 

Một lát, Lý Khôi ngạo nghễ bưóc vào. Mã Siêu ngồi chỉnh 
chện trên tnróng không đứng dậy, máng phủ đầu ngay : 

1 “ Mi đến đây làm gì ? 

Khôi nói : 

- Ta chỉ đến đây làm thuyết khách ! 

Siêu nói : 

- Gưom của ta mới mài đây, mi thử nói đi xem, hễ nói không 
thông, thì ta sè mượn đẩu mi để thứ gươm ! 

Khôi cười, nói : 

Tai vạ tướng quản ò ngay trước mắt, ta chỉ e gưom mới 
mài chắng thử nổi được đầu ta mà lại thử vào đầu mi đó thôi. 

Siêu nói : 

- Ta việc gì mà có vạ ? 

Khôi nói : 

Ta nghe : nàng Tây Thi nước Việt, ai khéo chê đến đâu 
cùng không che lấp được cái đẹp ; nàng Vô Diệm nước Tể ai 
khéo khen đến đâu cũng không che lấp được cái xâ'u. Mật trời 
đến trưa thì phai xế ; mật tráng tròn rổi thì phải khuyết đó 
là lẽ thường thiên hạ. Nay tướng quân cùng với Tào Tháo tín 
có mối thù vì Tào Tháo đã giết cha, ò Lũng Tây lại có thù 
giết mất vợ con. Trước không cứu được Lưu Chưống mà đuổi 
quân Kinh Chầu đi, sau không chế nổi được Dưong Tùng để 
thây mặt Trưong Lỗ. Nay bốn biển không nhà, một thân vô 
chủ. Nếu lại có trận thua ỏ Vị Kiều, Ký Thành, thì mật mũi 
nào mà nhìn đến thiên hạ nữa ? 

Siêu ngổi cúi đầu, suy nghĩ rồi tạ rằng : 

Ong nói phải ỉám, nhưng tôi không có đưòng lối nào mà 
đi bây giờ ? 

Khôi nói : 
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Chỉ có Hoàng Quyền, Lưu Ba đống cửa khồng chịu ra. Các tưóng 
muốn bát giết ngay, Huyền Đức không cho, truyền lệnh rằng : 

- Ai dám hại hai người ếy thì giết cả họ. 

Truyền lệnh rổi, Huyền Đức vào tận nhà hai ngưòi mời ra 
làm quan. Hai ngưòi cảm ơn ấy mới chịu ra. 

Khổng Minh nói ràng : 

- Tây Xuyên nay đã bình định, không thể để một nư6c có 
hai chủ, nên cho Lưu Chương sang ở bên Kinh Châu. 

Huyền Đức nói : 

* Ta mới lấ y đư< ? c Thục Quận, chưa nên dể Quý Ngoe đi 

xa. ' 

Khổng Minh nói : 

- Lưu Chương mất co nghiệp, chỉ vì nhu nhược quá chúa 
công nếu bắt chước nhân đức của đàn bà, làm đến việc không 
có quyết đoán, tôi e ràng cũng không ò được đất này mãi đâu ! 

Huyên Đức nghe lòi, mồ một tiệc yến to, mòi Lưu Chương 
đến ân tiệc , phong cho làm Trấn oai tướng quân, bảo thu xếp 
của cải, đưa vợ con gia nhân đầy tớ sang ở huyện Công An 
bên Kinh Châu, khỏi hành ngay hôm ấy 

Huyền Đức tự lĩnh chức mục ích Châu, trpng thưởng cho 
các vân võ theo hàng, định danh tước : Nghiêm Nhan làm tiền 
tướng quán, Pháp Chính làm thái thú Thục Quận ; Đổng Hòa 
làm trưởng quân trung lương tướng ; Hứa Tĩnh làm tả tướng 
quân chuồng sử ; Bàng Nghĩa làm tư mã, Lưu Ba làm tả tưỏng 
quân ; Hoàng Quyền làm hữu tướng quân. Ngoài ra Ngô Ý 
Phí Quan, Bành Dạng, Trác Ung Lý Nghiêm, Ngô Lan, Lôi Đổng 
Lý Khôi, Trương Dực, Tần Bật, Tiêu Chu, Lã Nghĩa, Hoác Tuấn 
Đặng Chi, Dương Hổng, Chu Quần, Phi Vì, Phí Thi, Mạnh Đạt, 
vãn vũ cả thảy hon sáu mươi ngưíri, đều được tuyển dụng. 

Lại phong Gia Cát Lượng làm quân sư ; Quan Vân Trưòng 
làm Đãng khấu tưóng quân, Hốn Thọ đình hầu ; Trương Phu 
làm Chinh lỗ tướng quân, Tân Đình hầu ; Triệu Vân làm Tran 
viễn tướng quân ; Hoàng Trung làm Chinh tây tướng quân • 
420 





- Tôi không phải là không muốn làm điêu nhân nghĩa 
cũng là bết đác dĩ mà phải thế này ! 

Ngụy Diên làm Dương võ tưóng quân ; Mã Siêu làm Bình tây 
tưóng quân. Còn bọn Tôn Càn Giản Ung, My Chúc, My Phương 
Lưu Phong, Ngô Ban, Quan Binh, Chu Thương, Liêu Hóa Ma 
Lương, Mã Tác, Tưỏng Uyển, Y Tịch, bao nhiêu vản vũ ỏ Kinh 
Tuông, đeu được thống thưỏng. 

Huyễn Đức sai sứ mang nầm trăm cân vàng, một ngàn cân 
bạc, nầm nghìn vạn quan tiền, một nghìn tấm gấm Tây Thục 
sạng Kinh Châu thưởng cho Vân Truông. Các quan tướng khác 
cũng được thưỏng theo cấp bậc cả. Rồi giết trâu, mổ bò khao 

quân sĩ, mỏ kho phát chẩn cho nhân dân. Quân dân ai nấy 
cùng vui vẻ. 

Bình định xong ích Châu, Huyền Đức lại muốn lấy nhũng 

ruộng nương tốt ồ Thành Đô, chia cho các quan Tnệu Van can 
ràng : 

- Nhân dân ích Châu, gập phải việc binh hỏa mây nảm nay 
ruộng vưìm bỏ hoang, nay nên trả lại cho dân, để họ yên cư 
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lạc nghiệp thì dân mới phục, không nên ciróp lấy làm phẩn 
thưỏng riêng. 

Huyền Đức mừng lám, nghe theo lòi ấy, Bai Gia Cát Luọng 
định ra luật lệ trị nước, hình pháp hoi nặng. Pháp Chính can 
ràng : 

- Ngày xưa vua Cao tổ đật ra phốp luật, chỉ có ba điều nhân 
dân đêu cảm phục. Xin quân- sư phải rộng hình nhẹ luật để 
yên lòng dân. 

Khổng Minh nói : 

- Ngưoì chỉ biết một, chưa biết đến hai. Nhà Tần đùng phép 
dữ dội quá, muôn dân cùng oán, cho nên vua Cao tổ dừng phép 
rộng rãi để được lòng dân. Nay Lưu Chuông nhu nhược, chính 
lệnh không được nghiêm, thể thống đần dần suy tàn ; chiều 
chuộng cho người ta ngôi chức cho vinh, ngôi cao quá thì sinh 
hỗn ; yêu ngưòi ta ân tình chí thiết, ân đầm thắm quá thì sinh 
nhờn ; bải thế nên nát bét. Ta nay trên dưới có phép tắc, có 
phép tấc rổi mói biết on ; tước lộc có hạn có ngữ, có hạn ngữ 
rồi mói biết vinh. Ân uy gổm đủ, trên dưới có bậc, đạo trị dốn 
như thế là rõ ràng. 

' Pháp Chính chịu lẽ ấy là phải. Từ đó, quân dân yên ổn, 
chia binh ra giữ kháp cả bốn mưod mốt châu, đâu đấy đều được 
an cư lạc nghiệp. 

Pháp Chính làm thái thú b Thục Quận, báo ân báo oán, không 
bỏ sót một bữa com ân đức hay một cái lưtnn nguýt giận hìm. 
Có người nói với Khổng Minh nên hạn chố quyền hành Pháp 
Chính đi, Khổng Minh nói : 

- Trước kia chúa công ta ngổi khốn b một xứ Kinh Châu, 
phía bác 8Ợ Tào Tháo, phía đông gờm Tôn Quyền. Nay nhò có 
Hiếu Trực giúp cho, mới cất cánh bay liệng lên được, không 
sợ ai đè, ép mình nữa. Ta nay lòng nào cốm đoán Hiếu Trực, 
không cho y hả được một chút ý riêng hay sao ? 

Pháp Chính nghe Khổng Minh nói thế, từ đó củng phải chùn 
tay. 
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Một hôm Huyền Đức đang ngôi chai với Khổng Minh Chợt 
có Quan Bình từ Kinh Châu phụng lệnh Quân Vân Truông sai 
đến tạ on cho vàng gấm. Hưyển Đức triệu vào, Quan Bình lạy 
xong trinh thư và nói ràng : 

., ‘. c ^“‘„ n * he Mâ 3ié “ vS eiôi lím, muốn vào Xuyto 
đẽ đọ tài. Vậy sai tôi đến bẩm với bá phụ việc ấy 

• Huyển Đức giật mình, nói : 

-Nếu Vân Trường vào Thục' thi võ với Mã Mạnh Khỏi, hai 
ngưòi tất hại mât một người, thì làm thế nào ? 

Khổng Minh thưa : 

- Chảng hề chi việc ấy, để tôi viết mấy chữ gửi về là xong. 

, . Huy ; ềl ^ ức sợ Vân Trườn ể nóng tính vào Xuyên ngay chàng 
bèn sai Khổng Minh viết thư, giao cho Quan Binh cấp tốc đưá 
vế Kinh Châu. 



Bình về đến Kinh Châu, Vân Trường hỏi : 

m muốn ữìí . v0 . vối Mã Siêu ’ «6 bẩm cho ta không ? 

ình dâng trình tờ thư của Khổng Minh, Vân .Trường mồ xem 
Thư nối ràng : 

"Tôi yhe tướng quàn muốn thi đọ cao thấp vói Mã Mạnh 
Khàt Cứ ý tôi thấy, thì Mạnh Khởi tuy hùng dăng han ngZi, 
nhưng chảng qua cũng vào một bọn Kình Bố, Bành Việt (1) 
đó thôi, chi khả dx đua ganh với Dực Đức thi được, chớ sao 
sánh được với ông Râu dài tuyệt vời ? 

"Nay tướng quăn phục mệnh giũ Kinh Châu là một việc quan 
hệ rất lớn. Nếu tướng quân vào Xuyên, ỏ Kinh Châu nho xảy 
việc gỉ thi tội để đáu cho hết ỉ Xin tướng quân phải nghĩ mới 



Vân Trưòng xem xong, vuốt rốu cưíri mà nói ràng : 

* Khong Minh biết bụng ta lám ! 

_ Bèn đưa tỉm cho cả cóc quan xem, rổi không có ý vào Xuyên 
nưa. 



( 1) Kình BỐ và Bành Việt là hai võ tirómg đời Hổn Cao Tổ 
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Đây nói, Tôn Quyền & Đông Ngô nghe tin Huyên Đức lấy 
được Tây Thục rổi, mới hội bọn Truông Chiêu, Cố Ưng đến bàn 
ràng : 

- Khi xưa Lưu Bị mượn Kinh Châu của ta, hẹn khi nào lấy 

được Tây Thục đuổi Lưu Chưong ra Công An thi trả Nay đã 
lâ'y được bốn mưoi mốt châu quận Thục rổi, ta nên 8sd ngirỉn 
đến đòi Kinh Châu ; nếu không trả thì ta khồi binh đến đánh 
các ngươi nghỉ thế nào ? ' 

Chiêu thưa ràng : 

- Nước Ngô mói yên, không nên động binh vội. Tôi có một 
kế này, khiến cho Lưu BỊ phải đem Kinh Châu hai tay dâng 
lên nộp trả chúa công. 

Đó ỉà : 

Tây Thục vừa khai trời đất nước 
Đồng Ngô lại hổi nước non xưa . 

Chưa biết Truông Chiêu hiến kế ra làm sao, xem đến hổi 
sau thì rõ. 
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HỒI THỨ SÁU MƯƠI SÁU 



Quan Vân Trường một đao tới hội 
Phục hoàng hậu vì nuớc bỏ minh 

Lại nói Tôn Quyền muốn đòi Kinh Châu, Trương Chiêu hiến 
kế nói ràng : 

' L ; m trôn ẽ cậy chỉ có Gia Cát Lượng ; anh Lưọng là 
Gia Cát Cấn, hiện đang làm quan ở Đông Ngô. Ta nên bát cả 
già trẻ nhà cẩn đem giam lại rồi sai cẩn vào Xuyên báo cho 
Gia Cát Lượng phải khuyên Lưu BỊ trả Kinh Châu, nếu không 
sẽ bất tội cả nhà Gia Cát cẩn. Lượng nghĩ dến tinh anh em 
ruột, tất phải vâng lòi. 

Quyền nói : 

, - Gia Cát Cẩn là ngưòi quân tử thực thà, sao nỡ giam già 
trẻ nhà người ta ? 

Chiêu nói : 

- Nói trước cho biết đó là mẹo, thì tự nhiên cẩn yên tâm. 

Quyển nghe lòi, báo với cẩn rổi bát cả 1 nhà giam vào trong 

phủ, và sai cẩn sang Tây Xuyên, cẩn đi được mấy ngày đa 
đên Thành Đô, sai người báo tin cho Huyền Đức. Huyen Đức 
hỏi Khổng Minh rằng : 

* Lệnh huynh đến đây có việc gì ? 

Lượng nói : 

* Đây tất là Tôn Quyền sai đến đòi Kinh Châu. 

Huyền Đức hỏi : 

- Nói lẹi làm sao bây giờ ? 

Khổng Minh nói ; 
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* Chỉ nên nối như thế, nhu thế.. 

Bàn dinh đâu đẫy Khổng Minh ra đ6n Gia Cát cUn a 
thẳng công quán chú khăn, ví nhà Sng Chĩ‘ nA ẩ “ v4 ° 
hu hu toêc ngay lên. Lu^g hỏT cển 

cẩ r * Wệc 811 n °‘ ch0 “> bi «. can gì mà phâi khdc ? 

• cá già trẻ nhà ta, không khéo phải tội ci. 

Lượng nói : 

wt' «£?£* 

ãi ề eT tí d thừaOTta * ^ ihm aai 

báo thù wêc âv Đônt N Â íuf ang muốn cấí quân »“* đánh 

^ Chkuly sao 7 g khÒne bỉế ‘ ■*“' '»* £. d« 

Khổng Minh khóc lạy xuõng dất mà nói rằng : 

Sã « 

“.'7 “ g gÔ ' cho tôi đư ?c vẹn tình anh em 

Khổng Minh ]ạf nói : * 

- NhÈr-on chứa công đă đổng ý, thì xin viết thư cho Vân Trưiw 
để giao ba quận đó cho anh tòi. Trường ’ 

Huyền Đức bảo Gia Cát cẩn rằng : 
w Du 00 đín Enh Ch4 “' h«" nà mím mỏng vdi cm t, 
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cho khéo. Em ta tính nóng như lửa, ta còn phải sợ, nên cẩn 
thận mới được. 

Cẩn xin tò thư, rổi từ biệt Huyền Đức, Khổng Minh, lên 
đưòng, đến thẳng ngay Kinh Châu. Vồn Trưìmg ra tiếp vào ngổi 
choi. Cẩn đưa tò thư của Huyền Đức ra và nói ràng : 

- Huyền Đức đã hứa trả cho Đông Ngô ba quận trước, xin 
tưởng quân giao ngay cho, để tôi vể thưa lại vói chúa công tôi. 

Vân Trưỉmg biến sắc mặt, nói ràng : 

- Ta kết nghĩa vơi anh ta ỏ vườn đào, thê với nhau giúp 
nhà Hán. Kinh Châu là đất của nhà Đại Hán, có đâu ta dám 
đem một tấc nào cho ai. Tướng ỗ ngoài, dẫu vua sai cững có 
khi không chịu. Anh ta tuy viết thư ra đây, nhưng ta nhất định 
không giao thì đã làm sao ? 

Cẩn nói : 

- Ngõ hẩu bất giam cả vợ con tôi, nếu tướng quân không 
trả, thì nhà tôi phải tội cả, xin tướng quân thương đến tôi một 
chút. 

Vân* Trường nói : 

- Đó là quỷ kế của Ngô hầu, nói dối thế nào được ta ? 

Cẩn nói : 

- Tướng quân thật không nghĩ đến tình nghĩa gì cả ? 

Vân Trường cầm lảm lảm thanh kiếm quát lên rằng : 

- Đừng nói nữa, thanh kiếm này không có nể nang đâu nhé ! 

Quan Bình bước lên nói ràng : 

- Xin cha bớt giận, còn phải nể mốt quân sư ! 

Vân Trường nói : 

- Nếu không nể mặt quân sư, thì không cho ngươi trở về 
được Đông Ngô đâu ! 

Cẩn đỏ mặt thẹn thùng, từ giã xuống thuyền, lại trở vào 
Tây Xuyên nói vói Khổng Minh. Nhưng Khổng Minh đã đi tuần 
kiểm nơi khác, không có nhà. cẩn lại phải kêu vói Huyến Đức, 
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khóc lóc thuật chuyện Vân Trưòng đã không trả lại Kinh Châu 
còn muốn giết mình. 

- Em ta nóng tính khó nói lám. Tử Du hãy chịu khó trở 
về, để ta lấy nốt Đông Xuyên và Hán Trung, sai Vân Trường 
ra giữ chỗ ấy, rổi mới giao trả được Kinh Châu. 

Cẩn không sao được, phải ra về, kể lại chuyện đầu đuôi với 
Tôn Quyền. Tôn Quyền nổi giận nói ràng : 

- Tử Du đi đi lại lại, không -được trò gì, hay là lại mác phải 
mẹo Gia Cát Lượng rổi đây ? 

Cẩn nói : 

- Có đâu ! Em tôi kêu khóc mãi, Huyền Đức mói trả ba quận 
không ngờ Vân Trường lại ngang ngạnh không chịu. 

Tôn Quyền nói : 

- Có phải Huyền Đức đá hứa trả ba quận trirớc, thì ta thử 
sai quan sang cai trị xem sao ? 

Cẩn nói : 

- Chúa công nói thế phải lắm ! 

Quyển cho Cẩn đem vọ con về. Một mật sai quan đến ba 
quận nhận chức. Được vài ngày, các quan lại đều bị đuổi về 
vào kêu với Tôn Quyền ràng * 

- Vân Trường không cho ỏ bên ấy, tức khác đuổi phải về 
luôn, ai chậm chạp thì y chỉ làm le muốn giết. 

Quyền giận lám, sai người gọi Lỗ Túc đến trách máng ràng : 

_ : Tử Kính bàu chủ cho Lưu Bị mượn Kinh Châu, nay y đã 
lấỵ được Tây Xuyên rổi, mà vẫn không chịu trả. Tử Kính ngồi* 
đấy mà nhìn được cho đành hay sao ? 

Tức thưa : 

* Tôi dã nghĩ được một mẹo, đang định nói với chúa công. 

Quyền hỏi mẹo gì, Túc thưa rằng : 

* Tôi xin đóng quân ở bờ sông, mòi Vân Trường đến ãn tiệc 

Vân Trưòng chịu đến, thì lấy lòi lẽ phải cháng bảo y phải trả 
nếu không nghe thì phục quân đao phủ mà giết đí. Y khong 
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đến, thì ta tiến ngay quân sang đánh lấy lại Kinh Châu là 

xong. 

Tôn Quyền nói : 

- Ngươi nói cũng phải đấy, nên làm ngay đi ! 

Hám Trạch can ràng : 

- Vân Trường là bậc hổ tương ở đòi, không dễ mà giết được 
đâu, nếu làm không xong thì lại hóa ra hại minh. 

’ Quyền giận nói ràng : 

- Nếu cứ sợ mâi thế, thì bao giờ lấy lại được Kinh Châu. 

Bèn sai Lồ Túc cứ việc làm kế ếy cho chóng. Túc trỏ về 

Lục Khẩu, mò Lã Mông, Cam Ninh đến bàn luận mo tiệc yến 
ờ trong đình Lâm Giang ngay cửa bến Lục Khẩu, rồi viết giấy 
mời sai ngưòi ăn nói giỏi qua sông sang Kinh Châu. 

Quan Bình hỏi cận kẽ rổi dẫn vào thành ra mát Vân Trường. 
Sứ giă trình tò thư lên. Vân Trương xem xong báo sứ giả rằng : 

- Tử Kính đã có bụng mòi ta, ngày mai ta sẽ đến choi, ngươi 
cứ về trươc. 

Sứ giả ra vê. Quan Bình nói : 

- Lỗ Túc mời sang ản yến, tất có bụng bết trắc, sao phụ 
thân cũng nhận lòi ? 

Vân Trưòng cười nói : 

' - Lạ gì mẹo ấy mà ta chẳng biết ! Đây tất là Gia Cát cẩn 
về nói với Tôn Quyền ràng ta không chịu trả ba quận, cho nên 
sai Lỗ Túc đóng quân ò Lục Khẩu, mòi ta đến hội để đòi Kinh 
Châu. Nếu ta không đi, thì tất cười ta là nhát Ngày mai ta 
chỉ dùng một chiếc thuyền nhỏ, mươi người đi theo, cầm một 
thanh đao sang hội, xem Lỗ Túc dám gần ta không ? 

Quan Bình can rằng : 

- Phụ thân sao lại đem tấm thân quí trọng như muôn lạng 
vàng, mà vào hang hùm sói làm vậy ? Làm thế không phải 
là trọng công việc bá phụ đã ủy thác cho cha. 

Vân Trường nói : 
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- Tao ỏ trong dám muôn gươm nghìn giáo, tên đạn bỉri bìri 
một ngựa tung hoành như vào chỗ không ngưòì có sợ gì đàn 
chuột Giang Đông ! 

Mả Lương cũng can rằng : 

- Lỗ Túc tuy là người tử tế, nhưng đến lúc việc cấp, cũng 

phải sinh bụng khác, tướng quân chớ nên khinh thường mà 

đi. 

Vân Trường nói : 

- Ngày xưa, đòi Chiến quốc, người nước Triệu là Lạn Tưong 
Như, sức trói gà không nổi, thế mà ở đám nội Hàm Trì còn 
coi vua tôi nhà Tần chảng vào đâu. Huống chi ta có sưc địch 
muôn người... Vả ta đã trót hứa rổi, không nên sai hẹn. 

Lưong lại nói : 

* Tướng '3 uân cố muốn sang châng nữa, thì cũng phải giữ 

gìn. 

Vân Trưìmg nói : 

-Chỉ sai con ta kén mười chiếc thuyền nhanh nhẹn, nflm 
trăm tên thủy thủ cho giỏi, chực sẵn bên sông. Khi nào thấy 
phất cờ thì chèo thuyền sang đón ta về. 

Quan Bình lĩnh mệnh, đi thu xếp thuyền bề. 

Sứ giả về bẩm với Lỗ Túc ràng Vân Trường đã vui vẻ nhận 
lỉri, ngày mai sẽ đến. Túc bàn với Lã Mông ràng • 

- Chuyến này y đến thì ta làm thế nào ? 

' Mông nói : 

- Nếu y đem quân đến, tôi xin cùng với Cam Ninh phục quân 
0 bò sông, đốt pháo làm hiệu, đổ ra đánh giết. Ví bàng y không 
mang quân đến, thì chỉ cần phục năm mưoi tên đao phủ nm 
hậu đình, giết phàng ngay y ỏ tiệc là xong. 

Bàn định xong xuôi hôm sau Túc sai ngưòi đứng chực ồ 
cửa sông. Cuối giờ thin, thấy trên mặt sông có một chiếc thuyền 
boi đến, chỉ có vài thủy thủ. Một lá cò đò phấp phới trước gió 
giữa có chữ 'Quan'' cực to. Khi thuyền đến gan, nhìn rõ Van 
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Trường đội khản xanh, mặc áo bàu lục, ngồi chễm chệ, bên 
cạnh có Chu Thưong vác thanh long đao đứng hầu ; lại có tám, 
chín người Quan Tây to lón lực lưõng, mỗi người đeo một thanh 

mã tấu. 

Lỗ Túc có vẻ khiếp sợ, ra tiếp vào trong đinh. Chào hỏi trà 
nước xong, Túc mời Vân Trường vào tiệc. Tức cầm chén mòi 
nrợu, không đám ngẩng mặt lên trông. Vân Trưòng thì cười 
nói như thường. 

Rượu uống được nửa chừng, Túc mới nói : 

- Tôi có một việc, muốn thưa với tưóng quân, xin tướng quân 
xét cho : khí trước tôi có nhận cho Hoàng Thúc mượn Kinh 
Châu của chủ tôi để ả tạm, hẹn đếri khi lấy được Tây Thục 
thì trả lại. Nay lấy được rổi mà lại không trả, chả hóa ra nói 
sai ư ? 

Vân Trường nói : 

- Đó là việc công nhà nước, trong tiệc rượu không nên nhắc 
đến làm chi ! 

- Chủ tôi chỉ có một đất Giang Đông, thế mà chịu cho mừợn 
Kinh Châu, bải vì thấy các ngài gặp con khốn bĩ, không có noi 
nào nương nhờ. Nay đâ lấy được Thục, đáng lẽ trả lại Kinh 
Châu mói phải, thế mà Hoàng Thúc còn tiếc chỉ trả một nửa, 
tương quân lại không nghe, như thế thì sao cho phải lẽ ? 

Vân Trường nói : 

- Việc ỏ Ô Lâm, anh tôi xông pha mũi tên hòn đạn, cố sức 
để cùng phó giặc, cỏ. lẻ đâu khó nhọc mà không được thước 
đất nào ? Túc hạ lại còn muốn đòi đất ư ? 

Túc nói : 

- Không phải thế, tniức kia, Hoàng Thúc vói tướng quân thua 
6 Trường Bản, kế đã cùng, sức đá kiệt, toan trốn tránh đi ò 
nơi xa, chủ tôi thương Hoàng Thúc, cho mượn đất lấy chỗ trú 
chân để gây cơ nghiệp. Thế mà Hoàng Thúc quên on phụ nghĩa, 
đã lấy được Tây Thục, lại chiếm giử cả Kinh Châu, tham lam 
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tín h9 chê đ6 ** * 

Vân Trường nói : 

• Đó là việc anh tôi, tôi không được biết. 

Túc nói : 

- Tôi nghe tưtag quàn vdi Hoàng Thúc, kít nghía vuim dào 
thl cùng sống thác. Hoàng Th7c“ rtngnLutag qntotnt,; 

’t cang " L Thdc, z X £?»?£? 

lên in!" 10 " 8 ' h “ k)P trầ ,M - Chu Th "™e ỏ duỗi thẽm quát 

1 J^, at dai ‘ nm 5 tỉưên h a ’ người nào nhân dức thì dược ỏ 
CÓ phải của riêng Đông Ngô đâu ? ơ ' 

T đ ™ s ng ? y d,y - gÌ4nB lâ > th “nh 'ong 

íhutư^ 2; ■ ĩúZs " Ẵ *“ z 

; k Đây ’ à ' d,c ” hi nuỂ0 ' >" “ đ “0= nói lôi thôi, bước ngay 1 
Chu Thưong biít ý, chậy ngay ra bb sông cím lá ch dS ừh„ 

^ * - « iits 

U^dc T ^/ 6 tẫ y P ^ u C,m đa °' tay trái nám chst là V “V 

làm AiVlth , đấn £ tí í c ’ đín ®nh Châu 

ch“ Knh rh' *; “ “ tlnh ca - Khi kMc, min ông đến 

cnoi Kinh Châu, sẽ lại bàn bạc. 

- u t T 3 ÚC * ợ hết hổn hết vía, bị Vân Tnròng dát ra mải bò 

ịĩ^ềỉSSSiSSỈSs 

Có thơ khen Vân Trưỉrng ràng ; 
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Coi rẻ Đông Ngố tựa trẻ thơ , 

Một đao tới hội, mấy ai ngờ ! 

Anh hùng chí khí lừng trên tiệc 
Gặp mấy Tương Như ở Hám Trì ! 

Vân Trường trả về Kinh Châu. Lỗ Túc bảo với Lã Mông rằng : 

- Kế ấv không xong, làm thế nào ? 

Mông nói : 

- Ta nên báo với chúa công, cất quân sang đánh một phen. 

Túc lập tức sai người về báo vói Tôn Quyền. Quyển nghe 

tin giận lấm, muốn khỏi hết cả quân trong nước đến lấy Kinh 
Châu. 

Chợt có tin báo ràng : 

- Tào Tháo lại khỏi ba mưoi vạn đại quân đến đánh báo 
thù. 

. Quyền thất kinh, sai Lỗ Túc đừng gây việc đánh Kinh Châu 
vội, hãy rút quân về cả Như Tu, Họp Phì để cự nhau với Tào 
Tháo. 

Nói về Tào Tháo toan khơi binh sang lấy Giang Nam, có 
quan tham quân là Phó Cán tự Ngạn Tài can rằng : 

- Cán tôi nghe : đùng võ trước phải có uy, dùng vản trước 
phải có đức. Uy, đức giúp nhau, rồi mới nên được vương nghiệp. 
Khi trước, thiên hạ đại loạn, minh công dùng võ để dẹp yên, 
mưòi phần đã dẹp được tám chín phần rôi. Nay chỉ còn Ngô 
và Thục chưa phục. Nhưng nước Ngô có con sông dài hiểm trơ, 
nước Thục thì có núi cao gập ghềnh, .khó dùng uy mà đánh 
nổi được. Tôi thiết nghĩ nên sửa sang vãn đức của mình, xếp 
áo giáp, cất vũ khí, cho quân sĩ nghỉ ngơi, chờ khi nào có dịp 
gì, ta sẽ lại cử động. Nay nếu cất vài mươi vạn quân đóng 
bên bờ sông Tnròng Giang, bên kia họ cứ giữ chỗ hiểm yếu 
không đánh, thì quân ta dù tài đến đâu cũng là vô dụng, mẹo 
mực dù khôn đến đâu cũng chảng làm gì, uy của ngài chăng 
hóa ra nhảm mất ru ? Xin minh công xét cho kỹ. 
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Vương Xán. Đỗ Tâp Vê ử h l „, ‘ h qu “ th i Vung là bọn 
Tao Tháo Ún làmC^g ệp ' ** ■** “* •£ 
Quan trưng thư lệnh là Tu ân Du can rả . 

ẹưc‘ p^r^lá, "f" ỉ «■*. - 

lý lầm. a4ng đín ”«« ™°ne nữ., . không J,op 

Tào Tháo nghe biít, giận I ám , núi ràng . 

”* Mt chu* Tuân ức ngày xư. d â y , 

. thì ch“, z sTtã ĩà^To l^ẳTay « ità ^ 8 Í 

bãi việc phong vưong cnay tư à cũn ể 

Ináo nói ràng * 

b t?? n ' d ^ ** 3?^«*“* phums ■ khta * 

Vua nói : 

Việc đó mặc thừa tướn£ khu yiị A 

Tháo nổi giận, “ã : ế nào IOnK thì a>« •' 

b ệ ' hạ Bệ hs n6i ‘ htl nettùi ”s° 4i «*■« hiết l»i rxgừ m khinh 
Vua nói : 

cũng xi/rT Iòng C ỉha 1? t^ẫm trẫm thì may lám ’ dù không - 

^ » 

S" »”X •*' 

^ Vua và Phục hậu cùng khbc. Phục hâu níi ràng : 





... Một hôm Tào Tháo đeo gươm vào cung., 

- Cha thiếp là Phục Hoàn, vẫn có ý muốn giết Tào Tháo. 
Thiếp xin viết một phong thư sai người đưa cho cha thiep đe 
nghỉ kế mà trù nó đi. 

Vua nói : 

- Ngày xưa Đổng Thừa làm việc không cẩn mật, đến nỗi 
xảy ra vạ to. Nay 8Ợ lại lộ chuyện ra, thì trẫm với hậu cùng 
nguy cả. 

Hậu nói : 

I 

- Nếu để vậy, thì khác nào sóm tối ngồi trên bàn chông 
thà chết đi cho sổm. Thiếp xem trong bọn hoạn quan, chi co 

Mục Thuận là người trung nghĩa, nên sai đem bức thư này 
đưa cho cha thiếp. 

Vua mới đòi Mục Thuận vào sau cánh bình phong, đuổi tả 
hữu ra ngoài, rồi vua và Phục hậu cùng khóc, nói vói Mục Thuận 
ràng : 



435 




- Giặc Tháo muốn làm Ngụy vưong, nay mai tất có việc cướp 
ngôi. Trẫm muốn sai quốc trượng ỉà Phục Hoàn trừ giặc ây 
nhưng lại sọ tả hữu là tâm phúc giậc cả, không biết cậy vào 
ai. Nay muốn sai ngươi đưa thư của hoàng hậu cho Phục Hoàn 
chác ngươi là người trung nghĩa, tất không phụ trẫm. 

Mục Thuận cũng khóc mà tâu rảng : 

- Tôi được đội on dày của bệ hạ, há không một chết để báo 
đền ? Bệ hạ đã sai, tôi xin đi ngay. 

Phục hoàng hậu mới viết thư giao cho Mục Thuận. Thuận 
cài thư vào trong búi tóc, lẻn trong cung cấm đi ra, đến nhà 
Phục Hoàn đưa thư, Hoàn thấy chữ Phục hậu, bảo với Mục 
Thuận ràng : 

• Ớ đây tâm phúc của Tào Tháo nhiều lám, không trừ được 
ngay đâu. Phải đọi khi nào Tôn Quyền ở Giang Đông, hoặc là 
Lưu BỊ ỏ Tây Thục, hai xứ ấy cất quân đến đánh mặt ngoài, 
Tào Tháo tất phải thân chinh ra địch, bấy giờ sẽ tìm những 
người trung nghĩa trong triều, đồng tâm hiệp lực, trong ngoài 
xúm lại mà đánh, thì mới có thể xong việc được. 

Thuận nói : 

- Hoàng trượng nên viết giấy đưa lại tâu với vua và hoàng 
hạu, câu xin tờ mật chiếu, sai người lén đưa thư cho hai noi 
Ngo, Thục, bao họ cât quân đánh giặc để cứu vua 

Phục Hoàn viết thư giao cho Mục Thuận, Thuận lại giấu 
vào trong búi tóc, từ biệt về cung. Không ngờ đã có người báo 
cho Tào Tháo biết. Tháo đứng chờ ở trước cửa cung. Mục Thuận 
về đến đấy, Tháo hỏi : 

- Mày đi đâu về ? 

Thuận đáp : 

- Hoàng hậu có bệnh, sai tôi đi mòi thầy thuốc. 

Tháo hỏi : 

- Thầy thuốc đâu ? 4 

Thuận đáp : 
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- Bẩm, chưa đến. 

Tháo quát tả hữu khám xét khấp cả trong mình Mục Thuận 
không thấy có vật gì. Tháo cho đi. Bỗng đâu con gió bay lật 
mất mũ của Mục Thuận. Tháo thấy vậy, gọi Thuận lại, khám 
trong mũ một giò lầu, cũng không thấy gì. Tháo trả mũ, Thuận 
hai tay đỡ lấy rồi sẽ vén tóc gốy đội lật trở lên. Tháo sinh 
nghi ngay, sai tả hữu khém trong búi tóc, bát được thư của 
Phục Hoàn. Tháo xem thư thấy nói tâu vua xin kết liên với 
Tôn Quyền và Lưu Bị làm ngoại ứng. Tháo giận lám, bát Mục 
Thuận về nhà kín tra hỏi. Thuận nhất định không khai điều 
gì. Ngay đêm hôm ây, Tháo điểm ba nghìn giáp binh, vây cả 
nhà Phục Hoàn, bao nhiêu già trẻ bát sạch. Khám trong nhà 
lại bát được tò thư chính tay Phục hoàng hậu viết. Lập tức 
cả ba họ nhà Phục bị hạ ngục. Trời tang tảng sống, Tháo sai 
tướng ngư lâm quân là Khước Hự cẩm cờ tiết vào cung thu 
lấy tỉ thụ của hoàng hậu. 

Khi ấy vua đang ngổi ở ngoài điện, thấy Khước Lự dẫn ba 
trảm giáp binh vào thảng cửa cung, vua hỏi có việc gì Lự tâu 
ràng : 

- Chúng tôi phụng mệnh Ngụy công vào thu tỉ thụ của hoàng 
hậu. 

, Vua biết là việc lộ rồi, ruột gan như cát. Lự đến hậu cung 

Phục hậu vừa ngủ dậy, Lự gọi ngưòi giữ tỉ thụ thu lây rồi 
trở ra. 

Phục hậu thấy việc cấp đến noi, liền ẩn vào trong vách hai 
tầng ỏ sau buồng. Một lát, Hoa Hâm dẫn nảm trảm giốp binh 
vào hậụ điện tìm Phục hậu. Hỏi cung nhân, cung nhân nói không 
biết. Hâm sai quân phá cửa son và tìm, cũng không thấy Hâm 
đoán là ở trong vách, sai phá vách, quả nhiên có Phục hậu 

ở đấy. Hâm xấn vào nắm tóc lôi ra. Phục hậu kêu van. Hâm 
mấng ràng : 

- Mi ra mà kêu với Ngụy công ! 
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Phục hậu xõa tóc đi chân không, hai tên lính áp điệu đi 
ra. 

' Hoa Hâm vốn là ngưòi có tói danh - Khi xưa cùng vôi Quản 
Ninh Bính Nguyên kết bạn thân với nhau. Nguôi bấy giờ gọi 
bọn ba ngưìri là con rồng : Hoa Hâm là đầu, Bính Nguyên là 
bụng, Quản Ninh là đuôi. Một bữa, Ninh với Hâm bừa đất giổng 
rau thấy một cục vàng, Ninh cứ bừa gạt cục vàng ấy đi, không 
thèm nhìn đến. Hâm thì nhặt 'lên xem, rổi mói vất di Lại một 
bữa, hai ngưòi đang ngổi đọc sách, bỗng ỏ ngoài cửa có tiếng 
hò reo, có một ông quan to ngổi xe đi qua. Ninh mặc, cứ ngổi 
chững chạc xem sách. Hâm thì bỏ sách, chạy ra xem Từ đó 
Ninh khinh Hâm là người hèn hạ, không choi vói nữa. Về sau 
Quản Ninh nhân thòi loạn, lánh minh ở xứ Liêu Đông thường 
đội mũ tráng, nàm ngồi một cái gác, chân không mấy khi bước 
xuống đât, trọn đòi không chịu làm quan vói nhà Ngụy. Còn 
Hâm thì trước theo Tôn Quyền, sau về vối Tào Tháo, đen nay 
lại có chuyện bát hoàng hậu. 

Người Sâu có thơ chê ràng * 

Hoa Hàm tàn ác sinh mưu hung 
Phá vách Hoàng phi, nghĩ phải không ? 

Đảng ác một mai thêm cánh hổ 
Tiếng nhơ muôn kiếp nhục đấu rồng ĩ 
Lại có thơ khen Quản Ninh ràng : 

Liêu Đông đôn đại Quản Ninh Lâu, 

Người văng lầu không tiếng vẫn lưu 
Khinh giết Tứ Ngu tham phú quý. 

Há như mây trắng vốn phong lưu, 

Hoa Hâm điệu Phục hậu ra đến ngoài điện. Vua trông thấy 

đau xót sầu thảm, xuống bíu lấy Phục hậu mà khóc. Hâm nói 
ràng : 

Ngụy công sai bát, phải đi cho mau 1 

Phục hậu khóc nói vối vua ràng • 

438 




* Không cứu nhau được nữa ru ! 

Vua cũng khóc mà nói rằng : 

- Trẫm cũng chưa biết sống thác lúc nào đây ! 

, Giáp sĩ dẫn Phục hậu đi ra, vua ôm bụng thưong khóc. Thấy 
Khước Lự đứng ở bên cạnh, vua nói : 

- Khước công ! Thiên hạ có việc thế này bao giờ không ? 
Nói đoạn, khóc lán ra đất. 

Lự sai tả hữu vực vua vào cung. Hoa Hâm đem Phục hậu 
đến chỗ Tào Thấo. Tháo máng ràng : 

- Tao xử vói mày tử tế, sao mày lại muốn hại tao ? Nếu 
tao không giết mày di, thì mày cũng đến giết tao mà thôi ! 

Lập tức sai lính đánh đập Phục hâu đến chết rổi vào cung 
bát hai con bà, đánh thuốc độc chết nốt. Đến chiêu Tháo sai 
đem cầ họ nhà Phục Hoàn và nhà Mục Thuận hon hai trâm 
người, đưa ra chợ chém sạch. Trong triều ngoài nội, ai ai củng 
kinh hãi. Bấy giờ là tháng 11 nâm Kiến An thứ 19. 

Người sau có thơ than ràng : 

Lòng đầu độc địa hỡi A Man ? 

Hàng mấy trăm người nõ giết oan ! 

Vua, hậu thương thay khi tử biệt, 

Không bàng chồng vọ chốn dân gian ! 

Vua Hiến Đế từ khi mất bà Phục hậu, lo buồn mấy hôm 
không án đưọc com. Tháo vào khuyên giải ràng : 

* Bệ hạ đừng lo, tôi không có bụng nào đâu. Con gái tôi 
đã vào cung hầu bệ hạ làm quý nhân, hiền hậu hiếu thảo, nên 
lập làm chính cung hoàng hậu. 

Bây giờ Tháo bảo thế nào mà vua chả phải nghe. Ngày mồng 
một tháng giêng nám Kiến An thứ 20, nhân dịp ân mừng tiết 
Nguyên đán, vua lập Tào quí nhân lên làm hoàng hậu. Các 
quan trong triều, không ai dám nồi. 

Bấy giờ Tào Tháo uy thế mỗi ngày một thịnh, liền hội các 
đại thẩn, bàn việc đánh Ngô, Thục. Giả Hủ nói : 
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- Nên đòi Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân về mà bàn việc ấy. 

Tháo lập tức sai sứ đi triệu hai người vể* Hạ Hầu Đôn chưa 

đến. Tào Nhân đến trươc. Khi ấy Tháo đang say rượu nàm nghỉ. 
Hứa Chử, cấp gươm đứng gác ngoài cưa cung. Tào Nhân vào 
ra mất Tào Tháo. Hứa Chử không cho vào. Tào Nhân giận, 
nói : 

• Ta là tôn tộc họ Tào, sao ngưoi dám ngân trở ta ? 

Hứa Chử nói : 

- Tướng quân tuy là thân tình, nhưng là quan trấn thủ ngoài 
biên ; tôi tuy sơ tình nhưng hiện đưong làm nội thị. Chúa công 
say rượu đang nàm nghỉ, nên tôi không dám cho vào. 

Nhân thấy nói thế, không dám vào nữa, Tháo biết chuyện, 
than rằng ; 

- Hứa Chử thế mới là trung thần ! 

Không được bao lâu, Hạ Hầu Đôn cũng đến cùng bàn việc 
đánh dẹp. Đôn nói : 

- Ngô, Thục chưa có thể đánh được, ta nên lấy Hán Trung 
của Truông Lỗ trước, rổi dẫn quân đác thắng lấy luôn Thục 
nhân thể. Như thế, chỉ đánh một trận là xong. 

Tháo nghe lời, cất quân sang lấy Hán Trung. 

Đó là : 

Vừa sinh mưu ác khinh vua yếu, 

Lại dẫn quân hùng đánh nẻo xa... 

Chưa biết việc sau ra thế nào, xem đến hổi sau mới rõ. 




HỒI THỨ SÁU MƯƠI BẢY 

Bình Hán Trung, Tào Tháo thành công 
Bến Tiêu Diêu, Trương Liêu khét tiếng 

Lại nói, Tào Tháo cất quân chinh tây, chia làm ba dội : tiền 
đội tiêu phong là Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp ; Tháo tự lĩnh 
các tướng làm trung quân ; hậu bộ là Tào Nhân và Hạ Hầu 
Đôn thì coi việc vận tải lương thảo. 

Có thám tử báo tin cho Trương Lỗ, Trương Lỗ bàn với em 
là Trương Vệ để cự địch. Vệ nói : 

- ở Hán Trung ta, hiểm nhất là ải Dương Bình. Em xin 
ra men rừng tựa núi, lập mưòi doanh trại để chống nhau với 
quân Tào. Anh thì cứ ỏ Hán Ninh, phải chuẩn bị lương thảo 
cho nhiều để tiếp tế cho quản sĩ. 

Lỗ nghe lòi ấy, sai đại tướng là Dương Ngang, Dương Nhiệm 
cùng với em cất quân đi ngay hôm ấy đến cửa Dương Bình 
l^ạ trại. 

Tiền quân lả Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp đến nơi, thấy ải 
Dương Bình đã có phòng bị, liễn lập trại cách thành mười dặm. 
Đêm hôm ấy, quân sĩ mỏi mệt cùng nghỉ ngoi cả. Bỗng nhiên 
sau trại bốc cháy. Dương Ngang, Dương Nhiệm chia làm hai 
cánh quân kéo đến cướp trại. Trương Cáp, Hạ Hầu Uyên vội 
vàng lên ngựa, thì bốn mật quân đã kéo ùa vào. Quân Tào 
thua to chạy tan nát cả. Hai ngưòi về ra mát Tào Tháo. Tháo 
giận, máng ràng : 

- Hai ngưòi cầm quân đã nửa đời người, há lại không biet 
ràng quân đi xa khó nhọc, phải phòng giặc đến cướp trại ư ? 
Làm sao không giữ gìn trước ? 
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Tháo muốn chém hai ngưỉri ấy để nghiêm quân pháp. Các 
quan kêu van mãi, hai ngưòi mới được khỏi tội 

* Ôm l aU ; Thá0 tự dẫn quân làm tiên đội kéo đi. Tháo thấy 
núi non hiểm hóc, cây cối rậm rạp, không biết đường nào mà 

T ' 1? i CÓ ? aân phục ’ liền dẫn quân vể > bảo VỚI Hứa Chu, 

iừ Hoảng ràng : . 

đế ' “ íu ta biết noi dâ y “*■> hỏc thí này, thi chảng đem quân 

Hứa Chử bẩm : 



- Đã trót đến đây, chúa công chớ nên ngại khó nhọc. 

Hôm sau, Tháo chỉ mang Hứa Chử, Từ Hoảng hai tướng đến 
xem trại Trưong Vệ. Ba ngưỉn vừa đi qua một trái núi, đã trông 
thây trại. Tháo trỏ roi xuống, .bảo rầng * 

- Trại bên vừng thế kia, phá làm sao cho được ? 

Tbố0 trtạ <Ut nhM, bỗng & sau lung tiếng reo ẩm ha, 
tên bấn re tua tủa. Duong Ngang, Duong Nhiệm ehia quân làm 
hai ngả kéo đến. Hứa Chử kêu lên rồng : 

Từ C ỉ ng Minh & ử chúa công cho khéo, ta ra đánh nhau 
với giặc đây ! 

f,i! ÓÌ uí? n ’rí a .ỉ a0 ứ ngựa XÔng và0 đánh hai tướng, hai 

ct e t ^ í ui một mình Hứa Chử ’ phải qua y ngựa chạy. 

Các tướng khác thấy thế, không dám tiến lên nữa 

Từ Hoảng bảo vệ Tào Tháo chạy, vừa qua sưỉm núi trước 
mặt gập một toán quân kéo đến> trông ra thì là quân của Hạ 
Hầu Uyên Trưong Cáp. Nguyên hai tướng nghe thây tiếng reo! 

l * tiếp ’ * thế đánh d ™ đíc Dưong Ngang 

Đưong Nhiệm mà cứu được Tào Tháo về trại. 

Tháo trọng thưống cho bốn tướng. Từ đó hai bên cầm cự 
nhau hon nàm mưoi ngày, không đánh chác gì nưa. 

Tháo truyển lệnh nít quân về. Giả Hủ nói : 

- Thế giậc chưa rõ mạnh yếu thế nào, sao chúa công dã rút 



Tháo nói : 

- Ta thấy quân giặc ngày nào cũng phòng bị, khó lòng đánh 
được. Nên ta giả dò thu quân về, để cho giặc trễ nhác không 
phòng bị nữa, rổi ta mới chia quân khinh ky lẻn đến đánh mặt 
sau, như thế mới có thể phá được. 

Giả Hủ nói : 

- Mẹo mực của thừa tướng thần diệu lắm, không ai sánh 
kịp ! 

Tháo sai Hạ Hẩu Uyên, Trương Cáp mỗi người dẫn ba nghìn 
quân khinh ky tất đường nhỏ đi lẻn vào phía sau ải Dương 
Bình. Còn mình thì dẫn đại quân nhổ trại rút về hết. 

Dương Ngang thấy Tào Thấo rút quân về, muốn thừa cơ đuổi 
đánh. Dương Nhiệm nói : 

- Tào Tháo quỉ kế lám, chưa biết thực hư thế nào, không 
nên đuổi theo. 

Dương Ngang không nghe, nói ràng : 

- Nếu ông không dí thi ta đuổi theo một mình vậy. 

Dương Nhiệm cố can mãi không được. Ngang đem hết cả quân 

nám trại đuổi theo, chỉ dể một ít ò lại giữ nhà. Hôm ấy sương 
sa mù mịt, giáp mặt không trông thấy nhau. Quân Dương Ngang 
đi đến nửa đường không đi được, phải đóng lại nghỉ. 

Hạ Hầu Uyên dẫn quân đi lẻn đưỉmg sau núi, thấy hoi mù 
phủ lấp cả trời đất, lại nghe tiếng người nói ngựa hí 6n ào. 
Uyên sợ có quân phục, thúc quân cứ việc đi cho mau, thế nào 
di lạc đưỉrng, đến trại Dương Ngang. Quân giữ trại tưỏng là 
quân của nhà về, liền m& cửa cho vào. Quân Tào kéo ùa cả 
vào té ra là một trại bỏ không, mói đốt lửa lên, quân nảm 
trại bỏ chạy cả. Khi con mù đã tan, Dương Nhiệm mói dẫn 
quân đến cứu, đánh nhau với Hạ Hẩu Uyên, chưa đưọc vài 
hợp Trương Cáp & mặt sau đã kéo đến. Nhiệm vừa đánh vừa 
chạy về Nam Trịnh. 

Dưong Ngang đem quân tr& về, thì Hạ Hầu Uyên, Trương 
Cáp đã chiếm mất trại rồi ; đại quân của Tào Thốo tự mật 
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sau đánh đến. Hai mặt đánh ập lại, Dưong Ngang muốn phá 
vòng vậy chạy ra, gặp phải Trưong Cáp giết chết. Còn quân 
* sĩ cha y cả về cửa Dưcmg Bình với Trương Vệ. 

Truông Vệ thây hai tướng bị thua, các trại đã mất nửa đêm 
bò ngay ải Dưong Bình trốn về. Tào Tháo lại dược luôn ca ải 
Dưong Bình nữa. 

Trưong Vệ, Dương Nhiệm về ra mát Trương Lỗ. Vệ đổ cho 
tại hai tướng để mất cửa ải. Lõ giận muốn chém Dương Nhiệm. 
Nhiệm nói : 

■ Tôi đã can Dươn £ Ngang đừng đuổi quân Tào nhưng y không 
nghe^ nèn mới bị thua thê' này. Tôi xin lĩnh một đạo quân lại 
ra đánh nhau, phen này tôi quyết chém được Tào Tháo nếu 
không được xin chịu tội. 

LỖ bát viết tờ cam kết, rổi cho Dương Nhiệm dẫn hai vạn 
quân ra khồi Nam Trịnh hạ trại. 

Tào Tháo dẫn quân tiến lên, sai Hạ Hầu Uyên dẫn nảm nghìn 
quân đi trước, ra đưòng Nam Trịnh dò thám, vừa gặp quân 
của Dưong Nhiệm đến noi. Hai bên dàn trận, Nhiệm sai bộ 
tướng là Xương Kỳ ra ngựa, giao phong với Hạ Hẩu Uyên • 
chưa được ba hiệp Kỳ đã bị Uyèn chém chết rồi lán xuống ngựa’ 
Nhiệm vác giáo tế ngựa ra đánh nhau vói Uyên độ ba mươi 
hiệp. Uyên giả thua chạy. Nhiệm đuổi theo, Uyên dùng chưóc 
đà đao, chém Nhiệm chết nốt, quân sĩ tan vo chạy về. 

Tào Tháo thấy Hạ Hẩu Uyên chém được Dương Nhiệm rói 
lập tức tiến quân đến thảng Nam Trịnh hạ trại 

Trương Lỗ tụ vân võ lại bàn bạc. Diêm Phố nói : 

Tôi xin cử một ngưìri có thể địch nổi các tướng của Tào 
Tháo. 

Lỗ hỏi ai, Phô thưa rằng : 

- ỏ đây có Bàng Đức, trước theo Mã Siêu hàng với chúa 
công. Về sau Mả Siêu sang Tây Xuyên, y ốm không đi được. 

Hiện nay y nhìr chúa công an dưõng, sao chúa công không sai 
đi ? 
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Trương Lỗ mừng lám, gọi Bàng Đức đến thưông cho rất hậu 
roi điểm một vạn quân mã, sai Đức ra khỏi thành mưỉn đậm 
cự nhau với quân Tào. Đức cưõi ngựa ra khiêu chiến. 

Tào Tháo trước ò Vị Kiểu, đã biết Bàng Đức là ngưin khỏe 
mỏi dận các tương ràng : 

- Bàng Đức là dũng tướng ở Tây Lương, nguyên là thủ ha 
Mã Siêu trước. Nay tuy theo Trương Lỗ nhưng chưa vừa ý Ta 
muốn dùng người ấy, các ngươi nên đánh từ từ, đợi khí sưc 
hấn yếu rồi, hãy bát sống lấy. 

Trương Cáp ra trước, đánh được vài hiệp thì lùi ■ Hạ Hầu 
Uyên cũng đánh vài hiệp rồi chạy. Từ Hoảng cũng thế ; Hứa 
Chư đánh hơn năm mưoi hiệp cũng chạy nốt. Bàng Đức một 
mình địch với bốn tướng không nhụt chút nào. Các tưóng ai 
cùng khoe với Tào Tháo ràng Bàng Đức vỏ nghệ gioi lấm. Tháo 
mừng ra, bàn với chúng ràng : 

Làm thế nào để cho người ây vế với ta ? 

Giả Hủ thưa : 

- Tôi nghe Trương Lổ có một mưu sĩ là Dương Tùng tính 
tham lam, hay ân của đút. Nay ta đem vàng lụa đut cho y 

đế y dèm pha Bàng Đức với Trương Lỗ thì ta mới có thể dụ 
được. 

Tháo nói : 

- Làm thế nào cho người đi lẻn được vào thành Nam Trịnh ? 

Hủ nói : 

- Ngày mai đánh nhau, ta giả đò thua bỏ trại chạy để cho 
Bàng Đức chiếm lấy, rồi đến nửa đêm ta cướp trại, Bàng Đức 
tất chạy lui vào thành. Ta kén sẵn lấy một người khéo nói 

ãn mặc giả làm quân giặc, khi Bàng Đức chạy thì đi lẫn vào 
thành. 

Tháo nghe kế ấy, kén một tên quân sĩ khôn ngoan, đưa cho 
một cái áo giáp vàng, mạc vào trong mình, ngoài mặc áo hiệu 
quân Hán Trung, đứng chực sẵn ở dọc đưỉmg. 

Hôm sau, Tháo sai Hạ Hầu Đôn, Trương Cáp phục sẵn hai 
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dạo quân ơ nơi xa, rồi sai Từ Hoảng ra khiêu chiến. Chưa được 
mấy hiệp, Hoảng thua chạy. Bàng Đức thúc quân đánh bừa 
vào, quân Tào rút cả. Đức cướp ngay được trại chứa đầy lưong 
tháo. Đức mừng lấm, sai báo tin về Trương Lỗ biết, và mỏ tiệc 
trong trại án mừng. 

Canh hai đêm hóm ấy, bỗng nhiên thấy ba mật lửa cháy, 
rồi Từ Hoảng, Hứa Chủ ò giữa, Trương Cáp ở tổ, Hạ Hầu Uyên 
ở hữu cùng đổ cả lại cướp trại. Bàng Đức chưa kịp đề phòng 
lên ngựa chạy vào thành. Quân ba phía sau lưng đuổi tói, Bàng 
Đức lập tức gọi mở cổng thành dẫn quân vào. Bấy giờ, tên lính 
của Tào Tháo cũng trà trộn theo vào đến thảng phủ Dương 
Tùng nói rõ ràng : 

- Ngụy Công lâu nay vẫn mộ cao đức của ngài, nay sai tôi 
đem dâng cái áo giáp vàng làm tin, có tờ mật thư dâng lên 
ngài coi. 

Tùng mừng lám, xem thư xong, bảo với tên lính rằng : 

• Về bẩm vói Ngụy Công ràng ngài cứ yên tâm, tôi sẽ liệu 
tìm mẹo hay để giúp ngài. 

Nói rổi cho tên lính về trước. Đêm hôm ấy Tùng vào ra mát 
Trương Lỗ nói ràng : 

- Bàng Đức ân đút lót của Tào Tháo, đã cô' tình để thua 
trận vừa rổi. 

LỖ giận lám, gọi Bàng Đức đến toan chém. Diêm Phố ra sức 
can ngán. Lỗ mới máng ràng : 

- Ngày mai ra đánh, nếu không tháng thì ta sẽ lấy đầu ngưod 
đi ! 

Bàng Đức câm tức lui ra. 

Ngày hôm sau, quân Tào đến đánh. Bàng Đức dẫn quân ra 
địch. Tháo sai Hứa Chử ra. Chử giả đò thua chạy. Đức đuổi 
theo. Tháo cưỡi ngựa đứng trên đỉnh núi gọi ràng : 

- Bàng Lệnh Minh, sao không hàng đi cho sớm ? 

Bàng Đức nghĩ nếu bất được Tào Tháo thì bàng bắt một 
nghìn viên thượng tướng, liền tế ngựa lên núi, bỗng nhiên thấy 
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ẩm một tiếng như tròi long đất 1&, cả nguỉri lẫn ngựa Bàng 
Đức sa xuống hố. Quân phục bốn mặt đổ ra, kẻ câu liêm ngưíri 
thừng chạc, bát sống ngay được Bàng Đức trói đem lên núi. 

Tháo vội vàng xuống ngựa, c&i trói cho Bàng Đức, rổi hỏi 
ràng : 

- Ngươi có chịu hàng ta không ? 

Bàng Đức nghi đến nguổn con Trương Lồ xử bất nhân với 
mình, bèn tình nguyện xin hàng. Tháo đỡ Bàng Đức lên ngựa 
gióng cương về trại. Quân Tháo với Trương Lỗ, Lồ lại càng tin 
lời Dưong Tùng là thật. 

Hồm sau, Tào Tháo kéo quân đến, bắc thang chung quanh 
ba mặt thành bán tên vào. Lồ thây thế nguy cấp lám, bàn với 
em là Trương Vệ. Vệ nóì : 

- Nên đốt sạch cả kho tàng đi, rồi chạy ra núi Nam Son 
giũ ỏ Ba Trung củng được. 

Dưong Tùng nói ; 

- Chi bàng mỏ cửa thành ra hàng là hơn. 

Lỗ còn dùng dàng chưa quyết. Vệ nói : 

- Chỉ nên đốt hết, rổi chạy đi thôi. 

Trương Lô nói : 

* Ta vẫn có ý về với triều đình, nhưng chưa có dịp, nay bết 
đác dĩ mà phẳi chạy đi trốn, kho tằng là của triều đình, không 
nẽn phao phí như thế. 

Bèn sai khóa cả lại tử tế, rổi canh hai đêm hôm ấy, dẫn 
cả gia quyến, mơ cửa nam đánh ra. 

Tào Tháo không cho đuổi theo, dẫn quân vào Nam Trịnh, 
thây kho tàng phong khóa phân minh, có ý thương Trương Lổ 
sai người đen Ba Trung khuyên dỗ về hàng. Lỗ muốn hàng 
Vệ không nghe, Dương Tùng mật sai người đưa thư cho Tháo, 
xui tiến binh đến, để mình làm nội ứng. Tháo được thư, dẫn 
quân đến Ba Trung. Lỗ sai Trương Vệ dẫn quân ra địch ; Vệ 
đánh nhau vói Hứa Chử, bị Chử giết chết. Quân sĩ chạy về 



báo vói Trưong Lõ. Lỗ định giữ vững trong thành không ra. 
Dương Tùng khuyên ràng : 

- Na y nếu không ra đánh, tức là ngổi mà chịu chết mất. 
Tôi xin giữ thành, chúa công nên ra quyết một trận sống mái. 

Lỗ nghe lời. Diêm Phố can không nên ra. Lỗ không nghe 
cứ dẫn quân ra nghênh địch. Chưa kịp đánh nhau, hậu quân 
đã bỏ chạy. Lỗ vội vàng phải lui -về. Lỗ về đến dưới cửa thành 
Tùng đóng cửa không cho vào. Lỗ hết đưòng chạy, Tào Tháo 
lại đuổi đến sau lưng, gọi bảo ràng : 

. * Sao không chịu hàng đi cho sớm ? 

Lỗ không thể sao được nữa, phải xuống ngựa xin hàng. Tháo 
mừng lấm, nghĩ đến việc niêm khóa kho tàng lại không đốt 
có lòng thương và đối đãi tử tế, phong cho làm trân nam tướng 
quân. Bọn Diêm Phố cùng phong cho làm liệt hầu. Hán Trung 
yên ổn rồi, Tháo truyền lệnh đặt các thái thú và quan đô úy 
cai trị các quận, thưởng cho các tướng sì, chỉ có Dưong Tùng 
bán chúa cồu vinh, lập tức Tháo sai đem ra chợ chém đẩu để 
ràn kẻ khác. 

Người sau có tho than ràng : 

Quên ơn bán chúa khéo mua công, 

Vàng bạc vơ nhiều có vững không ? 

Vinh chửa thấy đàu, liên thấy nhục , 

Nghìn năm ai kẻ xót Dương Tùng ! 

Tào Tháo lấy xong được Đông Xuyên, quan chủ bộ là Tư 
táã Ý hiến kế ràng : 

* Lưu Bị dùng mẹo lừa, cố cướp lấy ích Châu của Lưu Chuông 
nhân dân Thục chưa qui phục. Nay chúa công đánh phá được 
Hán Trung, chấn động cả ích Châu, nên tiến binh đến đánh 
cho mau thì dât này phải vỡ lơ. Có câu ràng : "Dẫu có trí khôn 
không bàng thừa thế'. Dịp này chúa công chớ nên để lỡ ! 

Tào Tháo than ràng : 

- Ngưòi ta không biết thế nào cho vừa ý, đã được Lũng lại 
còn mong Thục ru ? 
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Lưu Hoa nói : 

- Tư Mã Trọng Đại nói phải đấy ! Nếu để chậm thì Gia 
Cát Lượng sáng suốt việc trị nước mà làm tướng ván • bọn 
Quan, Trương khỏe trùm ba quân mà làm tướng võ ; dân Thục 
yên rồi, chia ra giữ các noi cửa ải, thì không sao lay chuyên 
được nữa đâu ! 

Tháo nói : 

Quân sĩ đi xa mỏi mệt lám rổi, hãy nên cho nghỉ ngơi đã. 

Liền đóng quân ỏ yên một chỗ. 

Nói về nhân dân Tây Xuyên nghe tin Tào Tháo lấy được 
Đông Xuyên rổi, trong một ngày hai ba lần kinh hãi. Huyền 
Đức đâm lo, mời Khổng Minh bàn bạc. Khổng Minh nói : 

* Tôi có một kế này, khiến cho Tào Tháo tự nhiên phải rút 
quân về. 

Huyền Đức hỏi mẹo gì, thì Khổng Minh nói rằng : 

- Tào Tháo chia quân ra đóng ở Họp Phì là có ý sọ Tôn 
Quyên. Nay nếu ta đem ba quận Giang Hạ, Trường Sa Quế 
Dưong trả cho Đông Ngô, sai một biện sĩ sang bày tỏ lọi hại, 
rui Đông Ngô đánh Họp Phì, Tào Tháo tất phải quay bmh ve 
mặt nam. 

Huyền Đức hỏi ai có thể sang sứ Đông Ngô, Y Tịch xin đi 
Huyền Đức mừng lắm, viết thư và sấm đủ lễ vật, sai Y TỊcìí 
đến Kinh Châu trước nói chuyện với Vân Tnrímg, rói sang Đông 
Ngô. Y tịch đến Mạt Lăng, vào ra mát Tôn Quyền. 

Quyền hỏi : 

• Người đến đây có việc gì ? 

Tịch thưa : 

- Trước kia Gia Cát Tử Du có đến đòi ba quận Trường Sa 
vì quân sư tôi đi vấng, cho nên chưa giao lại được, nay xin 
đem tra lại. Còn Kinh Châu, Nam Quận, Linh Láng cũng muốn 
trao trả nốt, nhưng ngặt vì Tào Tháo cướp lấy Đông Xuyên 
khiến cho Quan tướng quân tôi không có chỗ ờ. Hiện nay Hợp 
Phì bỏ trống, xin Quân hồu cất quân đánh đì, để cho Tào Tháo 




rút quân về nam. Chủ tôi nếu lấy nốt được Đông Xuyên sẽ 
xin trả hết cả xứ Kinh C hâ u 

Quyền nói : 

- Ngươi hãy ra nghỉ ngoi quán xá, để ta còn bàn bạc. 

Tịch cáo từ trở ra. Quyền hội các mưu sĩ lại bàn bạc. Trương 
Chiêu nói : 

- Đây tất là Lưu Bị sợ Tào Tháo đến đánh Tây Xuyên, cho 
nên mới bày ra mẹo này. Tuy thế, ta cũng nên nhân lúc Tào 
Tháo ớ Hán Trung, thừa cơ lấy ngay Hợp Phì đi cũng hay. 

• Quyền nghe lỉri ấy, bảo Y Tịch về trước, rổi bàn việc cất 
quân đánh Họp Phì. Một mặt sai Lỗ Túc thu lấy ba quận Trường 
Sa, Giang Hạ, Quế Dưcmg, đóng đồn tại cửa Lục Khẩu ; đòi 
Lã Mông, Cam Ninh về, và sai ngưìrì ra Dư Hàng gọi Lâng 
Thống. 

Lã Mông, Cam Ninh đen trước, Mông hiến kế rằng • 

- Hiện nay Tào Tháo sai Chu Quang trấn thủ ở Uyển Thành, 
mở mang cày cấy, cung cấp lương về Họp Phì cho quân ân. 
Ta nên đánh Uyển Thành trưởc, rồi sẽ đến lấy Họp Phì sau. 

Quyên đổng ý, sai Lã Mông, Cam Ninh làm tiên phong : Tưỏng 
Khâm, Phan Chương làm đoạn hầu ; Quyển dẫn Chu Thái, Trần 
Võ, Đổng Tập, Từ Thịnh làm trung quân. Bấy giờ Trình Phổ 
Hoang Cái, Hàn Đương mỗi ngưỉri giữ một nơi xa, không theo 
đi đánh. 

Quân sĩ sang sông qua Hòa Châu đến Uyển Thành. Chu Quang 
la thai thú Uyen Thành, sai người đến Hợp Phì cầu cứu một 
mật giữ vững thành trì không ra đánh. 

Quyền đến dưới thành đứng ngám, trên mật thành bấn tên 
xuống như mưa, một mũi tên tin vào lọng Tôn Quyển, Quyền 
về trại, hổi các tướng dùng kế gì để lấy được thành, Đổng Tập 
nói : 

- Nên sai đáp ụ đất ngoài thành mà bắn vào. 

Từ Thịnh nói : 
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dánh Nên bác thang ’ bấc cầu vổn e trô ng vào trong thành mà 
Lâ Mông nói : 

- Nhũng kí íy lâu ngày mói xong, néu quân 4 Hợp Phì dến 
Cúu. thi không sao dárt duoc nữa. Quân ta mdi d«ò dây s" 

mai ĩ? nhâ ” Mc Mydánh "» neẵy di Sáng sdí 

mai tiến quân, đến trưa đánh thành. s 

' .^ uy f" nghe ỉời ây - Hôm sau > canh năm, cơm nước xong ba 

121 ^“ đến ’ í" í - "xTg c xạ, Cam 

thinh ỉhu o . ■ XÒng I ’ ha *» đ á" "hay lỉn mạt 

mà bán Ni„h“ô- 8 8 2 Uân ch4u ci •”« "? *»" Cam NM, 
inh „ cím «““ W‘ “» ta, rói quảng dùi sát nem 

1 1 , Q ”5 f uc llu4ng ' Lả Môn s ra súc dánh tríing q" ân 

ị! kéo ùa cà lên mạt thành, xúm lại m chít Chu qZ£ Q»“ 
Tào xin hàng cá. Đông Ngô líy ngay đugc Uyển Thĩih Mc 

Irl quân đến nia dt^ 

nghe tin Uyển Thành dã mít, liên quay trỏ lại Hụp Phi. 

Q„If í Uyên J à l. Ưyỉn Thành ' L4ne •">*»* củng dẫn quàn dẽn. 

khao n thufarỉ U ^f, Ch0 ,l ả M4ng ' ®T ™ Wc aTmung 

kh!l Lí? Môn * trhtrõng Cam Ninh ngái trên 

khẹn láy khen để công lao Cam Ninh. Ruou ngâ ngà sav l7ná 

ông nghĩ dín thù Cam Ninh giít cha minh khi tmòc 4i thív 

ỵ *“ clm N, J““Lng hííg tS 

ắm rọn mát nhìn Ninh híi lâu, ríi bỏng rTngay thanh L™ 
cua tùy tùng, đứng dậy nói : ; 

-Trong tiệc không có gi làm vui, xem ta múa guom dây này ! 

wf Ìn ỉL bÌít /■ dẩy hí * á “ tha đ*Tg dậy! lấy hai 

ngọn lách cẩm chác trong tay, buOc ra nói ràng : 

- Các ngài xem tôi múa kích ! 

, thây hai n ^ ười ró ý giết nhau, cùng đứng dậy một 

£ :íng đa0 ’ aột tey d *« xen ngĩy z X % 

■ Hai ông tuy ràng tài, nhưng cũng chưa khéo bàng tôi. 
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hai N bL đ0,n ’ tay da0 ' tay mộc ' mUa may eạt hai ”8*« rẽ ra 

. ,“. ng T v , ồ ° báo =*K“- V Tôn Quyển. Quyền vội vàng đín 
CK5 tiệc. Các tuông trông thí, liên M cà khi ỉtìxulg Quygn 



hhm nayVth^ kh6ng đ,rợc thù 0Ố “ ■*- « 

J u z l h r ^ 1,y đtft «■»* “■*•» è* bai ha 

vì :7ul'rLT: dín „. quân , dfa i* v *» Phl - Traang Liêu 
Ti g. â T V ^ hà h ’ trong bun g lo buổn. Chợt có Tào Thao sai 

4ÍL đế cá i hộp gỗ đến ’ h <ỉpcó chữ dê ràng ! 

hôi ậ m< * đuợc mò [; K* Tôn Quyển đến , Trlg Liêu mỏ 
hộp ra xem, trong có bức thư viết : 'Su Tôn Quyền đến ửù 

SỉT- ' ỈẮ ^ . ‘ ư ,tf ? ?“ á " 4 nhà' 

thành Liêu đua thu cho Lý Điển, Nhặc Tiến “em 

Nhạc Tiến hỏi : 

- Ý tướng quân thế nào ? 

Trưong Liêu nói : 

Ai 'J h A ừa tướng đi đánh nơi xa chưa về > ^ Uân Ngô chác ràng 

kf a đi T ta - * ay te nên ^ức đánh cho đổ nhuệ kíư bên 
kia đi, để yên tâm mọi ngưỉri, mới giữ được thành 

eh íf Đ ÍV ; °ì^ Ông hÒa với Trư<m e Liêu, nghe xong, nín lậng 

Nhạc thíy " ý 

lè h^ ậc nhiều ta ft ’ khÓ ỈÒng đÓnh dược > khôn g bàng giữ vững 
Trương Liêu nói : 

' Cá( : & ng chỉ nghĩ đến ý riêng, không tưòng gì đến việc công 

TnXr* 1 p “ “ “ z, da s 

phiítn ndf: h4u ngva di ra ' Lỷ “*> *“* v«y <lbng 
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' Tướn ế <l uân đã có bụng như thế, tôi sao dám vì chút tình 
nẽng mà bó việc công nữa. Tướng quân bảo thế nào tôi xin 
nghe. 

, Liêu mừng nói ràng : 

- Mạn Thành đã chịu giúp ta, ngày mai nên dẫn một toán 
quân phục ỏ mé bác bến Tiêu Diêu, chờ khi nào quân Ngô đi 
khỏi, chặt cầu Tiểu Sư đi. Ta cùng với Nhạc Vân Khiêm ra 
đánh. 

Lý Điển vãng lệnh, đẫn quân ra đó mai phục. 

Bên này Tôn Quyền sai Lã Mông, Cam Ninh làm tiên phong - 
mình thì dẫn Lăng Thống đi giữa ; còn các tưóng lục tục kéo 
sau. Khi Lã Mông, Cam Ninh vừa đêh thì gặp quân Nhạc Tiên 
Cam Ninh ra ngựa, đánh nhau vói Nhạc Tiến. Tiến giả đò thua 
chạy, Ninh vẫy Lâ Mông dẫn quân kéo bừa lên. Quyền ỏ đội 
thứ nhì, thây tin tiền quân đấc tháng, liền giục quân đi cho 
mau đên mé bắc Tiêu Diêu. Bỗng nghe tiếng pháo nổ liên thanh 
rổi mé tả có Trương Liêu kéo đến, mé hữu có Lý Điển kéo 
lại. Tôn Quyển thất kinh, sai ngưòi gpi Lã Mông, Cam Ninh 
về cứu thì quân Trương Liêu đã đổ đến. Láng Thống chỉ có 

hon ba trâm quân, không sao địch nổi được quân Tào thế nh ư 
núi đổ. 

Lâng Thống kêu to lên ràng : 

* Clĩúa côn g sao không sang cầu Tiểu Sư mà chay về cho 
mau ! 

Thống nói chưa dứt lời thi Trương Liêu đã dẫn hơn hai ngàn 
ky bmh ập đến nơi. Lảng Thống phải quay lại cô' chết chống 
dỡ. Tôn Quyền tế ngựa lên cầu, thì mé nam đầu cầu đa gẫy 
mất hon một trượng, không có mảnh ván nào. Quyền sợ cuống 
cả chân tay lại. Có tên nha tướng là Cốc Lợi kêu to lên ràng • 

- Chúa công hãy lùi ngựa lại, rồi quất mạnh cho ngựa nhảy 
sang, thì qua được cầu ! 

Tôn Quyền lùi ngựa ba trượng, rồi thả cương, quất thực mạnh 
ngựa nhảy vọt một cái, quả nhiên sang duọc hèn kia cầu 




Ngưòí sau có tho ràng : 

Đàn khê ngựa Đích vết còn ghi 

Na y lại Ngô hâu ổ Hợp Phì, 

Mặt nước mènh mang bay vó ngựa 

Bến Tiêu nào khác cánh rông phi 

Tôn Quyển dạ qua đuọc cẩu, Tù Thịnh, Đổng Tập chò thuyín 

MỈ n ! ns , l ; i e ' cs ‘ Lợi vin cím v« Trùcng Liêu, u 
MóngCam Ninh dỉn quần vl cứu, bị Nhạc Tiến đuổi đánh 

™ g ’ lại c6 , 1 ^ Điển <**” ngang đưòng, quân Ngô thiệt 
hai quá nửa. Thù ha Lãng Thíng ba tram nguàì, bi giết kháng 

'°. n “?* “ Sng nào. Thúng cũng bi thuong, vừa đanh Za cháy 

cíu - •“ ■*“ <«* phải men bdeông chạy t,Sn 

Tôn Quyển ngó trong thuyên tráng thấy, aai Đồng bui thuyên 

r đ °" l f* Th *»* vể - “ MS ”S, Cam Ninh cũng c5 chết TrSn 
dược vẽ ca. 

Trận đa^nh này người Giang Nam ai ai cũng khiếp, trẻ con 
nghe nói đến tên Trưong Liêu cũng không dám khóc đêm 

Các tưóng hộ vệ Tôn Quyển vể dến trại. Quyền trọng thuỏng 
cho Lãng Thống, Cốc Lọi, rồi thu quân về Nhu Tu, một mật 

!ĨL San lJV hUy f n bè ’ bàn ^ tian binh cẩ mặt bộ lẫn mặt 

raặt thì sai người về Giang Nam > khỏi thêm quân 
mâ đến trợ chiến. H 

TT T p^ g . L â Ìê " n f: tÌn , Tôn ^ sấ P thêm quân đánh, 8Ợ 
2* q rỊ? ft K hÔng chống cự nổi > v 0i sai Tiết Đễ, gâp rút 
đến Hán Trung báo vói Tào Tháo, xin đem binh về cứu. 

, Tháo bàn với các quan ràng : 

- Bây già có nên đánh Tây Xuyên nữa không ? 

Lưu Hoa thưa : 

' ^ ay , tro - g ™ vc đ . 5 h ” yén rfi ' đâ " đíy “ P hòn e t>i, không 

rí i t T p bầng hâ y đe “ <1“*» về cíu Hpp Phi, nhân 
the đánh lấy Giang Nam. 

454 




Tháo sai Hạ Hẩu Uyên ở lại đóng đổn ở núi Định Quân 
đế giữ Hán Trung, Trưo-ng Cáp thì giữ cửa ải núi Mông Đẩu 
còn bao nhiêu tướng sĩ đểu nhổ trại kéo về đánh Nhu Tu. 
Đó là : 

Quản ky mới yên xong Lũng Hữu , 

Ngọn cờ lại trả xuống Gừmg Nam . 

Chưa biết dược thua thế nào, xem hổi sau phàn giải. 
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HỒI THỬ SÁU Mirơl TÁM 



Cam Ninh tràm ky cướp Ngụy doanh 
Tả Từ quầng chén đùa Tào Tháo 



Nói về Tôn Quyển ở Nhu Tu đang thu xếp quân mâ, chợt 
có tin báo : Tào Tháo ỏ Hán Trung dẫn bốn mươi vạn quân 
về cứu Hợp Phì. Quyền bàn với các mun sĩ, trước hết sai Đổng 
Tạp, Tư Thịnh linh nồm mưoi chiếc thuyên to, phục sẳn ò cua 
Nhu Tu. Trần Võ thì linh quân mã đi lại tuần phòng ỗ bò sông. 

Trưcmg Chiêu nói : 

- Tào Tháo ở xa mới đến ta phải đánh cho nhụt nhuệ khi 
của y đi. 

Quyền hỏi các tướng ai dám ra đánh trước, thì Láng Thống 
xin đi. Quyền hỏi : 

" Ngươi đem độ bao nhiêu quân mã ? 

- Bẩm xin ba nghìn quân là đủ. 

Cam Ninh nói : 

, “ Chi cân một trảm quân ky là đủ phá được giậc, hà tất 
phải dùng đến ba nghìn ? 

Lăng Thong giận lắm, hai người cãi cọ nhau 0 tnrơc mặt 
Tôn Quyền. Quyền nói : 

■ Quân Tào thế to lám, không nên khinh địch ! 

Bèn sai Láng Thống dẫn ba nghìn quân ra do thám cửa Nhu 
Tu, he gặp giặc thì đánh. Thống lĩnh mệnh đi ra, vừa gặp Trương 
Liêu dẫn quân đến. Hai tưóng đánh nhau, ước độ nầm mưm 
hiệp, chưa phân tháng phụ. Quyền sợ Láng Thống thua, sai 
Lã Mông ra tiếp ứng về trại. 
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■ Cam Ninh thấy Lảng Thống trở về, liền thưa với Tôn Quyền 
rảng : 

- Đêm nay, tôi chỉ xin một trảm ky mẽ, đến cướp trại Tào 
Tháo. Nếu mất một người hay là một ngựa nào thì không dám 
tính công. 

Tôn Quyền khen ngợi, cấp cho một trâm quân tinh nhuệ, 
và lấy nám mưoi bình rượu, nám mưoi cân thịt để thưòng cho 
quân sĩ. 

Cam Ninh về đến trại, bảo một trảm ngưòi ngồi sắp hàng, 
lấy cốc bạc rót rượu, uống trước hai cốc, rổi bảo mọi ngưòi ràng : 

- Đêm nay ta phụng mệnh đi cướp trại, mời các ông mỗi 
người uống một cốc đầy, để cùng gắng sức mà đánh giặc. 

Quân sĩ người nào người nấy ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ ngần 
ngại. Ninh rút gươm ra máng ràng : 

, - Ta làm đại tướng còn chẳng tiếc thân, các người sao dám 
rụt rè ? 

Chúng thấy Cam Ninh phát giận, liền đứng cả dậy, nói : 

- Chúng tôi xin cố sức. 

Ninh mới đem rượu thịt cho mọi ngưòi ồn uống, rồi hẹn đến 
canh hai, lấy một trảm cái lồng ngỗng cắm lên chỏm mũ quân 
sĩ làm hiệu ; cùng mậc áo giáp lên ngựa, đến thảng trại Tào 
Tháo, phố hàng rào ngoài, reo ầm kéo vào, xông thẳng tói trung 
quân để bát Tào Tháo. Không ngò quân mã ở trung quân đã 
dàn bày những cỗ xe chung quanh như hàng rào sát, Cam Ninh 
không sao lọt vào được. Cam Ninh dẫn một tràm ky tả xung 
hữu đột. Quân Tào hoảng sọ, không biết giậc nhiều ít thế nào 
giày xéo lẫn nhau. Quân Cam Ninh tung hoành trong trại, gặp 
ai giết nấy. Các doanh trại đánh trống hò reo vang dậy, đuốc 
đốt sáng như sao sa. Cam Ninh từ cửa nam đánh ra, không 
ai dám địch. Tôn Quyền sai Chu Thái dẫn quân đến tiếp ứng. 
Cam Ninh mang đủ một trăm quân ky trồ về Nhu Tu. Quân 
Tào sọ có mai phục, không dám đuổi theo. 

Có tho khen Cam Ninh ràng : 
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'Vang lừng tiếng trổng trước Tào dinh, 

Sát khí ẩm ầm giặc thất kinh 
Trăm ky tung hoành ai địch nổi ? 

Anh hùng đồn dậy tiếng Cam Ninh. 

Cam Ninh dẫn quân về đủ cả, không mất một ngưỉri nào. 
Khi gần đến cửa trại, Ninh sai quân đánh trống thổi sáo, miệng 
hô ”vạn tuế", tiếng reo vui ầm ỹ. Quyền thân ra ngoài cửa tiếp 
vào. Cam Ninh xuống ngựa lạy phục dưói đất. Quyền dát tay 
Ninh đơ dậy và nói ràng : 

- Tướng quân đi chuyến này, đủ khiến cho giặc Tháo phải 
khiếp sợ. Ta đây không phải bỏ ngưoi đâu, chính là muốn xem 
lòng can đảm của nguôi đó thôi. 

Liền thuồng cho một nghìn tấm lụa và một trâm thanh mã 
tâu thực sác. Ninh lạy tạ, đem chia cả cho một trăm quân. 

Quyền bảo các tướng ràng : 

- Tào Tháo có Trương Liêu, ta có Cam Hưng Bá, đủ dối chpi 
với nhau. 

Hôm sau, Trương Liêu dẫn quân đến khiêu chiến, Lăng Thống 
thấy Cam Ninh có công được thưởng, hảng hái nói : 

- Tôi xin ra đánh nhau với Trưong Liêu 

Quyễn bang lòng. Thông lĩnh nám nghìn quân ra cửa Nhu 
Tu. Quyền dẫn Cam Ninh ra trước trận đứng xem. Bên kia 
xông ra, tả có Trương Liêu, Lý Điển, hữu có Nhạc Tiến. Làng 
Thống vác dao tế ngựa đến trận tiền. Trương Liêu sai Nhạc 
Tien ra đ;ch. Hai bên đánh nhau hơn nâm mươi hiệp, chưa phân 
được thua. Tào Tháo nghe tin, cưỡi ngựa đến cửa cờ đứng xem 
thấy hai tương đánh nhau đang ham, bèn sai Tào Hưu bán 
trộm một phát tên. Hưu bán tin vào ngựa của Lảng Thống. 
Ngựa bị đau, nhảy chổrn lên một cái, hết Lảng Thống nga lản 
xuống đất. Nhạc Tiến vội vàng vác giáo lại đâm. Nhưng ngọn 
giáo chưa phóng tới thì có tiếng dây cung tách một tiếng, một 
mũi tên trúng ngay vào giữa mật Nhạc Tiến. Tiến cũng ngã 
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lân xuong ngựa. Quân đôi bên cùng ào cả ra, cứu tướng mình 
về trại, rổi khua chiêng thu quân. 

Lăng Thống về đến trại, lạy tạ ơn Tôn Quyển. Quyển nói : 

- Bán tên cứu ngươi là Cam Ninh đấy ! 

. Thống mới cúi đầu lạy Cam Ninh và nói : 

- Không ngờ ông lại bỏ oán mà làm on cho tôi như thế ! 

Từ dó hai người kết bạn sống chết vói nhau, không thù hàn 
gì nhau nữa. 

Tào Tháo sai mang Nhạc Tiến về chữa thuốc. Hôm sau, chia 
quản làm năm đường lại đánh Nhu Tu. Tháo di giữa mặt tả 
thì Trương Liêu dội nhất, Lý Điển đội nhì ; mặt hữu thì Từ 
Hoang dpi nhat, Bàng Đức đội nhì. Moi đội lính một vạn quân 
mã kéo ùa đến Nhu Tu. Bấy giò Đổng Tập, Từ Thịnh hai tướng 
giư mặt thuy, thây năm đạo quân kéo đến, quân mình ai cũng 
có dáng khiếp sợ. Từ Thịnh nói : 

Đa ân lộc cua chúa, thì phải hết lòng với chúa, việc gì 
mà sọ ? 

Nói đoạn, dẫn vài trăm tráng 8Ĩ, đi thuyển nhỏ sang qua 
sông đánh vào giữa đám quân Lý Điển. Đồng Tập ở trên thuyền 
sai quân sĩ đánh trống hò reo để giúp oai. Bỗng nhiên trên 
mặt sông noi cơn phong ba, sóng đánh lộn tròi, nước sông cuổn 
cuộn. Quân sĩ thấy thuyền to nghiêng trành sáp lật, tranh nhau 
xuống xuồng trốn tránh. 

Đong Tập cẩm gươm quát lên rằng : 

- Tướng phụng mệnh của chúa, ở đây phòng giặc, sao dám 
bồ thuyền mà đi ? 

Lập tức chém hơn chục tên quân chạy trốn xuống xuổng 
Một lát, gió to quá, thuyền đám, Đổng Tập và quân sĩ chết 
đuối cả dưới cửa sông. Từ Thịnh. thì xông xáo trong đám quân 
của Lý Điển. 

Trần Võ nghe bên sông chém giết rầm ri, liền kéo một toán 
quân đến, vừa gặp Bàng Đức, hai bên ùa vào giao chiến. 

Tôn Quyền ở trong ụ Nhu Tu, nghe quân Tào kéo đến bờ 
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ttĩ\T^t ng J ỚÌ Chn Thái dẫn quân ra đánh. Quyển trông 
Í5 y ỉf, Điển ™ Thịnh đan s đárA nhau tui bụi trong đám quân 
hền thúc quân xấn vào tiếp ứng, lại bị Tnrong Liêu, Từ Hoảng ' 

Íf ..Ĩ^. q â T yChặt - Tà ° ^ đưn ể Sà, thấy Tôn Quyền 
bị vây, k p sai Hứa Chử tế ngựa cầm đao xông vào giữa trận 

chia ngay quân Tôn Quyên ra làm hai đoạn, trưác sau không 
cứu được nhau. e 

™ trong vòng đốnh ™ <Kn bí, sông không tháy 

Tôn Quyến bèn quay ngựa trả lại đánh vào trông trân! hài quân 

• Chúa công ỏr đâu ? 

Quân sĩ trỏ vào chỗ quân vây xúm xít mà nói rằng : 

‘ Chúa côn ể đang bị vây gấp quá ! 

Chu Thái xông thảng vào, tìm đuọc Tôn Quyền. Thái nói : 

- Xin chúa còng theo tôi đánh ra ! 

T !í ế ™ ál * trước ’ Q u y ền đi sau, cố sức xông xáo. Khi 
a đến bò sông Thái ngảnh lại, không thây Tởn Quyển đâu 

lại quay lại đánh vào trong vòng vây tìm được Tôn Quyên ’ 
Quyền nói : 

-Cung nỏ bán ra ào ào, không sao ra được, thì làm thế nào ? 

' Thái nói : 

- Chúa công đi trước, để tôi đi sau thì mới thoát được. 

Tôn Quyên bèn tí ngựa đi truóc. Chu Thái đi kèm, che đõ 

hai hên mình bi đâm mí, nhát giáo, tén cám suốt hai utn áo 

*“? quĩin » kMi vĩng vây. Đến bi, sông" 

may có Lã Mông vùa dẫn một toán thủy quân đín híp xuíng 

Quyển nói ; 

ra . 22 »» ™i. •>■ 1*» Xông pha vào trận, cứu 

ra dnọc khò, trung vây, nhung Tù Thịnh cbn mác nghẽn trong 
ây, làm thế nào thoát ra được ? * 

Chu Thái nói ; 
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- Tôi lại xin vào cứu. 

Bèn múa đao lại đánh vào, cứu được Tù Thịnh đem ra Hai 

L il cùr l g bị trọ ? g thưtmg - Lă Môn ể sai quân bán loạn xạ 
lẽn bờ, cứu được hai tướng xuống thuyền. 

Trân Võ đánh nhau to với Bàng Đức, sau lưng lại không 

c í qu ™ tiế P b ỉ Bàng Đức đuổi mãi đến cửa hang, cây 
cối rậm rạp. Võ định quay lại đánh nhau, nhung vướng ?Jy 
áo vào cành cây, không chống đõ được, bi Bàng Đức giết chết 

Tào Tháo thấy Tôn Quyền chạy thoát rổi, thúc quân đuổi 
đến bờ sông, bắn nhau vói quân Ngô. Quân Lã Mông bấn hết 

’J an t ĩ ^ Ông biết iàm thế *“>> may đâu có một tướng 
nguyên là con rể Tôn Sách tên là Lục Tôn, dẫn một đoàn thuyền 

;ỉ q " ân ™ 5 n > bán « một chập, đuổi lui quân 

ĩỉ “■ í thế bộ đu ® d ^. w đù*! ngựa 

vài Dghln đM. Quân Tào bị thnong idtóng Mt z zz 

â ke, Trong đám loạn quân, tìm thấy thi hài Trân Võ 




Trần Võ bị vướng tay áo vào cành cây, không chống dỡ đư Ợ c, 
bị Bàng Đức giết chết. 
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Tộn Quyển thíy Trẩn Võ bị giết, Đổng T»p lại ch* đuói, 
thưong cảm vỏ cùng, sai ngưòi mò tháy Đổng Tập, nii hậu táng 
Cho ca hai người. 

^ yê ' n lạỉ cảm côn s } ao Chu Thái cứu mình, mỏ tiệc yến 
đễ khoản đãi. Quyển cẩm chén rượu, vổ vào lung Chu Thái 
nước mát chứa chan, nói : 

- Ngươi hai^phen cứu ta, không tiếc gì đến tính mệnh, mình 
may bị thương, da thịt như bâm như bổ. Ta còn bụng nào mà 

Í n ỉ c ĩs hu cố ' nhục; ủy thác ch0 tVọng quyền biri 

mã du ? Ngươi là công thẩn của ta, ta phải cùng vói ngươi 
vành nhục, hay dở có nhau ! 

Nói xong, sai Chu Thái cỏi áo cho các tướng xem, thấy mình 

m „ Th , á ỉ nham nhở như dao bảm * Quyền tro tay vào các vết 
thương hỏi từng chỗ một Thái thuật lại chuyện đánh nhau bị 

thương. Đến mỗi một vết thương, Quyền lại ban cho một cốc 
rượu. Hôm ây Thái say quá. Quyền ban cho một cái tan vóc 

xanh, khí ra vào, đi lại, được giương lên cho thêm phần vinh 
hiến. 

Quyền đóng ỏ Nhu Tu, cự nhau vói Tào Tháo hơn một tháng 
nữa, vẫn không tháng nổi. Trương Chiêu, Cố Ung nói ràng : 

■ ^ hế Thá0 to lốm > khón e thể lấy sức mà đánh được, 
ếu đánh nhau mãi thì hao binh tổn tướng lám, chi bàngcau 
hòa để yên dân là hon. 

Quyển nghe lòi, sai Bộ Trác sang trại Tháo cầu hòa, xin mỗi 
nam một lần vào nộp cống. Tháo xem chừng Giang Nam cũng 
chưa có thể lấy ngay được, ưng ý cho hòa, và bảo ràng : 

- Tôn Quyền cứ rút quân về trước, ta sẽ thu quân về sau. 

Bộ Trác về thưa lại, Tôn Quyền chỉ dể lại Chu Thái, Tưởng 
Khâm ở lại giữ Nhu Tu, còn mình thì triệt cả quân mâ xuống 
thuyền về Mạt Lâng. 

Tháo cũng để Tào Nhân, Trương Liêu ỏ lại giữ Họp Phì rổi 
rút quân về Hứa Đô. Các quan vân võ đều muốn Tào Tháo 
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ỉên làm Ngụy vưong. Quan thượng thư là Thôi Diệm ra sức 
can ngán. Các quan nói : 

-Ngưoi chảng thấy Tuân Văn Nhược đó ư ? 

Thôi Diệm nổi giận, nói : 

- Đến lúc rái ! Đến lúc rôi ! Thế nào cũng có khi biến. Mậc 
ý, muốn làm gì thì làm ! 

rf Uừ Ị. đem lờl bẩm với- Tào Tháo. Tháo tức giận, bất 
Diệm bỏ ngục tra hỏi. Diệm mát hổ râu xổm, chỉ chm máng 
Tào Tháo Ịàgiậc dối vua. Quan đình úy bẩm vói Tháo, Tháo 
sai đanh chêt Diệm ở ngay trong ngục 

Đời sau có thơ khen : 

Thôi Diệm Thanh Hà, 

Tính khí cứng cỏi 
Mắt hố râu xồm, 

Ruột gan đá sỏi, 

Gian tà xa tránh, 

Danh tiết có thừa. 

Trung với vua Hán , 

Tiếng đế nghìn xưa ! 

Nam Kín An thú 21 (216) tháng nam, mùa ha. quín thín 
dâng biểu tâu vòi vua Hiến Dế, ca tụng công đuc cua Nguy 
cùng Tào Tháo to nhu trìn biển, díu Y, Chu ngày cẫng 
không bàng, xin phong Tháo lên tước vương. 

Vua Hiến Đế sai Chung Do thảo tờ chiếu phong cho Tào Tháo 
làm Ngụy vương, Tháo giả đò dâng thư lên từ chối ba lượt 
vua lại ba lần hạ chiếu xuống không cho từ, Tháo mói phụng 

!!T^ ChịU , tướC Ngụy vư0ng - T* đó > đư ?c đội mũ miện mưỉri 
hại dái, ngoi xe bịt vàng, có sáu ngựa kéo, di đâu dùng ngìu 

vệ thiên tử ; khi ra quân đóng hàng cảnh, khi vào quan đóng 

àng tât ; lập ra cung Ngụy vương ỏ Nghiệp Quận, bàn việc 
lặp thẽ tư. 

Vợ cả Tháo ỉà Định thị không có con, vợ thứ Lưu thị sinh 




được Tào Ngang. Hổi đánh Tnrong Tú, Ngang chết trận ồ Uyển 
Thành. Một vợ nữa là Biện thị sinh được bốn con : con cả là 
Phi, thứ hai Chương, thứ ba Thực, thứ tư Hùng. Vì thế Tháo 
bổ Đinh phu nhân mà lập Biện thị làm Ngụy vưong phi. 

Tào Thực, tên tự là Tư Kiến, tính thông minh lấm, đặt ngòi 
bút là thành câu vân. Tháo muốn lập làm thế tử. Tào Phi là 
con truồng, sọ mình không được lập, bèn hỏi kế quan trung 
đại phu là Giả Hủ. Hủ xui Phi cứ làm như thế, như thế. Từ 
bấy giờ, hễ Tháo đi đánh chỗ nào, các con đều đi tiễn. Tào 
Thực thì chỉ ca tụng công đức, nói nống vân vẻ. Riêng Tào Phi 
chi khóc mà lạy bố thôi, tả hữu ai củng cảm động. Bơi thế, 
Tháo nghi Thực là người xảo quyệt không thực bụng bàng Phi. 

Phi lại nói lót với những người hầu cận để họ nói những 
sự nhân dức của mình. Tháo trong bụng phân vân, chưa biết 
lập người nào làm thê' tử, mới hỏi Giẳ Hủ ràng : 

- Ta muốn lập thế tử để nối nghiệp, nên lập ai là phải ? 

Giả Hủ không đáp. Tháo hỏi tại sao. Hủ nổi : 

■ Tôi còn đang nghĩ, cho nên chưa đáp ngay được. 

Tháo hỏi : 

I 

- Ngươi nghĩ gì ? 

- Tôi đang nghi việc cha con Viên Bản Sơ và Lưu Cảnh Thãng 
tnrớc đây. 

Tháo cưìri ầm lên, mới quyết lập con cả là Tào Phi làm vương 
thế tử. 

Mùa đông tháng mười năm ấy, cung Ngụy vương làm xong. 
Tháo sai ngưíri đi khấp noi, tìm kiếm những hoa cỏ quí lạ để 
giồng vào vưìm hoa đàng sau. Sứ giả đến Đông Ngô ra mất 
Tôn Quyền, truyền lệnh chỉ của Ngụy vương, và ra Ôn Châu 
lấy cam. Bấy giờ Tôn Quyền đang có ý tôn trọng Tào Tháo bèn 
sai ngưòi chọn thứ cam qui to quả ở trong thành hon bốn mươi 
gánh, đem gấp đến Nghiệp Quận dâng Tào Tháo. 

Phu gánh cam đi đến nửa đường, mồi mệt ngồi nghỉ dưới 
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chân núi. Bỗng thây một ông lão chột một mát khiễng một chàn, 
đẩu đội nón mây, mình mặc áo vải, đến chào hỏi và nói : 

- Các bác quảy gánh khó nhọc, để tôi gánh đ& một vai có 
được không ? 

Chúng thấy nói thế mừng quá. Ông lão liền gánh đ& cho 
một người nảm dặm, mà gánh nào ông ấy đã gánh rồi, đểu 
nhẹ bỗng như không cả. Ai nấy đều ngạc nhiên cho là sự lạ. 

Khi từ biệt, ông lão bảo với người áp tải cam ràng : 

- Bẩn đạo là ngưỉri làng Ngụy vưong khi trước, họ Tả tên 
Từ, tự là Nguyên Phóng, đạo hiệu là o Đốc tiên sinh. Khi nào 
ông đến Nghiệp Quận, thì nói giúp cho tôi ràng : "Tả Từ gửi 
lỉri hỏi thăm Ngụy vưong !". 

Nói đoạn, vung tay áo đi mất. 

Phu gánh cam đến Nghiệp Quận, dem cam vào dâng Tào 
Tháo. Tháo bóc thì quả nào cũng không có múi. Tháo lấy làm 
lạ lám, hỏi ngưtri gánh cam. Chúng thuật lại chuyện Tả Từ. 
Tháo chưa tin. Chợt lính canh cửa vào báo ràng : 

- Có một người xưng danh là Tả Từ, xin vào ra mát đại 
vương ! 

Tháo cho gọi vào. Bọn gánh cam trông thấy, nói : 

- Ngưỉri này chính là người chúng tôi gập ỏ dọc đưòng. 

Tháo máng ràng : 

- Ngươi dùng yêu thuật gì làm hư những quả ngon của ta ? 

Từ cười, nói ; 

- Chả có lẽ thế ! 

Từ mói lấy cam bóc ra thì quả nào cũng có múi, lại rất thom 
ngon. Tháo bóc lấy thì quả nào cũng chỉ có vỏ không. Tháo 
càng nghi lám, mòi Từ ngổi tử tế hỏi chuyện. Từ đòi rượu thịt, 
Tháo sai dọn ngay lẽn. Từ uống hết nâm bình rượu chưa say, 
và ẳn hết ca một con dê chưa chán. 

Tháo hỏi rằng : 

- Ngưoi có thuật gì mà lạ thế ? 
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Tù nói : 

- Bần đạo học đạo ở trong núi Nga Mi thuộc về Gia Lảng 
xứ Tây Xuyên được ba mưoi nảm. Chợt nghe có tiếng trong 
vách đá gọi tên bần đạo, trông lại thì chẳng thấy gì , ba bốn 
hôm luôn như thế. Về sau bỗng dưng sét đánh sạt chỗ sườn 
núi ấy, bần đạo được ba quyển sách, gọi là : "Độn giáp thiên 
thư". Quyển đầu là Thiên độn, quyển thứ hai là Địa độn, quyển 
thứ ba là Nhân độn. Học được Thiên độn thì có phép tung mây 
cười gió. bay lên trên trời ; học được Địa độn thì có phép xuyên 
qua núi, rúc qua đá : học được Nhân độn thì đi được trên đám 
mây, chcri kháp bốn bể, tàng hình biến hóa, ném gưong quầng 
dao lấy đầu ngưòi ta như bơn. Đại vưong phú quý đã tột bậc 
rổi, sao không theo bẩn đạo vào núi Nga Mi tu hành ? Bần 
đạo sẽ truyền cho ba quyển thiên thư ấy. 

Tháo nói : 

- Ta cùng muốn từ quan về nhà, nhưng ngặt vi triểu đình 
chưa có ai thay ta được. 

Từ cười, nói ; 

- Lưu Huyền Đức ỏ ích Châu là dòng dõi nhà Hán, sao không 
nhường ngôi này cho ông ây ? Nếu không, bần đạo sẽ quãng 
gươm ra lấy đầu ngươi bây giờ ! 

Tháo giận lấm, nói ràng : 

- Thằng này chính là quân do thám của Lưu Bị ! 

Lập tức sai ta hữu bát trói lại. Từ chỉ cưòi sàng sậc. Tháo 
sai vài chục tên ngục tốt đem Từ ra tra khảo. Ngục tốt ra sức 
đánh thật mạnh một chập, lúc trông đến Tả Từ, thì thấy Từ 
đang ngáy khò khò, không biết đau đớn là gì, Tháo giận lám, 
sai lấy gông sát cùm chặt và dùng khóa sất khóa lại, tỏng giam 
Từ vào ngục, cát người canh gác cẩn mật. Khi nhìn đến đã 
thấy gỏng xiềng đang khóa rơi cẳ ra ngoài, Tả Từ đang nàm 
ngủ trên mặt đất, không hề thương tổn chút nào. Tháo lại bát 
giam luôn bẩy hôm, không cho Từ ản uống. Nhưng Từ vẫn ngổi 
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bàng tròn trên mật đất, mặt mũi da dẻ lại càng hồng hào hơn 
trước. Ngục tốt bẩm với Tào Tháo, Tháo đòi ra hỏi. 

Tả Từ nói : 

- Ta nhịn ăn hàng chục nám cũng không việc gì, mà đã ãn 
thì một ngày nghìn con dê cũng hết. 

Tháo không biểt nghĩ cách gì mà trị cho được. 

Một hôm các quan hội án yến 6 ngọc cung. Trong khi mọi 
ngươi đang uong rượu. Tá Từ chân đi guốc vào đứng sửng truớc 
tiệc. Các quan đêu kinh hãi. Tả Từ nói : 

Đại vưong mơ tiệc yên hôm nay cực to, dủ cả cua ngon 

vật lạ trên rừng dưới bể, nhung còn muốn thức gì nừa thì để 
bần đạo xin giúp. 

Tháo nói : 

Ta muon dùng gan rổng nâu canh, mày có lấy ỏ đâu đươc 
không ? 

Từ nói : 

- Có khó gì việc ấy ! 

Liền cẩm bứt mực vẽ một con rồng lên tuông tráng, rồi phất 

tay áo một cái, bụng rồng tự nhiên tách ra. Từ thò tay vào 

lôi lảy buông gan, máu tvroi vẫn còn chảy ròng ròng 

Tháo không tin, máng ràng : 

- Đó là mày giấu sẫn trong tay áo rồi ! 

Từ nói : 

- Hiện bây giờ trời đông tháng rét, cỏ cây khô héo đại vương 
muốn choi thức hoa gì, tôi cũng 'lấy được. 

Tháo nói : 

- Ta chỉ thích choi hoa mẫu đon thôi. 

Từ nói : 

- Dễ như bỡn ! 

Bèn sai lấy một châu hoa to để ngay trước tiệc, phun nước 
vào, một lát nẩy ngay ra một cây mẫu đon, nở được hai doa 
hoa cực đẹp. 
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4 " yín ' 

Gói phải có cá lxr fí Tiinơ ri‘ * 

Tháo nôi : ùng Giang mới “®n 

- Sông ây cách đây hon nơhì« 

Từ noi ; e dặm ’ làm e 1 có đuạc ? 

- Muốn dùng cũng chẳng khó ! 

Liền bảo người đem cần câu đến Từ nưA' * ■> 

ao trước cửa cung, chỉ một lát giật đilc mít ĩa ngay cái 
to, vứt lên trên điện ’ gIạt đư ợc mấy chục con cá cực 

Tháo nói : 

- Đây là cá có sần trong ao ta đó 
Từ nói : . 

Đại vưcmg chớ khinh tôi thế I Hí I , _ . 
hai vây, duy chi cá lu sonu Tùnt r á ,/ áC n0Ì khác chỉ cr ’ 
ty mà suy thi bi*. Ó g "* G ng là có hSn vây. Cư lẽ 

• S c „r 6 Kn ’ qui - - hổn Vây th ậ t. 

tót' Ản •“ ' á ' u 8Ông Tùng w phải dùng gùng tía m « 

Tháo nói : 

- Ngưoi có lây được không ? 

Từ nói : 

- Dễ lám ! 

nhan đề : "Mạnh-đức Tân thư" TW A ộ quyển sách 

cha^b, 5 tí 

Từ lây mét 1 Lrl„ c *!' ™ á0 w càn e nghi lim' 
dâng lên Tháo mà ntì ràn^: trtn bàn ’ rÓt đSy m(ra ngon, 
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Tháo nói : 

- Ngươi hãy uống trước đi ! 

Từ rút cái trâm ngọc trên mũ, vạch vào trong chén, chia 
rượu ra làm hai phần, uống trước một nửa, còn mọt nửa dâng 

ỉ ân Tnán ^ 



, , J há0 , ắng ’ hất đi khôn s uốn s Từ quảng cái chén lên trên 
không hóa ra một con chim cưu tráng, lưọn quanh cung điện 

Các quan ngâng cả mặt lên xém, rói không biết Tả Tư biến 
đi đâu mất. 

Chợt lính canh vào báo ràng 
Ta Từ đì ra khỏi cửa cung rồi 
Tháo nói : 



. \ Thàng yêu quái nà y> P hải trừ đi mới xong, nếu không tất 
nó hại mình. 

K,. Ll Í\ SaÌ i ứa Ch, f dẫn ba trảm quân thiết ể lá P đuổi theo 
bảt vẽ- Ra đến cửa thành trông thấy Tả Tù di guốc đang lững 

tTĩ \ mé £* ỚC J! ặt - 0hử ***** đuổi gấ p ; nhưng không 
f° 'Ị-KK đuổi mãl đến một gò núi, có một díứa trẻ chân 
rt’ đang đuổi một dàn _ dê đi àn - Tù chạy vào giữa đàn de Chư 
lấy tên bán theo, thì Từ biến mất. Chủ giết hết cả đàn dê rồi 
trơ vẽ. 



Đứa trẻ chân dê ngổi khóc hu hu. Bỗng thấy đầu dê ở trên 
mật đất, nói ra tiếng ngưòi, bảo đứa trẻ ấy ràng • 

- Mày dem những đẩu dê cháp vào cổ nó thì lại sống, không 
việc gì mà phải khóc ! 

Đứa trẻ _ sọ hết hổn vía ' ù té chạy mất ; lại nghe có ngưiri 
đàng sau gọi ràng : 

đ * f hớ có 8Ợ hâi mà ch ạy. ta trả cả đàn dê sống của mày 

Đứa trẻ trông lại thì thấy Tă Từ đã làm cho dê chết sống 

í ĩ í ứa trẻ toan hỏi thì Tả Từ đã vung tay áo mà di, 

đi nhanh như bay, chóp mát đả không trông thây đâu nữa 
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Dứ L- rẻ ! ề thuật chuy J n lại với chủ nhà. Chủ nhà không 
í m n trình vó í Tà0 Tháo - Thá0 sai vẽ hình ảnh, đưa 

w ^ í b w Tẳ Từ ' Đưọc vài hôm, tron ể thành ngoài thành 
uì đu :! ba , bốn tràm người «* tfn * hệt lâ0 chột mát, khiễng một 
c ân, đầu đội nón mây tráng, mình mặc áo vải xanh, chân đi 

C, ^ ná ° , độn f. c !. hàng phố - Thá0 sai các tướng lấy máu dê 
lọn ray vào rồi điệu cẳ ra tràng thí võ cửa nam. Tháo dan 

quân s^p binh vâ y- bọc chung quanh, chém tuốt cả 
„!!u n U iêu nsườ i' NgưÒÌ nà0 tron e họng củng có một vệt khí 
' ay ^ qt lên trời ’ r ° i tụ lại cả một chỗ, hóa ra một Tả 
Từ. Từ ngẩng mặt lên trên không, vầy một con hạc tráng xuống 
roi vỗ tay cười ầm lên mà nói ràng : 

* Chuột dất theo hổ vàn g. gian hùng sáp chết đến noi ! 
Tháo sai lấy cung tên bán, bỗng nhiên nổi trận cuồng phong 
só cát bay mù mịt. Những thây bị chém, nhảy choàng dậy 
tay xách đầu lâu, chạy cả lẽn đền diễn võ đánh Tào Thao Cac 

ÌT a JuT VÕ , a ! nấy cùng bay hổn h*c phách, ngã lãn xuống 
đat, không ai cứu giúp được ai nừa. 

Đó là : 



Quyền thế gian hùng nghiêng cả nước 
Phép tài đạo sĩ lạ lùng thay ỉ 
Chưa biết tính mệnh Tào Tháo ra sao, xem đến hổi sau mói 
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HỒI THỬ SÁU MƯƠI CHÍN 



Bói Chu Dịch, Quản Lộ biết co 
Đánh Tào Man, hám người tử tiết 



Lại nói khi ấy Tào Tháo thấy trong con gió to, trỉri tối sầm 
ìại, những thây xác đứng cả dậy, khiếp sợ ngã lán xuống đất. 
Một lát, gió yên, những thây ngưòi biến đi đâu mất cả. Ta hưu 
vực Tháo về cung, từ đấy Tháo kinh hãi thành bẹnh. 

Ngưbi sau có thơ khen Tả Từ ràng r 

Cưỡi gió tung mây khắp mọi nơi , 

Độn hình biến phép thỏa lòng vui 
Khéo bày những thuật thần tiên lạ, 

Dạy Tháo không nghe, ghẹo Tháo chai ! 

Tào Tháo mác bệnh, chửa thuốc mãi không khỏi. Có quan 
thái sứ thừa là Hứa Chi từ Hứa Xưong đến ra mát. Tháo sai 
Chi bói dịch xem lành dữ làm sao. 

Chi thưa : 

- Đại vưong có nghe tiếng Quản Lộ xem bói hay như thần 
hay không ? 

Tháo nói : 

■ Ta cùn ể có biết tiếng, nhưng chưa biết nghề nghiệp y thế 
nào, ngươi thử kể rõ cho ta nghe. 

Chi thưa : 

* Q uan kộ tên t v là Công Minh, người ở Bình Nguyên, hình 
đung xâu xa, tính khí bòng lông, hay rượu. Cha y làm quan 
trưởng ở làng Tứ Kỳ, quận Lượng Gia. Y từ thuo nhổ thưòng 
hay ngấng mật lên tròi xem các vì sao, ham xem không ngủ 
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cho nên đau bụng". Quan huyện sai dào đất sâu tám thuốc 
quả nhiên có hai cái áo quan, một quan có cói mâu, một quan 
có cái cung bàng sừng và tên đã mục ruỗng. Lộ sai đem hài 
cót ra ngoài thành mười dậm mà chôn ; vợ con quan huyện 
tù đấy khỏi bệnh. Quan huyện Quán Đào là Gia Cát Nguyên 
đổi di làm thái thú ó Tân Hung. Lộ đi tiễn. Có tiếng đổn Lộ 
biết đuọc cả những vật úp kín. Gia Cát Nguyên không tin mới 
lấy một cái trứng chim én, môt tổ ong, một con nhện, bỏ vào 
ba cái hộp, sai Lộ bói xem có biết không. Lộ gieo quẻ xong 
trên mồi một hộp viết ba câu "Một là • ngậm khí phải biến 
thường ờ gớc nhà, sống mái thành hình, lông cánh bay ra • 
đây hấn là trúng chim én. Hai là : nhà cửa treo ngược cửa 
ngõ rất nhiều, chứa tinh nuôi độc, đến thu mói nở, đây hẳn 
là tố ong. Ba là : chân dài nghêu ngao, nhả tơ chàng lưới, tìm 
lưới kiếm ân, lợi về ban đêm ; đây hân là con nhện". Cả đám 
ngồi đấy ai cũng giật mình. Trong làng, có một bà lão mất trâu 
tìm đèn xem bói. Lộ đoán ràng : "Có bảy ngưòi ân trộm trâu, 
đang mố ở bến Bấc Khê, đi tìm ngay thì hãy còn da thịt". Bà 
ta đến đó, quả nhiên có bảy nguôi đang nâu thịt trâu ản uống 
vói nhau trong một cái nhà gianh. Bà đi trình quan thái thú 
ồ quận ây là Lưu Mân, bát gọn cả bảy ngưòi trị tội. Quan thái 
thú nhân đó hỏi bà lão : "Tại sao bà biết ?". Bà ta liền kể 
chuyện Quán Lộ bói giỏi thư thần. Lưu Mân không tin, mới 
đến phủ, lấy cái túi đựng ấn và một cái lông gà núi bỏ vào 
trong hộp, sai Lộ bói. Lộ bói một cái, đoán ràng : "Trong vuông 
ngoài tròn, tỏa ra nám sác, chứa vật báu giữ điều tín, khi dùng 
rạ thì có phép tác, đây hản là cái túỉ đựng ấn". Còn một cái 
đoán ràng : "Trong núi có con chim, hình như gấm, áo đỏ lông 
cánh chỗ đen chỗ vàng, gáy không sai giò, dấy hẩn là lông con 
gà rùng". Lưu Mân thất kinh, chịu là giỏi, đãi làm khách quý 
hạng nhất. 

"Một hôm, Lộ ra ngoại ô chod, thấy một người tuổi trẻ, đang 
cày dưới ruộng. Lộ đứng bên đường ngấm một lúc lâu rổi hối 
tên tuổi người ấy. Nguôi ấy nói tên là Triệu Nhan, 19 tuổi. 
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Nhan lại hói lại Lộ, Lộ đáp : "Ta là Quản Lộ đây, thấy trong 
đám đông này người c 6 tử khí, ba ngày nửa tất chết, ta tiếc 
cho ngươi mật mũi sáng sủa thế mà không được thọ". Triệu 
Nhan vội vàng về nhà thuật lại chuyện vói cha. Cha thấy vậy 
chạy theo tìm được Quản Lộ, khóc lạy xuống đất mà nói ràng : 
"Xin mòi ông về chơi cứu cho con tôi". Lộ nói : "Số tròi đã thế 
cứu làm sao được r Ông lão kêu lẽn ràng : "Tôi đã già rồi 
chí có một đứa con này, xin ngài rủ lòng thương mà cứu cho". 
Triệu Nhan cùng khóc lóc xin cứu. Lộ thấy hai cha con thiết 
tha lám, mói bảo Triệu Nhan ràng : "Ngươi vể kiếm lếy một 
bình rượu ngon, một đĩa nem hươu, ngày mai đem vào trong 
núi Nam Son, tìm đến một gốc cây to, có hai ngưỉri ngồi đánh 
cò trên tảng đá lón. Một người ngảnh mật về nam, mậc áo bào 
trang, mặt mũi dử dội ; một ngưòỉ ngảnh mật về bác, mặc áo 
bào đỏ, mật mũi đẹp đẽ. Ngươi nên chò lúc hai người dánh 
cò đang mê mải, thì quỳ dâng rượu và nem hươu lên ; đợi ân 
uống xong, sẽ khóc mà cầu thọ, thì chác là được sống lâu. Nhưng 
chớ có nói là ta xui". Ông lão giữ Lộ ở lại choi. Hôm sau, Triệu 
Nhan đem rượu và nem vào núi Nam Sơn ; đi độ nâm sáu 
dậm, quả nhiên thấy có hai người ngổi trên tảng đá dưới gốc 
cây thông đánh cờ, không nhìn ra đến ngoài. Triệu Nhan quì 
dưới đất dâng nem rượu lên. Hai ngưòri đang ham đánh, thấy 
có rượu thì cứ uống hết nhảm, bấy giò Triệu Nhan mới lạy 
xuống cầu thọ. Hại người giật mình. Ngưòi mặc áo đỏ nói ràng • 
"Đây hẳn là Quản tử xui đây, nhưng chúng ta đã trót ân của 
nọ, thì phẳi thương nó". Ngưòi mậc áo tráng bèn giở quyển sổ 
bên mình ra xem, rổi bảo với Triệu Nhan rằng : "Mày nãm 
nay 19 tuổi, đống chết, bẳy giờ tao thay chữ cửu vào chữ thập 
cho mày, thì mày sống lâu đưọc 99 tuổi. Mày vể bảo với Quản 
Lộ, từ rày không được tiết lộ thiên cơ ra nửa, nếu không chừa 
đi thì tất tròi phạt !". Ngưỉri mặc áo đỏ cầm bút viết một chữ 
rồi có một cơn gió thom phưng phức, hai người hóa ra hai con 
hạc tráng bay vút lên trời. Triệu Nhan vê hỏi lại Quản Lộ 
Lộ nói : "Ông mặc áo đỏ là sao Nam đẩu, ông mặc áo tráng 
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là sao Bác đẩu". Triệu Nhan hỏi : 'Tôi nghe sao Bắc đẩu có 
chín ngôi, sao ở đây chỉ có một người ?" Lộ nói : "Tan ra thành 
chín, họp lại là một. Bác đẩu thi chua tử, Nam đẩu thì chua 
sinh, nay đã được thêm số sống lâu, ngươi không phải lo gì 
nửa". Hai cha con lạy tạ. Từ bấy giò Quản Lộ cũng sọ tiết 
lộ thiên cơ, không dám bói lưng tung nữa. Người ấy hiện dang 
ớ Bình Nguyên, đại vương muqn biet việc hay dở, sao khong 
triệu đến mà hỏi ? 

. Thao mưng làm, lập tức sai ngưìri đến Bình Nguyên mời Quản 
Lộ. Lộ đến, Tháo sai bói việc Tẳ Từ. Lộ nói : 

Viẹc ây chăng qua là một phép ảo thuật, có việc gì mà 
phải lo ! 

Tháo yên tâm, từ đó dẩn dần khỏi bệnh. Lại sai Quản Lộ 
bói việc thiên hạ. Lộ gieo quẻ xong, nói : 

- Ba tám tung hoành, lọn vàng gập hổ, mé nam núi Định 
Quân, tất gây một cánh tay. 

Tháo lại sai bói xem mình truyền ngôi được dài hay ngán. 
Lộ bói xong, nổi : 

Trong cung sư tử, để yên thần vị, đạo vưong đổi mới, con 
cháu rết quí. 

Tháo hoi lại cho rõ. Lộ thưa rằng * 

- Số trỉri mừ mịt, khó biết trước được, để nghiệm vể sau thì 
khác biết. 

Tháo muốn phong cho Lộ làm quan thái su. Lộ nói : 

- Tôi vốn mệnh bạc tướng cùng, không xứng chức ấy tôi 
không dám nhận. 

Tháo hỏi duyên cớ làm sao. Lộ thưa ràng : 

* tô 1 trán không cớ chủ cốt, mát không vững con ngươi 

mũi không có sống cao, gót không có gân chác, lưng không co 
chữ tam giáp, bụng không có chữ tam vưong, chỉ trị được quỉ 
núi Thái Son, chớ không trị được ngưòi. 

Tháo lại hỏi : 




- Ngươi thử xem tướng ta ra làm sao ? 

Lộ nói : 

• N e ổl cao trúm cả bọn nhân thần, cần gì phải xem tướng. 

Tháo hỏi gặng hai ba lần, Lộ chỉ cưỉri, nhất định không nói. 

Tháo sai Lộ xem tướng cho các quan ván võ. Lộ nói • 

- Các quan đễu là những bày tòi đời thái bình cả. 

Tháo hỏi những việc hay dở, Lộ cũng không chịu nói hết. 

Người sau có thơ khen Quản Lộ ràng : 

Bình Nguyên Quán Lộ bậc anh tài, 

Bãc đâu, Nam thẫn tính chăng sai 
Tám qué sâu xa, tường việc quí ■ 

Sáu hào huyên bí, xét co trời 

Xem người biết trước người không thụ, 

Nghĩ bụng hay ràng bụng có tài, 

Chí tiếc một nghê thần bốc ấy 
Sách đáu không đế kế làu dài ? 

Tháo lại sai bói việc Đông Ngô và Tây Thục. Lộ gieo quẻ 
xong, nói : 

- Đông Ngô mói mất một viên đại tưóng, mà ồ Tây Thục 
thì có quân xâm phạm vào cõi ta. 

Tháo chưa tin. Chọt ở Họp Phì có tin về báo ràng • 

"Tướng Đông Ngô là L5 Túc giừ cửa ải Lục khẩu mới mấ t 11 . 
Tháo chịu cho là Lộ bói giỏi, mới sai người vào Hán Trung dò 
la tin tức. Được mấy ngày, có tin về báo ràng : "Lưu Bị sai 
Trương Phi, Mã Siêu đóng đổn ỏ Hạ Biện, muốn cướp cưa ải 
của ta . Tháo giận lám, muốn cất quân thân chinh vào Hán 
Trung, bèn sai Quản Lộ bói một quẻ. Lộ nói : 

- Đại vương chó nên khinh động vội, sang xuân Hứa Đó tất 
có hỏa tai. 

Tháo thấy Lộ nói lám câu nghiệm, cho nên chưa dám khinh 
động, bèn ở lại Nghiệp Quận, sai Tào Hổng dẫn nam vạn quan 
ra giúp Hạ Hầu Uyên, Trưong Cáp cùng giữ Đông Xuyên. Lại 
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sai Hạ Hầu Đôn lĩnh ba vạn quân tuẩn phòng ồ Hứa Đô đề 
phòng việc bất trác. Tháo lại cử trưởng sử là Vuong Tốt tổng 
đốc quân mã ngự lâm. Chủ bạ Tư Mã Ý nói : 

- Vưong Tất nghiện rượu, tính rộng rãi, e không kham nổi 
chức ấy. 

Tháo nói : 

Vưong Tât là ngưỉri theo ta trong lúc xông pha, chông gai 
gian khổ, trung thành lại chàm chỉ, lòng như sất đá, thật xưng 
đáng lám. 

Liền ủy cho Vương Tâ't đem quân ngự lâm đóng ngoài cửa 
Đông Hoa thành Hứa Xương. 

Bấy giò có một ngưòi họ Cảnh tên Kỷ, tự là Quí Hạnh, quê 
ơ Lạc Dương, trước đã có làm quan đuyện ờ phủ thừa tướng 
về sau được nhấc làm thị trung thiếu phủ, cùng với quan tư 
trực là Vi Hoảng choi thân lám. Hai ngưòi thấy Tào Tháo tiếm 
phong tước vưcmg, xe đi áo mậc, toàn dùng đổ thiên tử, trong 
bụng rất là bất bình. 

Nàm Kiến -An thứ 23 (218), tháng giêng, mừa xuân, Cảnh 
Kỷ bàn với Vi Hoảng ràng : 

- Giặc Tháo gian ác mỗi ngày một tệ hon, sau này tất có 
việc cướp đoạt, chúng ta là tôi nhà Hán, lẽ đâu quên chúa mà 
giúp kẻ loạn thẩn ? 

Vi Hoảng nói rằng : 

- Tôi có ngưìri tâm phúc tên là Kim Vì, vốn là dòng dõi tướng 
nhà Hán Kim Nhật Đế khi xưa, vẫn có bụng muốn trừ Tào 
Tháo, lại choi rất thân vởi Vương Tất, nếu được người ấy đổng 
mưu, thì chác xong việc lớn. 

Cảnh Kỷ nói : 

- Y đã choi thân với Vương Tết thì sao chịu đổng tâm với 
ta ? 

Vi Hoảng nói : 

• Hãy thử đến choi nói ch.uyện xem làm sao. 




Hai người bèn đến nhà Kim Vì. Vĩ ra tiếp vào hậu đưòng 
ngổi choi. Hoảng nói : 

- Đức Vì cùng vói Vưong trương sử chơi thần lám, hai chúng 
tôi lại cầu một việc. 

Ví hỏi : 

- Các ông cồu việc gì ? 

Hoảng nói : 

- Tôi nghe Ngụy vương nay mai tất thay ngôi nhà Hán lên 

làm vua. Ông nói trương sử chác được nhác làm quan to, xin 

nhớ đến anh em mà dát diu nhau thì cám ơn lám ! 

Vĩ nghe nói, phât tay áo đứng dậy ; đầy tớ vừa bưng trà 
lèn, Vì hát đổ cả xuống đất. Hoảng giả cách giật mình, nói ; 

- Đức Vì là cố nhân của ta, sao bạc dãi anh em thế ? 

Vì nói : 

- Ta chơi vói các ngươi, vì các ngươi là con cháu các triều 
thần nhà Hán. Nay không nghỉ đến báo ơn vua, lại muốn giúp 
quân phản tạc, ta còn mật mũi nào choi với các ngươi ! 

Cẳnh Kỷ nói : 

- Chúng tôi cũng biết thế là không phải, nhưng bất đác dĩ 
phải theo đó thôi ! 

Vì thấy nói càng giận lám. cảnh Kỷ, Vi Hoảng biết, đích 
là Kim Vì có bụng trung nghĩa, mới đem tinh thực ra bảo ràng : 

* Chúng tôi cot muon đánh giậc, đến đây để bàn chuyện với 
ngài, nhung chưa biết bụng ngài thế nào nên chúng tôi nói 
thử đó thôi ! 

Vĩ nói : 

- Nhà ta đỉri đòi làm tôi nhà Hán, đâu có chịu theo giặc ! 
Các ông muốn giúp nhà Hán, thì đã có mẹo gì hay chưa ? 

Hoảng nói : 

- Tuy là có lòng báo đền ơn nước, nhung chưa có mẹo gi 
đánh giặc. 

Vĩ nói : 
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- Ta muốn trước hãy giết Vương Tất, cưóp lấy binh quyên, 
rõi kết vói Lưu Hoàng Thúc làm ngoại ứng, mới có thể đo được 
giặc Tháo. 

Hai người vỗ tay khen mẹo ấy là hay. 

VI lại nói : 

- Ta có hai người tâm phúc, có thù vì Tháo đã giết cha họ 
hiện ớ ngoài thành, nên dùng* làm vây cánh. 

Cảnh Kỷ hỏi là ai, Vĩ nói : 

• - Con quan thái y Cát Bình : trưởng là Cát Mạc, tự là Ván 
Nhiên ; thứ là Cát Mục, tự là Tư Nhiên. Khi trước Tào Tháo 
vì việc Đồng Thừa, giết mất cha hai người ấy. Hai người phải 
trốn tránh noi xa, được thoát nạn. Nay đã lến về Hứa Đô, nếu 
báo giúp ta đánh giặc, nhất định nghe ngay. 

Cảnh Kỷ, Vi Hoảng mừng lấm. Kim Vĩ mật sai người mòi 
hai anh em họ Cát. Một lát, hai ngưỉrí đến. Vĩ nói chuyện việc 
đánh Tào Tháo. Hai người cám tức, ứa nước mát khóc, khí oán 
tức vùn vụt xông lẽn tận trời, thề giết giậc nước. 

Kim Vĩ nói : 

- Đốn đêm hôm rằm tháng giêng, trong thành đốt đèn cực 
nhiễu, vui choi đêm nguyên tiêu. Cảnh Thiếu Phủ, Vì Tư Trực 
hai ông nên đem gia đồng đánh đến trước dinh Vưong Tất • 
xem Lúc nào có hiệu lửa thì chia làm hai đưỉmg kéo vào, giết 
xong Vưong Tất, theo ta vào cung, mòi thiên tử lên lều Ngũ 
Phượng, triệu trảm quan đến dụ việc đánh giặc. Hai anh em 
Cát Vân Nhiên thì ở ngoài thành đánh vào đốt lửa làm hiệu 
reo gọi trâm họ để cùng giết giậc nước, và chận quân cứu viện 
0 trong thành. Khi nào thiên tử ban tò chiếu chiêu an đâu đấy 
rổi, thì tiến binh kéo đến Nghiệp Quận bát Tào Tháo, rổi lập 
tức cầm chiếu ra triệu Lưu Hoàng Thúc vê. Hôm nay hẹn sần 
đến canh hai đêm hôm ấy thì khỏi sự, chớ có như Đẩng Thừa 
mà mang vạ vào mình. 

Nâm ngưìri nhìn lên tròi thề thốt, uống máu ân thề, rổi ai 
về nhà ấy, sám sửa khí giới quân mã đợi lúc kh&i sự. 
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Cảnh Kỷ, Vi Hoảng mỗi nguỉri có ba bốn tràm đầy tớ, cùng 
sám sửa đổ khí giói. Anh em Cát Mạc cũng tụ tập được ba 
trám người, dự bị sẵn sàng, nói dối là đi sản bán. 

Kim Vĩ đến chơi trước nhà Vương Tất, nói ràng : 

- Hiện nay bốn bể hoi yên. Ngụy vương uy khấp cả thiên 
hạ, nay gặp tiết nguyên tiêu, nên cho nhân dân đốt đèn vui 
choi, để tỏ cái khí tượng đời thái bình. 

Vương Tất cho là phải, cáo dụ nhân dân trong thành, chã 
nào cũng phải treo đèn, kết hoa để cho vui vẻ đêm nguyên tiêu. 

Đến đêm nguyên tiêu ấy, khí tròi tạnh tè, trăng sao vàng 
vặc. Khắp các phố phường dua nhau thả đèn hoa, kẻ đi ngưòi 
lại, vui vẻ choi bời. Vương Tất cùng vói các tướng ngự lâm uống 
rượu ân yến ỏ trong dinh. Hết canh hai, bỗng nhiên trong dinh 
có tiếng hò reo, mé sau có lửa cháy. Vương Tết vội vàng chạy 
ra xem, thì đã thấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, tiếng hò chém 
giết rẩm ri, biết là có biến, vội lên ngựa ra cửa nam, thì gập 
ngay Cảnh Kỷ, bán cho một phát tên, trúng vào bả vai, suýt 
lăn xuống ngựa. Tất bèn chạy về phía cửa tây, sau lưng có 
quân đuổi tói. Vương Tất sợ hãi, bỏ ngựa đi bộ, chạy đến nhà 
Kim Vĩ gõ cửa. Nguyên Kim Vĩ một mặt sai ngưỉri vào trong 
dinh đốt lửa, một mặt xuất lĩnh đẩy tớ ra đánh, chỉ để vợ con 
ở nhà. Lúc ấy, vọ con ở trong nhà nghe tiếng gõ cửa của Vương 
Tất tưởng là Kim Vì trở về, liển hỏi ra ràng : 

- Đă giết được thàng Vương Tất rổi à ? 

Vương Tất giật mình, mới biết là Kim Vĩ cũng đổng mưu 
bèn chạy tất sang nhà Tào Hưu nói ràng : 

- Kim Vỉ, Cảnh Kỷ đổng mưu làm phản. 

Tào Hưu vội vàng nai nịt lên ngựa, dẫn hon một nghìn quân 
vào trong thành đánh giặc. Trong thành bốn mặt lửa cháy, chèm 
cả .vào đến lầu Ngũ Phượng, vua phải lánh vào trong thâm cung. 
Tướng tá tâm phúc nhà Tào cố chết giữ lây cửa cung, nghe 
thấy người trong thành reo lên ràng : 

- Giết cho sạch hết giặc Tào để phò nhà Hán ! 
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Nói về Hạ Hầu Đôn phụng mệnh Tào Tháo, lĩnh ba vạn quân 
dóng đồn cách thành nãm dậm để tuẩn phòng Hứa Đô. Đêm 
hôm ấy trông thấy trong thành lửa cháy, Đôn mói kéo đại quân 
về vây chặt lấy thành, sai một toán quân vào tiếp ứng cho Tào 
Hưu. Đánh nhau mãi đến sáng, bọn Cảnh Kỷ, Vi Hoảng không 
có ngưỉri giúp dở. Chợt có tin báo Kim Vì cùng hai anh em 
họ Cát đã bi giết chết cả rổi, hai người mói tháo đường chạy 
ra cửa thành, thì bị quân Hạ Hầu Đôn bao vây và Ểát sống, 
hon một trám đầy tớ đều chết sạch. 

Hạ Hẩu Đôn vào thành, dập tát lửa, bắt hết cả họ hàng 
già trẻ nàm nhà, sai ngưỉri báo vối Tào Tháo. Tháo truyền đem 
ra chợ chém hết. Còn bao nhiêu quan lại lón nhỏ trong triều 
đều bị bát giải đến Nghiệp Quận để tra xét. # 

Hạ Hầu Đôn ra lệnh điệu Cảnh Kỷ, Vi Hoảng ra nơi hành 
hình. Cảnh Kỷ thét máng ràng : 

- Tào A Man ! Tao sống không giết dược mày, thì chết tao 
cũng làm con ma dữ để giết mày thôi ! 

Quân sĩ lấy giáo xóc vào mồm Kỷ, máu chảy ròng ròng xuống 
đất. Kỷ máng chửi hết hoi rồi chết, 

Vi Hoảng thi đập mải đấu xuống đất mà nói ràng : 

• Tức quá ! Tức quá ! 

Rổi nghiến gãy ràng mà chết. 

Đòi sau có thơ khen hai ngưòi rằng : 

Cảnh, Vi xứng đáng bậc danh hiên , 

Đem nắm tay không chống cửa thiên . 

Vận Hán nào ngờ cây đã cỗi 
Suối vàng tấm tức dạ trung kiên . 

Hạ Hầu Đôn chém hết họ hàng nảm nhà, rồi giải các quan 
đến Nghiệp Quận. Tào Tháo cho dựng ỏ giáo trường một lá 
cờ đỏ ồ bên tả, một lá cờ trắng ỏ bên hửu, hạ lệnh ràng : 

- Bọn Cảnh Kỷ làm phản, phóng hổa đốt Hứa Đô. Chúng 
bay cũng có người ra cứu lửa, cũng có người đóng cửa không 



481 




ra. Hễ ai ra chữa cháy thì đến dứng ờ dưói lá cò đỏ, ai không 
ra thì đúng dưới lá cò tráng ! 

Các quan nghĩ ràng chữa cháy tất không phải tội, bởi thế 
nhiều người chạy đến đứng dưới lá cờ đỏ. Trong ba phần chí 
có một phần đứng dưói cò tráng. Tháo sai bất hết cả những 
người dứng dưói cờ đỏ. Các quan kêu là không có tội. Tháo 
nói : 

- Bụng chúng mày bấy giờ không phải là ra chữa cháy, kỳ 
thực là ra để giúp giặc đó thôi. 

Liền sai điệu cả ra cạnh sông Chương Hà chém tuốt. Hon 
ba trâm viên bị hại. Nhũng ngưỄri đứng dưới cờ tráng, thì được 
Tháo thương cho và tha cho vê Hứa Đô. 

Bấy giờ Vương Tất đã bị thương mà chết. Tháo sai làm ma 
tọ tống táng, rổi cho Tào Hưu tổng đốc cả quân mã ngự lâm ■ 
Chung Do làm tướng quốc ; Hoa Hâm làm ngự sử đại phu ■ 
cải định lại tước hầu có sáu bậc, mười tám cấp ; tước quan 
trung hầu mười bảy cấp, được đeo ấn vàng thao tía ; quan nội 
ngoại hâu mười sáu câ'p, ấn bạc, thao thâm ; ngũ đại phu mirhi 
lãm cấp, ân đông, thao buộc kim tuyến. Định tước phong quan 
triều đình lại đổi một loạt nhân vật. 

Tào Tháo bấy giòi mới nhớ đến lòn đoán trước của Quản Lộ 
bbn trọng thưỏng cho nhưng Lộ không chịu nhận. 

Lại nói Tào Hổng dẫn quân đến Hán Trung, sai Trương Cáp 
Hạ Hầu Uyên giữ noi hiểm yếu, còn mình thì tiến ra cự địch. 
Bấy gib Trương Phi và Lôi Đổng giữ ỏ Ba Tây ; quân Má Siêu 
thì đã đến Hạ Biện. Siêu sai Ngô Lan ỉàm tiên phong, đem 
quân đi do thám, vừa gặp quân Tào Hổng đến. Ngô Lan muốn 
rút về. Có nha tướng là Nhâm Quỳ nóĩ ràng : 

* Quân giậc mói đến, nếu không đánh cho đổ cái nhuệ khí 
của nó di, thì mật mũi nào về trông thấy Mã Mạnh Khỏi nữa ? 

Nói đoạn, vác giáo tế ngựa ra trận. Bên này, Tào Hồng củng 
múa đao tế ngụa xông tới. Hai bên đánh nhau, chưa được ba 
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hiệp, Nhâm Quỳ bị chém lân xuống ngựa. Hồng thừa thế đuổi 
giết, Ngô Lan thua to, chạy về ra mát Mã Siêu. 

Siêu giận máng rằng : 

- Mi chưa có lệnh của ta, sao đã dám khinh địch để đến 
nồi bỊ thua ? 

Ngô Lan nói : 

- Đó là Nhâm Quỳ không nghe lời tôi, cho nên mới thua 
như vậy. 

Mâ Siêu nói : 

- Một mật phải giữ vững cửa ải, không nên ra đốnh nữa • 
một mật phi báo vể Thành Đô, đợi lệnh. 

Hổng thấy Mã Siêu luôn mấy hôm không ra, sợ có mẹo lừa 
gì chang, liền dẫn quân về Nam Trịnh. Tnrong Cáp lại ra mát 
Tào Hổng hỏi ràng ; 

- Tướng quân đã chém được tướng giặc, sao lại rút lui ? 

Hồng nói ; 

' Ta thâ 'y Mã Siêu không ra, sợ có mưu khác. Vả lại ta ỏ 
Nghiệp Quận, thần bốc là Quản Lộ có nói b chỗ này tất tổn 

mất một đại tướng, ta ngờ lòi đó, cho nên không dám khinh 
chiến. 

Trương Cáp cưòi nói ràng : 

- Tướng quân cầm quân đã nửa đòi ngưòi, sao nay lại tin 
bói toán để sinh ra ngờ vực ? Tôi tuy bất tài cũng xin đem 
quân mã đánh lấy Ba Tây. Nếu được Ba Tây, thì lếy Thục Quận 
cũng dễ như bõn. 

Hổng nói : 

- Tướng giữ Ba Tây là Trưong Phi, không phải tầm thường 
chớ nên khinh địch. 

Trương Cáp nói : 

- Ngưòi ta đều sọ Trương Phi, tôi thì coi y như đứa con nít 
vậy ! Phen này đi chác bát sống được y ! 

Hồng nói : 
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- Nếu sơ suất thì thế nào ? 

Cáp nói : 

- Xin chịu quân lệnh ! 

Hổng bát làm tờ cam đoan. Trương Cáp kéo quân đi. 
Rõ là : 

Tự cố kiêu binh nhiêu thất bại. 

Thói thường khinh địch ít thành còng. 

Chưa biết được thua ra sao, xem hổi sau sẽ rõ. 
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HỒI THỬ BẢY MƯƠI 



Trương Phi khỏe, dùng mưu lấy Ngõa Khẩu Ải 
Hoàng Trung già, bày kế đoạt Thiên Đăng Son 

Lại nói, Truông Cáp, dẫn bộ binh chia làm ba trại, dựa vào 
sưòn núi hiểm trở : trại thứ nhất gọi ỉà Nham Cừ, trại thứ 
hai là Mông Đầu, trại thứ ba là Đãng Thạch. Hôm ấy Truông 
Cáp để lại mỗi trại một nửa quân giử nhà, còn bao nhiêu kéo 
đến lây Ba Tây. Có thám mã báo tin về Ba Tây, nói Truông 
Cáp đã kéo quân đến. Truông Phi vội gọi Lôi Đồng lại bàn 
bạc. Đổng nóí : 

- Lãng Trung địa thế núi non hiểm trở, có thể mai phục 
được. Tương quân dan quân ra đánh, tôi kéo kỳ binh ra giup 
tất bát sống được Truông Cáp. 

Trương Phi giao cho Lôi Đổng nâm ngàn tinh binh mang đi 
còn minh thì dẫn một vạn quân dòi khỏi Lãng Trung ba mưoi 
dậm thì gặp Tnrong Cáp. Hai bên dàn trận, Truông Phi ra ngựa 
gọi Trương Cáp giao chiến. Cáp cẩm giáo tế ngựa xốc tới đánh 
nhau hon hai mưoi hiệp. Hậu quân của Truông Cáp bỗng hò 
reo ầm ĩ té ra trông thấy cò quạt của quân Thục phấp phới 
mé sau núi, quân Cáp rối rít cả Lên, Cáp không dám ham đánh 
quất ngựa chạy về. Trưong Phi đuổi theo chém giết toi bỉri. Phía 
tnrớc, Lôi Đổng dẫn quân đánh đổ ra. Truông Cáp thua to, chạy 
mãi về trại Nham Cừ, rổi lại chia binh ra giữ ba trại nhu trước 
chứa thực nhiều gỗ đá giữ vững không ra đánh nữa. 

Truông Phi dẫn quàn tiến đến cách trại Nham Cừ mười dậm 
hạ trại. Hôm sau dẫn quân đến khiêu chiến. Cáp b trên đỉnh 
núi, thổi sáo, đánh trống, uống rượu, nhất định không xuống! 
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Trưong Phi sai quân sĩ chửi mấng om sòm, Cáp cũng không 
ra. Phi phải trở về trại. 

Hôm sau, Phi lại sai Lôi Đồng đến dưới núi khiêu chiến, 
Cáp cũng không ra. Lôi Đ6ng thúc quân lên, trên núi gô đá 
lao xuống ẩm ầm. Lôi Đổng vội vã rút lui. Quân ở trại Đãng 
Thạch và trại Mông Đấu đổ ra, đánh bại Lỏi Đồng. 

Hôm sau, Trưong Phi lại đến khỉêu chiến, Trương Cáp vẫn 
cứ giữ trên núi không xuống. Phi sai quân sĩ chửi máng rất 
tàn tệ, Cáp ỏ trên núi cũng chửi. 

Trương Phi nghĩ mãi không biết dùng mẹo gì dử cho được 
Trương Cáp xuống núi. Phi mới kéo đến tận trước núi cám trại, 
ngày nào cũng rượu say túy lúy, ngổi chửi máng, sỉ nhục Trương 
Cáp. Huyền Đức sai người đến khao quân, thấy Trương Phi 
uống rượu suốt ngày, liên về báo tin. Huyền Đức giật mình, 
hỏi Khổng Minh, Khổng Minh cưỉrí, nói : 

- Trong quân chắc không có rượu ngon, ồ Thành Đô rất nhiểu 
rượu tốt, nên đem nâm mươi vò, chất vào ba chiếc xe tải ra 
đó để Trưong tướng quân uống. 

Huyên Đức thốt kinh, nói : 

- Em tôi xưa nay chỉ vì uống rượu mà lỡ việc, sao quân sư 
lại đưa thêm rượu cho nó ? 

Khổng Minh cười, nói : 

- Chúa công kết anh em vởi Dực Đức bao nhiêu lâu nay, 
vẫn chưa biết người thế nào ru ? Dực Đức tuy uống rượu nóng 
nảy, nhưng hôi trước vào lấy Xuyên tha được Nghiêm Nhan, 
đó không phải là việc kẻ dũng phu có thể làm được. Nay cự 
nhau với Trương Cáp hon nám mưoi ngày, ngôi trước núi uống 
rượu chửi máng, không coi ai ra gì, đó là mẹo đánh được Trưong 
Cáp, chứ không phải tham chén đâu ! 

Huyền Đức nói : 

- Đá đành rằng thế, nhung cũng không nên quá tin, phải 
sai Ngụy Diên đi giúp mới được. 

Khổng Minh sai Ngụy Diên tải rượu đi, mỗi xe cám một lá 
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ràng ; ả ^ XOng ’ báo N £hy Diên, Lôi Đồng 

« **> chia làm hai cành 

«n ián r f S‘“^ rong quín to phi *“ s £. 

Dặn dò dâu đấy, Phi lại -sai mang bà , 

trudng, cho quân át mĩ ch dẵnh tríng dể uỉng ỉ^li 

z ĩ£Z t Tmme °zrĩ*! - 

hnh' Ih ,r/t h ^riri" ĩní ::: 

Cáp nói ; 

Trương Phi khinh ta quá đỗi Ị 

ểểẾỂMễẽ^ĩi 

ỉễẳMMễMM 

ch ậ nmỉfđư^ng tăn, £f i£ ÌF 
là Trương Phi, Phi khua mâu tế nm xôL^Sn 1 ^ 

Cáp clu ai T” đánh ^ ^ ** lửa bốn nảm mưdh^p 

hai ỉaĩ cíxíí ổ u g nh bại cả rổi ’ và thừa thế cưáp được 
_ , trại - Cá P khòn g thấy quản đến cứu lại thâV tl 7u 

“ Unh - “■ ^ * » ’*■ T Ỉ*T 'Á2 
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của Trưong Phi cưóp đươc rồi Cár> 7 . ^ . 

về ải Ngõa Khẩu. p ât cả ba trại ’ P hải chạy 

-ĨKitS ££££ vl . Th ^ Đò ' 

cho Tm^g Cáp ĨLI^Z ùi. g mợu là dùng ™ ẹ ° để ^ a 

Trưong Cáp lui về giữ ải Ngỏa Khẩu, ba vạn quân đã m 

2 ■ ạn ' p sai đĩn «• «C-« ^ Hteg Jì e Z 

- 1“ - - ■* 

c,p “■ n «“°> ttúc Truông 

-£? » s: Z^hĩ :z z z: : - 

Hỏm ấy, Truông Cáp dẫn quân Hến đín, vừa eạp Lôi Đíng. 




• Cip “ w **■«“« »« dta „« da, ^ 

té ra là một bó cỏ. B 



488 




Đánh nhau được vài hiệp Cáp thua chạy, Lôi Đông đuổi theo, 
hai toán phục quân đổ ra chặn mất đường về, Cáp quay lại 
đánh, đâm chet Lôi Đổng. Quân thua chạy vê báo với Trương 
Phi. 

Phi dẫn quân lại đánh Trương Cáp, Cáp củng giả đò thua 
chạy. Phi không đuổi. Cáp lại tiến đến, đắnh chưa được vài 
hiệp lại chạy. Phi biết đó là mưu kế, thu quân về trại, bàn 

vói Ngụy Diên ràng : 

* 

. * Trương Cáp dùng kế mai phục, giết mất Lôi Đổng của ta, 
lại muốn lừa cả ta nữa, ta nhân kế nó mà dùng kế mình. 

Ngụy Dièn hỏi kế thế nào, Phi nói : 

- Ngày raai ta dẫn quân đi trước, ngươi đem tinh binh đi 
sau. Đợi khi nào quân phục của nó đổ ra, thì ngươi chia quân 
ra đánh. Lại dùng mưòi xe chứa đầy rom cỏ, lấp kín đuòng 
nhỏ rồi phóng hỏa đốt xe, để ta thừa thế bát Trương Cáp, báo 
thù cho Lôi Đồng. 

Ngụy Diên lĩnh mệnh. 

Hôm sau, Tnrong Phi dẫn quân tiến' đi. Trưong Cáp lại đến, 
đánh với Trương Phi độ mưòi hiệp Cáp giả tảng thua chạy. 
Phi đuổi theo, Cáp vừa đánh vừa chạy, dử cho Trương Phi đuổi 
đến cửa hang, Cáp đổi hậu quăn làm tiền quân đóng lại đánh 
ríhau, chỉ mong hai cánh quân phục ra để vây Trương Phi. Không 
ngờ quân phục đã bị Ngụy Diên chặn đuổi vào hang, đem xe 
lấp kín đưòng núi, châm lửa đốt xe, cây cối đều cháy, khỏi tỏa 
bốn bề, không biết đường nào mà ra. Trương Phi thì cứ việc 
xông vào đánh. Trương Cáp cố sống cố chết mới chạy thoát được 
về ải Ngõa Khẩu, nhặt nhạnh tàn quân, giữ vững không dám 
thò ra nữa. 

Trưong Phi, Ngụy Diên đánh cửa Ngõa Khẩu, luôn mấy hôm 
không hạ được, bèn lui hai mươi dặm hạ trại. Phi cùng vói 
Ngụy Diên dẫn vài chục tên quân ky đi tìm đưòng nhỏ, bỗng 
thây có mấy người vừa trai vừa gái, ngưòi nào cũng đeo khán 
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gó. đang trèo núi víu cây mà đi. Phi trỏ roi ra bảo Ngụy Diên 

o * 

- Cưóp cứa ải Ngõa Khẩu, phải cẩn đến mấy ngưbí kia ! 

Liền gọi quân sĩ đến bảo, gọi các ngưòi ấy lại và không được 

ỵ*\ họ 8Ợ hỗL Phi lâ V lời ngpt ngào dỗ đành để họ yên lòng 
roi hói : s 

- Chúng mày đi đâu thế ? 

Họ thưa ràng r 

■ c !* úng ,à dân ỏ Hán Trun e> nay muốn trở vê làng, nhưng 

vs y ỉĩỉ quân đánh nhau ’ nghẻn mất đường cái Lãng Trung 
Vậy chúng tôi phải đi qua Sương Khê, rổi đi từ đường núi Tư 
Đổng, qua sông Cối Nghi để vào Hán Trung mà về nhà. 

Phi lại hỏi : 

- Đường này vể ải Ngõa Khẩu, xa gần thế nào ? 

Họ thưa ; 

.. c ™ , đttùng nhí núi Tủ Đổ ”e di ra, chính là sau lung 
ai Ngõa Khẩu. B 

Phi mừng lấm, đem bọn người ấy về trại cho com rượu ân 
uống tứ tế rổi sai Ngụy Diên dẫn quân đến đánh cửa ải còn 
mình thì đem quân khinh ky đến đánh phía sau ải" 

Nói về Truông Cáp không thây quân đến cứu, trong bụng 
đang buồn Bỗng có tin Ngụy Diên đến khiêu chiến. Cáp mặc 

á : ỉl 9 sáp sửa xuống nứi * lại thấy mé sau nui 

có bốn nam chỗ khói lửa, không biết là quân ỏ đâu đến. Cáp 

dẫn quân ra đánh thi đâ thấy Truông Phi đến noi rôi. Cáp 
aợ hãi vội vàng chạy theo đuỉmg nhô, ngựa không đi được, đàng 
aau thì Tnrong Phi đuổi gấp quá. Cáp phải bô ngựa, trèo lên 
núi tìm đưbng tát đi trốn, chỉ tòn đuọc mười ngư£ kéo bộ đi 

t í°L Chạy về Nam Trinh ’ ra mát Tào Hổn e- Hổng thấy the 
nỗi giận máng ràng : 

- Ta đã báo đùng di, ngiroi C1Í khang khang một mnc, Ho 
tb van trạng xin di. Bây gi» mất 8ạch à quân" khăng biết z 
tứ đi cho rảnh, còn mặt mũi nào trông thấy ta nửa ! 
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Bèn quát sai tả hữu lôi Cáp ra chém. Hành quần tư mả 
là Quách Hoài can ràng : 

- Ba quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Trương Cáp tuy là 
người có tội, nhưng là người Ngụy vương yêu mến, giết đi không 
tiện. Nay nên cấp thêm cho y nám nghìn quân, sai y đến đánh 
cựa Hà Manh, để cho rung động các xứ, Hán Trung ta tự nhiên 
yên vừng. Nếu không thành công, hai tội ta sẽ trị làm một. 

Táo Hổng nghe liri, lại cấp cho Trương Cáp nâm nghìn quân 
saí ra lấy ải Hà Manh. Cáp vâng lệnh ra đi. 

Lại nói tướng giử ải Hà Manh là Mạnh Đạt, Hoác Tuấn 
nghe tin Trương Cốp dỗn binh đến, Hoác Tuấn có ý muốn kiên 
thú ; còn Mạnh Đạt thì muốn nghênh địch, liền đem quân xuống 
đánh nhau với Trương Cáp, nhưng bị thua to chạy về Hoác 
Tuấn viết thư cáo cếp về Thành Đô. Huyền Đức mỉri Khong 
Minh đến thương nghị. Khổng Minh hội các tướng lại bảo ràng : 

Cứa Hà Manh ta nguy cấp lám, phải sai ngưòi ra Lãng 
Trung gọi Dực Đức về mói địch được Trương Cáp. 

Pháp Chính nói : 

■ - Dực Đức đóng ỏ Lãng Trung, giữ ẳi Ngõa Khẩu cũng là 
một chỗ khẩn yếu, không nên gọi về. Quân sư nên chọn một 
đai tướng ồ nhà đi cũng xong, 

Khong Minh cưỉri, nói rằng : 

* Trươn s Có P là danh tưóng nưóc Ngụy, không phải tay tẩm 
thưòng, phi Dực Đức không ai địch nổi. 

Bỗng cò một tướng lớn tiếng, bước ra nói ràng : 

- Quân sư sao khinh chúng tôi thế ? Tôi tuy bất tài, nhưng 
quyết xin chém đầu Trương Cáp về nộp dưới trướng ! 

Mọi người trông ra xem ai, thì là lão tướng Hoàng Trung. 

Khổng Minh nói : 

- Hán Thăng tuy có sức khỏe, nhưng đã già cả rổi e không 
phải đối thủ của Trương Cáp. 

Trung nghe xong, vểnh ngược bộ râu bạc mà nói ràng : 
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- Tôi tuy già, nhưng hai cánh tay còn giương nổi dược cung 
tạ, gân sức còn mang noi nghìn cân, không địch nổi được 

gã thất phu Trương Cáp hay sao ? 

Khổng Minh nói : 

Tướng quân đã ngót bảy mươi tuổi, còn gì mà chẩng già 
yếu ! 

Trung bước rảo xuống thềm, lấy một thanh đại đao trên giá, 
múa tít như bay. Lại lấy cung treo trên vách/ giương gãy luôn 
hai chiếc. 

Khổng Minh nói : 

Tướng quân muốn đi, nên dùng ai làm phó tướng ? 

Trung nói : 

- Tôi xin lão tướng Nghiêm Nhan cùng đi với tôi, nếu có 
sơ suất điều gì, xin nộp cái sọ trắng này trước. 

Huyền Đức mừng lám, lập tức sai Hoàng Trung, Nghiêm Nhan 
dẫn binh ra đánh Trương Cáp. 

Triệu Vân can rằng : 

- Trương Cáp phạm vào cửa Hà Manh, quân sư chớ coi là 
trò đùa ! Neu cửa ải mât, thì ích Châu nguy ngay. Sao quân 
sư lại cho hai tưong^ già ra cự với đám cưòng địch ? 

Khổng Minh nói ràng : 

- Ngươi cho hai người ấy già cả không làm nổi được việc, 
ta chác ràng Hán Trung tự tay hai ngưíri ấy mà lấy được. 

Triệu Vân và các tướng ai củng cười khẩy lui ra. 

Nói về Hoàng Trung, Nghiêm Nhan đến cửa ải. Mạnh Đạt, 
Hoác- Tuấn trông thấy cũng cười thầm Khổng Minh không biết 
dùng ngưòi, chỗ cửa ải khẩn yếu thế này mà lại đi sai hai 
anh già đến ! 

Hoàng Trung bảo với Nghiêm Nhan ràng : 

Ong có thấy họ động tĩnh gì không ? Họ cưòi chúng ta 
già cả, không làm nổi việc. Ta nên lập công lạ để cho họ biết 
tay ! 
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Nghiêm Nhan nói : 

- Xin tuân lời tướng quân ! 

Hai ngưòi bàn định xong, Hoàng Trung dẫn quân xuống ải 
đánh nhau với Trưong Cáp. Cáp trông thấy Hoàng Trung, phi 
cười ra nói rằng : 

* Thằng giặc già lụ khụ kia ! Mày không biết xấu hổ còn 
muốn vác mật ra trận à ? 

Trung giận, máng ràng : 

- Thàng nhãi con ! Mày khinh tao già, nhưng thanh đao trong 
tay tao chưa già ! 

Liển vỗ ngựa xông lên quyết chiến với Trưong Cáp. Hai bên 
đánh nhau, mới được hai mươi hiệp, bỗng đâu có tiếng reo r ầm 
ri, te ra Nghiêm Nhan từ con đường nhỏ lén đánh mé sau Trưong 
Cáp. Hai cánh quân ập lại, Cáp không địch nổi, phải thua chạy 
lui về tám chín mươi dặm. Hoàng Trung, Nghiêm Nhan cũng 
thu quân lên ải. Hai bên cùng đóng quân lại, không đánh chác 
gì nữa. 

Tào Hồng nghe tin Trương Cáp thua trận nữa, lại muốn trị 
tội. Quách Hoài can ràng : 

- Trưong Cáp mà bị ta làm bức quá, tất hàng vói Tây Thục. 
Nay nên sai tướng khác ra giúp, nhân thế để kiềm thúc y, cho 
y khỏi sinh bụng khác. 

Hồng nghe lời, liền sai Hạ Hầu Thượng là cháu Hạ Hầu 
Đôn và hàng tướng Hàn Hạo là em Hàn Huyền dẫn nảm nghìn 
quân đến giúp. Hai tướng đến trại Trương Cáp, hỏi việc quân 
Cáp nói : 

- Lãữ tướng là Hoàng Trung khỏe lấm, lại có Nghiêm Nhan 
giúp đỡ, không nên khinh địch. 

Hàn Hạo nói : 

• Ta ở Trường Sa, đả biết giặc già ấy ghê gớm lám. Nó đổng 
mưu với Ngụy Diên dâng thành trì cho Lưu Bị, giết mất anh 
ta, nay đã gập nhau, ta phải báo thù mới đưọc ! 
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Nói đoạn, cùng vói Hạ Hẩu Thượng dẫn qu&n dìri trại kéo 

đi. 

Hoàng Trung mấy hôm liền di thám thính dò la, biết hết 
dường lối. Nghiêm Nhan bảo ràng : 

- Cách đây có ngọn núi Thiên Đãng là chô Tào Tháo chứa 
ỉuong thao. Nếu ta cưóp được núi ấy, chẹn mốt luong thảo thì 
Hán Trung có thể lấy được. 

Hoàng Trung nói : 

- Lòi tướng quân họp ý tôi lám ! Nên dừng kế thế này... 
thế này... 

Nghiêm Nhan theo kế, dẫn quân đi trước. 

Hoàng Trung nghe tin Hạ Hồu Thưpng, Hàn Hạo kẻo quân 
đến, cũng dẫn quân mã ra trại nghênh địch. Hàn Hạo dứng 
trước trận quát mấng ràng : 

- Thằng giặc già bâ't nghía kia ! 

Nói đoạn, thúc ngựa vào đánh nhau vói Hoàng Trung. Hạ 
Hẩu Thượng bèn ra đánh ập lại. Hoàng Trung ra sức địch hai 
tướng, độ mưòi hiệp, Trung thua chạy. Hai tướng đuổi theo hơn 
hai mươi dậm, cướp được trại Hoàng Trung, Trung lại lập một 
cái trại khác. 

Hôm sau, Hạ Hẩu Thượng, Hàn Hạo lại dẫn quân đến. Trung 
ra trận đánh vài hiệp lại chạy. Hai tưóng đuổi đánh xa hai 
mươi dặm lại cướp được trại nữa, gọi Trương Cáp bảo giữ trại 
sau, Cáp đến trại trước can ràng : 

Hoàng Trung chạy luôn hai hôm, tất có mẹo lừa gì đây ! 

Hạ Hẩu Thượng máng Cáp ràng : 

- Ngươi nhát nhu thế, không trách thua mãi. Nay chớ có 
nói lôi thôi, để chúng ta lập công cho mà xem ! 

Trương Cáp thẹn dò mật đi ra. 

Hôm sau, hai tướng lại dẫn quân đến đánh. Hoàng Trung 
lại thua chạy lui hai mươi dạm. Hai tưóng lần lần đuổi kịp. 
Hôm sau nửa, hai tướng vừa ra quân thì Hoàng Trung đã vội 
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bỏ chạy, thua luôn bốn nám trận, rút về cửa ải. Hai tuớng đến 
sát của ải hạ trại. Hoàng Trung giữ chật không ra nưa. 

Mạnh Đạt thấy vậy, ngầm đưa thư vể báo rõ đầu đuôi việc 
đó vói Huyền Đức ràng : Hoàng Trung thua trận chạy mấy 
lần nay đã lùi về trên ải. Huyền Đức vội vàng hỏi Khổng Minh. 
Khống Minh nói : 

- Đó là mẹo của lão tướng làm cho quân địch sinh kièu đó ! 

Triệu Vân và các tướng không tin. Huyền Đức sai Lưu Phong 

đến tiếp ứng cho Hoàng Trung. 

Lưu Phong đẫn quân đến, Hoàng Trung hỏi : 

- Tiểu tướng quân đến đây có việc gì ? 

Phong nói : 

’ * Phụ thân tôi thấy tướng quân thua mãi, nên sai tôi đến 
giúp. 

Trung cười, nói ràng : 

- Đỏ là mẹo của lão phu làm cho quân địch sinh kiêu đấy ! 
Đêm nay chỉ đánh một trận là đủ lấy lại các trại, lại đoạt được 
thêm lương thảo, xe ngựa. Thế gọi là bỏ trại không để cho quân 
kia mượn mà chứa lưong thảo đó thôi. Đêm nay, Hoác tướng 
quân ò nhà giữ ải, Mạnh tướng quân ra khuân vác lương thảo 
và cướp lấy ngựa ; tiểu tướng quần coi ta phá giặc cho mà 
xem ỉ 

Canh hai đêm hôm ấy, Trung dẫn nâm nghìn quăn mỏ cửa 
ải kéo xuống. Hạ Hầu Thượng, Hàn Hạo mấy hôm không thấy 
quân trên ải xuống, sinh ra trễ nhác, không không bị gì cả. 
Bất thình lình bị Hoàng Trung đánh thảng vào trại, nguòi chưa 
kịp mặc giáp, ngựa chưa kịp tháng yên, hai tưóng phải liều 
iủạng chạy trốn. Quân mã giày xéo lẫn nhau, chết hại không 
biết bao nhiêu. Hoàng Trung đuổi tràn mải đến sáng, cướp luôn 
được ba trại, lại được khí giới lương thảo rất nhiều. Hoàng Trung 
sai Mạnh Đạt vận hết cả lên cửa ải. Hoàng Trung lại thúc 
quân đuổi theo. Lưu Phong can ràng : 

- Quân ta đã mỏi mệt, nên cho nghỉ ngoi rổi sẽ hay. 
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Hoàng Trung nói ; 

* Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con ? 

Nói đoạn, tế ngựa đi trước, quân sĩ đều háng hái tiến lên. 
Trương Cáp muốn ra cự địch, nhưng vì quân nhà thua chạy 
ve roi rít, không sao giữ được vững, phải bỏ hết cả trại chạy 
mài vé đến gẩn sông Hán Thủy. 

Trương Cáp tìm thấy Hạ Hầu Thượng, Hàn Hạo cùng bàn 
với nhau rằng : 

- o đây có núi Thiên Đãng, là chồ chứa litong thảõ, vả lại 
giáp cận với núi Mễ Thương cũng là kho lưong. Hai xứ ấy đều 
là nguổn nuôi sống quân sĩ cả. Nếu để sơ suất thì là không 
có Hán Trung nữa đấy, phải tìm cách giữ cho cẩn thận mới 
dược. 

Hạ Hầu Thượng nói ràng : 

- Núi Mễ Thương đã có chú ta là Hạ Hẩu Uyên chia quân 
ra giữ rổi, vả lại gẩn ngay núi Định Quân, không phải lo cho 
lám. Núi Thiên Đãng anh ta là Hạ Hầu Đức trấn thủ, chúng 
ta nên đến đó nương nhờ và giữ núi ấy nhân thể. 

Thế rồi, Trương Cáp cùng hai tướng quân đến luôn núi Thiên 
Đãng, ra mắt Hạ Hầu Đức, thuật Iạĩ chuyện trước 

Hạ Háu Đức nói : 

- ở đây ta đã dóng mưòi vạn quân rổi, các ngươi nên dẫn 
quân đi lấy lại các trại cũ. 

Trương Cáp nói : 

- Ta chỉ nên giữ vững, chớ không nên khinh động nữa. 

Bỗng nghe tiếng chiêng trống rầm rĩ. Hoàng Trung dã kéo 

quân đến noi. Hạ Hầu Đức cưỉri lớn nói ràng : 

- Lão tặc chí cậy sức khỏe, không biết bình pháp là gì ! 

Trương Cáp nói : 

- Hoàng Trung cơ mưu, không phải chỉ khồe mà thôi đâu ! 

Đức nói : 

- Quân Xuyên từ xa đến đây, mỏi mệt luôn mấy hôm rồi 
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mà còn dám đem quân vào nơi hiểm trở này, thế sao gọi là 
biết mưu. 

Cáp nói : 

- Tuy ràng thế, ta cũng không nên khinh địch, cứ giữ trại 
cho vững là hon ! 

Hàn Hạo xin dẫn quân ra đánh. Hạ Hầu Đức cho Hạo dẫn 
ba nghìn quân xuống núi. Hoàng -Trung đem quân lại đánh 
Lưu Phong can ràng : 

- Bây gió tròi gán tối, mà quân ta từ xa đến đây, đã mỏi 
mệt cả, nên cho nghỉ ngoi. 

Trung cười, nói ràng : 

- Đây chính là trỉri cho ta dịp hay để lập công to, nếu không 
đánh ngay đi, thì trái lòng tròi. 

Nói xong, đánh trống ắm ĩ kéo đến. Hàn Hạo dẫn quân ra 
địch. Hoàng Trung múa đao xông vào, mói một hiệp đã chém 
chêt Hàn Hạo ngã quay xuong đất. Quân Thục reo ầm cả lên 
keo len trên núi. Truông Cáp, Hạ Hầu Thượng vội vàng dẫn 
quân ra địch. Bỗng lại nghe d mé sau núi, tiếng reo vang dậy 
lửa cháy đùng đùng, sáng rực cả tròi đất. Hạ Hầu Đức dẫn 
quân ra cứu lửa, thì gập ngay lão tướng là Nghiêm Nhan tay 
câm đao chém một nhát, Hạ Hầu Đức chết lấn xuống ngựa 
Nguyên Hoàng Trung sai Nghiêm Nhan dẫn quân đi mai phục 
ở chỗ núi hẻo lánh, chỉ đợi quân Hoàng Trung đến là nhất tề 
châm lửa vào những đống rom cỏ cháy đùng đùng, sáng rực 
núi non. Chém xong Hạ Hẩu Đức, Hầu Thượng trước sau không 
nhìn ngó được nhau, phải bỏ núi Thiên Đãng nhằm chạy về 
núi Định Quân với Hạ Hầu Uyên. Hoàng Trung, Nghiêm Nhan 
giữ vững núi Thiên Đãng, rồi báo tin tháng trận về Thành Đô. 
Huyền Đức được tin bèn họp các tướng lại án mừng. Pháp Chính 
nói : 

- Trước kia, Tào Tháo dẹp Trương Lỗ, binh định Hán Trung 
không nhân dịp lấy luôn Ba Thục, mà lại để Trương Cáp và 
Hạ Hầu Uyên đóng giữ, rồi tự dẫn đại quân vễ miền bác, đó 
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là thất sách lấm. Nay Tnrong Cáp mới bị thua, Thiên Đãng 
thất thủ, nếu chúa công nhân lúc này cử đại binh thân đến 
mà đánh, thì có thể lấy được Hán Trung. Định xong Hán Trung, 
rổi luyện quân, chứa thóc, xem xét tình thế, tiến ra có thể đánh 
được giậc, lui vl có thể giữ vững. Đây là dịp tròi cho, ch6 nên 
bỏ lỡ. 

Huyền Đức, Khổng Minh đều cho là ^rất phải, liền sai Triệu 
Vân, Trương Phi làm tiên phong ; Huyền Đức, Khổng Minh dẫn 
mười vạn quân, chọn ngày đánh lấy Hán Trung, truyền hịch 
cho các nơi phải phòng bị nghiêm ngặt hon nữa. 

Nám Kiến An thứ 23 (218), tháng bảy, ngày tốt Huyền Đức 
dẫn đại quân ra cứa Hà Manh hạ trại, vời Hoàng Trung, Nghiêm 
Nhan về trậi thương cho rết hậu và bảo ràng : 

- Người ta ai cũng bảo tướng quân già yếu, chỉ có quân sư 
biết tài tướng quân, nay quả nhiên lập được công lạ. Nhưng 
còn núi Định Quân ồ Hấn Trung cũng là chỗ chua lương thảo, 
lại là bình phong của Nam Trịnh, nếu hạ được núi Định Quân 
thì suốt dọc Dương Bình không phải lo láng gì nữa. Không biết 
tướng quân có dám đánh lấy núi đó không ? 

Hoàng Trung háng háỉ vâng lời, lĩnh quân đi ngay. Khổng 
Minh ngán lại nói ràng : 

- Lão tướng quân tuy còn khỏe, nhưng Hạ Hẩu Uyên không 
phải như Trương Cáp đâu. Y giỏi thao lược, biết binh cơ. Tào 
Tháo cậy y che chồ mặt Tây Lưong. Khi trước, đóng quản ỏ 
Tràng An, để cự nhau với Mã Mạnh Khỗi, nay lại đóng ở đây 
để gữi Hán Trung. Tháo không ủy thác cho ai, mà sai y, vì 
y không phái là tay tẩm thưòng. Nay tưóng quân tuy đánh được 
Trương Cáp, nhưng vị tất đã đánh thấng nổi được y. Ta muốn 
kén một nguòi sang Kinh Châu thế cho Vân Tnrìrng về thì họa 
chảng mói địch nổi y được. 

Trưng vùng lên đáp lại ràng : 

- Ngày xưa, Liêm Pha tám mưoi tuổi, còn ân một đấu gạo, 
mười cân thịt, chư hầu nghe tiếng đều phải sợ, không dám xâm 
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o,Í T riệu - »"«”8 chi ta chua đẽn bỉ, mum tuổi 

“■ ™l, sư t í,° •“> 5- w *Mng cồn dínpho «jz 

- Tudng quân đi ụmín đi, tht để ta cho một nLá đi làm 
giám quân, có bàng lòng không ? B 1 

Đó là : 



Sai tướng nên dùng lời khích tướng 
Tuổi già lại khéo dụng mưu già ! 

Chưa biết ai làm giám quân, xem đến hổi sau sẽ rõ. 
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HỒI THỨ BẢY MUOI MỐT 



Chiếm đối* sơn, Hoàng Trung sức nhàn thắng sức mói 
Giũ Hán Thủy, Triệu Vân quân ít phá quan nhiều 

I 

Đây nói Khổng Minh bảo Hoàng Trung ràng : 

- Tướng quân có muốn đi, ta cho Pháp Chính theo giúp tưóng 
quân, mọi việc phải thương lượng với nhau mà làm. Ta lại mang 
thêm quân mã đến sau tiếp ứng. 

Hoàng Trung lĩnh mệnh, cùng với Pháp Chính dẵn quân đi.' 

Khổng Minh nói vơi Huyền Đức rằng : 

- Lâo tướng nay không dùng lòi nói khích, thì dẫu di cũng 
không thành công. Nay y di rổi, nên cho quân mă ra tiếp ứng. 

Bèn sai Triệu Vân dẫn một đội quân đi lẻn con đường nhỏ 
để tiếp ứng cho Hoàng Trung và dặn ràng : 

- Hoàng Trung mà tháng, thì không phải ra đánh, nhược 
bàng có thua thì hãy cứu. 

Lại sai Lưu Phong, Mạnh Đạt lĩnh ba nghìn quản, bao nhiêu 
noi hiểm yếu trong núi, cắm tinh kỳ cho nhiều, để thêm mạnh 
thanh thế quân mình, và làm cho giặc phải nghi nghi hoặc hoặc. 
Ba ngưòi linh quân đi. 

Lại sai người ra Hạ Biện, dặn dò mẹo mực cho Mã Siêu, 
sai y cứ thế mà làm. 

Lại sai Nghiêm Nhan sang Ba Tây để giữ cửa ải thế cho 
Trương Phí, Ngụy Diên để cho hai ngưìri về cùng vào lấy Hán 
Trung. 

Nói về Trương Cáp, Hạ Hầu Thượng chạy đến vói Hạ Hầu 
Uyên, nói ràng : 
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M ' íi ™ ê ” v Đâng ds mSt Hạ Hầu Đức, Hàu Hạo lại 
bi chít Nay nghe Lưu Bj aáp thân chinh vào ìíy Hán Trung 

ta phải phi báo víi Ngụy vuong cho mau, dl ngài phát tinh 
binh mãnh tưóng đến cứu ngay mói được. 

„ Hạ Hầ “ Ưyên lậ p tức sai người báo vói Tào Hồng, Hổng 
về ngay Hứa Đô bẩm với Tào Tháo. Tháo giật mình, hội ã 

Vàn võ lại thương nghị đem quân cứu Hán Trung. Lưu Hoa 
tien lẽn thưa rằng : 

' N l u f ; Hán Trung mất - thì T ™g Nguyên ta cũng chấn 
động cả. Đại vương đừng ngại khó nhọc, phải thân chinh mới 

Tháo phàn nàn rằng : 

- Tiếc thay ! Khi trước ta không nghe lỉri ngươi để đến nỗi 
CO việc thê này ! 

Mới truyền lệnh khối bốn mươi vạn đại quân di đánh Lúc 
này lànâm Kiên An thứ 23, mùa thu, tháng bảy, ThZ chia 
quân làm ba đường : Hạ Hẩu Đôn làm tiên phong, Tháo tự 
hnh trung quân, Tào Hưu làm áp hậu ; ba đạo quân lục tục 

. - 1 ?? 0 T* trắns ’ yên vồn g> đai ngọc, áo gấm. Võ sĩ 

hai bên cầm đôi tán vóc đại hổng. Cờ mao vàng” luữi việt bạc 
hèo trượng đòng, mầu ; tinh kỳ vẽ ráng phượng, nhật nguyệt ; 

* v * n mỏi long hổ đĩ hộ gi á ; chia làm nam 

đội mổi đội nam nghìn ngưòi, tinh kỳ áo, n^a chiếu theo nâm 

X f?’ lx vàng ’e đỏ ’ tráng ’ đen ; mái đội dùng một màu lấp 
lánh chói lòa, rồt là hùng tráng 

Ra íf;„ C T*_ ảÌ Đổng Quan ’ Tháo ngổi trên ngựa trông mé 
xa xa thấy có một rậng rừng, cây cối um tùm, mói hồi tả hữu 

- Đây là xứ nào đó ! 

Tả hữu bẩm : 

- Đây gọi là Lam Điền. Trong đám rừng này, có nhà Sái 




ưng ơ đó. Hiện nay có con gái Sái ưng tên là Sái Diệm cùng 
với chổng Là Đổng Kỷ ò nơi ấy. 

Nguyên Tháo vốn quen nhau với Sái Ung. Con gái Sái ưng 
truức ỉà vọ Vệ Đạo Giới, về sau, nàng ấy bị phương bác bát 
đi, ỏ xứ đó sinh được hai con. Nàng đặt ra mười tám khủc 
kèn rợ Hổ, truyền vào đến Trung Nguyên. Tháo thấy vậy, thương 
riàng lám, mói sai ngưỉri đem nghìn nén vàng sang tận phương 
bác để chuộc về. Vua rợ Hổ là Tả Hiền vương sọ uy thế Tào 
Tháo, phải đưa nàng trả về Hán, Tháo mới đem nàng gả cho 
Đổng Kỷ. 

Hỏm ấy, đi qua nhà, lại nhớ đến Sái Ung, Tháo mói cho 
quân mã đi trước, còn Tháo thì dẫn hơn trâm ky vào chơi. Bấy 
giờ Đông Kỷ đi làm quan, chỉ có vợ ơ nhà. Sái Diệm nghe tin 
Tào Tháo đến, vội vàng ra nghênh tiếp vào trong nhà. Diệm 
lạy xong, đứng hầu bên cạnh. Tháo nhác trông lên tường, thây 
một cuốn văn bia treo 6 đó, Tháo hỏi vân gì thì Sái Diệm thưa 
ràng : 

- Đây là bài ván bia thuật chuyện nàng Tào Nga. Xưa kia , 
đòi vua Hoàn Đế, ơ làng Thượng Ngu có một ngưòi đồng bóng, 
tên là Tào Vu, thường hay múa may lên đổng. Hôm mổng nâm 
tháng nồm, Vu say rượu múa ở trên thuyên, chảng may ngã 
xuống sông chết đuối. Con gái nguỉri ấy tên là Tào Nga, bấy 
giờ mới có 14 tuổi, đi quanh bờ sông kêu khóc bảy đêm ngày, 
rổi cũng nhảy xuống sông để tìm cha. Được nồm hôm, nàng 
ấy đội thây cha nổi lên trên mặt nước. Người xứ ấy vớt lên 
táng ở trên bờ sông. Quan huyện ò đó tên là Độ Thưựng tâu 
việc ây lên triều đình khen là con gái có hiếu, sai Hàm Đan 
Thuần làm ván khác vào bia để giũ việc đó. Thuần bấy giò 
mối có 13 tuoi, tháo một mạch xong bài vàn bia, câu nào củng 
hay, không ai chữa được một chữ, dựng ở cạnh mả. Tiếng vản 
hay đổn dậy xa gần. Cha thiếp là Sái Ung nghe tin cũng đi 
xem, đến nơi thì trời đã tối, mới lấy tay sờ vào từng chữ mà 
xem. Xem xong, lâíy bút viết tám chữ to vào đàng sau bia, người 
sau nhân thể khác cả tám chữ ấy. 
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Tháo đọc tám chữ đề ràng : "Hoàng quyến, ấu phụ, ngoại 
tòn , tê cữu”. 

Tháo hoi Sái Diệm rằng : 

Nàng có biết ý tám chữ ấy là thế nào không ? 

Diệm nói : 

- Tâu đại vưong, tám chữ ấy tuy là cha thiếp để lại, nhưng 
thiep thực là không biết ý ra làm sao 

Tháo ngầnh 1 ^ i hồi các oitm sĩ, cũng không ai trả liri được. 
Bỗng có một người bước ra thưa ràng • 

- Tôi hiểu được nghĩa ấy roi. 

Tháo trông ra thì là quan chủ bạ Dưong Tu. Tháo nói • 

- Ngươi đừng nói vội, để ta nghĩ đã ! 

Bèn từ giã Sái Diệm, dẫn chúng đi ra. Lèn ngựa đi đươc 
ba dậm, Tháo sực nghĩ ra, cười bảo Dưong Tu ràng : 

, - Ngưoi thử nói đi, xem có họp ý với ta không ? 

Trì thưa ràng : 

' Đó là câu ẩn : Hoàng quyến nghĩa là sợi tơ có sác 
vàng, chừ sác chấp với chữ ti thì thành chữ TUYÊT. âu phụ 
nghĩa là con gái nhỏ, con gái nhỏ thì là thiếu nu, chư thiếu 
cháp vói chữ nữ thành chữ DIỆU. Ngoọi tôn nghĩa là cháu ngoại, 
cháu ngoại thì là con người con gái, con gái là chữ nữ tử, chư 
nữ cháp vói chữ tử thành chữ HẢO. TỀ cữu là cái cối giã hành 
chịu cay là chữ thụ tân, chữ thụ chấp vói chữ tân thành rà 
chữ TU. Nói tóm lại thì là bốn chữ "TUYÊT DIÊU HẢO TÚ" 
nghĩa là "lời lẽ hay tuyệt diệu". 

Tháo thất kinh, nói ràng : 

- Ngươi nói chính họp ý ta ! 

Mọi ngưỉri đều khen Dương Tu có tài nhận thức nhanh. 

Không bao làu, Tào Tháo kéo quân đến Nam Trịnh. Tào Hổng 
rá tiếp vào, thuật lại chuyện Trương Cáp bại trận. Tháo nói • 

* Được thua là s v thưỉmg, không phải là tội Trương Cáp. 

Tào Hổng nói : 




- Hiện nay Lưu Bị sai Hoàng Trung đánh nứi Định Quân. 
Hạ Hầu Uyên nghe tin đại vưong sắp đến, cho nên chưa tiến 
quân ra đánh trận nào. 

Tháo nói : 

- Nếu không ra đánh chảng hóa ra mình hèn nhát lấm ru ? 
Lập tức sai người cầm cờ tiết đến núi Định Quân, sai Hạ 

Hầu Uyên ra đánh. 

Lưu Hoa can ràng : 

- Hạ Hầu Uyên tính cuông quá, tôí e mác phải mẹo giặc. 
Tháo viết một phong thư, cầm cờ tiết đến dinh Uyên, Uyền 

tiếp vào, mở thư ra xera, trong thư đại ý nói ràng : 

Phàm làm tướng, có lúc nên cứng, có lúc nên mềm, nếu chí 
cậy sức khỏe của mình, thì chỉ địch được một người mà thôi. 
Nay ta đổng đại quân ỏ Nam Trịnh, muốn xem cái "tài giỏi" 
cúa ngưai, chớ có phụ hai chủ đó mới được". 

Hạ Hầu Uyên xem xong, mừng lám, thu xếp cho sứ giả vể, 
rồi bàn với Trương Cáp rằng : 

- Ngụy vưong dẫn đại quân đóng ỏ Nam Trịnh để đánh Lưu 
BỊ. Ta vói ngươi giữ mãi ơ đây, thì bao giờ lập được công ? 
Ngày mai ta ra đánh, quyết bát kỳ được Hoàng Trung mới nghe ! 

Trương Cáp nói : 

- Hoàng Trung mưu, dũng dủ cả, lại có Pháp Chính giúp 
đỡ, không nên khinh địch, ỏ đây, đường núi hiểm trở, chỉ nên 
giữ vững là hon. 

Uyên nói : 

- Nếu để ngưòi khác lập được công lao, thì ta vói ngươi còn 
mật mũi nào trông thấy Ngụy vương nữa ? Có phải thế thì 
ngươi ở nhà giữ núi, để ta ra đánh. 

Bèn hạ lệnh ràng : 

- Có ai dám ra tiễu thám để dử địch không ? 

Hạ Háu Thượng nói : 

- Tôi xin đi ! 
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Uyên nói : 

chá khT” d °ấ th í m ' CÓ dố ? h vói Hoàng T^g thì chỉ cần thua, 
thế.. g ợc ' Ta đâ CÓ iiệu kế ’ cứ ^ thế, nhử 

nm T S g O âng l ì nh : dẫn ba nghìn quân dÒÌ ** lón trong 
nui t)Ịnh Quân đi trước. 

Nói về Hoàng Trung, Pháp Chính từ khi dẫn quân đến đóng 

L Édữ 1 íh? uân ’ “ ấy ”_ d “ kkiêu ckiế " ' Hạ Hâu Ưyen 
cứ giữ chật không ra. Muốn tiến quân lên, thì lại sg đutag 

mộl n c hỗ y ểm ’ lưímg được ***• * c “ ng P h *» đóng quân 

t ố HÔ r ấy \ .í* CÓ ‘í quân Tà0 ồ trên núi kéo xuống Trung 
toàn đem quân ra dịch, có nha tuóng là Trần Thuc nói ràng 

- Tướng quân chớ nên ra vội, tôi xin đi trước xem sao 

u Iám - cì ? Thức dẫn một nghìn quân ra 

cửa núi bày trận. Hạ Hầu Thượng đến, hai bên đáí^hau Thua 

Í bơp, j hượng . giả dò thua chạy, ínlưc đuổi theo. Đi dến 
nưạ đưòng, bỗng nhiên hai bên sườn núi, đá gỗ quáng xuong 
^ông tiến lên đưọc Thức đ^g chực rót về, thì mé sau Hạ 
Hầu Uyên đã dẫn quân xông ra. Thức không địch nổi, bị Uyên 
bát sống điệu về trại ; nhiều quân 81 đẩu hàng. 

Những tên thua chạy trốn được về bấo vói Hoàng Trung 
Trung lo sọ, bàn với Pháp Chính. Chính nói : 

SI t«ỉ , í< t I nh ”?, ng ," iy ’ f ậy , khồe ' ft “nu. Ta nên khuyên dõ 
L ^ .," ên ’ đi dến dáu lập ■ âến My, dử Uyên 

là to u \ l 8ọi là m? ° " p “ n " chí? nghỉ” 

là ta là khách, mà hóa thành chủ đây. 

h^"S' nộih » 0rửlièu đổ d *c của cải, đem thuỏng 
hết cho ba quân, tiêng quân sĩ reo mừng vang động hang núi. 

ai cũng tình nguyện hết sức đánh^iậc Ngay hôm ấy Tr^g 

ỵ ^ ff quân ’ đi đến đâu ] ập tíi đến đấy, mỗi trại ò 
vài ngày rồi lại tiến. Uyên nghe tin, muốn ra đánh. TnLg 
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- Đó là mẹo "phản khách vi chủ", ta không nên ra đánh 
nếu không thuận tất lõ việc. 

Uyên không nghe, sai Hạ Hẩu Thượng dẫn vài ngàn quân 
kéo đên thãng trại Hoàng Trung. Trung cưỡi ngựa vác dao ra 
đánh, mới một hiệp đã bát sống ngay được Hạ Hầu Thượng 
quân Tào tan chạy vể báo vối Hạ Hầu Uyên. Uyên kíp sai người 
đến trại Hoàng Trung xin đem Trần Thức đổi Hạ Hầu Thượng. 
Trung hẹn đen ngày mai trao đổi ồ tại trước trận, 

Hôm sau, hai bên ra một chỗ hang núi rộng rãi, dàn thành 
trân thế. Hoàng Trung, Hạ Hẩu Uyên hai tướng cưồi ngựa đứng 
hai bên cửa trận, Trần Thức, Hạ Hầu Thượng, mỗi người chỉ 
mạc một cái áo ngán, đứng một bẽn. Một tiếng trống nổi lên 
ngưòì nào chạy về trận ngưòi ấy. Khi Hạ Hầu Thượng chạy 
vồ gần đến noi, bị Hoàng Trung bán theo một phát, tin vào 
sau lưng, Thượng đeo cá tên mà chạy. Uyên nổi giận, quất ngựa 
xốc tới đánh nhau với Hoàng Trung. Trung chỉ cốt trêu tức cho 
Hạ Hầu Uyên ra đánh nhau. Hai tướng giao phong, được hai 
mưoi hiệp, trong trận Tào bỗng nhiên khua chiêng thu quân. 
Uyên vội vàng quay ngựa chạy về, bị Trung thừa thế chém giết 
một trận. 

Uyên về hoi quan áp trận ràng : 

- Làm sao lại khua chiêng ? 

Đáp ràng : 

* Tôi thấy trong hang núi, có cờ quạt quân Thục phấp phới 
o mấy chỗ, sọ có quân mai phục, nên khua chiêng mỉri tướng 
quân về. 

Uyên tin lời, bèn giữ vững không ra nữa. 

, Hoàng Trung đuổi mỗi đến dưói núi Định Quân, bàn với Pháp 
Chính, Pháp Chính trở tay nói : 

* Mé tây núi Định Quân có một quả núi cao chót vót bốn 
mật toàn là đưỉmg hiểm. Đứng trên núi ấy, dòm sang dược núi 
Định Quân, biết được hư thực. Nếu lấy được núi ấy, thì núi 
Định Quân như ở trong tay ta rổi. 
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Trung ngẩng lẻn xem, thấy trên đỉnh núi hoi phảng phiu, 
mà số quân giữ ơ đó cũng lơ thơ khống có mấy. Canh hai đêm 
hòm ấy, Hoàng Trung dẫn quân khua trống tiến lên đỉnh núi. 
Trên núi, bộ tướng của Hạ Hẩu Uyên là Đô Tập trấn giừ, chĩ 
có hon một trâm quân mă, thấy đại quân Hoàng Trung 6 ạt 
kéo lên, phải bỏ chạy. Trung chiếm được núi ấy, đối diện vói 
núi Định Quân. 

Pháp Chính nói : 

- Tướng quân nên giữ ỏ lưng chừng núi, tôi thì ỏ trên đỉnh 
núi ; khi Hạ Hầu Uyên mang quân đến, tôi phất lá cò tráng 
làm hiệu, tưởng quân đừng động vội, đọi lúc quân địch mỏi 
mệt, tôi phất lá cờ đò, thì tướng quân sẽ dẫn quân xuống núi, 
thong dong mà đánh kẻ nhọc mệt, tất nhiên phải được. 

Hoàng Trung mừng lám, nghe theo kế ấy. 

Lại nói Đỗ Tập chạy về ra mất Hạ Hầu Uyên, thuật chuyện 
Hoàng Trung cướp mất Đối Son. Uyên nổi giận, nói : 

- Hoàng Trung chiếm mất Đối Sơn, ta không ra không xong ! 

Truông Cáp can ràng : 

- Đó là mẹo Pháp Chính, tướng quân chớ nên ra đánh, chỉ 
giữ vững là hon. 

Uyên nói : 

- Y chiếm mất Đối Son, dbm xem biết hết đưọc hư thực của 
ta, không đánh sao được ? 

Cáp cố can mãi không được. Uyên chia quân kéo đến vây 
kín núi Đối Sơn, chửi mấng thách đánh. Pháp Chính ơ trên 
núi, kéo lá cờ tráng, tha hổ cho Hạ Hầu Uyên sĩ nhục, Hoàng 
Trung nhất định không xuống. Đến quá trưa Pháp Chính thây 
quân Tào đã mỏi mệt, trễ nải, nhuệ khí đã nhụt, mới phất 
cờ đỏ lên, rổi thì tiếng trống, tiếng tù và, tiếng hò reo ểm ĩ, 
Hoàng Trung tế ngựa xuống trước, đại quăn kéo ùa theo sau, 
như tròi long đất lở. Hạ Hầu Uyên chưa kịp trở tay, Hoàng 
Trung đã xấn đến trước mật, quát to một tiếng như sét đánh. 
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Uyên toan dón đõ thì lưỡi đao của Trung đã phập xuống từ 
đầu đến vai, xả Uyên ra làm hai mảnh. 

Đòi sau có thơ khen Hoàng Trung rằng : 

Đẩu hoa lâm đất trận , 

Tóc bạc sinh vai thân . 

Cung bắn , tên bay vút , 

Đao khoa , tuyết trắng ngấn . 

HỐ gấm, người thét tiếng, 

Rồng vọt, ngựa bốn chân. 

Mở cõi dàng đầu giặc , 

Cồng to đại tướng quăn. 

, Hoàng Trung chém xong Hạ Hẩu Uyên, quồn Tào vỡ lỏr, ai 
nấy tìm đường chạy trốn. Hoàng Trung thừa thế đánh dấn đến 
núi Định Quân, Trương Cáp dẫn quân nghênh địch. Trung và 
Trần Thức hai mật đánh dổn lại. Trương Cáp phải chạy. Bỗng 




... Uyên toan đón độ thì lưỡi dao của Hoàng Trung đã 
phập xuống từ đẩu đến vai, xả Uyên ra lồm hai mảnh. 
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đâu, bên cạnh núi có một toán quân mã xông ra chận mất đường 
một viên đại tướng đi đầu quát lên ràng : 

- Thường Sơn Triệu Tử Long ỏ đây ! 

Tnrơng Cáp giật mình, dẫn quân theo dường chạy vê núi 
Định Quân. Bỗng lại gặp một toán quân ỏ mé trước chạy lại, 
té ra là Đỗ Tập. 

Tập nói : 

- Núi Định Quân đã bị Lưu Phong, Mạnh Đạt cướp mất rôi ! 

Cáp giật mình, mới cùng với Đỗ Tập kéo nhau vể Hán Thủy 

dóng trại và cho người về báo vói Tào Tháo. 

Tháo nghe tin Hạ Uyên chết, khóc ầm cẳ lên, bấy giờ mói 
nghiệm lòi Quản Lộ khi trước : "Ba tám tung hoành’ 1 , nghía 
là năm Kiên An thứ 24. "Lợn vàng đạp hổ", nghĩa là tháng 
giêng (dấn là hổ) năm kỷ hại (họi là lợn). "Mé nam Định Quân", 
nghĩa là ở mé nam núi Định Quân. "Gãy một cánh tay", nghĩa 
là Ưyèn, anh em vơi Tào Tháo, bị hại. 

Tháo cho người đi tìm Quản Lộ, nhưng không biết đã đi 
phương nào rồi. 

Tháo cám Hoàng Trung vô cùng, lập tức sai Từ Hoảng làm 
tiên phong, đem dại quân đến núi Định Quân, đánh báo thù 
cho Hạ Hầu Uyên. Tháo đi đến Hán Thủy, Trương Cáp, Đỗ 
Tặp ra tiếp vào trại. 

Hai tướng nói : 

- Núi Định Quân đã mất rôi, nên chưyển lương thảo 6 núi 
Mễ Thương sang chua vào trại Bắc Son, sau sẽ tiến quân. 

Tháo nghe lòi ây. 

Lại nói Hoàng Trung chém chết Hạ Hầu Uyên, mang đẩu 
v.ề cua Hà Manh, dâng Huyền Đức để lĩnh thưỏng. Huyền Đức 
mừng lắm, gia phong cho Hoàng Trung làm chính tây đại tướng 
quân, mo tiệc ãn mừng. 

Chợt có nha tương là Trương Trứ bốo rằng : 

- Tào Tháo dẫn hai mươi vạn đại quân, đến đánh báo thù 




cho Hạ Hầu Uyên. Hiện nay Trương Cáp đang vận lương & núi 
Mễ Thương sang chứa o Bấc Son, cạnh sông Hán Thủy. 

Khổng Minh nói : 

- Tào Tháo dán dại quân đến dây, có ý sọ lương thảo không 
đủ dùng, cho nên dùng dàng chưa dám tiến vội. Nếu ta được 
một người, lẻn vào đốt sạch lương thảo thl nhuệ khí của hắn 
tất phải nhụt. 

Hoàng Trung nói : 

- Lão phu lại xin cáng dáng việc ấy. 

Khổng Minh nói : 

- Tào Tháo không phải như Hạ Hầu Uyên, không nên khinh 
thường ! 

Huyền Đức nói : 

- Hạ Hẩu Uyên, tuy là tổng súy, chảng qua chỉ là một gã 
dũng phu, bàng sao được Trương Cáp. Nếu chém được Trương 
Cáp, thì hon gấp mười Hạ Hầu Uyên ! 

Hoàng Trung hảng hải lên, nói ràng : 

- Tôi xin đi cho ! 

Khổng Minh nói : 

- Ngưoi nên cùng với Triệu Tử Long mỗi người lĩnh một cánh 
quân đi, phàm việc gì cũng phải bàn vói nhau mà làm, xem 
ai lập được công ! 

Trung lĩnh lệnh. Khổng Minh sai Trương Trứ làm phó tướng 
đi theo. 

Triệu Vân nói với Hoàng Trung ràng : 

- Nay Tào Tháo dẫn hai mươi vạn đại quân, đóng dàn ra 
mười trại. Trước mặt chúa công, tướng quân đã tình nguyện 
đi cướp lương, không phải việc dễ dàng đâu. Tướng quân dùng 
mẹo gì cho được ? 

Trung nói : 

- Hãy để tôi đi trước xem sao đã ! 

Vân nói : 




Để tôi đi trưác cho ! 

Trung nói : 

- Tôi là chủ tướng, ông là phó tưóng, Bao lại tranh đi tnr6c ? 

Vân nói : 

• Tôi vói ông cùng là một bọn ra sức giúp chúa công, lọ là 
phải suy bì hon kém ? Hai chúng ta nên rút thẻ, ai rút trung 
thì đi trước. 

Trung ưng lời rứt thẻ, Trung lại rút trúng, đưọc đi trưóc. 
Vân nói : 

* Tướng quân đã di trước, tôi xin giúp đỡ. Nên hẹn giì> khấc 
cho đúng. Nếu đúng giờ mà vể, thì tôi không phải đi ; nhược 
bàng đến giò mà không về, thì tôi sẽ lập tức đem quân đi tiep 
ứng. 

Trung nói : 

- ông nói phải lám ! Tôi xin hẹn đúng giò ngọ. 

Vân vê trại, bảo với bộ tướng là Trương Dực ràng : 

- Hoàng Hán Thăng hẹn vói ta đến ngày mai đi cướp lưong 
đến giờ ngọ mà không về, thì ta phải đi cứu. Trại ta ở gần 
sóng Hán Thủy, địa thế nguy hiểm lám. Nếu ta di ngươi ở nhà 
phải giữ trại cho cẩn thận, chớ có khinh động. 

Lại nói, Hoàng Trung về đến trại, dặn phó tướng là Trưong 
Trứ ràng : 

- Ta chém Hạ Hẩu Uyên khiến Trương Cáp mất vía. Ngày 
mai ta phụng mệnh ra cướp lương thảo, chỉ để nam tràm quâ 
ồ nhà giữ trại, ngươi phải đi giúp ta. Canh ba đêm nay, cho 
quân ân uống no nè, canh tư rỉri trại, kéo đến dưởi núi Bác 
Son, giết Trương Cáp trước rồi sẽ cưóp lưong. 

Trương Trứ vâng lệnh. 

Đêm hôm ấy, Hoàng Trung dẫn quân đi trước. Truông Trứ 
đi sau, lẻn qua sông Hán Thủy, dến thảng dưới núi Bác Son 
bấy giò vầng đông mới mọc. 

Trung trông thấy lương thảo chổng chất như núi, chỉ thấy 
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một ít quân sĩ coi giữ. Quân canh thây quân Thục kéo đến, 
ú té bỏ chạy cả. Hoàng Trung truyền cho ky binh nhất tề xuống 
ngụa, lấy cỏ chất lên đống thóc gạo, sấp sứa phóng hỏa, thì 
quân Trương Cáp kéo đến. Hai bên đánh nhau ổ ạt. Tào Tháo 
nghe tin, kíp sai Từ Hoảng đến tiếp ứng. Hoảng dẫn quân đến 
vây chặt Hoàng Trung vào giữa. Trương Trứ dẫn ba trảm quân 
chạy thoát đang định trở về trại, bỗng một toán quân kéo ra, 
chặn mất đưbng về, đại tướng đi đầu là Vãn Sính. Sau lưng, 
quân Tào lại ổ đến, vây nốt Trương Trứ. 

Lại nói Triệu Vân ở nhà, trông chừng đến giờ ngọ, không 
thấy Hoàng Trung về, vội vàng nai nịt lên ngựa, dẫn ba nghìn 
quân đi tiếp ứng. Khi đi Vân lại dận Tnrong Dực ràng : 

- Ngươi ỏ nhà phải giữ trại cho vững, hai bên đẩu trại phục 
sản cung nỏ cho nhiều đe phòng bị. 

Trương Dực dạ dạ vâng lệnh, 

■ Vân cầm thương, tế ngựa nhàm phía trước thẳng tiến. Đang 
đi gặp một tướng chận đường, tên là Mộ Dong Liệt, bộ tướng 
của Vản Sính. Mộ Dong Liệt vỗ ngựa múa đao đón đánh Triệu 
Vân, bị Vân đâm một thương bỏ mạng. Quân Tào tan chạy cả. 

Vân đánh tràn vào vòng vây, lại gặp toán quân của tướng 
Ngụy là Tiêu Bính chận đường. Vân quát lên hỏi ràng : 

- Quân Thục ổ cả đâu ? 

Bính đáp : 

- Giết sạch cả rổi ! 

Vân nổi giận, tế ngựa lại đánh, chỉ một thương lại đâm chết 
Tiêu Bính, phá tan quân Tào, đến thảng chân núi Bác Son, 
thấy Trương Cáp, Từ Hoảng đang vây đánh Hoàng Trung, qưân 
sĩ bị vây đã lâu, nguy cấp lấm. Vân reo lên một tiếng, múa 
thương tế ngựa, đánh thốc vào trong vòng vây, xông xáo như 
vào chỗ không người. Một ngọn thương của Vân múa, khi lèn 
khi xuống, lấp loáng như cánh hoa lê bay, lộn trước lộn sau, 
tơi bời như hạt mưa tuyết tỏa. Từ Hoảng, Trương Cáp rụng 
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ròi mắt vía, không dám ra địch. Vân cứu được Hoàng Trung, 
vừa đánh vừa chạy, đi đến đâu quân giậc giạt ra đến đấy. 

Tào Tháo ơ trên núi cao trông thấy, sọ hái hỏi các tướng 
ràng : 

- Tướng ấy là ai thế ? 

Có người biết, bẩm ràng : 

- Đó là Triệu Tử Long 6 Thường Son ! 

Tháo nói : 

- Anh hùng ở Đưong Dương Tràng Bản khi tnróc hãy còn 
đó ! 

I 

Lập tức truyền lệnh ràng : 

- Hễ Tử Long đi đến đâu, không đuục khinh địch. 

Triệu Vân cứu được Hoàng Trung ra khỏi trùng vây, có quân 
sĩ trỏ bảo ràng ; 

- 3ên mé đông nam có đám quân vây đậc lám, hẳn là phó 
tướng Trưong Trứ thôi. 

Vân không về trại, đánh luôn sang mé đông nam. Vân đến 
đâu, ai trông thây cờ hiệu có bôn chữ "Thường Sơn Triệu Vân" 
cũng nhớ lại trận Đưong Dương Tràng Bản, biết là anh hùng 
vô địch. Một truyền mưòi, mưòi truyền trâm, cho nên Vân đi 
đến chỗ nào, quân tướng Tào trốn tránh đến đấy. Vân lại cứu 
nốt được Trương Trú. 

Tào Tháo thấy Triệu Vân xông xáo ngược xuôi, di đến đâu 
giạt ra đến dấy, cứu được cả Hoàng Trung lẫn Trương Trứ, 
bỗng nổi giận đùng đùng, lập tức dẫn quân đuổi theo thì Triệu 
Vân đă về đến trại rổi. Trương Dực ra đón, trông thấy mé sau 
bụi bay mù mịt, biết là quân Tào đuổi theo, liễn nói vối Vân 
ràng : 

- Quân Tào duổi gẩn đến noi, nên cho đóng chặt cửa trại, 
lên địch lâu để phòng thủ. 

Vân quát ràng : 

- Không được đóng cửa trại ! Nguoi không biết khi trước 
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ta đánh nhau ò trận Đương Dương Tràng Bản đó à ? Ta chỉ 
một thương một ngựa, coi tám mươi vạn quân Tào như cỏ rác. 
Nay đã có tướng lại có quân, còn BỢ gí nữa 1 

Bèn sai các tay cung nỏ, phục cả hai bên hào sâu ngoài trại, 
ngả cò im trống. Vân thi cưỡi ngựa cầm thương, một mình đứng 
ngoài cửa trại. 

Trương Cáp, Từ Hoảng mang" quân đuổi đến trại Thục, lúc 
ấy đã về chiều. Hai tướng thấy trong trại ngả ch im trống, quân 
sĩ váng teo, chỉ có Triệu Vân một ngựa một thương đứng trước, 
cửa trại mờ toang. Hai tướng không dám tiến lên. Còn đang 
lưỡng lự thì Tào Tháo cũng dẫn quân vừa đến, thúc quân xông 
tới Quân sĩ reo ẩm một tiếng, rồi kéo thốc cả đến trước trại, 
thấy Vân vẫn đứng nghiễm nhiên không động đậy chút nào. 
Quân Tào bền quay trở về. Vân cẩm thương vẫy một cái, cung 
nỏ hai bên bán ra như mưa. Tròi thì đã mờ mìr tối, lại không 
biết quân Thục nhiêu hay ít, Tào Thốo bén quay dầu ngựa chạy 
trước. Thấy sau lưng tiếng ngưìri reo, trống đánh, tù và rúc 
am 1 biet quân Thục đuổi đến, quân Tào chen lấn nhau chạy 
ùa đen sông Hán Thủy, lốn xuống sông, chết hại không biết 
bao nhiêu mà kể. 

Triệu Vân, Hoàng Trung, Trương Trứ, mỗi người dẫn một 
đạo quốn đuổi theo đánh ráo riốt. Tháo dang chạy thì Lưu Phong, 
Mạnh Đạt dẫn hai đạo quân từ núi Mè Thương đánh lại, phóng 
hổa dốt sạch cả lương thảo. Tháo phải bỏ Bác Sơn chạy về Nam 
Trịnh. Trưong Cốp, Từ Hoảng cùng bố toại, chạy nốt Triệu Vân 
chiếm được toại Tào, Hoàng Trung cướp được hết lương thảo 
sống Hán Thủy, và bát được khí giói rất nhiều, tháng một trận 
lớn sai người về báo tin vói Huyền Đức. Huyên Đức cùng Khổng 
Minh đốn Hán Thủy, hỏi Triệu Vân đánh trận ra làm sao, quân 
sĩ thuật lại chuyện Triệu Vân cứu Hoàng Trung đuổi Tào Tháo. 
Huyền Đức mừng lấm, đạo xem tết cả những chỗ hiểm yếu 
trước sau núi, rổi hón hồ bảo Khổng Minh ràng : 

- Toàn thân Tử Long đều là đảm cả ! 




Người sau có tha khen ràng : 

Khi xưa đánh Tràng Bán, 

Oai phong vẫn chưa giảm, 

Xông trận , tổ hùng tài , 

Phá vầy, khoe dũng cảm . 

Qui khiếp thần cũng kinh, 

Trời sãu đất lại thám . 

Thường Sơn Triệu Tủ Long 
Một thản toàn là đắm ! 

Từ đó Huyền Đức gọi Tử Long là Hổ oai tướng quân, mở 
tiệc ân mừng, khao tướng sĩ, ân uống vui vẻ mãi đến khuya. 

Chợt có tin lại báo ràng : 

- Tào Tháo sai đại quân từ con đưìmg nhồ hang Tà Cốc tiến 
đến cướp lại Hán Thủy. 

Huyền Đức cười, nói ràng : 

- Chuyến này Tào Tháo đến đây, cũng chảng làm trò gì ! 
Ta chác phen này lấy xong Hán Thủy. 

Bèn dẫn quân sang mé tây Hán Thủy chống nhau với Tào 
Tháo. 

Tào Tháo sai Từ Hoảng làm tiên phong, đi trước quyết chiến. 
Một ngưòi tiến ra nói ràng : 

. Tôi thuộc hết cả địa lý xứ này, xin theo giúp tướng quân 
để phố quân Thục. 

Tháo trông xem thì là ngưìri ố Nham Cừ, quận Ba Tây, họ 
Vương tên Bình, tự Tử Quân, hiện làm nha mồn tướng. Tháo 
mưng rỡ cho Vương Bình làm phó tiên phong cùng đi vói Từ 
Hoảng. 

' Tháo đóng quân 0 mé bác núi Định Quân. Từ Hoảng, Vương 
Bình kéo đến Hán Thủy, sai tiến quân sang quạ sông dàn trận, 
Bình nói ; 

- Quân sang sông dàn trận, ngộ phải chạy gấp thì làm thế 
nào ? 
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Hoảng nói : 

- Ngày xưa Hàn Tín bày trận quay lưng xuống sông, gọi là 
"dật vào chỗ chết rồi mới sống" là thế. 

Bình nói : 

. Ngày xưa Hàn Tín biết quân giặc vô mưu mới dùng mẹo 
ấy. Nay tướng quân đã lượng được ý Triệu Vân, Hoàng Trung 
chưa ? 

Hoảng nói : 

. - Ngươi cứ việc dẫn bộ quân chống cự, để ta đem mã quân 
sang sông phá giặc cho mà xem. 

Liền sai bác cầu phao, kéo quân sang bên kia sông, đánh 
nhau vói quân Thục. 

Thế là : 

Người Ngụy chác mưu Hàn Tín giỏi, 

Tướng Xuyên biết kế Tủ Phòng hay. 

Chưa biết hai bên đánh nhau làm sao, xem đến hổi sau sẽ 
hiểu. 
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HỒI THỬ BẢY MƯƠI HAI 

Gia Cát Lượng dùng mẹo lấy Hán Trung 
Tào A Man thu quân về Tà Cốc 

Lại nói Từ Hoảng dẫn quân sang Hán Thủy, Vương Bình 
can thế nào cũng không nghe. Hoảng qua bò bên kia dóng trại. 

Hoàng Trung, Triệu Vân xin vói Huyền Đức ra đánh quân 
Tào. Huyền Đức bàng lòng. Hai ngưòi dẫn quân đi. Trung báo 
với Triệu Vân ràng : 

* Từ Hoảng cậy sức khỏe đến đây, ta không nẻn đánh vội. 
Đợi đến chiều tối, quân hán mỏi mệt chúng ta sẽ chia làm hai 
đường ra đánh, 

Vân theo lòi, mỗi người dần một đội quân giữ vững dinh 
trại. 

Từ Hoảng dẫn quân đến trại Thục khiêu chiến, từ sáng đến 
tối, không thấy quân Thục ra. Hoảng bèn sai tay cung nỏ chĩa 
cả vào trại Thục mà bán. 

Hoàng Trung bảo Triệu Vân ràng : 

“ Từ Hoảng sai quân bán vào, tất có ý muốn nít lui, ta nên 
thừa thế ra đánh di thôi ! 

Trung nói chưa dứt lời, quả nhiên thấy hậu quân Từ Hoảng 
đã rục rịch quay về. Trong trại Thục bấy giờ mứi nổi trống, 
Hoàng Trung kéo quân ra mật tả. Triệu Vân kéo quân ra mặt 
hữu. Hai bên đánh ập lại. Từ Hoảng thua to, quân si phải nhào 
cả xuống sông, chết vô kể. Từ Hoảng liều chết đánh giết, mới 
chạy thoát về được trại, trách máng Vưomg Bình ràng : 

- Mày thấy quân tao nguy cấp, làm sao không đến cứu ? 



Bình nói : 

- Nếu tôi đến cứu, thì trại này cũng không giữ được. Tôi 
đã can ông mãi, nhưng ông không nghe, mói đến nỗi thua như 
thế này ! 

Hoảng giận lấm, muốn giết Vương Bình. Đêm hôm ấy Bình 
phóng hoa đốt trại. Quân Tào rối loạn. Từ Hoảng bỏ chạy. Vuông 
Bình dẫn quân bản bộ sang sống, theo hàng Triệu Vân. Vân 
dan vào ra mát Huyền Đức, Bình nói địa lý Hán Thủy tường 
tận lấm. Huyên Đức mừng, nói rồng : 

- Ta được Vương Tử Quân, tất lấy xong Hán Thủy ! 

Lập tức cho Vương Bình làm thiên tướng quần, lĩnh chức 

hướng đạo. 

Lại nói, Tù Hoảng trốn về ra mát Tào Tháo, kể chuyện Vương 
Bình làm phản, đẩu hàng Lưu Bị. Tháo giận lám, tự dẫn đại 
quân đến cưóp trại Hán Thủy. Triệu Vân sợ ít quân, không 
dịch nổi, liền rút về mé tây sông Hán Thủy. Hai bên cách sông 
cự nhau. 

Huyễn Đức, Khổng Minh lại xem địa thế. Khổng Minh thấy 
mé trên sông, có một dãy núi đất có thể mai phục hàng ngàn 
quân, bèn vể trại bảo Triệu Vân ràng : 

- Ngươi nên lĩnh năm trâm quân, phục ò chân núi. Bất kỳ 
nửa đêm, hoậc chiều tối, hễ nghe thấy trong trại ta nổ pháo 
hiệu lúc nào thì cho quân đánh trống, rúc tù và lên lúc ấy, 
nhưng không cần ra đánh. 

Triệu Vân Bnh kế đi ngay. 

■ Hôm sau, quân Tào đến khiêu chiến. Trong trại Thục không 
có một ngưỉri nào ra, cung nỏ củng không bán một phát. Quân 
Tào phải quay về. Canh khuya đêm hôm ấy, Khổng Minh thấy 
đèn lửa trong trại Tào đả tát, quân sĩ đi nghỉ cả rồi, liền nổi 
một hiệu pháo lệnh. Tử Long nghe thấy, bèn sai quân sĩ đánh 
trống rúc tù và ầm ĩ cả lên. Quán Tào kinh hoảng, tư&ng là 
giặc đến cưóp trại, chạy ra xem thi không thấy một người nào 
nhưng vừa tr& vào định ngủ thì tiếng pháo lại nổ, tù và, trống 




đánh ẩm ĩ, tiếng reo vang dộng cả hang núi. Quân Tào thức 
suốt đêm không dám ngủ. Luôn ba hôm cùng nhu thố Tào Tháo 
hoảng 8Ợ, nhổ trại rút lui ba mưoi dặm, tìm chỗ rộng rãi đóng 
doanh trại. 

Khổng Minh cưòi nói ràng ; 

■ ' Tào Tháo tu y ràn g cũng biết binh thư, nhưng chưa biết 
quỷ kế. 

Bèn mời Huyền Đức sang sông, hạ trại quay lưng xuống nước. 

Huyền Đức hỏi mẹo làm sao. Khổng Minh nói nên làm như 
thế, như thế... 

Tào Tháo thấy Huyền Đức cắm trại quay lung về phía bờ 
song, trong bụng nghi hoặc, sai người đưa chiến thư đến. Khổng 
Minh phê vào thư nói ngày mai quyết đánh nha u. 

Hôm nay, quân hai bên hội nhau ở chỗ ngã nám trước núi 
Ngũ Giói, dàn thành thế trận. Tháo cưỡi ngựa đứng dưới cửa 
■ hai bên cổm hàn 6 cờ long phượng ; dứt ba hổi trống Tháo 
mời Huyền Đức ra nói chuyện. Huyền Đức dẫn Lưu Phong Mạnh 
Đạt và các tưóng Xuyên kéo ra. 

Tháo trỏ roi máng lôn ràng : 

- Lưu BỊ Ị Mày là thàng quên on trái nghĩa, phản nghịch 
triểu đình. 

Huyền Đức máng giả lại rầng : 

- Tao là tôn thân nhà Hán, phụng chiếu đánh giậc. Mày giết 
mau hậu, tự lập làm vưong, tiếm dùng đổ loan giá của thiên 
tửi thế không phải phản nghịch là gì ? 

Tháo giận, sai Từ Hoảng ra đánh. Bên kia Lưu Phong ra 
địch. Trong khi dang đánh nhau, Huyền Đức chạy trước vào 
trận. Lưu Phong địch không nổi Từ Hoảng, cũng chạy nốt. 

Tháo hạ lệnh ràng : 

Hễ ai bất được Lưu Bị, thì cho làm chủ Tây Xuyên ! 

Các tướng được lệnh, reo ầm cả lên, kéo tràn đuổi đánh 
Quân Thục trông vể phía Hán Thủy mà chạy, bỏ hết cả dinh 




trại ; ngựa nghẽo, khí giới, vút kháp dọc điròng. Quăn Tào tranh 
nhau lại cướp. Tháo vội vàng sai khua chiêng thu quân Các 
tướng hỏi : 

* Chúng tôi đang đuổi bắt Lưu BỊ, sao đại vưong lại thu 
quân ngay ? 

Thốo nói : 

- Ta thây quân Thục dựạ bò sông lập trại, đã lếy lồm nghi. 
Nay lại thấy bỏ ngựa và đổ khí giới, lại càng nghi nưa. Nên 
rút quân về cho mau, không ai được lấy một tý gì. 

Liền hạ lệnh ràng : 

He aí lấy một vật gì thì chém lập tức, phải rút quân về 
cho mau ! 

Khi quân Tào vừa rút về, Khổng Minh phất lá cờ hiệu tức 
thì Huyền Đức ở giữa xông lại ; Hoàng Trung ở mé tả kéo 
ra ; Triệu Vân ơ mé hữu trổ đến. Ba mặt đánh dổn cả lại 
quân Tào bỏ chạy như ong vở tổ. 

Khổng Minh thúc quân đuổi đánh cả đêm. Tháo truyền rút 
quân về Nam Trịnh. Nhung chưa đến noi đã thây có bốn năm 
chỗ lửa cháy. Nguyên là Trương Phi, Ngụy Diên được Nghiêm 
Nhan đến thay giữ Lãng Trung, đã chia quân làm hai ngả đánh 
đến, cướp luôn Nam Trịnh rồi. Tháo rụng ròi hết vía, phải chạy 
vể cửa ải Dương Bình. 

Huyền Đức dẫn đại quân đuổi tràn mãi đến Nam Trịnh Bao 
Châu, úy lạo nhân dân đâu đấy, rồi hỏi Xhổng Minh râng : 

- Tào Tháo chuyến này đến đây, sao mà chóng thua làm vậy ? 

Khổng Minh đáp : 

- Tào Tháo Ihưímg có tính đa nghi, tuy biết dùng binh, nhưng 
đa nghi thì hay thua ; ta đùng nghi binh cho nên được. 

Huyền Đức nói : 

- Tào Tháo nay rút quân vê giữ cửa Dương Bình, thế hán 
đã nguy lắm. Tiên sinh có mẹo gì để đánh lui được Tháo ? 

Khổng Minh nói : 
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- Tôi' đã tính đâu vào đấy cả rổi ! 

Liền sai Trương Phi, Ngụy Diên chia quân làm hai đưìmg, 
đi chặn lối vận lương của Tào Tháo. Lại sai Hoàng Trung, Triệu 
Vân chia quân ra đốt những đường rừng núi. Bòn cánh quận 
đều mang theo người hướng đạo kéo đi. 

Lại nói, Tào Tháo lui về giữ ải Dương Bình, sai ngưỉri đi 
thám xem quân Thục động tĩnh ra làm sao. Quân vễ báo ràng : 

- Hiện nay quân Thục chen lấp hết các đường nhỏ xa gẩn, 
các ch6 kiếm củi đều đốt sạch, mà quản giặc thì không thấy 
đâu cả. 

Tháo đang nghi hoặc, chọt lại có tin về báo ràng : 

- Trương Phi, Ngụy Diên, chia quân đến đánh. 

Tháo hỏi ràng : 

- Có ai dám ra địch Trương Phi không ? 

Hứa Chử dạ một tiếng xin đi. Tháo cho Hứa Chử dẫn một 
nghìn tinh binh ra con đường ngoài cửa Dương Binh để hộ tiếp 
lương thảo. 

Quan giải lưong ra tiếp, Hứa Chủ mừng nói rằng : 

- Nếu không có tướng quân đến đây, thì lương thảo khó lòng 
đến được ải Dương Bình ! 

Liền đem rượu thịt ra mời Hứa Chử ản uống. Chủ uống rượu 
say, thúc xe lương cứ việc đi. Quan giải lương bẩm rằng : 

- Hôm nay tròi đã tối, mé trước qua Bao Châu, địa thế hiểm 
ác lám, không nên đi vội. 

Chử nói : 

- Ta có sức khỏe địch muôn ngưìri, sọ cóc gì ai ! Đêm nay 
nhân có sáng trâng, cứ việc tải lương đi, càng thú ! 

Chử đi đầu, cầm đạo cưỡi ngựa dẫn quân kéo đi. Cuối canh 
hai, đến đường Bao Châu, bỗng đâu ở trong hang núi trống 
đánh vang tròi, có một toán quân kéo ra chận đưòng. Đại tướng 
đi đẩu là Trương Phi. Phi khua mâu giật ngựa đâm Hứa Chử, 
Chử múa đao đón đánh, nhưng vì còn say rượu, không địch 
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nổi Trương Phi. Đánh chưa được vài hiệp Phi đốm một nhát 
mâu trúng vào vai Hứa Chử lốn xuống ngira. Các tưóng đổ 
lại cứu Chử dậy rổi rút chạy. Trương Phi ra sức cướp hết lưong 
thảo đem về. 

Lại nói các tướn& đem Hứa Chử về ra mất Tào Tháo ; Tháo 
một mặt sai thầy thuốc đến điều trị, một mặt tự dẫn binh đến 
quyết chiến vói quân Thục. Huyền Đức đem quân ra địch. Hai 
bên dàn trận, Huyền Đức sai Lưu Phong ra ngựa. Tháo máng 
rằng : 

- Quân bán dép kia ! Mày sai con nuôi mày ra chống cự, 
nếu tao gọi thằng bé râu vàng nhà tao đến thì con mày thit 
nát ra cám ! 

Lưu Phong giận lắm, vác đao tế ngựa xông thảng vào đánh 
Tào Tháo. Tháo sai Từ Hoảng ra địch. Đánh vài hiệp, Phong 
giả thua chạy, Tháo dẫn quân đuổi theo. Trong trại Thục bốn 
mặt đều nổi hiệu trống, rôi thì trống đánh còi rức rầm ri. Tháo 
sợ có quân phục, vội vàng rút lui. Quân Tào giày xéo lẫn nhau 
chết vô số, chạy mái về đến ải Dưong Bình mới dám nghỉ. 

Quân Thục đuổi đến dưói ải, cửa đông đốt lửa, cửa tây hò 
reo, cửa nam đốt lứa, cửa bấc đánh trống. Tháo rọn lắm, phải 
bồ cửa ải mà chạy. Quân Thục đuổi theo đánh giết, Tháo đang 
chạy thi thấy Trương Phi dẫn quân chặn mé trưóc mật, Triệu 
Vân dẫn quân đuổi mé sau lưng ; Hoàng Trung lại từ con đường 
Bao Châu đánh đến. Tháo thua to. Cốc tướng cố chết bảo hộ 
Tào Tháo, cướp đường mà chạy. Tháo chạy vừa đến cửa hang 
Tà Cốc, thì mé -trước bụi bay mù mịt, một toán quân mã kéo 
lại. • 

Tháo nỏi : 

- Nếu toán này là phục binh thì ta chết mất thôi ! 

Khi gần đến thì té ra là Tào Chưong, con thứ hai của Tào 
Tháo. 

I 

Chưong tên tự là Tử Vản, thuỗr nhỏ đá tài nghề bấn cung 
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cưỡi ngựa, có sức khỏe hon ngưòi, thường tay không mồ đánh 
chết được giống mãnh thú. 

Tháo thuừng rốn bảo ràng : 

- Mày không chịu học hành, chỉ hay chơi nghề cung ngựa, 
thế gọi là đồ dũng phu, quí báu cái gì ? 

Chương thưa ràng : 

- Đại trượng phu nên bát trước Vệ Thanh, Hoác Khứ Bệnh 
(1), lập công tại noi sa mạc, cầm vài chục vạn quân, tung hoành 
trong thiên hạ, thế mới phỉ chí, chớ làm một chức bác 8Ĩ thì 
ra cái gì ! 

Tháo thường hay hỏi chí khí các con xem thế nào. Chưong 
thưa ràng : 

- Con chỉ muốn làm tuông ! 

Tháo hỏi : 

- Cách làm tướng thế nào ? 

Chương thưa : 

• - Mặc áo giáp, cổm binh khí, gặp nạn không quản gì đến 
thân, phải làm gưong cho quân sĩ, thưởng phạt phân minh, không 
hề thiên lệch. 

Tháo cười ha hả. 

Nảm Kiến An thứ 23 ở Đại Quận có rợ ồ Hoàn làm phản. 
Thái sai Chưong mang nam vạn quân ra đánh. Lúc Chuông 
khỏi hành, Tháo dặn ràng : 

- ở nhà là tình cha con, ra nhận việc thì là đạo vua tôi. 
Pháp luật không có nể gì tình, mày phải giữ gìn mới đưọc. 

Chương đến Đại Bác, dấn mình xông pha vào đám trận mạc, 
phá tan quân giậc, đuổi chúng mãi đến xứ Tang Kiền, dẹp yên 
phưong bác. Nay nghe tin Tào Tháo thua trận ò cửa Dương 
Bình, nên dẫn quân đến đánh giúp. 

Tháo thấy Chương đến, mùng lẩm nói ràng : 

' (1) Hai danh tướng đời vua Hán Vũ Đế. 
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- Thầng bé râu vàng nhà ta đã đến dây, tất phá đưọc Lưu 

BỊ. 

Liền quay binh lại, lập trại ở cửa hang Tà Cốc. Có người 
báo tin với Huyền Đức, Huyền Đức hỏi : 

- Ai dám ra địch Tào Chương ? 

Lưu Phong xin đi. Mạnh Đạt cũng xin đi. Huyền Đực nói : 

- Hai người cùng ra, xem ai lập được công ? 

Hai tướng dan nám nghìn quân đi, Lưu Phong đi trước, Mạnh 
Đạt theo sau ; Tào Chương xông ra giao chiến với Lưu Phong • 
mơi được ba hiệp, Phong thua to, bỏ chạy. Mạnh Đạt kéo quân 
đến, sáp sửa ra đánh, thì thấy quân Tào rối loạn. Té ra hai 
cánh quân của Mã Siêu và Ngô Lan vừa đánh đến noi. Quân 
Tào kinh động, Mạnh Đạt thấy vậy, thừa thê đánh ập vào, quân 
sĩ cúa Mà Siêu dường sức đã lâu, nay dược dịp diêu vô dưong 
oai, không ai địch nổi. Quân Tào thua chạy. 

Tào Chưong gập ngay Ngô Lan ; hai bên giao chiến chưa 
dược vài hiệp Chương đâm Lan một nhát kích ngã ngựa. Ba 
đội quân xô xát một hổi, Tháo thu quân về đóng ở cửa hang 
Tà Cốc. 

. Tào Tháo đóng giữ ơ đó lâu ngày, muốn tiến quân lại bị 
Mã Siêu chống cự hãng lám, muốn rút quàn về, thì lại sợ người 
Thục chê cười, trong bụng dùng dàng, chưa quyết bê nào. Một 
bữa, người nhà bep dâng bốt canh gà, Tháo nhìn trong bát có 
cái gân gà, sực nhớ đến chuyện mình, lại ngán cả ruột. Giữa 
lúc ấy, Hạ Hẩu Đôn vào trướng, bẩm hỏi khẩu lệnh ban đêm 
Tháo buột miệng nói ngay ràng : "Kê cân ! Kê cân !" (1) Đôn 
truyền cho quan quân đểu nhận khẩu lệnh đêm ấy là "kê cân". 

Quan hành quân chủ bộ là Dương Tu thấy truyền hai chữ 
"kê cân", liễn cho quân mình thu xếp đổ hành trang để trơ 
về. Có ngưòi báo với Hạ Hẩu Đôn, Đôn giật mình, cho mời Dưong 
Tu đến trướng hỏi ràng : 

- Làm s ao ông dám cho quân thu xếp đổ dạc để về ? 

(1) Kê cân : gân gà. 
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... Khổng Minh phất lá cờ hiệu, ba mặt đánh dồn cả lại, 
quản Tào bỏ chạy như ong vỡ tổ. 

Tu đáp : 

- Cứ xem ngay hai chữ khẩu lệnh đêm hôm nay, thì chắc 
rằng Ngụy vương mấy bữa nữa cũng về thôi ! “Kê cân” nghĩa 
là gân ga, gân gà ăn thì không có vị gì, mà bỏ thì tiếc. Nay 
tiến lên thì đánh không được, mà lui về thì lại sợ người 
cười; ở mãi cũng vô ích, không bằng về cho sám còn hơn. 
Ngày mai Ngụy vương tất rút quân, nên tôi cho quân thu 
xếp sẩn, kéo đến bấy giờ lại lật đật. 

Hạ Hầu Đôn nói : 

- Ồng thực biết đến tận gan ruột Ngụy vương ! 

Bởi thế Hạ Hầu Đôn cũng cho quân thu xếp hành lý. Các 
tưỏng ai cũng thu xếp chuẩn bị thu quân. 

Đêm hôm ấy, Tào Tháo trong bụng bồn chồn, không sao 
ngủ dược, mới cầm một cái búa gang, lẻn ra đi diễu xem các 
trại, thấy quân sỉ trong trại Hạ Hầu Đôn dang thu xếp sắm 
sửa đồ đạc. Tháo giật mình, vội về trướng, cho đòi Hạ Hầu 
Đôn hỏi đầu đuôi ra sao. 





Đôn bẩm : 

“ Chủ bộ là Dưong Đức Tổ biết ý đại vương muốn rút vé. 

Tháo gọi hỏi Dương Tu, Tu giảng rô ý hai chữ "gân gà”. 
Tháo nổi giận nói rằng : 

- Ngươi sao dám dựng đứng nói càn, làm náo động cả quân 
sĩ của ta ? 

Liền quát quân đao phủ điệu Dương Tu ra chém, r6i bêu 
đẩu hiệu lệnh trước cửa quân. 

Nguyên Dương Tu xưa nay vốn là ngưìri cậy tài phóng khoáng, 
nhiều lần phạm vào những điều Tào Tháo kiêng ky. Tháo thường 
sai người sửa một vưỉrn hoa ; khi làm xong, Tháo ra xem, chảng 
khen chê câu gì, chỉ lấy bút viết một chữ "hoạt" ò trên cửa 
vườn rồi đi. Không ai hiểu ý Tháo ra sao. Dương Tu trông thấy 
nói ràng : 

- Trong chử mồn thêm một chữ hoạt thì là chữ khoát Khoát 
nghĩa là rộng, ý ngài chê cửa này rộng quá đây ! 

Ngưìrì coi vườn chữa lại bức cửa ấy Tháo trông thấy mừng 
lám, hỏi ràng : 

- Ai khéo biết ý ta thế ? 

Tả hữu bẩm là Dương Tu ; Tháo tuy ràng khen, nhưng đã 
có bụng hoi ghét từ đó. 

Lại một lần, có người ở Tái Bác biếu một hộp sữa. Tháo 
viết ba chữ : "Nhất hợp tô" b trên mặt hộp, rồi bồ trên bàn. 
Tu trông thấy thế, lấy ngay thìa chia với mấy người cùng ản. 
Tháo hỏi cớ làm sao mà dám ốn, thì Tu thưa ràng : 

- Trên hộp rõ ràng đề ràng nhất nhàn nhất khẩu tô, (1) nghĩa 
là mỗi ngưìri một thìa sửa, chúng tôi đâu dám trái lệnh thừa 
tướng ! 

Tháo ngoài miệng thì cưìri, nhưng trong bụng ghét lấm. 

(1) Nguyên chữ hợp Hán tự gổĩT; mấy chữ nhân> nhất , khấu Tu đọc ngay 
thành câu nhăt nhân nhất khấu tô. 
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Tháo sọ khi ngủ có người mưu hại, thường dặn bảo đầy tớ 
ràng : 

- Tao trong khi ngủ mê hay giết người. Những lúc tao ngủ 
say, chúng bay chớ đứng gần mà có khi khốn. 

Một hôm, Tháo ngủ ngay trong trướng, để roi chản xuống 
đết một tên hầu cận vội vàng nhặt chán đáp lại cho Tháo. 
Tháo đứng phát dậy, rút gươm chém phang tên lính hẩu ấy, 
rồi lại lên giưìmg ngủ. Độ nửa giò, Tháo thức dậy, giả đò giật 
mình hỏi ràng : 

. Ai giết thàng đầy tó tao thế này ? 

Chúng bẩm chuyện vừa rổi. Tháo thương khóc, rồi cho làm 
ma to. Ai cũng tưởng là Tháo ngủ mê. Chỉ có Dương Tu biết 
ý. Khi đưa ma tên ấy, Tu trỏ vào quan tài mà than ràng : 

- Không phải thừa tướng ngủ mê đâu, chính mày mới thực 
là ngủ mê ! 

Tháo nghe chuyện ấy lại càng ghét lắm. 

Con thứ ba Tào Tháo là Tào Thực, thấy Tu có tài, yêu mến 
lấm mời Tu đến chơi nói chuyện cả đêm không biết chán. Tháo 
bàn với chúng, muốn lập Thực làm thế tử. Tào Phi biet chuyện, 
cho mìri quan trương thiều ca là Ngô Chồt vào nội phủ bàn 
bạc. Nhưng Phi sợ người biết, phải dùng cái đẫy to, để Ngô 
Chất ngôi vào trong, giả làm tơ lụa, xe vào trong phd. Tu biết 
ý đến bẩm ngay với Tào Tháo. Tháo sai ngưtri đứng rình ở 
cửa phủ Tào Phi. Phi vội vàng bàn vói Ngô Chất, Chất nói : 

- Lo gì việc ấy ! Ngày mai lại đem đẫy to chứa tơ lụa xe 
vào, để cho thừa tướng tưỏng là sự thực. 

Phi nghe lời, dùng đẫy to xe tơ lụa vào phủ. Sứ giả khám 
xét thấy quả nhiên là tơ lụa, về bểm với Tháo. Tháo nghi Dưong 
Tu có bụng muốn hại Tào Phi, lại càng ghét Tu lám. 

Tháo muốn thử tài Tào Phi và Tào Thực. Một hôm, sai hai 
ngưòi cùng ra Nghiệp Thành ; nhung lại dạn quân canh cửa 
không được cho ra. Phi đi trước, lính canh cửa cản lại, Phi phải 
trồ về. Tào Thực thấy vậy hỏi Dương Tu, Tu nói : 
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- Ông phụng vương mệnh ra đi, nếu ké nào ngàn trở, thì 
chém phãng mà đi, chớ sợ gì ? 

Thực nghe lòi, đến cửa thành, lính canh cửa không cho ra, 
Thực máng ràng : 

- Tao phụng vương mệnh ra đây, thàng nào dám ngán trỏ ? 

Lập tức chém tên lính ấy. 

Tháo thây vậy, cho Thực giỏi hon Phi. 

Về sau có người mách Tháo là Dương Tu xui, Tháo giận lám, 
nhàn thế ghét lây cả Thực. 

Tu lại làm vài mươi điều đối đáp cho Tào Thực, hễ Tháo 
có hối đến câu gì, cứ sẫn thế mà đáp. Tháo thường hồi Thực 
việc quân, việc nước, Thực ứng đối trôi chảy, nói đâu ra đây. 
Nhưng Tháo vẫn còn nghi, về sau Tào Phi dút lót tả hữu Tào 
Thực, lấy được quyển đối đáp, trình với Tào Tháo, Tháo nối 
giận nói ràng : 

- Quân sất phu ! Sao dám dối tao thế ? 

Bấy giờ Tào Tháo đã có ý muốn giết Dương Tu, nay nhân 
thể đổ cho tội náo loạn bụng quân, mớỉ đem giết. Tu mất nám 
34 tuổi. 

Ngưỉri sau có thơ than rằng : 

Đức Tố tính thông minh, 

Nổi dõi nền trâm anh . 

Vãn hay , rồng cuốn bút , 

Trí sáng , gấm thêu tranh . 

Nói bàn ai củng phục, 
ứng đối chúng đêu kinh. 

• Chí vi tài nên vạ 

Hê chi việc rút binh ? 

Tháo giết Dương Tu rổi, giả đò giận dữ, muốn giết cẳ Hạ 
Hầu Đôn. Các quan xin cho Đôn được khỏi tội. Tháo quát đuổi 
Hạ Hầu Đôn ra, rổi truyền lệnh tiến quân. 

Hôm sau, Tháo dẫn quân ra khỏi Tà Cốc, vừa gập Ngụy Diên 




kéo đến. Tháo vẫy tay dụ Ngụy Diên lại hàng, Diên mấng chửi 
om sòm. Tháo giận, sai Bàng Đức ra đánh. Hai bên đương đánh 
nhau, bỗng nhiên ồ trong trại Tào lửa bốc cháy, rồi có ngưòi 
chạy lại báo tin Mã Siêu đã cướp mất trại trung và trại hậu 
rồi. 

Tháo rút gươm cầm lâm lãm trong tay quát rằng : 

- Hễ tướng nào lùi thì chém ! 

Các tướng được lệnh, cùng cô[ sức xông lên. Ngụy Diên giả 
thua chạy. Tháo liền quay lại đánh Mã Siêu. Tháo dừng ngựa 
đứng trèn gò cao, xem quân đôi bên đánh nhau. Bỗng đâu có 
một toán quân chạy sập đến ngay trước mặt. Một tướng thét 
to lên ràng : 

- Ngụy Diên đả đến đây ! 

Diên nói vừa buông lòi thì giương cung bán một phát tên 
trúng ngay Tào Tháo. Tháo ngâ quay xuống ngựa. Diên vội vàng 
bỏ cung cầm đao, tế ngựa lên núi giết Tào Tháo. Một tướng 
ó đâu chạy tạt ngang ra, kêu to lên ràng : 

- Chớ có hại chủ tao ! 

Diên trông xem ai thì là Bàng Đức. Đức hãng sức xễín vào 
đánh lui Ngụy Diên, bảo vệ Tào Tháo. Mã Siêu cũng rút lui, 
Thốo bị thưcmg về trại, xem ra thì bị Ngụy Diên bán trúng 
vào môi, gẫy mâ't hai chiếc râng cửa, liền sai thẩy thuốc điều 
trị. Khi ấy mới nhớ đến lòi Dưong Tu, liền sai thu thi hài Tu, 
làm ma chôn câ't linh đình. 

Tháo truyền lệnh rút quần về, sai Bàng Đức đi chận hậu. 
Tháo nàm trong xe đệm chiên, quân hổ bón đi hộ vệ hai bên. 
Bỗng lại thấy lửa cháy ở hai bên sườn núi Tà Cốc, rồi có quân 
phục trô ra. Quân Tào tên nào tên â”y sợ dúm cả người lại 
, Ấy mới là : 

Vất vá cũng như quân Xích Bích, 

Gian truân nào khác trận Đồng Quan. 

Chưa biết tính mệnh Tào Tháo phen này thế nào, xem đến 
hồi sau sẽ rõ. 




HỒI THỨ BẢY MƯƠI BA 



Huyền Dúc lên ngôi Hán Trung Vương 
Vân Trường đánh chiếm Tương Dương quận 

Lại nói, Tào Tháo rút ỌỊuân về Tà Cốc. Khổng Minh liệu chừng 
Tào Tháo phải bỏ Hán Trung, cho nên sai bọn Mâ Siêu và các 
tướng chia binh Làm vài mươi đường, bất thình lình đánh cướp. 
Bởi thế Tào Tháo không dám ở dai ; lại bị Ngụy Diên bán gãy 
ráng, nên phải lật đật rút quân về. Bấy giờ nhuệ khí ba quân 
dã nhụt cả. Tiên quân vừa kéo đi, hai bên sưòn núi lửa lại 
bốc lên ngùn ngụt, thì là quân của Mã Siêu đuổi theo Quân 
Tào rụng rời hết vía. Tháo truyền lệnh quân sĩ đi gấp ngày 
đêm không nghỉ lúc nào, về đến Kinh Triệu mới vững dạ. 

Nói về Huyền Đức sai Lưu Phong, Mạnh Đạt, Vương Bình, 
đánh các quận Thượng Dung. Tướng giữ quện ấy là bọn Thân 
Dam, nghe tin Tào Tháo đã bỏ chạy bèn ra hàng. Huyền Đức 
vào thành yên dân, khao thưởng ba quân, nhân dân ai nấy cùng 
vui vẻ. 

Bởi thế các tướng cùng muốn tôn Huyền Đức lên làm vua, 
nhưng chưa dám nói, bền cùng vào bẩm trước vói Khổng Minh. 
Khổng Minh nói : 

* Việc này ta đẵ định liệu cả rổi ! 

Bèn dẫn bọn Pháp Chính vào ra mát Huyền Đức, mà nói 
ràhg : 

- Nay Tào Tháo chuyên quyền, trảm họ không có chủ. Chúa 
công nhân nghĩa lừng lẫy thiên hạ, lại có cả đất hai Xuyên ; 
vậy nên thuận đạo giỉri, theo bụng ngưòi, lên ngôi Hoàng dế 
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cho danh chính ngôn thuận để dẹp giặc nước. Việc này không 
nên chậm trễ, xin chúa công chọn ngày ngay cho. 

Huyền Đức giật mình, nới : 

- Lời quân sư sai rối ! Bị tuy là tôn thất nhà Hán, nhưng 
là phận tôi con, nếu làm việc ấy, chảng hóa ra phản nhà Hán 
mất ư ? 

Khổng Minh thưa : 

- Không phải thế ! Hiện nay thiên hạ chia xẻ, anh hùng 
nổi dậy, mỗi ngưìri chiếm cứ một phưong. Những ngưỉri tài trí 
trong bốn bể, liều sống chết mà thờ chúa, cũng mong vịn vào 
vây róng, bám vào cánh phượng để lập lấy một chút công danh. 
Nếu chúa công cứ giữ đạo thường, tôi e ràng chúng hết trông 
mong. Xin chúa công thử nghĩ kỹ mà xem ! 

Huyền Đức nói : 

- Muốn cho ta tiếm đoạt ngôi tôn, ta quyết nhiên không dám. 
Các ngươi nên bàn kế khác. 

Các quan cùng nói ràng : 

- Chúa công cứ từ chối mãi, thì bụng mọi người sẽ trễ nải 
cả bây giờ ! 

Khổng Minh nói : 

- Chúa công xưa nay vốn giữ điều nghía làm gốc, xung ngay 
hoàng đế cũng chưa tiện, nay mới có Kinh Tương và hai đất 
Xuyên nên hãy tạm xưng làm Hán Trung vương. 

Huyền Đức nói : 

. - Các ngươi muốn tôn ta là vương, nhưng không có chiếu 
của thiên tử phong cho, thì cũng là tiếm ngôi đớ ! 

Khổng Minh nói : 

- Nay hãy quyền nghi, chớ không nên câu chấp lẽ thường 
cho lám ! 

Trương Phi mới nói to lên rằng : 

- Những người khác họ đễu còn muốn làm vua, huống chi 
kha kha là tôn thân nhà Hán. Chảng cứ là ' Hán Trung vương, 
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cho dẫu xưng ngay là hoàng đế, cũng không làm sao, việc gì 
mà phải từ chối. 

Huyền Đức quát máng ràng ; 

- Chớ có nói càn ! 

Khổng Minh nói : 

- Chúa công nên hãy quyền nghi, trước hãy tiến ngôi Hán 
Trung vương, rổi sẽ dâng biểu tâu với thiên tử cũng chưa muộn. 

Huyền Đức hai ba phen từ chối mãi không được, đành phải 
nghe lòi. 

Nám Kiến An thứ 24 (219) mùa thu, tháng bảy, Khổng Minh 
sai đáp đàn ó xứ Miện Dương, chu vi cả thảy chín dậm, bốn 
mặt đàn cám những tinh kỳ nghi trượng, các vản võ chia ngôi 
thứ đứng dàn ra hai bên. 

Hứa Tĩnh, Pháp Chính mời Huyền Đức lên đàn, dâng đồ miện 
phục, tỷ thụ. Huyền Đức nhận xong, ngổi ngảnh mặt về nam, 
chịu vãn vò trăm quan lạy mừng ; tiến tước làm Hán Trung 
vương ; lập con là Lưu Thiền làm thế tử ; phong Hứa Tình 
làm thái phó ; Pháp Chính làm thượng thư lệnh ; Khổng Minh 
làm quân sư, tổng thống các việc quân quốc. Lại phong cho 
Quan Vân Trường, Trương Phi, Triệu Vân, Mâ Siêu, Hoàng Trung 
làm ngũ hổ đại tướng quân ; Ngụy Diên thì làm thái chú Hán 
Trung. Ngoài ra, các quan ai cũng được định tông phong tưởc 
cả. 

Huyền Đức xưng vương rồi, viết một đạo biểu, sai người mang 
đến Hứa Đô, dâng lên vua Hiến Đế. Trong biểu kể rõ tình hình 
những người bộ hạ tôn lên làm vương và tình nguyện hết sức 
đánh giặc Tào để giúp nhà Hán. 

Tào Tháo ơ Nghiệp Quận, được tin ấy bèn nổi giận nói ràng : 

- Quản bán dép sao dám xấc láo làm vậy ? Ta *thể giết cho 
kỳ dược mày, mới nghe ! 

Lập tức truyền lệnh khơi hết quân trong nước sang hai Xuyên 
để quyết sống mái vói Hán Trung vương. 

Có một người bươc ra can rằng : 
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Huyển Đức kiến ngôi vưong ở Hán Trung 
nhộc^xa TịTĩ nèn ^ w l mà phài u 

ểềễềĩễẽĩMẻ 

tiróng đi đánh cung phá xone ĩ, 'lA ĩ y ch sai mỂ 

g pná xong, lọ là đại vương phải khó nhọ< 

Tháo nhìn xem ai, thì là Tư Mã Ý. Tháo mùng hỏi ràng 

” Trọng Đạt có m e° gỉ cao kiến thế ? 

Ý thưa : 

- Tôn Quyền i Giang Đông, gả em cho Lưu Bi, ríi lai thừ . 

ỈWỂ^W¥Ề^ễ 

ĩỂễễ^ễ^^ễẽ 

*“<* nhau, « nZ phâi ' đáu đu “ 






Tháo mừng lắm, viết ngay thư, sai Mãn sủng đi gấp sang 
Đông Ngô, ra mất Tôn Quyền. Quyền đưpc tin Măn sủng đến, 
liền họp các mưu sĩ lại bàn bạc. Trưong Chiêu nói : 

- Ngô, Ngụy xưa nay không thù hàn gì vói nhau, chỉ vi nghe 
lời Gia Cát thành ra hai bên hiểm khích đánh nhau mãi, nhân 
dân khổ sở. Nay Mãn Bá Ninh đến đây tất có ý giảng hòa, 
ta nên tiếp đâi tu tế. 

. Quyền nghe lòi, sai các mưu sĩ ra đón. Mãn Sủng vào. Chào 
hỏi xong. Quyền đãi Sủng vào hàng tân khách. Sủng dâng trình 
thư của Tháo, nói : 

- Ngô, Ngụy xưa nay không thù hàn gì nhau, chỉ vì chuyện 
Lưu Bị, nên sinh hiềm khích. Ngụy vuong sai tôi đến đây, ước 
với tướng quân cất quân sang đánh Kinh Châu, Ngụy vưong 
tôi đến đánh Hán Xuyên : hai bên đánh dồn lại, Phá xong Lưu 
BỊ, hai bên sẽ chia bờ cõi với nhau, thể rằng không ai xâm 
phạm của ai nữa. 

Tôn Quyển xem xong, đặt tiệc khoản đãi Măn Sủng tử tế, 
rồi đưa ra ngoài nhà khách nghỉ ngoi. 

Quyền hội các mưu sĩ lại bàn. Cố Ung nói : 

- Trong thư Tào Tháo, tuy là những tòi dỗ dành ta nhưng 
nói cũng có lẽ. Nay một mặt ta cho Mãn sủng về, ước vói Tào 
Tháo, hai bên cùng khối quân ; một mật sai ngưĩri sang sông, 
dò xem tỉnh ý Vân Trưòng thế nào, rồi sẽ liệu. 

Gia Cát Cẩn nói : 

- Tôi nghe Vân Trường từ khi đến nhậm Kinh Châu, Lưu 
Bị lấy vợ cho, sinh dược một giai một gái. Ngưòi con gái còn 
nhổ chưa gả cho ai, tối xin sang cẩu hôn cho thế tử chúa công. 
Nếu Vân Trưòng chịu gả, thì nên hiệp lực với Vốn Trưìrng mà 
đánh nhau với Tào Tháo ; nhược bàng không nghe, ta sẽ giúp 
Tào Tháo để dồ Kinh Châu. 

Quyền dùng kế ấy, cho Mãn Sủng về Hứa Đô, rổi sai Gia 
Cốt Cẩn làm sứ sang Kinh Châu, cẩn vào thành ra mát Vân 
Trường. Vân Trường hỏi : 
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- Tử Du đến đây CÓ việc gì ? 
cẩn thưa : 

- Tôi đến đây, có ỹ muốn kết hiếu hai nhà. Chúa công tôi 
có một cậu con giai thông minh lấm, nghe tướng quân có cô 
con gái, nên đến cầu hôn để hai nhà kết hiếu với nhau hiệp 

lực lại đánh Tào Tháo. Đó là một việc rất hay, xin tưống quan 
xét cho. 

Vân Trưìmg nổi giận lén máng fàng • 

Con gái ta, ví như loài hổ, lại thèm gả cho con loài chó 
à ! Nếu ta không nể mặt em nguôi, thì đầu ngươi ra củ chuối ! 
Chớ có nói lôi thôi ! 

Nói đoạn, sai tả hữu đuổi cẩn ra. cẩn ôm đầu lủi thủi về 
ra mát Ngô hầu, không dám gi âu giếm câu gì cứ thưa chuyên 
thật như thế. 

Tôn Quyền tức đầy ruột nói ràng : 





* Sao dám vô lễ quá làm vậy ! 

Liền hội các văn võ, bàn định sang đánh Kinh Châu. 

Bộ Trác nói : 

- Tào Tháo xưa nay vẫn muốn cướp ngôi nhà Hán, nhưng 
còn e có Lưu BỊ. Nay sai sứ sang bảo ta cất quân thôn tính 
đất Thục, đó là muốn đổ vạ lây cho ta đó ! 

- Con gái ta ví nhu loài hổ, lại thèm gẳ cho con loài chó 

à ? 

Quyền nói : 

. - Ta cũng muốn lấy Kinh Châu đã lâu rồi ! 

Trác nói : 

- Hiện nay Tào Nhân đóng quân ở Tương Dương Phàn Thành 
không bị sông Trường Giang cách trở, ngay đường bộ cũng lấy 
được Kinh Châu, làm sao không đánh chiếm lấy, lại phải xui 
Đông Ngô ta ? Cứ lẽ ấy mà suy, thì đủ biết bụng Tào Tháo. 
Chúa công nên sai sứ sang Hứa Đô, xui Tào Tháo cất quân 
mật bộ trưốc đến lấy Kinh Châu. Vân Trường tất kéo quân 
ra đánh Phàn Thành. Nêu Vân Trường di rồi, chúa công sai 
một tướng đến ngầm lấy Kinh Châu, như thế chỉ một trận là 
phá xong. 

Quyền nghe theo, sai người sang sông, dâng thư nói với Tào 
Tháo việc ấy. 

Tháo mừng rở, lập tức cho sứ giả về trước và sai Mãn Sủng 
làm tham mưu ra Phàn Thành giúp Tào Nhân bàn việc cất 
qtiân. Một mặt đưa hịch sang Đông Đô, sai cất quân di đưìrng 
thủy tiếp ứng để lấy Kinh Châu. 

Lại nói, Hán Trung vương sai Ngụy Diên tổng đốc quân mã, 
phòng thủ mặt Đông Xuyên, còn mình thì dẫn quân về Thành 
Đô. Lại sai người xây dựng cung điện và sửa sang các nơi kho 
tàng, quán xá, tự Thành Đô đến miền Bạch Thủy, tất cả hon 
bốn trảm sở ; thu chứa tiền lương, rèn sửa khí giới, để sáp 
sửa sang lấy Trung Nguyên. 

Quân do thám nghe được tin Tào Tháo kết liên vói Đông 
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Ngô, định đánh Kinh Châu, lập tức báo vào Thục. Hán Trung 
vuông vội bàn bạc với Khổng Minh. Khổng Minh nói : 

- Tôi cũng đã liệu Tào Tháo tết có mưu ấy, nhưng Đông 
Ngô cùng lấm mưu sĩ, thê' nào cũng xui Tào Tháo sai Tào Nhân 
cất quản sang đánh trưóc. 

Han Trung vưong nói : 

- Nếu thế thì làm thế nào ? 

Khổng Minh nói : 

- Chúa công nên cho người mang quân lệnh cho Vân Trường, 
sai cât quân đên đánh Phàn Thành trước đi, quán giặc khiếp 
đảm, tự nhiên phải tan võ thôi. 

Hán Trung vưong mừng ìám, sai quân tiền bộ tư mã là Phí 
Thi đem cáo sác sang Kinh Châu. Vân Trường ra ngoài quách 
nghênh tiếp Phí Thi vào thành, đến nơi công sánh ngổi choi. 

Vân Trường hỏi ràng : 

* Hán Trung vương phong cho tôi chức tước gì ? 

Phí Thi thưa : 

- Ngài đứng đầu ngũ hổ đại tướng. 

Vân Trường hỏi : 

- Ngủ hổ tướng là những ai ? 

Thi nói : 

- Quan, Trương, Triệu, Mã, Hoàng. 

Vân Tnròng giận, nói : 

- Trương Dực Đức là em ta, Mạnh Khổi là dòng dõi thế gia, 
Tử Long theo anh ta đã lâu, thì cũng như em ta, ba người 
ấy cùng hàng với ta đã đành ; còn như Hoàng Trung là anh 
nào mà cũng dám ngang hàng với ta ? Đại trượng phu lại thèm 
ngang hàng với một tên lính già à ? 

Nói rổi, nhất định không nhận ấn thụ. 

Phí Thi cười, nói : 

- Tướng quản lầm rồi ! Ngày xưa Tiêu Hà, Tào Tham và 
vua Cao Tổ cùng dựng nghiệp lớn rất là thân thiết với nhau ; 
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Hàn Tín thì ch! là một tướng nước sỏ đi trốn mà thôi ; thế 
mà Tín được phong vương, ngổi trên Tiêu, Tào. Vậy mà hai 
người không hê oán giận. Nay Hán Trung vưong tuy ràng phong 
cá năm người làm hổ tướng, nhưng cùng với tướng quân có 
nghĩa anh em ruột thịt một nhà, Hán Trung vương cũng như 
tướng quân, tướng quân cũng như Hán Trung vương, ngưìri khác 
ngang hàng thế nào được ! Tướng quân đội on dày của Hán 
Trung vương, nên phải hay dở có nhau, họa phúc cùng chịu, 
chó không nên kể cái chức 'tước cao thấp làm chi, xin tưởng 
quân thử nghỉ cho kỷ ! 

Vân Trường bấy giò mới tỉnh ra, lạy Phí Thi hai lạy mà 
nói ràng : 

- Tôi thiển nghĩ, không thấu, nếu không có ngài dạy cho thì 
hỏng mất việc lớn. 

Nói đoạn, xin nhận lĩnh ấn thụ. 

Phí Thi bấy giò mới đưa dụ chỉ ra sai Vân Trưỉmg dẫn quân 
đến đánh Phàn Thành. Vân Trưímg vâng mệnh, sai Phó Sĩ Nhân, 
My Phương làm tiên phong, dẫn một đạo quân ra ngoài thành 
cám trại trước. Còn mình thì ở trong thành, mò tiệc yến thết 
đãi Phí Thi. Khi ấy uống rượu măi đến canh hai chua tan tiệc, 
bỗng ỏ ngoài thành lửa bốc cháy. Vân Trưòng vội vàng mậc 
áo giáp lên ngựa ra xem, thì ra hai tướng tiên phong ngổi uống 
rượu để tàn lửa sau trướng bén vào chỗ chứa thuốc đạn, nên 
lửa cháy lan ra kháp trại, bao nhiêu lương thảo, khí giới cháy 
sạch. 

Vân Trường dẫn quân vào cứu hỏa, đến mải canh tư mói 
dập tổt hết. 

Vân Trường vào thành, đòi Phó Sĩ Nhân, My Phương vào 
trốch máng ràng : 

' - Ta sai hai ngươi làm tiên phong, chưa cất quân đi, đã để 
cháy mất biết bao nhiêu là lương thảo khí giới ; thuốc đạn bấn 
ra chết hại quân 8Ĩ, hai người làm hỏng việc như thế, thì còn 
để làm gì ? 
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Liển quát sai lôi ra chém. 

Phí Thi kêu đỡ cho hai tướng, nói ràng : 

- Chưa ra quân, mà đã chém đại tướng của nhà thì bất lọi, 
xin ngài hảy tạm xá tội cho hai ngưòri ấy. 

i Vân Trường vẫn chưa nguôi giận, máng ràng : 

- Nếu ta không nể có quan tư mã ở đây, thì các ngươi khó 
toàn được phen này ! 

Bèn sai quân lôi hai người ra, đánh mỗi người bốn mươi 
trượng, rồi lột lấy ấn thụ tiên phong, bát My Phưong giữ 0 
Nam Quận, Phó Sĩ Nhân giữ ở Công An, và dặn ràng : 

- Khi nào ta tháng trận trơ về, hễ có lầm lõ điều gì thì 
hai tội sẽ trị làm một ! 

Hai tướng hố thẹn, dạ dạ trở ra. 

Vàn Trường sai Liêu Hóa làm tiên phong. Quan Bình làm 
phó tướng, tự mình tổng tĩnh trung quân, Mã Lương, Y Tịch 
làm tham mưu, kéo quân đi. 

Khi trước có con Hổ Hoa là Hổ Ban đến Kinh Châu theo 
hàng với Vân Trường. Vân Trưòng nghĩ đến ơn Hô Hoa cứu 
mình khi xưa, lấy làm yêu mến lám, liền cho theo Phí Thi về 
Xuyên, ra mát Hán Trung vương để được phong tước, Phí Thi 
mang theo Hổ Ban đi luôn về Thục. 

Hôm ấy, Vân Trường tế cờ "súy" xong, nàm nghỉ trong trướng. 
Chợt thấy một con lọn to vừa bàng con trâu, mình mẩy đen 
kịt, chạy xộc vào trong trướng, cấn vào chân. Vân Trưỉmg tức 
giận rút gươm ra chém con thú ấy, thi nó kêu the thé như 
xé lụa ; Vân Trường giật mình tỉnh dậy, té ra một giấc mộng. 
Thấy chân trái vẫn còn hoi đau đau, Vân Trưòng nghi lấm, 
gọi Quan Bình vào thuật lại mộng ấy. Quan Bình giải ràng : 

- Lọn củng có hình tượng như con rồng ; rổng cuốn vào chân, 
là điểm bay nhảy, làm nên thế này thế khác, bất tất phải lo 
nghĩ làm gì ! 

Vân Trường lại hội các quan lại hỏi mộng ếy. Ngưỉri thì nói 
là hay, kẻ thì đoán là d&, mỗi người nỏi mỗi phách. 
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Vân Trường nói : 

- Ta nay đã ngót sáu mươi tuổi, dẫu có chết cũng không 
còn oán hận gì ! 

Đang nói chuyện, thì có sứ giả ở Thục đến đem tò sắc của 
Hán Trung vương, gia phong cho Vân Trường làm tiền tướng 
quân, được dùng cờ tiết, lưỡi phủ việt, đô đôc cả chín quận 
Kinh Tương. 

Vân Trường bái mạng xong, các quan cùng mừng nói ràng : 

' Thế là ứng vào mộng rồng cuốn chân rồi đó ! 

Bởi thế Vân Trưìmg cũng không nghi ky gì nữa, dẫn quân 
ruối thảng đường Tương Dương. 

Tào Nhân dang ở trong thành, nghe tin Vân Trưòng dẫn binh 
đến, sọ lám, định giữ vững trong thành không ra. Phó tướng 
Địch Nguyên nói ràng : 

- Ngụy vương sai tưóng quân ước nhau với Đông Ngô để đánh 
Kinh Châu. Nay hán tự dẫn quân đến là để chịu chết mà thôi, 
việc gì tưóng quân phải tránh ? 

Tham mưu Mãn Sủng can ràng : 

- Tôi biết Vân Trường đã dũng cảm mà lại có mưu trí, không 
nên khinh địch, cứ giữ thành cho vững là hon. 

‘ Kiện tướng Hạ Hẩu Tồn nói : 

* Thật là giọng một anh học trò ! Ngươi há không nghe có 
câu ràng : "Nước tràn đâ't lấp, giậc đến quân ngàn"' đó ru ? 
Quân ta thong dong ỏ một chỗ, mà quân kia tự xa đến đây, 
vất vả tất tưởi, đánh thì tất được, việc gì phải ngổi giữ một 
xó thành ! 

Tào Nhân nghe phải tai, sai Mãn Sủng ở nhà giữ thành, 
còn mình thì dẫn quân ra nghênh địch. 

Vân Trường thấy quân Tào đến bèn gọi Quan Bình, Liêu 
Hóa dận dò mẹo mực, rồi cho đi trước, cùng với quân Tào dàn 
trận đánh nhau. 

Liêu Hóa ra ngựa khiêu chiến, Địch Nguyên ra địch. Hai 
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tướng đánh nhau được vài hiệp, Liêu Hóa giả thua chạy. Địch 
Nguyên đuôi theo, quỗn Kinh Châu lui về hai mươi dặm. 

Hom sau Lieu Hóa lại đen, Hạ Hau Tổn, Địch Nguyên cùng 
ra đanh, quân Kinh Châu lại thua, lui hon hai mưoi dặm nữa 
Quân Tằo đuổi theo ; bỗng đâu nghe ở mé sau, có tiếng hò 
reo, trống dánh tù và om ả, Tào Nhân vội vàng thu quân về. 
Phía sau Quan Bình, Liêu Hóa thừa thế đánh ập lại, quân Tào 
bối rối. Tào Nhân biết là mác phải mẹo, thúc quân chạy về 
Tưong Dương. Khi chạy gần đến thành, còn cách vài dặm, thì 
đã thấy ở mé trước, có một lá cò thêu bay phấp phới, Vân Tnrỉmg 
cầm thanh long đao dừng ngựa đứng chận ngang đường. Tào 
Nhân sợ mất vía, không dám chống cự, lẻn theo ngay đường 
tát mà chạy. Vân Trưòng không đuổi. Một lát, Hạ Hầu Tổn 
dẫn quân đến, thây thế giận lấm, xông vào đánh nhau với Vân 
Trường, chỉ một hiệp, bị Vân Trưỉmg chém chết. Địch Nguyên 
tê ngựa chạy trốn. Quan Bình đuổi kịp, cho một đao nhào xuống 
ngựa, rồi thừa thế đuổi giết. Quân Tào lân xuống sông Tuơng 
Giang chết đuối hon một nửa. Tào Nhân rút về giữ Phàn Thành. 

Vân Trường hạ được thành Tưong Dương, dụ yên dân chúng 
khao thương quân sĩ. 

Tùy quân tư mã là Vương Phủ vào bẩm ràng : 

• * Tướng quân đánh một trận, hạ được Tương Dương, quân 
Tào tuy ràng mất vía, nhưng cứ ý tôi nghĩ, thì Lã Mông bên 
Đông Ngô, hiện đang đóng quân ơ cửa Lục Khẩu, có ý muốn 
dòm Kinh Châu của ta. Nếu hán đem quân lẻn đến lấy Kinh 
Châu, thì làm thế nào ? 

Vân Trường nói : 

- Ta cũng đã nghĩ đến, ngưoi nên về lo liệu việc ấy cho ta : 
cứ men theo bờ sông, hoặc cách hai mưoi dặm, hoậc cách ba 
mưoi dặm, nên tìm chỗ nào có gò cao, xây mỗi chỗ một cái 
ụ đốt lửa ; mỗi một ụ dùng nảm mươi tên lính canh giũ. Khi 
nào quân Ngô sang sông, đêm thì đốt lửa lên cho sáng, ngày 
thì đôt cho khói lên đe làm hiệu, ta sẽ kéo quân về cứu. 




Vương Phủ lại nói ràng : ■ 

- My Phương, Phó Sĩ Nhân giữ hai cửa ải, sợ không hết sức, 
nên dùng một người nữa, để tổng đốc cả Kinh Châu mới xong. 

Vân Trưỉmg nói : 

- Ta đã sai trị trưng là Phan Tuốn giữ rái, việc ấy không 
phải lo nữa ! 

Phủ nói : 

- Phan Tuấn tính hay ghen 'ghét, mà lại hám lọi, không nên 
dùng ngưòi ấy. Nên sai quan đô đốc lương thảo là Triệu Lũy 
thay vào chức ấy mới xong. Triệu Lũy là ngưỉn thành thực liêm 
chính, nếu dùng ngưòi ấy thì mười phẩn chấc chán cả raưỉn. 

Vân Trường nói : 

- Ta cũng biết Phan Tưấn như thế, nhưng đã trót cử rồi, 
bất tất phải thay đổi nữa. Triệu Lũy đang coi lương thảo, cung 
là việc trọng, ngươi chớ đa nghi quá, cứ vễ đáp ụ cho ta thoi ! 

Vưong Phủ rầu rầu sác mật từ tạ trồ ra. 

Vân Trưỉmg sai Quan Bình sắm sửa thuyền bè, để qua sông 
Tương Giang đánh Phàri Thành. 

Lại nói Tào Nhân tổn mất hai tưởng, lui về giữ Phàn Thành, 
bảo với Mãn sủng ràng : 

. Tôi không nghe lòi ông, đến nỗi hao quân tổn tướng, lại 
mất cả Tương Dương, bây gib làm thế nào ? 

Sủng thưa : 

• . Vân Trưímg là hổ tướng ở đòi, lấm mưu nhiều trí, ta không 
nên địch, cứ giữ vững trong thành là hơn cả. 

Đang bàn bạc thì được tin Vân Trưòng kéo quân qua sông 
đến đánh Phàn Thành. Nhân sợ lám. 

Sủng nói : 

- Chỉ nên giữ vững thôi ! 

Bộ tướng Là Thưòng nhảy xổ ra nói ràng : 

- Tôi xin lĩnh vài nghìn quân, ra bờ sông đánh giặc. 
Sủng can ràng : 
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- Không nên ! 

Lã Thường giận, máng ràng : 

- Cứ như bọn quân vân các anh, chỉ biết giữ nhà, thì làm 
sao đánh lui được giặc ? Vả lại không nghe binh pháp có câu 
ràng : "Binh sang đò nửa chừng nên đánh” đó à ! Nay quân 
Vân Trưòng đang sang sông, không đánh còn đợi đến bao giờ 
nửa ? Nếu để giặc kéo đến tận dưới thành, vào đến cạnh hào, 
thì khó lòng chống cự. 

Nhân bèn cấp cho Lã Thường hai nghìn quân, sai ra ngoài 
thành nghênh địch. 

Lả Thường dẩn quan đến cửa sông, trông thấy Vân Trưímg 
cưòi ngựa cầm long đao đứng trước mất. Lã Thường muốn lại 
giao chiến, nhưng quân sĩ trông thấy oai phong Vân Trưòng 
lẫm liệt lám, chưa kịp đánh nhau đã tan chạy. Lã Thường quát 
quân cản lại cũng không được. Vân Trưỉmg thùa thế đánh sang, 
quân Tào thua to, ngưòi ngựa dẫm nhau mà chạy, chết mất 
quá nửa. Tàn quân chạy về Phàn Thành. 

Tào Nhân sai ngưòi về cầu cứu. Sứ giả đi luôn vể Hứa Đô 
dâng trình tờ thư nói : 

- Vân Trường đã phá võ Tưong Dượng, đang vây Phàn Thành 
nguy cấp lám. Xin cho một đại tướng đi giải vây. 

Tháo trổ một tướng trong ban mà rồng : 

- Ngưoi nên ra đánh giải vây Phàn Thành cho ta ! 

Tướg ấy dạ một tiếng bưởc ra, chúng nhìn xem ai thi là 
Vu Cấm. 

Cấm nói : 

- Tôi xin đại vưong cho một tướng nữa để làm tiên phong, 
cùng đi với tôi. 

Tháo hỏi các tưóng : 

- Có ai dám làm tiên phong không ? 

Một người bước rảo ngay ra, nói ràng : 




- Tôi xin gáng sức khuyển mã, phen này bát sống được Vân 
Trường, vễ nộp dưới cờ. 

Tháo mừng rỡ. 

Thế là : 

Nước chửa đến chăn còn nói khoác, 

Bướm mà kê cổ mói co vòi ỉ 
Chưa biết ngưừi đó là ai, xem đến hổi sau sẽ rõ. 



HỒI THỬ BẢY MƯƠI Tư 

Bàng Đức mang áo quan, quyết trận tử chiến 
Quan Công khơi dòng nuớc, tràn ngập bảy đạo quân 



Lại nói Tào Tháo định sai Vu Cấm ra cứu quân Phàn Thành, 
hỏi các tướng ai dám làm tiên phong. Bàng Đức xin đi, Tháo 
mừng lám, nói : 

- Quan Vần Trưòng tiếng lừng lẫy cả trong nưóc là vì chưa 
gập người đối thủ. Nay gập phải Bàng Lệnh Minh, thì thực 
là kình địch. 

Bèn phong Vu Cấm làm chinh nam tướng quân ; Bàng Đức 
làm chinh táy dò tiên phong, khỏi bảy đạo quân, kéo ra Phàn 
Thành. Bảy đạo quân ấy toàn là quân tinh tráng ở phưong bác. 
Có hai tướng lĩnh binh là Đổng Hành và Đổng Siêu, hôm ấy 
vào ra mát Vu Cấm. Đổng Hành nói : 

- Tưóng quân cầm bảy đạo quân lớn ra cứu Phàn Thành, 
phải tháng cho kỳ được, sao lại dùng Bàng Đức lồm tiên phong 
há chảng lỡ việc ư ? 

Câm giật mình hỏi cớ làm sao, thì Hành thưa rằng : 

- Bàng Đức nguyên là thủ hạ của Mỗ Siêu, bất đác dĩ phải 
về hàng Ngụy. Nay chủ cũ của hán ờ Thục, làm ngũ hổ tưóng ; 
anh ruột hán là Bàng Nhu, cũng hiện đang làm quan ở Tây 
Xuyên. Nếu sai y làm tiên phong, thì chẪng khác gì đổ dầu 
mà cứu lửa ! Tướng quân sao không bẩm với Ngụy vưong, thay 
người khác đi. 

Cấm nghe lòi, ngay đêm hôm ấy vào phủ bẩm vói Tào Tháo. 
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Tháo nghĩ ra, cho đbi Bàng Đức đến, bốt phải nộp giẳ ấn 
tiên phong. 

Đức thất kinh, nói : 

- Tôi muốn ra sức giúp đại vương cớ sao lại không dùng ? 

■ Tháo nói : 

- Ta cũng không nghi gì ngươi ; nhưng hiện nay Mã Siêu 
đang ò Xuyên, mà anh ngươi là Bàng Nhu, cũng đang làm quan 
ơ đó. Dẫu ta không nghi, nhưng e có tiếng này tiếng khéc, thì 
làm thế nào ? 

Đức nghe câu ấy, cởi mũ rập đầu xuống đất, máu chảy đầy 
mật, rổi kêu ràng : 

- Tôi từ khi ơ Hán Trung theo hàng với đại vương được đội 
ơn dày đã nhiều, dẫu gan óc lầy đất, cũng không báo được ơn 
ây. Đại vương việc gì còn phải nghi tôi ? Khi xưa, tôi ơ với 
anh tôi một nhà, chị dâu không tốt, nhân lúc say rượu, tôi giết 
di. Anh tôi giận lấm, thễ không trông thấy mặt nhau nữa, tình 
anh em đã tuyệt rồi. Chủ tôi là Mã Siêu, có khỏe không có 
khôn, quân thua, cơ nghiệp mất, một mình vào Xuyên theo hàng 
người khác, nay cùng với tôi, mỗi ngưòi thò một chủ, cối nghĩa 
cũ cũng không còn nữa. Tôi cảm ơn đại vương, có đâu dám 
mang bụng khác, xin đại vương xét cho mói được. 

Tháo bền dở Bàng Đức đứng dậy, rồi vỗ về, nói : 

- Ta vẫn biết ngươi là ngưòi trung nghĩa, ta nói thế cốt để 
yên bụng chúng đó thôi. Ngươi nên gáng sức lập công. Ngươi 
không phụ ta, ta cũng không phụ ngươi đâu ! 

Đức lạy tạ trố về, sai thọ mộc đóng một cỗ quan tài. Hôm 
sau bày cỗ quan tài ấy ỏ tnrởc thềm, rồi mòi cốc bạn lại ủn 
tiệc. Cốc bạn trông thấy, đều giật minh hỏi ràng : 

- Tướng quân mang quân đi trận, sao lại bày trò quái gở 
thế ? 

Đức cầm chén rượu bảo với thân hữu ràng : 

- Tôi đội ơn Ngụy vương, thê đem cái chết để bốo dền. Nay 
ra Phàn Thành đánh nhau với Quan Công, nếu tôi không giết 




— Ta vản biết ngươi là người trung nghĩa. 
Ta nói thê cốt để yên bụng chúng đó thôi ! 



được hán thì củng bị hán gỉết mất ; dù hán không giết được 
tôi, thì tôi cũng tự vẫn, cho nên sám sản cái đổ này, để tò 
ra ràng không lẽ nào tôi lại trở về không. 

Chúng thấy nói vậy ai củng động lòng than thỏ. 

Đức lại gọi vợ là Lý thị và con là Bàng Hội ra dận ràng : 

- Ta làm tlẻn phong, nghỉa nên phải chết ở đám chiến trường 
nàng phải trông nom lấy con cho ta. Thàng bé này có tướng 
lạ, mai sau nó khôn lớn, tát báo thù được cho ta đấy ! 

Vợ còn cùng khóc lóc tiễn biệt. 

Đức sai khiêng áo quan đi trưốc ; khi đi Đức bảo vói bộ 
tướng ràng : 

Ta nay co chết đánh nhau với Quan Công, nếu ta bị Quan 
Công giết chết, thì chúng bay bỏ thây ta vào đây ; nhược bàng 
ta giết được Quan Công, thì ta cũng lấy đầu y bỏ vào áo quan 
này đem về nộp Ngụy vuong. 
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Bộ tướng cùng nói ràng : 

- Tướng quân có bụng trung dũng thế, chúng tôi còn dám 
không hết sức dể giúp tướng quân hay sao ? 

Bàng Đức dẫn quân đi. C6 ngưbi đem lời ấy nói với Tào 
Tháo. Tháo mùng nói ràng : 

- Bàng Đức trung dũng như thế, ta còn lo gì nửa ! 

Giả Há nói : 

- Bàng Đức cậy sức khỏe một mình, muốn liều chết đánh 
nhau VỚI Quan Công, tôi nghĩ lấy làm lo lấm. 

Tháo cho là phải, lập tức truyền lệnh cho Bàng Đức ràng : 

- Quan Công trí dũng song toàn, không nên khinh địch. Có 
thể đánh được thì hãy đánh, nếu không thể đánh được, thì nên 
giữ cho cẩn thận là hơn ! 

Đức nghe lệnh ấy, bốo với các tướng rằng : 

- Làm sao Ngụy vương trọng vọng Quan Công lám thế ? Phen 
này ta quyết đạp dổ danh giá ba mưoi năm của hán mới được. 

Vu Cấm nói : 

- Ngụy vương đã dạy thế, phải nghe mới được ! 

Đức dẫn quăn đến Phàn Thành, khua chiếng đánh trong, 
diễu võ dương oai, thách Quan Công ra đánh nhau. 

Quan Công đang ngổi trong trướng, chọt có thám mã về báo 
ràng : 

■ - Tào Tháo sai Vu Cấm tướng, lĩnh bảy đạo quân kéo đến. 
Tiền bộ tiên phong là Bàng Đức, dem một cái áo quan đi trước 
trận, nói lám câu láo xược lấm, thề đánh nhau với tướng quân 
kỳ chết mới nghe. Quân hán hiện đóng cách thành ba mươi 
dặm. 

Quan Công nghe nói, bồng biến ngay sấc mặt, chòm râu dài 
mấp máy, nổi giận nói ràng : 

- Anh hùng thiên hạ nghe tiếng ta là phải khiếp. Bàng Đức 
là thàng nào, dám khinh ta làm vậy ? Quan Bình ! cho mày 
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cứ việc đánh Phàn Thành, để tao ra chém chết thằng thất phu 
ấy, mói hả được bụng tao ! 

Bình thưa : 

Phụ thân không nên dem thân quý trọng như nứi Thái 
Son, mà cùng tranh hơn kém với một hòn đá. Con xin ra đánh 
nó củng xong ! 

Quan Công nói : 

- Có phải thế, cho mày ra trước, tao đi sau tiếp ứng ngay. 

Quan Bình ra trướng, vác đao lên ngựa, dẫn quân đến đánh 

Bàng Đức. Hai bên dàn trận, trong trận Ngụy có mot lá cờ 
trang, đề bon chữ Nam An Bàng Đức". Đức mình mặc áo bào 
xanh, tay cầm đại dao, cưỡi ngựa, đúng trước trận, sau lung 
có nãm trâm quân, lại có mấy người khiêng một cái áo quan 
đi ra. 

Quan Bình trông thấy máng lớn : 

‘ Bớ quân bội chủ kia ! 

Bàng Đưc hoi bộ tôt tuớng ây là ai, bộ tôt nói là con nuôi 
Quan Công tên là Quan Bình, Đức gọi bảo ràng * 

- Ta phụng mệnh Ngụy vuông ra đây lấy đầu cha mày, mày 
la mọt đưa tre con chóc lơ, ta không nỡ giết về cho mau gọi 
cha mày ra đây ! 

Bình giận lám, tế ngựa múa dao xông vào đánh Bàng Đức 
Đức múa đao ra nghênh ; hai bên đánh nhau dộ ba mươi hiệp 
chưa phân tháng phụ, phải tạm nghỉ. Có người báo với Quan 
Công. Quan Công giận lám, sai ngay Liêu Hóa đánh Phàn Thành 
còn mình thì lại địch Bàng Đức. Quan Bình kể việc giao chiến 
với Bàng Đức, không phân tháng bại. 

Quan Công cẩm long đao nói lớn ràng : 

- Vân Trường đã đến đây, Bàng Đức sao không ra mà chiu 
chết? 

Hiệu trống nổi lên. Bàng Đức tế ngua ra gợi ràng : 

- Ta phụng chỉ Ngụy vưong, cốt đến đây để lấy dẩu mày 



sợ mồy không tin, cho nên mang sản áo quan ra đây, nếu có 
sợ chết, thì xuống ngựa mà chịu hàng ngay đi ! 

Quan Công quát máng ràng : 

- Thứ mày là một thàng thất phu, có lầm trò trống gì ! Chỉ 
tiếc cho thanh long đao của tao, phải chém đến tuổng chuột 
chết ấy ! 

Nói đoạn thúc ngựa vào đánh Bàng Đức. Đức cũng múa đao 
lại địch. Hai bên đánh nhau hon trầm hiệp, tinh thẩn càng mạnh 
mê hon lẽn. Hai bên quân sĩ đều trố mát đứng xem. 

Quân Ngụy sợ Bàng Đức núng thế, khua chiêng thu quân. 
Quan Bình sọ cha đã già, cũng khua chiêng. Hai tướng cùng 
quay về. 

Bàng Đức vể đến trại, nói với chúng ràng : 

- Người ta vẫn đồn Quan Công anh hùng, hôm nay ta mới 
tin là thật ! 

Đang nói chuyện, thì Vu Cấm đến bảo ràng : 

- Tướng quần đánh nhau với Quan Công hon trốm hiệp, chưa 
thấy lợi chút nào, sao không hãy rút quân lánh đi ? 

Bàng Đức hung hống nói ràng : 

- Ngụy vương sai tướng quân làm đại tướng, sao lại hèn đớn 
làm vậy ? Tôi ngày mai quyết một trận tử chiến, chố không 
chịu lui ! 

Cấm không dám gàn trố gì nữa, cáo từ ra về. 

Quan Công về đến trại, bảo vói Quan Bình ràng : 

* Bàng Đức sử đao giỏi lám, thực là dối thủ vói ta ! 

Bình nói : 

* Tục ngữ có câu : "Con nghé mới sinh, không kinh gì ho’ . 
Phụ thân phỏng có chém được hán, chẳng qua cũng là giết một 
tên lính ở Tây Khương mà thôi y nếu có 80 suất điều gì, thì 
ra bỏ mất cả việc to của bá phụ ủy thác ! 

Quan Công nói : 
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• Tao không giết đuực hán sao hả được giận ? Ý tao dã quyết 
r ổi, không được nói lôi thôi nữa ! 

Hõm sau Quan Công dẫn quân ra, Bàng Đức cũng đem quân 
lại đón. Hai bên dàn trận, chảng nói chảng rằng, xốc lại giao 
phong. Đánh độ nảm mưoi hiệp Bàng Đức cẩm dê cán đao, quay 
ngựa chạy về. Quan Công đuổi theo. Quan Bình sợ xảy ra diễu 
gi, cũng chạy theo đi kèm. Quan Công quát to lên ràng : 

- Bàng tặc ! Mày muốn dùng mẹo dà đao, đây tao cũng không 
có sợ ! 

Nguyên là Bàng Đức làm giả thế đà đao, rổi gác đao trên 
yên ngựa, se sê nit bộ cung đầng sau lưng, bấn ra một phát, 
Quan Bình nhanh mát, trông thấy Bàng Đức đặt tên bèn kêu 
to lên rằng : 

- Tướng giặc kia, chớ có bán trộm ! 

Quan Công vừa nhìn ra, thì đã thấy dây cung bật một tiếng, 
tên vùn vụt bay ra, tin ngay vào giữa vai tả. Quan Bình xông 
vào cứu Quan Công, Bàng Đức quay ngựa múa đao đuổi theo, 
chợt nghe trong trận mình chiêng khua rầm lĩ, Đức sợ hậu quân 
lở có điều gì, kíp quay ngựa trồ vê. Té ra Vu Cấm thấy Bàng 
Đức bán tin Quan Công, sợ Đức lập đưực công to, giảm mât 
uy thế của mình, cho nên khua chiêng thu quân. 

Đức vê đến trận hỏi rằng : 

- Làm sao mà khua chiêng ? 

■ Cấm nói : 

- Ngụy vương có dặn ràng : Quan Công trí dũng đủ cả. Hán 
tuy bị trúng tên chạy về, nhung sợ có mưu mẹo gì ch&ng, cho 
nên ta khua chiêng đó. 

Đức nói : 

- Nếu không thu quân, thì ta đã chém được hấn rổi ! 

Cấm nói : 

- Đi vội vàng quá thì bước không được chắc, ta phải từ từ 
mà làm. 
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Bàng Đức không biết ý Vu Cấm, chí phàn nàn mãi không 
thôi. 

Lại nói Quan Công về đến trại, rút mủi tên ra, may vết thương 
cũng không sâu lám, bèn sai ngưòi thầy thuốc dấu dịt lại. Quan 
Công giận Bàng Đức lám, bảo vói các tướng ràng : 

- Ta thể thế nào cũng báo thù được mũi tên này ! 

Các tướng nói : 

- Tướng quân hãy nghỉ ngơi ít bủa, rồi lại đánh nhau cũng 
chưa muộn. 

Hôm sau, có tin Bàng Đức dẫn quân đến khiêu chiến. Quan 
Công muốn ra, các tướng cô sức ngán lại. Bàng Đức sai quân 
sỉ nhục. Quan Bình giữ vững cửa trại, dặn các tướng kông ai 
được nói cho Quan Công biết. 

Bàng Đức đến thách đánh hơn mười ngày, không thấy một 
người nào ra, bèn bàn với Vu Cấm ràng : 

- Mát ta trông thấy Quan Công tin phải tên, dễ thường nhọt 
tên ấy sưng lên, không nhấc tay lên được, cho nên không dám 
ra hản ? Chi bằng ta nhân cơ hội này, hội cả bảy đạo quân, 
đánh bừa vào trại, mới giải được vây cho Phàn Thành. 

Vu Cấm chỉ sợ Bàng Đức thành đưọc công to, cứ vin lấy 
lời dàn của Tào Tháo, không cho động binh. Bàng Đức mấy 
phen muốn đến cướp trại, Cấm nhất định không nghe. Cấm 
lại dìri cả bảy đạo quân sang qua cửa núi, cách Phàn Thành 
mười dặm dựa vào sườn núi hạ trại. Cếm tự lĩnh binh chận 
ngang duòng nhón, sai Bàng Đức đóng ở sau hang núi, để không 
tiến quân lập công được. 

Quan Bình thấy Quan Công khỏi được cái nhọt tên, mừng 
rơ lám. Chợt nghe thấy tin Vu cấm dỉri trại sang mé bác Phàn 
Thành, lập tức vào bẩm vói Quan Công. Quan Công lên ngựa, 
dẫn vai tên lính ky, trèo lên gò cao đứng xem, thì thấy ỏ trên 
Phàn Thành, cò cám xiêu vẹo, quân sĩ lộn xộn ; trong hang 
núi cách phía bắc thành mười dặm có một bọn quân mã đóng. 
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Lại thấy nước sông Tương Giang chảy xiết lắm. Quan Công xem 
xong gi& vể, gọi quan hướng đạo hỏi rằng : 

- Hang núi 6 ngoài mười dặm mé bắc Phàn Thành, gọi là 
xứ gì ? 

Quan hướng đạo bẩm : 

- Đ6 gọi là cửa Khoái Khấu. 

Quan Công mừng nói ràng : 

- Vu Cấm tất bị ta bát sống ! 

Các tướng hỏi : 

- Sao tướng quân lại nhất quyết như thế ? 

Quan Công nói : 

- Cá vào cửa đó, có lâu làm sao được ? 

Ai nấy đều chưa tin. Quan Công về trại, lúc ấy vào mùa 
thu tháng 8, mưa rào liền mấy hốm, bèn sai thu xếp thuyền 
bè, dự sẵn đổ thủy chiến. Quan Bình hồi : 

- Đánh nhau trên bộ, can gì phải dùng đến thuyền bề ? 

Quan Công nói : 

- Mày biết đâu được mẹo này ! Vu Cấm không đóng quân 
ò chỗ rộng rãi, mà tụ cả vào một chỗ hẻm ỏ trong cửa sông 
Khoái Khẩu. Hiện nay, mưa thu tẩm tả, nước sông Tương dâng 
lên đầy áp. Ta đã sai ngưòri lấp các cửa sống, đọi khi nào nước 
to, ta lên chỗ cao cho thuyền ra tháo nước tràn vào thì quân 
giặc 0 Phàn Thành, Khoái Khẩu thành ra cua cá cả ! 

Quan Bình chịu kế ấy là hay. 

Lại nói, quân Ngụy đóng ỏ cửa Khoái Khẩu, mưa to luôn 
mấy h&m, đốc tương là Thành Hà vào bẩm với Vu Cấm ràng : 

- Quân ta đóng ỏ cửa sông, địa thế thấp lắm, tuy có núi 
đất, nhung cách trại hơi xa. Hiện nay mưa thu ròng rã, quân 
sì vất vả lấm. Mấy bửa nay lại nghe tin quân Kinh Châu đóng 
cả ở trên gò cao, và lại sửa sang thuyền bè ả cửa sông Hán 
Thủy. Nếu nước sông lên to, thì quân ta nguy mất, phải liệu 
trước đi mới dược. 
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Vu Cấm quát máng ràng : 

• Đổ thất phu kia ! Mày dám làm loạn bụng quân à ! Hê 
còn nói nữa thì ta chém ! 

Thành Hà ho thẹn lui ra, lại đến nói chuyện với Bàng Đức 

Đức nói : 

- Ngươi nói phải lám ! Vu tướng quân không dời quân đi 
chỗ khác, đến mai ta đem quân ra noi khác một mình vậy ! 

Bàn đinh xong xuôi, đêm hôm ẩy, bỗng nổi mưa to gió lớn 
Bàng Đức đang ngổi trong trướng, nghe thấy tiếng nước reo 
ầm ẩm ; tiếng trống chiêng rầm rì. Đức giật mình, vội vàng 
ra trướng lên ngựa, thì thấy ba bề bốn bên, nước đổ về như 
thác lũ. Bảy đạo quân Tào bấy giờ chạy đâu cho thoát, thôi 
thì ngưòì chìm giữa dòng, kẻ giạt ngọn sóng, lênh đênh trên 
mạt nước, chết đuối không biết cơ man nào mà kể. Chỗ đất 
phẳng, nưóc sâu hơn một trượng. 

Vu Cấm, Bàng Đức và các tướng, may nhanh chân chạy lên 
được gò cao. 

Đến tang tảng sáng, Quan Công cùng với các tướng ngồi trên 
thuyền to, phất cìr đánh trống kéo đến. Vu Cấm thấy bốn mặt 
không còn đưòng nào chạy, mà tả hữu thì chỉ còn được nâm 
sáu mươi ngưỉri, mới tình nguyện xỉn hàng. Quan Công sai lột 
cả áo giáp, bát giam vào trong thuyền, rổi đến bất Bàng Đức. 

Lúc đó, Bàng Đức cùng với Đổng Hành, Đổng Siêu, Thành 
Hà và nâm trăm bộ tốt, không ai có một mảnh áo giáp nào 
đứng cả trên đê. Quan Công đến, Bàng Đức không sợ hăi chút 
nào, xông lại tiếp chiến. Quan Công sai thuyên vây bọc cả bốn 
mặt, rói cho quân bấn lên trên núi, quân Ngụy chết hại hon 
một nửa. 

Đổng Hành, Đổng Siêu thấy thế nguy, bảo với Bàng Đức ràng : 

■ Q uân ta mất dã quá nửa rổi, bốn mật không có đưímg nào 
chạy, chi bàng hàng quách cho rảnh ! 

Bàng Đức nổi giận nói ràng : 
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- Ta chịu hậu ân của Ngụy vương, lại thèm khuất thân vói 
ai ? 

Lập tức chém hai ngưòi ấy ơ trước trận, rổi quát to lên ràng : 

- Ai còn dám nói hàng, thì háy trông gương hai người này ! 

Bơi thế chúng đều phải cố sức ra khống cự, tự sáng sớm 

đến mài buổi trưa, càng đánh càng háng. 

Quan Công thúc quân bốn mặt đánh thật riết, tên bán lên 
núi như mưa, Đức ngảnh lại bảo với Thành Hà ràng : 

- Ta nghe có câu ràng : "Đã gọi là dũng tướng thì không 
sợ chết, đã gọi là tráng sĩ, thì không nên hủy cái danh tiết 
mình mà cầu lấy sống". Ngày hôm nay là ngày ta chết đây, 
ngươi nên cố liều chết mà đánh ! 

Thành Hà nghe lời bước ra, bị Quan Công bán một phát 
ngà lân xuống nước chết. Quân sĩ xin hàng cả. Duy có một 
mình Bàng Đức, vẫn cứ ra sức cự- lại. Đang khi ấy, có vài mươi 
tên lính Kinh Châu, bơi một chiếc thuyền nhỏ lại gần bờ. Đức 
cáp đao nhảy vọt một cái, vào trong thuyền, giết ngay được 
mươi ngưìri. Chúng phải bỏ thuyền, nhảy xuống sông trốn. 

Bàng Đức một tay cốp dao, một tay bơi chèo, định chạy ra 
Phàn Thành. Bỗng ố mé trên cổ một tưởng bơi một chiếc bè 
to đến, làm cho chiếc thuyền nhỏ chao nghiêng đi, Bàng Đức 
ngã lân xuống nưdc. Tưóng ấy nhảy theo xuống, bát sống dược 
Bàng Đức đem lên. Chúng trông ra xem ai, thì là Châu Thương. 
Nguyên Châu Thương ò Kinh Châu mấy nâm, thạo nghề lội 
nước mà lại có sức khồe, cho nên mới bát nổi đưọc Bàng Đức. 

Bảy đạo quân của Vu Cấm bị chết đuối rết nhiễu, còn ngưòi 
nào biết bơi thoát dược, thì lại không có đuìmg nào chạy, cũng 
phải hàng cả. 

Đỉri sau có thơ khen Quan Công ràng : 

Nứa đêm chiêng trống nổi vang trời, 

Đất phắng Tương, Phàn hóa vực khơi ! 

Trí dũng Quan Công .ai sánh nổi ? 

Uy danh lùng lẫy để muôn đời ! 
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Quan Công về chỗ gò cao, trèo lên trướng ngôi, đao phu điệu 
Vu Cấm đến, Cấm lạy phục xuống đất, kêu van xin tha tội, 

Quan Công nói : 

- Mày sao dám kháng cự với tao ? 

Cấm thưa : 

- Phụng mệnh người trên sai khiến, những như chúng tôi 
đâu dám thế, xin quân hầu' thương cho, chúng tôi sẽ xin hết 
sức để báo lại ơn ấy ! 

Quan Công vuốt râu cười nói ràng r 

- Tao giết mày cũng như giết giống chó lợn đó thôi, chảng 
bõ bẩn gươm của tao ! Quân đâu ! Hây trói cổ nó lại, điệu 
về Kinh Châu giam vào ngục, đợi khi nào ta về sẽ khu xử. 

Chúng lại điệu Bàng Đức đến, Đức trợn mát tròn xoe, đứng 
sững chứ không quỳ. 

Quan Công hỏi : 

- Anh mày hiện đang ở Hán Trung, chủ cũ mày là Mâ Siêu 
thì đang làm đại tướng ở Thục, làm sao mày không hàng cho 
sớm ? 

Đức quát lên ràng : 

- Ta thà chịu chết, chớ không khi nào chịu hàng mày ! 

Đức máng chửi om sòm. Quan Công giận lắm, quát đao phủ 

lôi ra chém. Đức vươn cổ lên cho chém. 

Quan Công thương hại, sai người chôn cất tử tế. Rổi nhân 
lúc nước còn mông mênh, bèn đẫn các tướng chèo thuyền đến 
đánh Phàn Thành. Bây giò chung quanh Phàn Thành toàn là 
nươc cả, sóng gió đập vào chân thành có chỗ sắp lơ. Dân phu 
trong thành gánh đất chuyển gạch, ngày đêm xây đáp, không 
lúc nào được nghỉ. 

Các tướng Tào người nào ngưòi ấy sợ hãi tất tươi vào bẩm 
với Tào Nhân ràng : 

- Tình hình nguy cấp thế này, không thể cứu vãn được nửa. 
Ta nên nhân lúc quân giặc chưa đến, chèo thuyễn trốn ngay 
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đêm nay là hơn. Tuy rằng mất thành, nhưng toàn được tính 
mệnh ! 

Nhân nghe theo. Mọi người đang sáp sửa thuyền bè, thì Mãn 
Sủng can ràng : 

- Không nên ! Không nên ! Nước lu bỗng nhiên tràn về, ngập 
lâu sao đựợc ? Chẳng mấy bừa nước tất phải rút Quan Công 
tuy chưa đánh thành, nhưng đã sai tướng khác giữ đường ngoài 
thành rồi, thế mà chưa dám đến đây, là vì sợ quân ta đánh 
tập hậu dó thôi. Nếu ta bỏ thành mà đi, thì tự miễn nam sông 
Hoàng Hà trỏ xuống, không còn thuộc về nhà nước nữa. Xin 
tướng quân phải co mà giừ lấy thành này để làm bức bình 
phong mới được. 

Nhân cháp tay tạ ràng : 

- Không cố Bá Ninh dạy bảo thì !ỡ mất việc lớn ! 

Nói đoạn cưỡi ngựa lẽn thành, hội các tướng lại thề ràng : 

- Ta phụng mệnh Ngụy vương gìử thành này, hễ ai còn dám 
nói bỏ thành mà chạy nừa thì chém ! 

Các tướng đéu xin cố chết chống giữ. Nhân mừng lám, sai 
trữ sản vài tràm bộ cung tên ơ trên mật thành, quân sĩ ngày 
đêm canh giữ, không ai dám lười nhác chút nào. Già trẻ trong 
thành kéo ra, khiêng đất vận đá, lấp những chỗ sụt lỏr. Được 
mươi hôm, nước quả nhiên dần dần rút xuống thực. 

Quan Công từ khi bát được bọn tướng Ngụy, danh tiếng đồn 
dậy cẳ thiên hạ, đâu đâu củng khiếp. Bỗng con thứ hai là Quan 
Hưng từ Kinh Châu đến thâm cha Quan Công sai mang sổ công 
lao về Thành Đô, tâu với Hán Trung vưong để phong thưởng 
cho các tướng. 

Quan Hưng lạy từ, mang sổ về Thành Đô. 

Quan Công chia một nửa quân, sai đóng ngốn chán ồ đường 
Giáp Hạ ; còn mình thì dẫn quân đến đánh bốn mặt Phàn Thành. 
Quan Công đến cửa bác, cầm roi trỏ lên thành mà bảo ràng : 
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- Đàn chuột kia ! Không hàng ngay đi, còn đợi đến bao giờ ? 

Tào Nhân 6 trên địch lâu, thấy Quan Cống chỉ mặc một áo 
giáp che ngực, trong mậc áo cẩm bào xanh, vội vàng sai nám 
tràm tay cung, nhất tể bấn ra một loạt. Quan Công vội vàng 
quay ngựa về, thì đã bị một mũi tên tin vào cốnh tay phải. 

Đó lò : 

Nước ngập bảy quân vừa mất mật , 

Tên bay một mũi bỗng thương thăn. 

Chưa biết Quan Công ra làm sao, xem đến hổi sau sè biết. 
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HỒI THỬ BẢY MƯƠI NHẢM 

Quan Vân Trường cạo xương chửa thuốc 
Lã Tủ Minh áo trắng sang đò 

Táo Nhân thấy Quan Công bị tên ngã ngựa, vội vàng kéo 
quân ra thành, bị Quan Bình đánh một trận dữ dội phải lộn 
trơ vào. Quan Bình cứu được Quan Công dem về trại, nít mũi 
tên ra. Nguyên đầu mũi tên có thuốc độc, đã thấm vào xương, 
cánh tay phải sưng lên xám ngát, không cử dộng được. 

Quan Bình vội vàng bàn vói các tướng ràng : 

- Phụ thân tôi nêu bị hỏng cắnh tay thì đánh giặc sao được ? 
Chi bàng tạm lui vê Kinh Châu điều trị đã. 

Nói đoạn, cùng kéo vào trưóng ra mát Quan Công. 

Quan Công hỏi : 

- Các ngưoỉ vào đây có việc gì ? 

Các tướng bẩm : 

- Chúng tôi thây cánh tay quân hầu đau nặng, ngại khi lâm 
trận không tiện, bàn nhau nên rút quân về Kỉnh Châu, chữa 
thuốc cho khỏi rổi sẽ hay. 

Quan Công nổi giận máng ràng : 

■ Ta chỉ nay mai là lấy được Phàn Thành, lấy xong Phàn 
Thành, thì kéo ùa vào ngay Hứa Đô, giết phăng Tào Tháo, để 
yên nhà Hán. Có đâu vì một vết thương nhỏ, mà bỏ mất việc 
lớn, sao các ngưoi dám làm nản bụng quân ta ? 

Quan Bình nín lặng trơ ra. Các tướng thấy Quan Công không 
chịu rút quân về, mà vết thưong thì mải không khỏi, mới sai 
người đi kháp mọi nơi tìm đanh eư về chữa. 
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Bỗng một hốm, có người từ Giang Đông bơi một chiếc thuyền 
nhỏ đến thảng trước trại. Lính canh đưa vào ra mất Quan Bình. 
Bình thấy người ấy đội khán vuông, mặc áo rộng tay xách một 
cái túi xanh, tự xưng là ngưíri ỏ Tiêu Quận họ Hoa tên Đà, 
tự là Nguyên Hóa. Nhân thấy Quan tướng quân là anh hùng 
thiên hạ, nay trúng phải tên thuốc độc, cho nên xin lại chữa 
thuốc. 

Bình hỏi : 

- Có phải trưóc ông đâ chữa cho Chu Thái ở Đông Ngô đó 
không ? 

Đà thưa : 

- Phải. 

Bình mừng lám, lập tức cùng các tướng dẫn Hoa Đà vào 
ra mát Quan Công. 

Bây giờ Quan Công đau cánh tay nặng lấm, nhưng sọ bụng 
quân xôn xao phải cô gượng ngồi đánh cèr với Mã Lương cho 
tiêu khiển. Thấy có thầy thuốc đến. Quan Công liền cho mời 
vào. Hoa Đà ra mát, lạy xong, mòi ngồi chơi uống nước. Đà 
xin coi bệnh. Quan Công cỏi áo giơ tay ra cho Đà xem. 

I 

Đà nói : 

- Đây là mủi tên có thuốc độc bàng vị ô đà, đã thấm vào 
xương rổi, nếu không chữa nhanh, thì cánh tay này hỏng mất. 

Quan Công nói : 

- Dùng cách gì chữa cho được ? 

Đà nói : 

- Tôi đã có phép chữa, nhưng chỉ ngại ngài ghê sợ mà thôi. 

Quan Công cười, nói ràng : 

• Ta coi cái chết như bỡn, có việc gì mà 8Ọ ? 

Đà nói : 

- Phải tìm một chỗ yên tĩnh, chôn một cái cột, trên cột đóng 
một cái vòng sát, rổi ngài xâu cánh tay vào cái vòng ấy, lấy 
dây buộc chặt lại rổi đem chán trùm kín đầu đi, để tôi dùng 
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dao nhọn rạch chỗ thịt ấy tói xưong, cạo sạch chất độc, rịt thuốc 
vào và khâu lại ; có the mới chữa đuọc khỏi ngay, nhưng chỉ 
ngại ngài sạ hâi thôi. 

Quan Công cười, nói ràng : 

- Tương thế nào ? Chớ dỗ như thế, thì can gì phải dùng 
đến cột vói vòng sắt ! 

■ Bèn sai mang rượu ra thết đãi Hoa Đà. Đà uong xong vài 
chén. Quan Công vẫn cứ việc đánh cờ với Mã Lương và gio 
cánh tay ra cho Hoa Đà rạch. 

Đà tay cẩm một con dao con, sai một tiểu hiệu bưng chậu 
hứng máu. 

Đà nói : 

- TÔI hạ thủ đây, xin quân hầuVhớ ngại. 

Quan Công nói : 

- Tha hồ cho thày chữa, ta không như kẻ tầm thưòng sợ 
đau đâu ! 

Đà cầm dao rạch miếng thịt vào đến xương thì thấy trên 
chỗ xương đã xanh cả ra, Đà cạo trên xương tiếng kêu ken 
két, xung quanh ai trông thấy cũng lè lưỡi sờn gai. Quan Công 
thì cứ uống rượu đánh cờ, cười nói như không, tựa hổ không 
đau đón chút nào. 

Một lát, huyết chảy ra đẩy một chậu. Đà cạo hết chất độc, 
rịt thuốc vào lây chỉ khâu lại. Quan Công cười to một tiếng, 
dứng dậy bảo với các tướng ràng : 

- Cánh tay này co ruỗi như thường rỗi, khóng thấy đau nữa, 
tiên sinh quả thực là thẩn y ! 

Đà nói : 

- Tôi đi chữa thuốc một dời người, chưa thấy ai gan như 
thế, quân hầu quả thật là người nhà trời ! 

Người sau có thơ khen ràng : 

Khoa trong cũng phái có khoa ngoài , 

Thuốc giỏi trên đời dề mấy ai ? 
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- Tôi hạ thủ đây, xin quân hầu chớ ngại ! 

Quan tướng người thần duy có một , 

Hoa Đà thuôc thánh cũng không hai ! 

Quan Công khỏi đau, mở tiệc yến khoản đãi Hoa Đà. Đà 
dận ràng : 

- Cái nhọt tên của ngài, tuy rảng khỏi, nhưng còn phải giữ 
gìn, chớ có quá tức giận mà vở vết thưong ấy thì khốn. Ngoài 
tràm ngày mới bình phục được như cũ. 

Quan Công tạ Hoa Đà một trăm lạng vàng, Đà không chịu 
nhận, nói ràng : 

- Tôi nghe ngài là người cao nghĩa, cho nên đến chữa giúp 
đó thôi, chứ có mong gì ngài báo on đâu ! 

Nói rổi, nhất định không chịu nhận một ly nào, lại để lại 
tíiột phong thuốc để rịt vào vết thưong, rổi từ biệt ra đi. 

Lại nói Quan Công từ khi bát sống Vu Cấm, chém chết Bàng 
Đức, uy danh lừng lẫy, khấp vùng Hoa Hạ đều kinh sọ. Tin 
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ấy báo về Hứa Đô, Tào Thốo giật mình, hội cả van võ lội bàn 
định ràng : 

- Ta vẫn biết Vân Trưòmg trí dũng trùm một đời, nay chiếm 
được cả Kinh Tương, khác nào hổ kia mọc cánh, Vu Cấm bị 
bát, Bàng Đức bị chết, quân Ngụy mết cả nhuệ khí. Phỏng thử 
y kéo ùa đến Hứa Đô, thì làm thế nào ? Ta phái thiên dô tránh 
trước đi mới được. 

Tư Mẫ Ý can ràng : 

- Đại vưong chớ nên thiên đô. Bọn Vu Câm thua vì bị nước 
ngập, chớ không phải lỗi tại đánh nhau, chưa tẩn hại gì đến 
việc lớn nhà nưóc. Nay Tôn, Lưu hai bèn không hòa vói nhau ; 
Vân Trưỉmg đác chí, Tôn Quyền tất không bàng lòng, đai vưong 
nên sai sứ sang Đông Ngô, bày tỏ lợi hại, sai Tôn Quyền ngầm 
cất quân chặn đưòng về của Vân Trưòng ; hứa rằng khi nào 
thành việc sẽ cát Giang Nam phong cho Tôn Quyền ; như thẽ 
thì Phàn Thành tự nhiên giải được vây. 

Chủ bộ là Tưỏng Tế nói ràng : 

* - Trọng Đạt nói phải đấy ! Nay nên sai sứ sang Đông Ngố 
ngay đi, chớ đừng thiên đô mà náo động nhân dân ! 

Tháo nghe lởi, không dời đô nửa ; rôi than thở bảo với mọi 
ngưỉri ràng ; 

- Vu Cấm theo ta hon ba chục nàm tròi, ai ngờ gập lúc nguy 
nan lại hóa ra không bàng Bàng Đức. Nay một mật sai sứ sang 
Đông Ngô, một mật phải có đại tướng ra chống nhau với giặc 
mới được. 

Tháo nói vừa dứt lòi, thì Từ Hoảng bước ra thưa ràng : 

• Tôi xin ra cự nhau với Vân Trường ! 

Tháo mừng lám, sai ngay Từ Hoảng làm đại tướng, cho Lã 
Kiền làm phó tướng, dẫn nam vạn tinh binh đi liền ngay hôm 
ấy đến đóng 0 gò Dương Lang, chờ khi nào mặt đông nam có 
quân tiếp ứng, thì sè tiến đốnh. 

Lại nói, Tôn Quyền tiếp đưọc thư của Tào Tháo, xem xong 
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mừng rỡ, nhận lời ngay, viết thư giao cho sứ giả về trước, rổi 
hội vãn võ lại bàn bạc. 

Truông Chiêu nói : 

- Vân Trường mới ‘bát Vu Cấm, chém Bàng Đức uy danh 
lừng lẫy vùng Hoa Hạ, Tào Tháo muốn thiên đô để lánh đi. 
Nay Phàn Thành nguy cấp, mởi sai sứ đến cầu cứu, chỉ sợ xong 
việc rồi, thì y lật lọng cháng ?- 

Quyển chưa kịp nói, thì có Lă Mông boi chiếc thuyền nhỏ 
từ Lục Khẩu đến, xin vào bẩm một việc. 

Quyền đòi vào hỏi việc gì. Mòng thưa ràng : 

- Vân Trưòng hiện đang vây Phàn Thành, ta nên thừa lúc 
y váng nhà, mang quân sang đánh úp lấy Kinh Châu. 

Quyền hỏi : ’ 

- Ta muốn sang mặt bấc lảy Từ Châu, nên không ? 

Mông thưa : 

- Tào Tháo nay b Hà Bắc, chưa rỗi mà trông nom đến mật 
đông, quân giữ Từ Châu cũng chẳng có mấy, nếu đánh là lấy 
được ngay ; nhưng địa thế 6 đó, đánh trên bộ thì tiện hơn đánh 
mặt thủy ; mà dù có lấy được, nhưng khó giữ lám. Chi bàng 
háy lấy Kinh Châu trước, giữ suốt cả sông Trường Giang rỗi 
sau sẽ liệu. 

Quyền nói : 

■ Ta vẫn muốn lấy Kinh Châu, nói thế là thư ngươi đấy 
mà thôi ! Ngưoi nên tính ngay việc ấy cho ta, ta cũng cất quân 
ngay để tiếp ứng cho. 

Lã Mông từ biệt Tôn Quyền, về đến Lục Khẩu. Có tiễu mã 
về báo ràng : 

* Trước dưới ven sông, cứ cách hai chục dặm, hoặc ba chục 
dặm, trên các gò cao, đều có ụ đốt lửa cả. Lại nghe quân mâ 
Kinh Châu tề chỉnh iám, chác là có^chuẩn bị roi. 

Lâ Mông giật mình, nói ràng : 

■ Neu như thế thì khó đổ đưọc mất roi ! Trước mật Ngô 
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Hầu, ta trót khuyên lây Kinh Châu ; nay biết xử trí làm sao 
cho được ? 

Mông nghĩ ngợi mâi, không có mẹo gì mới cáo ốm và cho 
người vê báo với Tôn Quyển. Quyển thấy vậy trong bụng buổn 
rầu lám. 

Lục Tốn thưa rằng : 

* Tử Minh giả Ốm đó, khống phải ốm thật đâu ! 

Quyên nói : 

• Bá Ngôn đà biết là giả, thì thử đi xem ra sao. 

Lục Tốn lĩnh mệnh, đến Lục Khẩu ra mát Lâ Mỏng ; quả 
nhiên Mông không có dáng gì đau ốm cả ; Tốn nói : 

- Tôi phụng mệnh Ngô Hầu đến thâm quý thể ra làm sao ? 

Mông nói : 

- Tôi hoi yếu một chút, dám đâu phiền đến hỏi thăm ! 

Tốn nói : 

- Ngô Hắu mang trách nhiệm to giao phó cho ông, ông không 
nhân lúc này mà làm pháng ngay đi còn để bận bịu trong bụng 
làm gì ? 

Lă Mông giưong mát nhìn Lục Tốn, nín lặng hồi lâu. 

Tốn lại nói : 

- Tôi có một phương thuốc, trị được bệnh của tướng quân, 
không biết ông có dùng không ? 

Mông mới đuổi tả hữu ra ngoài, rổi hỏi ràng : 

- Bá Ngôn có phưomg nào hay, xin dạy bảo ngay cho. 

Tốn cười, nói : 

- Bệnh của Tử Minh, chảng qua chỉ vì quân Kinh Châu nghiêm 
chỉnh, và ven sông lại có ụ khói lửa đó thôi. Tôi có một mẹo 
này, khiến cho nhửng quân giữ bờ sông, không đốt được lửa 
len, mà quân Kinh Châu phải bó tay chịu hồng, thì thế nào ? 

Mông giật mình nói : 

- Bá Ngôn nói vậy, như trông thấy cả gan phổi tôi, vậy thì 
mẹo mực ra sao, xin dạy ngay cho. 
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giao công việc trong ba quân mâ, thủy, bộ đâu đấy, Tốn lập 
tức viết một phong thư, sai người mang ngựa quý, gấm lạ, rượu 
ngon và đổ lễ vật khác, đem đến Phàn Thành vào lễ Quan Công. 

Bấy giò, Quan Công đang chữa vết thương, đóng quân một 
chỗ chưa động. Chọt có tin vào báo ràng : 

- Tướng giữ Lục Khẩu bên Đông Ngô là Lâ Mông đau nậng, 
Tôn Quyền đem về Kỉến Nghiệp diều trị, sai Lục Tốn thay chân 
Lâ Mòng. Tốn nay đến nhậm chức sai ngưòi đem thư và lễ 
vật đây, xin vào bái kiến tướng quân. 

Quan Công đòi sứ giả vào, bảo ràng : 

- Tồn Quyên nay sao quẫn thế, sai thàng trẻ con làm tướng 
à ? 

Sứ giả phục xuống đất kêu ràng : 

- Lục tướng quân tôi, có đổ lễ và thư đến đây dâng trình 
quân hầu. Một là mừng quân hầu, hai là cầu đôi bên được hòa 
hiếu với nhau, xin quân hầu chiếu cố đến cho. 

Quan Cồng mơ thư ra xem, thấy lời lẽ khiêm tốn lám. Xem 
xong, ngẩng mặt cưìri ầm cả lên, rồi sai tả hửu thâu lấy lễ 
vật, cho sứ giả vể. 

Sứ giả vê nói với Lục Tốn rằng : 

- Quan Công vui mừng, có ý không lo gì đến Đông Ngô nữa. 

Tốn mừng lấm, sai người sang Kỉnh Châu dò thám xem sao. 

Quan Công quả nhiên rút quân Kinh Châu ra Phàn Thành, 
chỉ đợi khỏi đau thì tiến binh. 

Tốn biết được đích xác như thế, sai ngay người về báo vói 
Tôn Quyền. 

Quyển đòi Lã Mông vào bàn bạc rồng : 

• Nay Vân Truông đã rút quân ra Phàn Thành, ta nên tìm 
kế đánh úp Kinh Châu. Ngươi nên cùng với em ta là Tôn Hiệu 
dẫn đại quân sang có được không ? 

, Tôn Hiệu tự là Thúc Minh, nguyên là con thứ hai Tôn Tĩnh, 
mà Tĩnh là chú Tôn Quyền. Mông nói : 
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- Nếu chúa công cho tôi là hữu dụng thì cứ dùng một mình 
tôi thôi ; nếu Thúc Minh có tài thi cứ dùng một mình Thúc 
Minh. Chúa công không nhớ chuyện Chu Du và Trình Phổ khi 
xưa đó ư ? Tuy công việc do Chu Du chủ trương, nhưng Trình 
Phổ nghĩ mình là cựu thần mà lại kém Du nên vẫn không bàng 
lòng ; sau thấy Chu Du có tài, bấy giờ mới phục. Nay tài tôi 
không được bàng Chu Du, mà Thúc Minh lại thân hơn Trình 
Phổ, tôi ngại vị tất đã đ& nhau được việc. 

Tôn Quyền nghĩ ra. bèn phong cho Lã Mông làm đại đô đốc, 
thống lĩnh các đạo quân mã, sai Tôn Hiệu đi sau tiếp ứng lương 
thảo. 

Mông lạy tạ, điểm ba vạn quân và tám chục chiếc thuyền 
tốt, kén nhũng tay thủy thủ nhà nghề, cho mặc toàn áo tráng, 
giả làm lái buôn, ngồi trên thuyền chèo lái ; còn tinh binh thì 
phục cá ỏr trong khoang thuyền. Lại sai Hàn Đương, Tương Khám, 
Chu Nhiên, Phan Chương, Chu Thái, Từ Thịnh, Đinh Phụng, 
cả tháy báy đại tướng, lần Ịần tiến binh sang theo ; còn bao 
nhiêu quân sĩ theo cả Ngô hầu để đi sau tiếp ứng. Một mật 
sai người đua thư cho Tào Tháo, xin cất quân đánh tập hậu 
Vân Trường. Một mặt báo tin cho Lục Tốn biết trước, rồi mới 
sai bọn áo tráng bơi thuyền đi ra sồng Tầm Dương. 

Thuyền đi miết cả ngày lẫn đêm, thẳng đến bờ phía Bác. 
Quân canh ụ hôi, thì người Ngô đáp ràng : 

- Chúng tôi là khách buôn, nhân đi sông gập phải sóng gió, 
đến đây tránh ẩn, xin cho 0 nhờ một chút. 

Nói roi mang đổ lễ lên biếu những quân canh ỏ đó. Quân 
sì tin là thực, bàng lòng cho thuyển Ngô đỗ cả ven bờ sông. 

Canh hai đêm hôm ấy, tinh binh ở trong khoang thuyền kéo 
ồ cả lên bò, bát trói hết quân giữ ụ ; rổi nổi ám hiệu cho tám 
chục chiếc thuyền cùng đổ lên chia nhau bát hết những quân 
canh giữ các nơi hiểm yếu đem cả xuống thuyền, không một 
người nào chạy thoát. Rổi kéo thảng đến lấy Kinh Châu, mà 
vẫn không có một người nào hay. Khi đến gần thành, Lã Mông 
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đo dành và trọng thưởng cho quân sĩ bát được ở ngoài sông, 
sai chúng đánh lừa quân trong thành mơ cửa, đốt lửa làm hiệu, 
Quân sĩ vâng lệnh. Lã Mông bèn cho chúng đi trưốc dẫn đường. 
Chừng nửa đêm, chúng dến nơi gọi cửa, Quân trong thành lấy 
là nguôi nhà, liền mơ cua ra. Quân sì reo ầm một tiếng, đốt 
lửa lên làm hiệu, quân Ngô kéo ùa cả vào, úp luôn được Kinh 
Châu. 

Lâ Mông cấm quân sĩ không được xâm phạm một tí gì của 
dân. Những quan lại cho giừ nguyên chức cũ. Mông lại sai người 
đem gia quyến Quan Công để ơ riêng một noi, cấm không ai 
được quấy nhiễu. Một mật sai người về báo tin với Ngô hầu. 

Một hòm mưa to, Mông dản vài tên ky mă đi diều xem bốn 
cửa thành, chọt trông thấy một tên lính lấy cái nón lá của dân 
đề che áo giáp. Mông quát tả hữu bát tên lính ấy lại, hỏi ra 
thì lại là người cùng làng với Mông. 

Mông máng ràng : 

- Mày tuy là người làng, với tao, nhưng hiệu lệnh tao đả 
truyền ra như thế mà mày còn cố ý phạm vao, thì phải đem 
quân pháp mà trị mói được ! 

Tên lính ấy khóc mà kêu ràng : 

- Tôi sợ mưa ươt mâ't đổ của nhà nước, mới lấy một cái nón 
mà che, chớ không dám đem dùng riêng, xin tướng quân nghĩ 
tình cùng làng mà tha tội cho. 

Mông nói : 

- Tao vẫn biết mày lấy để che đổ vật của nhà nước, nhưng 
củng không được vì thế mà lấy của dân. 

Nói đoạn, sai lôi tên lính ấy ra chém, bêu đầu hiệu lệnh 
cho ba quân. Xong đâu đấy, mởi thu thây sỏ, khóc lóc và chôn 
câ't tử tế. Vì thế, quân 51 sọ hẵi, giữ gìn kỷ luật rất nghiêm. 

Được ít lâu, Tỏn Quyền dẫn quân đến. Mông ra ngoài thành 
đón rước vào. Quyền úy lạo một hổi, rổi lại dùng Phan Tuấn 
cho coi việc Kinh Châu, mơ ngục tha cho Vu Cấm về Ngụy. 
Quyền yên dân, thương cho quân sĩ, mơ tiệc ản mừng. 
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Quyền bảo Lã Mông ràng : 

- Kinh Châu đã lấy được rồi, còn Phó Sĩ Nhân ở Công An 
My Phương ở Nam Quận, làm thế nào lấy được nốt hai nơi 

ấy ? 

Quyền hỏi vừa dứt lòi, thì một người bước ra thưa ràng : 

- Không phải cần dến một bộ cung, một mảnh tên tôi chỉ 
xin uốn ba tấc lưỡi, sang dụ Phó Sĩ Nhân về hàng với chúa 
công, có được không ? 

Chúng trông xem ai, thì là Ngu Phiên. 

Quyển hỏi : 

- Trọng Tường có mẹo gì cao, dụ được Phó Sĩ Nhân về hàng 
với ta ? 

Phiên nói : 

- Tôi thuơ nhỏ chơi râ't thân với Sĩ Nhân, nếu dem đường 
lọi hại mà bảo, thì chác y phải lại hàng thôi. 

Quyền mừng lắm, sai' Ngu Phiên dẫn nám trăm quân đến 
Công An. 

Lại nói, Phó Sĩ Nhân từ khi nghe tin Kinh Châu đã mất, 
sai đóng chác cửa thành lại để giữ, Ngu Phiên đến, thấy cửa 
thành đóng kỹ rổi, mới viết một bức thư buộc vào đầu tên 
bán vào trong thành. Quân sĩ nhật được, đưa cho Phó Sĩ Nhân, 
s? Nhân mở thu ra xem, thì là thư chiêu hàng. Xem xong, nghĩ 
đến 8ự tình khi trước Quan Công đánh dập máng mỏ, mới quyết 
ý ra hàng. Liên sai quân m& cửa thành rước Ngu Phiên vào. 
Hai người chào hỏi xong, cùng nhau kể lể tình xưa nghĩa cũ. 

Phiên kể chuyện Ngô hẩu yêu nguỉri hiền, kính kẻ sĩ. Sĩ Nhân 
mừng rỡ, mang ngay ấn thụ theo Ngu Phiên lại Kinh Châu 
xin hàng. 

. Tôn Quyên mừng lám, lại cho Sĩ Nhân trấn giừ Công An. 

Lă Mông nói nhỏ với Tôn Quyển ràng • 

* Vân Trưòng chưa trừ được, nếu để Sì Nhân ở Công An 
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lâu tất sinh biến, chi bàng sai y sang Nam Quận mà dụ My 
Phưong ra hàng nhân thể. 

Quyển mói bảo Sĩ Nhân ràng : 

* My Phư °ng chơi thân với ngươi, ngươi nên đến Nam Quận 
dụ y về hàng, ta sẽ trọng thưởng. 

• a Nhên VU1 vẻ 1‘mh mệnh, dẫn hon một nghìn tên ky mã 
đến dụ My Phương, 

Thế mới là : 

Kinh Châu xảy việc tang thương thế, 

Vương Phu hôm nào nói chấng sai t 

Chưa biết My Phương có chịu hàng hay không, xem hổi sau 
sẽ rò. 
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HỒI THỬ BẢY Mirơl SÁU 



Từ Công Minh đánh ‘đến sông Miện Thủy 
Quan Vân Trường thua chạy ra Mạch Thành 

My Phương nghe tin Kinh Châu đã mất, đang khõng biết 
nghi ra làm sao, chợt có tin Phó Sĩ Nhân đến. Phưong ra thành 
tiếp vào. Phương hối chuyện thì Sì Nhân nói ràng : 

- Tôi không phải là không trung đâu, nay thế nguy sức yếu, 
không sao địch lại được, nên tôi đã hàng vói Đòng Ngô rồi, 
tướng quân củng nên hàng đi cho sớm. 

Phương nói : 

- Chúng ta độ? ơn Hán Trung vương nhiều lám, sao nd bỏ 
mà theo hàng người khác ? 

Sì Nhân nói : 

- Khi Quan Công ra đi, tức giận chung ta lám, nếu một mai 
tháng trận trơ về, chác không tha thứ cho đâu, ống thử nghĩ 
kỹ xem ! 

Phượng nói : 

- Anh em tôi thờ Hán Trung vương đả lâu, bỗng chốc bồ 
mà đi làm sao cho đành ! 

Đang khi trò chuyện, thì có sứ giả của Quan Công sai đến. 
Phưong ra tiếp vào. 

Sứ giả nói : 

- Quân sl ỏ ngoài Phàn Thành thiếu lương, Quan Công cho 
về Nam Quận và Công An, thúc hai sứ phải tải ngay mười 
vạn gánh gạo đến, hễ chậm chạp thì chém íập tức. 

Phương giật mình bảo Phó Sĩ Nhân ràng : 
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- Nay Kinh Châu đã bị Đông Ngô lấy mất rổi, kiếm đâu 
cho được mười vạn gánh gạo bây giờ ? 

Sĩ Nhan quát lên ràng : 

* Bất tât phải hổ nghi cho lám ! 

Nói xong, rút ngay gưom ra chém chết sứ giả. 

Phương kính hoảng, nói : 

- Òng định làm sao bây giờ ? 

Sì Nhân nói : 

' Quan Công làm như tha, chính là cô ý muốn giết chúng 
ta, lẽ đâu ta ngồi cháp tay mà chịu chết ? Nếu ông không sớm 
hàng Đông Ngò, tất không khỏi chết về tay Quan Công. 

Đang khi ấy thì Lã Mông dẫn quân đến ngoài thành. Phương 
giật mình, liền cùng Sĩ Nhân ra thành chịu hàng. 

Mông mừng lắm, dẫn Phưong đến ra mát Tôn Quyền. Quyển 
ti-ọng thương cho hai ngưtri, yên dân đâu đấy, mỏ tiệc khao 
thương ba quân. 

Khi ấy Tào Tháo ơ Hứa Đô, đang cùng với bọn mưu sĩ bàn 
việc Kinh Châu, chợt có tin sứ giả Đông Ngô mang thư đến. 
Thao gọi vào, sứ giá trình thư lên. Tháo mở xem, trong thư 
nói rõ quân Ngô sáp đánh úp Kinh Châu, xin Tháo tiến binh 
đến để giáp hai mật lại đánh Vân Trưỉrng, và dận đừng tiết 
lộ ra ngoài, sợ Vân Trưỉmg biết mà phòng bị trước. 

Tháo bàn vói các mưu sĩ. Chủ bộ là Đổng Chiêu nói rằng : 

Nay Phàn Thành bị khon, quân sĩ nóng lòng chờ cứu viện 
Ta nên đem thư bán vào trong thành, nói rõ như thế, cho yên 
lòng quân ; vả lại, để cho Quan Công biết ràng Đông Ngô sáp 
úp Kinh Châu, y tât phải rút quãn vễ, bấy giờ ta sẽ sai Từ 
Hoảng thừa cơ đánh ập lại quyết nhiên là được. 

■ Tháo nghe kế ấy, một mật thúc Từ Hoảng đánh cho mau 
một mặt tự mình dẫn đại quân đi tát dường Lạc Dưong đến 
gò Dưong Lục để cứu Tào Nhân. 
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Từ Hoảng đang ở trong trướng, thấy có sứ giả đến, bèn tiếp 
vào trong trại, hỏi có việc gì. Sứ giả nổi : 

- Ngụy vương đã dẫn quân qua Lạc Dương roi, sai tướng 
quân đánh ngay Vân Trường để cứu Phàn Thành. 

Lại có thám mã về báo ràng : 

- Quan Bình đóng binh tại Yển Thành ; Liêu Hóa đóng đôn 
ở Tứ Chủng, tnróc sau cả thảy .mưỉri hai trại, nối liên với nhau 
dài lấm. 

Hoảng lập tức sai phó tướng là Từ Thương và Lã Kiến mang 
cờ hiệu Từ Hoảng, đến Yển Thành đánh nhau với Quan Bình. 
Còn mình thì dẫn nâm trầm tinh binh đi men sông Miện Thủy, 
ra đánh mát sau Yển Thành. 

Quan Bình nghe tin Từ Hoảng dẫn quân đến, liền đem quân 
bản bộ ra nghênh địch. Hai bên dàn trận. Quan Bình ra ngựa, 
cùng với Từ Thương giao phong. Mới được ba hiệp, Thương thua 
chạy. Lã Kiến lại ra, được nốm sáu hiệp củng chạy nốt. Bình 
thừa thế đuổi theo hơn hai chục dặm. Chợt tin báo trong thành 
bốc cháy. Bình biết là mác mưu giặc, vội vàng nít quân về 
cứu Yển Thành, thì gặp một toán quần ra chặn. 

Hoảng đứng dưới cửa cờ, gọi to lên rằng : 

- Hiền diệt Quan Binh ! Kinh Châu nhà mày đã bị Đông 
Ngô cướp- mất rổi, chết đến nơi, còn không biết, mà cứ ở đây 
ngông nghênh mãi ! 

Bình nổi giận, tế ngựa múa đao xông vào đánh Từ Hoảng. 
Được vài ba hiệp thì quân si reo ầm cả lên, trong thành lửa 
bốc lên ngùn ngụt. Quan Bình không dám mải đánh, phải tháo 
đường chạy tát đến trại Tứ Chủng. 

Liêu Hóa ra tiếp vào, nói : 

- Người ta đổn ràng Lã Mông đả lấy mất Kinh Châu rồi, 
bụng quân rối loạn cả, làm thế nào bây giờ ? 

Bình nói : 

- Đây hản là hp ngoa truyền như thế, hễ quân sl thằng nào 
rvói đến thi chém pháng đi là xong. 
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Chợt có ngựa lun tinh chạy về báo ràng : 

- Từ Hoảng dẫn quân đến đánh đổn thứ nhất ở phía bác. 

Bình nói : 

- Nếu đồn thứ nhất mà mất, thì các trại kia cũng nhốn nháo 
cả. Trại này gần sông Miện Thủy, quân giặc tất không dám 
đến. Ta vói ngưoi nén cùng đến cứu trại thứ nhất mới được. 

Liêu Hóa gọi bộ tướng lại dặn ràng : 

- Các ngươi phải giữ trại này cho vũng, hễ có giặc dến thì 
há đốt lứa lên làm hiệu. 

Bộ tướng nói : 

■ Trại này rào mưòi lần chông chà, con chim bay cũng không 
lọt, lo gì quân giặc ! 

• Quan Bình, Liêu Hóa mới khỏi hết cả tinh binh ỏ trại Tứ 
Chủng, để đến cứu đổn thứ nhất. 

Quan Bình trông thấy quản Ngụy đóng ả trên một ngọn núi 
thấp, báo với Liêu Hóa ràng : 

- Từ Hoảng đóng quán ỏ đây địa thế không được lọi, đêm 
nay ta sè dẫn quân đến cướp trại. 

Hóa nói : 

- Tưóng quân nên chia một nửa quân đem đi, dể tôi ở nhà 
giữ trại mói được. 

Đêm hôm ốy, Quan Bình dẫn một toán quân kéo thảng vào 
trại Ngụy, nhưng không thấy bóng một người nào. Bình biết 
là mác mẹo, vội vàng rút lui thì đã thấy mé tả có Từ Hoảng 
mé hữu có Lã Kiền, hai mặt đốnh dồn lại. Bình thua to chạy 
về, quân Ngụy thừa cơ đuổi theo, vây kín cả bốn phía. Quan 
Bình. Liêu Hóa chống giữ không nổi, phải bỏ mất đổn thứ nhất, 
chạy sang trại Tứ Chủng, thì đã thấy có ngọn lửa cháy • kíp 
lại gẩn xem té ra trong trại cám toàn cò hiệu nuóc Ngụy cả 
rồi. Hai tướng giật mình, vội vàng chạy theo đuỉrng Phàn Thành, 
lại gập Từ Hoảng chận đưìmg. Hai tướng cố chết lan xả vào 
đánh, mới tháo được đưìmg chạy về trại lòn, ra mát Quan Công 
kêu ràng : 
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“ Nay Từ Hoảng đă cướp mất cả các trại ơ Yển Thành, lại 
nhiều người đồn ràng Lâ Mông đã cướp mất Kinh Chảu. 

Quan Công quát máng rằng : 

- Đó là giặc đồn nhảm ra thế, để làm rối bụng quân ta ; 
chớ Lă Mông thì ốm nặng, thằng nhăi con Lục Tốn thay chức, 
làm trò gì được mà sợ ? 

Nói chưa dứt lòi, thì Từ Hoảng đã kéo quân đến. Quan Công 
sai gióng ngựa để ra đánh. Quan Bình can ràng : 

- Phụ thân chưa được khỏe lám, chớ nến ra trận vội. 

Quan Công nói : 

- Tử Hoáng có ân tình củ với ta, ta đã biết tài sức của y, 
nếu y không nít lui, thì ta chém y trước, để răn các tướng Ngụy. 

Nói rổi, mặc áo giáp, cầm đao lên ngựa, ra trước trận. Quân 
Ngụy trông thấy hết vía. Quan Công dừng ngựa lại hỏi rằng ; 

- Từ Công Minh ở đâu ? 
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- Hễ ai lấy dược đẩu Vân Trường thì thưởng 
cho nghìn vàng 




Từ Hoảng ỏ trong trận tế ngựa ra ngoài, nhổm mình lên 
mà nói ràng : 

* Từ khi tôi biệt nhau vói quân hầu, thấm thoát đã được 
mấy nảm rổi ; không ngỉr quân hẩu nay đã đầu bạc râu tráng 
cả ! Nhớ đến khi xưa choi vói nhau, được nhờ dạy bảo cho nhiều 
không biet bao giờ quên cái on ấy ! Nay quân hẩu oai danh 
lùng lẫy cả trong nước, cố nhân nghe thấy vậy, lấy làm hâm 
mộ lám. May lại được trông thấy nhau ở đây, thực là thỏa lòng 
khao khát bấy nay ! 

Quan Công nói : 

- Ta với Công Minh, tình bạn thân thiết lám, không như 
người khác, cố sao đuổi dài mãi con ta làm vậy ? 

Hoảng ngoảnh lại quát bảo bộ tướng : 

- Hẻ ai lấy được đầu Vân Trường, thì thưởng cho nghìn vàng ! 

Quan Công giật mình, hòi : 

- Công Minh sao giở mặt ngay được thế ? 

Hoảng nói : 

- Hôm nay là việc nhà nước, tôi không dám vị chút tình riêng 
mà bỏ việc công ! 

Nói dứt lòi, múa búa vào đánh. Quan Công giận lám, cũng 
khoa đao lại địch. Hai người đánh nhau hon tám chục hiệp • 
Quan Công tuy ràng khỏe, nhưng cánh tay bị thưong, vẫn còn 
krém sức. Quan Bình sợ có nhỡ nhàng, vội vàng khua chiêng 
thu quân. Quan Công quay ngựa về trại. Bỗng nghe thấy bốn 
mật tiếng reo như sấm, té ra Tào Nhân ỏ Phàn Thành, thấy 
có quân cứu đến, nên dẫn quân ra họp vói Từ Hoảng, hai mật 
đánh đồn lại, quân Kinh Châu rối loạn. 

Quan Công tế ngựa dẫn các tướng chạy lên mé trên sông 
Tưong Giang. Quân Ngụy đuổi theo, Quan Công sang sông, chạy 
về Tưong Dưcmg. 

Chợt có ngựa lưu tinh chạy đến bảo ràng : 

- Kinh Châu đã bị Lã Mông cưóp mất rổi, gia quyến bị hãm 
cả trong thành. 



577 




Quan Công giật mình, không dám chạy vê Tưcrng Dưong nữa, 
phải kéo quân về Công An. 

Lại có thám mã báo ràng : 

' - Phó Sĩ Nhân ồ Công An đầu hàng Đông Ngô rồi ! 

Quan Công nghe báo giận lám. 

Lại có quân đi thúc lưong về báo ràng : 

- Phó Sĩ Nhân giết mất sứ giả ơ Nam Quận, xui My Phưcmg 
ra hàng Đông Ngô rồi ! 

Quan Cồng khí tức uất lẽn đẩy ruột, vết thưong lại vô ra, 
ngất đi ngã lân xuống đất. Các tướng vội vàng cứu tỉnh dậy. 

Quan Công ngoảnh lại nói VỚI Vương Phu ràng : 

- Tiếc thay ! Ta không nghe lời túc hạ, hôm nay quả nhiên 
cố việc thế này ! 

Lại hỏi ràng : 

- Trên dưới ven sông, sao không thấy đốt lửa ? 

Thám mã bẩm lại rằng : 

- Lã Mỗng sai thủy thủ mặc áo trắng, giả làm lái buôn, còn 
tinh binh thì phục ở dưới khoang thuyên, trước hết bát cả quân 
sĩ giữ ụ, bởi thế không đốt được lửa. 

Quan Công giẫm chân xuống đất than ràng : 

- Ta mác phải mẹo gian tặc rổi, còn mật mũi nào trông thấy 
anh ta nữa ỉ 

Quản lương đô đốc Triệu Lũy thưa ràng : 

- Nay việc dã nguy cấp rồi, nên một mật sai người về Thành 
Đô cầu cứu ; một mặt đi đưỉmg bộ vê lấy Kỉnh Châu. 

Quan Công nghe theo, sai Mã Lương, Y Tịch đem thư ngày 
đêm về Thành Đô cẩu cứu. Một mật thì dẫn quân về Kinh Chỗu, 
tự minh di trước, để Quan Bình, Liêu Hốa đi chặn hậu. 

Đây nói Phàn Thành dược giải vây, Tào Nhãn dẫn các tướng 
lại ra mất Tào Tháo, khóc lạy xuống đất xin chịu tội. 

Tháo nói : 

> - Đó cũng lố số trời, không phải lỗi tại các ngươi. 




Tháo khao thưởng ba quân, đoạn đến trại Tú Chủng ngấm 
xem bốn mật, rđi ngoảnh lại bảo các tướng ràng : 

- Trại này chung quanh có hào, lại rào chông chà mấy lẩn 
thế mà Từ Công Minh dám lẻn vào nơi hiểm ấy, mà lại tháng 
trận. Ta dùng binh hon ba chục năm, cũng chua dám táo gan 
xông vào trong đất giặc như thế, Công Minh thực là ngưiri can 
đảm và có trí ! 

Chúng đều thán phục, 

Tháo dẫn quân vể đóng ơ Ma Pha. Từ Hoảng dân quần đến 
Tháo ra tận cửa trại đứng đón. Trông thấy quân Từ Hoảng 
hàng nào đọi ay, răm ráp một lượt. Tháo mừng nói rầng ■ 

- Từ tướng quân quả thật có dáng như Chu Á Phu ngày 
xưa ! 

Liền phong Từ Hoảng làm Binh nam tướng quân, củng với 
Hạ Hầu Thượng giữ ở Tưong Dương, để phòng chống quân Kinh 
Châu. 

Tháo thấy việc Kinh Châu chưa xong, đóng quân ở lại Ma 
pha để đọi tin tức. 

Quan Công ở trên đưòng Kinh Châu, tiến lên cũng khó mà 
lui về cũng không xong bèn bảo Triệu Lũy rằng : 

* Na y tniúc có quân Ngô, sau lưng có quân Ngụy ta 
bị chẹt vào giữa, quân cứu không thấy đến, làm thế nào bây 
giờ ? 

Lũy thua : 

- Khi xưa Lã Mông ò Lục Khẩu, có hẹn hai nhà kết hiếu 
vối nhau, dể đổng tâm mà cự Tào Tháo. Nay giúp Tào mà dánh 
lại ta, thế là trái lìri hẹn trước. Quân hẩu nên hãy đóng quân 
lại ồ đây, cho người mang thư đến trách Lã Mông, xem ỷ nói 
ra sao ? 

Quan Công nghe theo, viết thư sai sứ đến Kinh Châu. 

Lã Mông từ khi lấy được Kinh Châu, truyền lệnh rằng : 
Nội ò trong các quẬn Kinh Châu, bao nhiêu gia quyến của 
những tướng sì theo Quan Công ra đánh trận, đều không cho 
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quân Ngô được quấy nhiễu ; hàng tháng được cấp lưong gạo ; 
ai đau ốm có thầy thuốc đến chữa. 

Bởi thế mọi nhà đều cảm cái on ấy, đâu đấy yên ổn cả. 

Chọt có tin Quan Công sai sứ đến, Lã Mông ra ngoài quách 
đón vào thết đãi cực kỳ tử tế. Sứ giả trình thư lên. Mông xem 
xong, bảo vói sứ giả ràng : 

• Khi xưa tôi với Quan tướng quân kết hiếu, đó là ý riêng 
một minh tôi. Nay là phụng mệnh trên sai khiến, không được 
tự chủ, nhờ sứ giả về nói lại với tướng quản cho khéo. 

Nói đoạn, m& tiệc yến khoản đãi, rái đưa ra nhà khách nghỉ 
ngơi. 

, Các nhà có tướng sĩ theo đi trận, cũng lại thám hỏi tin tức. 
Người thì gửi thu, ngưìri thì nhán lìri, đều nói chuyện cửa nhà 
yên ổn, no án đủ mậc cả. 

Sứ giẻ từ biệt. Mông tiễn ra khỏi thành. Sứ giả về ra mát 
Quan Công, thuật lại lời Lã Mông, và kể chuyện gia quyến Quan 
Công và gia thuộc các tướng sĩ ở trong thành, đều được yên 
ổn tiền gạo đầy đủ. 

Quan Công cả giận nói ràng : 

- Đó là mẹo của gian tặc dó thôi ! Ta sống không giết được 
nó, thì chết cũng giết được nó, mới hả được bụng ta ! 

Nói rồi quát sú giả lui ra. 

Sứ giả ra trại, các tưởng xúm lại hỏi thâm tin tức của nhà. 
Sứ giả thuật chuyện cửa nhà bình yên, Lã Mông trông nom 
tử tế ; lại đưa thư của các nhà gửi cho các tướng. Bữi thế 
tyrớng sĩ mừng rỡ, không ai có bụng đánh nhau nữa. 

Quan Công dẫn quân về Kinh Châu. Dọc đường, quân sĩ lám 
ngưỉri trôh vê trước. Quan Công lại càng giận lấm, giục quản 
đi cho mau. Bỗng có tiếng reo ầm ĩ, một toán quân kéo ra chận 
đưòng. Tướng đẩu là Tưởng Khâm. 

Khâm vác đao gọi to lên ràng : 

- Vân Trưòng sao không hàng ngay đi cho chóng việc. 
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Quan Công máng lại ràng : 

- Ta là tướng nhà Hán, thèm hàng giặc à ? 

Liền tế ngựa múa đao xông vào đánh Tương Khâm. Khâm 
thua chạy, Quan Công đuổi đánh hơn hai chục dậm lại nghe 
có tiêng reo, thì ỉà Hàn Đương ở mé tả hang núi đổ ra • Chu 
Thái ở mé hữu kéo đến ; Tưởng Khâm quay đánh ập lại. Quan 
Công vội rút lui. Đi chưa được- vài dậm, thấy trên gò núi Nam 
Son, có một đám ngưòi tụ ỏ đấy, khói bốc nghi ngút. Trên núi 
có lá cờ tráng bay phấp phới, đề bốn chữ 7 "Kinh Châu Tho 

Nhân". Họ gọi oi ới : "Những người bản xứ, mau mau ra hàng 
đi'. 

Quan Công giận lám, muốn lên núi giết bọn ấy. Bỗng ở trong 
hang núi lại có hai toán quân của Đinh Phụng, Từ Thịnh đo 
r ?- quân của Tương Khâm lại đuổi theo sau, tiếng reo 

dậy đất, chiêng chống rầm trời, vây khốn Quan Công mà đánh 
tướng sĩ thủ hạ dẩn dần tẩu tán hết. Đánh nhau mãi đến mo 
mờ tối, Quan Công trông ra bốn phía núi, thấy toàn là quản 
Kinh Châu, ngưíri thì gọi anh tìm em, kẻ thì réo con gọi cha 
tieng kêu như ri, rủ nhau đi mât cả. Quan Công quát ngăn 
lại củng không đuợc. 

Quân sĩ của Quan Công chỉ còn hơn ba trâm người đánh 
raải đến canh ba ; 0 mực đông lại có tiếng reo, té ra là hai 
toán quân cúa Quan Bình, Liêu Hóa đánh xốc vào giữa trận 
để cứu Quan Công. 

Quan Bình nói ràng : 

Bụng quân biến mất cả rồi, phải được một thành trì nào 
tạm đóng quân, để chờ quân cứu đến. Gần đây, có Mạch Thành 
tuy ràng nhỏ, nhưng cũng đủ đóng quân. 

■ Q uan Cón e nghe lời, thúc quân đến Mạch Thành, chia quân 
ra giữ bốn cửa, rổi họp các tướng lại bàn bạc. 

Triệu Lũy nói : 

_* Chỗ nà y g ần Thượng Dung, hiện có Mạnh Đạt, Lưu Phong 
giữ ở đó ; nên sai người đến cầu cứu cho mau. Nếu được quan 
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mả noi ấy lại cứu, rồi đợi đại quân ồ Xuyên đến, thì bụng quân 
tự khấc phải yên. 

Đang bàn chuyện thì quân Ngồ kéo đến, vây kín bốn mật 
thành. 

Quan Công hỏi : 

- Ai dám đánh phá vòng vồy, ra Thượng Dung cầu cứu không ? 

Lưu Hóa xin đi. 

Quan Bình nói : 

- Để ta đưa ngươi ra khỏi trùng vây ! 

Quan Công viết thư giao cho Liêu Hóa giát vào trong mình, 
ân no lên ngựa, mở cửa ra thành. Tướng Ngô là Đinh Phụng 
chặn đường. Quan Binh hết sức đánh xốc vào. Phụng phải chạy. 
Liêu Hóa thừa thế đánh ra khỏi đuọc trùng vây, sang thảng 
Thượng Dung. Quan Bình trỏr vào trong thành. 

Lưu Phong, Mạnh Đạt, từ khi lấy đưọc Thượng Dung, thái 
thú Thân Đam đem quăn ra hàng, nên Huyền Đức phong cho 
Lưu Phong làm phó tướng quân, cùng với Mạnh Đạt giữ thành. 
Hôm ấy, nghe tin Quan Công thua trận, hai tướng đang bàn 
bạc với nhau. Chọt thấy Liêu Hóa đến, Phong ra tiếp vào hỏi 
chuyện. 

Hóa nói : 

- Quan Cồng bị thua, hiện đang khốn ỏ Mạch Thành tình 
hình nguy cấp lám. Quân cứu trong Thục thì chưa hổ dễ mà 
sóm tối đến ngay được, cho nên sai tôi phá trùng vây chạy ra 
đây để cỗu cứu. Xin hai tưởng quân khỏi ngay quân Thượng 
Dung để giải nguy ngay cho, nốu chậm chạp thì Quan Công 
hỏng mất. 

Phong nói : 

- Tướng quân hãy nghỉ ngoi, để tôi bàn xem dã. 

Liêu Hóa ra nghỉ ngơi ngoài nhà khách, chờ đợi phát binh. 

Phong bàn vái Mạnh Đạt ràng : 

- Chú ta bị khốn ngoài ấy, làm thế nào bây giừ ? 
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Đạt nói : 

- Đông Ngô binh nhiêu, tướng khỏe, vả lại chín quận Kính 
Tương đâ lấy được cả rồi, chỉ còn Mạch Thành là một chỗ đất 
nhỏ bảng viên đạn. Lạỉ nghe Tào Tháo dẫn bốn nảm mươi vạn 
quân, đóng 5 Ma Pha, thứ chúng ta có một ít quân ỏ xó thành 
núi này, địch sao nổi hùng binh hai nhà ây, ta không nên khinh 
địch. 

Phong nói : 

- Ta cũng đã biết như thế rổi, nhưng Quan Công là chú ta, 
lẽ nào ngồi nhìn mà chẳng cứu ? 

Đạt cười nói ràng : 

- Tướng quân nhận Quan Công là chú, chỉ sợ Quan Công 
không coi tướng quân như cháu mà thôi. Tôi nghe khi Hán Trung 
vương muốn nhận tướng quân làm con nuôi, thì Quan Công 
đâ không bàng lòng, về sau Hán Trung vương lên ngôi, muon 
lập hậu tự, hỏi Khổng Minh. Khổng Minh nói việc ấy là việc 
trong nhà, nên hỏi Quan, Trương. Hán Trung vương mới sai 
người sang Kinh Châu hỏi Quan Công. Quan Công bảo tướng 
quân là con tò vò, không nên tiến lập. Việc ấy ai cũng biết, 
tướng quân há lại không hay ư ? Sao nay còn khống khảng 
giữ nghĩa chú cháu, muốn đem thân xông pha vào noi hiểm 
nghèo làm chi ? 

Phong nói : 

- Ông nóì cũng phải, nhưng từ chối làm sao bây giờ ? 

Đạt nói : 

- Nay chỉ nên nói dối ràng : chỗ thành núi này mới lấy được, 
nhân tâm chưa yên ổn, không dám hấp tấp cất quân đi, 8Ợ 
lại mất chỗ này. 

Phong nghe lòi ấy. Hôm sau, Phong mìn Liêu Hóa đến, nói 
rằng dân 6 đây mỏi thu phục, chưa dám chia quân ra cứu được. 

Hóa giật mình nói ràng : 

- Nếu thế Quan Công nguy mất ! 

Đạt nói : 
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- Dù tôi có đi cứu Châng nữa, thì cũng như một giọt nước 
cứu làm sao được một xe củi cháy ? Tướng quân nên trô về 
cho mau, thong thả chỉ) quân Thục đến cứu mới xong 

Hóa kêu khóc nân nỉ xin mãi ; Lưu Phong, Mạnh Đạt cùng 
rũ tay áo đứng dậy trơ vào nhà trong. 

Liêu Hóa thấy vậy, biết việc không xuôi, nghĩ đi nghĩ lại 
phái về Hán Trung vương mà cầu mới xong. Liền lên ngựa 
chửi máng rầm rì, rổi ra thành đi thảng ve Thành Đô. 

Lại nói, Quan Công ò Mạch Thành, mong ngóng quân Thượng 
Dung đến cứu, mà mãi không thấy đến. Thủ hạ thì chỉ còn 
năm sáu trảm người, lại bị thương hon một nưa ; trong thành 
lương đã cạn, khổ sỏ vô cùng. 

Chọt ỏ dưới thành có một ngưbi, tỏ ý xin dừng bán tên ra 
muon vào ra mát Quan Công nói chuyện 

Quan Công sai mở cửa cho vào, thì là Gia Cát cẩn. cẩn 
vào lạy xong, nói ràng : 

Tôi phụng mệnh Ngô hầu, đến đây dụ tướng quân. Từ xưa 
có câu ràng : "Biết thỉri thế gọi là tuấn kiệt". Nay chín quận 
Kinh Tương của tướng quân đã vào tay người khác cả rói chí 
con mọt xó Mạch Thành này, trong thì hết lương, ngoài thì không 
có quân cứu, nguy đến ngay trước mất. Tướng quân sao không 
về hàng với Ngô hầu, lại trấn thủ ả Kinh Tưong, và giữ toàn 
dược cả gia quyến, xin quân hầu nghĩ cho kỹ mà xem ! 

Quan Công sầm mật lại, nói ràng : 

Ta là một kẻ võ phu ò Giải Lương, được nhờ chủ ta coi 
như anh em thủ túc, có lẽ đâu ta lại trái nghĩa mà theo hàng 
VỚI người khác ! Thành này mà phá, ta chỉ còn cái chết nữa 
thôi. Ngọc tuy đập vụn được, nhưng không sao đổi được sác 
tráng ; trúc đot cháy được, nhưng không sao hủy được gióng 
thảng ; thân ngưòi tuy chết, nhưng còn danh tiếng truyền mãi 
trong sử sách đời sau. Ngươi dừng nói làm chi cho phí lời xin 
mời ra thành cho mau, ta muốn đánh nhau với Tôn Quyền một 
trận nữa đây ! 

584 




cẩn nói : 

- Ngô hầu muốn cùng với quân hầu kết làm dâu gia vói nhau 
hiệp sức lại để đánh Tào Tháo, chớ không có bụng dạ nào đâu 
quân hẩu sao lại gàn thế ? 

Cẩn nói vùa dứt ìĩri thì Quan Bình rút ngay gưom ra chạy 
xâm xâm đến toan chém. 

Quan Công ngốn lại nói ràng : 

Em hán là Khổng Minh ỏ Thục, giúp bác con, nếu giết 
đi thì chang làm cho đau lòng anh em nguòi ta lám ru ? 

Liển sai tả hữu đuổi Gia Cát cẩn ra thành, cẩn thẹn đỏ 
mặt, lên ngựa đi về, nói vói Tôn Quyền ràng : 

* Q uan Côn s bụng vững như sất đá, không sao nói chuyển 
đuợc ! 

Tôn Quyền than ràng : 

Người như thế mới thực là trung thẩn ! Bảy giờ làm thế 
nào cho được ? 

Lâ Phạm thưa ; 

, - Toi xin bói một quẻ xem hay dố ra sao ? 

Quyền ung lời. Phạm bói cỏ thi. Thành quẻ rồi, thì là quẻ 
địa thủy sư, lại có sao Huyền Võ làm vào hào Ung chủ về 
việc giậc chạy ra 'ngoài. 

Quyền hỏi Lã Mông ràng : 

Cứ như qué này, thì giặc tất phải chạy, ngưoi nên dùng 
mẹo gì mà bát cho được ? 

Mỏng cười nói ràng : 

- Quẻ này chính hợp vói ý tôi. Quan Công dẫu có tài bay 
lên tròi, cũng không thoát được ra ngoài lưới cua tôi phen nay ! 
Thế là : 

Rồng lạc ao ngòi , tôm cung bỡn. 

Phượng vào lông lưới , sẽ coi thường . 

Chưa biết mẹo Lã Mông ra lồm sao, xem hổi sau mới rõ. 




HỒI THỨ BẢY MƯƠI BẢY 



Núi Ngọc Toàn, Quan Công hiển thánh 
Thành Lạc Dương, Tào Tháo cảm thần 



Tôn Quyền hỏi Lã Mông mẹo làm sao, Mông thưa ràng : 

- Tôi chác Quan mỗ ít quân, không dám chạy ra đưỉrng lớn. 
Mé bác Mạch Thành, có cón đưỉmg nhỏ hiểm hóc lắm, hán tất 
chạy trốn ra lối ấy. Ta nên sai Chu Nhiên dẫn nãm nghìn tinh 
bịnh, phục 6 ngoài hai chục dậm mé bác Mạch Thành. Quân 
giặc đi đến, không nên ra địch, để cho đi khỏi rói sẽ đuổi theo 
mà đánh ; quân giặc tất phải chạy vể Lâm Thư. Ta sai Phan 
Chương phục sán nâm trâm tinh binh ỉr đường núi hẻm Lâm 
Thư, thì chảc bất được Quan mỗ. Nay cho quân sĩ cứ việc đánh 
cốc cửa, duy chỉ bỏ cửa bấc không đánh, để cho chạy ra roi 
sẽ hay. 

Quyền nghe kế ây, sai Lã Phạm bói một quẻ nữa. Phạm 
reo quẻ xong, nói rằng : 

Que này tất là giặc chạy về tây bấc, giò hợi đêm hôm nay 
thì bát được. 

Quyền mừng lấm, sai Chu Nhiên, Phan Chương dẫn hai cánh 
quân tinh nhuệ ra các mặt mai phục. 

Quan Công ỏ trong Mạch Thành, điểm lại quân mã bộ thì 
chỉ còn hon ha trâm người, lưong thảo lại hết. Đêm hôm ấy 
quan Ngô ở ngoài thành gọi, quân trong thành trèo tường trốn 
ra cực nhiểu. Quân cứu thì mong mãi chẳng thấy đến, không 
còn cách nào khác nữa. 

Quan Công bảo với Vương Phủ ràng : 
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* Ta hối vì không nghe lòi của ngưoi, hôm nay nguy lám 
rọi, làm thế nào cho đưọc ? 

Phủ khóc mà nói rằng : 

- Việc nguy hôm nay, dẫu đến Khưong Tử Nha phục sinh 
cũng đành chịu bó tay thôi ! 

Triệu Lũng nói : 

- Quân cứu & Thượng Dung không thấy đến, tất là Lưu Phong, 
Mạnh Đạt hãm binh lại không cho đi. Quân hầu nên bỏ quách 
thành nhỏ này, chạy về Tây Xuyên, thu nhật quân mã để mà 
khôi phục lại Kinh Chồu. 

Quan Công nói : 

- Ý ta cũng muốn như thế ! 

Bèn lên mật thành trông xem, thl thấy ngoài cửa bác không 
có mấy nỗi quân giậc ; Quan Công cho đòi dân trong thành 
đến hỏi ràng : 

- Từ đây đi ra phía bác, đưòng đất thế nào ? 

Chúng bẩm : 

* ở con đưòng này di ra, toàn là đường rừng nứi hiểm hóc 
thông được sang' Tây Xuyên. 

Quan Công nói : 

- Đêm nay ta nên chạy ra con đưỉmg này ! 

Vưong Phủ can ràng : 

- Đưỉmg này tất có quân mai phục, nên chạy ra con đưòng 
lớn mà đi. 

Quan Công nói : 

- Dù có quân mai phục, ta có 8Ợ gì ai ? 

Lập tức truyền lệnh cho quân thu xếp sản, để sáp sửa ra 
thành. 

Vưong Phủ khóc mà nói ràng : 

- Quân hầu đi đưòng, nên giữ gìn cển thận. Tôi và hon trảm 
bộ tốt, xin cố chết giữ lấy thành này, dù thành có phá nữa 
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tôi cũng không chịu hàng đâu ! Quân hẩu mau mau đến cứu 
cho. 

Quan Công cũng ứa nước mất từ biệt Vưong Phủ ; sai Châu 
Thương ở lại cùng Vương Phủ giũ thành, còn mình thì cùng 
VÚ1 Quan Binh, Triệu Lũy dẫn hơn hai trâm tàn quân chạy 
ra cửa bác. 

Quan Công cắm long đao cuủ> ngựa đi trước. Sang đến đầu 
canh ba, ước chừng đi được hon hai chục dặm, bỗng thấy ỏ 
trong hang núi có tiếng chiêng trống ẩm ĩ, rồi có Chu Nhiên 
dẫn quân ra hô lên ràng : 

- Vân Trường đừng chạy nừa, xuống ngựa hàng ngay đi, thì 
còn được sống ! 

Quan Công mua đao lại đặnh. Chu Nhiên rút lui ngay. Quan 
Công đuổi theo. Bồng đâu một tiếng trống nổi lên quân phục 
bốn mặt đổ ra. Quan Công không dám ham đánh, lẻn ra con 
đường nhỏ Lâm Thư. Chu Nhiên đuổi đánh mật sau ; quân 
của Quan Cồng dần dần tẩu tán mít cả. Đi bộ bốn nám dặm 
nữa, mé tnrớc lại có tiếng reo, lửa sáng rực trời, rổi có Phan 
Chương tế ngựa múa đao xông lại đánh. Quan Công giận lám 
múa đao ra dịch ; chỉ ba hiệp, Phan Chương phải chạy. 

Quan Công ra khỏi con đường núi, Quan Bình ỏ mặt sau, 
chạy lại nói ràng : 

- Triệu Lũy đâ chết ở trong dám loạn quân rổi ! 

Quan Công thương cảm lám. Sai Quan Bình đi chặn mặt 
sau, còn mình đi trước ; quân đi theo chỉ còn được hon chục 
người. Khi đi đến xứ Quyết Thạch, hai bên toàn núi, lau sậy, 
dây mơ rễ má um tùm. Cuối canh nầm, bỗng đâu tiếng reo 
hò nổi lên, quân phục hai bên bụi sậy đổ ra, tên thì câu liêm, 
đứa thì cờ úp. Quan Công ngả ngựa, bị tên bộ tướng của Phan 
Chương là Mã Trung bát được. 

Quan Bình ơ mé sau, thấy Quan Công bị bát, vội vàng chạy 
đến. Phan Chương, Chu Nhiên kéo quân ùa cả đến, vây bọc 
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lấy Quan Bình. Bình đánh mâi kiệt sức, củng bị quân Ngô bất 
được. 

Buổi sáng hôm ấy, Tôn Quyền được tin hai cha con Quan 
Công bị bốt, mừng lám, bèn tụ cả các tướng lại ố dưới trướng. 

Một lát, Mâ Trung đem Quan Công đến, Quyển hỏi : 

- Tôi lâu nay vẫn mộ tiếng tướng quân, muốn kết hiếu Tần 
Tấu với nhau, sao tướng quân khinh tôi quá thế ? Tướng quân 
xưa nay vẫn coi thiên hạ chẳng a'i ra gì, hôm nay bị bất, đã 
chiu Tồn Quyển này chưa ? 

Quan Công quát lên ràng : 

- Thằng nhải con mát biếc, con chuột râu tía kia ! Tao cùng 
với Lưu Hoàng Thúc kết nghĩa ỏ vưòn đào, thể với nhau cùng 
giúp nhà Hán, lại thèm bầu bạn với quân giậc phản nhà Hán 
à ! Tao nay lỡ mấc phải mẹo gian, chỉ có chết là cùng, can 
gì phải cản vận tao cho lám ! 

Quyền ngoảnh lại bảo với các tương ràng : 

- Vân Trường là bậc hào kiệt trên đời, ta lấy làm yêu mến 
lám ; nay muốn dùng cách tử tế để y theo hàng với ta, các 
ngươi nghĩ làm sao ? 

Chủ bộ là Tả Hàm thưa rằng : 

- Không nên ! Khi xưa Tào Tháo bát được người ấy phong 
hầu cho tưóc ; ba hôm thết một tiệc yến nhỏ, nảm hôm thiết 
một tiệc yến to ; khi lên ngựa thương một nén vàng, khi xuống 
ngựa thưỏrng một nén bạc, ân lễ đến thế là cùng ! Thế mà 
vẫn không sao lưu được ngưồi ấy ở lại, phải để mặc cho phá 
cửa ải, giết tuứng mình mà đi. Để đến nỗi, ngày nay bị ngưòi 
ấy đánh lại, toan thiên đô lánh đi chỗ khác. Chúa công nay 
đã bất được người ấy, nếu không trừ đi, e ràng để vạ về sau ! 

Quyền ngổi ngẫm nghĩ một hồi, rổi nói ràng : 

- Ngươi nói phải lám ! 

Liền sai đem hai cha con Quan Công ra hành tội. Bấy giờ 
là nám Kiến An thứ 21 (219) tháng mưòi mùa đông. Quan Công 
bấy giờ 58 tuổi. 
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Người sau có tho ràng : 

Cuối Hán ai là giỏi ? 

Vân Trường mấy kẻ tày Ị 
Thẩn oai, võ đã mạnh. 

Nho nhã, văn cũng hay. 

Lòng ngay tỏ nhu kính, 

Khí nghĩa cao ngất mây. 

Nghỉn thu danh tiếng để 
Không những nhất đời nay ! 

Lại có thơ ràng : 

Anh hùng còn nhớ Giải Lương xưa 
Lam liệt Quan Công tiếng đến giờ. 

Huynh đệ một ngày tình nghĩa nặng, 

Đế vương muôn kiếp khói hương thờ. 

Gương trung vằng vặc, soi trời bể, 

Khí nghĩa ầm ăm, nổi gió mưa. 

Đình m.iếu đến nay đău chả có 
Trải bao ngày tháng vẫn tra trơ ! 

. Q uan Côn g mất rái, con ngựa xích thố bị Mã Trung bắt được 
đem về dâng Tôn Quyên. Quyền thưỏng cho Mã Trung cưỉn. 
Con ngựa ấy mấy hôm khống chịu án cỏ rổi cũng chet. 

Vương Phủ ỏ Mạch Thành, bỗng nhiên giật mình run sọ, hỏi 
Châu Thương ràng : 

-Đêm qua tôi nằm mo thấy chúa công mốu me khấp cả mình 
đứng ò trưức mạt tôi, tôi toan hỏi, thì sực tỉnh ngay, không 
biết hay dỏ ra sao ? 

Đang nói chuyện, có người vào báo ràng 

- Quân Ngô mang đẩu hai cha con Quan Công đến ngoài 
thành chiêu an. 

Vương Phủ, Châu Thương cùng giật mình, vội vàng lên mảt 
thành trông ra, thì quả nhiên thực. 
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Vương Phủ hét to lên một tiếng, roi đâm nhào xuống dưới 
thành mà chet. Châu Thương cũng đâm cổ tự vẫn. Mạch Thảnh 
thuộc nốt về Đông Ngô. 

Quan. Cóng từ khi mất rồi, linh hồn không tan, cứ là là bay 
trên không, đến mãi một trái núi ỏr huyện Đương Dương, thuộc 
về chốu Kinh Môn gọi là núi Ngọc Toàn. Trên núi có một nhà 
sư già, tên là Phổ Tĩnh. Sư già ấy trước ở chùa Trấn Quốc 
ẳi Dĩ Thủy. Từ khi cứu được Quan Công ra khỏi cửa ải, thường 
thường vãn cảnh đi kháp mọi nơi Khi đến ngọn núi này thấy 
cảnh gió mãt trâng trong, âm u tĩnh mịch, mới làm một túp 
am cỏ trụ trì ở trên núi ấy ; có một tiểu đông hẩu hạ hàng 
ngày ngồi trong am tụng kinh. 

Bữa ấy vào độ cuối canh ba, trảng thanh gió mát, Phổ Tĩnh 
đang ngôi trong am tụng kinh, bỗng nghe ò trên không có tiếng 
gọi to lên ràng : 

- Đem trả đầu ta đây ! 

Pho Tĩnh ngẩng mật lên xem thì thấy trên không có một 
người cưỡi ngựa xích thố, cẩm đao thanh long, bên tả có một 
tướng mạt tráng, bên hữu có một tướng mật đen râu rậm ở 
trên mây hạ xuống, ngổi trên đỉnh núi. 

Phổ Tĩnh trông rõ ràng là Quan Công, mới lấy đuôi phất 
trần đang cầm trong tay, gõ vào cánh cửa mà hối ràng : 

- Vân Trưìmg ò đâu ? 

Linh hổn Vân Trường sực tỉnh ra, lập tức xuống ngựa, cưỡi 
gió sa xuống trước am, chấp tay hỏi ràng : 

- Sư cụ ồ đây là gì ? Xin cho tôi được biết pháp hiệu ? 

Phổ Tĩnh nói : 

- Lão táng tên là Phổ Tình, khi ỏ trong chùa Trấn Quốc 
cạnh cửa ải Dĩ Thủy, đã được gặp quân hầu, nay quên mất 
vôi ư ? 

Quan Công nhó ra, nói ràng : 

- Trước kia nhờ sức cứu cho, tôi vẫn ghi dạ không dám quên 




nay tôi dã gập nạn chết rổi, xin cầu lòi thanh hoi, chi diem 
đường mê muội cho tôi. 

Phổ Tĩnh nói : 

- Xua trái nay phải, nhất thiết không bàn ; nhân trước qua 
sau, bao giò vẫn thế. Nay tưóng quân bị Lã Mông làm hại, 
kêu lên ràng : "Đem trả đau ta đay r thế thì đấu Nhan Lưong, 
Ván Sứ, cùng những đầu sáu 'tướng ả nảm cửa ải, và bao nhiêu 
đầu nữa thì đòi vào đâu ? 

Quan Công tỉnh ngay ra, cúi đầu lạy tạ rổi biến đi mất. 
Về sau thường thường hiển thánh & núi Ngọc Toàn, cứu họ 
cho nhân dân phưong ấy. Dân & đây cảm ân đức, lập miếu trên 
đỉnh núi, bốn mùa tế bái. 

Người sau có đề một câu đối ò mieu ây rang : 

"Xích diện binh . , xích tầm f ky xích thố truy phong, trì khu 
thời , vô vong xích đê ; 

Thanh đàng quan thanh sứ t trượng thanh long yến nguyệt , 
ấn vi xứ, bất quý thanh thiên (1) 

Tôn Quyền giết xong Quan Công, lấy hết được cả Kinh Châu, 
khao thương ba quân, mơ tiệc yến, hội cả các quan lại àn mùng. 
Quyền cho Lã Mông ngồi trên cả các quan. 

Quyên ngoảnh lại bẳo các tướng ràng : 

- Cô từ lâu không lấy được Kinh Châu, nay trả bàn tay mà 
lây được ngay, toàn là công Tử Minh cả. 

Lã Mồng nhún mình không dám nhận. 

Quyền nói : 

- Ngày xưa Chu Lang hùng lược hon ngưỉri, phám được Tào 
Tháo ỏ Xích Bích, chẳng may mất sơm ; Lổ Tử Kính thay chức ; 
Tử Kính khi mới ra mát Cô, đã bàn ngay việc to dế vưong, 
ấy là một điều khoái ý. Đến khi Tào Tháo sang đông, các ngươi 

(1) Nghĩa : Bộ mặt đỏ, giữ tấm lòng dỏ, mình cưỡi ngựa xích thố truy phong, 
ĩuc ruổi rong, không bao giờ quên về vua dỏ ; Ngọn đèn xanh xem bộ sử 
xanh, tay cam đao thanh long yển nguyệt, nơi kín đáo, chảng chỗ nào 
thẹn vời trời xanh. 




nhiều người khuyên Cô ra hàng, chỉ có một mình Tử Kính khuyên 
Cô vòi Công Cẩn về, bàn kế đánh giặc, chớ không chịu hàng 
ấy là hai điều khoái ý. Duy chỉ có một điều y khuyên Cô cho 
Lưu Bị mượn Kinh Châu, điều ấy là kém. Nay Tử Minh hơn 
cả Chu Lang, Tử Kính nhiều lám ! 

Nói đoạn, rót chén rượu đưa cho Lã Mông. Mông vừa đỡ lấy 
sáp uống, bỗng nhiên ném ngay chén rượu xuống đất, một tay 
lôi đầu Tôn Quyền, thét to lẽn. ràng : 

- Thàng nhài con mát biếc, con chuột râu tía kia ! có biết 
tao là ai không ? 

Các tướng kinh hoảng, xô cả lại cứu. Bấy giờ Mông đẩy Tôn 
Quyên ngã sâp xuống đất, rỗi dang chân bước sấn trèo lên ngồi 
trên ngai Tôn Quyên, đôi lông mày dựng ngược, hai mất trợn 
tròn, quát máng ràng : 

- Tao từ khi đánh giặc Khăn vàng đến giò, tung hoành thiên 
hạ, hon ba chục nâm, nay bị mày lừa mẹo gian hại tao. Tao 




Quan Công di đến xú Quyết Thạch, hai bên toàn núi 
lau sậy um tùm... 



593 




sống không xả được mày ra, chết củng lôi hổn thàng Lă tậc 
xuống mà vằm nhỏ ra từng mảnh ! Tao là Hán Thọ Đình hẩu 
Quan Vân Trường đây ! 

Tôn Quyền sọ quá, vội vàng dát các tướng 81 đến lạy. Lạy 
vừa xong, thì Lã Mông ngã quay xuống đất, hộc máu mồm máu 
mũi ra rồi chết. 

Các tướng thấy thế ai cũng kinh khiếp. Quyền sai mang xác 
Là Mông bỏ vào áo quan, làm ma tống táng, truy tặng cho làm 
thái thú Nam Quận, phong làm Sàn lảng hầu. Lại cho con Lả 
Mông là Lã Bá nối tước của cha. 

Quyền từ đó cảm việc Quan Công, nghi mà kinh hâi. Sực 
có Trương Chiêu từ Kiến Nghiệp đến. Quyền hỏi chuyện, Chiêu 
nói : 

* Chúa công hại mất cha con Quan Công, vạ đến nơi bây 
giờ ! Khi xưa ngựòi ấy kết nghĩa với Lưu BỊ ở vườn đào, thể 
cùng nhau sống chết. Nay Lưu Bị đã có cả hai Xuyên, lại có 
mưu mẹo của Gia Cát Lượng, sức khỏe của Trưcmg, Triệu, Mã, 
Hoàng. Nếu Lưu Bị biết được tin cha con Quan Công bị hại, 
tất khỏi hết cả quân trong nước, cố sức đến đánh báo thù, tôi 
e ràng Đông Ngô không sao địch nổi được đâu ! 

Quyền nghe nói giật mình, dậm chân xuống đất nói rằng : 

- Cô không nghĩ ra, bốy gib thì làm thế nào ? 

Chiêu nói : 

- Chứa công chớ lo, tôi cố một kế này, khiến cho quân Tây 
Thục không phạm đến Đông Ngô được. Kinh Châu vẫn vững 
hon núi đá. 

Quyền hỏi mẹo làm sao ? Chiêu nói : 

* Tào Tháo cầm trảm vạn quân, như hổ ngồi giữ ở Trung 
Quốc. Lưu BỊ nếu muốn đánh báo thù, tất phải hòa với Tào 
Tháo. Hai nước ấy mà hợp binh kéo lại đây, thì Đông Ngô ta 
nguy mất. Ta nên đem đầu Quan Công đến dâng cho Tào Tháo, 
để tỏ cho Lưu Bị biết ràng việc ấy do Tào Tháo sai ta, chơ 
không phải tự ta làm. Như thế thì Lưu Bị tất giận Tào Tháo, 
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quân Tây Thục không kéo đến Ngô mà kéo đến Ngụy. Ta ơ 
vành ngoài) xem hai bên được thua thế nào, rổi sẽ liệu việc 
của ta, thế ỉà mẹo hay hon cả. 

Quyền nghe lòi, sai sứ giả bò đẩu Quan Công vào một cái 
hòm, đem sang Lạc Dưong dâng Tào Tháo. 

Bấy giòr, Tào Tháo ở Ma Pha, đá rút quân về Lạc Dương, 
ughe tin Đông Ngô đem đầu Quan Công đến, mừng mà nói ràng : 

' Vân Trường chết roi, từ đây * ta mới được ngủ yên ! 

Một người & dưới thềm bước ra nói ràng : 

- Đây là mẹo của Đông Ngô đổ vạ cho ta đây ! 

Tháo trông ra thì là quan chủ bộ Tư Má Ý. 

Tháo hỏi lồm sao, Ý thưa ràng : 

- Ngày xưa, Lưu, Quan, Trương ba người kết nghĩa, thể cùng 
sống chết với nhau. Nay Đông Ngô hại mất Quan Công, sợ Lưu 
Bị báo thù, cho nên đem đầu lại dâng đại vưong, để Lưu Bị 
quay lại giận đại vương mà đánh nưốc Ngụy ta, rồi họ kiếm 
lọi trong khi đôi bên đánh nhau. 

Tháo nói : 

- Trọng Đạt nói phải lám, nhưng dùng mẹo gì giải cho được ? 

Ý thưa : 

- Việc này cực dễ ! Đại vương nên tạc một bộ thân thể bàng 
gỗ trầm, cháp đầu Quan Công vào, dùng lễ đại thẩn táng cho 
ông ấy. Lưu Bị thấy vậy, tất cám giận Tôn Quyên, cố sức mà 
đánh Đông Ngô. Ta ở ngoài, xem hai bên được thua thế nào, 
hễ Thục được thì ta đánh Ngô, Ngô được thi ta đánh Thục. 
Nếu ta lấy được một rnróc, thì còn một nước nữa, củng không 
bển được lâu vói ta. 

Tào Tháo mừng lấm, nghe lòi ấy, mói cho sứ giả vào ra mát. 
Sứ giả dâng cái hòm lên, Tháo sai m& ra xem thì thấy mặt 
mũi Quan Công vẫn tươi tỉnh như thưỉmg. 

Tháo cưòi nói : 

" Vân Trường lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ ? 
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Vừa nói xong thì thấy Quan Công mò miệng trọn mất, râu 
tóc dựng ngược cả lên. 

Tháo hết hổn hết vía, ngã gục ngay xuống, các quan vội vàng 
đến cứu, hồi lâu mới tỉnh. Tháo bảo với các tướng ràng : 

- Quan tướng quân thật là thần trên tròi ! 

Sứ giả lại mang chuyện Quan Cống hiển thánh, luôn miệng 
máng Tôn Quyền, đánh chết Lả Mông, kể cho Tháo nghe ; Tháo 
íại càng kinh sợ lám, sai giết trâu mổ bò, làm lễ cúng tế, tạc 
một bộ thân thể bàng gồ trầm, cháp đầu lâu Quan Công vào 
dâng lề vưong hầu, táng ơ ngoài cửa nam thành Lạc Dương, 
các quan nhớn nhỏ đểu phải đi đưa ma cả. Tháo tự mình vào 
lễ bái, tặng phong làm Kinh vương, sai quan giữ mộ, rổi cho 
sứ giả về Giang Đông. 

Đây nói, Hán Trung vương từ Đông Xuyên trỏ về Thành Đô, 
Pháp Chính tâu rằng : 

- Tiên phu nhân mất rồi, còn Tôn phu nhân bỏ vể Giang 
Đông, vị tất đã trở lại nữa. Đạo nhân luân không nên bỏ, xin 
chúa công kén một bà vưong phi khác, để giúp nội chính mới 
xong. 

Hán Trung vương nghe theo. 

Pháp Chính lại tâu ràng : 

- Ngô Ý có một người em gái nhan sác mà lại hiên hậu. 
Khi cô còn nhỏ, có một thầy tướng nói : "Cô này về sau tất 
đài quí". Trước cô đă gả về Lưu Mạo là con Lưu Yên. Mạo 
mất sớm, cô ta vẫn ở vậy đến mải bây giở, đại vương nện nạp 
làm vương phi. 

Hán Trung vương nói : 

- Lưu Mạo cùng họ với ta, lấy thế nào được ? 

Pháp Chính nói : 

- Theo lẽ thân sơ, thì có khác gì Tấn Vản Công vơi nàng 
Hoài Doanh ngày xưa ? 

Hán Trung vương ung lìri, mới lập Ngô thị làm vương phi. 
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vể sa ™ bà ây 8inh đưọc hai con ’ con 16n là Lvru ^ nh tv là 

Công Thọ, con thứ là Lưu Lý, tự Phụng Hiếu 

Lại nói hai Xuyên từ khi vê tay Hán Trung vưong dân yên 
nưóc thịnh, mùa màng tươi tốt. 

Chọt có người ỏ Kinh Châu đến thuật chuyện Đông Ngô dến 
cầu hôn với Quan Cõng, nhưng bị Quan Công cự tuyệt. 

Khổng Minh nối : 

- Kinh Châu nguy mất ! Nên cho ngưíri khác đến thay để 
Quan Công vể đây mới xong 1 

Còn đang bàn bạc, thì sứ giả ơ Kinh Châu tới tấp về báo 
tin thang trận. Không bao lâu, Quan Hưng lại đến, nói việc 
tháo nước tràn ngập bảy đạo quân của Vu Cấm. Chọt lại có 
thám mã về báo Quan Công sai đáp ụ đốt lửa ở quanh bb sông, 
giữ gìn cẩn mật, chác chán muôn phần. Bởi thế Huyền Đức 
cùng vững dạ. 

Một bửa, Huyền Đức bỗng dưng ghê mình, đứng ngổi không 
yen, đen đêm khuya vẫn chưa ngủ dược, bèn vào nhà trong 
dốt đèn xem sách. Hưyển Đức thấy tinh thần bàng hoàng bèn 
gục xuống ghế nghỉ. Chợt nổi một con gió lạnh, ngọn đèn lập 
lòe gần tát lại sáng, Huyền Đức trông ra thấy một người đứng 
dưới bóng đèn. 

Huyền Đức hỏi : 

- Mày là ai, đêm khuya dám vào nhà tao ? 

Người ây không nói gì. Huyền Đức nghi hoặc ra xem, thấy 
Quan Công đang núp dưới bóng đèn. 

Huyền Đức hỏi : 

■ Hiền đệ lâu nay bình yên chứ ? Đêm khuya vào đây tất 
có việc gì ? Ta vái hiên đệ như anh em ruột thịt, sao lại lẩn 
tránh thế ? 

Quan Công khóc nói : 

■ Xin anh khỏi binh báo thù cho em ! 
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Nói đoạn, Lại nổi một con gió lạnh ngất, Quan Công biến 
mất. 

Huyền Đức chợt tỉnh dậy, té ra một giấc mộng, lấy làm nghi 
lấm, vội vàng ra ngoài điện, mời Khổng Minh vào, kể lại cho 
nghe. 

Khổng Minh thưa : 

- Chúa thượng nhớ Quan Công, cho nên thành mộng đấy, 
hà tất phải nghi ngại làm chi ! 

Huyền Đức vẫn áy náy trong lòng. 

Khổng Minh tìm lòi khuyên giải, rồi cáo từ trồ ra, vừa đến 
cửa gập ngay Hứa Tình đến. 

Tĩnh nói : 

- Tôi vừa đến phủ quân sư, báo một việc cơ mật nghe tin 
quân sư vào cung, cho nên lại đây. 

Khổng Minh nói : 




... Tôn Quyên sai đem hai cha con Quan Công ra hành tội. 
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- Việc gì thế ? 

Tình nói : 

- Tôi nghe người ta đồn Lá Mông đả đánh úp mất Kinh Châu, 
Quan Công bị hại rồi, nên đến mật báo với quân sư. 

Khổng Minh nói : 

- Ta mấy hôm trước xem thiên, vân, thấy ngôi tướng tinh 
sa 0 địa phận Kinh Sồ, biết ràng Vân Trưòmg tất nhiên bị hại 
rổi, nên chỉ ngại chúa thượng sinh ra lo phiền sầu nâo, nên 
chưa dám nói. 

Hai người đang nói chuyện, bồng một người ồ sau điện chạy 
ra, túm lấy vạt áo Khổng Minh mà nói ràng : 

- Có chuyện dữ dội như thế, sao ông còn giấu tôi ? 

Khổng Minh trông lại, thì chính ià Huyên Đức. 

Khổng Minh và Hứa Tĩnh cùng tâu ràng : 

- Câu chuyện vừa rồi đểu là tin đồn cẳ, chưa lấy gì làm 
đích xác. Xin chúa thượng hầy khoan tâm, đừng lo phiền nửa. 

Huyền Đức nói : 

- Ta với Vân Trưỉmg, thê cùng sống thác, nếu hán có điểu 
gì, thì ta cũng không thể sống một mình được. 

Khổng Minh, Hứa Tĩnh đang khuyên giải Huyển Đức bỗng 
có cận thị vào báo Mả Lương, Y Tịch đã đến. 

Huyền Đức gọi vào hỏi, hai ngưòi thưa ràng : 

• Kinh Châu mất rổi, Quan Cống thua trận, xỉn quăn đến 
cứu... 

, Nói đoạn, dâng biểu lên, Huyên Đức chưa kịp mỗ xem, thì 
Liêu Hóa củng vừa tới, Huyền Đức cho gợi vào. Hóa lạy xuống 
đất, khóc lóc kể lại việc Lưu Phong, Mạnh Đạt khống cho quân 
đến cứu. 

Huyền Đức giật mình, nói : 

- Nếu vậy em ta hỏng mất ! 

Khổng Minh nóỉ : 
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- Luu Phong, Mạnh Đạt vô lễ như thế, tội thật đáng chết. 
Chúa thượng hãy khoan tâm, tôi xin cầm một đạo quân ra cứu. 

Huyền Đức khóc, nói : 

- Vân Trường mà có điều gì, thì Cô không sao sống được ! 
Ngày mai Cô phải thân cầm quân ra cứu mới xong ! 

Lập tức một mặt sai người sang Lãnh Trung báo cho Trưong 
Phi biết ; một mật sai tập 'họp quân mã kéo đi. 

Trời chưa sáng đã có luôn hai ba tin đến báo Quan Công 
đuong đêm chạy ra đường Lâm Thư, bị tướng Ngô bát được 
không chịu hàng, cả hai cha con về thần rối ! 

Huyền Đức nghe xong rú lên một tiếng, ngã lân xuống đất 
ngât đi không biết gì nữa. 

Thế mới là : 

Nhớ ỈỜI song thác thề khi trước, 

Nồ đế bày giờ thiệt một ai ! 

Chưa biết tính mạng Huyền Đức ra sao, xem đến hôi sau 
sẽ rõ. 
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